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Tàuxén thổi 2400 CV nạo vét ở đảo Phú Quý-Bình Thuận ,địa chất

công trình là san hô cố kết phun xa 1500m ,thi công trong điều kiện

biển thường xuyên có sóng gió cấp 4.

Tầuxénthổi 4170 CVnạo vét ởvùng biển Nghi Sơn - Thanh Hóatrong

điều kiện biển thường xuyên cósónggió cấp 4, địa chất công trình là

cát nén , phun xa 2500m .

Chức năng nhiệm vụ :

- Nạo vét luồng sông , cầu cảng, cửa âu ,

ụ , triền , nạo vét cửa biển , luồng vào cảng

biển .

-

Nạo vét sông hồ bảo vệ môi trường ,

chỉnh trị luồng lạch , phun húttạo bãi, khai

thác và kinh doanh cát, đá , sỏi.

Xây dựng các công trình giao thông

đường thủy, đường bộ, thủy lợi , các công

trình công nghiệp và dân dụng phục vụ

ngành giao thông vận tải .
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công trình và các kết cấu phi tiêu chuẩn . Làm

Trục vớt thanh thải chướng ngại vật . Sửa

chữa thiết bị phụ tùng phương tiện thủy .

Thi công bằng phương pháp khoan nổ

mìn.
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

TOUAI TÚC TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5

BIỂU HIỆN VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TƯTƯỞNG,

LÝ LUẬN TRONG TÌNH HÌNH THỚI

AU ba ngày làm việc tập trung, sôi

nổi và khẩn trương, đến phút này Hội

nghị của chúng ta đã hoàn thành

chương trình làm việc đề ra . Chúng ta đã

nghe báo cáo tổng kết của Ban Tư tưởng -

Văn hóa Trung ương về công tác tư tưởng từ

Đại hội IX đến nay , nội dung, nhiệm vụ và

giải pháp côngtác tư tưởngtrongnăm 2002,

Hội nghị đãnghe 16 ý kiến phátbiểu thẳngý

thắn , tâm huyết bổ sung vào báo cáo của

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Qua

các ý kiến phát biểu , chúng ta thấy rõ hơn

những thành tựu đạt được và những yếu

kém,tồn tại của công tác tư tưởng - văn hóa

trong năm qua , xác định đầy đủ hơn , cụ thể

hơn nhiệm vụ của công tác tư tưởng trong

tình hình mới , trước hết là các nhiệm vụ

trong năm 2002 .

Hội nghị của chúng ta đã dành hơn một

ngày để nghiên cứu , quán triệt các nghị

quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX

vừa ban hành . Đây chính là lý do Hội nghị

tổng kết năm có chậm hơn so với thông lệ .

Có thể nói, với việc Hội nghị Trung ương

thông qua Nghị quyết về “Nhiệm vụ chủ

yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình

hình mới” cho chúng ta cơ sở cực kỳ quan

5
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trọng để toàn ngành đẩy mạnh hoạt động,

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư

tưởng, đáp ứng được yêu cầu to lớn của đất

nước, của cách mạng nước ta trong giai đoạn

mới.

Hội nghị của chúng ta đã rất vinh dự đón

đồng chí Nông Đức Mạnh ,TổngBíthư Ban

nhiều việc , nhưng với sự quan tâm sâu sắc

Chấp hành Trung ương Đảng. Dù bận rất

đối với công tác tư tưởng của Đảng và hoạt

động của ngành tư tưởng - văn hóa, đồng chí

đã đến thăm và nói chuyện với Hội nghị .

Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí

thư là tiếng nói chân tình và đòi hỏi cao của

Đảng đối với ngành tư tưởng - văn hóa nói

chung và đối với cán bộ chuyên trách làm

công tác tư tưởng của Đảng nói riêng . Hội

nghị bày tỏ quyết tâm thực hiện có hiệu quả

cao nhất những ý kiến chỉ đạo của đồng chí

Tổng Bí thư về công tác tư tưởng trong tình

hình mới.

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

** Bài phát biểu bế mạc Hội nghị công tác tư tưởng và

văn hóa toàn quốc tại Hà Nội ngày 18-4-2002

Số 13 (tháng 5 năm 2002 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

Qua các ý kiến phát biểu, với tinh thần

thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự

thật , các đồng chí đã nêu ra nhiều vấn đề,

đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Theo

thống kê, có khoảng 30 vấn đề do các đồng

chí nêu lên , cần phải trao đổi và giải đáp .

Đoàn Chủ tịch đã xem xét và ghi nhận tất cả

các ý kiến góp ý của các đồng chí . Sau

Hội nghị , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương sẽ tiến hành tiếp thu , bổ sung, hoàn

chỉnh báo cáo.

Sau đây, với thời gian có hạn, tôi xin tóm

tắt một số điểm lớn :

1 - Đánh giá đúng các khuyết điểm ,

yếu kém của công tác tư tưởng - vănhóa ,

chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm về các

khuyết điểm , yếu kém đó có một ý nghĩa

quan trọng trong công tác của chúng ta .

Đại hội IX của Đảng đã đánh giá những

thành tựu và những tồn tại, yếu kém của

công tác tư tưởng. Nghịquyết Trung ương 5

về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư

tưởng , lý luận trongtình hình mới”đã nhận

định một cách cụ thể hơn, đầy đủ hơn những

thành tựu và yếu kém đó. Công tác tư tưởng

là của toàn Đảng, vì vậy , những khuyết

điểm , yếu kém của công tác tư tưởng là trách

nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên .

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là

những cán bộ chuyên trách làm công tác tư

tưởng của Đảng , những cán bộ , cơ quan

được giao trách nhiệm làm công tác tư tưởng

của Đảng có thể giảm nhẹ trách nhiệm của

mình . Đảng đã tin tưởng giao cho chúng ta

nhiệm vụ tham mưu , chỉ đạo , kiểm tra và tác

kém trong

chiến vềcông tác tư tưởng của Đảng. Trách

nhiệm chính về những khuyết điểm , yếu

nhiều năm chậm được khắc phục

thuộc về chúng ta . Với tinh thần nghiêm túc

nhìn thẳng vào vấn đề , tôi nghĩ rằng chúng

ta cần cùng nhau phân tích sâu sắc hơn nữa ,

chỉ ra trách nhiệm của từng cấp, từng ngành,

từng cơ quan, để từ đó trong năm nay và

những năm trước mắt, tạo ra bước chuyển

biến thật sự, khắc phục bằng được những

khuyết điểm, yếu kém trên . Sắp tới đây các

đảng bộ sẽ nghiên cứu quán triệt , kiểm điểm

và xây dựng chương trình hành động thực

hiện Nghị quyết 5 về tư tưởng , lý luận ; đề

nghị các cơ quan tư tưởng của Đảng,

Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể có sự

nghiêm túc xem xét những ưu, khuyết điểm

của mình.

2 - Đổi mới, hoàn thiện, củng cố tổ

chức bộ máy ngành tư tưởng - văn hóa ,

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của

ngành trong thời gian tới .

Công tác tổ chức luôn luôn có vai trò rất

quan trọng trong việc thực hiện những

chương trình , kế hoạch . Một tổ chức mạnh

là tổ chức có sự đoàn kết nhất trí , đồng bộ,

có cơ chế hoạt động phù hợp , tập trung

thống nhất, tác động cùng chiều .

Bộ máy chuyên trách làm công tác tư

tưởng củaĐảngtrong thời gian qua đãngày

càng hoàn chỉnh, đồng bộ hơn . Vai trò của

các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp

huyện ngày càng được khẳng định. Các cấp

ủy đảng đã quan tâm hơn trong việc hoàn

thiện tổ chức bộ máy của ngành tư tưởng

văn hóa . Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương cũng đã cố gắng tổ chức được các lớp

bồi dưỡng cho cán bộ Trưởng Ban Tuyên

giáo tỉnh , thành mới ...

Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí

nổi lên một số vấn đề bất cập về tổ chức bộ

máy
của ngành ta cần tiếp tục nghiên cứu và

xử lý , đó là :

-
Về thống nhất tổ chức , tên gọi , biên chế

trong Ban Tuyên giáo tỉnh , huyện .

-
Tình hình thực hiện Quyết định

100 -QĐ /TW về Trung tâm bồi dưỡng chính

trị cấp huyện , những sự điều chỉnh cần thiết
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nhằm làm cho hoạt động của các Trung tâm

có hiệu quả và thiết thực hơn .

· Về việc thành lập các Trung tâm thông

tin công tác tư tưởng tỉnh , thành phố.

Về đào tạo cán bộ chuyên ngành công

tác tư tưởng .

Về việc quyết định thành lập Ban

Tuyên giáo xã, phường với những quy định

chức năng , nhiệm vụ , biên chế và cơ chế

chính sách cụ thể, v.v.

Đây là những vấn đề cụ thể, nhưng rất

quan trọng để củng cố tổ chức bộ máy của

ngành ta. Chương trình hành động thứ 5 của

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã đề

cập đến vấn đề này mộtcách đồng bộ, dự

kiến hoàn thành vào cuối năm 2002. Hầu

như tất cả các ý kiến đều đề nghị tiến hành

nhanh hơn , hoàn thành sớm hơn . Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương tiếp thu ý kiến

của Hội nghị , sẽ cụ thể hóa và đẩy nhanh

hơn tiến độ của chương trình này .

3 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả

của công tác tư tưởng - văn hóa, đưaNghị,

quyết Hội nghị Trung ương 5 về công tác

tư tưởng, lý luận vào thực tiễn cuộc sống.

Nghị quyết Trung ương 5 về “ Nhiệm vụ

chủ yếu của công tác tư tưởng , lý luận trong

tình hình mới” đã xác định những nhiệm vụ

chủ yếu và các giải pháp cơ bản nhằm đẩy

mạnh công tác tư tưởng , lý luận trong tình

hình mới, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của

sự nghiệp cách mạng của Đảng, thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX . Nhiệm vụ

của chúng ta là cần nhanh chóng đổi mới nội

dung, phương thức, phương pháp công tác tư

tưởng - văn hóa, nâng cao một cách rõ rệt

chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng -

văn hóa ngay trong năm 2002 .

Trước hết, để thực hiện được nhiệm vụ

này, vấn đề quan trọng là các cấp ủy đảng,

địa phương, ngành , đoàn thể cần quán triệt

đầy đủ vị trí, vai trò của công tác tư tưởng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội đề

xuất : công tác tư tưởngxuất : công tác tư tưởng phải là yếu tố cấu

thành trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

Công tác tư tưởng cần và phải tham gia vào

các quá trình đó ngay trong việc xây dựng

kế hoạch , dự trù kinh phí , tổ chức thực hiện .

Thực tế cho thấy , những chương trình , kế

hoạch , dự án nào được giải quyết tốt về tư

tưởng , cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân dân

đều thông suốt về tư tưởng thì việc triển khai

nhanh, có hiệu quả và ít để lại những hậu

quả tiêu cực. Tôi đề nghị các Ban Tuyên

giáo làm tốt công tác tham mưu cho các cấp

ủy, chính quyền về các tư tưởng kinh tế của

Đảng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mặt khác, để tham gia có hiệu quả vào

các chương trình kinh tế - xã hội , các cơ

quan và cán bộ làm công tác tư tưởng đồng

thời phải vươn lên, không ngừng nghiên

cứu , học hỏi . Quyền uy của công tác tư

tưởng không thể chỉ biểu hiện ở sự có mặt,

mà quan trọng nhất là những hiệu quả thiết

thực mà nó mang lại cho các quá trình đó .

Hai là , mỗi cấp, mỗi cơ quan và cán bộ

trong ngành tư tưởng cần phát huy tinh thần

chủ động, tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy,

nắm vững đặc điểm và yêu cầu cụ thể của

địa phương , ngành mình , tiến hành công tác

tư tưởng một cách sáng tạo .

Những nội dung , nhiệm vụ công tác tư

tưởng đã có sự thống nhất cao trong toàn

Đảng . Các cơ quan tuyên giáo địa phương ,

ngành cần căn cứ vào những điều kiện cụ

thể ; trong phạm vi và quyền hạn của mình,

phát huy tính sáng tạo , đề ra các hình thức

phong phú , đa dạng để nâng cao hiệu quả

của công tác này . Qua ý kiến phát biểu của

các đồng chí cho thấy, nhiều địa phương có

những sáng kiến rất hay . Thừa Thiên - Huế

triển khai học tập Nghị quyết cho các chức
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sắc tôn giáo . Hà Nội đề xuất 9 vấn đề để

nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên

giáo cơ sở, đào tạo cơ bản cho 58 học viên

làm cán bộ tuyên giáo quận, huyện ; các tỉnh;

Tây Nguyên từng bước xây dựng các hình

thức công tác tư tưởng đối với đồng bào từng

dân tộc ; TP Hồ Chí Minh mở đợthọc tập

chính trị nghiên cứu lại những vấn đề cơ bản

trong Cương lĩnh , Điều lệ Đảng, quản lý báo

chí, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo

Thành ủy và đoàn viên thanh niên ;

Sóc Trăng quan tâm đến công tác tư tưởng,

kết nạp đảng viên mới trong đồng bào

Khơ-me... Qua đó, tin chắc rằng các địa

phương , cơ sở trong ngành ta còn rất nhiều

sáng kiến để thúc đẩy công tác tư tưởng có

hiệu quả cao hơn . Những sáng kiến này cần

được nghiên cứu , phổ biến rộng rãi trong

toàn ngành .

phải bám sát nhân dân , bám sát cơ sở. Kiên

trì phương hướng đó, sắp đến chúng ta cần

đổi mới nội dung , phương thức công tác tư

tưởng theo hướng gắn bó thực tiễn , gắn bó

cơ sở nhiều hơn nữa .

Tuy nhiên, để tạo ra sức mạnh tổng hợp

của toàn ngành, việc tăng cường quan hệ chỉ

đạo - phối hợp thông tin cần được đổi mới

và cải tiến mạnhmẽ. Đại biểu Nam Định đề

nghị cần tăng cường hơn các hội nghị chỉ

đạo của Ban với các Trưởng ban tỉnh . Một

số tỉnh đã hình thành các nhóm hợp tác , liên

kếtvới nhau. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương sẽ nghiên cứu để đưa các hoạt động

giao ban , hội nghị vào nền nếp, khắc phục

những hình thức rườm rà, lãng phí thời gian .

Bốn là , cần nhanh chóng khắc phục

những thiếu sót , yếu kém trong các hoạt

động tư tưởng - văn hóa hiện nay .

Ba là , chất lượng , hiệu quả công tác tư

tưởng trong giai đoạn hiện nay còn phụ có

thuộc vào sự chỉ đạo, tập trung thống nhất

trong hệ thống ngành của chúng ta. Trong

thời gian qua , Ban Tư tưởng - Vănhóa

Trung ương bằng nhiều kênh khác nhau đã

tăng cường quan hệ gắn bó với cơ sở, cùng

với các địa phương giúp cơ sở giải quyết các

vấn đề còn vướng mắc . Bên cạnh các hoạt

động của đội ngũ báo cáo viên định kỳ đã đi

vào nền nếp, các hình thức giao ban khu

vực, đặc biệt là 3 khu vực Tây Bắc , Tây

Nguyên , Tây Nam Bộ đã có tác dụng thiết

thực bước đầu . Các đơn vị trong Ban đã tăng

cường quan hệ với địa phương. Thực hiện

Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị khóa VIII, hệ

thống thông tin điện tử của Đảng đã nối với

các địa phương, chuyển tải các thông tin kịp

thời xuống địa phương. Các ấn phẩm thông

tin của Ban cũng xuống nhanh hơn đến cơ

sở và các báo cáo của địa phương gửi cho

Ban cũng kịp thời hơn . Đồng chí Trưởng

Ban Tuyên giáo Phú Yên nói rất đúng : tư

tưởng là trong cuộc sống ; công tác tư tưởng

cácgiải pháp chung phù hợp. Nhưng

Chúng ta có chủ trương, đường lối đúng,

trong quá trình thực hiện còn nhiều

điểm yếu kém , bất cập do những nguyên

nhân chủ quan và khách quan. Các đồng chí

đã nêu lên những vấn đề đang nổi lên

hiện nay, nóng bỏng nhất là quản lý, chỉ đạo

báo chí, văn hóa, văn nghệ. Tình trạng

rối ren trong sinh hoạt âm nhạc mà

TP Hồ Chí Minh nêu là một thực tế đáng lo

ngại , cho thấy những chuẩn mực và thang

bậc giá trị trong nhiều lĩnh vực , ở nhiều tầng

lớp dân cư chưa định hình rõ . Việc nghiên

cứu , xây dựng nội dung các chuyên đề học

tập về tư tưởng Hồ Chí Minh còn chậm .

Công tác giáo dục tư tưởng cho đồng bào

dân tộc còn chung chung, thiếu sâu sát .

Quản lý phóng viên trung ương thường trú ở

địa phương còn thiếu chặt chẽ , thống nhất

tình trạng các nhà xuất bản , các tác giả tự

phát hành sách còn tràn lan ; quản lý và đấu

tranh với các phần tử cơ hội chính trị còn

yếu , kém hiệu quả...
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Trách nhiệm khắc phục yếu kém trên là

thuộc ngành tư tưởng , lý luận , văn hóa. Sự

chậm trễ trong việc khắc phục các tiêu cực

trên có tác hại không nhỏ đến chất lượng và

hiệu quả của công tác tư tưởng, đến việc

hoàn thành các nhiệm vụ. Sau hội nghị này,

chúng ta cần tập trung phân tích làm rõ từng

vấn đề, có chương trình cụ thể giải quyết

từng loại vấn đề , có thời hạn hoàn thành, có

kiểm tra đôn đốc cụ thể. Chúng tôi tán thành

và xin tiếp thu góp ý của đồng chí Trần

Trọng Tân là sắp tới đây Ban cần có một hội

nghị chuyên đề về công tác văn hóa của

Đảng để bổ sung cho Hội nghị tổng kết lần

này chưa có điều kiện đi sâu . Hội nghị

chuyên đề đó nhằm tổng kết 5 năm thực

hiện Nghị quyết Trung ương 5 về văn hóa

cũng là một bước chuẩn bị cho Hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương kiểm điểm thực

hiện Nghị quyết quan trọng này .

Năm là , chúng ta tiếp tục đề nghị Chính

phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đầu tư

thích đáng cho ngành tư tưởng , đổi mới cơ

chế chính sách đối với ngành.

Công tác tư tưởng là một hoạt động có

vai trò cực kỳ quan trọng của Đảng và xã

hội . Vì vậy , việc ban hành các cơ chế , chính

sách phù hợp để nâng cao chất lượng công

tác tư tưởng, bảo đảm cho cán bộ làm công

tác tư tưởng có điều kiện hoạt động và phát

triển tương ứng với khả năng và trình độ

đóng góp là một yêu cầu rất chính đáng . Các

ý kiến phát biểu đề cập cơ chế , chính sách

với cán bộ tuyên giáo xã, phường, trang thiết

bị cho cán bộ tuyên giáo các cấp, phụ cấp

của ngành... Chúng ta hiểu rằng đó là những

vấn đề cần có sự giải quyết đồng bộ củađồng bộ của

nhiều cơ quan , nằm trong mối quan hệ

chung của hệ thống chính trị .

Hy vọng rằng trong quá trình triển khai

Nghị quyết Trung ương 5 về nhiệm vụ chủ

yếu của công tác tư tưởng , lý luận , những đề

xuất của Hội nghị phù hợp với Nghị quyết

sẽ sớm được tổ chức thực hiện.

Trên đây là những ý kiến mà các đồng

chí đã nêu lên , chúng tôi quy lại thành một

số điểm chủ yếu , để Hội nghị cùng thống

nhất thực hiện . Thu hoạch lớn nhất của Hội

nghị lần này là sự nhất trí cao của người làm

công tác tưtưởng, lý luận, văn hóa của Đảng

đối với Nghị quyết mới của Đảng về tư

tưởng , lý luận, là quyết tâm tranh thủ điều

kiện thuận lợi hiện có, nghiêm túc thực hiện

bằng được những nhiệm vụ được đề ra , nâng

cao một bước rõ rệt chất lượng và hiệu quả

của công tác tư tưởng .

Sau Hội nghị này , nhiệm vụ trước mắt

của chúng ta cần tập trung vào các nội dung

quan trọng là :

- Tập trung chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa

XI thật tốt , làm cho ngày bầu cử Quốc hội ,

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự là

ngày hội của toàn dân, thể hiện khí thế,

quyết tâm, sự đoàn kết và sức mạnh của toàn

dân tộc ta.

-
Tổ chức triển khai học tập , quán triệt

các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5

đến cán bộ, đảng viên và cơ sở, đảm bảo các

yêu cầu chất lượng , hiệu quả, tránh làm lướt ,

chiếu lệ .

- Tiếp tục các hoạt động trong chương

trình công tác , chú ý đến những tác động của

những diễn biến mới trong những tháng

trước mắt, như thi tuyển sinh đại học, những

biến động của thời tiết, tình hình quốc tế

phức tạp ... Lựa chọn những khâu khó khăn ,

những mặt yếu của đảng bộ để tích cực xử lý

có kết quả.

- Thông báo kết quả của Hội nghị công

tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc đến đội ngũ

báo cáo viên và qua đó đến cán bộ, đảng

viên và nhân dân . D

Số 13 (tháng 5 năm 2002)
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N

TRÁCH NHIỆM TO LỚN

CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

GHỊ quyết Đại hội IX của Đảng đã

chỉ rõ, động lực chủ yếu để phát

triển đất nước là đại đoàn kết toàn

dân trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công

nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí

thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các

lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và xã hội , phát

huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các

thành phần kinh tế , của toàn xã hội . Đảng ta

coi phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giương

cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân là đường

lối chiến lược , là động lực to lớn để xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc . Là một thành viên

của hệ thống chính trị, là tổ chức quần

chúng rộng lớn nhất của giai cấp công nhân

và các tầng lớp lao động nước ta , công đoàn

có trách nhiệm rất nặng nề nhưng vô cùng

vẻ vang trong sự nghiệp này .

Lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp

công nhân và nhân dân lao động nước ta đã

cho thấy , Đảng ta luôn luôn quan tâm lãnh

đạo chặt chẽ các hoạt động của công đoàn,

coi công tác vận động công nhân và xây

dựng tổ chức công đoàn có ý nghĩa chiến

lược, coi công tác công đoàn là bộ phận

quan trọng trong toàn bộ công tác công vận

của Đảng. Ngay khi mới thành lập, Đảng ta

đã cho rằng , toàn Đảng phải lấy công tác

vận động công nhân là "một nhiệm vụ trung

tâm, căn bản , cần kíp " . Trong Nghị quyết về

CÙ THỊ HẬU *

vận động công nhân (tháng 10-1930) , Đảng

ta đã chỉ rõ : " ...ta đã chỉ rõ : " ... việc tổ chức Công hội cho

vững bền và công tác cách mạng trong Công

hội để lãnh đạo thợ thuyền tranh đấu là công

việc cốt yếu và cần kíp của Đảng" . Tại các

Đại hội của Đảng cũng như trong các nhiệm

kỳ hoạt động , Ban Chấp hành Trung ương

Đảng đều có nghị quyết, chỉ thị về phong

trào công nhân và hoạt động của công đoàn .

Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ , công đoàn là tổ

chức quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp

công nhân, là nơi vận động, tổ chức , giáo

dục , rèn luyện công nhân viên chức và

người lao động về mọi mặt, làm chỗ dựa

vững chắc cho chính quyền , thực hiện liên

minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp

nông dân và tầng lớp trí thức, làm nòng cốt

cho khối đại đoàn kết toàn dân , làm cơ sở

cho việc phát triển Đảng và là nơi đào tạo

cán bộ cho Đảng và Nhà nước . Công đoàn là

người bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống vật

chất, tinh thần của công nhân , lao động ; là

sợi dây kết nối giữa Đảng với quần chúng

công nhân lao động ; là người vận động , tổ

chức công nhân lao động sản xuất , tham gia

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam

( 1 ) Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1998, t 2 , tr 132
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quản lý nhà nước ; là người cộng tác đắc lực

với chính quyền trong việc xây dựng, thực

hiện , giám sát việc thực hiện các chế độ,

chính sách của Nhà nước ta .

Để công đoàn thực hiện tốt hơn nữa chức

năng của mình , một trong những yếu tố

quan trọng và cơ bản nhất là ra sức xây dựng

tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong quá

trình đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo

của Đảng , tổ chức công đoàn nước ta ngày

càng phát triển , trưởng thành . Cách đây gần

3/4 thế kỷ, Công hội Đỏ mới có 6 000

hội viên. Sau khi Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 thành công , nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa ra đời , Công đoàn Việt Nam

có 20 vạn đoàn viên . Năm 1960, bước vào

thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc , đấu tranh giải phóng miền Nam , Công

đoàn có 40 vạn đoàn viên. Đến số đoàn

viên công đoàn Việt Nam đã lên tới gần

4 triệu người, sinh hoạt trong hệ thống

tổ chức công đoàn gồm 61 Liên đoàn Lao

động tỉnh, thành phố và 18 công đoàn ngành

ở trung ương .

nay,

Được rèn luyện và thử thách trong cuộc

đấu tranh cách mạng lâu dài , gian khổ, công

đoàn nước ta ở bất kỳ thời kỳ nào cũng luôn

luôn là một tổ chức thống nhất chặt chẽ về

chính trị, tư tưởng , tổ chức, luôn luôn làm tốt

nhiệm vụ vận động , tổ chức công nhận đoàn

kết dưới ngọn cờ của Đảng , phấn đấu hoàn

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng và

nhân dân giao phó . Trong giai đoạn cách

mạng hiện nay , Đảng ta cho rằng , công tác

vận động công nhân nói riêng, công tác vận

động quần chúng nói chung không những

không giảm đi mà trái lại ngày càng tăng lên

theo quy mô và yêu cầu của sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa . Cho nên , vấn đề

quan trọng lúc này là phải chăm lo xây

dựng, củng cố tổ chức công đoàn, làm cho

công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là

tổ chức chính trị xã hội , tổ chức quần chúng

rộng lớn của giai cấp công nhân , đại diện

cho tài năng , trí tuệ và lợi ích của hàng triệu

công nhân , lao động.

Hiện nay , đất nước ta đang đứng trước

những cơ hội và thách thức mới. Nhiều yếu

tố tích cực và tiêu cực đang tác động trực

tiếp , gián tiếp đến tổ chức và hoạt động của

các cấp công đoàn . Trong những năm vừa

qua, mặc dù đã đạt được những thành tựu rất

quan trọng , nhưng nền kinh tế nước ta vẫn ở

trình độ phát triển thấp, năng lực cạnh tranh

kém trong khi tiến trình hội nhập khu vực và

quốc tế đang ngày càng khẩn trương, sức ép

cạnh tranh ở khu vực và thế giới ngày càng

gia tăng . Tình trạng tham nhũng, buôn lậu

và các tệ nạn xã hội khác chưa được ngăn

chặn một cách có hiệu quả. v.v... Những vấn

đề nêu trên đang đặt ra cho tổ chức công

đoàn những yêu cầu mới đối với việc xây

dựng đội ngũ công nhân, viên chức , lao

động cũng như tổ chức, nội dung phương

thức hoạt động của các cấp công đoàn .

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần

thứ IX và các nghị quyết Trung ương lần thứ

3 , 4, 5 (khóa IX), Chính phủ và các cấp, các

ngành đang đẩy mạnh việc sắp xếp lại

doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần

hóa, giao , bán , khoán kinh doanh, cho thuê ,

sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà

nước, thực hiện giảm biên chế ở các cơ quan

hành chính sự nghiệp . Việc Quốc hội sửa

đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao

động , tập trung vào những vấn đề bức xúc

có liên quan trực tiếp đến người lao động,

đến các mặt đảm bảo xã hội cho người lao

động , đòi hỏi công đoàn các cấp phải đề cao
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trách nhiệm , nâng cao chất lượng trong việc

tham gia xây dựng, thực hiện và kiểm tra các

chính sách, chế độ, nhằm góp phần giải

quyết việc làm , chăm lo tốt hơn đời sống vật

chất và tinh thần của người lao động.

Trong những năm tới, lực lượng lao động

ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sẽ tăng

nhanh . Đây sẽ là cơ hội tốt để công đoàn

phát triển lớn mạnh ngang tầm với những

nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Tuy vậy ,

công tác tuyên truyền , giáo dục , vận động,

tập hợp đội ngũ , tổ chức các mặt hoạt động

trong công nhân, viên chức , lao động có thể

sẽ gặp nhiều khó khăn , trở ngại. Mối quan

hệ lao động sẽ có những diễn biến phức tạp

hơn . Một bộ phận giới chủ , người sử dụng

lao động, xuất phát từ mục đích lợi nhuận sẽ

không muốn hoặc ngăn cản việc thành lập tổ

chức công đoàn , sa thải cán bộ công đoàn

khi không bảo vệ quyền lợi của giới chủ .

Tình hình đó đã và đang đặt ra cho tổ chức

công đoàn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về

tổ chức cũng như nội dung hoạt động, nhằm

tập hợp được đông đảo người lao động tham

gia vào công đoàn , thích ứng với sự thay đổi

về cơ cấu của đội ngũ công nhân, viên chức,

lao động . Thực tế đó cũng đang đòi hỏi các

cấp công đoàn phải chủ động tham gia phối

hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có

biện pháp ngăn ngừa và kiên quyết xử lý các

trường hợp vi phạm pháp luật , bảo vệ quyền

lợi hợp pháp , chính đáng của người lao

động , kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước ,

người sử dụng lao động và người lao động .

Để thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức

công đoàn , góp phần xứng đáng cùng toàn

Đảng , toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, trong

những năm trước mắt, các cấp công đoàn

cần tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện tốt

một số công tác trọng yếu sau đây :

1- Công đoàn chủ động góp phần quan

trọng, có hiệu quả cùng với Đảng, Nhà nước

đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng giai cấp

công nhân vững mạnh về mọi mặt, thực sự

giữ vai trò nòng cốt, đảm bảo cho đất nước

hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh thắng

lợi, thực hiện thành công sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

trong công nhân , viên chức , lao động nhằm

hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của

ngành , địa phương, cơ sở, góp phần thực

hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội của đất

nước . Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi

đua do Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam

phát động. Chú trọng nội dung thi đua : Chất

lượng tốt, tiết kiệm nhiều , giá thành hạ, đảm

bảo cạnh tranh, hội nhập thắng lợi. Kịp thời

biểu dương , khen thưởng các tập thể, cá

nhân điển hình tiên tiến . Đăng ký và thực

hiện nhiều công trình , sản phẩm, sáng kiến ,

tiết kiệm . Đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo,

thực hiện phong trào công nhân , viên chức ,

lao động tham gia cuộc vận động đấu tranh

chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã

hội . Đẩy mạnh phong trào thi đua" Giỏi việc

nước đảm việc nhà" trong nữ công nhân ,

viên chức , lao động . Tổ chức hội nghị toàn

quốc về sơ kết phong trào thi đua phục vụ

nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy

mạnh phong trào " Xanh , sạch, đẹp , bảo đảm

an toàn và vệ sinh lao động" và các phong

trào khác . Tổng Liên đoàn ban hành quy chế

và các hình thức khen thưởng thống nhất

trong hệ thống công đoàn .

2 - Chủ động nghiên cứu , tham gia xây

dụng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính

sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến

10
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công nhân , viên chức , lao động và hoạt động

công đoàn . Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền

lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân,

viên chức , lao động . Quan tâm hoạt động xã

hội của công đoàn . Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp

công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng Luật

Bảo hiểm xã hội , cải cách tiền lương ; chính

sách lao động nữ , chính sách tinh giảm biên

chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp,

lao động dôi dư trong các doanh nghiệp, đào

tạo và đào tạo lại nghề . Quan tâm chỉ đạo

đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ

sở trong các doanh nghiệp nhà nước và các

cơ quan hành chính sự nghiệp ; nghiên cứu

cơ chế thực hiện dânchủ ở các doanh nghiệp

thuộc các thành phần kinh tế khác . Đồng

thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành

liên quan triển khai thực hiện kết luận của

Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu ,

tham gia xây dựng cáccơ chế , chính sách

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của

Thanh tra Nhà nước về lao động ; tăng

cường các biện pháp quản lý nhà nước về

xuất khẩu lao động ; xây dựng phương án tổ

chức Ban đại diện công đoàn ở những nước

có đông người Việt Nam lao động ; xây;

dựng chính sách nhà ở cho công nhân viên

chức và các đối tượng lao động khác ; xây

dựng đề án thành lập Hội đồng quốc gia về

Bảo hộ lao động . Tham gia vào việc đổi

mới , sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước , cổ

phần hóa và các hình thức bán, khoán, cho

thuê đối với doanh nghiệp nhà nước có quy

mô nhỏ và kinh doanh thua lỗ . Tham gia

giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho

công nhân , viên chức, lao động trong những

đơn vị thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại

hoặc giải thể . Chỉ đạo, hướng dẫn , kiểm tra,

đẩy mạnh việc mở đại hội công nhân viên

chức , hội nghị cán bộ , công chức , ký

thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao

động theo đúng quy định của pháp luật và

hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động

Việt Nam.

Xây dựng , phát triển các loại quỹ do công

đoàn quản lý nhằm đẩy mạnh các hoạt động

xã hội , nhân đạo, từ thiện của công đoàn .

Nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn từ

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm góp phần

tham gia giải quyết việc làm và xóa đói ,

giảm nghèo trong công nhân, viên chức, lao

động . Coi trọng công tác bảo hộ lao động ,

tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện

các biện pháp cải thiện điều kiện , môi

nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

trường lao động nhằm hạn chế đến mức thấp

Phát triển các cơ quan trợ giúppháp lý , tư

vấn pháp luật cho người lao động ; kịp thời

phát hiện, ngăn chặn, giải quyết tốt tranh

chấp lao động vàđình công ; giải quyếtđơn ,

thư khiếu nại , tố cáo của công nhân, viên

chức , lao động để đảm bảo quyền lợi hợp

pháp, chính đáng của người lao động .

3 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo

dục trong công nhân , viên chức, lao động để

góp phần tích cực xây dựng giai cấp công

các

nhân, đội ngũ công nhân, viên chức , lao

động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Tập trung

tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội ,

Hiến pháp mới được sửa đổi , bổ sung . ,

Luật , Pháp lệnh và các chính sách, chế độ có

liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ , quyền lợi

của công nhân , viên chức , lao động . Việc

giáo dục , tổ chức nghiên cứu Nghị quyết

phải đổi mới, có chất lượng và hiệu quả,

phù hợp với từng đối tượng công nhân, viên

chức , lao động , từng loại hình công đoàn

cơ sở. Triển khai thực hiện Nghị quyết của
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động

Việt Nam về "Đẩy mạnh phong trào học tập

nâng cao trình độ học vấn , kỹ năng nghề

nghiệp cho công nhân lao động, đáp ứng yêu

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

và Chương trình liên tịch giữa Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam với Tổng cục dạy

nghề ; chương trình phối hợp hoạt động giữa

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh . Phối hợp với các cơ quan

chức năng nghiên cứu , xây dựng các chính

sách, biện pháp đào tạo , bồi dưỡng nâng cao

trình độ văn hóa, tay nghề, kỹ năng nghề

nghiệp cho công nhân , nhất là công nhân

trẻ , công nhân trực tiếp sản xuất ở những

ngành then chốt , các khu công nghiệp, khu

chế xuất . Đặc biệt chú trọng xây dựng đội

ngũ công nhân lành nghề, thợ bậc cao, có

trình độ văn hóa, khoa học và công nghệ đáp

úng yêu cầu thời kỳ mới.

Đẩy mạnh phong trào văn hóa - thể thao

ở cơ sở, địa phương và ngành, thông qua đó

tập hợp giáo dục công nhân, viên chức , lao

động, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội ,

phòng chống ma túy và đại dịch HIV/AIDS.

Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây

dựng Đảng, tham gia cải cách hành chính,

tích cực chống tham nhũng , tiêu cực. Tích

cực tuyên truyền , phát triển đảng viên trong

công nhân , viên chức , lao động , nhất là công

nhân trực tiếp sản xuất khu vực ngoài quốc

doanh , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài. v.v ...

4 - Tập trung chỉ đạo , thực hiện nhiệm vụ

phát triển đoàn viên , thành lập công đoàn cơ

sở ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ,

doanh nghiệp mới được thành lập từ sau khi

có Luật Doanh nghiệp . Đổi mới nội dung

tập huấn , bồi dưỡng cán bộ công đoàn . Tăng

cường công tác khảo sát, tuyên truyền , vận

động các doanh nghiệp để thành lập mới tổ

chức công đoàn cơ sở. Ở những doanh

nghiệp có đủ điều kiện, việc phát triển đoàn

viên và công đoàn cơ sở phải coi trọng cả số

lượng và chất lượng , tuân thủ đúng quy định

của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường chỉ đạo hoạt động công đoàn

ở khu vực ngoài quốc doanh, xác định rõ nội

dung , phương thức và nâng cao chất lượng

hoạt động của công đoàn tại khu vực kinh tế

này . Rút kinh nghiệm quá trình hoạt động

của tổ chức công đoàn trong các công ty cổ

phần , tổ chức hướng dẫn hoạt động công

đoàn cơ sở trong các công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên . Bố trí đủ cán bộ

công đoàn cấp huyện , thị xã , thành phố trực

thuộc tỉnh và công đoàn cơ sở ở các doanh

nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy

định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến

thức và kỹ năng hoạt động nhằm nâng cao

trình độ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là

cấp cơ sở và cán bộ mới tham gia công tác

công đoàn . Phấn đấu tất cả cán bộ công

đoàn chủ chốt các cấp ít nhất được qua một

lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ . Xây dựng chiến

lược cán bộ công đoàn . Đẩy mạnh công tác

kiểm tra của Ban Chấp hành công đoàn các

cấp , thực hiện tốt chương trình hoạt động

của ủy ban kiểm tra công đoàn . Chuẩn bị và

triển khai tốt kế hoạch đại hội công đoàn các

cấp, tiến tới Đại hội IX Công đoàn Việt

Nam theo Nghị quyết của Ban Chấp hành và

hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam . Tăng cường vai

trò Công đoàn Việt Nam trong tiến trình chủ

động hội nhập của nền kinh tế nước ta vào

kinh tế khu vực và thế giới . D
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NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 184 NGÀY SINH CÁC MÁC (5-5-1818 - 5-5-2002)

TỐN GƯƠNG VĨ ĐẠI CỦA CÁC BÁC ,

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI

TƯƠNG LAI

L

nay
ÂU nhiều vấn đề của thực tiễn

cuộc sống đang vấp phải những lúng

túng khi cần lý giải thật sáng tỏ, mở

đường cho sự phát triển . Sự lúng túng đó có

cội nguồn từ lý luận .

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ

ra : “Công tác lý luận chưa theo kịp sự phát

triển của thực tiễn và yêu cầu của cách

mạng . ” Hiện nay , “ nhận thức trong

chúng ta về chủ nghĩa xã hội tuy đã rõ hơn

một bước so với mười năm trước , song chưa

thật cụ thể , chưa phản ánh đầy đủ những

biến đổi của thực tiễn . Còn nhiều câu hỏi

đặt ra mà công tác lý luận chưa có lời giải

đáp hoặc giảiđáp chưa đủ sức thuyết phục .

Nhận thức của nhiều cán bộ, đảng viên

về chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh còn giản đơn ” ....

-

Nghị Quyết T.Ư 5 (khóa IX ) rađời nhằm

đáp ứng đòi hỏi bức xúc của cuộc sống và

cũng là đòi hỏi bức xúc của những người

làm công tác lý luận và nghiên cứu khoa

học. Tôi đặc biệt chú ý đến khía cạnh “mở

rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng trong

nghiên cứu lý luận , khai thác mọi tiềm năng

sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nghiên

cứu lý luận” .

Chính vì vậy, nhân dịp này , tôi muốn nói

đôi điều về tấm gương chói ngời trong

nghiên cứu khoa học của Các Mác , nói về

bản lĩnh trong nghiên cứu của một người

khổng lồ của khoa học .

Nếu theo dõi những điều Mác viết thì

thấy rất rõ Mác là người luôn luôn trăn trở

để nâng cao thêm, hoàn chỉnh thêm lý luận

về học thuyết , không bao giờ tự cho rằng đã

đạt tới mức tuyệt đỉnh tư duy lý luận của

mình . Sự vĩ đại của nhà khoa học C. Mác

trước hết là ở chỗ đó.

-

Những nhà nghiên cứu về Mác có uy tín

đã lưu ý mấy giai đoạn trong sự hình thành

tư tưởng lý luận kinh tế và xã hội của Mác :

Giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1853 ,

sau khi cách mạng Tháng Hai năm 1848 thất

bại, việc đề ra chuyên chính vô sản để có thể

chuẩn bị cho các cuộc cách mạng có thể sẽ

nổ ra , Mác tập trung vào nghiên cứu , trong

3 năm ấy đã ghi chép 20 cuốn vở dày tổng

cộng hơn 600 trang viết bằng chữ rất nhỏ về

tất cả các vấn đề kinh tế , chính trị , lịch sử

triết học , xã hội học, chủ yếu vẫn là các vấn

đề kinh tế . Đấy là chưa nói “Bản thảo kinh

tế triết học 1844” đã bị mất khá nhiều ;

-
Giai đoạn từ năm 1861 đến trước năm

1878, lúc sắp hoàn thành bộ “ Tư bản ” , Mác

ghi chép trong 23 cuốn mà bây giờ chỉ còn

giữ lại được 1472 trang chủ yếu là về kinh

tế. Trong 23 cuốn ấy , Cau-xki chọn lọc

4 cuốn , sắp xếp lại và công bốnăm 1904 với

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 78

(2 ) Tạp chí Cộng sản, số 6 (2-2002 ), tr 5
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thân kỷ niệm lần thứ 184 Ngày sinh Các lác... Tạp chí Cộng sản

đầu đề : “ Các lý thuyết về giá trị thặng dư” ,

số còn lại vẫn chưa được xuất bản ;

- Giai đoạn từ năm 1878 đến năm 1883 ,

tức là quãng đời 60 đến 65 tuổi của Mác ,

mặc dầu sức khỏe có giảm , song hoạt động

trí tuệ và sức tư duy của Mác vẫn rất phong

phú và nhạy bén . Chỉ phác lên vài nét cũng

thấy được điều đó. Năm 1878, Mác bắt đầu

chú ý nghiên cứu sâu về toán học , viết 2 tác

phẩm toán học về “Vi phân và tích phân” ,

“ Về hàm số ” . Năm 1880, Mác nghiên cứu

120 tác phẩm bằng tiếng Nga về nước Nga,

từ lịch sử đến các vấn đề kinh tế , chính trị ,

xã hội , văn hóa... Tiếp đó, Mác nghiên cứu

chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mỹ vì bắt đầu

thấy hé ra ở đây những vấn đề mới mà thời

kỳ ở nước Anh ông chưa nhận thấy . Ông đã

ghi chép vào 10 cuốn dày về chủ nghĩa tư

bản ở Mỹ và nền dân chủ ở Mỹ đối sánh với

nước Anh và châu Âu . Mác cũng nghiên cứu

về hóa học , sinh vật học và vật lý , chú ý đến

những điều mới nhất về ba lĩnh vực này . Rồi

về dân tộc học và nhân chủng học, Mác đã

để lại 8 cuốn ghi chép và đây là tư liệu mà

năm 1884 Ăng-ghen dựa vào để viết cuốn :

“Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà

nước” . Mác cũng để lại nhiều ghi chép về

nghiên cứu lịch sử Ấn Độ, In -đô-nê-xi -a ...

Đặc biệt là vào tuổi 63 - 64, tức là vào năm

1881 - 1882 , Mác viết 4 cuốn sách dày với

đầu đề “ Tổng quan về lịch sử loài người từ

thế kỷ thứ I đến thế kỷ XVII” . Chỉ nêu lên

ngần ấy cũng đủ thấy bộ óc và nghị lực của

nhà bác học thiên tài ấy là kỳ diệu đến

nhường nào. Đừng quên rằng, bộ óc thiên tài

ấy phải tư duy và hoạt động trong một hoàn

cảnh túng thiếu thường xuyên , mà chính sự

túng thiếu đó đã làm mòn mỏi sức khỏe của

Mác để cuối cùng quật ngã ông , khiến cho

dự định của ông về một loạt những tác phẩm

vẫn còn dở dang. Trong những dự định đó ,

có hai tác phẩm lớn mà những nhà nghiên

:

cứu sau này hết sức tiếc là Mác đã không

hoàn thành được .

Đó là tác phẩm về “ Biện chứng ” , Mác đã

nhiều lần viết thư cho Ăng-ghen : “ Tôi rất

muốn viết một cuốn sách ngắn
về biện

chứng đểtrực tiếp trình bày có tính chất triết

học về biện chứng ”, nhưng ý định đó không

thành . Cho nên , trong toàn bộ tác phẩm của

Mác không có phần biện chứng. Sau này

Ăng-ghen mới viết “ Biện chứng của tự

nhiên” , không hiểu ông đã kế thừa được

những gì Mác để lại về chủ đề này . Không

có phần biện chứng, chỉ có duy vật lịch sử,

đấy là một dở dang trong công trình nghiên

cứu đồ sộ của Mác .

Tiếp nữa là tác phẩm về “ Nhà nước” ,

Mác đã nhận tiền đặt cọc của nhà xuất bản ,

nhưng rồi không có thời gian để viết, phải

mười năm sau Mác mới trả lại được số tiền

đó cho nhà xuất bản. Ông phải dồn hết thời

gian có thể có cho việc hoàn thành bộ “ Tư

bản” . Những nhà nghiên cứu về Mác khi đọc

phác họa dàn bài của cuốn sách này mà Mác

đã gửi cho Ăng -ghen gồm 11 chương đã hết

sức tiếc cho việc không ra đời được tác

phẩm lớn đó . Để viết ra phác thảo này , Mác

đã đọc rất kỹ về Mông-te-xki-ơ, đọc, ghi

chép ra lề trang sách và trong so tay của

mình tác phẩm của J.Rút-xô về“Khế ước xã

hội” . Đến giai đoạn “chín ” nhất trong tư duy

lý luận của mình , Mác đã nhiều lần viết

cho Ăng-ghen dự định hoàn thành công

trình lý luận của mình sẽ gồm 6 bộ phận :

một là bộ “ Tư bản” ; hai là “Đất đai và sở

hữu đất đai” ; ba là “Lao động làm thuê” ;

bốn là “Nhà nước” ; năm là “ Thương mại

quốc tế ” ; sáu là “ Thị trường toàn cầu” .

Riêng về bộ “ Tư bản ” sẽ gồm 3 cuốn và

cuốn thứ tư là về “ Giá trị thặng dư” . Nhưng

lúc sinh thời, Ông chỉ bằng lòng cho xuất

cuốn I mà thôi. Cuốn thứ II và thứ III thì

Ông vẫn còn tiếp tục suy nghĩ, sửa chữa

bản
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trong cả gần 17 năm, trước khi mất vẫn

không chịu cho xuất bản vì Ông cảm thấy

vẫn còn cần phải hoàn chỉnh, bổ sung .

Những người nghiên cứu về Mác sau này

cho rằng , do diễn biến của cuộc sống, có

những nhân tố mới, cuối đời Mác đã thấy ,

nhưng không kịp đi sâu nghiên cứu để từ đó

rút ra chất lý luận mới, nhất là đã phát hiện

ra những vấn đề về Mỹ , về phương Đông,

những vấn đề đó mở ra một chân trời lý luận

mới nhưng Ông chưa nghiên cứu được bao

nhiêu vì không còn đủ thời gian . Cuối đời

Mác cũng đã nhận ra được ý nghĩa cực kỳ to

lớn của khoa học và công nghệ nhưng chưa

đủ điều kiện nghiên cứu để có thể chắt lọc từ

đó hàm lượng lý luận cần thiết bổ cho

công trình đã viết của mình . Điều quan

trọng hơn cả là với Mác, bản chất của lý

luận không bao giờ là hoàn chỉnh trọn vẹn

cả. Tự cho mình đã đứng ở đỉnh cao của lý

luận là tự giết chết tác phẩm khoa học .

sung

Cuối cùng Mác vẫn chưa hoàn thành

được dự định của mình. Sự nghiệp khoa học

của Ông còn dở dang, đòi hỏi những người

kế tục sự nghiệp của Người phải biết chiếm

lĩnh , kế thừa và phát triển .

Một điều cần phải suy ngẫm là, sinh thời

dòng tư duy của Mác luôn luôn vận động ,

luôn luôn đổi mới , phải tìm thấy sự vận

động và đổi mới đó mới hiểu được vì sao

Mác không ngần ngại sửa đổi những điều

không còn phù hợp với điều kiện mới của

cuộc sống.

Ví dụ : “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng

sản ”, Mác viết trong bối cảnh vào cuối

tháng 1 năm 1848 , theo quyết nghị của Đại

hội lần thứ hai của “ Liên đoàn những người

cộng sản ” họp từ ngày 29 tháng 11 đến ngày

8 tháng 12 năm 1847 ở Luân -đôn , năm ấy

Mác 30 tuổi . Ông đã cùng Ăng- ghen soạn

thảo bản đó ở Luân -đôn trong mấy ngày sau

khi Đại hội “ Liên đoàn những người

cộng sản ” bế mạc, rồi tiếp theo ở Brúc-xen ,

chođến khi Ăng -ghen đi Pa-ri , sau đó Mác

làm việc một mình trong một tháng để hoàn

thành tác phẩm đó. Song không phải là Mác

có trọn vẹn cả tháng dành cho việc viết

Tuyên ngôn. Cả một núi công việc đè lên

vai Ông. Mác viết “ Tuyên ngôn ” dưới sự

thúc bách của “ Liên đoàn những người cộng

sản ” qua bức thư của Liên đoàn “ gửi cho

công dân Mác ” với lời khiển trách và “Hẹn

cho anh hạn cuối cùng là cuối tháng 1 ” . Và

Mác đã thể hiện một cách xuất sắc áng văn

bất hủ đó, một áng văn chính trị nhưng rất

giàu tính hình tượng và sự cuốn hút . Sau

này, những nhà nghiên cứu về Mác có nhận

xét rằng , trong các tác phẩm của Mác, chỉ có

một tác phẩm là dễ hiểu và được phổ cập

rộng rãi vì tính dễ hiểu ấy là “Tuyên ngôn

của Đảng cộng sản ” . Tuy nhiên , người ta

cũng cho rằng, đứng về mặt lý luận thì

“ Tuyên ngôn ” chưa đạt được độ“ chín ” về tư

tưởng lý luận của Mác, đó chưa phải là đỉnh

cao tư duy lý luận của Ông. (Tiện đây cũng

chuẩn để đánh giá một tác phẩm khoa học .

xin nói thêm rằng dễ hiểu chưa phải là tiêu

Chẳnghạnnhư, “ Tư bản ” làmộtbộ sách

không dễ hiểu , dễ đọc chút nào. Nếu không

có một trình độ cần thiết về tri thức, nhất là

trình độ tư duy trừu tượng thì rất khó nắm

bắt được chiều sâu của tác phẩm vĩ đại ấy,

một tác phẩm được viết vào độ“ chín ” của tư

duy lý luận Mác ) .

Qua sơ thảo đề cương của chương Ba còn

giữ được cho thấy Mác không ngừng hoàn

thiện kết cấu của “ Tuyên ngôn ” , cứ mỗi biến

thể mới thì lại đòi hỏi đạt tới một sự cân đối

hoàn chỉnh hơn . Và cũng cần lưu ý rằng ,

sinh thời Mác, “ Tuyên ngôn ” chính thức

xuất bản không nhiều . Sau này, khi Mác đã

mất , “ Tuyên ngôn ” mới được in hàng chục

triệu cuốn , vì như Ăng -ghen tuyên bố “ trên

một mức độ nào đó, lịch sử “ Tuyên ngôn ”

phản ánh lịch sử của phong trào công nhân
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hiện đại từ năm 1848 đến nay (tức là năm

1890 )” , đến năm 1893 V.I Lê -nin đã dịch

“ Tuyên ngôn ” ra tiếng Nga.

Lần xuất bản năm 1872, trong lời tựa viết

cho bản tiếng Đức, Mác và Ăng-ghen đã lưu

ý : “Ở đôi chỗ, có một vài chi tiết cần phải

xem lại. Chính ngay “ Tuyên ngôn ” cũng đã

giải thích rõ rằng bất cứ ởđâu và bất cứ lúc

nào, việc áp dụng những nguyên lý đó cũng

phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời ,

và do đấy , không nên quá câu nệ vào những

biện pháp cách mạng nêu ra ở cuối chương

II. Đoạn này, ngày nay mà viết lại thì về

nhiều mặt, cũng phải viết khác đi. Vì đại

công nghiệp đã từng có những bước tiến hết

sức lớn trong hai mươi lăm năm qua ... ” . Bộ

óc vĩ đại ấy vẫn không ngừng trăn trở để bổ

sung và nâng cao chất lượng khoa học và

không câu nệ khi cần phải sửa đổi.

Mác không bao giờ tự cho phép mình

dừng lại ở những kếtluận khimà dòng chảy

của cuộc sống luôn luôn vận động . Chính

trên tinh thần đó mà chúng ta nghiên cứu, kế

thừa một cách sáng tạo những thành tựu trí

tuệ của Mác .

Hiện nay , trên thế giới ngày càng có

nhiều công trình nghiên cứu về Mác , không

chỉ của những người cộng sản , mà còn của

rất nhiều những nhà khoa học không phải là

cộng sản. Tôi nghĩ là cần nhắc lại ở đây một

câu nói của một nhà khoa học Mỹ , người đã

được giải thưởng Nobel về kinh tế , ông

Gram -brét , đại ý rằng Mác là một nhân vật

quá lớn khiến chúng tôi ở phương Tâyở

không thể để dành riêng ông ấy cho những

người cộng sản. Ông ấy không phải là của

riêng những người cộng sản đâu vì ông ấy là

một người khổng lồ của khoa học. Thậm chí

có nhà khoa học không phải là cộng sản

nghiên cứu về Mác đã 30 năm nay và cho

rằng , cả loài người hiện nay sống trong mặc

cảm Mác, không thoát khỏi mặc cảm Mác.

Cũng đã có nhà triết học hiện đại ở Phương

Tây tuyên bố cần phải trở về với Mác vì

không có tương lai nếu không có Mác, nếu

không có các di sản của Mác .

Rõ ràng là, bản chất lý luận của Mác

không phải là một hệ thống lý luận đóng

kín , bất di , bất dịch , mà là một hệ thống mở,

cần phải được phát triển . Ở đây cần nhắc lại

câu nói nổi tiếng của Ăng-ghen : “ Cứ mỗi

khi trong khoa học của loài người xuất hiện

một phát minh tương đối quan trọng , thì chủ

nghĩa duy vật cách mạng tức là chủ nghĩa

duy vật biện chứng lịch sử và lý luận cách

mạng lại mang một khuôn mặt mới, diện

mạo mới kể cả cái nguyên lý cơ bản ”. Muốn

thật sự trung thành với học thuyết Mác thì

phải có sáng tạo và biết vận dụng phù hợp

với hoàn cảnh lịch sử mới .

Chủ nghĩa Mác không phải là một tôn

giáo để cho các tín đồ tụng niệm hằng ngày

nhằm cầu mong sự cứu vớt , mà là một học

thuyết khoa học đòi hỏi phải luôn luôn bám

sát lấy cuộc sống, tìm nhựa sống từ trong

cuộc sống thường xuyên vận động , thường

xuyên đổi mới . Bởi vậy , qua mỗi giai đoạn

phát triển của lịch sử với những biến đổi lớn

lao, qua những cột mốc thành tựu ngày càng

phong phú của kiến thức mà loài người đạt

được, những học trò của Mác phải có ý thức

chiếm lĩnh lại toàn bộ di sản còn dang dở

của Mác một cách mới mà trong điều kiện

của Mác , Mác chưa có thể hình dung được .

Di sản của C. Mác thật khổng lồ , và có

thể nói cho đến nay vẫn chưa khai thác hết .

Vấn đề là, không phải mọi điều Mác viết ra

cách đây hơn 150 năm đều tuyệt đối đúng

cả . Vậy đâu là tiêu chuẩn để nhìn nhận cần

tiếp thu một cách sáng tạo cái gì và cần phải

(3 ) C. Mác và Ph . Ăng -ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị

quốc gia sự thật , Hà Nội , 1996, t 18 , tr 128
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bổ sung phát triển tư tưởng lý luận của Mác

như thế nào ? Có lẽ chỉ có một điều duy nhất

mà thôi, đó là cuộc sống của loài người hiện

nay chấp nhận cái gì thì cái đó là còn sức

sống . Chính những cái đó - những tư tưởng

lý luận của Mác - vẫn là tư tưởng tạo cảm

hứng , soi sáng cho hoạt động cách mạng và

sáng tạo của chúng ta hôm nay . Những điều

đó cực kỳ phong phú nếu chúng ta biết khai

thác và vận dụng đúng .

Về điều này chúng ta đã có 2 tấm

gương tuyệt vời : V.I Lê -nin và Chủ tịch

Hồ Chí Minh !

Ai cũng biết rằng V.I. Lê-nin chí ít cũng

đã hai lần không làm theo chỉ dẫn của Mác .

Một là không đợi cho điều kiện chín muồi

của cách mạng vô sản trên nhiều nước công

nghiệp phát triển cao với sự trưởng thành

của phong trào công nhân quốc tế , mà tiến

hành Cách Mạng Tháng Mười năm 1917 ở

Nga, khâu yếu nhất trong mắt xích của hệ

thống tư bản chủ nghĩa lúc ấy , có nghĩa là

cách mạng chỉ nổ ra trong một nước . Hai là ,

thực hành chính sách kinh tế mới , làm sống

lại kinh tế thị trường với chế độ đa sở hữu,

kể cả phú nông và tư sản thành thị , mà kết

quả thì như chúng ta đã biết .

Người ta cũng đã từng tranh luận , như

vậy thì Lê-nin phản lại Mác hay trung thành

với Mác ? Và thực tiễn đã đưa ra lời giải

đáp. Chính vì trung thành với bản chất khoa

học và cách mạng trong tư tưởng lý luận

Mác mà Lê-nin đã dám dũng cảm chịu trách

nhiệm trước lịch sử, trước vận mệnh của dân

tộc Nga, với giai cấp công nhân , mở ra một

thời đại mới có ý nghĩa vô cùng lớn lao . Đó

chính là sự trung thành của một bản lĩnh

khoa học và cách mạng chứ không phải là sự

trung thành của sự sùng tín , hương khói

phụng thờ trước một ông thánh Mác đã được

đặt lên trên bệ thờ và đòi mọi người chỉ sĩ

sụp quỳ lạy với ánh mắt đờ đẫn của lòng

sùng đạo !

Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một

ví dụ thật sáng tỏ . Chính ở đây chúng ta

cảm nhận được tầm mắt và bản lĩnh của

Hồ Chí Minh . Từ năm 1924, Người đã biết

“ tùy theo hoàn cảnh lịch sử ” để vận dụng

một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều

kiện cụ thể của nước mình , nơi mà cuộc đấu

tranh giai cấp không diễn ra giống như ở

phương Tây . Vì thế Người cho rằng, dù sao

thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch

sử ” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm

vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình

không có được . Người lập luận : “Mác đã

xây dựng học thuyết của mình trên một triết

lý nhất định của lịch sử , nhưng lịch sử nào ?

Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì ? Đó

chưa phải là toàn thể nhân loại” . Vì thế ,

Người đòi hỏi phải “xem xét lại chủ nghĩa

Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó

bằng dân tộc học phương Đông” . Chính

với tầm mắt và bản lĩnh ấy mà Nguyễn Ái

Quốc đã trở thành Hồ Chí Minh !

Trong thời đại của chúng ta đang sống

“những tư liệu mà Mác ở thời mình không

có được” đang tuôn trào như suối , thậm chí

đang biến đổi với một tốc độ không lường

trước được . Chúng ta hiểu vì sao mà Mác

đòi hỏi thế hệ đi sau phải “đứng trên vai”

chứ không phải “ quỳ dưới chân ” những

người đi trước để tầm mắt có thể phóng xạ

hơn , trí tuệ có thể trải rộng hơn trong một

thời đại mà biến đổi là hằng số của cuộc

sống .

Trí tuệ của Mác đang chắp cánh cho

chúng ta . D

(4 ) , ( 5 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 1 , tr 465
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MỘTPHƯƠNG DIỆN CỦATHIÊNTAI GỖCHÍ MINH :

NĂNG LỰC TỔNG KẾTLỊCH SỬ ,

TỔNGKẾTTHỰCTIỄNVÀDỰBÁOTƯƠNGLAI

SONG THÀNH

B

ÁC Hồ của chúng ta là một thiên

tài đa diện . Thế giới đã biết đến

Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng

dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất . Chúng ta

có thể nói thêm : Người là nhà tư tưởng , nhà

lý luận lỗi lạc , nhà thơ lớn của dân tộc , nhà

báo cách mạng vĩ đại , nhà chiến lược quân

sự đại tài , nhà ngoại giao xuất sắc, v.v ..

Nhưng có một phương diện nữa của thiên tài

Hồ Chí Minh còn ít được nhắc đến : năng

lực tổng kết lịch sử, năng lực tổng kết thực

tiễn và dự báo tương lai .

Một trong những phẩm chất cơ bản

không thể thiếu của người lãnh đạo ở tầm

quốc gia là năng lực tiên đoán, dự báo . Đây

không phải là một năng lực trừu tượng được

hiểu theo một nghĩa huyền bí . Không có

khả năng tiên tri theo kiểu thần linh mách

bảo. Chúng ta không bác bỏ vai trò của linh

cảm và trực giác, nhưng linh cảm, trực giác

nào cũng là kết quả của tri thức và kinh

nghiệm . Một dự đoán được coi là đúng đắn,

khoa học , bao giờ cũng là kết quả của một

quá trình tích lũy thông tin , dữ liệu , phân

tích hàng loạt sự kiện trong nước và thế giới ,

tổng kết thực tiễn lịch sử và hiện tại rút ra

quy luật vận động của hiện thực , vận dụng

nó để phán đoán những diễn biến mới, xu

hướng phát triển mới của tình hình, - đó là

dự báo khoa học . Người lãnh đạo chủ chốt,

nhất là ở những thời kỳ đột biến của lịch sử,

muốn thành công cần có năng lực định

hướng tốt , dự báo đúng sự phát triển của tình

hình để vạch ra đường lối , chính sách có khả

năng xoay chuyển được tình thế , đưa cách

mạng và đất nước tiến lên .

Hồ Chí Minh là một lãnh tụ mác xít .

Năng lực tiên tri dự báo của Người được

hình thành nhờ nắm vững và vận dụng sáng

tạo lý luận và phương pháp luận của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , trên cơ sở một vốn văn

hóa Đông - Tây sâu sắc , một vốn tri thức

lịch sử và thực tiễn rộng lớn . Nói cách khác ,

Người đã sống và hiểu sâu sắc thời đại của

mình, đã từng bước học tập vươn lên đỉnh

cao của trí tuệ thời đại để có được tầm nhìn

xa, trông rộng của một "phượng hoàng đại

ngàn " .

Thời đại Hồ Chí Minh bước vào hoạt

động chính trị là thời đại diễn ra những biến

đổi cực kỳ to lớn trên tất cả các lĩnh vực của

đời sống xã hội , trong đó nổi bật lên 2 sự

kiện quan trọng nhất làm thay đổi nội dung

*PGS
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của thời đại : một là, chủ nghĩa tư bản từ giai

đoạn tự do cạnh tranh đã chuyển sang giai

đoạn tư bản độc quyền (tức giai đoạn đế

quốc chủ nghĩa) và đã hình thành hệ thống

thuộc địa của chúng ; hai là, thắng lợi của

cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

Nga mở ra bước phát triển mới của lịch sử

nhân loại .

Với nội dung đó, thời đại mới đã chấm

dứt sự tồn tại biệt lập giữa các quốc gia, mở

ra mối quan hệ quốc tế ngày càng rộng lớn ,

làm cho vận mệnh mỗi dân tộc không thể

tách rời vận mệnh chung của cả loài người.

Các dân tộc có biết mình đang sống ở thời

đại lịch sử nào , nó có những đặc điểm cơ

bản gì , xu hướng vận động và phát triển ra

sao, giai cấp nào đứng ở vị trí trung tâm của

thời đại ... khi đó mới có được sự lựa chọn

đúng , hành động đúng , phù hợp với xu

hướng phát triển của thời đại .

Sau gần 10 năm ra nước ngoài khảo sát,

Hồ Chí Minh đã nắm bắt được chính xác

đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại

mình . Người viết : "Thời đại của chủ nghĩa

tư bản cũng là thời đại một nhóm nước lớn

do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị

các nước... và các dân tộc bị áp bức là một

bộ phận khăng khít của cách mạng vô

sản” . Nhờ con mắt xa rộng có tầm bao quát

lịch sử và thời đại đó , Người đã khai phá ra

con đường cách mạng chưa từng có trong

cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc

thuộcđịa và phụ thuộc - con đường gắn độc

lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội , từ đó khơi

dậy đượctoàn bộ sức mạnh trí tuệ, tài năng

của dân tộc và của thời đại , đưa tới thắng lợi

của sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt

Nam và mở ra cao trào giải phóng dân tộc

trên thế giới trong thế kỷ XX .

Chính vì biết vận dụng lý luận và

phương pháp luận Mác - Lê -nin để tổng kết

lịch sử và tổng kết thực tiễn mà Hồ Chí

Minh đã thấy được tương lai, điều mà người

bình thường chưa thể thấy. Ở mỗi giai đoạn

cách mạng cụ thể, Người đã đưa ra những

tiên đoán kỳ diệu với độ chính xác gần như

là tuyệt đối , làm ngạc nhiên tất cả chúng ta.

Thiên hướng đó ở Người được bộc lộ khá

sóm .

·
Ngay từ lúc còn thanh niên , trong một

bức thư gửi cụ Phan Chu Trinh tháng 8-1914

từ nước Anh , Nguyễn Tất Thành đã viết :

" Tiếng súng đang rền vang . Thây người

đang phủ đất. Năm nước lớn đang đánh

nhau. Chín nước đã vào vòng chiến. Cháu

bỗng nhớ cách đây vài tháng cháu đã nói

với bác về cơn dông sấm động này..." . Tức

là trong một bức thư gửi trước đó vài tháng,

anh đã tiên đoán : cuộc đại chiến thế giới

1914 - 1918 sắp nổ ra.

- Năm 1922, trong truyện ngắn " Con

người biết mùi hun khói" , một truyện viễn

tưởng đăng trên báo Nhân đạo Pháp ngày

20-7 , Nguyễn Ái Quốc đã viết về lễ kỷ niệm

lần thứ 50 ngày cách mạng thành công ở

nước Cộng hòa liên hiệp Phi , diễn ra vào

tháng 1-1998 ; nghĩa là Người tiên đoán

cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước

thuộc địa sẽ thành công vào khoảng năm

1948. Như vậy là cơ bản phù hợp về thời

gian với thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám 1945 ở Việt Nam, với nền độc lập của

Ấn Độ ( 1947) , và thắng lợi của cách mạng

thì gần như chúng ta vẫn thường thấy trên

Trung Quốc ( 1949 ) . Còn quang cảnh ngày

đường phố thủ đô vào ngày Quốc khánh :

" ... ở các bao lớn và các cửa sổ mọc ra muốn

vàn tấm lá cờ đỏ phấp phới yêu kiều trước

gió ... Từ sáng sớm , các đường phố , các

lễ

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1996 , t8 , tr 567
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quảng trường y như một dòng sông người.

Từng đoàn học sinh , giương cờ đi đầu , vừa

diễu các phố , vừa hát Quốc tế ca, được

dân chúng vỗ tay hoan nghênh ..." .

qua

- Năm 1924 , trong bài "Đông Dương và

Thái Bình Dương" , Người đã dự báo về

nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế

giới mới và tiên đoán : " Thế nào rồi cũng có

ngày nước Nga cách mạng phải đọ sức với

chủ nghĩa tư bản ". Với nhãn quan chiến lược

rộng lớn , Người còn chỉ ra rằng Thái Bình

Dương và các nước thuộc địa xung quanh

Thái Bình Dương đã trở thành miếng mồi

béo bở cho các tên đế quốc dòm ngó , nên

khu vực này " tương lai có thể trở thành một

lò lửa của cuộc chiến tranh thế giới mới mà

giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh" .

Những tiên đoán mà Nguyễn Ái Quốc phác

họa từ năm 1924 , 15 năm sau đã thành hiện

thực : Năm 1939 , chiến tranh thế giới thứ hai

bùng nổ, phát xít Đức tấn công Liên Xô, các

nước xung quanh Thái Bình Dương đã trở

thành một chiến trường ác liệt .

-

- Ngày 1-1-1942, trên báo Việt Nam độc

lập số 114 Người đã làm bài thơ " Chúc năm

mới" , mở đầu cho sự ra đời một thể loại thơ

mới : Thơ chúc Tết của Bác Hồ . Bài thơ tràn

đầy niềm lạc quan vào triển vọng thắng lợi.

của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế

giới . Lúc này , cuộc chiến tranh vệ quốc của

Liên Xô đang ở giai đoạn khó khăn , bọn

phát xít đang " làm mưa làm gió " trên bầu

trời Âu - Á . Trả lời câu hỏi : năm nay tình

hình thế giới và trong nước sẽ thế nào, trong

bài "Năm mới , công việcmới" cùng in trong

số báo trên , Người khẳng định : " Ta có thể

quyết đoán rằng , Nga nhất định thắng , Đức

nhất định bại , Anh , Mỹ sẽ được , Nhật Bản

sẽ thua . Đó là một dịp rất tốt cho dân ta khởi

nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ

quốc ta độc lập tự do ".

Cũng vào dịp Xuân Canh Ngọ (2-1942)

cuốn "Lịch sử nước ta " do Người biên soạn,

được Việt Minh xuất bản , đã kịp ra mắt vào

dịp mừng xuân . Cuối tác phẩm có mục

"Những năm tháng quan trọng" ghi những

sự kiện lớn trong lịch sử dân tộc , sự kiện

cuối cùng , Người viết : 1945 - Việt Nam

độc lập . Thật là một dự báo kỳ diệu . Trong

khi các nguyên thủ của phe Đồng minh họp

tại Tê -hê-răng(1943 ), dự tính rằng , phải đến

năm 1946 mới có thể hoàn toàn đánh bại

được lực lượng phát xít , kết thúc chiến tranh ,

thì lịch sử lại diễn ra đúng như Hồ Chí Minh

đã tiên đoán : Tháng 5-1945 , phát xít Đức

đầu hàng, Liên Xô đánh tan đội quân Quan

Đông của Nhật , Mỹ ném bom nguyên tử

xuống Hi-rô -si-ma và Na-ga -da -ki , Nhật

đầu hàng vô điều kiện. Nắm cơ hội đó,nhân

dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng , nổi dậy

làm tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành lại

độc lập trong cả nước .

-

Năm 1949 , trong truyện ngắn viễn

tưởng "Giấc ngủ mười năm ", ký bút danh

Trần Lực, do Tổng bộ Việt Minh xuất bản ,

Người phác họa sự biến đổi của đất nước và

con người Việt Nam sau chiến tranh qua sự

đổi đời của anh nông dân mặc áo lính, người

dân tộc Nùng có tên là Nông Văn Minh .

Hồi nhỏ, anh phải đi ở đợ cho địa chủ .

Hai mươi tuổi tham gia Vệ quốc đoàn , chiến

đấu ở trận Bông Lau. Cuối năm 1947 , anh

bị thương và hôn mê, ngủ liền một giấc

10 năm ! Ngày 15-8-1958 mới tỉnh dậy .

Lúc này vợ anh đã làm chủ tịch xã, con gái

anh đang học đại học y khoa !

Truyện vẽ ra viễn cảnh của xã hội nước

ta trước và sau khi chiến tranh kết thúc cho

đến năm 1958 với những sự kiện gần như

xác thực , khiến ta cũng sửng sốt không kém

gì nhân vật đã ngủ 10 năm ! Từ trận chiến

đấu quyết chiến chiến lược để kết thúc chiến

tranh , chính phủ Pháp đổ, chính phủ mới lên
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thay phải ngồi đàm phán với ta, rồi hòa bình

lập lại , Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô,

quang cảnh tưng bừng ngày hội , cho đến

việc khôi phục kinh tế , hàn gắn vết thương

chiến tranh cùng bao đổi thay khác ... đã

được Người phác họa ra trong cuốn truyện

từ năm 1948 .

...

Đặc biệt trong truyện ngắn trên , tác giả

đã mô tả " trận cuối cùng" có quy mô to lớn

và ác liệt , theo ta hiểu đó là trận chiến đấu

quyết chiến lược để kết thúc chiến tranh .

Trong trận đó, giặc Pháp đã phải huy động

"từng đàn , từng lũ máy bay tỏa ra như

ong" . " Chúng giội bom xuống như mưa.

Tốp máy bay này về thì tốp khác tới , chúng

thay nhau ném bom ... tiếng nổ long trời

chuyển đất , khói lên nghi ngút như mây" .

Qua sự miêu tả ấy , chúng ta đều liên tưởng

đến trận chiến đấu quyết chiến chiến lược đã

diễn ra ở Điện Biên Phủ năm 1954.

- Năm 1960, Người tiên đoán : chậm nhất

là 15 năm nữa nước nhà sẽ thống nhất .

Trong Diễn văn bế mạc Người đọc tại lễ

mừng Quốc khánh 2-9 tổ chức ở Nhà hát lớn

thành phố Hà Nội, có đoạn viết : "Trong lúc

chúc mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ

15 , chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở

miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống

chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm . Chúng ta gửi

đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt

và hứa với đồng bào rằng : Toàn dân ta đoàn

kết nhất trí , bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm

là 15 năm nữa , Tổ quốc ta nhất định sẽ

thống nhất, Bắc - Nam nhất định sum họp

một nhà" . Người gạch dưới trong bản thảo

các chữ "chậm lắm là 15 năm nữa " . Đúng

15 năm sau , với thắng lợi vĩ đại của chiến

dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975 ,

miền Nam hoàn toàn giải phóng , đất nước ta

đã đi tới thống nhất đúng như tiên đoán diệu

kỳ của Bác Hồ.

Dù khó khăn

- Trước khi từ biệt chúng ta, Người đã tin

tưởng dặn lại trong Di chúc : "Cuộc kháng

chiến có thể còn kéo dài ...

gian khổ đến mấy , nhân dân ta nhất định sẽ

hoàn toàn thắng lợi . Đế quốc Mỹ nhất định

phải cút khỏi nước ta . Tổ quốc ta nhất định

sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định

sẽ sum họp một nhà" . Người còn hình dung

cụ thể tình huống cuối cùng trước khi Mỹ

phải cút khỏi nước ta . Sau khi nghe đồng chí

đại tá tư lệnh phòng không - không quân báo

cáo về cuộc chiến đấu chống chiến tranh

phá hoại trên miền Bắc, Ngườiđã tiên tri ,

tiên liệu : "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng

sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội rồi có thua nó

mới chịu thua . Phải dự kiến trước mọi tình

huống, càng sớm càng tốt, để có thời gian

mà suy nghĩ, mà chuẩn bị" . Nhắc lại kinh

nghiệm ở Triều Tiên, trước khi thua, Mỹ đã

ném bom hủy diệt Bình Nhưỡng, Người dự

báo : " Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua,

nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu

trời Hà Nội" (3)

Thực tế đã diễn ra đúng như tiên liệu

của Bác Hồ. Trước khi chịu ký kết Hiệp

định Pa-ri 1-1973 , Mỹ đã mở cuộc tập kích

chiến lược bằng B52 vào Hà Nội và

Hải Phòng. Chỉ sau khi thất bại nặng nề

trong trận "Điện Biên Phủ trên không" , ý chí

xâm lược bị đập tan , Mỹ mới buộc phải thừa

nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân

Việt Nam và rút hết quân về nước .

Ngày nay , ôn lại những dự báo của Bác

Hồ , chúng ta càng hiểu sâu thêm một

( 2 ) Bản thảo bút tích , in trong Đặc san Nhân Dân, số

ngày 30-4-1985

ra

( 3 ) Xem Bộ Quốc phòng - Viện lịch sử quân sự :

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh,

Nxb Quân đội nhân dân , Hà Nội , 1990 , tr 224
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phương diện của thiên tài Hồ Chí Minh :

nhờ tổng kết lịch sử , tổng kết thực tiễn,

Người đã hình thành một năng lực tiên tri ,

dự báo kỳ diệu ! Nhấn mạnh điều này ,

chúng ta không hề có ý định thần thánh hóa

lãnh tụ kính yêu của mình . Bác Hồ cũng là

một con người, nhưng là một con người lỗi

lạc . Với một thiên tài trí tuệ hiếm có, với sự

nắm vững khoa học Mác - Lê-nin - quy luật

vận động và phát triển của lịch sử, với lượng

thông tin chính xác và khả năng phân tích

sắc sảo , ... Người đã có thể nhìn thấy cái

tương lai từ sự tổng kết của lịch sử.

Ngày nay , dự đoán tương lai đã trở thành

một môn khoa học . Bộ môn tương lai học

(futurologie ) đang được chú ý nghiên cứu ở

nhiều nước . Với sự tiến bộ vượt bậc của

khoa học và công nghệ trong thời đại ngày

nay, đặc biệt là công nghệ thông tin , khoa

tương lai học đang có triển vọng phát triển

để phục vụ con người . Làm chính trị hay

kinh tế , hoạch định những kế hoạch , dự án

có tầm chiến lược quốc gia, ở bối cảnh quốc

tế đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp

như hiện nay , nếu không muốn mắc phải

những sai lầm chủ quan , duy ý chí, không

muốn lâm vào đổ vỡ, thất bại ,... chắc chắn

phải biết tiến hành nghiên cứu dự báo một

cách khoa học .

Vira qua,
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp

hành Trung ương Đảng (khóa IX ) đã ra

Nghị quyết về những nhiệm vụ chủ yếu của

công tác tư tưởng , lý luận trong tình hình

mới, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là " đẩy

mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý

luận , tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở nước ta " . Lý luận nào cũng hình

thành từ sự tổng kết lịch sử và tổng kết thực

tiễn , từ tổng kết mà rút ra các quy luật vận

động của hiện thực đã qua để soi sáng cho

hiện thực đang tới. Vì vậy , lý luận mang

trong bản thân nó chức năng dự báo. Nghiên

cứu lý luận tức là phải nghiên cứu dự báo.

Đưa một chương trình , dự án , kế hoạch ,

vào thực tiễn cuộc sống cũng cần có dự báo

về các khả năng , cả thuận lợi và rủi ro .

Chính vì vậy, rất cần đến khoa học dự báo .

...

Ngành tương lai học của Việt Nam trên

con đường hình thành và phát triển không

thể không nghiên cứu , tổng kết để kế thừa và

vận dụng tốt phương pháp luận dự đoán

tương lai của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Thắng

lợi của cách mạng Việt Nam gắn liền với sự

lãnh đạo tài tình , sáng suốt của Đảng ta mà

tiêu biểu là trí tuệ thiên tài của lãnh tụ Đảng,

của Bác Hồ vĩ đại , trong đó có năng lực tổng

kết lịch sử , tổng kết thực tiễn và dự báo

tương lai, nhờ đó đưa ra những quyết sách

đúng đắn , có khả năng xoay chuyển tình thế ,

đưa cách mạng tiến lên những thắng lợi như

ngày nay .

Hiện nay , chúng ta đang sống trong một

thế giới đầy biến động , trật tự cũ đã thay đổi ,

trật tự mới chưa hình thành . Tình hình

thế giới đang diễn biến phức tạp , chứa đựng

nhiều yếu tố bất trắc và những thay đổi

khôn lường . Để xác lập đúng đắn một chiến

lược kinh tế hay một đường lối đối ngoại có

khả năng thích ứng với những diễn biến

phức tạp như vậy, chúng ta phải nói

Hồ Chí Minh : phải nhận thức được thời đại

mình đang sống một cách thật sâu rộng, trên

cơ sở thường xuyên tổng kết lịch sử, tổng

kết thực tiễn trong nước và thế giới ; chỉ có

như vậy chúng ta mới có thể nắm bắt chính

xác đặc điểm và xu thế diễn biến của tình

hình , mới dự kiến được bước đi chắc chắn

cho tương lai. D

gương
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XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆTNAM

VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ

THEO TƯTƯỞNG HỒ CHÍMINH

LÊ ĐÌNH SỸ “

O

UÂN đội nhân dân Việt Nam đã trải

qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu

và trưởng thành . Được Đảng Cộng

sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực

tiếp tổ chức , lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện ,

được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc ,

quân đội ta đã vượt qua mọi gian lao thử

thách , giành được chiến thắng rất vẻ vang

trên mọi trận tuyến và trước mọi kẻ thù, xứng

đáng là quân đội anh hùng của dân tộc

anh hùng

Nhìn lại chặng đường lịch sử mà quân đội

đã trải qua, chúng ta cần và có thể tổng kết ,

rút ra bài học sâu sắc và quan trọng nhất là

xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

theo tư tưởng Hồ Chí Minh , lấy đó làm cơ sở

để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức

mạnh chiến đấu toàn diện của quân đội . Xây

dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo tư

tưởng Hồ Chí Minh là một nguyên tắc cơ

bản , nhằm làm cho quân đội ta luôn luôn là

lực lượng chính trị , lực lượng chiến đấu trung

thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân .

Đây là nguyên tắc được xác định trên cơ sở

trung thành với nguyên lý của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin về xây dựng lực lượng vũ trang

cách mạng, quân đội cách mạng và vận dụng

sáng tạo vào điều kiện , hoàn cảnh cụ thể của

Việt Nam . Xây dựng quân đội vững mạnh về

chính trị không chỉ là nguyên lý cơ bản trong

học thuyết Mác - Lê-nin mà còn là một bài

học quý báu nhất mà Đảng ta và Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã đúc kết, phát triển từ kinh

nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang trong

lịch sử dân tộc .

Thực tiễn lịch sử hơn 50 năm qua đã tôi

luyện và kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt bản

lĩnh chính trị của quân đội ta , đồng thời

chứng minh sâu sắc giá trị khoa học và thực

tiễn của quan điểm coi trọng hàng đầu việc

xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Sự vững mạnh về chính trị của quân đội thể

hiện tập trung, rõ nét ngay từ khi mới ra đời

và trong suốt quá trình phát triển , quân đội ta

luôn là một quân đội kiểu mới mang bản chất

cách mang của giai cấp công nhân , đồng thời

có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó

là mục tiêu phấn đấu của quân đội ta trên lĩnh

vực chính trị . Ngay từ những ngày đầu thành

lập , quân đội ta đã được Đảng và Chủ tịch

Hồ Chí Minh hết sức chăm lo xây dựng thành

một quân đội kiểu mới, vững vàng trên cả ba

phương diện chính trị , tư tưởng và tổ chức ;

* Đại tá , TS , Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt

Nam

Số 13 (tháng 5 năm 2002)
23



thân kỷ niệm lần thứ 112 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh ...
Tạp chí Cộng sản

do đó, xây dựng quân đội về chính trị từ lâu

đã trở thành một nguyên tắc cơ bản không

thể xa rời .

Quân đội ta ra đời từ những nhóm , những

đội vũ trang tuyên truyền , trong giai đoạn

chuyển tiếp cách mạng , từ thời kỳchuẩn bị

lực lượng sang thời kỳ khởi nghĩa vũ trang

giành chính quyền. Sự coi trọng xây dựng

chính trị đối với quân đội ta lúc đó được tập

trung ở phương châm : " Chính trị trọng hơn

quân sự " . Phương châm này được xác định

trong chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên

truyền giải phóng quân , do lãnh tụ Hồ Chí

Minh soạn thảo. Bấy giờ Bác đã sáng suốt

nhận định tình hình , đề ra hình thức đấu

tranh thích hợp, kịp thời chủ trương thành lập

đội quân chủ lực đầu tiên , gọi là " Đội Việt

Nam giải phóng quân " nhưng thêm hai chữ

"tuyên truyền " để nhấn mạnh là lực lượng vũ

trang thì phải đánh giặc , nhưng lúc đó phải

chú trọng chính trị hơn quân sự , tuyên truyền

hơn tác chiến . Trải qua các cuộc kháng chiến

cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho

đến ngày nay, quân đội ta đã trưởng thành

nhanh chóng , trở thành quân đội cách mạng,

chính quy, tinh nhuệ và dần dần hiện đại . Sự

nghiệp của quân đội trong xây dựng , chiến

đấu và đánh thắng mọi kẻ thù đã chứng minh

sự đúng đắn của nguyên tắc xây dựng quân

đội vững mạnh toàn diện phải trên cơ sở xây

dựng vững mạnh về chính trị mà Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã chỉ ra .

Hơn nửa thế kỷ chiến đấu dưới ngọn cờ

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , với sức

mạnh chính trị - tinh thần to lớn , quân đội ta

đã liên tục vượt qua mọi gian lao thử thách

trong các cuộc chiến đấu nổi tiếng về tính

chất gay go , ác liệt , về sự gian khổ , hy sinh

và giành chiến thắng vẻ vang trước những kẻ

thù xâm lược điển hình về tính chất hiếu

chiến và sự hung bạo, mạnh hơn ta gấp nhiều

lần về tiềm lực kinh tế và quân sự. Quân đội

nhân dân Việt Nam không chỉ lập được nhiều

chiến công oanh liệt trong chiến đấu , mà còn

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

trong thực hiện chức năng đội quân sản xuất

và đội quân công tác , xứng đáng với lời khen

ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Quân đội

ta trung với Đảng , hiếu với dân , sẵn sàng

chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ

quốc, vì chủ nghĩa xã hội . Nhiệm vụ nào

cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt

qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng ". Đó vừa là

lời dạy bảo, vừa là sự khái quát sâu sắc của

Bác về bản chất cách mạng, truyền thống tốt

đẹp và bản lĩnh chính trị vững vàng của quân

đội ta, đồng thời khẳng định sự vững mạnh

về chính trị là yếu tố hàng đầu , có ý nghĩa

quyết định tạo nên sức mạnh chiến đấu và

chiến thắng của quân đội ta .

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh , trong những năm đất nước đổi mới

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , trước

những biến động phức tạp của tình hình quốc

tế, quân đội càng tỏ rõ sự vững mạnh về

chính trị , thực sự là một lực lượng trung kiên

đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường

lối quan điểm của Đảng, là lực lượng nòng

cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần

giữ vững ổn định chính trị của đất nước .

Ngày nay , đất nước ta bước vào thời kỳ

phát triển mới trong bối cảnh lịch sử rất phức

tạp ; khi chúng ta bước vào giai đoạn công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước , trong tình

hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức

tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường ;

khi mà cả thời cơ và nguy cơ đều chi phối

chúng ta , thì nguyên tắc xây dựng quân đội

về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

càng có giá trị chỉ đạo thực tiễn xây dựng

quân đội .

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

đang ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến
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hòa bình " đối với cách mạng nước ta, nhằm

xóa bỏ chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang

xây dựng . Một trong những đối tượng mà kẻ

thù tập trung chống phá là quân đội, nhằm

"trung lập hóa quân đội ", "phi chính trị hóa

quân đội" . Để chống " diễn biến hòa bình" có

hiệu quả, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa , đòi hỏi phải tăng

cường xây dựng quân đội về chính trị, bảo

đảm cho quân đội luôn luôn vững vàng, sắc

bén cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh

thắng lợi , giữ vững ổn định chính trị , định

hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn thành mọi

nhiệm vụ . Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong

điều kiện mới đặt ra cho quân đội ta vai trò

và nhiệm vụ mới : bảo vệ vững chắc chủ

quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa , bảo

vệĐảng, bảo vệ Nhà nước , bảo vệ nhân dân,

bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững môi

trường hòa bình để xây dựng đất nước .

Sự phát triển của tình hình nhiệm vụ hiện

nay đã đặt ra những vấn đề mới trong xây

dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội ta,

nhất là về sức mạnh tinh thần . Nếu như trước

đây , sức mạnh chính trị - tinh thần của quân

đội ta được thể hiện trong chiến đấu , thì ngày

nay sức mạnh ấy phải được thể hiện ở sẵn

sàng chiến đấu cao và lao động sản xuất giỏi ,

luôn luôn là lực lượng nòng cốt để xây dựng

nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Mặt

trận chính trị - tư tưởng trở thành mặt trận

nóng bỏng trực tiếp và sức mạnh chính trị -

tinh thần trở thành sức mạnh " chiến đấu " chủ

yếu, trực tiếp của quân đội .

Cốt lõi xây dựng quân đội về chính trị là

xây dựng bản chất giai cấp công nhân. Quy

luật ra đời của quân đội ta mà Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã phát hiện là nó chỉ có thể ra đời

từ phong trào cách mạng sâu rộng của quần

chúng nhân dân và muốn có phong trào như

vậy, trước hết phải có sự lãnh đạo của Đảng .

Do đó, muốn xây dựng quân đội vững mạnh

về chính trị phải xây dựng Đảng bộ quân đội

trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực

lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của

các tổ chức Đảng ; bảo đảm nguyên tắc

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

đối với quân đội . Bản chất giai cấp công

nhân của quân đội ta luôn luôn gắn bó

khăng khít với tính nhân dân và tính dân tộc.

Đây là một nội dung cực kỳ quan trọng trong

xây dựng quân đội về chính trị theo tư tưởng

Hồ Chí Minh.

Một trong những nét đặc sắc của tư tưởng

Hồ Chí Minh là đặt rất cao vấn đề đạo đức

cách mạng trong xây dựng con người cũng

như tổ chức cách mạng, từ tổ chức Đảng, tổ

chức chính quyền cho đến lực lượng vũ

trang . Những tiêu chí về đạo đức mà Người

đề ra như : "Cần , kiệm , liêm, chính, chí công,

vô tư " , "cán bộ, đảng viên là đầy tớ của nhân

dân "... vẫn còn nguyên giá trị và nóng hổi

thời sự. Thực tiễn trong cơ chế thị trường

những năm qua, không chỉ ngoài xã hội mà

cả trong quân đội , một bộ phận không nhỏ có

xu hướng phai nhạt lý tưởng cách mạng, xem

nhẹ rèn luyện đạo đức , lối sống và quên lãng

việc giữ gìn những truyền thống đã được xác

lập trong đấu tranh cách mạng ; coi thường

vai trò của đạo đức cách mạng trong việc xây

dựng con người và tổ chức , thậm chí có kẻ

còn cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân cực đoan ,

cho những ham muốn tầm thường nhưng lại

nhân danh "tự do" , " giải phóng con người" .

Vì vậy , xây dựng quân đội vững mạnh về

chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất

thiết phải coi trọng xây dựng đạo đức cách

đội phải xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội

mạng . Làm sao người cán bộ, chiến sĩ quân

Cụ Hồ" . Nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ" phải

được phát triển , bổ sung những phẩm chất

mới, như trình độ văn hóa và khoa học cao

hơn , phải năng động , linh hoạt, có hàm lượng

(Xem tiếp trang 30 )
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Trởlại

VẤN ĐỀ TÔN GIẢI

G

ĐẶNG NGHIÊMVẠN

ẦN đây, trên thế giới cũng như

trong nước , đời sống tôn giáo trở

nên nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm

của nhiều người . Sách báo, đài phát thanh,

vô tuyến truyền hình luôn đề cập đến vấn đề

thời sự này. Chuông nhà thờ , trống đình làng

hòa vào tiếng mõ, tiếng tụng kinh ở các

chùa, quyện với hương khói trong mái ấm

từng gia đình . Tôn giáo còn đi vào đời sống

chính trị của một số nước đưa tới những cuộc

xung đột đẫm máu .

Vậy tôn giáo là gì ? Một sự thật hiển

nhiên , tôn giáo là một sản phẩm của lịch sử ,

một sản phẩm của con người, do con người

sáng tạo ra, rồi lại bị nó chi phối . "Con người

sáng tạo ra tôn giáo, chứ tôn giáo không sáng

tạo ra con người” (1) . C. Mác tuyên bố

quan điểm này của mình, sau khi tổng kết

những ý kiến của các tác giả trước đó và

đương thời với C. Mác . Sau C. Mác , những

nhà nghiên cứu theo các trường phái của

Đơ-khêm, Phơ -rơt , Vê-be và hầu hết các tác

giả hiện nay đều chấp nhận. Song sự khác

nhau giữa các nhà khoa học đó là ở chỗ, nếu

theo C. Mác , sự phát triển xã hội loài người

nói chung, tôn giáo nói riêng, chủ yếu là do

yếu tố kinh tế quyết định, ngược lại theo họ,

lại là yếu tố tinh thần .

1- Nếu đi sâu vào bản chất tôn giáo,

C.Mác về cơ bản đồng tình với Phơ -bach :

"Con người tư duy thế nào , thượng đế của nó

đúng như vậy : con người có bao nhiêu giá

trị, thì thượng đế của nó cũng chỉ có bấy

nhiêu , không hơn . Ý thức về thượng đế là sự

tự ý thức của con người, sự nhận thức thượng

đế là sự tự nhận thức của con người. Từ

thượng đế , có thể suy ra con người và từ con

người có thể suy ra thượng đế của nó. Hai

thứ chỉ là một "(2 ), Ph.Ăng-ghen phát triển ý

kiến trên : "...Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua

là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của

con người - của những lực lượng ở bên ngoài

chi phối cuộc sống hàng ngày của họ ; chỉ là

sựphản ánh trong đó những lực lượng ở trần

thế đã mang hình thức những lực lượng siêu

trần thế ." ( 3 ) .

Cái "cập đôi" của Phơ -bách và Ăng-ghen

chỉ ra , sau được các nhà khoa học về tôn giáo

làm sáng rõ thêm . Tay-lơ, người sáng lập ra

trường phái hồn linh học , công nhận cặp đôi

đó , khi ông viết : " Tốt nhất có lẽ nên đặt

niềm tin vào những thực thể tinh thần (hay

siêu nhiên) như một định nghĩa tối thiểu về

tôn giáo" (4 ). Đơ -khêm phát hiện ra yếu tố cơ

bản của cặp đôi đó chính là cái thế tục và cái

thiêng liêng . Tất cả những niềm tin mang

tính tôn giáo đã được biến đến , dù đơn giản

* Giáo sư , Viện nghiên cứu Tôn giáo, Trung tâm KHXH

và Nhân văn quốc gia

(1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập Nxb Chính trị

quốc gia. Hà Nội , 1995 , t 1 , tr 569

(2) L.Fueurbach : Bản chất của đạo Kitô , trong Về tôn

giáo. tập 1. Nxb Khoa học Xã hội , Hà Nội , 1994, tr 103

(3 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , tập 20. 1994,

tr 437

(4 ) E. Tay lơ : Văn hóa nguyên thủy, Tạp chí Nghệ thuật

xuất bản, Hà Nội , 2001, tr 508
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hay phức tạp , đều có một tính chất chung ;

chúng giả định một sự phân loại các sự vật,

hiện thực hay tâm tưởng, mà con người hình

dung được thành hai loại đối lập nhau ... thể

hiện khá chính xác ở hai từ : Cái thế tục và

cái thiêng liêng" (5 ) .

Cái thiêng liêng là cái gì ? Có người cho

đó là cái " khả năng bảo trợ cho con người , nó

vừa bí ẩn, vừa khác thường , vừa làm ta sợ

hãi , nhưng lại rất quyến rũ ” ( Ốt-tô) . Có

người lại công nhận nó là đối tượng thờ cúng

vì là những lực lượng bí hiểm và cấm kỵ, mà

con người khi đứng trước nó cảm thấy yếu

đuối , cần phải nương tựa để cầu mong một

sự thành công, một điều tốt lành (Cay -loa ).

Ê -li- at thì lại cho cái thiêng tiềm ẩn ngay

trong tiềm thức con người, có thể đánh thức

dậy, nhờ tiếp cận với các sự vật xung quanh,

ở các kinh sách, những huyền thoại , truyền

thuyết mà ta tôn thờ. Tùy theo những ý kiến

khác nhau , nhiều thuật ngữ được đưa ra để

chỉ cái thiêng đó : cái siêu việt, cái siêu

nghiệm hay phi nghiệm , cái tối thượng ... Vậy

ta có thể coi đối tượng của tôn giáolà thế

giới siêu nhiên , mang tính thiêng liêng, được

chấp nhận một cách trực giác và tác động

qua lại một cách siêu thực (hay hư ảo) với

con người, nhằm giải lý những vấn đề của

trần thế cũng như của thế giới bên kia .

xuất hiện cách đây 95 000 - 35 000 năm,

khi hình thành con người khôn ngoan

(Homo sapiens), con người hiện đại, khi đã

biết tổ chức thành xã hội : xã hội thị tộc - bộ

lạc . Những hình thức tôn giáo ra đời vào thời

kỳ đó là đạo vật tổ hay tô tem giáo, ma thuật,tô

hỗn linh giáo, tiếp theo về sau là sa-man

giáo. Ph . Ăng-ghen viết : "Tôn giáo sinh ra

trong thời đại hết sức nguyên thủy... Do đó,

những khái niệm tôn giáo ban đầu ấy, thường

là chung cho mỗi tập đoàn những dân tộc

cùng dòngmáu ” (7) ... Sang đến thời kỳ đồ đá

mới, khi con người bước sang thời đại nông

nghiệp với sự xuất hiện trồng trọt và chẵn

nuôi , tổ chức nhà nước ra đời, với sự hình

thành những quốc gia dân tộc , một hình

thức tôn giáo mới ra đời : tôn giáo dân tộc.

Ph-Ăng-ghen viết tiếp : " Sau khi các tập

đoàn đó (theo dòng máu - ĐNV) phân chia

thành nhiều mảng đều phát triển một cách

đặc thù ở từng dân tộc... Những vị thần được

tạo ra bằng cách đó ở mỗi dân tộc là những

vị thần dân tộc ; lĩnh vực chi phối của các vị

thần đó không vượt qua biên giới của lãnh

thổ dân tộc mà các vị thần đó phải bảo vệ, và

ngoài biên giới đó, thì do các vị thần khác

tiến hành một sự thống trị không ai tranh

giành được" (8 ).

Xã hội có giai cấp trên đường phát triển ,

nảy sinh ra các quốc gia mạnh yếu khác

nhau . Do yêu cầu của sự phát triển sản xuất,

sự phát triển công thương nghiệp, do ý thức

quyền lực ích kỷ của kẻ thống trị, do sự phát

triển của các quốc gia, các hình thức tôn giáo

2 - Tôn giáo xuất hiện từ bao giờ , dưới

hình thức nào ? Cũng như bất kỳ một thực

thể khách quan nào, tôn giáo được biểu hiện

và thay đổi theo quá trình diễn biến củalịch

sử. Giới khoa học dựa trên những tài liệu

khảo cổ học , được bổ sung bằng những tài

liệu dân tộc học , công nhận đã có một thời

con người sống chưa biết đến tôn giáo .

Con người đã tách rời khỏi các động vật ,

cùng với thời gian xuất hiện con người

khéo léo (Homo habilis ) với bà thủy tổ thấy) . Flammarion , Paris, 1994

Lu-xy ở Ê-ti -ô-pi , thuộc vùng Đông Phi ,

cách ta 4 triệu năm ( 6 ) . Còn tôn giáo chỉ mới

(5) E. Durkheim : Les formes élémentaires, de lavie

religieuse . Những hình thức cơ bản của đời sống tôn giáo .

PUF. Paris, 1968, tr 50

(6) G.Petter - B.Senut : Lucy retrouvée. ( Lucy được tìm

( 7 ) C.Mác và Ph.Ăng- ghen : Sđd, t 21 , Hà Nội , 1995 ,

tr 445

(8 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 21 , tr 445
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mang tính phổ quát, vượt lên trên các

quốc gia ra đời. Đó là các tôn giáo như Phật

giáo, Nho giáo, Kitô giáo, Hồi giáo. Những

tôn giáo này xâm nhập vào các quốc gia, ở

đấy đã có những tôn giáo dân tộc ; trong

nhiều trường hợp thay thế các tôn giáo truyền

thống trở nên tôn giáo quốc gia (9 ) . Bộ mặt

tôn giáo toàn thể giới, cũng như từng nước

hiện nay, phản ánh tình trạng trên .

Trong thời đại hiện ta đang sống, khi xu

thế toàn cầu hóa đã trở nên tất yếu, khoảng

40 - 50 năm nay, với sự giác ngộ về vai trò

cá nhân, sự thắng lợi của tư tưởng dân chủ, tự

do, chủ nghĩa xã hội , với trình độ dân trí của

quần chúng nhân dân được nâng cao, đặc biệt

với sự phát triển như vũ bão của khoa học

công nghệ, thái độ của con người với tôn

giáo đang thay đổi. Tư tưởng tự do tôn giáo

và không tôn giáo được khẳng định , tính độc

tôn của một tôn giáo trong một quốc gia bị

phá vỡ. Một phong trào những "hiện tượng

tôn giáo mới" ra đời, với những giáo chủ là

người có thực, tự cho mình có thiên tính,

đứng ra lập đạo. Đúng như Man-rô nhận xét

: " Vấn đề tôn giáo được diễn ra dưới một

dạng khác hẳn với sự hiểu biết của chúng

ta " (10) . Đó cũng là thời đại con người ra khỏi

các tôn giáo, để trở lại cái tôn giáo

(le religieux ) .

Như vậy, ta có thể thấy tôn giáo bao gồm

tất cả các hình thức tôn giáo xuất hiện từ thời

nguyên thủy cho đến ngày nay. Không thể

hiểu tôn giáo chỉ là những tôn giáo lớn có tổ

chức, sản sinh trong xã hội có giai cấp , như

thế vô hình trung gạt bỏ phần lớn các tôn

giáo, trong đó có các tôn giáo dân tộc.

3 - Những hình thức biểu hiện của tôn

giáo : Xung quanh cái hạt nhân thống nhất :

Linh thiêng và thế tục, các tôn giáo có những

hình thức biểu hiện rất đa dạng, tùy thuộc

vào những thời kỳ lịch sử, vào trình độ phát

triển kinh tế , hoàn cảnh địa lý - văn hóa, tâm

lý xã hội của các dân tộc khác nhau . Tính đa

dạng đó phản ánh tính đa dạng của văn hóa ,

mà tôn giáo là một bộ phận cấu thành trong

văn hóa tinh thần (hay văn hóa phi vật thể) .

Sự khác biệt có tính cơ bản xuất phát từ hai

khuynh hướng phát triển : 1. Các tôn giáo

độc thần như đạo Do Thái , đạo Kitô, đạo

Hồi, mang tính siêu việt , với một đấng sáng

thế, đấng tối cao duy nhất và toàn năng, tồn

tại trên cơ sở phủ nhận các tôn giáo khác, do

Chúa mà mình phụng thờ là duy nhất. 2. Các

tôn giáo đa/phiếm thần là các tôn giáo dân

tộc như đạo Ấn Độ, đạo Sin-tô, đạo thờ tổ

tiên (ở Trung Hoa là đạo Kính thiên tế

tổ ) ( 11 ) , đạo Phật, Đạo giáo v.v ... , ở đấy suy

tôn nhiều vị thần linh hay một hoặc nhiều vị

sáng lập và có công phát triển đạo, thiên về

thờ cúng các nhiên thần và nhân thần , lại từ

những bức bách nội tâm của người thờ cúng .

Các tôn giáo dễ dàng chung sống với nhau,

tôn trọng nhau, với xu thế hòa nhi bất đồng .

Các tín đồ dễ dàng chấp nhận trên điện thần

những đối tượng thờ của các tôn giáo khác

nhau( 12 ), ngược lại , cũng lại tham gia nghi lễ

các tôn giáo khác. Ý kiến phân chia ra hai xu

hướng tỗn giáo khác nhau đã được Hồ Chí

Minh nhìn ra khi phát biểu : "Người An

Nam... không có tôn giáo theo cách nghĩ của

(9 ) Xem , S.A.Tô-ca-rép : Các hình thức tôn giáo sơ khai

và sự phát triển của chúng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội ,

1993 , tr 21 , Ông cho rằng từng quốc gia khi tiếp thu một

tôn giáo ngoại sinh , đều tìm những biểu hiện đức tin khác

nhau , phù hợp với tâm thực tôn giáo của mình , biến nó

thành tôn giáo dân tộc , từ đó ra đời những nhánh của những

giáo phái tôn giáo .

( 10 ) Tập thể tác giả : Sortie des religions, retour du

religieux (Ra khỏi các tôn giáo , trở lại cái tôn giáo ) .

Paris, 1993, tr 15

(11 ) Theo ý kiến của Viện nghiên cứu Tôn giáo thế giới

(Bắc Kinh)

( 12) Như ở Việt Nam, trên điện thờ ta thấy có các vị

Phật, Nho, Đạo và các tôn giáo bản địa cùng an vị . Các tín

đồ Ấn Độ đều thờ bộ ba Siva , Bhraman , Visnou , ăn chay

và thờ con bò
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người châu Âu" (13 ). Chính vì lẽ đó, nếu ở

châu Âu thời Trung cổ , lịch sử đượm sắc thái

tôn giáo với những cuộc Thập tự chinh, thời

ở Việt Nam, trước khi có mặt của đạo Kitô

giáo và đội quân xâm lược , đất nước ta không

có chiến tranh tôn giáo. Các tôn giáo có thể

chèn ép, ảnh hưởng nhau, nhưng vẫn chấp

nhận cùng nhau chung sống. Đó là một đặc

điểm hiếm có ở một quốc gia đa tôn giáo.

4 - Một hình thức tôn giáo xưa phổ biến ở
4 ở

Hy Lạp, La Mã và châu Âu là đạo thờ cúng

tổ tiên , đã bị tiêu vong do sựbành trướng của

đạo Kitô, nay còn tồn tại ở châu Á, châu Mỹ

tiền Cô-lôm-bô, châu Phi . Đạo đó được xem

là tôn giáo dân tộc bao gồm việc thờ vua

Hùng, thờ vua, ông con trời đương trị vì , thờ

các thần làng và thờ các vị tổ tiên theo huyết

thống của các dòng họ, gia đình . Ph . Ăng-

ghen nêu lên tầm quan trọng của hình thức

tôn giáo này khi phát biểu : " Tất cả các vị

thần ấy chỉ có thể tiếp tục tồn tại trong trí

tưởng tượng chừng nào dân tộc tạo ra các vị

thần ấy còn tồn tại ; chừng nào dân tộc đó

tiêu vong thì các vị thần ấy cũng tiêu vong

theo " (14 ). Hồ Chí Minh khi luận bàn về tôn

giáo đã viết : " Việc cúng bái tổ tiên hoàn

toàn là một hiện tượng xã hội . Chúng tôi

không có những người tư tế nào . Người già

trong gia đình hay các già bản là người thực

hiện những nghi lễ tưởng niệm ..." ( 15 ) . Phạm

Văn Đồng nói cụ thể hơn : " Từ xa xưa , dân

tộc Việt Nam ta không có tôn giáo theo nghĩa

thông thường của nhiều nước khác . Còn nói

tôn giáo là thờ cúng, thì mọi người đều thờ

cúng ông bà, mỗi họ đều thờ cúng tổ tiên ,

làng thì thờ cúng thành hoàng và các bậc anh

hùng cứu nước, các tổ phụ ngành nghề, các

danh nhân văn hóa. Từ góc độ văn hóa, tôi

thấy đây là một đặc trưng đáng trọng của con

người Việt Nam , ở chỗ nó tưởng nhớ những

người có công trong việc tạo lập cuộc sống

ngày nay của mọi gia đình và làng xóm " ( 16 ) .

Dân tộc ta còn thờ vua Hùng, như người có

Á

công dựng nước . Vì vậy Đơ-luy-mi-ô có lý

khi viết đạo đó "biểu hiện một tính độc đáo

không thể nào xóa bỏ được" (17 ). C. Mác cũng

đã nêu ra một đặc tính của tôn giáo Á châu,

khi ông chỉ ra quyền sở hữu tối cao về ruộng

đất nằm trong taymột người sở hữu duy nhất,

cái nhân tố thống nhất thể hiện một phần

thành ông vua chuyên chế thực sự , một phần

thành một nhân vật tưởng tượng của bộ lạc,

tức là thượng đế. Vị đó ta thường gọi là con

trời , vị vua - thần coi sóc cả người sống và

người đã khuất trên lãnh thổ quốc gia - dân

tộc mà ông ta cai quản .

5 - Về chính sách tôn giáo : Những nhà

sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lê -nin hiểu rất

rõ tôn giáo là một thực thể khách quan của xã

hội , lànhu cầu tinh thần của một bộ phận

nhân dân lao động . Nên các vị trước sau chủ

trương nguyên tắc tựdo tôn giáo. V.I. Lê -nin

biện minh rất rõ điều trên trong hai tác phẩm

của ông, coi tôn giáo là công việc riêng tư ,

không cho phép tôn giáo can thiệp vào công

việc nhà nước và được giảng dạy trong các

trường học . Ông còn mạnh dạn chủ trương

kết nạp người có đạo vào Đảng, một khi

người đó chấp nhận và đấu tranh cho cương

lĩnh của Đảng và không được dùng cơ sở

Đảng tuyên truyền cho tôn giáo (18 ).

Hồ Chí Minh là một gương sáng trong vấn

đề này . Mục đích suốt đời của Người là toàn

tâm toàn ý vì công cuộc giải phóng đất

nước , giải phóng cho người " cùng khổ " toàn

( 13 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995, t 1 , tr 478

446

( 14) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , 1995 , t 1 , tr 445 .

( 15 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 479

( 16 ) Phạm Văn Đồng : Văn hóa và Đổimới, Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội , tr 75

( 17) J. Delumeau : Le fait religieux, Fayard, Paris, 1993 ,

tr 774

( 18 ) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1979 , t 12, tr 169 - 175
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nhân loại , nên Người thông cảm với các vị

sáng lập các tôn giáo, mà Anh-xtanh đã gọi

là những thiên tài tôn giáo của mọi thời đại ,

vì các vị đều là những người cứu khổ, vì tôn

giáo nào cũng hướng THIỆN. Nên có thể nói

từ khi ra đời cho đến nay, dưới sự lãnh đạo

của Người, Đảng ta trước sau quán triệt tư

tưởng của Người về tự do tôn giáo .

Là một đất nước có nhiều tôn giáo, lại

phải luôn đối phó với âm mưu kẻ thù lợi

dụng con bài tôn giáo để chia rẽ dân tộc , nên

nguyên tắc cơ bản của chính sách tôn giáo

của Đảng và Nhà nước ta thể hiện ngắn gọn

trong lời tuyên bố nổi tiếng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh chỉ một ngày sau khi tuyên bố

độc lập, ngày 3-9-1945 : " Thực dân và

phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng

bào Giáo và đồng bào Lương để thống trị .

Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố : Tín

ngưỡng tự do và Lương giáo đoàn kết" ( 19) .

Đoàn kết tất cả những người theo các tôn

giáo khác nhau, cũng như không theo tôn

giáo là nhằm mục đích duy nhất vì quyền lợi

của dân tộc và của nhân dân toàn thế giới .

Trong hoàn cảnh đất nước bước vào

thời kỳ Đổi mới, những học trò của Chủ tịch

Hồ Chí Minh vẫn một mực trung thành với

đường lối của Người, được thể hiện trong

Nghị quyết số 24 /BCT ( 1991 ) cũng như

trong Chỉ thị số 37/BCT ( 1998 ) của Bộ

Chính trị và các Nghị định của Chính phủ ,

khẳng định nhu cầu tôn giáo còn tồn tại lâu

dài , khẳng định tính tích cực của tôn giáo

trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

đạo đức tôn giáo có những điều phù hợp với

chế độ ta , đồng thời cũng nghiêm cấm lợi

dụng vấn đề tôn giáo, hoạt động trái pháp

luật , chia rẽ khối đoàn kết toàn dân , xâm

phạm chủ quyền quốc gia - dân tộc.

( 19 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 9

|

XÂY DỰNG...

( Tiếp theo trang 25)

trí tuệ , hiệu quả lao động cao hơn ; đặc biệt

có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật tự

giác và nghiêm minh, đạo đức trong sáng và

lối sống lành mạnh .

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây

thì phải chống. Để xây dựng quân đội vững

mạnh về chính trị, cần phải xác định rõ kẻ

thù chủ yếu trên mặt trận tư tưởng hiện nay

và hết sức cảnh giác chống lại mọi âm mưu

thâm hiểm của kẻ địch nhằm phá hoại quân

đội trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng .

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính

trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn phải

không ngừng phát huy bản chất, truyền

thống vẻ vang của quân đội , tăng cường mối

quan hệ mật thiết với nhân dân ; làm cho

quân đội luôn là chỗ dựa tin cậy về chính trị

của nhân dân , là nòng cốt của các phong trào

quần chúng cách mạng . Mặt khác , thường

xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần

của bộ đội , thực hiện tốt chính sách với

quân đội và hậu phương quân đội . Bởi vì

theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, động viên sức

dân phải đi liền với bồi dưỡng sức dân.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính

trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là

một nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng quân

đội vững mạnh toàn diện theo hướng cách

mạng, chính quy , tinh nhuệ , từng bước hiện

đại . Trong hoàn cảnh hiện nay , đó là một

nhiệm vụ cần thiết , nhưng cũng rất khó khăn,

phức tạp, đòi hỏi tiến hành thường xuyên,

kiên trì , đồng bộ với nhiều nội dung và sự

tham gia của các ngành , các cấp trong quân

đội , của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng

và toàn dân .
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Ừ ngày thành lập (3-3-1959) đến nay,

Bộ Chính trị đã có 5 nghị quyết về

\ c
ô
n
g

tác
biên

phòng

và
xây

dựng

lực

lượng chuyên trách , nòng cốt, quản lý bảo

vệ biên giới quốc gia .

Trong tình hình mới, đểđáp ứng yêu cầu,

nhiệm vụ quản lý , bảo vệ chủ quyền an ninh

biên giới quốc gia, sau khi đã tổ chức

các đoàn đi khảo sát thực tế và lấy ý kiến các

bộ , ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương

cấp tỉnh , thành có biên giới, bờ biển , căn cứ

và tổng kết 35 năm

công tác biên

phòng và xây dựng

Trên cơ sở Nghị quyết 11 /NQ -TW của

Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

đã thông qua Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng .

Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Pháp lệnh

Bộ đội Biên phòng ngày 7-4-1997 . Thủ

tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị định

02/1998/NĐ -CP ngày 6-1-1998 quy định chi

tiết thực hiện Pháp lệnh Bộ đội biên phòng ;

Nghị định 78/ CP ngày 18-6-1997 quy định

về quân hiệu, cấp hiệu , lễ phục, quân kỳ ,

Bộđổi Biênphòng: VỀ XÂY DỤNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG8-8-1995

Chính trị Trung

ương Đảng (khóa

VII) đã ra Nghị

quyết 11/NQ -TW

về " Xây dựng Bộ

đội Biên phòng

trong tình hình

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

mới" . Nghị quyết 11 /NQ-TW là sự kế thừa ,

phát triển các quan điểm, nguyên tắc lãnh

đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với

công tác xây dựng , quản lý , bảo vệ chủ

quyền an ninh biên giới quốc gia qua các

thời kỳ . Qua 6 năm thực hiện , Nghị quyết 11

đã khẳng định rõ chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Bộ đội Biên phòng trong

quản lý bảo vệ biên giới quốc gia (với 7

nhiệm vụ) thể hiện rõ 3 tính chất : Quốc
3

phòng, an ninh và đối ngoại . Xác định rõ

nguyên tắc tổ chức Bộ đội Biên phòng từ

trung ương đến đơn vị cơ sở để đảmbảo cho

công tác biên phòng có sự chỉ huy thống

nhất, kịp thời trong thời bình cũng như khi

biên giới có xung đột vũ trang hoặc chiến

tranh xâm lược, Nghị quyết quy định rõ về

hệ thống tổ chức đảng của Bộ đội Biên

phòng và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với

Bộ đội Biên phòng, xác định cơ chế quản lý

nhà nước đối với Bộ đội Biên phòng .

PHẠM HỮU BỒNG

phù hiệu kiểm soát, biển công tác , cờ hiệu,

giấy chứng minh thư của Bộ đội Biên phòng.

Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn

bản pháp luật quản lý nhà nước về biên giới

quốc gia như Nghị định 34/2000 /NĐ -CP về

quy chế khu vực biên giới đất liền nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

nhiều văn bản pháp luật khác của Nhà nước

cũng đã quy định rõ quyền hạn, chức trách ,

nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng trong hoạt

động quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới

quốc gia , bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên

địa bàn biên giới, thẩm quyền xử phạt hành

chính của Bộ đội Biên phòng, quyền hạn

của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động điều

tra , bắt, giam giữ , hoạt động tố tụng hình

sự... tạo cơ sở pháp lý cho Bộ đội Biên

phòng hoàn thành nhiệm vụ quản lý , bảo vệ

* Thiếu tướng
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biên giới. Bộ Quốc phòng đã ban hành

Thông tư 2866/TT-BQP hướng dẫn thi hành

Nghị định 02 của Chính phủ , Chỉ thị

588/CT-QP về tổ chức thực hiện Pháp lệnh

Bộ đội Biên phòng trong toàn quân ; Quyết

định 1239/QĐ-QP về thành lập Phòng biên

phòng Quân khu . Bộ Quốc phòng đã cùng

với Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh

và Xã hội ban hành Thông tư liên bộ

2076 /1998-TTLB hướng dẫn thực hiện một

số chính sách ưu tiên đối với Bộ đội Biên

phòng trên các địa bàn biên giới có nhiều

khó khăn và đặc biệt khó khăn . Thông tư của

Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị

định 34/2000/NĐ -CP về quy chế khu vực

biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam ; Thông tư liên tịch

3729/2001/BQP -BTC của Bộ Tài chính

Quốc phòng hướng dẫn nội dung đảm bảo

ngân sách nghiệp vụ biên phòng thực hiện

công tác quản lý, bảo vệ biên giới của lực

lượng Bộ đội Biên phòng . Bộ Quốc phòng

cũng đã ban hành quy định về quan hệ giữa

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Bộ tư lệnh

Quân khu, Bộ tư lệnh Hải quân ; giữa Bộ chỉ

huy biên phòng tỉnh, thành phố, Hải đoàn

biên phòng với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh,

thành phố ; Bộ chỉ huy Vùng Hải quân ; Ban

chỉ huy quân sự huyện với Đồn biên phòng

trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác

chiến . Các văn bản pháp luật được ban hành

đã tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo sự đồng bộ cho

việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của

Bộ Chính trị một cách toàn diện trong các

ngành , các cấp, nâng cao nhận thức về nhiệm

vụ , trách nhiệm của toàn dân , của các ngành ,

các cấp, của lực lượng vũ trang nhân dân đối

với nhiệm vụ xây dựng , quản lý , bảo vệ biên

giới quốc gia . Tỉnh ủy , thành ủy các tỉnh,

thành có biên giới, bờ biển đã ban hành các

chỉ thị , văn bản hướng dẫn , chỉ đạo các cấp

ủy , chính quyền , cơ quan ban ngành của tỉnh,

-

thành , tổ chức thực hiện Nghị quyết 11 , Pháp

lệnh Bộ đội Biên phòng, các nghị định của

Chính phủ , thông tư , chỉ thị của Bộ Quốc

phòng. Kết quả tổ chức quán triệt , triển khai

thực hiện Nghị quyết đã làm chuyển biến

nhận thức về nhiệm vụ xây dựng , quản lý ,

bảo vệ biên giới và việc Hội đồng Bộ trưởng

(nay là Chính phủ) ban hành Quyết định

16 /HĐBT về việc tổ chức ngày Biên phòng

3-3 hằng năm cũng đã tạo điều kiện thuận lợi

cho Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt

nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại về

nhận thức và mối quan hệ phối hợp hiệp

đồng . Để tiếp tục thực hiện tốt hơn

Nghị quyết 11 , căn cứ vào kết luận ngày

14-11-1998 của Bộ Chính trị, Thường vụ

Đảng ủy Quân sự trung ương đã có chỉ thị

chỉ đạo các Quân khu, Bộ đội Biên phòng

phối hợp với cấp ủy các địa phương tiến hành

tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 11 của

Bộ Chính trị từ cơ sở trở lên . Căn cứ vào

công văn 2534 /VP-TW ngày 6-7-1999 của

Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy,

thành ủy đã chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 11

từ xã, huyện biên giới trở lên và tổ chức tổng

kết ở cấp tỉnh, thành . Qua tổng kết tất cả các

địa phương (42 tỉnh, thành có biên giới, bờ

biển ) đều thống nhất đánh giá kết quả thực

hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị với

những nội dung chính như sau :

Thứ nhất : Khẳng định những nội dung

của Nghị quyết 11 là phù hợp với yêu cầu

nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh

biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay,

nên đã tạo ra chuyển biến trong thực hiện

nhiệm vụ xây dựng , quản lý , bảo vệ biên giới

quốc gia .

Thứ hai : Đã giữ vững được chủ quyền an

ninh biên giới đi đôi với xây dựng biên giới

hòa bình hữu nghị, tăng cường quan hệ hữu

nghị với nhân dân các nước láng giềng, tạo

32 Số 13 (tháng 5 năm 2002 )



san
Tạp chí Cộng sản0ghiên

cứu - Trao đổi

Pháp

của

Juốc

khai

Dien

lý,

inh

›ng

loi

êp

ày

=

اب

h

a

3

môi trường thông thoáng thuận lợi cho giao

lưu hợp tác quốc tế , tham gia hội nhập kinh

tế khu vực và thế giới .

Thứ ba : Đã kết hợp chặt chẽ công tác

biên phòng với đấu tranh chống các loại tội

phạm , chống buôn lậu , gian lận thương mại,

phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực

biên giới .

Thứ tư : Đã kết hợp chặt chẽ công tác biên

phòng với tham gia các chương trình phát

triển kinh tế - xã hội , xóa đói, giảm nghèo,

xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới ,

góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới,

từng bước xây dựng khu vực biên giới vững

mạnh toàn diện .

Thứ năm : Kết hợp kinh tế , quốc phòng,

an ninh, đối ngoại trong quản lý bảo vệ biên

giới, xây dựng "trận địa lòng dân" , tăng

cường khả năng phòng thủ tác chiến bảo vệ

biên giới , kịp thời giải quyết những vấn đề

phức tạp xảy ra trên biên giới thông qua hoạt

động đối ngoại biên phòng ; giữ vững được

môi trường ổn định , quan hệ láng giềng

hữu nghị .

Thứ sáu : Nhà nước, Bộ Quốc phòng,

chính quyền các địa phương đã quan tâm đầu

tư xây dựng các đồn, trạm biên phòng, mua

sắm trang thiết bị , phương tiện : xe máy, tàu

thuyền , thông tin ... phục vụ cho công tác

quản lý , bảo vệ biên giới. Sự quan tâm của

Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ

về vật chất , động viên tinh thần của chính

quyền địa phương , đồng bào các dân tộc đã

tạo điều kiện cho Bộ đội Biên phòng đứng

vững nơi biên giới , gắn bó với đồng bào các

dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Song , cũng còn một số vấn đề cần tiếp

tục hoàn thiện về quy chế phối hợp giữa

Bộ Công an với Bộ Quốc phòng , hướng dẫn

công tác an ninh cho Bộ đội Biên phòng và

phối hợp giữa các lực lượng trong ngành

Công an với Bộ đội Biên phòng trong nhiệm

vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Ngoại giao và

các bộ, ngành liên quan ban hành quy ché

phối hợp chỉ đạo hướng dẫn Bộ đội Biên

phòng về nghiệp vụ đối ngoại và pháp luật về

biên giới để thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ

biên giới quốc gia, tạo ra sự chỉ đạo thống

nhất , phối hợp , hiệp đồng chặt chẽ giữa các

lực lượng , bộ, ngành đảm bảo sự kết hợp chặt

chẽ giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại

trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ

biên giới quốc gia . Quốc hội sớm thông qua

và ban hành Luật biên giới và hoàn thiện

việc ban hành các văn bản pháp luật về biên

giới ; thực hiện cải cách hành chính ; tăng

cường hiệu lực quản lý nhà nước với biên

giới quốc gia . Nhà nước có chiến lược về

biên giới và xác định chính sách đầu tư cho

biên giới có hiệu quả hơn để xây dựng biên

giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ; chăm lo tốt

hơn đời sống của đồng bào dân tộc ở biên

giới , thực hiện "quốc phú , dân cường, láng

giềng hữu nghị" . Bộ Quốc phòng cần có đề

án , kế hoạch đầu tư xây dựng Bộ đội Biên

phòng , trước hết cần ổn định về tổ chức Bộ

đội Biên phòng theo phương hướng Nghị

quyết 11 của Bộ Chính trị, đầu tư kinh phí

mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác

quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia , công tác

vận động quần chúng trong tình hình mới ,

đặc biệt là đầu tư cho việc mua sắm trang bị

kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tin học vào

công tác quản lý, kiểm soát ở các cửa khẩu

đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính

của Chính phủ và yêu cầu hội nhập , đảm bảo

nhanh , gọn, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian

(Xem tiếp trang 38)
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bản của cách mạng Việt Nam. Đó là nền

dân chủ xã hội chủ nghĩa , do nhân dân lao

động làm chủ xã hội . Dân chủ xã hội chủ

nghĩa được hình thành trên ba tiền đề cơ bản

như : khi giai cấp công nhân và nhân dân lao

nhân, được đánh dấu bằng việc chuyển giao

chính quyền vào tay nhân dân lao động do

Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhân dân là chủ

thể duy nhất của quyền lực nhà nước . Dân

chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ đi đôi với

kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, bình đẳng

của mọi tổ chức và công dân trước pháp

luật . Dân chủ xã hội chủ nghĩa đối lập với

CHUNG QUANH NHỮNG VẤN ĐỀ

VỀQUYCHẾ DÂNCHỦCƠSỞ

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

LƯƠNG GIA BAN

động thiết lập chính quyền nhà nước kiểu

mới ; Đảng Cộng sản khẳng định trong thực

tế vai trò lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội ;

xã hội bước vào thời kỳ quá độ xây dựng

chủ nghĩa xã hội . Trên thực tế , chúng ta đã

có đầy đủ cả ba điều kiện để xây dựng nền

dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bước phát

triển mới về chất so với các nền dân chủ

trước đó ; là nền dân chủ rộng rãi nhất cho

đại đa số nhân dân lao động ; là một bước

tiến của quá trình giải phóng con người và

phát triển tiến bộ xã hội . Dân chủ xã hội chủ

nghĩa là quy luật hình thành và hoàn thiện

của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, vừa

là mục tiêu , vừa là động lực của công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội . Dân chủ xã hội

chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công

độc đoán , chuyên quyền, đối lập với chủ

nghĩa tự do, vô chính phủ .

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân

chủ nhất nguyên về chính trị, đảm bảo sự

lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản .

Đồng thời đó cũng là điều kiện tiên quyết

cho sự tồn tại và phát triển của nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa . Nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa được thực hiện bằng cả hệ thống tổ

chức và cơ chế thống nhất của hệ thống

chính trị . Việc bổ sung nội dung dân chủ

vào mục tiêu phát triển trong Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng là nhằm nâng cao hơn

nữa nhận thức của chúng ta về vị trí và tầm

quan trọng của dân chủ . Qua hơn 15 năm

đổi mới , quá trình sinh hoạt dân chủ mọi

mặt đời sống xã hội ở nước ta đã đạt được

một số kết quả, bầu không khí dân chủ
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trong xã hội đã bắt đầu khởi sắc . Đặc biệt

dân chủ ở cơ sở đã có những bước tiến .

Phương châm " dân biết, dân bàn, dân làm,

dân kiểm tra " đã thực sự đi vào cuộc sống.

Vì thế , niềm tin của nhân dân vào Đảng,

chính quyền được khôi phục và củng cố một

bước. Thực hiện tốt và phát huy dân chủ ở

cơ sở đã và đang trở thành động lực thúc đẩy

mạnh mẽ công cuộc đổi mới đất nước. Tuy

nhiên , để đi tới nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

theo nghĩa đầy đủ của nó còn nhiều vấn đề

đang đặt ra và cần giải quyết .

Nhân dân các địa phương phấn khởi khi

Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai sâu

rộng , vì đây là một chủ trương lớn , vừa

mang tính cấp bách trước mắt , vừa cơ bản

lâu dài , thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà

nước ta trong việc đề cao quyền làm chủ của

nhân dân lao động . Các tổ chức đảng và

chính quyền các cấp đã coi trọng phát huy

dân chủ bằng cả hai hình thức : dân chủđại

diện và dân chủ trực tiếp .

Những kết quả đạt được thể hiện rõ nhất

ở việc phát động nhân dân xây dựng cơ sở

hạ tầng nông thôn . Hàng nghìn ki -lô -mét

đường nông thôn được làm mới, nâng cấp,

sửa chữa thông qua việc dân bàn , dân làm,

dân đóng góp. Hàng trăm xã được sử dụng

điện lưới quốc gia, nhiều trường học được

xây thêm mà kinh phí chủ yếu cũng do dân

tự đóng góp. Các trạm y tế và nhà tình nghĩatế và nhà tình nghĩa

được xây dựng bằng sự chăm lo của cả xã

hội . Nhiều nhà của các gia đình chính sách

được xây dựng lại bằng sự góp công, góp

của của nhân dân ... Ở Hà Nam , 61 % thôn

xóm xây dựng được hương ước, 90% thôn

xóm trưởng thôn, trưởng xóm được bầu

bằng hình thức trực tiếp ; 90% cơ quan xây

dựng được quy chế làm việc . Nhiều xã đã

thực hiện có nền nếp bàn bạc dân chủ và

công khai các khoản đóng góp và kiểm tra

việc sử dụng các khoản đóng góp đó của

dân . Có nhiều cuộc họp của Hội đồng nhân

dân xã được truyền thanh cho toàn dân

nghe . Công tác tiếp dân và giải quyết đơn

thư khiếu tố ; các vụ khiếu kiện tranh chấp,

mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được tổ

chức đảng và chính quyền cơ sở quan tâm

giải quyết, không để phát sinh thành các vụ

việc phức tạp , khiếu kiện vượt cấp, kéo dài,

gây bất bình trong nhân dân . Qua sự góp ý,

đấu tranh thẳng thắn của nhân dân , đưa ra

nhân chứng cụ thể, rõ rệt đã giúp Đảng và

chính quyền có căn cứ xử lý nhanh chóng,

đúng người, đúng việc .

Không chỉ các tỉnh vùng đồng bằng thực

hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơsở, mà các

tỉnh miền núi , hải đảo cũng đã thực hiện

từng bước Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát

huy nội lực, khai thác các tiềm năng, thế

mạnh để xóa đói , giảm nghèo, từng bước

vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm

1999, huyện Hàm Thuận Bắc , tỉnh Bình

Thuận triển khai thực hiện Quy chế dân chủ

ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân

dân . Toàn huyện đã đóng góp hơn 5 tỉ đồng

xây dựng các công trình phục vụ đời sống

như nâng cấp 187 km đường giao thông và

cải tạo hệ thống cống rãnh trong thôn xóm,

nạo vét 28 km kênh mương nội đồng . Nhân

dân còn góp 972 triệu đồng để kéo điện

trung - hạ thế vào khu dân cư , góp hơn 1 tỉ

đồng xây dựng trường học cho con em

mình . Nhân dân trong huyện đã quan tâm

nhiều tới công tác xóa đói giảm nghèo, đóng

góp cho quỹ "đền ơn đáp nghĩa " được gần

1,2 tỉ đồng ; hỗ trợ nhau trong cuộc sống

bằng nhiều hình thức như góp tiền , góp

công , giống cây, giống con , làm đất giá rẻ...

với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng . Phong trào

quần chúng tham gia bảo vệ an ninh
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Tổ quốc, trấn áp tội phạm, xóa 12 băng,

nhóm gây rối , truy bắt 25 đối tượng có lệnh

truy nã, đưa ra kiểm điểm , giáo dục trước

dân 128 đối tượng vi phạm pháp luật ; hòa

giải hơn 500 vụ việc mâu thuẫn, xích mích

trong nội bộ nhân dân . Kết quả bước đầu đạt

được ở trên là nhờ thực hiện tốt Quy chế dân

chủ ở cơ sở ; đồng thời đã chứng minh

nguồn lực trí tuệ và vật chất trong nhân dân

là vô cùng lớn ; nó khẳng định sức sống và

tính đúng đắn của chủ trương phát huy dân

chủ của Đảng ta.

Tuy nhiên , sau mấy năm thực hiện Quy

chế dân chủ ở cơ sở còn bộc lộ những tồn

tại như : quyền làm chủ của nhân dân vẫn

còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh

vực ; tệ quan liêu , mệnh lệnh, cửa quyền,

tham nhũng , sách nhiễu, gây phiền hà cho

nhân dân vẫn diễn ra ; đơn thư khiếu kiện

của dân vẫn còn tồn đọng nhiều . Những nội

dung nhằm đảm bảo thực hiện quyền làm

chủ của nhân dân chưa được cụ thểhóa, thể

chế hóa thành luật . Những yếu kém trên do

nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan,

có trường hợp do cán bộ khônghiểubiết

pháp luật , chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước , tự đặt ra những quy định gây

phiền hà, tạo kẽ hở cho kẻ xấu nhũng nhiễu

dân . Có trường hợp do nhận thức không đầy

đủ , thậm chí sai lệch , nóng vội , chạy theo

thành tích nên gò ép dân , huy động sức dân

quá mức. Nhân dân một số nơi bất bình khi

công sức, tiền của họ đóng góp bị sử dụng

không rõ ràng, không đúng mục đích, khi

chất vấn thì cán bộ lại tìm cách lẩn tránh ,

vòng vo, chối quanh . Cá biệt có trường hợp

lại tìm cách trù úm người phát hiện . Việc

tuyên truyền , phổ biến và giáo dục ý thức

pháp luật cho người dân , công chức , viên

chức nhà nước, các cán bộ cơ sở đảng, chính

quyền chưa được tiến hành thường xuyên ,

dẫn đến tình trạng hiểu biết pháp luật không

đầy đủ và thống nhất, không nắm bắt kịp

thời những thay đổi , bổ sung của chính sách,

nên trong quá trình điều hành và quản lý,

không tránh khỏi những sai sót. Nhiều cán

bộ chính quyền ở cơ sở có hiện tượng "dễ

làm , khóbỏ" chưa thật công tâm , hết lòng vì

dân , còn thiên lệch, nể nang , bênh vực bao

che những sai trái cho người cùng cánh .

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hiện

nay chưa thật đồng đều ở các loại hình cơ

sở. Ở cơ sở xã, phường, thị trấn đang được

triển khai khá hơn ; nhưng ở các cơ sở hành

chính sự nghiệp cơ quan, bệnh viện, trường

học , các cơ sở kinh tế , sản xuất kinh doanh

còn sơ sài , hình thức , chưa thật đi vào

chiều sâu .

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ

cơ sở, khắc phục những thiếu sót, cách nghĩ,

cách làm chưa đúng, tiếp tục đưa Quy chế

dân chủ ở cơ sở, vào cuộc sống chúng ta cần

quan tâm tới một số giải pháp sau :

Một là , đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên

truyền giáo dục học tập Quy chế dân chủở

cơ sở cho các thành viên trong các tổ chức

của hệ thống chính trị, mà trước hết từ trong

Đảng . Các đảng viên gương mẫu học tập ,

thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở làm nòng

cốt trong việc tuyên truyền vận động nhân

dân . Cùng với đó là các thành viên của cơ

quan chính quyền và các đoàn thể quần

chúng . Việc học tập này nhằm làm cho tất

cả mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa , tầm

quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân

chủ ở cơ sở. Việc thực hiện Quy chế dân chủ

ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ cấp bách

trước mắt , mà còn là nhiệm vụ chiến lược

lâu dài , để nó thực sự là mục tiêu và động

lực của cách mạng . Đây cũng là yêu cầu,

việc làm cụ thể đầu tiên của việc thực hiện
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làm cho dân thực hiện sáng tạo phương

châm "dân biết , dân bàn, dân làm, dân kiểm

tra" . Từ đó mọi người dân ở cơ sở tích cực

thực hiện Quy chế này bằng tất cả nhiệt tình

và trách nhiệm của mình một cách tự giác.

Nhân dân tích cực tham gia và quan tâm tới

công việc của chính quyền, chính quyền tạo

điều kiện để dân kiểm tra , giám sát chặt chẽ

các khoản đóng góp và các khoản chi tiêu

do dân đóng góp. Kiện toàn Ban Thanh tra

nhân dân để thường xuyên kiểm tra , giám

sát đảng viên, cán bộ, công chức, phòng

ngừa , ngăn chặn kịp thời hiện tượng quan

liêu , tham nhũng và những việc bất minh

khác .

Trong việc học tập Quy chế dân chủ cơ

sở cần lưu ý quán triệt các quan điểm : cách

mạng là sự nghiệp của nhân dân dưới sự

lãnh đạo của Đảng ; phải dựa vào dân , động

viên phát huy lực lượng vật chất và trí sáng

tạo của nhân dân . Trong điều kiện Đảng

cầm quyền, Đảng ta đã sớm xác định cơ chế

tổng thể của chế độ ta là "Đảng lãnh đạo,

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ". Đây

là một cơ chế mang tính khoa học, cách

mạng và biện chứng , chỉ có sự lãnh đạo

đúng đắn của Đảng, Nhà nước mới phát huy

được bản chất cách mạng, hiệu lực quản lý

và nhân dân mới thực hiện được quyền làm

chủ của mình . Ngược lại , trên nền tảng dân

chủ , phát huy quyền làm chủ của nhân dân,

thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ

sở, mới có thể xây dựng Đảng và Nhà nước

trong sạch , vững mạnh , mới tăng cường

được vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực

quản lý của Nhà nước. Thực tế vừa qua cho

chúng ta thấy, cùng với đổi mới về kinh tế ,

mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát

huy quyền làm chủ của nhân dân đã giúp

cách mạng Việt Nam ra khỏi tình trạng

khủng hoảng, trì trệ kéo dài, đi tới ổn định

và phát triển , vững bước tiến vào thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước .

Hai là , phát huy sức mạnh tổng hợp của

hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với việc thực

hiện Quy chế dân chủ đẩy mạnh các phong

trào thi đua yêu nước .

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ

thống chính trị , điều quan trọng đầu tiên là

xác định rõ chức năng , nhiệm vụ của từng tổ

chức trong hệ thống chính trị , xây dựng mối

quan hệ đoàn kết , phối hợp giữa các tổchức

dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

hướng vào phục vụ nhân dân, sát với dân ,

lắng nghe ý kiến của nhân dân , phát huy

quyền làm chủ của dân . Thường xuyên tổ

chức bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp

luật cho cán bộchuyên tráchvà cán bộlãnh

đạo để xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở

trong toàn hệ thống chính trị có đủ năng lực,

kiến thức, biết cách tổ chức và vận động

nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và

pháp luật của Nhà nước .

Gắn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở

cơ sở với thực hiện cuộc vận động xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 6 ( lần 2) (khóa VIII) . Xây dựng

đảng bộ cơ sở thật trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa

của việc phát huy dân chủ ở cơ sở, nắm

vững những quan điểm chỉ đạo và phương

châm, phương pháp thực hiện. Gắn thực

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách

hành chính , sửa đổi cơ chế , chính sách các

thủ tục không phù hợp , gây phiền hà cho

dân .

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với

phòng ngừa và chống quan liêu, tham
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nhũng, các tệ nạn xã hội ... Thực hiện tốt các

chính sáchxãhội như " xóađóigiảm | VỀ XÂY DỰNG ...

nghèo ", "đền ơn đáp nghĩa ", bảo hiểm xã

hội , các hoạt động nhân đạo từ thiện , công

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng

gia đình văn hóa, làng xã, phường văn hóa,

nâng cao dân trí , tạo việc làm...

Ba là , mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa ,

phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi

với tăng cường kỷ cương , kỷ luật . Nói đến

dân chủ là nói đến pháp chế , nói đến kỷ

cương. Không thể có pháp chế nghiêm minh

nếu không có dân chủ và ngược lại . Hiện

nay trong quá trình thực hiện Quy chế dân

chủ ở cơ sở, quan hệ giữa dân chủ với kỷ

cương, kỷ luật là vấn đề đang nổi cộm, cũng

là vấn đề khó khăn cần xử lý đúng đắn .

Trong thực tế khi thì tập trung , quan liêu ,

cửa quyền ; khi thì buông lỏng kỷ cương ,

pháp luật ; có khi lại thiếu cả dân chủ lẫn kỷ

cương , kỷ luật . Có những cơ sở vừa vi phạm

nguyên tắc tập trung dân chủ vừa buông

lỏng kỷ cương, kỷ luật , ít hiểu biết về pháp

luật nên đã tự cho mình cái " quyền " đặt ra

" luật" bắt dân phải theo .

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

không thể tách rời quá trình đổi mới và gắn

với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội,

củng cố chính quyền, giữ vững an ninh trật

tự an toàn xã hội , cải cách bộ máy hành

chính, sửa đổi bổ sung những cơ chế chính

sách cho phù hợp với thực tiễn sản xuất và

đời sống . Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở

cơ sở là thiết thực góp phần xây dựng Đảng

và Nhà nước trong sạch , vững mạnh , tạo

động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng ở
ở

nước ta .D

|

|

|

( Tiếp theo trang 33 )

quan

chờ đợi làm thủ tục xuất, nhập cảnh ở các

cửa khẩu , nhưng quản lý phải chặt chẽ không

để sơ hở. Sớm ban hành hướng dẫn về

hệ giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các

tỉnh, thành ủy có Bộ đội Biên phòng và các

ban của tỉnh ủy với cơ quan chính trị Bộ đội

Biên phòng, quan hệ với các huyện ủy có

đồnbiên phòng . Đối với Bộ đội Biên phòng

cần tập trung xây dựng cơ quan đơn vị vững

mạnh toàn diện : tinh gọn về tổ chức , quân số

hợp lý , tập trung cho đơn vị cơ sở, nâng cao

chất lượng tổng hợp của các đơn vị chiến

đấu , đồn, trạm biên phòng . Tăng cường cán

bộ dân tộc và người địa phương, tăng tỷ lệ

quân nhân chuyên nghiệp cho các bộ phận

chuyên môn nghiệp vụ ; tổ chức học tiếng

dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng các

tuyến biên giới ; học ngoại ngữ cho các đồn

biên phòng cửa khẩu để nâng cao chất lượng

hiệu quả công tác quản lý , bảo vệ biên giới .

Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị là sự

vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh về biên

giới, lãnh thổ và công tác tổ chức , xây dựng

lực lượng chuyên trách để quản lý , bảo vệ

biên giới phù hợp với đặc điểm biên giới

Việt Nam và truyền thống bảo vệ biên giới

của nước ta . Nghị quyết này có vị trí , ý nghĩa

rất quan trọng trong định hướng chỉ đạo

chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng, quản

lý, bảo vệ biên giới quốc gia , xây dựng Bộ

đội Biên phòng cách mạng , chính quy , tinh

nhuệ, từng bước hiện đại có chất lượng cao,

số lượngphù hợp để làm tốt nhiệm vụ của

lực lượng chuyên trách , nòng cốt trong quản

lý , bảo vệ chủ quyền , an ninh biên giới

Tổ quốc trong tình hình mới.
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HẢIDƯƠNG

ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

LờiBBT : Đồng chí NGUYỄN VĂN CHIỀN , Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Bí thư

Tỉnh ủy Hải Dương đã có buổi làm việc với phóng viên Tạp chí Cộng sản . Sau đây là

những câu hỏi của phóng viên và ý kiến trả lời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy .

Hỏi: Xin Đồng chí cho biết lợi thế của

tỉnh Hải Dương để tiến hành công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn ?

-

Trả lời : Hải Dương là tỉnh nông nghiệp

nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong

vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội

Hải Phòng - Quảng Ninh), tiếp giáp với

6 tỉnh, thành phố : Bắc Ninh, Bắc Giang ,

Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và

thành phố Hải Phòng . Hải Dương làtrung

điểm giữa thành phố cảng Hải Phòng và

Thủ đô Hà Nội . Phía Bắc của tỉnh có đường

quốc lộ 18 đi ra cảng Cái Lân, vùng mỏ

Quảng Ninh, vịnh Hạ Long ; tạo điều kiện;

giao lưu hàng hóa từ nội địa của các tỉnh

vùng Bắc Bộ tới các nước trong khu vực và

thế giới . Đất đai Hải Dương rất thuận lợi cho

phát triển sản xuất nông nghiệp ; phần lớn là

đất phù sa, chỉ cómột diện tích nhỏ là phù

sa cổ, nằm xen lẫn với vùng đồi núi huyện

Chí Linh. Là một tỉnh đồng bằng, nhưng

Hải Dương rất giàu khoáng sản, như : than

đá, than bùn , sét trắng , sắt , đá vôi , đồng ,

nhôm, chì , thủy ngân v.v .. Mạng lưới sông

ngòi của Hải Dương lớn nhất so với các tỉnh

vùng đồng bằng sông Hồng . Tỉnh có

15 sông tự nhiên, 21 sông nội đồng, 25 sông

đào với tổng chiều dài là 928,5 km .

Hải Dương còn có 368 km đê sông lớn ,

34 tuyến đê kè , 222 cống dưới đê ; hệ thống

tưới tiêu nội đồng khá hoàn chỉnh với

898 trạm bơm , gồm 2 122 máy bơm các loại

với tổng công suất trên 3 triệu m3/h ; trên

4 614 km kênh mương nội đồng chủ động

tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Xét về

phân bố tựnhiên và tác động của con người,

sông , ngòi của tỉnh rất thuận tiện cho giao

thông thủy, cung cấp nước cho sinh hoạt,

sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Dân số Hải Dương tính đến hết năm 2001

là trên 1,7 triệu người ; trong đó 86% sống ở

nông thôn.

Như vậy, Hải Dương có điều kiện thuận

lợi để phát triển một nền kinh tế toàn diện ,

đa dạng theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa.

Hỏi : Xin Đồng chí cho biết một số thành

tựu về kinh tế mà tỉnh đã đạt được trong

những năm đổi mới ?

Trả lời : Sau hơn 10 năm đổi mới,

Hải Dương đã có bước phát triển và

đạt được một số thành tựu quan trọng về
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kinh tế - xã hội . Những kết quả đó được thể

hiện cụ thể như sau :

Về tăng trưởng kinh tế : Nhịp độ tăng

GDP bình quân trong 10 năm qua là

10,48% ; giai đoạn 1991-1995 , mức tăng

trưởng bình quân là 9,7%, cao hơn mức tăng

trưởng bình quân của cả nước (8,2%). Giai

đoạn 1996 - 1999, mức tăng trưởng của

Hải Dương là 12 % (cả nước là 6,8% ) . Trong

công nghiệp, tốc độ tăng trưởng 10 năm qua

là 13,53% (toàn quốc là 12,8 % ). Trong nông

nghiệp cũng có sự tăng trưởng rất cao, giá trị

sản phẩm tăng bình quân 6,34%/năm. Giai

đoạn 1991 - 1995 , tốc độ tăng bình quân

6,8% (cả nước 4,3%) . Trong năm 2001 GDP

tăng 8,1%, thu ngân sách đạt gần 500 tỉ

đồng , vượt 13,6% so với kế hoạch ; tổng

nguồn vốn tín dụng huy động tại chỗ tăng

27,5% và tổng dư nợ cho vay tăng 22,3% .

Về cơ cấu kinh tế :

-
Trong công nghiệp : để chuyển dịch cơ

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp,

nông thôn , công nghiệp của Hải Dương đã

từng bước chuyển từ sản xuất phục vụ nhu

cầu trong tỉnh sang sản xuất thay thế hàng

nhập khẩu và chế biến hàng xuất khẩu; thay

dần nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyễn

liệu trong tỉnh . Tỷ trọng công nghiệp trong

khai thác tăng bình quân 36%/ năm ; công

nghiệp chế biến tăng từ 63,07%/năm 1985

lên 70,42 % năm 1998 , đạt mức tăng trưởng

bình quân 20,27 %/năm ; tỷ trọng ngành sản

xuất và phân phối điện - nước tăng bình

quân 8,85%/ năm. Khuyến khích và tạo điều

kiện cho công nghiệp ngoài quốc doanh

phát triển nên số cơ sở sản xuất công nghiệp

ngày một tăng. Năm 1995 , toàn tỉnh có 27

doanh nghiệp nhà nước , 40 cơ sở tập thể, 16

cơ sở tư nhân , 21 992 cơ sở cá thể và 31 cơ

sở hỗn hợp . Năm 1998 , có 28 doanh nghiệp

nhà nước , 38 cơ sở tập thể , 13 cơ sởtư nhân ,

18 871 cơ sở cá thể , 30 cơ sở hỗn hợp và

9 cơ sở có vốn đầu tư của nước ngoài. Tỷ

trọng công nghiệp trung ương trên địa bàn

tỉnh giảm từ 75 %năm 1995 xuống còn 71%

năm 1998. Năm 2001, công nghiệp địa

phương tăng 13,9% ; công nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài tăng 70,9 % so với kế

thoạch .

-

Trong nông nghiệp : tỉ trọng nông

nghiệp trong cơ cấu GDP giảm từ 44,5 %

(1990) xuống còn 33,3% (2001 ) ; trong

ngành nông nghiệp cũng có sự chuyển dịch

tạo thuận lợi cho phát triển công nghiệp .

Đây là sự chuyển dịch có lợi cho phát triển

nông nghiệp, nông thôn .

Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây

lương thực , mở rộng đầu tư phát triển cây

ăn quả có hiệu quả kinh tế cao ở vùng đồi.

Bởi vậy , sản lượng lương thực tăng từ

782 730 tấn thóc ( 1995) lên 876 509 tấn

( 1998 ) , đạt mức tăng bình quân 2,8%/ năm .

Năng suất lúa bình quân tăng từ 46,95 tạ/ha

( 1995 ) lên 53,80 tạ /ha ( 1998) , cao hơn mức

bình quân năng suất lúa của cả nước. Bình

quân lương thực đầu người tăng từ 490 kg

(1985 ) lên 543 kg ( 1998) , đảm bảo lương

thực tiêu dùng và có dành một phần cho

xuất khẩu , góp phần ổn định an ninh

lương thực của tỉnh và toàn quốc . Toàn tỉnh

có 11 350 ha cây ăn quả ; trong đó có 7 463

hạ vải thiều , năm 2000 sản lượng vải quả là

12 530 tấn . Tỉ trọng trồng trọt tăng bình

quân 7,06%/năm.

Tỉ trọng ngành chăn nuôi trong nông

nghiệp chiếm bình quân 23% trong giai

đoạn 1991-1999. Tổng đàn lợn hiện có

613475 con , đàn trâu 56 927 con , đàn bò

37 986 con , gia cầm cácloại trên 7 triệu

con . Mức tăng trưởng về chăn nuôi giai

đoạn 1996 - 1999 là 3,73%/ năm .

Với ngành lâm nghiệp, tỉnh chủ trương

khai thác có hiệu quả đất lâm nghiệp hiện có

(chiếm 13% tổng diện tích tự nhiên ) ; trong

đó có 12 300 ha đất đồi rừng . Đến nay , cơ
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bản đã phủ xanh đất trống , đồi, núi trọc .

Hằng năm trồng được khoảng 500 ha cây

phân .

Với ngành thủy sản , tỉnh chủ trương tận

dụng triệt để mặt nước (chủ yếu là các ao , hồ

và sông nội đồng) để mở rộng diện tích nuôi

trồng thủy sản . Từ năm 1991 - 1998 , bình

quân diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy

sản tăng 10% ; tỉ trọng ngành thủy sản trong

sản xuất nông nghiệp tăng bình quân

38,94%.

- Về các ngành dịch vụ :

Giao thông - vận tải ở Hải Dương được

xây dựng và phát triển ở cả 3 loại hình vận

tải chủ yếu là : đường bộ, đường sắt và

đường thủy . Đường bộ, có 5 tuyếnquốc lộ

chạy qua, hàng chục tuyến đường tỉnh lộ và

huyện lộ . Mạng lưới giao thông phát triển ,

đến nay có 94/263 xã có đường rải nhựa ,

58/263 xã có đường rải đá, 100/263 xã có

đường cấp phối, với tổng số 8 799km đường

giao thông khá tốt . Hai tuyến đường sắt đi

qua địa bàn tỉnh Hải Dương (Hà Nội -

Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh ), với

tổng chiều dài là 70km, hằng năm vận

chuyển khối lượng lớn hàng hóa và hành

khách ; nhất là vận chuyển hàng hóa ra cảng

Hải Phòng và Quảng Ninh để xuất khẩu . Do

đổi mới phương thức quản lý, đường thủy

của tỉnh rất phát triển . Mức tăng trưởng

hằng năm của vận tải thủy bình quân đạt

18,19%/ năm. Năm 1995 , vận tải thủy đã đạt

1,225 triệu tấn hàng hóa, chiếm 29,57% so

với toàn ngành ; năm 1998 vận chuyển được

2,008 triệu tấn hàng hóa , chiếm 43,18% .

Mạng lưới bưu điện đã vươn tới khắp

vùng trong toàn tỉnh, có 100% số xã có điện

thoại và phủ sóng phát thanh , truyền hình .

Trong 5 năm ( 1995-1999), số đầu máy điện

thoại tăng đáng kể, đạt mức tăng 27,88%/

năm, là mức tăng cao so với toàn quốc .

Do lợi thế có Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

đóng trên địa bàn , tỉnh đã hoàn thiện mạng

lưới điện hạ thế ở 100 % số xã ; 100 % số dân

trong tỉnh đã có điện thắp sáng .

-
Hoạt động thương mại du lịch trên

địa bàn tỉnh rất sôi động, phong phú , đa

dạng . Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ

năm 1995 chiếm tỉ trọng 0,98% so với toàn

quốc ; đến năm 1998, tăng lên 1,27% ; mức

tăng trưởng bình quân đạt 21,48%/ năm.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2001 đạt 46,4

triệu USD.

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ và thiết

thực, nên cơ cấu GDP năm 2001 của tỉnh là :

công nghiệp 28,7% , nông nghiệp 33,3% ,

dịch vụ 28,7% . Có thể khẳng định, hơn 10

năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,

Hải Dương đã đạt được những thắng lợi có

tính quyết định , quan trọng , có ý nghĩa vô

cùng to lớn , là tiền đề , cơ sở vững chắc cho

phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn .

Hỏi : Đồng chí có thểcho biết rõ hơn vấn

đề vốn đầu tư trong quá trình hiện đại hóa ở

Hải Dương ?

Trả lời : Vốn là vấn đề hết sức quan

trọng cho sự phát triển . Tỉnh đã tập trung

bàn bạc và tìm kiếm các giải pháp để thu hút

các nguồn vốn trong và ngoài nước để khai

thác các lợi thế của mình . Trong sử dụng

vốn, tỉnh coi trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ

tầng để tạo tiền đề và điều kiện cho việc

phát triển các vùng trọng điểm , các ngành

mũi nhọn . Tổng số vốn đầu tư cho xây dựng

cơ bản ở Hải Dương trong 4 năm ( 1996 -

1999 ) là 7 409 tỉ đồng . Từ năm 1995 - 1999 ,

Hải Dương có 26 dự án đầu tư của nước

ngoài được cấp giấy phép hoạt động, với

tổng số vốn đăng ký là 473,745 triệu USD

(vốn pháp định là 207,06 triệu USD) . Trong

năm 2001 , toàn tỉnh có 36 dự án đầu tư nước

ngoài và 42 dự án đầu tư trong nước . Chỉ

tính 26 dự án đầu tư của nước ngoài thì có

19 dự án về lĩnh vực côngnghiệp , 4 dự án về

lĩnh vực dịch vụ , 3 dự án về lĩnh vực nông
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nghiệp của 15 nước và khu vực trên thế giới .

Các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài đã

tạo ra một khối lượng hàng hóa cógiá trị

287,5 tỉ đồng , doanh thu 26,434 triệuUSD,

giá trị xuất khẩu đạt 9,277 triệu USD và tạo

thêm việc làm cho 1 745 người ; đã góp;

phần tạo việc làm thường xuyên cho người

lao động là 77,9% (cả nước là 77,3%) .

Bình quân GDP đầu người ở Hải Dương

tăng từ 289 USD/năm (năm 1995 ) lên

430 USD/ năm (năm 2000) . Tổng quỹ tiền

tiêu dùng trong nhân dân tăng từ 1 440 tỉ

đồng (năm 1996 ) lên 2 530 tỉ đồng (năm

1999 ) , đạt mức tăng bình quân 23%/ năm.

Hiện tại , có 10% hộ giàu , 84% số hộ khá và

trung bình , số hộ nghèo còn lại là 10,06%

(theo tiêu chí mới) và không có hộ đói .

Hỏi : Xin Đồng chí cho biết những

chương trình trọng điểm của tỉnh trong thời

gian tới để thực hiện tiến trình công nghiệp

hóa , hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ?

Trả lời : Dưới ánh sáng của Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XIII ; Đảng

bộ tỉnh đã đề ra 10 chương trình trọng điểm,

trên cơ sở phân tích các nguồn lực hiện có

để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh ; trong đó giai đoạn đầu tập

trung vào phát triển công nghiệp hóa nông

nghiệp , nông thôn . Các chương trình được

các sở, ngành chức năng căn cứ vào nhu cầu

và tình hình thực trạng của tỉnh , cân đối , và

soát cụ thể, xây dựng đề án triển khai , trình

tỉnh xem xét , quyết định . Tỉnh thành lập các

ban chỉ đạo, mỗi ban chỉ đạo đều do đồng

chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh làm trưởng

ban , thành viên là các nhà quản lý chuyên

ngành và các nhà khoa học của tỉnh tham

gia ; các chương trình đều có phân kỳ tiến

độ và cân đối tài chính hợp lý để thực hiện .

Các chương trình đó là :

1 - Phát triển kinh tế nông nghiệp theo

hướng sản xuất hàng hóa ; 2- Phát triển công

nghiệp địa phương ; 3- Thu hút và sử dụng

có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư để phát

triển ; 4-Xây dựng kết cấu hạ tầng để phát

triển CNH , HĐH ; 5- Phát triển kinh tế

dịch vụ đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời

sống ; 6- Nâng cao chất lượng nguồn nhân

lực ; 7- Giải quyết việc làm ; 8- Xóa đói,

giảm nghèo ; 9- An ninh , quốc phòng ;

10- Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các chương trình trên thể hiện tính chiến

lược của Đảng bộ và nhân dân Hải Dương

trong quá trình xây dựng và phát triển

CNH , HĐH ; mà giai đoạn đầu tập trung vào

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn . Mục

tiêu đó thể hiện từ Chương trình 1 đến

Chương trình 6.

Trong 5 năm tới, mục tiêu của từng

chương trình là :

Chương trình 1 là phát triển nông nghiệp

và kinh tế nông thôn một cách toàn diện

theo hướng sản xuất hàng hóa ; phấn đấu giá

trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân từ

4,5 - 5% năm. Chương trình được thực hiện

thông qua các đề án : Chuyển đổi cơ cấu cây

trồng , vật nuôi nhằm đạt giá trị sản xuất trên

36 triệu đồng /ha đất nông nghiệp vào năm

2005. Hướng dẫn nông dân chuyển đổi

ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn ;

Kiên cố hóa 800 - 1 000 km kênh mương

tưới, tiêu . Phát triển chăn nuôi thủy sản nước

ngọt, nước lợ ; Nước sạch và vệ sinh môi

trường nông thôn .

Chương trình 2 là phấn đấu giá trị sản

xuất công nghiệp đạt 7 760 tỉ đồng vào năm

2005, tăng bình quân 13 - 14 % năm .

Chương trình được thông qua các đề án :

Phát triển công nghiệp chế biến nông sản,

thực phẩm . Củng cố , sắp xếp và phát triển

doanh nghiệp công nghiệp quốc doanh do

tỉnh quản lý ; Phát triển công nghiệp ngoài

quốc doanh (tiểu thủ công nghiệp, công

nghiệp nông thôn và làng nghề). Mô hình tổ

chức quản lý điện nông thôn.
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Chương trình 3 : với mục tiêu là huy

động mọinguồn vốn đầu tư phát triển trong

5 năm đạt 14 500 tỉ đồng, tăng 6,5 % so với

5 năm trước và đảm bảo tốc độ tăng GDP

9% năm trở lên . Chương trình được thực

hiện thông qua các đề án : Tạomôi trường

thuận lợi, thu hút mọi nguồn vốn đầu tư

trong nước và nước ngoài vào địa bàn tỉnh .

Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn

đầu tư từ ngân sách .

Chương trình 4 : mục tiêu đầu tư xây

dựng kết cấu hạ tầng có trọng điểm, trọng

tâm , hiệu quả cao. Chương trình được thực

hiện thông qua các đề án : Phát triển hạ tầng

giao thông nông thôn. Xây dựng hạ tầng các

khu du lịch trọng điểm . Xây dựng cơ sở hạ

tầng thành phố Hải Dương theo quy hoạch

mới. Xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công

nghiệp .

Chương trình 5 : được đặt ra với các mục

tiêu trong 5 năm tới , đưa tỉ trọng dịch vụ

chiếm 30% trong cơ cấu kinh tế ; giá trị các

ngành dịch vụ tăng 9 - 10% năm. Chương

trình được thực hiện thông qua các đề án :

Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành

thương mại. Khai thác vàmởrộng thị trường

xuất khẩu nông sản, thực phẩm và sản phẩm

mũi nhọn của tỉnh . Phát triển dịch vụ

du lịch .

Xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh có đủ

năng lực , phẩm chất, sức khỏe đáp ứng yêu

cầu của thời kỳ mới, được thể hiện trong

Chương trình 6. Chương trình được thực

hiện thông qua các đề án : Phát triển sự

nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo

nguồn nhân lực . Xây dựng đời sống văn hóa

cơ sở . Chế độ ưu đãi , thu hút và sửdụng

nhân tài. Ứng dụng công nghệ thông tin vào

sản xuất và đời sống. Phòng chống tệ nạn

xã hội.

Từ Chương trình 7 đến Chương trình 10

cũng xác định rõ mục tiêu , bước đi , biện

pháp triển khai ; để tạo thêm thế và lực cho

tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp,

nông thôn của tỉnh hoàn thành đúng tiến độ.

Hỏi : Vậy theo Đồng chí thì có những

giải pháp nào để thực hiện thắng lợi những

chương trình đã đề ra ?

Trả lời : Để thực hiện thành công 10

chương trình trọng điểm có tính chiến lược

cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong

5 năm tới ; Đảng bộ tỉnh đã đề ra 5 giải pháp

chủ yếu sau :

Một là : phải quán triệt và nghiêm túc

thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

(khóa IX ) và những nội dung , nhiệm vụ do

Đại hội lần thứ XIII Đảngbộ tỉnh quyết

định ; tập trung cao độ cho xây dựng, triển

khai các đề án , dự án cụ thể mà các chương

trình lớn đã đề ra.

Hai là : ưu tiên đầu tư hợp lý cho các

chương trình , đề án , dự án đảm bảo triển

khai thực hiện có hiệu quả .

Ba là : Tăng cường công tác kiểm tra ,

hướng dẫn , phẫn công trách nhiệm rõ ràng

cho từng ngành, từngthành viên chịu trách

nhiệm ; chú trọng hướng dẫn , uốn nắn

những lệch lạc và xử lý nghiêm những vi

phạm đảm bảo cho các chương trình được

thực hiện nghiêm túc .

Bốn là : giữ vững ổn định chính trị để tập

trung cao độ cho việc xây dựng và tổ chức

thực hiện các chương trình đúng tiến độ .

Năm là : Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo

thể. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trách

chung việc xây dựng các kế hoạch, đề án cụ

nhiệm bàn và quyết định tổ chức triển khai

từng chương trình theo quy chế làm việc của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Xin cám ơn đồng chí. D
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Để NGHỆ AN tiến nhanh

TRÊN CON ĐƯỜNG

MÀ ĐẢNG VÀ BÁC HỒ ĐÃ CHỌN

Lời BBT : Vừa qua, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã có cuộc phỏng vấn

đồng chí LÊ DOÃN HỢP , Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn .

Hỏi : Xin Đồng chí cho biết, trong những

năm vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân

tộc tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành

tựu gì nổi bật nhất ?

Trả lời : Trong những năm vừa qua,

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh

Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn , thách

thức , đoàn kết một lòng , năng động , sáng

tạo trong lao động sản xuất và đã thu được

những thành tựu quan trọng. Kinh tế có

bước phát triển toàn diện và bước đầu

chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Tổng sản phẩm trong tỉnh

(GDP) giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân

7,27 %/năm , nông nghiệp tăng 5,3% , công

nghiệp 13,3% , dịch vụ 7,1 % . Cơ cấu kinh tế

có bước chuyển dịch đúng hướng . Tỷ trọng

công nghiệp tăng từ 14,2% lên 18,6%, dịch

vụ tăng từ 36,7% lên 37,1 % (năm 2000 ). Tỷ

trọng nông nghiệp giảm từ 49,1 % xuống

44,3 %. GDP bình quân đầu người tăng từ

207 USD ( năm 1995 ) lên 281 USD

(năm 2000) . Khoảng cách tụt hậu về kinh tế

so với bình quân cả nước đã được rút ngắn

đáng kể. Nhờ thực hiện tốt chủ trương

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các

thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

cho nên kinh tế nông nghiệp và nông thôn

đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng

lương thực đạt 83,2 vạn tấn, tăng 19,5 vạn

tấn so với năm 1995. Nguyên liệu cho công

nghiệp chế biến và xuất khẩu phát triển , đã

hình thành nhiều vùng cây công nghiệp

hàng hóa và xuất khẩu . Môi trường sinh thái

được phục hồi , tỷ lệ rừng che phủ tăng từ

36% năm 1995 lên 42% năm 2000. Kinh tế

biển có bước phát triển . Đời sống của bà con

nông dân được cải thiện một bước , tạo thêm

điều kiện thuận lợi để ổn định chính trị , phát

triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý là một số ngành công nghiệp

có lợi thế được chú trọng phát triển như

công nghiệp chế biến nông sản , thực phẩm

gắn với phát triển vùng nguyên liệu , công

nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp hàng

tiêu dùng . Một số sản phẩm chủ yếu tăng

nhanh so với năm 1995 như xi măng ( tăng

5 lần ) , mía đường (tăng 16 lần ) . Phần lớn

những công trình trọng điểm mà Nghị quyết

Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV đề ra đều
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đã được thực hiện . Các ngành dịch vụ

thương mại , du lịch... có bước phát triển

khá , nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng

năm đạt 7,1%, đáp ứng phần lớn các nhu cầu

thiết yếu cho sản xuất và đời sống nhân dân .

Giá trị xuất khẩu tuy chưa đạt mục tiêu đề ra

nhưng tăng 1,3 lần so với năm 1995 .

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được

nâng cấp , phát triển khá đồng bộ và từng

bước được hiện đại hóa . So với năm 1995 ,

đây là một thành tựu nổi bật . Các tuyến quốc

lộ, tỉnh lộ được nâng cấp, đảm bảo giao

thông thông suốt 4 mùa, giao thông nông

thôn phát triển . Trong 5 năm , Nghệ An đã

làm mới, cải tạo và nâng cấp 383 km , xây

dựng 26 cầu , duy tu và sửa chữa 630 km

đường quốc lộ và tỉnh lộ , làm mới và nâng

cấp 3 215 km đường giao thông nông thôn .

Đến năm 2000, đường ô tô đã đến được

449 xã. Các công trình tưới, tiêu chính được

nâng cấp, hơn 1 230 km kênh mương được

bê tông hóa, đảm bảo nước cho vùng lúa

trọng điểm . Lưới điện quốc gia vươn tới

18/19 huyện, thành phố, thị xã với 401 xã và

87% số hộ được dùng điện . Thông tin liên

lạc được hiện đại hóa và phát triển đến

phần lớn các xã (94 % số xã có điện thoại),

cơ bản đáp ứng yêu cầu về dịch vụ thông tin

liên lạc .

Hoạt động tài chính tiền tệ có tiến bộ,

tăng thu ngân sách năm sau cao hơn năm

trước 10 - 15% . Hằng năm tỉnh đã dành từ

70 - 100 tỉ đồng cho đầu tư phát triển . Tổng

vốn đầu tư huy động trong 5 năm đạt 15 230

tỉ đồng , gấp 4,5 lần so với 5 năm trước . Hoạt

động kinh tế đối ngoại được mở rộng ( trong

5 năm thu hút 8 dự án đầu tư trực tiếp ( FDI)

với 117 triệu USD và 175,1 triệu USD vốn

viện trợ phát triển (ODA) từ nước ngoài) .

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được thành

tích khá, một số chỉ tiêu đạt và vượt mục

tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần

thứ XIV đề ra. So với trước năm 1995 , đời

sống tinh thần của nhân dân có những

chuyển biến quan trọng. Bộ mặt đô thị và

nông thôn có nhiều khởi sắc, miền núi , đồng

bằng
ven biển được chăm lo hơn trước.

Giảm tỷ lệ tăng dân số từ 2,25% (năm 1995 )

xuống 1,5 % (năm 2000 ), trình độ dân trí

tăng lên . Năm 1998, toàn tỉnh đã hoàn thành

phổcập tiểu học , quy mô học sinh tiếp tục

tăng ởtất cả các ngành học . Công tác văn

hóa, thông tin đã có nhiều đóng góp tích cực

trong việc động viên toàn dân tham gia vào

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đáp

ứng cơ bản nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh

thần của nhân dân . Hiện nay , trên 55% số

dân được xem truyền hình , 80% số dân được

nghe phát thanh. Chương trình xóa đói ,

giảm nghèo được tổ chức thực hiện tốt và trở

thành phong trào sâu rộng trong quần chúng

nhân dân , tỷ lệ hộ đói nghèo (theo tiêu chí

mới) từ 36% (năm 1995 ) giảm xuống

19,75% (năm 2000 ). Công tác chăm sóc sức

khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% số xã,

phường có trạm y tế và cán bộ y tế ; tỷ lệ dân

được dùng nước sạch đạt 55% . Hằng năm,

tạo việc làm cho từ 2 đến 3 vạn lao động ,

trong đó tạo việc làm mới tập trung cho

5 000 đến 6 000 người. Quốc phòng -

an ninh được giữ vững , trật tự an toàn xã hội

được bảo đảm, tích cực đấu tranh ngăn ngừa ,

hạn chế các tệ nạn xã hội .

Hỏi : Đồng chí đánh giá như thế nào về

ý nghĩa của những thành tựu đó ?

Trả lời : Những thành tựu trên đây là kết

quả của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi

của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh

Nghệ An ; sự chỉ đạo và giúp đỡ của Trung

ương Đảng, Chính phủ , các bộ, ban , ngành ;

2)
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sự hợp tác của bạn bè trong nước và quốc tế .

Những thành tựu đó đã tạo ra những tiền đề

thuận lợi để cán bộ , đảng viên và nhân dân

các dân tộc trong tỉnh siết chặt đội ngũ , phấn

khởi tự tin tiến nhanh trên con đường hướng

tới mục tiêu xây dựng Nghệ An thành một

tỉnh kiểu mẫu như mong muốn của Bác Hồ,

xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và của

đồng bào cả nước.

Hỏi : Xin Đồng chí cho biết một vài nét

khái quát về mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh Nghệ An đến năm 2005.

Trả lời : Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Nghệ An lần thứ XV, với tầm nhìn đến năm

2010, đã đề ra mục tiêu tổng quát cho thời

kỳ 2001 - 2005 : "Phát huy kết quả 5 năm

(1996 - 2000 ) khai thác có hiệu quả lợi thế

so sánh của tỉnh , tiếp tục đẩy mạnh tăng

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa, trước

hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp và nông thôn . Tập trung khai thác có

hiệu quả các cơ sở kinh tế-xã hội được đầu

tư trong các giai đoạn trước . Tiếp tục phát

triển , đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng kinh tế -

xã hội.

Phát triển mạnh nguồn nhân lực , mởrộng

và nâng cao chất lượng giáo dục và dạy

nghề. Chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội

bức xúc như xóa đói giảm nghèo , tạo việc

làm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng

cao đời sống văn hóa và tinh thần của nhân

dân , tích cực đấu tranh phòng chống tội

phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục giữ vững ổn

định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh

và trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ môi trường

sinh thái. Từng bước nâng cao chất lượng,

hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phấn đấu đếnnăm 2005 đưa mức bình quân

(GDP) của tỉnh tăng hơn 1,5 lần so với năm

2000 , tạo tiền đề vững chắc đưa Nghệ An ra

khỏi tỉnh nghèo vào thời kỳ 2006-2010" .

Hỏi : Đểbiến những mục tiêu trên thành

hiện thực , Đảng bộ Nghệ An đã đề ra những

chủ trương, biện pháp gì ?

Trả lời : Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều

lần mong muốn " Nghệ An mau trở thành

một trong những tỉnh khá nhất..." . Điều

mong muốn thiết tha này, cũng là nguyện

vọng của gần 3 triệu đồng bào các dân tộc

trong tỉnh .Mục tiêu tổng quát trên đây đã cụ

thể hóa một bước trong lời hứa của Đảng bộ

và nhân dân Nghệ An với Người. Để biến

lời hứa thành hiện thực sinh động, Đảng bộ

và nhân dân Nghệ An đang triển khai thực

hiện những chủ trương và giải pháp lớn sau

đây :

Một là , đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu

kinh tế . Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát

triển sản xuất cây lương thực, cây màu và

cây công nghiệp để có cơ sở thực hiện các

phương án chuyển đổi ruộng đất cho nông

dân phù hợp với từng loại cây trồng trên

từngđịa bàn . Phấn đấu đến năm2003 cơ bản

hoàn thành các công trình giao thông trục

chính và hoàn thành kiên cố hóa kênh

mương , từng bước đầu tư phục vụ tưới tiêu

cho cây màu và cây công nghiệp ; hoàn

thành dứt điểm một số công trình trọng điểm

để sớm phát huy hiệu quả. Trong năm 2002

khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công

xây dựng một số nhà máy chế biến nông ,

lâm , thủy sản như : sữa , sản xuất dứa hộp ,

chế biến bột sắn , bột chuối , chế biến

nhựa thông , chế biến bột cá, sản xuất thức

ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản ; sớm đưa

các dự án phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội

vào hoạt động (Dự án khai thác vườn

quốc gia Pù Mát phục vụ hoạt động du lịch,

Dự án phát triển kinh tế-xã hội Kỳ Sơn ,

Dự án di chuyển khu chung cư cao tầng

Quang Trung, Dự án Trung tâm thế giới tuổi

46 Số 13 (tháng 5 năm 2002 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

thơ ở Cửa Lò... ) . Coi trọng thị trường nội

tỉnh, nội vùng , trong nước , đồng thời mở

rộng thị trường ngoài nước . Bằng nhiều biện

pháp như kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bảo

hộ hợp lý, nắm chắc thị trường nội tỉnh và

nội vùng, chủ động tiêu thụ hết các sản

phẩm công nghiệp và hàng nông sản. Đồng

thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và

sinh hoạt của nông dân , đặc biệt là nhu cầu

thiết yếu vùng miền núi dân tộc.

Hai là , tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà

nước , phát triển kinh tế nhiều thành phần .

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3

(khóa IX) về " Tiếp tục sắp xếp , đổi mới,

phát triển và nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước ", trong năm 2002 phải thực

hiện cổ phần hóa ít nhất 22 doanh nghiệp ,

kiên quyết giải thể các doanh nghiệp làm ăn

thua lỗ kéo dài , thực hiện việc cho thuê, bán,

khoán kinh doanh doanh nghiệp nhà nước .

Nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích

phát triển làng nghề và kinh tế trang trại .

Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương để xử

lý dứt điểmnợ tồn đọng kéo dài củamột số

doanh nghiệp trọng điểm. Nghiên cứu xây

dựng phương án "Chương trình trợ giúp

doanh nghiệp nhỏ và vừa" để kích cầu đầu

tư cho các doanh nghiệp phát triển .

Ba là , đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học ,

công nghệ vào sản xuất , đổi mới thiết bị

công nghệ để nâng cao chất lượng , hạ giá

thành sản phẩm chuẩn bị hội nhập. Phối hợp

chặt chẽ giữa công tác du nhập, nhân giống

mới và công tác khuyến nông trong sản xuất

nông nghiệp. Xác định cho được các bộ

giống cây và giống con có năng suất cao,

chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh

thái của từng vùng , từng vụ sản xuất .

Nghiên cứu sản xuất các giống cây công

nghiệp chủ lực như : lạc , vừng , mía, chè , cà

phê, cam, sắn, chuỗi và giống cây lâm

nghiệp . Tăng nhanh sản lượng giống tôm ,

cua để chủ động phát triển nhanh nuôi trồng

thủy sản . Nghiên cứu đề tài đổi mới công

nghệ , nâng cao chất lượng , hạ giá thành sản

phẩm công nghiệp, chủ yếu là các đề tài xử

lý rác thải, bảo vệ môi trường, vệ sinh thực

phẩm . Nghiên cứu chính sáchưu tiên đầu tư

chiều sâu, đổi mới công nghệ và ứng dụng

công nghệ mới.

lực đáp ứng yêu cầu đổi mới. Từng bước đổi

Bốn là , nâng cao chất lượng nguồn nhân

mới và cải thiện nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ

lao động được đào tạo, đồng thời điều chỉnh

cơ cấu lao động hợp lý , sử dụng lao động

đúng với năng lực, trình độ chuyên môn

được đào tạo, có cơ chế , chính sách đãi ngộ

hợp lý để sử dụng tốt lao động hiện có và

thu hút nhân tài . Chăm lo đào tạo xây dựng

đội ngũ cán bộ đầu đàn cả về phẩm chất và

nhất là đối

năng lực chuyên môn , nghiệp vụ ,

với các doanh nghiệp trọng điểm trong sản

xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng ,

dịch vụ , xuất khẩu . Gắn đào tạo và đào tạo

lại đội ngũ cán bộ tỉnh , huyện , xã, cán bộ

doanh nghiệp với việc tiếp tục thực hiện cải

cách hành chính , quan tâm hơn nữa tới đội

ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ ở miền núi ,

cán bộ là người dân tộc thiểu số . Thực hiện

đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ

cán bộ các cấp theo hướng tăng cường đi

cơ sở để giải quyết những vấn đề nẩy sinh

trong sản xuất và cuộc sống , qua đó xây

dựng đội ngũ cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm ,

góp phần đưa Nghệ An cùng cả nước

tiến nhanh trên con đường Đảng và Bác Hồ

đã lựa chọn , nhằm mục tiêu : dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh . D
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S

ÓC Trăng là một trong những tỉnh

đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

được xem là vựa lúa của cả nước .

Nằm trên quốc lộ 1A, với diện tích tự nhiên

3 223 km ; thời tiết khá thuận lợi cho phát

triển nông , lâm, ngư nghiệp ; có 72 km bờ

biển, nguồn hải sản phong phú là những

TỈNH SÓC TRĂNG

Mười năm qua, Sóc Trăng đã có biết bao

đổi thay theo hướng tích cực . Giai đoạn

1996 - 2000 , tổng sản phẩm xã hội của địa

phương tăng bình quân hằng năm là 9,3% .

GDP đầu người năm 2000 là 311 USD, tăng

34,63% so với năm 1996. Một trong những

thành tựu kinh tế lớn nhất của Sóc Trăng

sau IO năm tái lập

trong thời gian qua là phát

triển nông nghiệp , đặc biệt là

sản xuất lương thực theo

hướng thâm canh tăng vụ ,

tăng năng suất cây trồng. Sản

lượng lương thực có hạt năm

2001 đạt hơn 1,5 triệu tấn ,

tăng hơn 7 nghìn tấn so với

NGUYỄN TẤN QUYÊN

năm 1992 ; bình quân mỗi

tiềm năng lớn . Dân số 1,21 triệu người với

3 dân tộc Kinh (64%) , Khơ-me (28%) và

Hoa (8%), đây là nguồn nhân lực dồi dào

cho sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện

đại hóa (HĐH) . Tuy trên địa bàn vừa có

biển , có rừng, có đồng bằng , nhưng là tỉnh

thuần nông (85% dân số sống bằng nghề

nông) nên việc tiến hành thắng lợi sự nghiệp

CNH, HĐH không phải dễ dàng .

Tách ra từ tỉnh Hậu Giang ( 1992) , Sóc

Trăng là một trong những tỉnh đứng đầu

đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về tỉ lệ

hộ nghèo (27,7% hộ thiếu đói và 36,7% hộ

nghèo ) ; sự phân hóa giàu nghèo , mức độ

chênh lệch về trình độ (cả vật chất lẫn tinh

thần ) của đồng bào các dân tộc khá lớn ; cơ

sở vật chất, kỹ thuật , giao thông … thấp

kém ; đội ngũ cán bộ quản lý , khoa học - kỹ

thuật có nghiệp vụ cao rất thiếu ; sản xuất

nông nghiệp manh mún với độc canh cây

lúa ; thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng .

năm (giai đoạn 1992 - 2001 )

tăng gần 71 nghìn tấn . Do

sản lượng lương thực tăng

nhanh nên dân số trong 10 năm tuy có tăng

thêm 89 nghìn người nhưng tỉ lệ bình quân

lương thực đầu người vẫn tăng (738 kg năm

1992 lên 1 266 kg năm 2001 ) . Lương thực

sản xuất ra không những đủ cho nhu cầu tiêu

dùng mà còn dành cho xuất khẩu . Mười năm

qua, tỉnh đã xuất khẩu được trên 1,3 triệu tấn

gạo, đứng thứ ba của khu vực ĐBSCL. Mô

hình tôm - lúa vùng ven sông biển đã khẳng

định được hiệu quả bền vững.

Thành tựu thứ hai góp phần đáng kể vào

tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương là

thủy sản. Do có lợi thế về biển nên ngành

thủy sản phát triển khá nhanh trên cả ba

lĩnh vực : khai thác , nuôi trồng, chế biến và

đang thực sự trở thành ngành mũi nhọn

Giá trị sản xuất năm 1992 là 170 ủ đồng ;

trong phát triển kinh tế của địa phương.

đến năm 2001 đạt 1 226 tỉ đồng. Năm 2001

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
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khai thác được trên 51 nghìn tấn , tăng 89%

so với năm 1992. Giai đoạn 1992 - 2001 đã

xuất khẩu được 815 triệu USD, gấp 46 lần

so với năm 1992. Năm 2001 có 4 đơn vị

thực hiện chế biến hàng thủy sản xuất khẩu .

Sản xuất công nghiệp đi dần vào ổn định.

Nếu tính về giá trị sản xuất thì tốc độ tăng

bình quân mỗi năm của thời kỳ 1992 - 2001

là 18,96% . Trong đó, khu vực nhà nước tăng

33,24% , khu vực ngoài nhà nước tăng

13,34% . Chủ yếu là phát triển công nghiệp

chế biến hàngnông, thủy sản và thực phẩm .

Trong 10 năm, tỉnh đã đầu tư xây dựng

cơ bản hơn 3 000 tỉ đồng . Các công trình lớn

phục vụ thiết thực cho sản xuất và sinh hoạt

được chú trọng đầu tư : đê biển Vĩnh Châu,

đê bao Cù Lao ; mở rộng mạng lưới điện ,

điện thoại đến 98 xã, phường ; cải tạo , nâng

cấp các tuyến đường giao thông liên tỉnh lộ,

giao thông nông thôn, cầu, cống … ; xây

dựng các cơ sở y tế , giáo dục ... Xác định thế

mạnh của tỉnh là nông nghiệp nên các năm

qua, việc đầu tư cho thủy lợi được nâng lên

hàng đầu . Những công trình thủy lợi chính

đã hoàn thành với hơn 400 km đê ngăn mặn

cùng với hệ thống cống bọng và thủy lợi nội

đồng đang hoàn chỉnh dần . Quyết định

99 /QĐ /TTg năm 1996 của Thủ tướng Chính

phủ có ý nghĩa rất lớn trong phát triển thủy

lợi, giao thông , cư dân nông nghiệp và nông

thôn của toàn khu vực ĐBSCL và Sóc Trăng

nói riêng . Chỉ sau 4 năm , Dự án Quản Lộ -

Phụng Hiệp đã hoàn thành, nguồn nước

đã về tới nhiều huyện, tạo đà cho công tác

khai hoang, phục hóa , tăng vụ .

ngọt

Kim ngạch xuất khẩu năm 1992 mới là

25 triệu USD, đến năm 2001 đã là gần

222 triệu USD . Các sản phẩm mang thương

hiệu Sóc Trăng (gạo Dawk mali , thủy, hải

sản , nông sản ... ) được người tiêu dùng trong

nước tín nhiệm, xuất khẩu đi nhiều quốc gia

trên thế giới , cả những thị trường có những

yêu cầu cao như Mỹ, Nhật, EU ...

Với trên 26 nghìn ha vườn cây ăn trái

quanh năm xanh tươi trên dải cù lao và dọc

theo hai nhánh sông Hậu ; với những công

trình kiến trúc văn hóa cổ kính nổi tiếng

(chùa Ma Ha Túc , chùa Khleang , chùa Chén

kiểu, chùa Đất sét...) ; sự đa dạng văn hóa

với những lễ hội dân gian đặc sắc (Đua ghe

ngo, Chol Chnam Thmây ... ) ; những loại

hình nghệ thuật độc đáo (Rô Băm, Dù Kê,

hát Tiều ... ) v.v .. thuận lợi cho phát triển du

lịch xanh, du lịch sinh thái , du lịch văn hóa ;

hàng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt

khách đến thăm .

Tuy cơ cấu kinh tế trong những năm qua

chuyển dịch còn tương đối chậm nhưng đã

hình thành tương đối rõ nét :

Khu vực I : từ 67,83% ( 1992) giảm

xuống 57,98% (2001)

-
Khu vực II : từ 9,82% ( 1992) tăng lên

21,28% (2001 )

- Khu vực III : từ 22,35% ( 1992 ) còn

20,74% (2001 )

Đời sống cư dân ở cả thành thị và nông

thôn được cải thiện rõ rệt. Nếu năm 1992,

GDP bình quân đầu người mới là 137 USD,

đến năm 2001 là 328 USD (tăng gấp

2,4 lần ) . Từ kết quả điều tra, khảo sát mức

sống của dân cư theo tiêu chí mới cho thấy ,

năm 2001 toàn tỉnh có 29 - 30% hộ nghèo ;

54% dân số có điện sử dụng ; 100% xã,

phường được phủ sóng truyền thanh, truyền

hình ; 100 % xã, phường có trạm y tế ; 98/98

xã, phường có trường tiểu học và trung học

cơ sở ; 93,84% người trong độ tuổi biết chữ ;

97/98 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về

chống mù chữ. Cuộc vận động " Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thu
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được những kết quả khả quan , trên 142

nghìn hộ gia đình được công nhận là gia

đình văn hóa (chiếm 63% số hộ toàn tỉnh) .

An ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được

giữ vững. Công tác đấu tranh phòng chống

tội phạm có nhiều tiến bộ ; hệ thống chính

trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát

huy tốt hiệu quả .

Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) , Tỉnh ủy ra Nghị quyết

về công tác dân tộc và tôn giáo ; xác định cụ

thể những mục tiêu , nhiệm vụ và đề ra

những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp

và nông thôn , đặc biệt là vùng đồng bào dân

tộc Khơ-me . Các dự án đầu tư cho vùng

đồng bào Khơ -me chiếm tỉ lệ hơn 40% tổng

số vốn đầu tư của tỉnh . Chỉ trong 3 năm

( 1999 - 2001) , tổng số vốn từ Chương trình

135 là 38 tỉ đồng đầu tư cho 199 công trình .

Chính sách dân tộc , đặc biệt là đối với

vùng đồng bào dân tộc Khơ-me được chú

trọng . Năm học 2001 - 2002 , số học sinh

Khơ -me ở cả 3 cấp học là hơn 76 000 em.

Đội ngũ giáo viên người Khơ-me hiện là

hơn 1 200 người. Là một tỉnh có số lượng

không nhỏ đồng bào Khơ-me sinh sống nên

trong công tác phát triển đảng và quy hoạch

cán bộ, được tỉnh đặc biệt coi trọng. Hiện

nay , toàn Đảng bộ có trên 15 000 đảng viên , .

trong đó có hơn 1 600 đảng viên người Khơ-

me và một đội ngũ cán bộ cốt cán là thành

phần người dân tộc . Nhiệm kỳ 2001 - 2005 ,

đội ngũ cán bộ dân tộc Khơ-me có 2 đồng

chí làtỉnh ủy viên ; 16 huyện , thị ủy viên ;

113 cấp ủy viên cơ sở và 10 đồng chí hiện

đang giữ chức vụ trưởng , phó các sở, ban ,

ngành cấp tỉnh ; 7 đồng chí là đại biểu

HĐND tỉnh , 25 đồng chí cấp huyện ,

47 đồng chí cấp xã, phường ; 1 đồng chí là

đại biểu Quốc hội khóa X.

.

Công tác xây dựng , củng cố tổ chức cơ sở

đảng được các cấp ủy quan tâm thường

xuyên . Qua phân loại chất lượng cơ sở đảng

năm 2000 , toàn tỉnh có 75,05% đạt trong

sạch, vững mạnh ; 16,71% khá toàn diện ;

6,64% khá từng mặt và 1,6% yếu kém.

Nhiều cơ sở đảng đã thực hiện tốt công tác

đào tạo, bồi dưỡng , thường xuyên tạo điều

kiện và cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp

đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ , chính trị cả

ngắn và dài hạn . Kết quả nhân loại đảng

viên năm 2000 đạt : 83,90% loại I ; đảng

viên không đủ tư cách là 0,85% . Công tác

phát triển đảng có bước tiến bộ cả về chất

lượng và số lượng (nhiệm kỳ 1996 - 2000

phát triển được gần 6 nghìn đảng viên ) .

Đánh giá một cách khách quan thành tựu

của 10 năm qua thì cũng phải nói tới không

ít những mặt hạn chế và yếu kém, những gì

mà thời gian qua tỉnh chưa làm được. Những

yếu kém , tồn tại đó là :

-
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm ,

hiệu quả sản xuất , kinh doanh chưa cao ,

hàng hóa , dịch vụ thiếu sức cạnh tranh . Nền

kinh tế còn phụ thuộc rất lớn vào khu vực I

mà trong đó ngành nông nghiệp giữ vai trò

chủ đạo. Tình trạng độc canh cây lúa còn

cao. Tiềm năng thủy, hải sản dồi dào nhưng

khả năng khai thác đạt hiệu quả thấp .

-
Thiếu vốn , thiếu thợ lành nghề , thiếu

thiết bị máy móc ; chất lượng hàng hóa, dịch

vụ thấp . Các ngân hàng trong tỉnh chỉ đảm

bảo 40 - 50% nhu cầu vốn sản xuất nông

nghiệp ; vốn đầu tư cho công nghiệp, thủ

công nghiệp , dịch vụ ...
chưa thỏa đáng.

Xuất khẩu hàng hóa còn bấp bênh do ách tắc

trong tìm kiếm thị trường , hàng hóa chưa đủ

sức cạnh tranh .

- Thu ngân sách thấp , gây nhiều khó khăn

cho phát triển kinh tế - xã hội . Trong các
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năm gần đây, tỉ lệ thu ngân sách trên địa

bàn /GDP chỉ chiếm khoảng 5 - 6% . Trong

khi đó, ngân sách phải bội chi hàng năm và

số bội chi ngày càng tăng ; mỗi năm, trung;

ương phải trợ cấp cho khoản hụt chi này .

-

Một số mặt của đời sống xã hội còn

nhiều vấn đề bức xúc. Mặc dù hằng năm

tỉnh đã tạo việc làm cho khoảng 30 - 32

nghìn lao động , nhưng so với nhu cầu, tỉ lệ

thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở

nông thôn vẫn còn khá cao . Theo số liệu

điều tra thì tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi là

6,70% ; ở nông thôn chỉ có 76,05 % tổng quỹ

thời gian lao động được sử dụng. Tỉ lệ hộ

nghèo tuy có giảm , nhưng so với bình quân

của cả nước khá cao. Tỉnh vẫn còn 49 xã,

phường thuộc diện đặc biệt khó khăn . Các tệ

bỏnạn xã hội có xu hướng tăng nhanh ; tỉ lệ

học khối học sinh trung học ngày càng

nhiều . Số cán bộ y tế hiện có còn thấp so với

dân số (bình quân là 1,6 / 1 vạn dân ; bình

quân của cả nước là 1,8/ 1 vạn dân) .

-
Nhân lực dồi dào, nhưng chất lượng

chưa cao. Đội ngũ cán bộ quản lý , khoa

học - kỹ thuật lành nghề còn thiếu và không

đáp ứng kịp với nhu cầu sử dụng. Tuy số

lượng cán bộ công chức tăng nhanh , nhưng

mức độ đào tạo chuyên môn tăng không

theo kịp với nhu cầu . Hiện tỉnh vẫn chưa có

trường công nhân kỹ thuật , mặc dù số cán bộ

kỹ thuật và thợ lành nghề ngày một thiếu .

Để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn

định và bền vững trong các giai đoạn tiếp

theo , tỉnh đang tập trung giải quyết các vấn

đề trước mắt và lâu dài. Trong chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , hai thế

mạnh nông nghiệp và thủy sản sẽ vẫn là hai

mũi nhọn kinh tế được ưu tiên phát triển .

Hoạt động xuất, nhập khẩu là đòn bẩy cho

sản xuất công, nông nghiệp .

Sản xuất nông , lâm , thủy sản :

Giai đoạn 2001 - 2005 phấn đấu đạt sản

lượng lương thực từ 1 500 đến 1 600 ngàn

tấn ; chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng

gạo đạt giá trị xuất khẩu ; giống mía cho

năng suất cao. Tiếp tục chuyển diện tích

canh tác lúa năng suất thấp sang trồng cây

công nghiệp lâu năm hoặc nuôi trồng thủy

sản .

Sản xuất công nghiệp :

Tham khảo tốc độ phát triển của các giai

đoạn trước, dựa vào khả năng của các cơ sở

hiện có và nguồn nội lực để định hướng đầu

tư, xây mới các nhà máy đem lại hiệu quả

ngay .

·
Tập trung mọi khả năng sẵn có và khơi

dậy tiềm năng văn hóa, phát triển các loại

hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái ; đẩy

mạnh dịch vụ ; góp phần chuyển đổi nhanh

cơ cấu kinh tế .

-

Có chính sách phát triển nguồn nhân

lực, khoa học công nghệ gắn liền với bảo vệ

môi trường khi đề ra phương án phát triển

sản xuất, kinh doanh .

- Có chính sách và giải pháp cụ thể định

hướng cho các thành phần kinh tế đầu tư

phát triển sản xuất theo kế hoạch .

-
Tỉnh kiến nghị với Nhà nước có chủ

trương, chính sách ưu đãi bằng các nguồn

vốn tín dụng trung và dài hạn với các thủ tục

cho vay đơn giản , khuyến khích các thành

phần kinh tế đầu tư cho phát triển sản xuất ,

nhất là khâu đổi mới công nghệ, dự trữ sản

phẩm hàng hóa nhằm bình ổn giá nông sản .

Mười năm qua, mặc dù còn không ít

những tồn tại , nhưng Sóc Trăng đã nỗ lực

vươn lên , đứng vững và khẳng định vị thế

của mình, tạo đà để tiến nhanh, tiến vững

chắc trong các giai đoạn kế tiếp . D
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BA BÀI HỌC NHỎ

O

NG Kh vẫn nhớ

như in từng việc

của gần 10năm vừa

qua. Trong cuộc đời hoạt

động của ông có biết bao

gian khổ, khó khăn , thử

thách , ông đều vượt qua : đi

bộ đội (cả chiến trường B và

C) , rồi làm công nhẫn , đi

học có hai bằng đại học

Ông phấn đấu và dần dần

được đề bạt làm chủ tịch

tỉnh . Tỉnh ông là tỉnh nông

nghiệp, tuy không lớn song

...

nếu xét trên ba phương diện

"thiên thời, địa lợi, nhân

hòa" thì lúc ông bắt đầu

nhận chức đều có cả. Thứ

nhất là "thiên thời" : lúc đó

Đảng bắt đầu đưa luồng gió

đổi mới vào nông nghiệp

như "khoán 10" , " khoán

100" bung ra, nhân dân nô

nức hưởng ứng . Thứ hai là

"địa lợi" : rõ ràng vị trí địa lý

tỉnh ông có cả "cận thị " và

" cận giang" . Thứ ba là "nhân

hòa " : ở tỉnh này , ông chỉ

dưới một người, còn trên

muôn người ; mọi cán bộ

trên , dưới đều ủng hộ ông .

NAM DŨNG

Nhưng, gần hai triệu cái

miệng ăn và đời sống vật

chất, tinh thần của tỉnh này

trông mong một phần lớn

vào ông... Vậy mà, sau gần

hai khóa đảm trách công

việc , nền kinh tế của tỉnh

vẫn rất ì ạch , dẫm chân tại

chỗ . Ông đang tự rút ra

những bài học .

Bài học thứ nhất : Trồng

tỏi xuấtkhẩu ,được diễn ra ở

gần cuối khóa đầu của ông

Kh , đó là việc quyết định

chuyển 70% tổng diện tích

nông nghiệp trồng màu của

tỉnh sang trồng tỏi . Nhóm kỹ

thuật chuyên của Viện K

" ca " rất hay về hiệu quả của

trồng tỏi làm choôngthích

thú : 1 tỏi bằng 10 lúa, 1 tỏi

bằng 10 khoai tây , 1 tỏi

bằng 5 ngô v.v.. Trồng tỏi

như thế , tỉnh ông sẽ xuất

khẩu tỏi mạnh , có ngoại tệ

để đổi máy móc , đổi vật tư

nông nghiệp mà trong nướcnông nghiệp mà trong nước

chưa sản xuất được ... và tỉnh

ông nổi bật ... Vậy mà kết

quả cuối cùng do tỏi không

có thị trường tiêu thụ nên đã

được "xuất khẩu tại chỗ "

thành từng đống ở các sân

kho địa phương ; tiền của,

công sức của người dân bị

đổ đi không ít.

Rất may cho ông là sự sai

lầm, lệch lạch đó có ở cả

một số tỉnh lân cận cho nên

" cái lỗi" không phải là của

riêng ông .

Bài học thứ hai : Trồng

ngô vụ đông trên đất ướt,

diễn ra ở đầu khóa thứ hai

của ông . Lần này ông thận

trọng hơn . Tìm hiểu khá chi

tiết , tỷ mỷ công thức canh

tác của cây vụ đông mới mẻ

này . Trong 5 năm trước đó,

ngành nông nghiệp của tỉnh

báo cáo với ông vẻn vẹn có

5 chữ L : lúa, lang , lạc , lợn ,

lỗ . Vậy, phương án trồng

ngộ vụ đông trên đất ướt

chắc là có lãi . Ông nghe lập

luận : chi phí ít , nếu không

trồng ngô đông thì đất đó

cũng bỏ không , trồng sẽ

tăng thêm diện tích vụ đông

hơn hẳn mọi năm, năng suất

có thấp cũng hỗ trợ cho sản

lượng thực từ bắp ngô thu

được, thân ngô làm chất

đun thay rạ hiện đang rất

thiếu hoặc làm thức ăn cho

trâu , bò ...

Ông quyết định phát

động trồng hàng vạn ha...

Đến cuối vụ đông năm đó ,
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do ngô đông chưa thích ứng

trên nền đất ướt nên bắp

không có, thân nhỏ như cây

sậy , mà chi phí cũng không

phải là ít , hàng chục tỉ

đồng...

Ông chua chát rút ra bài

học , làm nông nghiệp thật

khó, mọi biến cố luôn luôn

rình rập và có thể xảy ra .

Phải đổi mới cách làm ,

không đi vào vết xe đổ nữa.

Ông sẽ không đi vào nông

nghiệp , vào các vụ đông rét

đến run người ấy nữa , ông tự

nhủ , nhất định phải đổi mới

tư duy ..
...

Bài học thứ ba : Cách đây

hai năm, ông cho mời một

số chuyên gia để nghiên cứu

các phương án về chuyển

dịch cơ cấu đầu tư kinh tế

của tỉnh . Ông đi thăm quan

một số nơi làm ăn khá ở

trong nước, lên kế hoạch

" công du " sang những nước

châu Âu , châu Á có nền

kinh tế phát triển ở mức cao.

Ông choáng ngợp trước tốc

độ phát triển như vũ bão về

khoa học và công nghệ của

các nước đó. Để lấy lại uy

tín , ông tung ra một phương

án táo bao, đó là đầu tư vào

sản xuất vật liệu xây dựng

(VLXD) . Đất nước đang

công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nên rất cần đến VLXD .

Tỉnh nào cũng cần , huyện

nào cũng cần, nhà nào cũng

cần , cả nước đều cần . Chắc

chắn đây sẽ là thị trường lớn

để tỉnh ông có thể "hốt bạc"để tỉnh ông có thể "hốt bạc"

của thiên hạ...

Ông cho tập trung huy

động vay vốn , ngoại tệ , nội

tệ từ nhiều nguồn khác

nhau . Ông quyết định cho ra

đời một loạt công ty sản

xuất VLXD, ồ ạt tuyển kỹxuất VLXD, ồ ạt tuyển kỹ

thuật , lấy công nhân . Sau

một thời gian ngắn , ông đã

có trong tay 5 công ty

chuyên ngành sản xuất

VLXD. Hàng loạt các máy

móc, thiết bị ùn ùn đưa về

tỉnh , cái của châu Âu, cái

của châu Á và có cái của cả

་་

Mỹ nữa . Ông nghĩ tỉnh mình

sẽ trở thành một " Window

of the world " - cửa sổ thế

giới hay thế giới thu nhỏ...

Chuyên gia ra vào rầm rập ,

xe cộ nườm nượp , nhìn đã

thấy sướng mắt , đã thấy

công nghiệp hóa đến nơi rồi .

nàyÔng chắc mẩm , chuyến này

ta sẽ không sai nữa, "sẽ cất

được mẻ vó to " . Cáctỉnhđược mẻ vó to " . Các tỉnh

khác nô nức đến mà xem,

mà học , mà trầm trồ...

Than ôi , giấc mộng của

ông đã tan ra mây khói .

Điều mà ông chưa học được

cả ở sách vở lẫn thực tiễn đã

phải trả cái giá quá đắt, đó là

hầu hết các máy móc, thiết

bị mua về để sản xuất ra

VLXD đều rất lạc hậu , do

đó không thể cho ra được

sản phẩm như ông mong

ở

muốn, như ông đã nhìn thấy

Ma-đờ-rít , ở Rôm hay ở

Tô-ki -ô , mà ông đã " cưỡi

ngựa" để xem. Hàng vạn

công nhân không có lương ,

hàng trăm tỉ đồng đang nằm

chềnh ềnh ra đấy , các ngân

hàng đua nhau đòi nợ mà

sản phẩm của "thế giới thu

nhỏ " thì bán không ai mua,

còn cho thì không ai dám

láy .

Ông ốm thật hay không

thì không ai rõ , nhưng ông

đã vào viện đến ba tháng rồi .

Không hiểu lúc này ông

nghĩ gì ? Gần hai triệu dân

sinh trong suốt một thập

niên dưới "triều đại" của ông

đang còn sống khá chật vật

từ những sai lầm trong quyết

sách đầu tư " lệch " . Đương

nhiên , trách nhiệm này

không phải chỉ một mình

ông . Nhưng ông là chủ tịch ,

trọng trách đặt lên vai ông .

Không phải ông thiếu trách

nhiệm, không phải ông

không tận tụy , không thận

trọng , càng không phải ông

móc ngoặc , tham ô, hay

tham nhũng … . , mà có lẽ " cái

tầm " của ông còn chưa tới

chăng ? Giá như ông sớm

biết được sức mình thì đỡ

khổ cho ông và cho một giai

đoạn phát triển của tỉnh . Thế

mới biết sai một ly , đi

hàng. chục năm ” !D

11
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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO

CHAM GIA LÀM KINH TẾ

KHĂM PHA MON VÒNG XÂY

UÂN đội nhân dân Lào là quân đội

của nhân dân, vừa là đội quân chiến

đấu, vừa là đội quân sản xuất và

công tác . Chủ tịch Su Pha Nu Vông và

Chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản đã từng căn

dặn Quân đội nhân dân Lào : "Bộ Quốc

phòng làm trung tâm kết hợp với các địa

phương và các cơ quan, phải dựa vào các

hướng đã quy định có kế hoạch kết hợp các

cấp, các ngành , xây dựng thế trận tại chỗ ở

những vùng xây dựng kinh tế - xã hội kết

hợp với quốc phòng - an ninh, giao thông

vận tải , xây dựng tập đoàn kinh tế - xãhội

gắn với xây dựng cụm dân cư thành thế trận

liên hoàn , xây dựng vùng trọng điểm chiến

lược và hậu phương " ( I ) ,

Với một đội ngũ trẻ , khỏe cùng hệ thống

nhà máy , xí nghiệp quốc phòng , các công ty ,

tổng công ty, cácđơn vị quânđội thamgia

làm kinh tế , lực lượng quân đội đã có những

đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây

dựng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Điều

đó được thể hiện ở một số lĩnh vực như sau :

1- Quân đội tích cực tham gia khôi

phục các cơsởkinh tế nhà nước sau chiến

tranh .

30 năm chiến tranh ác liệt , gian khổ và

lâu dài đã để lại những hậu quả vô cùng to

lớn trên đất nước Lào. Chiến tranh đã tàn

phá, hủy hoại nhiều thành phố, thị xã, khu

công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp quan trọng,

gây thiệt hại cho sự phát triển kinh tế . Sau

chiến tranh, lực lượng quân đội đi tiên

phong trong dò gỡ bom mìn, vật liệu nổ,

gom dọn sự hoang tàn , đổ nát, trả lại sự an

toàn , bình yên cho các khu dân cư ; xây

dựng lại các cơ sở kinh tế , xã hội ; các nhà

máy, xí nghiệp , các công trình . Trong một

thời gian ngắn đã làm sống lại tuyến đường

thống nhất Bắc - Nam Lào ; tiếp tục hoàn

thiện các hệ thống mạng lưới đường liên tỉnh

chiến lược như đường xuyên Lào Việt

qua Lặc Xao ; phục hồi vận hành và khai

thác có hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc

hiện đại ; sửa chữa đường sá, cầu cống và

nhiều công trình kinh tếquan trọng khác

như cầu , bến bãi , trụ sở cơ quan, sân bay...

Mồ hôi , xương máu của cán bộ, chiến sĩ

trong những ngày đầu hòa bình đã góp phần

to lớn cho sự ổn định cuộc sống của nhân

dân , ổn định và phát triển sản xuất, xây

dựng đất nước.

* NCS Lào , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Nghị quyết 11 /BCT, Viêng Chăn , 1-6-1991
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2- Quân đội tham gia mở mang các

vùng, các cơ sở kinh tếmới, kết hợp phát

triển kinh tế với quốc phòng - an ninh .

Tiếp tục truyền thống vừa huấn luyện sẵn
thống vừa huấn luyện sẵn

sàng chiến đấu, vừa sản xuất kinh tế , nhiều

đơn vị quân đội đã bám trụ trên các địa bàn

chiến lược, các vùng sâu , vùng xa bảo vệ

chủ quyền đất nước. Ở cao nguyên Xiêng

Khoảng, vùng hậu cứ Luông Pha Bang và

các tỉnh Viêng Chăn , Xa Van Na Khết,

Chăm Pa Sắc , Cao nguyên Bo Ly Viên ... đã

nhanh chóng trở thành khu kinh tế quốc

phòng mạnh.

Đứng chân làm kinh tế trên các địa bàn

quan trọng, nhiệm vụ củngcố và xây dựng

các công trình của quân đội vừa mang nội

dung kinh tế , vừa mang nội dung chính trị

sâu sắc, vừa có ý nghĩa cho việc phòng thủ

từng khu vực , phòng thủ đất nước . Trong

nhiều trường hợp , chính các đơn vị quân đội

làm kinh tế đã trực tiếp phối hợp với các lực

lượng trên địa bàn giải quyết những tranh

chấp chủ quyền hoặc xâm lấn vùng đất,

quấy rối các vùng biên giới.

Quân đội làm kinh tế còn có tác động sâu

sắc đến hoạt động xã hội , ảnh hưởng tốt đến

phong tục tập quán , đời sống văn hóa tinh

thần của nhân dân ở các vùng cao , vùng sâu ,

vùng xa. Tin vào quân đội, vào những kết

quả mà các đơn vị lao động sản xuất của

quân đội đem lại , đồng bào các dân tộc đã

biết canh tác lúa nước, làm thủy lợi , thủy

điện ... và những hủ tục lạc hậu cũng dần dần

được loại bỏ trong đời sống cộng đồng.

Chính các cơ sở kinh tế do quân đội xây

dựng , phần lớn được chuyển giao cho kinh

tế nhà nước hoặc cho nhân dân địa phương .

Quân đội thực sự là lực lượng xung kích tạo

cơ sở thành lập các khu kinh tế mới , các cơ

sở sản xuất , kinh doanh mới.

Quân đội còn là lực lượng tham gia các

công trình trọng điểm của Nhà nước như xây

dựng các hạng mục công trình thủy điện

Nậm Thơn - Hỷn Bun ; cầu Nậm Thơn và

góp phần làm cầu vượt sông Mê Kông (tỉnh

Chăm Pa Sắc) , đường dây tải điện cao thế

Viêng Chăn - Luông Pra Bang , đường liên

tỉnh, thành phố... Ở đâu , công trình nào, dù

khó khăn gian khổ bao nhiêu , các đơn vị

quân đội vẫn hoàn thành đúng tiến độ kỹ

thuật, đạt chất lượng cao.

3- Quân đội tham gia lao động sản

xuất làm kinh tếlà trực tiếp củng cố quốc

phòng và góp phần tăng nguồn thucho

ngân sách nhà nước .

Hiện nay quân đội đã cung cấp một số

lượng hàng hóa ngày càng nhiều , chủng loại

phong phú , đa dạng, chất lượng tốt, hấp dẫn

và cạnh tranh đứng vững trên thị trường nội

địa . Khá nhiều mặt hàng của một số nhà

máy , xí nghiệp quốc phòng Lào đang dần

dần chiếm lĩnh thị trường khu vực và thế

giới. Hiện nay quân đội tham gia vào hầu

hết các ngành nghề của nền kinh tế quốc

dân . Ngoài việc sản xuất, sửa chữa vũ khí

trang bị cho quân đội có tính đặc thù riêng

biệt , quân đội còn tham gia các mặt hàng gia

dụng , sản xuất các bộ phận máy cái hoặc

máy công cụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi ,

động cơ điện và một số phụ tùng xe hạng

nặng , sửa chữa xe máy v.v.. Quân đội có hệ

thống các nông , lâm trường tham gia dịch

vụ , xây dựng cơ bản , khai thác tài nguyên .

Hằng năm doanh thu của quân đội tăng

nhanh , được dùng để mua sắm các thiết bị

quân sự , đổi mới công nghệ, mở rộng sản

xuất .

Đối với các đơn vị thường trực tham

gia làm kinh tế năm 1996 thu khoảng

1 600 triệu kíp , trong đó dành ra khoảng

1 100 triệu kíp để cải thiện đời sống bộ đội

và giải quyết chính sách các loại . So với

tiềm năng , quân đội chưa khai thác , sử dụng
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hết nhưng trong điều kiện kinh tế chưa phát

triển , sản xuất quốc phòng và làm kinh tế

của quân đội đã có những đóng góp quan

trọng , góp phần trực tiếp phục vụ các nhu

cầu của các lực lượng vũ trang, giảm gánh

nặng chi phí của Nhà nước và góp phần mở

rộng, thúc đẩy sản xuất phát triển (2) .

Thực hiện chức năng kinh tế - quốc

phòng quân đội chính là trực tiếp phục vụ

nhu cầu của quân đội , của các lực lượng vũ

trang . Với hệ thống 3 Tổng công ty và

gần 100 cơ sở sản xuất kinh doanh có mặt

khắp cả nước , quân đội đã có khả năng cung

cấp bảo đảm hậu cần cho hoạt động của

mình , điều mà cách đây không lâu phải dựa

vào viện trợ nước ngoài . Tuy chưa thể tự chế

tạo sản xuất được các loại binh khí kỹ thuật

lớn , hiện đại nhưng quân đội đã cải tiến , chế

tạo được một số vũ khí , trang bị phù hợp.

Hơn nữa, có thể thấy rõ, qua hệ thống sản

xuất quốc phòng , xây dựng kinh tế của quân

đội với tổ chức chặt chẽ , cơ cấu hợp lý về

ngành nghề , phân bố khá đồng đều trên các

vùng lãnh thổ trở thành một bộ phận quan

trọng hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế

đất nước .

4- Quân đội tham gia liên doanh , liên

kết với các cơ sở kinh tế khác của Nhà

nước và nước ngoài.

Nhờ các kết quả nghiên cứu khoa học và

công nghệ của quân đội đã cho phép các

phát minh , sáng chế có tính chất lưỡng dụng

được áp dụng một cách có hiệu quả trong

các ngành kinh tế quốc dân . Bên cạnh đó , có

những lĩnh vực kinh tế thực sự là thế mạnh

riêng của quân đội . Những kiến thức , kinh

nghiệm khoa học - kỹ thuật của quân đội

trong chiến tranh như thông tin liên lạc , điện

tử, sửa chữa , hậu cần , giao thông vận tải ,

xây dựng cơ bản tiếp tục được khai thác ,

nâng cao và phát huy có hiệu quả . Tính trội

đó cùng với sự nghiêm túc trong thực hiện

các hợp đỗng kinh tế , sự vững mạnh, trong

sạch về tổ chức của quân đội đã tạo nên sức

hấp dẫn đối với các cơ sở kinh tế của các

thành phần kinh tế khác .

Quân đội cũng là nơi tập trung đội ngũ

các nhà chuyên môn kỹ thuật lành nghề bậc

cao. Nhiều nhà máy quốc phòng có trình độ

bình quân công nhân kỹ thuật cao ; cùng với

nhiều chuyên gia đầu ngành đã cho phép sản

xuất được nhiều mặt hàng có chất lượng .

Các nhà máy đã liên doanh, liên kết với

những nhà máy khác trong và ngoài quân

đội như nhàđội như nhà máy sản xuất xi măng Lào

Văng Viêng , Nhà máy Hữu nghị Lào - Việt

đã sản xuất máy công cụ và các sản phẩm

thiết thực phục vụ sản xuất , đời sống . Hằng

năm , số dự án liên doanh của các công ty

nước ngoài với các nhà máy, xí nghiệp quân

đội tăng lên 2-3 lần so với năm trước . Mối

quan hệ làm ăn kinh tế với nước ngoài của

quân đội được mở rộng hơn, đa dạng hơn .

Ngoài các bạn hàng quen thuộc, đã có thêm

một số bạn hàng mới ở các nước như : Hàn

Quốc , Ma-lai-xi-a , Thái Lan v.v ..

*

*

Để tiếp tục phát huy vai trò của Quân đội

Nhân dân Lào trong việc tham gia làm kinh

tế , cần thực hiện các biện pháp cơ bản sau :

Một là , hoàn thiện hệ thống tổ chức lao

động, quản lý quân đội tham gia làm kinh tế .

Nghị quyết 11 /BCT ngày 1-6-1996 của

Bộ Chính trị Lào đã chỉ rõ tham gia xây

dụng làm ra của cải vật chất cho xã hội và tự

giải quyết một phần các nhu cầu của quân

đội theo đúng các chính sách , luật lệ của

Nhà nước là một nhiệm vụ chiến lược

( 2 ) Xem : Nguồn tư liệu của Bộ Quốc phòng Cộng hòa

dân chủ nhân dân Lào, năm 1997
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lâu dài của quân đội. Trên cơ sở đó, Nghị

quyết 625 /BQP của Bộ Quốc phòng đã chỉ

ra mục tiêu, hệ thống tổ chức , chủ trương,

phương hướng, nhiệm vụ và chính sách,

biện pháp quản lý đối với các doanh nghiệp

quân đội. Quán triệt tinh thần Nghị quyết

của Đảng ủy Bộ Quốc phòng và từ thực

trạng sản xuất quốc phòng , làm kinh tế của

quân đội, Bộ Quốc phòng đã có hướng dẫn

số 1090/BQP của Bộ Quốc phòng quyết

định ngày 17-10-1997 về tổ chức lực lượng

quân đội làm kinh tế . Đây là bước ngoặt

quyết định chất lượng, hiệu quả quân đội

làm nhiệm vụ sản xuất kinh tế trong thời kỳ

mới.

Trên cơ sở đó, quân đội tổ chức quán

triệt , thực hiện tốt trong các cấp, các đơn vị ,

đặc biệt cấp trực thuộc Đảng ủy Bộ Quốc

phòng và trong các đơn vị cơ sở doanh

nghiệp quốc phòng để nhận thức sâu sắc :

Quân đội làm kinh tế đúng tính chất của

doanh nghiệp quân đội , phân biệt tổ chức

quản lý nhà nước với tổ chức kinh doanh,

đánh giá đúng thực trạng ưu điểm - khuyết

điểm, trước mắt và lâu dài để khẳng định sự

tồn tại và phát triển của các loại doanh

nghiệp quân đội theo lãnh thổ và ngành

nghề ,phù hợp với chiến lược kinh tế - quốc

phòng, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định ,

phát triển kinh tế xã hội đất nước.

2
Hai là , sắp xếp lại các doanh nghiệp quân

đội và tổ chức lao động sản xuất của các đơn

vị thường trực có hiệu quả .

Trước yêu cầu của kinh tế thị trường tăng

khả năng cạnh tranh cần rà soát lại hiệu quả

kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh của

từng doanh nghiệp quân đội . Đối với các

doanh nghiệp thực sự không đủ năng lực,

làm ăn kém hiệu quả và tính chất không

quan trọng - xét trên ý nghĩa kết hợp kinh tế

với quốc phòng, cần giải thể, sáp nhập hoặc

tổ chức lại . Kiên quyết thu gọn các đầu mối

doanh nghiệp cùng ngành nghề, trên cùng

một địa bàn, thuộc cùng một đơn vị . Xây

dựng mô hình tổ chức hợp lý từ Bộ Quốc

phòng đến cơ sở sản xuất theo nguyên tắc

phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan,

giảm bớt khâu trung gian, tách chức năng

quản lý điều hành sản xuất ra khỏi chức

năng quản lý nhà nước của các doanh

nghiệp, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra ,

thống kê, báo cáo, thống nhất việc thu thuế

và giao nộp ngân sách vào một đầu mối.

Nhanh chóng hình thành các doanh nghiệp

mạnh thuộc các ngành có ưu thế của quân

đội như xây dựng cơ bản, dịch vụ bay, dịch

vụ đường bộ, đường sông, khai khoáng, cơ

khí , thuốc nổ công nghiệp, may mặc , thông

tin liên lạc ... Đối với các ngành nghề khác

như thương nghiệp, dịch vụ khách sạn, du

lịch ... chỉ phát triển trên cơ sởtận dụng năng

lực để không lãng phí cơ sở vật chất hiện có.

Củng cố, sắp xếp lại các doanh nghiệp

quân đội theo quân lệnh số 625/BQP ngày

5-7-1997 của Bộ Quốc phòng Quân đội

nhân dân Lào là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm

bảo cho các doanh nghiệp quân đội làm ăn

có hiệu quả, thực hiện đúng chức năng,

nhiệm vụ cả về kinh tế và quốcphòng . Đồng

thời, đây cũng là một đòi hỏi khách quan ,

nhằm tăng cường khả năng kinh tế của một

bộ phận doanh nghiệp nhà nước. Có thể

khẳng định rằng tuy khả năng kinh tế của

đất nước còn có nhiều hạn chế , nhưng Đảng ,

Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư cho quân

đội , cho công nghiệp quốc phòng. Chính

khả năng tự lực, tự cường trong sản xuất vũ

khí trang bị , kỹ thuật trong quân đội đã tạo

ra sản phẩm đáp ứng các nhu cầu quân sự,

nâng cao sức mạnh quốc phòng là một trong

những yếu tố quan trọng để giữ thế ổn định ,

hòa bình cho đất nước phát triển bền vững .
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Ba là , tăng cường khả năng hợp tác, cạnh

tranh trên thị trường của các doanh nghiệp

quân đội.

Các doanh nghiệp quân đội có vị trí độc

lập tương đối đối với các doanh nghiệp khác

của Nhà nước. Tuy nhiên về cách thức hoạt

động đang có sự hội nhập nhất định . Các sản

phẩm hàng hóa của quân đội đang thâm

nhập mạnh mẽ và tham gia có hiệu quả cạnh

tranh trên thị trường , thể hiện ở tính lưỡng

dụng của sản phẩm ; ở tổ chức liên doanh

liên kết sản xuất kinh doanh với các doanh

nghiệp trong và ngoài quân đội . Cần phân

định rõ các doanh nghiệp phải hạch toán

kinh tế và các doanhnghiệp bao cấp quốc

phòng . Tuy hội nhập và cạnh tranh , nhưng

trong sản xuất kinh doanh ,các doanh nghiệp

quân đội không thể chỉ chạy theo lợi nhuận

thuần túy mà phải tập trung vào các ngành

có hiệu quả kinh tế cao , có ý nghĩa quốc

phòng lớn như : kinh tế thủ công nghiệp, cơ

khí quốc phòng , hóa nổ, điện tử tin học , sửa

chữa , xây dựng công trình , thông tin liên lạc,

khai thác tài nguyên, tham gia dự án sản

xuất hàng dân sự khác . Hội nhập và cạnh

tranh là yêu cầu khách quan và bức thiếtđể

quân đội làm kinh tế có hiệu quả, tăng

nguồn thu trực tiếp cho quốc phòng, tận

dụng khai thác các tiềm năng , thế mạnh về

công nghệ, về kinh nghiệm , khoa học quản

lý và năng lực sản xuất của các cơ sở kinh tế

khác trong toàn quốc , cho phép các doanh

nghiệp quân đội đa dạng hóa sản phẩm , đa

phươnghóa phương thứcliên doanh , liên kết

và ngày càng tiếp cận được các yêu cầu của

kinh tế thị trường .

Bốn là , nâng cao khả năng kết hợp sản

xuất hàng hóa quân sự và hàng hóa dân sự.

Xu hướng làm kinh tế của quân đội nói

chung , công nghiệp quốc phòng nói riêng

của các nước trên thế giới là vừa sản xuất

các hàng hóa phục vụ quốc phòng, vừa sản

xuất các sản phẩm phục vụ dân sinh và các

hàng hóa lưỡng dụng . Ở Cộng hòa dân chủ

nhân dân Lào, thực tiễn chỉ ra rằng đối với

các xí nghiệp quốc phòng khi kế hoạch sản

xuất hàng quân sự phải kết hợp sản xuất

hàng hóa dân dụng, phải duy trì ảnh hưởng

từ dây chuyền và quy trình công nghệ , đến

khả năng bảo toàn năng lực sản xuất, ổn

định đời sống cho cán bộ, công nhân viên và

nhất là giữ được đội ngũ các chuyên gia đầu

ngành , các cán bộ kỹ thuật cao tiếp tục phục

vụ trong nhà máy , các doanh nghiệp quân

đội sản xuất ra hàng quân sự. Tổng cục Hậu

cần, Cục Công nghiệp quốc phòng và Cục

Quản lý kinh doanh Bộ Quốc phòng xác

định và tính toán các mặt hàng quân sự cần

được giữ ở mức công suất thích hợp với từng

nhà máy, xí nghiệp quốc phòng .

Ngoài việc giữ vững chất lượng các mặt

hàng quân sự theo kế hoạch được giao ở

từng dây chuyền công nghệ , từng nhà máy,

đây còn là cơ sở để các doanh nghiệp quân

đội từng bước cải tiến và tiến tới có khả

nắngsản xuất các loại binh khí kỹ thuật hiện

đại hơn cho lực lượng vũ trang , cho phép

các cơ sở sản xuất có điều kiện sản xuất

hàng dân sự làm tăng thêm thu nhập , cải

thiện đời sống cho cán bộ , công nhân viên ,

tạo động lực kích thích đổi mới công nghệ,

nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả

kinh tế . Quân đội cùng sản xuất các hàng

hóa lưỡng dụng, kết hợp sản xuất hàng hóa

quân sự và hàng hóa dân sự là một giải pháp

kinh tế tối ưu , tăng khả năng linh hoạt, thích

ứng với mọi yêu cầu của sản xuất kinh

doanh trong mọi tình huống, cả trong những

điều kiện bình thường lẫn lúc có khó khăn

của các lực lượng vũ trang nhân dân .
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NỀN TẢNG SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

V. BÔN -ĐA -RƠ

V

Ị trí của Đảng Cộng sản trong xã

hội , vai trò lãnh đạo của Đảng

trong cuộc đấu tranh cách mạng

của quần chúng nhân dân được quyết định

bởi tính đúng đắn của lý luận chủ nghĩa

cộng sản khoa học, tính khoa học của

đường lối chính trị và tổ chức hoạt động

thực tiễn . V.I. Lê-nin từng nhấn mạnh

rằng, không thể có một đảng vững mạnh

nếu không có lý luận cách mạng . Lý luận

cách mạng tạo nên nền tảng tư tưởng của

đảng . Đảng được thành lập trên nền tảng

tư tưởng đó . Cương lĩnh hành động, đường

lối chiến lược và sách lược của đảng được

đề ra cũng dựa trên nền tảng tư tưởng đó .

Không đồng tình với quan niệm cho rằng,

đảng chỉ cần bắt đầu từ việc xây dựng tổ

chức , Lê-nin đã đặt câu hỏi : " Có thể thống

nhất việc xây dựng tổ chức không, nếu

quan niệm về lợi ích và về nhiệm vụ của

giai cấp không thống nhất ?" và Người

khẳng định rằng điều đó làkhông thể

được . Trong tác phẩm "Làm gì ?" , dẫn lại

lời bàn của Ăng-ghen về ý nghĩa của lý

luận , Lê-nin viết : " Ăng- ghen công nhận

rằng cuộc đấu tranh vĩ đại của đảng dân

chủ - xã hội không phải chỉ có hai hình

thức (chính trị và kinh tế ) ... mà có ba hình

thức , và xếp hình thức đấu tranh lý luận

ngang với hai hình thức đấu tranh trên 2 .

Sự chú ý sâu sắc và thái độ nghiêm túc

đối với lý luận xuất phát chính từ bản chất

của Đảng Cộng sản với tư cách là một

đảng cách mạng, tiền phong , sáng tạo, biết

giải quyết một cách khoa học những vấn

đề phức tạp nảy sinh từ cuộc sống trên

từng bước phát triển của mình . Chỉ dựa

trên nền tảng lý luận Mác - Lê-nin , Đảng

mới có thể nhận thức sâu sắc những quy

luật khách quan của sự phát triển xã hội và

bắt chúng phục vụ lợi ích của quần chúng

nhân dân - người sáng tạo chân chính ra

lịch sử, mới thúc đẩy nhanh hơn tiến trình

phát triển của xã hội .

Lý luận chủ nghĩa cộng sản khoa học

khácvề chất so với các trào lưu tư tưởng

trước Mác và phi mác xít ở chỗ , lý luận

này không chỉ giải thích thế giới một cách

khoa học , bóc trần sự bất công xã hội ngư

trị trong chế độ tư bản mà còn phân tích rõ

* GS , TS

** Nguồn : Tạp chí Đối thoại, số 2-2002 ( tiếng Nga )

( 1 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va ,

1978 , t 15 , tr 208

(2) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 6, tr 32
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căn nguyên của sự bất công đó và chỉ ra

con đường đấu tranh có hiệu quả nhằm

kiến tạo một xã hội mới. Lý luận Mác

Lê-nin đã giúp Đảng cộng sản xác định

được nhiệm vụ chủ yếu của mình là lãnh

đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân

nhằm cải biến cách mạng xã hội, giành

quyền lực chính trị về tay giai cấp vô sản

và thiết lập nền chuyên chính vô sản . Mục

tiêu này chưa một lần được đề ra trong các

cương lĩnh của các đảng dân chủ - xã hội

ở châu Âu . Đúng như Lê-nin đã từng viết :

"Lý luận đó đã chỉ rõ nhiệm vụ thật sự của

một đảng xã hội chủ nghĩa cách mạng

không phải là đặt ra những kế hoạch cải

tạo xã hội, không phải là khuyên nhủ bọn

tư bản và tôi tớ của chúng cải thiện đời

sống cho công nhân, không phải là sắp đặt

những cuộc âm mưu, mà là tổ chức cuộc

đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và

lãnh đạo cuộc đấu tranh đó , mà mục đích

cuối cùng là giai cấp vô sản giành lấy

chính quyền và tổ chức xã hội xã hội chủ

nghĩa" . Bởi vậy , đối với một chính đảng

thì lý luận khoa học và cách mạng là một

trong những điều kiện cơ bản nhất cần

thiết cho sự sống còn của đảng . Không

phải ngẫu nhiên mà Lê -nin luôn nhấn

mạnh rằng , chỉ đảng nào được một lý luận

tiền phong hướng dẫn thì mới cókhả năng

làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong . Được

trang bị lý luận cách mạng, Đảng Cộng

sản mới có thể làm cho cuộc đấu tranh của

quần chúng nhân dân trở thành cuộc đấu

tranh có mục đích rõ ràng, mang tính tự

giác và có tính tổ chức .

Tuy nhiên , lý luận cách mạng không

phải là sự phản ánh một cách thụ động

thực tiễn của ngày hôm nay. Nó bao hàm

sự tổng kết kinh nghiệm lịch sử, đi sâu vào

bản chất của các sự việc, phát hiện ra tính

quy luật của chúng, vạch ra những xu

hướng khách quan , triển vọng phát triển

của xã hội . Nói cách khác, lý luận cách

mạng là sự tiên đoán khoa học. Sự tiên

đoán khoa học này được thể hiện ở khả

năng đảng xác định được những nhiệm vụ

chính yếu cho từng giai đoạn cách mạng

cụ thê trong những nghị quyết của mình .

Nhấn mạnh tính tích cực, sáng tạo của lý

luận , Lê-nin còn khẳng định rằng , trước

hết và trên hết, lý luận là "kim chỉ nam cho

hành động" , là điều kiện quan trọng trong

việc đưa những nghị quyết của đảng vào

thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả.

-
Bảo vệ sự trong sạch của lý luận Mác

Lê-nin khỏi sự công kích gay gắt từ phía

những kẻ thù tư tưởng đủ loại là điều kiện

quantrọng bảo đảm sức mạnh của Đảng

Cộng sản . Đấu tranh chống những quan

điểm thù địch với chủ nghĩa Mác - Lê-nin

làmộtmặt quan trọng của cuộc đấu tranh

tư tưởng . Người cộng sản chân chính

quyết không thể có tháiđộ tự do chủ nghĩa

trước những luận điệu của tư tưởng tư sản ,

lảngtránh việc đấu tranh chống những

quan điểm sai trái hay hùa theo những tư

tưởng bảo thủ , lạc hậu ...Trong tình hình

hiện nay , kết luận sau đây của Lê-nin lại

càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bất cứ lúc

vấn đề đặt ra chỉ là như thế này :

hệ tư tưởng tư sản hoặc hệ tư tưởng xã hội

chủ nghĩa . Không có hệ tư tưởng trung

gian ( vì nhân loại không tạo ra một hệ tư

tưởng "thứ ba " nào cả )...Mọi sự coi nhẹ hệ

tư tưởng xã hội chủ nghĩa , mọi sự xa rời hệ

tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều có nghĩa là

nào :
11

...

( 3 ) V.I. Lê- nin : Sđd , t 4 , tr 231
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tăng cường hệ tư tưởng tư sản" . Bất cứ sự

xa rời nào những nguyên tắc cơ bản nhất

của lý luận Mác - Lê-nin cũng đều dẫn đến

việc làm biến chất đảng từ chính đảng

cách mạng thành đảng cải lương . Nếu coi

thường lý luận hay không có lý luận , như

Lê-nin từng cảnh báo, thì xu hướng cách

mạng sẽ mất quyền tồn tại và sớm hay

muộn nhất định sẽ rơi vào tình trạng phá

sản về chính trị.

Những kẻ theo đuôi chủ nghĩa xét lại

cho rằng điều kiện mới của ngày hôm nay

đã quá mâu thuẫn với học thuyết Mác

Lê-nin . Từ chỗ phủ nhận những luận điểm

cơ bản của học thuyết khoa học và cách

mạng này , họ mưu toan xét lại chủ nghĩa

Mác - Lê-nin núp dưới ngọn cờ "đổi mới"

nó . Những kẻ giáo điều , trên lời nói tuy

cũng thừa nhận thực tiễn, nhưng chỉ là

thực tiễn của ngày hôm qua, thì lại cố bám

lấy những luận điểm cũ không còn phù

hợp và không thể vận dụng vào hoàn cảnh

thể mới đã thay đổi .cụ

mangToàn bộ thực tiễn cách
cần phải

dựa trên sự phân tích lý luận sâu sắc mọi

mặt đời sống xã hội . Sự tác động trở lại

của lý luận đối với thực tiễn thể hiện qua

việc lý luận đưa ra những những luận cứ

khoa học về những nhiệm vụ và mục tiêu

cho hoạt động thực tiễn . Lý luận Mác

Lê -nin soi đường cho thực tiễn . Những nhà

mác xít - lê nin nít luôn đặt trọng tâm vào-

hoạt động thực tiễn, đưa những nguyên tắc

và luận điểm của lý luận cách mạng vào

cuộc sống . Trong hoạt động của chính

đảng kiểu mới, theo Lê -nin , "công tác lý

luận và công tác thực tiễn sẽ hòa làm một

công tác" . Song , Người tuyệt đối không

đồng nhất lý luận với thực tiễn . Khi viết về

sự "hòa làm một" của công tác lý luận và

công tác thực tiễn, Lê-nin muốn nhấn

mạnh đến việc làm phong phú và giàu

thêm cho nhau một cách thường xuyên của

lý luận và thực tiễn , đến sự thống nhất liên

tục của hai loại công tác này trong hoạt

động của một chính đảng .

Trách nhiệm lịch sử của chính đảng

kiểu mới, như Lê-nin đã chỉ ra , là đảng

phải đưa những tư tưởng của lý luận chủ

nghĩa xã hội khoa học vào sâu rộng trong

các tầng lớp người lao động. Tư tưởng tự

nó không thể tác động đến sự phát triển

lịch sử và cải tạo hiện thực. Thế nhưng , tư

tưởng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại và tác

động mạnh mẽ đến đời sống xã hội một

khi nó thâm nhập vào trong phong trào của

quần chúng, động viên và tập trung họ lại

trong cuộc đấu tranh giành những mục

tiêu được đặt ra . Điều đó cắt nghĩa vì sao

Lê-nin đã dành sự chú ý rất lớn cho công

tác giáo dục của đảng trong quần chúng và

đặt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng

trong mối liên hệ trực tiếp với việc thực

hiệnvai trò lãnh đạo của đảng trong sự

nghiệp đấu tranh xây dựng một xã hội

mới. " Không thể là một nhà lãnh đạo tư

tưởng, - Lê-nin viết - mà lại không làm

công tác lý luận ... cũng như không thể là

một nhà lãnh đạo tư tưởng mà lại không

hướng công tác đó theo những nhu cầu của

sự nghiệp, mà lại không tuyên truyền

trong công nhân những kết luận của

lý luận đó và không giúp đỡ họ tổ chức

nhau lại" .

(4) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 6, tr 49 - 50

(5) - (6) V.I. Lê -nin : Sɗd, t 1, tr 382
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Hiện nay, các đảng phái theo đường lối

cải lương cũng không hề lơ là việc tuyên

truyền , tác động tư tưởng trong phong trào

quần chúng. Họ cố gieo rắc vào các tầng

lớp người lao động ảo tưởng về một sự

thống nhất lợi ích căn bản trong xã hội còn

tồn tại những mâu thuẫn giai cấp đối

kháng gay gắt với tất cả những sự thối tha

của chế độ đó . Những thứ "lý sự " giả tạo,

phản khoa học đó đang được tuyêntruyền

không ngoài mục đíchnào kháclà làm cho

quần chúng lao động xa lánh cuộc đấu

tranh giai cấp và cổ xúy cho cái gọi là " sự

trường cửu " , "bất di bất dịch " của chế độ

tư bản chủ nghĩa . Tuyên truyền tư sản rõ

ràng là phi khoa học cũng như sự phi khoa

học của hệ tư tưởng tư sản . Trong cuộc đấu

tranh tư tưởng hiện nay, lời di huấn của

Lê-nin càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc

hơn : "Không được xao lãng một phút nào

cái mục đích cuối cùng của chúng ta, phải

luôn luôn tuyên truyền, bảo vệ khỏi mọi sự

xuyên tạc và phát triển hơn nữa hệ tư

tưởng của giai cấp vô sản - học thuyết của

chủ nghĩa xã hội khoa học , tức là chủ

nghĩa Mác" . Công tác tư tưởng - đó trước

hết là hoạt động lý luận, là sự tiếp tục phát

triển lý luận Mác - Lê-nin trên cơ sở tổng

kết thực tiễn lịch sử - xã hội mới . Công tác

tư tưởng còn bao hàm cả việc truyền bá hệ

tư tưởng Mác - Lê- nin và khẳng định đạo-

đức cộng sản chủ nghĩa, việc giáo dục

chính trị thường ngày hướng tới những

hoạt động phổ biến đường lối của đảng và

bảo đảm sự đồng tình ủng hộ đường lối đó

từ phía các tầng lớp người lao động đông

đảo . Đương thời, khi đề cập đến vấn đề

giáo dục chính trị , Lê-nin đã nói rằng công

tác này không phải chỉ hạn chế ở việc giải

thích về tình trạng quần chúng lao động bị

áp bức chính trị , mà là phải làm công tác

cổ động mỗi khi có biểuhiện cụ thể của sự

áp bức này . Tuy nhiên , Người nhấn mạnh

rằng đảng không thể bị hạn chế bởi mỗi

việc cổ động đó. " Chỉ có thể "nâng cao

tính tích cực của quần chúng công nhân" ,

khi nào chúng ta không khư khư chỉ tiến

hành " cổ động chính trị trên lĩnh vực kinh

tế " . Mà một trong những điều kiện chủ yếu

để mở rộng cổ động chính trị đến mức cần

thiết là tổchức những cuộc tố cáo toàn

diện về chính trị . Vì chỉ có những cuộc tố

cáo đó mới có thể rèn luyện được ý thức

chính trị và tính tích cực cách mạng của

quần chúng" . Ý thức của quần chúng lao

động sẽ không thể trở thành ý thức giai

cấp đúng đắn , nếu họ không học tập việc

vận dụng vào trong thực tiễn sự phân tích

duy vật chủ nghĩa và sự đánh giá duy vật

chủ nghĩa mọi mặt hoạt động và sinh hoạt

của các giai cấp, các tầng lớp và các nhóm

dân cư.

Lý luận cách mạng cộng sản chủ nghĩa

đã không lạc hậu và sẽ càng không thể lạc

hậu , bởi những điều kiện và những vấn đề

đã lôi cuốn nó vào cuộc sống không những

vẫn tồn tại mà ngày càng còn trở nên gay

gắt hơn trước . Do vậy, tính đúng đắn của

học thuyết Mác - Lê nin và sự phát triển

sáng tạo nó chính là cơ sở khách quan làm

nên sức mạnh và sức sống của Đảng

cộng sản - chiến sỹ tiền phong trong cuộc

đấu tranh của quần chúng lao động vì

thắng lợi của chủ nghĩa xã hội .

NGUYỄN TIẾN NGHĨA

(Lược dịch )

(7) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 6 , tr 336

(8) V.I. Lê- nin : Sđd , t 6 , tr 87 - 88
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THI HOTĐÔNG LI LUẬN THE TIE

HỘI THẢO KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐẢNG

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠNG ĐẶC BIỆT

Đ

Ế triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX, ngày 22-4-2002, tại Hà Nội , Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức hội thảo

về “ Kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt” . Dự hội

thảo có các đồng chí : tổng giám đốc, phó tổng giám đốc , chủ tịch , phó chủ tịch hội đồng quản

trị, bí thư , phó bí thư đảng ủy các đảng bộ thuộc 25 tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt ; đại

diện các bộ, ban , ngành ở Trung ương, đại diện BanTổ chức Thành ủy Hà Nội , Ban tổ chức

Thành ủy Hải Phòng... Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương , Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

đã dự và phát biểu ý kiến .

Trong những năm qua, doanh nghiệp nhà nước nói chung, nhất là 25 doanh nghiệp hạng

đặc biệt, đã chi phối được các ngành, lĩnh vực then chốt và sản phẩm thiết yếu của nền kinh

tế , góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo ổn định và phát triển

kinh tế - xã hội tăng thế và lực đất nước. Tuy nhiên , doanh nghiệp nhà nước cũng còn những

mặt hạn chế, yếu kém . Một trong những nguyên nhân quan trọng của sự hạn chế, yếu kém là

tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước chậm

được đổi mới. Hiện nay , trong 25 doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt , theo quyết định của

Thủ tướng Chính phủ, có 6 mô hình tổ chức đảng khác nhau. Một là , đảng bộ toàn doanh

nghiệp trực thuộc Trung ương Đảng. Hai là , đảng bộ toàn tổng công ty trực thuộc Đảng ủy

khối cơ quan kinh tế Trung ương. Ba là , đảng bộ văn phòng tổng công ty (hoặc đảng bộ tổng

công ty nhưng chỉ bao gồm các chi bộ cơ quan và một số tổ chức đảng trong các đơn vị thành

viên ở gần văn phòng tổng công ty ), trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan kinh tế Trung ương .

Bốn là, đảng bộ văn phòng tổng công ty (hoặc đảng bộ tổng công ty nhưng chỉ bao gồm tổ

chức đảng ở cơ quan và một số tổ chức đảng thuộc đơn vị thành viên ở gần trụ sở công ty )

trực thuộc Đảng ủy cơ quan bộ chủ quan . Năm là, các tổ chức đảng trong tổng công ty

(baogồm tổ chức đảng ở cơ quan và một số tổ chức đảng thuộc đơn vị thành viên ở gần trụ

sở tổng công ty ) trực thuộc đảng ủy khối của Thành ủy Hà Nội hoặc Thành ủy Thành phố

Hồ Chí Minh . Sáu là , ban cán sự đảng tổng công ty, trực thuộc Ban bí thư Trung ương Đảng .

Trong những năm qua mỗi mô hình tổ chức đảng nói trên đều có những mặt thuận và chưa

thuận , có cả mặt suôn sẻ lẫn vướng mắc, bất cập, hiệu quả cao và chưa cao . Vấn đề đặt ra cho

hội thảo là trên cơ sở đánh giá, sơ kết những mặt được và chưa được trong hoạt động của các

tổ chức đảng trong 25 doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt , rút kinh nghiệm, đổi mới , hoàn

thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước.

Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung vào một số vấn đề cốt yếu đang đặt ra .

- Có cần thiết lập Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương hay không ?

- Những điều kiện , lý do để thành lập đảng bộ toàn tổng công ty ? Nếu thành lập đảng bộ

toàn tổng công ty thì đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức này là cấp nào ? Ban Bí thư ? Đảng

ủy khối doanh nghiệp Trung ương ? Đảng ủy khối cơ quan kinh tế Trung ương ? Tỉnh hoặc

thành ủy ?
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-
Nếu lập đảng bộ cơ quan tổng công ty thì phải có những điều kiện gì ? Nên sinh hoạt ở

khối cơ quan kinh tế Trung ương hay Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc tỉnh , thành ủy, ở

đảng ủy cơ quan bộ chủ quản ?

- Loại hình doanh nghiệp nào thì cần thiết lập ban cán sự đảng ? Những căn cứ , cơ sở để

thành lập ban cán sự đảng tổng công ty ? Cơ chế hoạt động của ban cán sự đảng ?

- Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cần tập trung vào

những vấn đề gì : Hệ thống chính trị của tổ chức đảng này tổ chức ra sao ? Làm thế nào

để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc

biệt ?

-
- Trong quy chế phối hợp hoạt động của các tổ chức đảng cần chú trọng nhữngmối quan

hệ nào ? Giữa đảng ủy , ban cán sự đảng với cấp ủy địa phương ? Giữa cấp ủy đảng với ban

cán sự đảng ? Giữa đảng ủy doanh nghiệp với đảng ủy cấp trên trực tiếp ? Giữa đảng ủy doanh

nghiệp với hội đồng quản trị ? .v.v .

-
- Chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách làm công tác đảng ra sao ? Biên chế cán

bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp hạng đặc biệt nên như thế nào ?...

Qua những ý kiến thảo luận , nhiều nội dung trên đây đã được khẳng định và sáng tỏ . Nhiều

mô hình hoạt động của tổ chức đảng đem lại hiệu quả và đi vào nền nếp. Nhiều kinh nghiệm

hay được phổ biến, trao đổi. Tuy nhiên , vẫn còn có những ý kiến khác nhau mà tập trung nhiều

ở mô hình tổ chức đảng trong tổng công ty và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức này . Với

những kinh nghiệm , căn cứ thực tiễn , nhiều ý kiến của đại diện các tổng công ty nhà nước

hạng đặc biệt đề nghị nên thành lập đảng bộ xuyên suốt toàn tổng công ty , đồng thời tổ chức

đảng ở đâu thì hệ thống chính trị cũng phải được tổ chức theo hệ thống dọc và tương đương

như thế . Trong những ý kiến đề nghị thành lập tổ chức đảng toàn tổng công ty còn có những

ý kiến khác xa nhau về xác định cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức này là cấp nào . Một số

đại diện ban tổ chức thành ủy chứng minh cho những thành công, nền nếp, hiệu quả khi tổ

chức đảng ở các doanh nghiệp được tổ chức theo đảng ủy khối trực thuộc thành ủy , tỉnh ủy .

Một số đại biểu các tổng công ty đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức đảng như hiện nay nhưng

phải hoàn thiện , thống nhất hơn nữa và xây dựng quy chế phù hợp , đồng bộ, chặt chẽ, hiệu

quả hơn . Điều mà tất cả các đại biểu dự hội thảo đều thống nhất là cần nhanh chóng kiện toàn

tổ chức đảng trong 25 doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt , từ đó rút kinh nghiệm để thực

hiện ở tất cả các doanh nghiệp nhà nước hiện nay .

Phát biểu ý kiến tại hội thảo , đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh tầm quan trọng, nhu

cầu bức thiết của việc kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước hạng

đặc biệt . Đồng chí phân tích sâu sắc mối quan hệ chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

với trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền ; quan hệ sản xuất kinh doanh

với việc chăm lo nâng cao đời sống của người lao động ; quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ đạo theo

ngành và theo lãnh thổ. Đồng chí Trần Đình Hoan cho rằng , hội thảo này là quá trình chuẩn

bị để các tổng công ty nghiên cứu , lựa chọn , đối chiếu xem tổ chức đảng trong doanh nghiệp

của mình nên kiện toàn , sắp xếp theo mô hình nào là phù hợp và hiệu quả hơn cả. Nhưng dù

mô hình nào chăng nữa thì cũng không ra ngoài phạm vi 4 mô hình mà Nghị quyết Hội nghị

Trung ương ba khóa IX đã đề ra . D

64 Số 13 ( tháng 5 năm 2002)
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* Toàn huyện hiện có :

+ 37 trường mầm non ( Trong đó 2 trường Mầm non

Quốc lập. 35 trường Mầm non dân lập)

+ 38 trường tiểu học

+ 36 trường THCS

+ 7 trường THPT (trong đó 4 trường THPT Quốc lập,

1 trường THPT bán công và 2 trường THPT dân lập)

+ 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên

+ 1 Trung tâm dạy nghề

Tổng cộng : 120 cơ sở trường học (năm 1996 - 1997

toàn huyện chỉ có 107 trường học )

Tính đến năm 2001 có 36/36 xã , thị trấn đã có

trường học kiên cố 2 tầng.

Toàn huyện có 87 công trình trường học kiên cố 2

tầng (năm 1996 là 42 trường ). Trong đó 31 xã , thị trấn

có từ 2 đến 4 công trình trường học 2 tầng .

Toàn huyện đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu

học . Thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học

đúng độ tuổi năm 2000 .

Tháng 10/2001, huyện Thủy Nguyên được Bộ Giáo

dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập

giáo dục THCS .

Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo của các cấp

ủy , chính quyền địa phương từ huyện đến các xã , thị

trấn , nhất là công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao

nhận thức của cán bộ , đảng viên và các tầng lớp nhân

dân về giáo dục - đào tạo, về thực hiện NQ TW 2

(Khóa 8) đồng thời với việc phát huy sức mạnh của tập

thể quần chúng nhân dân thông qua công tác xã hội hóa

giáo dục, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo

dục - đào tạo trên địa bàn huyện . Sự chuyển biến của

công tác giáo dục nằm trong sự tăng trưởng về kinh tế

và ổn định về trật tự, an toàn xã hội , những năm qua.

Đây là cơ sở nền tảng để phát triển giáo dục - đào tạo , sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên

và học sinh các trường là những nguyên nhân quan trọng tạo nên sự phát triển đi lên của công tác giáo

dục - đào tạo .

Có được những kết quả trên là cả một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thành Ủy , HĐND , UBND thành

phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và các ban ngành thành phố, của Huyện ủy ,HĐND , UBND

huyện , sự kết phối hợp chặt chẽ của các cấp , các ngành , các đoàn thể quần chúng , các tổ chức kinh tế

- xã hội, sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, của toàn dân chăm lo sự nghiệp “ Trồng

-

người” .
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NHÀ MÁY SỬA CHỮA TÀU BIỂN PHÀ

RỪNG là công trình hợp tác Việt Nam -

Phần Lan . Nhàmáy sửa chữa tàu biển Phà

Rừng được thiết kế , xây dựng , lắp đặt ,

hướng dẫn khai thác với sự giúp đỡ của

Chính phủ Phần Lan và các chuyên gia

Phần Lan .

Với trang thiết bị hiện đại, công nghệ

tiên tiến , các tàu được sửa chữa tại nhà

máy luôn đạt chất lượng cao với thời gian

ngăn .

Hoạt động từ năm 1984 , trong các năm

qua , hàng trăm con tàu của các công ty tàu

biển trong nước và nước ngoài đã được sửa

chữa tại nhà máy .

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

O Sửa chữa tàu tại nhà máy.

O) Sửa chữa tàu tại các vùng neo đậu .

O Sửa chữa tàu và các dịch vụ Hàng hải tại các chi nhánh .

O Gia công kết cấu thép và lắp đặt thiết bị cho các công trình .

O Bốc dỡ hàng hóa tại cầu tàu nhà máy.

O Cắt phá tàu cũ .

CÔNG TY CUNG ỨNG & DỊCH VỤ HÀNG HÀNG HẢII

MARINE SUPPLY & SERVICE COMPANY

(MASERCO)

Địa chỉ : 8A đường Vạn Mỹ - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng.

Tel : (031) 766561 (031) 751698. Fax : (031 ) 765621.

Công ty Cung ứng và Dịch vụ Hàng hải I là một doanh nghiệp thành viên

trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam .

Đăng ký kinh doanh số : 108125 cấp ngày 7 tháng 5 năm 1983 .

Sản phẩm sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiều năm hoạt động vừa

qua có uy tín đối với khách hàng về chất lượng và tiến độ .

Ngành nghề SXKD chủ yếu của Công ty :

Dịch vụ khai thác bãi container .

- Dịch vụ cung ứng tàu biển trong và ngoài nước

- Dịch vụ sửa chữa tàu biển ngoài luồng.

- Dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu .

- Dịch vụ vận tải, kiểm đếm , bốc xếp và giao nhận hàng hóa .

- Sửa chữa và đóng mới các phương tiện vận tải thủy từ 1.200 tấn trở xuống .

- Sửa chữa ô tô , máy xếp dỡ các loại.

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý , kỹ sư giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề

năng động sáng tạo, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng .

Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ quíbáu của Tổng

công ty hàng hải Việt Nam , các doanh nghiệp thành viên và các bạn hàng

trong năm 2001. Rất mong tiếp tục nhận được sựquan tâm ủng hộ của quí

vị trong thời gian tới.

* GĐ : NGUYỄN VĂN CƯỜNG
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Thầy Hiệu trưởng Đinh Công Toản

nhận hoa chúc mừng ngày 20/11

Liên hoan

44-2001

Trường đào tạo nghề Thủy sản Hải Phòng được thành

lập đã hơn 38 năm và đã đào tạo được hàng vạn CNKTcho

phát triển ngành thủy sản thành phố.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ chính trị

của nhà trường từ chỗ :

• Năm học 1999 - 2000 sĩ số học sinh chỉ đạt :

137/200 = 65 % kế hoạch TP giao.

• Năm học 2000 - 2001 sĩ số học sinh đạt :

376/250 = 146%

• Năm học 2001 - 2002 sĩ số học sinh đạt :

520/350 = 143,5%.

Sở dĩ có được thành tích luôn vượt kế hoạch và năm sau

cao hơn năm trước là do nhà trường đã làm tốt công tác vận

động , giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCC-VC , phát huy

thực hiện triệt để qui chế dân chủ ở cơ sở . Mọi CBCC -VC

luôn yên tâm , tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ đảng nhà

trường . Nhà trường đã vận dụng đa dạng hóa loại hình đào

tạo : đào tạo tại trường và xa trường (xuống tận xã huyện mở

lớp ) nhằm tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế đều có

thể đi học được . Đa dạng hóa cấp đào tạo, phối kết hợp với

Trường đại học Thủy sản mở được hai lớp đào tạo đại học

hệ tại chức khóa I cho hai ngành chế biến và nuôi trồng thủy

sản với số lượng 192 sinh viên đến nay đã học xong kỳ I của

năm thứ nhất. Hiện nay số học sinh của nhà trường là 900 ,

trong đó :

• Hệ CNKT : 708 học sinh.

• Hệ đại học : 192 sinh viên .

Nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao trong CBCC-VC nhà trường nên với khối lượng lớn công việc hơn 16 tháng qua

đã được tập thể giải quyết hoàn thành xuất sắc. Thông qua sựđoàn kết, các phong trào thi đua trong quần chúng ,

trong học sinh , sinh viên được hưởng ứng hăng hái tham gia , mọi CBCC -VC có điều kiện hiểu và thông cảmvới nhau

hơn . Trên bước đường phát triển , nhà trường rất cần có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền , các

đoàn thể , tổ chức quần chúng của thành phố, Sở Thủy sản , với khí thế mới nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ được giao .

Mô hình nhà trường đang xây dựng
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Là Chi nhánh lớn nhất trong hệ thống

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam , thực hiện

các dịch vụ Ngân hàng :

• Huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam và

ngoại tệ mọi thành phần kinh tế và dân cư :

tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu , trái phiếu .

• Thực hiện dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu ,

chuyển tiền trong và ngoài nước thông qua hệ

thống tài chính liên Ngân hàng toàn cầu

(Swift ) ; là đại lý chính thức của tổ chức

chuyển tiền nhanh quốc tế Money Gram .

• Cho vay ngắn , trung và dài hạn bằng đồng

Việt Nam và ngoại tệ với lãi suất ưu đãi.

Thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu chứng từ

và bảo lãnh ...

• Thực hiện nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh

ngoại tệ : Exchange, Spot, Forward và Swap

các loại ngoại tệ mạnh .

• Phát hành thẻ tín dụng Vietcombank

Vietcombank

-
Visa,

MasterCard . Đại lý thanh

toán các loại thẻ quốc tế : Visa, MasterCard ,

JCB, American, Express.

• Thực hiệndịch vụ tiền tệ, kho quỹ và các dịch

vụ ngân hàng khác .

Quý khách vui lòng liên hệ :

Trụ sởchính : 29 Bến Chương Dương, Q1, TP .HCM

Điện thoại : (08) 8297245 - 8230311 - 8230310

82312088295652, Fax: (08) 8297228

: 811234 , 811235 VCB-VTTelex

Email

Website

Swift Code

: ncvcb@hcm.fpt.vn

: www.vcbhcm.com.vn

: BFTV VNVX 007

Chi nhánh cấp 2 :

-

Chi nhánh Bến Thành , 69 Bùi Thị Xuân , Q1 .

Điện thoại : 8359743 - 8359323 Fax : 8325041

Chi nhánh Tân Định – 72 Phạm Ngọc Thạch ,

Quận 3, TP. HCM Điện thoại : 8.206157

D Phòng giao dịch và quầy giao dịch :

Phòng giao dịch số2 : 108 Tây Thạnh ,

Điện thoại : 8152432

Quận Tân Bình, TP. HCM

- Fax : 8152716

Quầy giao dịch số 8 Nguyễn Huệ, Q1 , TP.HCM

Điện thoại
: 8242867

Quầy giao dịch tại Khách sạn Rex :

141 Nguyễn Huệ, Quận 1 , TP . HCM

: 8228387Điện thoại

Quầy giao dịch tại Diamond Plaza :

Điện thoại

04 Phạm Ngọc Thạch , Q1 , TP. HCM

: 8.233020

LUÔN MANG ĐẾN CHO BẠN SỰ THÀNH ĐẠT



CÔNG TY VẬN TẢI THỦY 4

*

Địa chỉ : P. Hùng Vương - Q. Hồng Bàng - Tp . Hải Phòng

Điện thoại : (031 ) 850454 - 850326 * Fax : 031.850164

CÔNG TY HỦY TÀI TẾT SỐN

Giám đốc : Ks . Nguyễn Văn Hằng

Trụ sở công ty

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

• Vận tải hàng hóa bằng đường thủy.

• Đóng mới và sửa chữa phương tiện vận

tải thủy .

• Kinh doanh dịch vụ vật tư phụ tùng tàu

thủy .

• Đại lý vận tải và làm các nhiệm vụ trục

vớt phương tiện .

• Xây dựng công trình thủy và cho thuê

cầu tầu , kho bãi .

Công ty có đội tàu kéo , đẩy và sà lan có sức chở lớn với tổng trọng tải là 35 nghìn

tấn , có khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng rời, hàng bao , vật liệu xây dựng,

thiết bị phục vụ các công trình , container và hàng siêu trường siêu trọng .

Các xí nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu của công ty có mặt bằng sản xuất rộng ,

hệ thống triền đà, trang thiết bị hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu đóng mới và sửa chữa

phương tiện vận tải sông và biển pha sông .

Đoàn tàu đẩy trọng tài 1.600 tấn



TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

PETRO HETNAM

PETECHIM

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

PETROVIETNAM TRADING COMPANY-PETECHIM

HEADQUARTERS : HANOI BRANCH :

70A Ba Huyen Thanh Quan St,. Dist 3 , HCM City. 80 Nguyen Du, Hanoi.

Tel : (84.4) 8228982

Fax : (84.4) 8220145

Tel : (84.8) 9325092-9325775

Fax : (84.8) 9326637

Telex : 813209 PETIM VT son p

VUNG TAU BRANCH :

10 Le Loi , Vungtau

Tel : (84.64) 852929

Fax : (84.64) 852500

SUR

1512

1. Xuất nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu khí.

2. Xuất nhập khẩu vật tư , thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ trong và ngoài ngành

dầu khí.

3. Dịch vụ thương mại cho các nhà thầu khí.

4. Giới thiệu và tư vấn các hoạt động thương mạivà đầu tư phục vụhoạt động dầu khí

tại Việt Nam . Ký các Hợp đồng xuất nhập khẩu do các đơn vị ngoài ngành dầu khí

ủy thác.

5. Liên doanh liên kết với các công ty , các đơn vị thương mại trong và ngoài nước để

triển khai các dự án về dầu khí cũng như các dự án khác tại Việt Nam hoặc nước

ngoài .

6. Thực hiện các dự án lớn về dầu khí theo sự ủy quyền của Tổng Công ty Dầu khí Việt

Nam.

7. Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp.

8. Vận tải dầu thô . Đại lý vận tải , môi giới và cung ứng tàu biển vận tải dầu thô .



TRƯỜNGTRUNGHỌC NGHIỆPVỤQUẢN LÝ

***

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Đ/C . Thị xã Đồ Sơn -TP .Hải Phòng

DT: 031. 861401-861400-861193 ; Fax : 031. 861802

Hiệu trưởng :NGUT - Nguyễn Hữu Mai

NT

Lễđónnhận Huân chương laođộnghạngNhất

Phòng thí nghiệm CN - thực phẩm

Phòngthựchành tin học

Trao đổi bãi trong giờnghĩ

Trường Trung học Nghiệp vụ quản lý Lương thực - Thực

phẩm được thànhlập trên cơ sở sáp nhập hai trường

TrườngCánbộNghiệpvụở HàBắcvàtrường trung học Kỹ

thuật Muối Đồ Sơn vàotháng 8 năm 1981 và lấy tên là

Trường Cán bộ Nghiệp vụ Công nghiệp Thựcphẩm ; đến

năm1989lạisápnhập thêm trường Trung học Lương thựcl

ở Ninh Bình và đổi tên thànhTrường Trung học Nghiệpvụ

quản lý LTTP ngày nay .

Nhiệmvụ chính của nhà trườnglà giáo dục , đào tạo đội

ngũ cánbộ kỹ thuật,nghiệpvụquảnlý kinhtếđápứngyêu

cầu CNH , HĐH nông nghiệp vànông thôn và nhu cầu của xã

hội. Với chỉ tiêu nhànước giao ,lưu lượng học sinh chínhquy

hàngnăm 800 - 900họcsinhvà900 - 950 học sinhđào tạo

tại chức, bồi dưỡng

Từmột trường chỉ chuyên đào tạo cán bộngànhnông

nghiệp & PTNT, đếnnaychuyểnsangđàotạođangành ,đa

nghề,đa dạng hình thứcđàotạo;khôngchỉđàotạotại

Trường mà còn mở rộng liênthông , liên kết với cácđịa

phương cơ sở mở lớp tại chỗ, vừathuhúthọc sinh vào

trường , vừa tạo điều kiện thuậnlợi cho học sinhcó nhu cầu

họctập ,giảm bớtkhó khăn về kinhtế.Nhờcósự định hướng

đúngđắnnàymànhà trường đãnhanhchóngvượtqua thời

kỳ khủng hoảnghọc sinh khi nhà nước xóa bao cấp , các chỉ

số thựchiệnchỉtiêutuyểnsinh -nhiệmvụđào tạohàngnăm

liên tục tăng , năm sau cao hơn năm trước .

Trải qua 20 năm xây dựng ,nhờ sự quan tâm của các bộ

ban-ngành,nhà trường đã nỗ lựcphấnđấu , đạt được nhiều

thànhtích đángkhíchlệ và đã trưởng thành nhanh chóng.

Những thành quả đạt được hôm naylà nhờ vào sựlãnh đạo

đúng đắn của BCH Đảng bộ , sự chỉ đạosát sao của Ban

giám hiệu nhà trưởng cùng với sự đoàn kết đồngtâm hiệp

lực ,nỗ lực phấn đấu của các thếhệCBCNV, giáo viên và

học sinh và đã viết nên những trang sử vẻvang ,tô đẹp thêm

truyền thống quíbáu của nhà trường . Do đó, trong các năm

qua nhà trường đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND

thành phố HảiPhòng, SởGD & ĐTtặng cờ tiên tiếnxuấtsắc

liêntục trong nhiều năm . Tổ chứccơsở đảng củaTrường

luôn đượcđánh giá là trong sạch , vững mạnh, xuất sắc 10

nămliêntục (1990 - 2000) . Được BộGiáo dục và Đàotạo

tăng bằngkhenđơn vị xuấtsắc trong phong trào “Kỷcương .

Tình thương - Tráchnhiệm ” (1996 - 2000 ) và đặc biệtđược

Nhà nước tặng thưởngHuân chương Lao động hạngBanăm

1990 , hạng Nhì năm 1996 và hạng Nhất năm 2001,



XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25

Central Pharmaceutical Factory Nº 25

120 Hai Bà Trưng - quận 1 TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

DT : 84.8.8297941 - 8223049-8295046 Fax : 84.8.8296591

Email : duocphamtw25@hcm.vnn.vn

Website : http://www.vietpharm.com.vn/uphance

Xí nghiệpDược phẩm TW 25 thuộc Tổng Công

ty Dược phẩm Việt Nam, chuyên sản xuất kinh

doanh các mặt hàng thuốc tân dược, kháng sinh ,

cảm sốt , vitamin ... gồm nhiều dạng : tiêm , viên các

loại, cốm , bột, nước ... và các loại thuốc đông dược

bằng dược liệu trong nước . Xí nghiệp Dượcphẩm

TW 25 là đơn vị đã đầu tư trang thiết bị hiện đại

phục vụ cho quy trình sản xuất như : nhà xưởng ,

thiết bị dây chuyền sản xuất đã được công nhận

GMP đối với hai phân xưởng : không Bê - ta lactam ,

phân xưởng B lactam và phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP. Năm 2001 Xí nghiệp

đã đầu tư xây dựng một Láp hóa, một Pylot hoàn chỉnh để phục vụ nghiên cứu khoa học. Sáu

năm qua Xí nghiệp đã nghiên cứu thành công , đưa vào sản xuất 142 mặt hàng mới , trong đó

có 69 mặt hàng tân dược, 77 mặt hàng đông dược được thị trường trong và ngoài nước tín

nhiệm . So với năm 2000 giá trị sản xuất năm 2001 đạt 125%, doanh thu đạt 118%, nộp ngân

sách đạt 166%, lợi nhuận đạt 110%. Đảng bộ xí nghiệp 5 năm liền được công nhận là Đảng

bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, là doanh nghiệp nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì , Cờ thi đua xuất sắc

2001 của Bộ Ytế, Cờ xanh - sạch - đẹp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cờ hội thao

quốc phòng, bằng khen của Bộ Y tế .

RHEUMATIN CLE SAM BOTHAN

DUNG

DOOC IN 29 .

DAMBER

PHS

NINON

SOVICA

CIN 80

NINON

GENTAMICIN 80

Almalox ovocain37

UDOCAN-

Awar

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25



EVERYBODYS FAVORITE NOODLE !

味香麵

Vũ Hương

Cùng ChungSở Thích

CTY. CP THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG

THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK COMPANY

Tan Thoi Hiep Ward - 12 District, Ho Chi Minh Cây - VIETNAM



CÔNG TY

5730

Giám đốc Công ty

Ks.NGUYỄN VĂN VIỆN

SON

Địa chỉ :

PH
NG

Trụ sở chính : 12 - Lạch Tray - Hải Phòng

Tel : 031-847003 Fax : 031-845180

Email : sonhp.dung@hn.vnn.vn

Web site : www.sonhaiphong.com.vn

Chi nhánh tại TP. HCM :

149 /1H Xô viết Nghệ Tĩnh - p. 25 - quận Bình Thạnh

Tel : 08. 5106252 Fax : 08.8997352

Email : sonhpcn@hcm.vnn.vn

Văn phòng tại Hà Nội : 38A Phan Bội Châu

Tel : 04. 8222996 Fax : 04.8222997
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Được chuyển giao công nghệ của hãng CHUGOKU MARINE PAINTS

Son

Sun

Paint:

San
Paint

Một góc dây chuyền sản xuất sơn cao cấp

ons

SẢN PHẨM & CHẤT LƯỢNG :

- 120 loại sản phẩm

NATIONAL
ACONDITATION
OF CERTIFICATION

BODIES

- Chất lượng quốc tế ISO 9002 và JIS Nhật

Bån .

LĨNH VỰC PHỤC VỤ :

- Tàu biển , công trình biển , giàn khoan dầu

khí.

- Công nghiệp nặng : Nhà máy lọc dầu ,nhà

máy điện , xi măng, giấy , đường,hóa chất...

Giao thông : Cầu thép , chỉ giới giao thông...

- Các lĩnh vực công nghiệp khác và xây

dựng , dân dụng .

DỊCH VỤ :

- Tư vấn lập qui trình kỹ thuật và chỉ định kỳ

thuật sơn cho các dự án như : tàu biển ,

công trình biển , công trình công nghiệp .

cầu thép ...

Giám sát kỹ thuật & hướng dẫn thi công sơn .
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CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

ĐỊA CHỈ: 233 TRẦN NGUYÊN HÃN - Q. LÊ TRẦN - HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI : 031.856747- 780072 * FAX : 84.31.781538

CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Năm 2001 cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì, sửa chữa

nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở giao thông đô thị, tổ chức triển khai thực

hiện nhiệm vụ SXKD , tham gia dự thầu , nhận thầu thi công, tìm kiếm khai thác

việc làm, Công ty còn được UBND thành phố - SởGTCC giao nhiệm vụ làm chủ

đầu tư quản lý các dựán

Phát huy những thuận lợi sẵn có , Đảng ủy - Ban Giám đốc Công ty đã tập

trungchỉđạo tháo gỡ khó khăn trong từng khâu , tập trung triển khai việc tổ chức

thực hiện nhiệm vụ quản lý và SXKD: chỉ đạo lập các dự án đầu tư, dự thầu ,

nhận thầu thi công các công trình nguồn vốn đầu tưXDCB, tổ chức triển khai thi

công các công trình nguồn vốn SNKT các công trình hạ tầng cơ sở giao thông

đô thị .

Với nhiệm vụ công tác quản lý bảo trì sửa chữa nâng cấp công trình giao

thông đô thị , Công ty luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm , đòi hỏi

sự chỉ đạo tập trung , với ý thức trách nhiệm cao ; Đồng thời Công ty chủ động

nhận những nhiệm vụ cấp bách , đột xuất khi được Thành phố và Sở GTCC

giao .

Là một doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích , song với nguồn vốn SNKT

cân đối cho công tác nhiệm vụ này chỉ đáp ứng được 20 đến 25% năng lực so

với khả năng lao động, phương tiện thiết bị của Công ty. Do vậy , Công ty luôn

chủ động tìm kiếm khai thác 75% đến 80% khối lượng côngviệc, nhằm đáp ứng

wwwww

Thi công mặt đường nội thành bằng công

nghệ nhũ tương nhựa đường

tiềmnăng lao động, cơ sở vật chấtkỹ thuật của Công ty để đảm bảo cho sựổn Thi công ống cấp nước treo D 600MM

định phát triển của doanh nghiệp , đảm bảo việc làm đời sống cho người lao

động .

Năm 2001 thông qua dự thầu , đấu thầu , chỉ định thầu , tìm kiếm khai thác ,

Công ty đã ký hợp đồng thi công 25 công trình với giá trị trên 20 tỉ đồng , trong đó

có một số công trình lớn .

Tính đến hết ngày 10/11/2001 , Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế

hoạch năm 2001 của UBNDThành phố giao, về trước kế hoạch 50 ngày , với giá

trị sản lượng 13.650 triệu đồngđạt tỷ lệ 105 %.

Đảng bộ Công ty thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo tổ chức thực hiện

nhiệm vụ quản lý - SXKD của Công ty , thực hiện các chủ trương , đường lối

chính sách của Đảng và Nhà nước , các đảng viên trong Đảng bộ luôn tiên

phong gương mẫu , đi đầu trong lao động sản xuất và công tác , tận tụy, trách

nhiệm với nhiệm vụ công tác được giao, có tinh thần quyết tâm hoàn thành

nhiệm vụ cao . Những thành tích của Công ty đạt được trong năm 2001 là kết

quả sự nỗ lực chung của Đảng bộ và toàn thểCBCNV Công ty . Năm 2001 Đảng

bộ Công ty đã đượcThành ủy tặng cờ "Đảng bộ vững mạnh trong sạch " 5 năm

liên tục .

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2002 , tuy còn có nhiều khó khăn trên một

số mặt, song Công ty đã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ do

UBND Thành phố, Sở Giao thông Công chính giao :

- Tăng cường khai thác và quản lý Đôthị .

- Tiến hành công nghệ giải bê tông apphađường phố

- Báo cáo các cấp có thẩm quyền để chủ động trong việc tìm kiếm , huy

động nguồn vốn tiến hành thực hiện các dự án : cải tạo đô thị ; tăng cường

năng lực phát triển và quản lý đô thị

qua cầu rào

Lắp đặt dải phân cách mềm

đường giao thông

Thiết bị xe máy phục vụ thi công các

công trình giao thông và cấp thoátnước
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• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền ,
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Ê

NHỮNGVẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO

NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XI

từngày 6 tháng Giêng năm 1946 ,

ngày mà cử tri cả nước đi bầu cử

~ Quốc
hội

khóa
đầu

tiên
của

nước

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay ,

nước ta đã qua 10 nhiệm kỳ Quốc hội . Qua

mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội đều ghi những

dấu ấn đậm nét của mình trong việc xây

dựng chính quyền cách mạng từ buổi đầu

dựng nước, qua hai cuộc kháng chiến thần

kỳ , xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,

thống nhất đất nước và tiến hành công

cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ Quốc hội

khóa I được bầu ra trong một hoàn cảnh

đặc biệt khó khăn , khi mà tiếng súng

chống xâm lược Pháp đang lan rộng khắp

Nam Bộ và đe dọa mở rộng ra trong cả

nước. Dưới sự lãnhđạocủaChủtịch

Hồ Chí Minh, Quốc hội khóa I đã thảo

luận và thông qua hai bản Hiến pháp

năm 1946 và Hiến pháp năm 1959,đặt nền

móng cho việc xây dựng Nhà nước của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân . Mặc

dù là khóa Quốc hội đầu tiên nhưng hoạt

động của Quốc hội khóa I đã thể hiện tinh

thần dân chủ , không khí sôi nổi trong các

phiên họp . Lịch sử Quốc hội Việt Nam

1946 - 1960 đã ghi lại :

MAI THÚC LÂN

“ Trong kỳ họp thứ 2 , Quốc hội khóa I

từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11

năm 1946, các đại biểu đã chất vấn

Thường trực Quốc hội và Chính phủ nhiều

vấn đề về chính trị, kinh tế , tài chính , nội

vụ... Trưởng ban Thường trực Quốc hội

Nguyễn Văn Tố , các Bộ trưởng Huỳnh

Thúc Kháng, Trương Đình Trị, Trần Đăng

Khoa, ChuBá Phượng, Võ Nguyên Giáp,

Ca Văn Thỉnh , Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến

và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời nhiều

câu hỏi do đại biểu Quốc hội nêu ra .

Có buổi họp Chính phủ đã nhận được

88 câu hỏi của đại biểu .”

Quốc hội khóa I cũng đã thông qua

những đạo luật quan trọng : Luật Cải cách

ruộng đất, Luật Hôn nhân gia đình , Luật

Lao động , Luật về quyền tự do hội họp,

Luật về quyền lập hội, Luật bảo đảm

quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm

phạm đối với nhà ở, đồ vật và thư tín của

nhân dân , Luật về chế độ báo chí . Có thể

nói, khóa I của Quốc hội là một khóa đã có

những hoạt động và đóng góp rất lớn về

công tác lập pháp.

* Phó Chủ tịch Quốc hội

4 Số 14 (tháng 5 năm 2002 )
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Quốc hội các khóa II, III , IV đã dành

nhiều thời gian , trí tuệ và năng lực để thể

chế hóa đường lối Đại hội lần thứ III của

Đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà .

Trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh phá

hoại miền Bắc vô cùng khốc liệt của đế

quốc Mỹ, những kỳ họp của Quốc hội

không thể kéo dài , nhưng trong các nhiệm

kỳ này Quốc hội đã quyết định nhiều vấn

đề quan trọng nhằm huy động nhân tài vật

lực đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến

chốngMỹcứu nước và ổn định kinh tế xã

hội ở hậu phương lớn .

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền

Nam , thống nhất đất nước, nhiệm kỳ

Quốc hội khóa V hoạt động mới được một

năm , nhưng do nguyện vọng của nhân dân

cả nước, Quốc hội khóa V đã rút ngắn

nhiệm kỳ của mình để tiến hành cuộc bầu

cử Quốc hội khóa VI vào ngày 24

tháng 4 năm 1976. Đó là Quốc hội của

nước Việt Nam thống nhất với 492 đại

biểu , đại diện cho tất cả mọi tầng lớp nhân

dân trong toàn quốc, thể hiện ý chí độc

lập, thống nhất của cộng đồng các dân tộc

Việt Nam . Quốc hội khóa VI đã bầu ra các

cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước

Việt Nam thống nhất, mở ra một trang mới

trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã

hội ; đồng thời kiên quyết đấu tranh với

các thế lực thù địch để bảo vệ Tổ quốc .

Quốc hội khóa VI cũng đã tiến hành

việc thảo luận và thông qua Hiến pháp

năm 1980, bản Hiến pháp đã kế thừa

những quan điểm và những nội dung cơ

bản trong hai bản Hiến pháp năm 1946 và

1959, xác định nhiều nội dung mới trong

xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa

học kỹ thuật, an ninh quốc phòng, đối

ngoại, quyền và nghĩa vụ công dân , cũng

như việc tổ chức hệ thống Nhà nước từ

Trung ương đến địa phương.

Nối tiếp Quốc hội khóa VI, Quốc hội

khóa VII hoạt động trong thời kỳ từ giữa

năm 1981 đến giữa năm 1987, thời kỳ mà

tình hình kinh tế xã hội trong nước đang

lâm vào khủng hoảng ; mặt khác, trên lĩnh

vực đối ngoại nước ta cũng phải đối phó

với nhiều vấn đề quan hệ phức tạp .

Đại hội lần thứ VI của Đảng họp vào

cuối năm 1986 đã đánh giá những thành

tựu và đặc biệt thẳng thắn nhìn nhận

những khó khăn và những khuyết điểm về

sự lãnh đạo của Đảng, đưa đến tình hình

kinh tế xã hội khó khăn gay gắt : sản xuất

tăng chậm ; hiệu quả sản xuất và đầu tư

thấp ; phân phối, lưu thông có nhiều rối

ren ; đời sống nhân dân lao động còn

nhiều khó khăn ; hiện tượng tiêu cực xảy

ra ở nhiều nơi và có nơi nghiêm trọng . Từ

đó, Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới,

trước hết phải đổi mới tư duy trong việc đề

ra đường lối , chủ trương, chính sách cho

phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở

bảo đảm những nguyên tắc của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , khẳng định quyết tâm đổi

mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh

thần cách mạng và khoa học.

Tháng 4 năm 1987, cử tri cả nước đã đi

bầu cử Quốc hội khóa VIII, khóa Quốc hội

có trách nhiệm thể chế hóa đường lối đổi

mới của Đảng, phát huy khả năng của các

thành phần kinh tế, động viên toàn dân

vượt qua những khó khăn và thách thức to

lớn để xây dựng đất nước, ổn định xã hội,

bảo vệ Tổ quốc , mở rộng quan hệ đối

ngoại ; đồng thời , đổi mới hoạt động của

Số 14 (tháng 5 năm 2002 )
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Quốc hội. Trong nhiệm kỳ của mình,

Quốc hội khóa VII đã thảo luận và

thông qua nhiều dự án Luật, đáp ứng

những đòi hỏi bức xúc trong việc đổi mới

hoạt động kinh tế , như các Luật Thuế,

Luật Công ty và Doanh nghiệp tư nhân ,

Luật Đầu tư nước ngoài , Luật Hàng không

dân dụng, Bộ luật Hàng hải ... và một số

luật khác trong các lĩnh vực xã hội , văn

hóa, tư pháp.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng

mà Quốc hội khóa VIII đã thực hiện thắng

lợi là thảo luận và thông qua Hiến Pháp

năm 1992 trong kỳ họp cuối cùng củacuối cùng của

nhiệm kỳ . Hiến pháp năm 1992 là một văn

bản luật cơ bản đã thể hiện đầy đủ đường

lối đổi mới của Đảng, tạo cơ sở cho việc

xây dựng hệ thống pháp luật cho các

nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo, bảo đảm cho

các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp

hoạt động có hiệu quả trong tình hình mới.

Khóa VIII của Quốc hội cũng là khóa có

nhiều đổi mới trong hoạt động, đặc biệt là

những phiên họp cuối nhiệm kỳ , các đại

biểu đã phát huy tinh thần dân chủ , thẳng

thắn , nghiêm túc trong thảo luận, tranh

luận tại Hội trường về dự thảo Hiến pháp ,

về các dự án luật và các vấn đề quan trọng

của đất nước làm cho các phiên họp trở

nên sôi nổi , hào hứng ; tính hình thức được

giảm hẳn .

Trong nhiệm kỳ của Quốc hội

khóa VIII , việc tổ chức lại Văn phòng

Quốc hội và cải tiến hoạt động của Hội

đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

cũng được đặt ra và bước đầu đã có những

đổi mới nhất định trong công tác giám sát

cũng như trong việc phục vụ các kỳ họp

của Quốc hội .

Kế thừa và phát huy những kinh

nghiệm trong hoạt động của các nhiệm kỳ

trước, nhất là kinh nghiệm hoạt động của

nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII , Quốc hội

khóa IX và khóa X đã tiếp tục đổi mới

hoạt động của mình, đẩy mạnh công tác

lập pháp, cải tiến công tác giám sát và

quyết định các vấn đề quốc kế dân sinh

quan trọng của đất nước , tăng cường hoạt

động đối ngoại ; chú trọng công tác thông

tin ; công khai, dân chủ trong các phiên

họp, tạo sự tiếp cận cử tri cả nước đối với

mọi hoạt động của Quốc hội . Hàng loạt

các dự án luật quan trọng đã được Quốc

hội thảo luận và thông qua trong hai nhiệm

kỳ này , tạo nên một chỉnh thể hệ thống

luật pháp của nước ta trong thời kỳ đổi

mới . Tuy chưa thật hoàn chỉnh, nhưng

những dự luật mới cũng như những dự luật

được sửa đổi, bổ sung trong hai nhiệm kỳ

này đã cơ bản bảođảm cho việc điều hành

và quản lý đất nước theo pháp luật. Đặc

biệt, Quốc hội khóa X còn thảo luận ,

thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ

một số điều trong Hiến pháp năm 1992

nhằm bảo đảm phát huy nội lực, tranh thủ

nguồn lực ngoài nước trong xây dựng và

phát triển kinh tế xã hội, bổ sung quyền

hạn cho Quốc hội và các cơ quan của

Quốc hội , tạo cơ sở cho việc cải cách hành

chính và cải cách tư pháp . Công tác giám

sát và quyết định những vấn đề quan trọng

của đất nước như kế hoạch 5 năm ; nhiệm

vụ kinh tế xã hội , an ninh, quốc phòng, đối

ngoại , dự toán ngân sách hàng năm, đầu tư

xây dựng các công trình trọng điểm quốc

gia đã được Quốc hội dành nhiều thời gian

thảo luận, tranh luận , chất vấn tại hội

trường để đi tới biểu quyết thống nhất .

sung
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Trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Quốc

hội khóa X, khi thảo luận Báo cáo Tổng

kết công tác toàn khóa, các đại biểu Quốc

hội đã khẳng định những ưu điểm và kết

quả đạt được, nổi bật là tính công khai,

dân chủ trong hoạt động của Quốc hội

được thể hiện ngày càng rõ nét, tính hình

thức được giảm dần ; hầu hết các đại biểu

Quốc hội đã quan hệ mật thiết với cử tri,

lắng nghe và phản ảnh kịp thời các ý kiến,

đề xuất của cử tri trong các kỳ họp của

Quốc hội . Mặt khác , các đại biểu Quốc hội

cũng đã thẳng thắn nêu lên những việc

chưa làm được, những hạn chế và khuyết

điểm trong hoạt động của Quốc hội , phân

tích sâu sắc các nguyên nhân dẫn đến

những hạn chế và khuyết điểm của Quốc

hội khóa X ; đồng thời, kiến nghị những

giải pháp cụ thể để Quốc hội nhiệm kỳ

khóa XI rút kinh nghiệm cải tiến hơn nữa

hoạt động của Quốc hội, bảo đảm thực

hiện tốt hơn nữa quyền hạn , trách nhiệm

của cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà

nước . Đó là Chương trình xây dựng pháp

luật còn thiếu tính chiến lược, tính khả thi

nên cả Quốc hội khóa IX và khóa X đều

không hoàn thành chương trình đã đề ra .

Chất lượng các dự án luật nhìn chung chưa

cao, không ít các dự án luật chưa đi vào

cuộc sống ; việc trình các dự án luật cũng

như việc thảo luận và thông qua các dự án

luật của Quốc hội còn dàn trải , mất nhiều

thời gian, nhiều lúc còn nặng về câu chữ ;

cơ quan trình dự án luật trong một số

trường hợp còn bảo thủ , tiếp thu ý kiến của

đại biểu Quốc hội còn gượng ép ; chủ tọa

điều hành các phiên họp thông qua luật có

lúc còn lúng túng trong việc thể hiện chính

kiến của Đoàn Chủ tịch ; các văn bản

hướng dẫn thi hành luật thường được ban

hành quá chậm so với thời gian có hiệu lực

thi hành của luật .

Công tác giám sát của Quốc hội, của

Ủy ban Thường vụ Quốc hội , của Hội

đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

tuy có được cải tiến, tăng cường nhưng

hiệu lực , hiệu quả chưa cao, nhiều kiến

nghị không được hồi âm nhưng chưa có

chế tài xử lý ; công tác tổ chức giám sát

của các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa

phương còn nhiều bất cập do chưa có

những quy định cụ thể . Việc thảo luận ,

thông qua những vấn đề quan trọng của

đất nước đã được Quốc hội chú trọng

nhưng vẫn còn hình thức , nhất là việc

thông qua dự toán và quyết toán ngân sách

Nhà nước hằng năm . Trong một số phiên

họp, số đại biểu Quốc hội còn vắng nhiều ,

nhất là các đại biểu giữ những cương vị

chủ chốt ở Trung ương và địa phương nên

chất lượng của các phiên họp đó còn hạn

chế.

Từ những khuyết nhược điểm , những

hạn chế và những kinh nghiệm trong

nhiệm kỳ hoạt động của mình, các đại biểu

Quốc hội khóa X đã đề xuất với nhiệm kỳ

Quốc hội khóa XI sắp tới một số nội dung

chủ yếu sau : Trong công tác lập pháp,

điều trước hết là phải có chiến lược về

chương trình xây dựng pháp luật, tránh tùy

tiện , chắp vá. Cần xác định rõ hơn trách

nhiệm của cơ quan trình dự án luật không

phải chỉ là “đánh trống ghi tên” mà phải

nêu được sự cần thiết , nội dung cơ bản và

bố cục ban đầu của dự án luật. Việc xem

xét, thẩm tra để đưa ra các dự án luật vào

chương trình xây dựng pháp luật hàngnăm

của Quốc hội phải căn cứ vào những điểm
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trên chứ không phải chỉ căn cứ vào tên

luật . Cần sửa đổi , bổ sung Luật Ban hành

các văn bản quy phạm pháp luật để bảo

đảm cho Quốc hội thảo luận và thông qua

các dự án luật được nhanh chóng hơn , có

chất lượng hơn . Ủy banThườngvụ Quốc

hội cần thành lập một tổ chức về kỹ thuật

lập pháp để hoàn chỉnh các văn bản luật

trước khi trình Quốc hội thảo luận , thông

qua. Với số lượng đại biểu Quốc hội

chuyên trách được tăng cường, Ủy ban

Thường vụ Quốc hội khóa tới cần huy

động tối đa lực lượng này vào việc tham

gia thảo luận các dự án luật trước khi đưa

ra Quốc hội .

Luật Tổ chức Quốc hội được thông qua

trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóaXđã

bổ
sung, xác định rõ hơn trách nhiệm,

quyền hạn về công tác thẩm tra , giám sát

của Quốc hội cũng như các cơ quan của

Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội .

Vấn đề quan trọng là phải tổ chức công tác

giám sát chặt chẽ có hiệu lực và hiệu quả

thiết thực , có trọng tâm trọng điểm, tránh

dàn trải gây phiền hà cho địa phương và

các cơ quan hành pháp, tư pháp . Cần

nhanh chóng thảo luận , thông qua , ban

hành Luật Giám sát, quy định rõ chế tài xử

lý các vi phạm mà qua giám sát các cơ

quan của Quốc hội , các đại biểu Quốc hội.

đã phát hiện , nêu ra. Chú trọng hơn nữa

việc giải quyết khiếu nại , tố cáo của nhân

dân , hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu

kiện tập thể gây mất ổn định xã hội.

Chất vấn và trả lời chất vấn ở hội

trường trong các phiên họp của nhiệm kỳ

Quốc hội khóa X qua các phương tiện

thông tin đại chúng, nhất là qua truyền

hình trực tiếp của Đài Truyền hình

.

Việt Nam đã được cử tri cả nước theo dõi

và hoan nghênh . Tuy nhiên, vẫn cần phải

cải tiến hơn nữa đối với hoạt động này của

Quốc hội , bảo đảm thiết thực vàphải trên

cơ sở các trả lời chất vấn của những người

đứng đầu các cơ quan Nhà nước ; từ đó

Quốc hội phải có những yêu cầu cụ thể

trong giám sát việc thực hiện những điều

mà họ đã hứa trước Quốc hội.

Trong việc thảo luận , thông qua dự toán

ngân sách và phân bổ ngân sách Trung

lương hằng năm , Ủy ban Thường vụ Quốc

hội cần có tổ chức kiểm toán riêng (hoặc

đưa Kiểm toán Nhà nước về trực thuộc

Quốc hội) nhằm bảo đảm việc kiểm tra

chặt chẽ các số liệu về ngân sách khi trình

Quốc hội, để Quốc hội có cơ sở tin tưởng

khi thông qua các dự án quan trọng này .

Đây cũng là điều kiện để Quốc hội thực thi

quyền hạn và trách nhiệm của mình một

cách không hình thức .

sung

Quốc hội khóa XI sẽ được cử tri cả

nước bầu ra trong ngày 19 tháng 5 tới. Đây

là một Quốc hộimở đầu thế kỷ XXI, một

Quốc hội có số đại biểu nhiều hơn so với

các khóa trước ; đồng thời , cũng có số đại

biểu làm công tác chuyên trách khá lớn .

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm được

bổ sung trong Nghị quyết sửa đổi bổ

một số điều Hiến Pháp năm 1992 và Luật

Tổ chức Quốc hội (sửa đổi ) ; phát huy và

kế thừa những kết quả, những ưu điểm,

những kinh nghiệm hoạt động của Quốc

hội các nhiệm kỳ trước , chắc chắn Quốc

hội khóa XI sẽ hoạt động tốt hơn , thể hiện

rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của cơ

quan quyền lực cao nhất của Nhà nước . D
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QUỐC HỘI

CỦA CHÚNG TA

NHẤT TÂN

T

RÊN thế giới có những nước tuyên

bố rằng : nhà nước là của dân,

nhưng khi đã thu được những lá

phiếu của dân rồi thì quên luôn điều đó.

Những "đại biểu của dân" ấy sau lần tiếp

xúc khi ứng cử thì không còn gặp dân nữa .

Quốc hội như thế chỉ là một bộ máy làm

luật đơn thuần đứng trên dân và chiếm gọn

quyền lực mà nhân dân đã ủy thác cho họ.

Đối với Nhà nước ta thì hoàn toàn khác.

Mục đích của cuộc cách mạng mà Đảng ta

lãnh đạo được xác định rõ ràng là : giành

chính quyền về cho nhân dân, xác lập

quyền làm chủ của nhân dân , xây dựng

Nhà nước của dân, do dân và vì dân.Quốc

hội của chúng ta là cơ quan đại biểu cao

nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà

nước cao nhất. Quyền lực đó được nhân

dân ủy thác để quản lý đất nước và bảo vệ

lợi ích của nhândân . Những đại biểu Quốc

hội mà nhân dân bầu ra, gắn bó được địa

bàn hoạt động với công việc cụ thể để vừa

làm luật, vừa tham gia tổ chức thực hiện

luật và giám sát việc thi hành luật . Những

đại biểu đó luôn luôn phấn đấu theo lời dạy

của Bác Hồ là : " Phải ra sức giữ vững độc

lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc

cho đồng bào . Phải luôn luôn nhớ và thực

hiện câu : Vì lợi nước , quên lợi nhà. Vì lợi

chung, quên lợi riêng . Phải làm cho xứng

đáng với đồng bào, với Tổ quốc" và

"không phải đại diện cho một đảng phái

nào, mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân

Việt Nam" .

Suốt 56 năm qua, kể từ ngày đầu tiên

nhân dân ta thực hiện quyền công dân

thiêng liêng của mình , bầu ra các đại biểu

Quốc hội khóa I đến nay, Quốc hội ta ngày

càng mở rộng dân chủ, gắn bó với nhân

dân , được nhân dân tin yêu . Quốc hội ta đã

trưởng thành , phát triển , khẳng định vai

trò , vị trí không thể thay thế được của mình

về các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao

và quyết định những vấn đề quan trọng của

đất nước .

Về hoạt động lập pháp : Đây là một

trong những lĩnh vực hoạt động cơ bản nhất

của Quốc hội, nhằm thể chế hóa đường lối,

chính sách của Đảng thành các quy định

của Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã

hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn

hóa, xã hội , quốc phòng, an ninh. Trên cơ

sở hoạt động lập pháp của Quốc hội, hệ

( 1 ) Văn phòng Quốc hội : Chủ tịch Hồ Chí Minh với

Quốc hội và Hội đồng nhân dân , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1998, tr 18

(2)Sdd, tr 102
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thống pháp luật xã hội chủ nghĩa của Nhà

nước ta từng bước được hoàn thiện , góp

phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định

chính trị, đổi mới kinh tế và mọi mặt của

cuộc sống .

Năm mươi sáu năm qua, Quốc hội đã

thông qua 4 Hiến pháp, đánh dấu những

mốc son quan trọng của lịch sử Nhà nước

Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; thông qua

hàng trăm luật, bộ luật, tạo nên cơ sở pháp

lý quan trọng cho việc điều chỉnh các quan

hệ xã hội.

Quy trình xây dựng pháp luật ngày càng

được cải tiến . Sự chuẩn bị , phối hợp giữa

các cơ quan soạn thảo luật và cơ quan thẩm

tra luật đã có những bước tiến bộ rõ rệt .

Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về

các dự án luật quan trọng ngày càng được

đề cao và đã trở thành cuộc sinh hoạt chính

trị sôi nổi, rộng khắp trong cả nước .

Việc xem xét, thông qua các dự án luật

tại kỳ họp Quốc hội luôn luôn được cải

tiến, chú ý tập trung nâng cao chất lượng

văn bản , nên khi thông qua đã thuận lợi và

nhanh chóng hơn .

Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa X,

Quốc hội đã thông qua 34 luật, 39 pháp

lệnh, 29 Nghị quyết có quy phạm pháp

luật . Các luật, bộ luật được Quốc hội thông

qua và ban hành đã quy định rõ các vấn đề

cơ bản, quan trọng thuộc các lĩnh vực đối

nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội,xã hội,

an ninh - quốc phòng của đất nước , những

nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động

của bộ máy Nhà nước , những quan hệ xã

hội và hoạt động của công dân . Trước đây ,

hoạt động lập pháp của Quốc hội chủ yếu

chỉ để phục vụ việc tổ chức bộ máy Nhà

nước . Càng về sau , phạm vi điều chỉnh của

các luật mà Quốc hội ban hành càng vươn

rộng , đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất

nước, nhất là đổi mới về kinh tế . Bên cạnh

những luật về tổ chức bộ máy Nhà nước,

xuất hiện ngày càng nhiều hơn các luật

điều chỉnh những quan hệ xã hội trong lĩnh

vực kinh tế như các vấn đề về doanh

nghiệp ; chính sách đầu tư tín dụng ; ngân;

hàng ; cải cách chính sách thuế ; chống

tham nhũng , lãng phí ; hội nhập khu vực và

thế giới...., tạo nên hành lang pháp lý thông

thoáng hơn , thúc đẩy sự phát triển của các

thành phần kinh tế, nhằm thu hút tối đa

nguồn lực trong nước, thu hút đầu tư nước

ngoài , tăng thêm nhiều việc làm cho người

lao động . Những luật điều chỉnh các vấn đề

xã hội khác cũng được chú ý ban hành

như : Luật Phòng chống ma túy ; Pháp lệnh

Người cao tuổi, Pháp lệnh Người tàn tật ;

Luật Giao thông đường bộ ; Luật Sĩ quan ;

Luật Hôn nhân và Gia đình . Đặc biệt là

việc ban hành và sửa đổi Bộ Luật Hình sự ,

Bộ Luật Tố tụng Hình sự đã góp phần quan

trọng vào việc tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa, phát huy dân chủ, giữ vững an

ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ,

bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân .

Nhìn chung những văn bản pháp luật mà

Quốc hội thông qua đã tạo ra khuôn khổ

pháp lý phù hợp , bảo đảm điều chỉnh các

quan hệ xã hội , đổi mới hệ thống chính trị ,

giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy

quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng

của nhân dân, tăng cường hiệu lực quản lý

của Nhà nước , lập lại kỷ cương , củng cố

quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh mở cửa,

hội nhập kinh tế quốc tế ; đồng thời , giữ

vững bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ vững

chắc chủ quyền quốc gia .
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Về hoạt động giám sát : Hiến pháp

Nhà nước ta đã giao trọng trách cho Quốc

hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối

với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà

nước. Phạm vi và nội dung giám sát của

Quốc hội bao gồm nhiều vấn đề thuộc các

lĩnh vực khác nhau như kinh tế - ngân sách ,

văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và

thi hành pháp luật . Năm mươi sáu năm qua,

Quốc hội đã tập trung giám sát việc triển

khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội

của Nhà nước, các vấn đề nổi lên trong thu,

chi ngân sách, kìm chế lạm phát, thực hành

tiết kiệm , chống lãng phí, tháo gỡ khó

khăn , tạo điều kiện cho các thành phần

kinh tế phát triển .

Quốc hội đã quan tâm giám sát việc thực

hiện các giải pháp chống tham nhũng , buôn

lậu, chống các tệ nạn xã hội , lập lại trật tự

kỷ cương trong các lĩnh vực, nhất là hoạt

động tài chính, ngân hàng , đất đai, xuất

nhập khẩu và hoạt động của các cơ quan

bảo vệ pháp luật .

Hoạt động giám sát của Quốc hội đã đạt

được những thành tựu đáng kể, góp phần

bảo đảm cho bộ máy Nhà nước hoạt động

đúng chức năng, thực sự là Nhà nước của

dân , do dân, vì dân ; bảo đảm Hiến pháp,

pháp luật, và chính sách của Nhà nước

được thi hành nghiêm chỉnh. Gần đây,

Quốc hội đã tích cực cải tiến, tìm những

hình thức thích hợp như giám sát theo

chuyên đề, đi sâu khảo sát, theo dõi sát sao

việc giải quyết, kiến nghị sau giám sát về

nhiều vấn đề đang sôi động trong đời sống

kinh tế - xã hội . Nhiều chuyên đề giám sát

đã mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt,

Quốc hội đã cùng với Chính phủ và các cơ

quan hữu quan tìm giải pháp phù hợp góp

phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự

an toàn xã hội, nhất là ở Tây Nguyên và

một số vùng ở các tỉnh miền núi, biên giới.

Quốc hội đã cố gắng kết hợp giữa việc

giám sát tại kỳ họp với hoạt động giám sát

trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội,

giữa việc nghe báo cáo với việc cử đoàn đi

địa phương, cơ sở và làm việc với các bộ ,

ngành , tổng công ty . Các đoàn giám sát đã

đi đến hầu khắp các địa phương trong cả

nước, đặc biệt là chú ý đi đến vùng sâu ,

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hoạt động giám sát của Quốc hội được

thực hiện tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp

Quốc hội . Tại kỳ họp , Quốc hội thực hiện

quyền giám sát thông qua việc nghe các cơ

quan hữu quan báo cáo, ra nghị quyết về

những vấn đề cụ thể . Giữa hai kỳ họp,

Quốc hội thực hiện quyền giám sát của

mình thông qua hoạt động của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và

các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại

biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội .

Chất vấn là hình thức quan trọng để thực

hiện quyền giám sát của Quốc hội. Trong

thời gian gần đây, các đại biểu Quốc hội đã

sử dụng quyền chất vấn của mình như một

công cụ giám sát hữu hiệu. Chất vấn và trả

lời chất vấn đã trở thành một trong những

nội dung sinh động của hoạt động Quốc

hội, được nhân dân quan tâm theo dõi ;

nhất là từ năm 1998, khi các buổi sinh hoạt

này được truyền trực tiếp trên sóng truyền

hình , phát thanh và tường thuật tỷ mỷ trên

các báo in. Cùng với việc mở rộng dân chủ

trong sinh hoạt của Quốc hội , chất vấn và

trả lời chất vấn cũng từng bước được cải

tiến . Trước đây, đại biểu Quốc hội ngại

chất vấn hoặc ít chất vấn và phần lớn các

Số 14 (tháng 5 năm 2002)
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chất vấn được trả lời chủ yếu bằng văn bản.

Việc trả lời trực tiếp chất vấn tại hội trường

thường chỉ để giải đáp một số vấn đề

chung. Tại các kỳ họp Quốc hội khóa X

gần đây, tình hình đã khác, những buổi chất

vấn và trả lời chất vấn trở nên sôi nổi và

hấp dẫn hơn . Ý kiến chất vấn của đại biểu

Quốc hội rất đa dạng , liên quan đến hầu hết

các lĩnh vực quản lý Nhà nước , kinh tế - xã

hội, an ninh - quốc phòng, thi hành pháp

luật, tổ chức và hoạt động của các cơ quan

nhà nước. Trung bình mỗi kỳ họp Quốc hội

có khoảng 20 - 25% tổng số đại biểu Quốc

hội nêu khoảng 150 - 200 ý kiến chất vấn .

Hầu hết các chất vấn đều được trả lời. Thời

gian trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường

đã được bố trí nhiều hơn . Sau mỗi lần bộ

trưởng trả lời chất vấn thì các đại biểu

Quốc hội còn có thể phát biểu ý kiến , đối

thoại về các vấn đề đó .

Về việc quyết định những vấn đề

quan trọng của đất nước : Phát huy vai

trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao

nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân

dân , Quốc hội đã thay mặt nhân dân quyết

định những vấn đề quan trọng của đất

nước. Quốc hội đã thực hiện tốt chức năng

này bằng việc xem xét, quyết định nhiều

vấn đề trọng đại của đất nước. Quốc hội

các khóa đãquyết định kế hoạch và nhiệm

vụ kinh tế - xã hội , dự toán ngân sách, phân

bổ ngân sách , chính sách tài chính, tiền tệ

quốc gia , chính sách dân tộc , điều chỉnh địa

giới hành chính và thành lập các cơ quan

cấp cao của Nhà nước , các chính sách cơ

bản về đối nội, đối ngoại của Nhà nước ...

Thực chất quyền lực của Nhà nước là

quyền quyết định các vấn đề kinh tế - ngân

sách . Vì vậy , hoạt động của Quốc hội về

mặt này đã được tăng cường. Quốc hội đã

quyết định kế hoạch kinh tế - xã hội dài hạn

(5 năm) và nhiệm vụ kinh tế - xã hội hằng

năm . Vai trò của Quốc hội và Ủy ban

Thường vụ Quốc hội ngày càng được thể

hiện rõ hơn trong việc quyết định dự toán

ngân sách , phân bổ ngân sách .

Quốc hội cũng đã có những quyết định

về các công trình quan trọng của quốc gia ;

đã cho ý kiến về các công trình lớn nhưxây

dựng cụm công nghiệp khí - điện - đạm ở

Bà Rịa - Vũng Tàu , Nhà máy lọc dầu số 1

Dung Quất, Chương trình trồng 5 triệu ha

rừng , quyết định chủ trương đầu tư dự án

Nhà máy thủy điện Sơn La - một công trình

phức tạp và lớn nhất nước ta . Quốc hội đã

cho ý kiến về dự án đường Hồ Chí Minh để

Chính phủ và các cơ quan hữu quan tổ chức

triển khai thực hiện . Quốc hội đã thông qua

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước biên giới

trên đất liền giữa nước ta và Trung Quốc ;

về quan hệ thương mại giữa nước ta và

Hoa Kỳ ; tạo cơ sở cho đường lối đối ngoại

độc lập tự chủ , mở rộng, đa phương hóa, đa

dạng hóa của Nhà nước ta .

Quốc hội đã quan tâm đến các chương

trình xóa đói, giảm nghèo, chính sách đầu

tư , phát triển ở các xã đặc biệt khó khăn ;

xem xét, quyết định quy hoạch , kế hoạch

sử dụng đất đai trong cả nước.

Nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề

bức xúc của cuộc sống như thực hành tiết

kiệm, đấu tranh chống tham nhũng , buôn

lậu đã có tác dụng thiết thực , được nhân

dân đồng tình .

Nhìn chung , việc Quốc hội xem xét

quyết định các vấn đề quan trọng của đất

nước ngày càng đổi mới và tiến bộ rõ rệt.

Các nội dung cần xem xét , quyết định đều
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được các cơ quan của Quốc hội cùng các cơ

quan hữu quan tập trung công sức, trí tuệ ,

tích cực chuẩn bị và được trình , thảo luận

nghiêm túc, dân chủ , giảm dần tính hình

thức . Những vấn đề được Quốc hội quyết

định đã góp phần nâng cao chấtlượng, hiệu

quả hoạt động của Quốc hội ; đóng góp

quan trọng vào việc xây dựng và kiện toàn

bộ máy Nhà nước, thực hiện kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh

và đối ngoại , đưa đất nước vượt qua khó

khăn , thử thách , từng bước phát triển .

Ngoài 3 chức năng và nhiệm vụ chủ yếu

nêu trên , Quốc hội đã hoạt động tích cực và

có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực đối

ngoại , tiếp dân , giám sát việc giải quyết

khiếu tố, tố cáo của công dân , kiến nghị

của cử tri và giúp đỡ Hội đồng nhân dân

các cấp hoạt động một cách hiệu quả.

Chúng ta rất tự hào với những thành tựu

mà Quốchội đã đạt được, nhưngcũng phải

nâng cao hơn nữa tinh thầntrách nhiệm của

công dân, tập trung trí tuệ, công sức tham

gia xây dựng , đổi mới các hoạt động của

Quốc hội, cùng với Quốc hội khắc phục

những thiếusótcủamìnhmàtại kỳhọpthứ

11 nhiệm kỳ Quốc hội khóa X đã chỉ rõ .

Nhìn lại suốt chặng đường phát triển

hơn nửa thế kỷ qua, mặc dù còn một số

điểm yếu đã được nhận rõ để nhanh chóng

khắc phục, chúng ta rất đỗi tự hào vì Quốc

hội không ngừng đổi mới, bám sát yêu cầu

nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng,

nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của

nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc .

Có được những thành tựu to lớn đó là do

kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có một

yếu tố vô cùng quan trọng là chúng ta có

một cách thức tổng tuyển cử , bầu Quốc hội

đúng đắn và dân chủ . Nhờ đó mà nhân dân

có thể dễ dàng lựa chọn được những đại

biểu đủ tiêu chuẩn để gánh vác nhiệm vụ.

Đó là bầu cử theonguyên tắc phổ thông,

bình đẳng , trực tiếp , bỏ phiếu kín . Cách

thức này thực sự dân chủ , làm cho nhân dân

dễ hiểu , dễ lựa chọn , dễ thực hiện, hoàn

toàn khác với cách thức bầu cử phức tạp

với những kiểu bỏ phiếu theo tỷ lệ, đơn

danh , liên danh, với những cử tri phổ thông

và đại cử tri mà ta đã biết.

2

Bầu cử Quốc hội khóa XI lần này là một

sự tiếp nối của những lần bầu cử Quốc hội

khóa trước để cử tri cả nước lựa chọn bầu

ra được các đại biểu Quốc hội mới có đủ

đức , tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân

tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước

cao nhất, giữ vững truyền thống vẻ vang

của Quốc hội ; tiếp tục đổi mới các hoạt

động của Quốc hội, khắc phục mặt hạn chế,

không ngừng đưa Quốc hội của chúng ta

lên một tầm cao mới. Toàn Đảng, toàn dân ,

toàn quân ta hãy tổ chức tốt cuộc tổng

tuyển cử bầu Quốc hội khóa XI. Các cấp ủy

Đảng cần lãnh đạo chặt chẽ cuộc bầu cử

theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị

Trung ương Đảng và các văn bản hướng

dẫn cụ thể của Hội đồng bầu cử Quốc hội,

làm cho cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội

khóa XI tiến hànhdân chủ, đúng Luật bầu

cử đại biểu Quốc hội đã được ban hành .

Với tình cảm cách mạng và tinh thần trách

nhiệm cao, nhất định cử tri cả nước sẽ lựa

chọn được những đại biểu Quốc hội

khóa XI xứng đáng để Quốc hội của

chúng ta phát huy đầy đủ vai trò cơ quan

quyền lực cao nhất của nhân dân, do nhân

dân, vì nhân dân .
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T

Về tiêu chuẩn

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

NGUYỄN QUỐC THẮNG "- NGUYỄN THỊ VY

HỰC
tiễn

hoạt
động

của
Quốc

hội ngày
.

càng
cho

thấy
, vấn

đề tiêu
chuẩn

đại

biểu
Quốc

hội có tầm
quan

trọng
đặc

biệt
, là yếu

tố quan
trọng

nâng
cao

chất
lượng

và hiệu
quả

hoạt
động

của
Quốc

hội ; thể hiện

dân
chủ

rộng
rãi trong

bầu
cử, sự thống

nhất
ý

chí của
toàn

dân
trong

việc
lựa

chọn
những

người
đại diện

thay
mặt

cho
nhân

dân
trong

cơ

quan
quyền

lực Nhà
nước

cao
nhất

. Vị trí của

người
đại biểu

Quốc
hội trong

đời sống
chính

trị của đất
nước

và trong
hệ thống

tổ chức
bộ

máy
nhà

nước
ngày

càng
được

khẳng
định

và

nâng
cao . Nhiệm

vụ của
đại biểu

Quốc
hội rất

vinh
quang

nhưng
cũng

rất nặng
nề .

Nhưng làm thế nào để lựa chọn được những

người thực sự xứng đáng, đủ đức , đủ tài để thay

mặt nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng

nhân dân các cấp . Vấn đề này phụ thuộc vào

một số yếu tố như : cơ chế để nhân dân lựa chọn

người ra ứng cử ; tiêu chuẩn người ứng cử và

tiêu chí để cử tri lựa chọn ; điều kiện bảo đảm

hoạt động cho đại biểu Quốc hội ; sự giám sát

của nhân dân đối với hoạt động của đại biểu .

1. Vấn đề lựa chọn người ra ứng cử

Nguyên tắc xây dựng Nhà nước của dân, do

dân , vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh được

khẳng định qua các Hiến pháp 1946, 1959,

1980 và 1992. Vấn đề xây dựng Nhà nước thực

sự của dân không chỉ thể hiện ở thể chế

Nhà nước , cách thức tổ chức bộ máy Nhà nước ,

quyền hạn nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các cơ

quan lập pháp, hành pháp và tư pháp , mà điều

hết sức quan trọng là phải tiến cử , tìm tòi , lựa

chọn, bố trí và sử dụng những người hiền tài

vận hành bộ máy Nhà nước, trong đó có việc

lựa chọn những người đại diện cho ý chí ,

nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan

quyền lực Nhà nước cao nhất. Ngay từ khi

thành lập nước , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn

dặn : "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất

là dân, vì dân là chủ . Trong bộ máy cách mạng,

từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch một

nước đều là phân công làm đầy tớ cho dân" (1 ).

Làm chủ Nhà nước , nhân dân ta trước tiên thực

hiện quyền làm chủ của mình thông qua Quốc

hội và Hội đồng nhân dân các cấp . Việc bầu cử,

lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho

mình không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của

người dân mà còn là trách nhiệm của người đại

biểu . Vì vậy , người đại biểu phải luôn phấn đấu

xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của dân .

Mặt khác , phải nghiên cứu xác định cơ chế rõ

ràng và tổ chức để dân có thể thực thi đầy đủ

quyền hạn của mình : dân có quyền bầu cử thì

* Th.s, Phó Tổng biên tập báo Người đại biểu nhân dân

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia , Hà

Nội , 1995 , t 6 , tr 515
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cũng có quyền bãi miễn những người phụ lại tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do

lòng tin đó....

Một trong những bài học kinh nghiệm của

Đảng ta rút ra từ công tác cán bộ là : "Phải có
:

quan điểm và phương pháp đánh giá , sử dụng

cán bộ một cách khách quan, khoa học , công

tâm. Xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa đức

và tài , giữa giai cấp và dân tộc , giữa nghĩa vụ

và quyền lợi, giữa cống hiến và đãi ngộ , giữa

tiêu chuẩn và cơ cấu , giữa năng lực thực tế và

bằng cấp ..." (2 ). Trong thực tiễn hoạt động,

Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện thắng

lợi các cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội . Và

trong các kỳ tổng tuyển cử đó, các tổ chức

Đảng đã lựa chọn và giới thiệu những người có

đủ đức , tài ra ứng cử đại biểu Quốc hội để gánh

vác công việc của " quốc dân, đồng bào " .

2. Cở sở pháp lý

Chúng ta tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu

tiên khi chưa có luật về bầu cử . Đây là thời

khắc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Nhà nước

ta . Trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc" , với

tầm nhìn xa, trông rộng , Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam

vượt lên , giành cơ hội làm chủ vận mệnh

dân tộc. " Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ

chuyên chế cai trị , rồi đến chế độ thực dân

không kém phần chuyên chế, nên nước ta

không có hiến pháp. Nhân dân ta không được

hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải

có một hiến pháp dân chủ . Tôi đề nghị

Chính phủ tổ chức càng sớm , càng hay cuộc

TỔNGTUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu

phiếu ..." (3 ).

lựa chọn những người có đức , có tài , để ra gánh

vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng

tuyển cử hễ là những người muốn lo việc nước

thì đều có quyền ra ứng cử ; hễ là công dân đều

có quyền ra bầu cử... Do Tổng tuyển cử mà

toàn dân bầu ra Quốc hội . Quốc hội sẽ cử ra

Chính phủ. Chính phủ đó thực sự là Chính phủ

của toàn dân(4 ).

Cho đến nay , chúng ta đã tiến hành được 10

cuộc bầu cử trên cơ sở của Hiến pháp, các luật

Tổ chức Quốc hội và các luật về bầu cử đại

biểu Quốc hội được ban hành năm 1959, 1980,

1992 và 1997. Nhưng chỉ đến Luật Bầu cử đại

biểu Quốc hội năm 1992, vấn đề tiêu chuẩn đại

biểu Quốc hội mới được đưa vào tại Điều 3 .

Đến năm 1997, khi sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 1992 ,

thì vấn đề tiêu chuẩn một lần nữa được xem xét

có những sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu

và tình hình mới . Các quy định này là cơ sở

pháp lý cho việc giới thiệu người ra ứng cử , cho

quá trình hiệp thương của Mặt trận và sự lựa

chọn dân chủ của cử tri .

Tiến hành thành công cuộc Tổng tuyển cử

đầu tiên và lựa chọn được những người thực sự

xứng đáng tham gia Quốc hội có thể nói là một

kỳ tích và để lại cho chúng ta nhiều bài học quý

giá . Với cử tri, Bác căn dặn : “Những ai muốn

làm quan cách mạng thì nhất định không bầu .

Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân

sẽ thực hiện quyền dân chủ” (5 ). “Ngày mai , dân

ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng

đáng thay mặt cho mình , và gánh vác việc

nước ... Những người trúng cử, sẽ phải ra sức

Ngày 8-9-1945 , đúng một tuần sau ngày

tuyên bố độc lập , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký giữ vững nền độc lập của Tổ quốc ... Vì lợi

Sắc lệnh 14 quyết định tổ chức cuộc Tổng

tuyển cử trong phạm vi toàn quốc. Có thể xem

đây là văn bản pháp lý đầu tiên về bầu cử đại

biểu Quốc hội . Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc

hội , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : " Tổng

( 2 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TƯ

khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 1997 , tr 30

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 8

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 133

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 147
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nước , quên lợi nhà ; vì lợi chung, quên lợi.

riêng. Người không trúng cử, cũng không nên

ngã lòng ... Ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc

hội , mình cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà.

Lần này không được cử, ta cứ gắng làm cho

quốc dân nhận rõ tài đức của ta, thì lần sau quốc

dân nhất định cử ta ..." (6 ). Tổng tuyển cử thực sự

là cuộc vận động toàn dân đoàn kết , đấu tranh

với thù trong , giặc ngoài , góp sức bảo vệ nền

độc lập non trẻ của nước nhà . Ở Hà Nội, nơi

Bác Hồ ứng cử, có 74 ứng cử viên, bầu chọn lấy

6 đại biểu . Vậy mà nhân dân vẫn tinh tường lựa

chọn được những người thực sự xứng đáng cho

mình .

Từ Quốc hội khóa VI, VII, VIII , IX, X

chúng ta tiến hành Tổng tuyển cử trong cả

nước. Trong hơn hai thập kỷ tiến hành xây

dựng lại đất nước thống nhất, sau chiến tranh ,

thực hiện công cuộc đổi mới , vai trò , vị trí của

Quốc hội ngày càng được khẳng định và nâng

cao trong đờisống chính trị của đất nước và

trên trường quốc tế . Yêu cầu đổi mới tổ chức và

hoạt động của Quốc hội thực sự trở thành vấn

đề bức xúc trong tình hình xây dựng và hoàn

thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội

chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó , vấn đề bầu cử

đại biểu Quốc hội , đặc biệt là vấn đề tiêu chuẩn

đại biểu Quốc hội ngày càng được xem xét toàn

diện và cụ thể hơn , phù hợp với yêu cầu , nhiệm

vụ của Quốc hội trong giai đoạn mới .

Trên cơ sở đường lối , chủ trương của Đảng

về việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu

Quốc hội và yêu cầu về tiêu chuẩn đại biểu

Quốc hội , cuộc bầu cử Quốc hội năm 1992 , vấn

đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội đã được thể chế

hóa tại Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc

hội , với lý giải : " Luật hiện hành không quy

định tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội . Để phù hợp

với tình hình hiệnnay, nhiều ý kiến đề nghị cân

nhắc thêm một điều nói về tiêu chuẩn đại biểu

Quốc hội , để cử tri căn cứ vào đó mà lựa chọn

và bầu những người xứng đáng làm đại biểu

Quốc hội , đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay" .

Xuất phát từ tình hình hiện nay, hơn bao giờ

hết , đại biểu Quốc hội phải là người trung thành

với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn

đấu thực hiện công cuộc đổi mới làm cho dân

giàu, nước mạnh, có trình độ hiểu biết và năng

lực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội ,

tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của

đất nước , có phẩm chất và đạo đức tốt, gương

mẫu chấp hành pháp luật, được nhân dân tín

nhiệm. Trong chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử

Quốc hội khóa IX , vấn đề tiêu chuẩn đại biểu

Quốc hội được quan tâm, nhấn mạnh ngay từ

khâu chuẩn bị ứng cử. Chuẩn bị cho cuộc bầu

cử Quốc hội khóa X năm 1997, Quốc hội

khóa IX đã tiến hành sửa đổi Luật bầu cử đại

biểu Quốc hội 1992. Trong quá trình sửa đổi có

nhiềuý kiến đóng góp về tiêu chuẩn đại biểu

Quốc hội . Có ý kiến đề nghị , cần quy định rõ

hơn tiêu chuẩn về trình độ, năng lực của đại

biểu Quốc hội . Nhưng cũng có ýkiến cho rằng ,

không nên quy định quá cụ thể vì như thế sẽ

khó thực hiện đối với các tầng lớp dân cư có

trình độ dân trí khác nhau và dân cư thuộc các

vùng khác nhau . Tiếp thu ý kiến của các ngành ,

các cấp, trong lần sửa đổi này , quy định về tiêu

chuẩn đại biểu Quốc hội, được thể hiện mềm

dẻo hơn, cụ thể thành từng khoản, tại Điều 3

của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội .

Xem xét các quan điểm chỉ đạo của Đảng,

các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đại

biểu Quốc hội qua các kỳ bầu cử cho thấy

cụ

+ Dù trong điều kiện, hoàn cảnh cách mạng

thể nào thì vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc

hội luôn luôn được xem trọng, là nhân tố bảo

đảm xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước

vững mạnh, thực sự đại diện cho nhân dân , góp

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ yêu cầu của

cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn .

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 145 - 146
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+ Vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

không chỉ đặt ra cho cơ quan , tổ chức giới thiệu

người ứng cử mà còn là cơ sở , tiêu chí để cử tri

lựa chọn và thực hiện tốt nhất quyền chính trị

cơ bản của công dân .

+ Đề cập đến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

là đề cập đến cơ sở chung nhất về đạo đức và

tài năng , mối quan hệ biện chứng giữa đức và

tài làm tiêu chí cho việc xem xét, lựa chọn ;

trong đó, hết sức nhấn mạnh phẩm chất chính

trị, đạo đức cách mạng, trình độ và năng lực

thực hiện nhiệm vụ đại biểu .

+ Vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội bị chi

phối bởi yêu cầu phát triển của cách mạng Việt

Nam trong mỗi thời kỳ, phụ thuộc vào điều

kiện phát triển kinh tế - xã hội và trình độ làm

chủ của nhân dân... Từ đó, trong mỗi cuộc bầu

cử đại biểu Quốc hội , mỗi lần sửa đổi Luật

Bầu cử đại biểu Quốc hội đều chú trọng, sửa

đổi, bổ sung những quy định về tiêu chuẩn cho

phù hợp với yêu cầu mới.

+ Vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội còn

liên quan chặt chẽ với vấn đề cơ cấu đại biểu .

Tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội là điều

kiện cần nhưng chưa đủ, chưa bao hàm hết các

yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội và yêu cầu

của Quốc hội . Tuy nhiên, việc đáp ứng tiêu

chuẩn đại biểu Quốc hội và cơ cấu như thế nào

còn phụ thuộc vào sự đáp ứng yêu cầu của hoàn

cảnh cụ the trong mỗi thời kỳ, mỗi cuộc bầu cử

và yêu cầu ở mỗi nơi bầu cử cụ thể...

Vậy đâu là tiêu chí để các cơ quan, tổ chức

và cử tri lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn

đại diện cho mình trong Quốc hội ? Điều 3

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 ghi

rõ : " Đại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn

sau đây :

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới , vì sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước,

làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, văn minh .

2. Có phẩm chất đạo đức tốt , cần kiệm liêm

chính, chí công vô tư , gương mẫu chấp hành

pháp luật ; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu

hiện quan liêu , hách dịch, cửa quyền, tham

nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật .

3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm

vụ đại biểu Quốc hội , tham gia quyết định các

vấn đề quan trọng của đất nước .

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe

ý kiến của nhân dân , được nhân dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của

Quốc hội" .

Quy định trên chính là căn cứ pháp lý cơ bản

làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá và lựa

chọn đại biểu Quốc hội . Quy định này so với

quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 1992

có bổ sung, sửa đổi theo hướng cụ thể, chặt chẽ

hơn ; nhất là bổ sung cụ thể tiêu chuẩn "có điều

kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội" .

Đây là sự bổ sung được xuất phát từ thực tiễn

hoạt động của Quốc hội ngày càng thường

xuyên hơn và có số đại biểu hoạt động chuyên

trách đông hơn ; đồng thời, bảo đảm cho các

đại biểu không chuyên trách cũng phải dành

thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc

hội.

Cách quy định như trên là bao quát , hợp lý ,

đặt ra được yêu cầu cao đối với mỗi người cụ

thể khi tham gia Quốc hội , lấy đó làm cơ sở xây

dựng tiêu chí cụ thể phục vụ cho việc xem xét,

đánh giá, lựa chọn trong mỗi bước đi của tiến

trình bầu cử . Tuy nhiên, trong quá trình triển

khai thực hiện, cách hiểu và vận dụng luật ở

mỗi cấp, mỗi tổ chức , cơ quan , mỗi vòng hiệp

thương, mỗi đơn vị bầu cử , khu vực bầu cử có

sự khác nhau nhất định . Tuy nhiên , cùng với

tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã

hội của đất nước, ý thức trách nhiệm của mỗi

công dân ngày càng được nâng cao, cùng với
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công tác tuyên truyền vận động bầu cử tốt ;

sự đòi hỏi về tiêu chuẩn đối với mỗi người

muốn trở thành đại biểu Quốc hội nhất định

phải càng chặt chẽ, đáp ứng sát với các yêu cầu

mà Luật quy định và đòi hỏi của cử tri.

3. Vấn đề tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu

Quốc hội

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của

nhân dân, nơi tập trung trí tuệ và sức mạnh

đoàn kết của toàn dân. Vì vậy, không thể xem

nhẹ vấn đề tiêu chuẩn và vấnđề cơ cấu đại biểu

Quốc hội . Giải quyết tốt mối quan hệ giữa vấn

đề tiêu chuẩn và cơ cấu không chỉ nhằm đáp

úng tính truyền thống trong tổ chức và hoạt

động của Quốc hội nước ta, mà còn không

ngừng hướng tới giải quyết những yêu cầu ngày

càng cao của công cuộc đổi mới đang đặt ra cho

Quốc hội .

2

Trong mỗi hoàn cảnh cụ thể của mỗi cuộc

bầu cử , tất nhiên cần có sự quan tâm, nhấn

mạnh đến các yêu cầu đặc thù . Nhưng, dù thế

nào đi nữa, trong tình hình hiện nay, cần chú

trọng sàng lọc kỹ về phẩm chất chính trị, đạo

đức ; kiên quyết đưa ra khỏi danh sách giới

thiệu những người ứng cử , khi quần chúng phát

hiện chính xác về kinh tế bất minh hoặc có

những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, cơ hội,

bè phái của họ và được các cơ quan , tổ chức,

đơn vị có thẩm quyền kết luận .

Có thể nói, ở bất cứ góc độ nào, tiêu chuẩn

đại biểu Quốc hội quyết định chất lượng hoạt

động của Quốc hội . Quốc hội chúng ta hiện nay

vừa có đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm , vừa có

đại biểu Quốc hội chuyên trách . Nhiệm kỳ

Quốc hội khóa IX có 37 đại biểu Quốc hội hoạt

động chuyên trách chiếm tỷ lệ 9,44 % , nhiệm

kỳ Quốc hội khóa X có 37 đại biểu Quốc hội

hoạt động chuyên trách chiếm 8,07% . Nhiệm

kỳ khóa IX có 15 đại biểu chuyên trách ở địa

phương. Nhiệm kỳ khóa X đại biểu chuyên

trách chủ yếu tập trung ở trung ương, chỉ có

2 đại biểu ở địa phương . Do đó , trong điều kiện

Quốc hội hoạt động không thường xuyên hiện

nay, cần bố trí hợp lý số đại biểu hoạt động

chuyên trách ở trung ương với địa phương

nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt

động của Quốc hội . Tuy nhiên , để tránh việc

phân biệt đại biểu trung ương và đại biểu địa

phương , tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội

hoạt động chuyên trách ở các địa phương nắm

được các vấn đề vĩ mô, đại biểu chuyên trách ở

trung ương tiếp cận thường xuyên với thực tiễn ,

nên bố trí kết hợp đại biểu chuyên trách ở địa

phương kiêm nhiệm là thành viên một cơ quan

của Quốc hội ; vừa làm việc trực tiếp ở địa

phương , là cầu nối giữa các đại biểu ở địa

phương với trung ương ; vừa tham gia các hoạt

động của một cơ quan của Quốc hội .

Đối với đại biểu chuyên trách , vấn đề tiêu

chuẩn nên có những yêu cầu riêng để có thể họ

đảm nhận được nhiều nhiệm kỳ . Đại biểu

chuyên trách phải gắn với các ủy ban, kể cả

chuyên trách ở Đoàn đại biểu Quốc hội địa

phương . Có như vậy, mới tạo điều kiện thuận

lợi nhất để các đại biểu này yên tâm hoạt động.

Đối với đại biểu kiêm nhiệm, cần xác định

rõ tỉ lệ trong tổng số đại biểu Quốc hội theo các

tiêu chí cụ thể như cơ cấu, thành phần, nghề

nghiệp, ... Tuy nhiên, đối với đại biểu kiêm

nhiệm, trừ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của

Đảng và Nhà nước, các thành viên của Chính

phủ và đại diện các ngành thì các đại biểu này

không nên kiêm nhiệm nhiều chức vụ trong

chính quyền và tổ chức khác . Vì như vậy, thời

gian để làm nhiệm vụ đại biểu của họ sẽ rất hạn

chế. Từ sự phân tích trên và thực tế cho thấy ,

nếu tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội càng

được xác định rõ ràng , cụ thể bao nhiêu thì

chúng ta càng tạo nhiều cơ hội để đại biểu hoàn

thành tốt nhiệm vụ của mình, và ở mức độ toàn

cục, Quốc hội càng không ngừng vươn lên

những tầm cao mới.D
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TƯ DUY BIỆN CHỨNG

HỒ CHÍMINH

HOÀNG TÙNG

ẠT nhân của tư tưởng Hồ Chí Minh

là tư duy biện chúng . Người kể lại

| | ) | vớichúng

ta về quá
trình

phát

triển

tư tưởng củamình từ chủ nghĩa yêu nước đến

chủ nghĩa cộng sản . Qua đó, chúng ta hiểu

cả quá trình phát triển tư duy triết học Hồ

Chí Minh từ tư duy triết học biện chứng

truyền thống đến tư duy biện chứng khoa

học . Đi theo con đường tìm tòi chân lý của

C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin , với tinh

thần phê phán và cách mạng, Hồ Chí Minh

thực hiện một cuộc đột phá về lý luận cách

mạng ở một nước thuộc địa , kết hợp giải

phóng dân tộc với giải phóng xã hội ở nước

ta và cách mạng vô sản ở các nước tư bản

chủ nghĩa, giải phóng toàn nhân loại .

Hoặc

"Ai giàu ba họ, ai khó ba đời" .

Người mình có thói quen tranh luận , phản

biện. Phản biện là phương pháp, là con

đường tìm tòi chân lý .Nhờ conđường ấy mà

Nguyễn Trãi - một nhà văn hóa lỗi lạc của

dân tộc ta đã viết : " Trị quốc, ắt phải yên

dân" ; "Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy

trí nhân thay cường bạo " v.v ...

Từ thời niên thiếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh

biết phản biện . Người sớm thấy rõ con

đường của ba cụ Phan (Phan Đình Phùng,

PhanBội Châu , Phan Chu Trinh ) đã lỗi thời.

Người đọc Tân Thư , tìm hiểu công cuộc Duy

Tân của Nhật Bản và nhận định : nguồn gốc

của tư tưởng dân chủ là ở ngay các nước

Tư duy triết học truyền thống của ta là tư châu Âu , muốn tìm hiểu nó, phải đến tận nơi

duy thực tiễn , là triết học thực tiễn của quần để quan sát, xem qua bản sao không đủ . Sau

chúng, không thành văn và cả thành văn ,
mười năm tìm hiểu đời sống chính trị , xã hội

song nhiều nước thuộc các châu lục khác nhau ,

Người trở lại nước Pháp, khi tại đây đang

diễn ra phong trào đấu tranh sôi sục do ảnh

hưởng của cuộc cách mạng (tháng Hai ) ở

nước Nga. Người tiếp xúc với phong trào

xã hội chủ nghĩa ở Pa-ri , tìm hiểu học

thuyết của C. Mác , tư tưởng của V.I. Lê-nin ,

gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, tham gia

rất phong phú , thể hiện trong đời sống

hằng ngày và trong đời sống chính trị của đất

nước , xã hội .

Từ lâu , người ta đã quen nhận thức về

biến đổi :

"Con vua thì lại làm vua,

Con sãi ở chùa lại quét lá đa .

Bao giờ dân nổi can qua

Con vua thất thế lại ra quét chùa".

sự

* Nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng
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hoạt động quần chúng và những cuộc tranh

luận chính trị . Nhà cách mạng trẻ tuổi của

dân tộc ta hoàn toàn tán thành học thuyết

phát triển lịch sử của các nhà sáng lập học

thuyết ấy . Song, Người sớm nhận thức rõ

một điều quan trọng là cuộc cách mạng của

giai cấp vô sản ở các nước tư bản châu Âu

đánh đổ chế độ tư bản ở các nước ấy để giải

phóng mình cũng đồng thời giải phóng toàn

nhân loại mới chỉ là một bộ phận của cách

mạng thế giới . Người đề xuất bộ phận thứ

hai là cuộc cách mạng giải phóng hệ thống

thuộc địa - những vùng đất mênh mông gồm

hàng trăm nước , nơi nuôi sống và làm giàu

cho giai cấp tư sản ở chính quốc . Nhân dân

các dân tộc thuộc địa phải tự giải phóng

mình . Hai loại cách mạng ấy , một ở chính

các nước tư bản chủ nghĩa , một ở các nước

thuộc địa phải phối hợp chặt chẽ với nhau,

tiến hành đồng thời, không nên coi loại này

quan trọng hơn loại kia.

Trong các đảng cộng sản , và sau này,

trong phong trào cộng sản quốc tế , người ta

chỉ nói về cách mạng xã hội , giai cấp và tất

cả các nước đều tiến thẳng vào chủ nghĩa xã

hội , chủ nghĩa cộng sản , coi lý luận về cách

mạng dân tộc và chủ nghĩa dân tộc là lỗi

thời , là phản động. Khi đề xuất con đường

cách mang của nước ta , Hồ Chí Minh chỉ rõ ,

trước hết phải làm cách mạng dân tộc , dân

chủ nhân dân . Sau khi hoàn thành cuộc cách

mạng ấy , mới chuẩn bị làm cách mạng xã

hội chủ nghĩa .

Khi thống nhất ba tổ chức cộng sản,

Hồ Chí Minh viết Chính cương vắn tắt. Sách

lược vắn tắt. Người làm rõ quan điểm của

mình về cương lĩnh tối đa và cương lĩnh tối

thiểu , tức là phân biệt rõ chiến lược với sách

lược. Chiến lược khẳng định rõ vai trò lịch

sử của giai cấp công nhân , giai cấp nông

dân . Sách lược nhấn mạnh vấn đề đoàn kết

các lực lượng yêu nước và dân chủ , tập trung

vào nhiệm vụ trung tâm là giải phóng dân

tộc . Khi đi vào thực hành , tuy Đảng ta quyết

định thành lập Mặt trận phản đế, nhưng một

số đồng chí lãnh đạo của Đảng lúc bấy giờ,

do chịu những ảnh hưởng của nước ngoài , lại

tập trung phát động phong trào công - nông,

chuẩn bị bạo động,đánh đổ thực dân, phong

kiến, làm cách mạng ruộng đất . Thành phần

xuất thân của tuyệt đại đa số đảng viên lúc

ấy là trí thức , tiểu tư sản , một số địa chủ .

Thành viên ban lãnh đạo các cấp phần lớn là

trí thức . Thế mà, khi cao trào Xô viết Nghệ -

Tĩnh dâng cao, lại nêu lên và thực hành một

cuộc " thanh đảng "dưới khẩu hiệu : "trí , phú,

địa, hào, đào tận gốc , trốc tận rễ " . Trong

phong trào cộng sản quốc tế , người ta nhận

định rằng, giai cấp tiểu tư sản, về bản chất là

nghiêng ngả về chính trị , không có vai trò

lịch sử trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa

xã hội . Nhưng , trong thực tế, ở nhiều nước

thuộc địa, giai cấp tiểu tư sản, nhất là tầng

lớp trí thức lại là ngòi nổ, là người lãnh đạo

sự nghiệp đánh đổ chủ nghĩa thực dân . Năm

1930, ở nước ta, số công nhân công nghiệp

cơ khí (chỉ có sửa chữa, chưa có cơ khí chế

tạo) là 50 000 người. Ta gọi những người lao

động làm thuê đều là vô sản, nhưng thực

chất , họ là những người thợ lao động thủ

công như : thợ mộc, thợ nề, cắt tóc , kéo xe ...

Ph . Ăng-ghen giải thích : giai cấp vô sản là

sản phẩm của nền công nghiệp cơ khí . Mặc

dù nhỏ bé , nhưng với tư duy biện chứng

Hồ Chí Minh , giai cấp công nhân Việt Nam

đã cùng toàn dân tộc làm nên cuộc Cách

mạng Tháng Tám vĩ đại .

Các thế lực bên ngoài cũng ép ta phải

chấp nhận phương án chia cắt đất nước , chấp

nhận con đường chuyển hóa hòa bình , chờ

đợi sự tự tiêu vong của chủ nghĩa thực dân

mới . Phương án của ta đàm phán với Pháp là
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ngừng bắn tại chỗ, ta chấp nhận sự có mặt

của Pháp về kinh tế , văn hóa và thiết lập

quan hệ hữu hảo với nước Pháp.

Khi đế quốc Mỹ dùng áp lực buộc Pháp

rút về nước , nhường lại miền Nam nước ta

cho Mỹ làm thuộc địa kiểu mới và căn cứ

quân sự , chúng ta kiên quyết cự tuyệt . Trong

bối cảnh lịch sử hết sức phức tạp đó, để thực

hiện mục tiêu giành độc lập dân tộc, chúng

ta phải thực hành chính sách độc lập tự chủ

khôn khéo để tranh thủ viện trợ . Trong hoàn

cảnh các đảng cộng sản chia rẽ và xung đột,

chúng ta không thiên về bên nào. Nếu ta

đứng hẳn về một phía thì không giữ được

đoàn kết nội bộ để tiếp tục cuộc kháng chiến .

Phong trào yêu nước ở nước ta từ khi

nước nhà bị thực dân Pháp xâm lược và

thống trị được mở đầu từ tầng lớp trên rồi

từng bước mở rộng ra toàn dân như các

phong trào : Văn Thân, Cần Vương, Quang

phục, Khởi nghĩa Yên Thế, binh biến Thái

Nguyên . Từ năm 1920, các phong trào yêu

nước có đông đảo tầng lớp trí thức , thanh

niên, con em tầng lớp trên . Bước ngoặt lớn

bắt đầu mở ra từ khi có Hội Thanh niên cách

mạng đồng chí đoàn kết với tư sản dân tộc,

địa chủ . Năm 1930, Đảng ta có 200 đảng

viên ; thành phần xuất thân chủ yếu là trí

thức , hào lý , cả con em một số quan lại . Từ

năm 1936, Đảng ta chủ động thành lập Mặt

trận dân chủ , tập hợp thêm nhiều lực lượng

mới. Năm 1939, Đảng ta chủ trương gác lại

vấn đề ruộng đất, tập trung lực lượng nhân

dân vào nhiệm vụ chống đế quốc .

Bước ngoặt thứ hai , là đề xuất những

nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc ,

thay đổi chiến lược cách mạng, thành lập

Việt Nam độc lập đồng minh Hội, tập hợp

tất cả các lực lượng yêu nước làm cuộc cách

mạng toàn dân , thành lập chính quyền nhân

dân . Hồ Chí Minh kêu gọi các giới đồng

bào, sĩ, nông , công, thương, thân hào, thân sĩ

tham gia Mặt trận thống nhất dân tộc . Người

nói với các đồng chí lãnh đạo rằng, lúc này

mà không tập hợp lực lượng toàn dân tộc, bỏ

lỡ thời cơ nghìn năm mới có, thì vạn kiếp

cũng không thể giải phóng giai cấp, giải

phóng xã hội (1941). Chương trình Việt

Minh thể hiện chính sách giải phóng dân tộc

và các tầng lớp, giai cấp xã hội , khuyến

khích phát triển mọi hình thức kinh tế . Mười

điều ấy lại được thể hiện trong chương trình

hành động của chính quyền cách mạng .

Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt

Nam Dân chủ Cộng hòa, khi soạn thảo, Hồ

Chí Minh trích hai câu mở đầu Tuyên ngôn

Độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền

và Dân quyền của Pháp . Hai câu đó, thể hiện

bản chất cuộc cách mạng của chúng ta là độc

lập và dân chủ . Bản chất ấy còn thể hiện ở

tiêu ngữ của Nhà nước ta : Độc lập - Tự do -

Hạnhphúc .

Một cuộc cách mạng nhân dân kiểu mới ,

một nhà nước nhân dân ra đời ở một nước

nhỏ, giữa vòng vây của chủ nghĩa đế quốc và

các thế lực phản động nước ngoài cùng các

loại tay sai của các thế lực ấy , người lãnh

đạo cách mạng nước ta ứng xử linh hoạt, táo

bạo, khôn khéo, nhằm tránh cùng một lúc

phải đương đầu bằng bạo lực với tất cả các

thế lực hung bạo . Từng bước một, đẩy lùi

từng kẻ thù, bảo vệ , phát triển lực lượng cách

mạng, chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến

đấu chính nghĩa chống một kẻ thừ nguy

hiểm . Người xác định tư tưởng chiến lược

quân sự của một nước nhỏ yếu chống một kẻ

thù lớn mạnh . Đó là học thuyết chiến tranh

nhân dân, lấy yếu thắng mạnh , chuyển cái

mạnh của địch thành cái yếu của nó và các

biện pháp của một cuộc chiến tranh yêu

nước toàn dân , toàn diện, thu hút mọi giai

cấp, tầng lớp xã hội nhằm cách mạng hóa

mọi người, mang hết tinh thần , của cải ,
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xóa bỏ gông xiềng nô lệ, đưa đất nước tiến

lên . Từ tư tưởng chính trị , quân sự truyền

thống và của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng

Tám năm 1945 , của cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp, chúng ta xác địnhchiến lược

chính trị , quân sự, đánh thắng đế quốc Mỹ

xâm lược bằng sức mạnh tổng hợp của mình

kết hợp với sức mạnh của các lực lượng cách

mạng, tiến bộ trên toàn thế giới . Tránh chỗ

mạnh ban đầu của địch, buộc chúng phân tán

lực lượng , tổn thất ngày càng nhiều , cuối

cùng, chúng phải chấp nhận thất bại . Đây là

một cuộc chiến tranh chưa từng có tiền lệ và

chưa được bàn tới trong sách vở, nó là sự

sáng tạo của ta .

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh

hoa tư tưởng triết học Việt Nam với tư tưởng

triết học mác xít , là tầm cao mới của tư

tưởng Việt Nam. Hạt nhân của nó là tư duy

biện chứng duy vật . Hồ Chí Minh đã nói,

người Việt Nam hấp thụ tinh hoa văn hóa

của nhiều dân tộc , song phải phù hợp với

nhu cầu và phong cách văn hóa Việt Nam.

Ta học ở chủ nghĩa Mác phương pháp biện

chứng , học Khổng Tử nhân nghĩa , học Thích

Ca lòng từ bi , bác ái , học Giê su Ki-tô đức

hy sinh . Tư tưởng Hồ Chí Minh bao quát

những giá trị tinh thần của dân tộc xưa và

nay, của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân và

của các cộng sự của mình mà Người là một

nhân vật trung tâm, nền tảng .

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý

luận của cách mạng giải phóng dân tộc , giải

phóng xã hội của nước ta phát triển dưới

ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , từ truyền

thống chống xâm lược lâu đời và nền văn

hóa mà nền tảng là tinh thần dân tộc, ý thức

cộng đồng, chủ nghĩa yêu nước. Tư tưởng ấy

còn là hệ thống lý luận về con đường riêng

của Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội,

chủ nghĩa cộng sản . Nó hình thành và phát

triển qua các quá trình cách mạng vô cùng

phức tạp của nhân dân và dân tộc ta . Khi đi

đúng con đường của Hồ Chí Minh, thì thắng

lợi vẻ vang. Trái lại , khi bị chi phối từ bên

ngoài, hoặc tự mình bắt chước nước ngoài,

giáo điều , sách vở, thì y như là thất bại đau

đớn , phải sửa sai , trở lại với tư tưởng độc lập,

tự chủ của mình. Chân lý bao giờ cũng cụ

thể, sáng tạo vì thời gian, không gian khác

nhau. C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin

nhiều lần dạy như vậy : Mỗi đảng phải chủ

động tìm tòi con đường giải phóng dân tộc

mình. Chúng tôi chỉ trình bày chân lý chung

nhất và những giả thiết, xu thế phát triển của

lịch sử.

Trước khi qua đời , Chủ tịch Hồ Chí

Minh nói với đồng chí Lê Văn Lương rằng,

Người không có gì phải ăn năn , chỉ tiếc chưa

nghĩa tả khuynh . Nếu vừa rồi, làm rõ đúng,

giải trừ được ảnh hưởng còn nặng nề của chủ

sai , thì e rằng không có lợi cho việc đoàn kết

trong, ngoài để tiếp tục cuộc kháng chiến

cho đến thắng lợi cuối cùng . Nhiệm vụ này

thuộc về các chú . Đồng chí Lê Văn Lương

nói lại điều này với một số đồng chí, trong

đó có tác giả bài viết này .

Trong lịch sử của Đảng, lý luận cách

mạng nước ta, có thể nói , đã trải qua ba cuộc

đột phá lớn : Cuộc mở đầu là từ năm 1925

đến năm 1930 nhằm xác định mục tiêu của

cách mạng ; cuộc thứ hai từ năm 1941 đến

năm 1950, với lý luận giải phóng dân tộc,

dân chủ nhân dân ; cuộc thứ ba từ năm

1986 - lý luận về đổi mới . Trong những giai

đoạn ấy , chúng ta cũng đã kịp thời nhận ra

những sai lầm, khuyết điểm và đã mấy lần

phải tiến hành sửa sai . Bản chất tư duy của

Đảng ta là cách mạng , năng động, sáng tạo,

hăng hái tranh luận , phản biện , rất dũng cảm

về lý luận . Đó cũng chính là hiện thân về sự

học tập và phát triển tư duy cách mạng và

khoa học của Hồ Chí Minh .
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NHỚLỜI BÁCDẠY

DƯƠNG TRUNG QUỐC

“ À ! Việc này mới khó chứ !”

Đó là câu mà Bác Hồ viết trong "Thư

gửi các đồng chí tỉnh nhà " , chỉ nửa tháng sau

ngày độc lập ( 17-9-1945 ) . Nguyên trong thư,

Bác viết : "Công việc phá hoại xong rồi. Nay:

bước đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữgìn ,

kiến thiết. À ! Việc này mới khó chứ! Trong

công việc phá hoại chống kẻ thù đòi độc lập

thì dễ dàng kéo cả toàn dân . Trong việc kiến

thiết thì khó kéo hơn , vì nó đụng chạm đến

quyền lợi riêng của một đôi giai tầng trong

nước . Vả lại chúng ta phải thật thà thừa nhận

rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài năng

chúng ta còn kém , mà công việc thì nhiều ...

trăm đầu nghìn mối, đều những việc mới lạ

cho chúng ta ..." .

Nhìn nhận cái khó của công cuộc xây

dựng chế độ mới , nhưng vị Chủ tịch của nước

Cộng hòa trẻ tuổi đã vạch ra ngay cách thức

để vượt qua cái khó ấy bằng tinh thần quyết

tâm và cầu thị . Bác viết tiếp : "Khó thì khó

thật, nhưng chúng ta quyết tâm ; chúng ta vừa

làm vừa học ... củng cố sự đoàn kết toàn dân ;

sửa đổi những khuyết điểm khắp các phương

diện" .

1 - Ta dễ dàng nhận thấy hai cái nhân tố cơ

bản để xây dựng đất nước được vị Chủ tịch

của chúng ta tổng kết lại là : Đoàn kết toàn

dân và sửa đổi những khuyết điểm .

Giờ đây , ở vào thời điểm những năm đầu

tiên của thế kỷ XXI , chúng ta đã có độ lùi hơn

nửa thế kỷ để nhìn nhận lại chặng đường

dân tộc Việt Nam đã phấn đấu gian khổ và

hy sinh to lớn như thế nào không chỉ để

bảo vệ nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn

chủ quyền lãnh thổ mà còn dũng cảm phấn

đấu không biết mệt mỏi , chấp nhận cả những

vấp ngã để làm bằng được cái mà năm xưa vị

Chủ tịch nhà nước khai sáng ra nền Dân chủ

Cộng hòa đã từng tiên lượng là một việc làm

hết sức khó khăn . Cũng chính ở vào thời điểm

sau Đại hội IX của Đảng, chúng ta đang tăng

tốc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, ta hãy nhìn nhận lại cái thế kỷ XX vừa

qua như một thế kỷ chống đói nghèo . Bản

chất một cuộc cách mạng chân chính , nói cho

cùng, là chống đói nghèo để mang lại tự do và

hạnh phúc cho nhân dân. Ta cũng sẽ thấy rõ

trong cái hiện thực sống động nhưng rất phức

tạp của công cuộc xây dựng chế độ mới hai

cái nguyên lý "đoàn kết toàn dân " và "sửa đổi

những khuyết điểm " có ý nghĩa như chiếc

khóa vạn năng cho sự phát triển của dân tộc .

2 - Có một thời điểm gần như chia đôi thế

kỷ XX thay hai mảng thời gian cũng là hai

mảng sáng - tối : đó là năm Ât Dậu ( 1945 ) ,

tột cùng khổ nhục với cái chết của hai triệu

đồng bào và tột cùng vinh quang với nền độc

* Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 4, tr 20
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lập giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa của

toàn dân , như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã

khái quát một hình ảnh rất đúng : Dân tộc

Việt Nam " rũ bùn đứng dậy sáng lòa" .

Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ

lâm thời của nước Việt Nam độc lập , Chủ tịch

Hồ Chí Minh tuyên bố : "Nước độc lập mà

dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập

cũng chẳng có nghĩa lý gì" . Cái hạnh phúc ấy

trước tiên phải thuộc về số đông của những

người nghèo khổ, phải bắt đầu từ cái tưởng

chừng rất đơn giản : "dĩ thực vi tiên " . Người

còn nhấn mạnh rằng : " Giặc đói là nguy hiểm

nhất, cứu đói cho dân là quan trọng nhất" .

Tiếp đó mới đến giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Phải chăng chống đói nghèo và sự áp bức

đối với những người đói nghèo của một dân

tộc luôn đứng trước nguy cơ đói nghèo luôn

mong vươn tới một xã hội có văn hiến chính

là khát vọng, động lực của trường kỳ

ngàn năm dựng nước và giữ nước, cũng như

của thế kỷ XX này.

Các nhà khảo cổ hay nông học đều nhất trí

cho rằng Việt Nam là một trong những cái nôi

của nền văn minh lúa nước. Các sưu tập trống

đồng cho ta nhiều họa tiết liên quan đến cây

lúa trong đời sống cư dân cổ. Sách "Vân đài

loại ngữ " của Lê Quý Đôn đã thống kê : riêng

ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có tới

32 giống lúa tẻ và 29 giống lúa nếp , vùng

Thuận Quảng có 23 giống lúa tẻ và 5 giống5

lúa nếp, Sài Gòn - Đồng Nai cũng có 3 giống

lúa tẻ và 5 giống lúa nếp ... Tài liệu của Mỹ

còn cho biết Tô-mát Giê -phéc-xơn , vị tổng

thống thứ ba cũng là người chấp bút bản

Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ

là người rất quan tâm đến các loại lúa của xứ

Nam kỳ nên khi làm công sứ ở Pháp đã

trực tiếp đến gặp Hoàng tử Cảnh ở cung điện

Véc-sai để hỏi xin các giống lúa của

Việt Nam ...

Nhưng đọc kỹ các bộ sử cũ, người ta cũng

nhận ra rằng cái đói , mất mùa luôn đe dọa

cuộc sống của số đông dân cư là người nông

dân . Những sự kiện như lụt lội , hạn hán, vỡ

đê, sâu bọ phá hoại mùa màng và những nạn

đói dẫn đến hiện tượng dân quê lưu tán, trộm

cướp hay khởi nghĩa nông dân thường xuất

hiện với một tần số khá cao . Những cuộc di

dân , những công trình khai phá vùng đất mới

hay lấn biển khẩn hoang luôn là nhịp điệu

sống của dân tộc Việt Nam .

Trong xã hội truyền thống, lễ tịch điền vua

đi cày có từ rất sớm , Lê Đại Hành cày ở Núi

Đợi (thế kỷ X) được ghi trong sử, bộ phẩm

phục của vua Minh Mạng mặc trong lễ trọng

này vẫn lưu được ở bảo tàng . Còn trong dân

gian , ngày hội mùa hay lễ mừng cơm mới ở

đâu cũng là ngày hội vui nhất trong năm .

Thực dân Pháp xâm lược nước ta rồi biến

nước ta thành thuộc địa. Chúng hiểu rằng để

đối phó với sức chống đỡ của triều đình ,

chúng chỉ cần một đội quân không lớn có thể

phá tan mọi thành quách. Nhưng để bình định

được một vùng nông thôn rộng lớn của quốc

gia này, sức đề kháng của người nông dân là

vô tận . Những gương mặt chống Pháp như

Nguyễn Trung Trực , Hoàng Hoa Thám hay

những căn cứ Bãi Sậy, Ba Đình, Yên Thế...

luôn là những lực lượng , những căn cứ địa

chống xâm lược mạnh mẽ . Bọn thực dân từng

khái quát : Mỗi làng xã Việt Nam là một ổ đề: ổ

kháng không dễ dẹp bỏ... , bên trong những

người dân quê hiền lành kia bất kỳ lúc nào

cũng trở thành một người nổi loạn ...

Chính vì thế nhằm đàn áp, thống trị người

nông dân , bóc lột triệt để sức lao động của họ ,

thực dân Pháp không chỉ áp dụng những

chính sách khắc nghiệt về thuế khóa, phu

phen , tạp dịch ... mà chúng còn khôn ngoan

duy trì và lợi dụng thiết chế nông thôn cổ

truyền , đầu tư không nhỏ cho các công trình
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thủy lợi, đê điều . Tổ chức các cuộc cải lương

hương chính, nhằm tạo sự ổn định an toàn cho

công cuộc khai thác thuộc địa ... Hơn thế nữa,

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn

tạo ra sự kích thích làm cho lúa gạo trở thành

hàng hóa, nhất là ở Nam kỳ nơi đã sớm hình

thành một cơ chế sản xuất và chế biến lúa

để biến thành hàng hóa cung cấp cho thị

trường . Cuối thế kỷ XX , Đông Dương đã

xuất khẩu được 70 vạn tấn gạo và cao nhất là

năm 1936, Đông Dương xuất khẩu được gần

1,7 triệu tấn.

gao

Hiện tượng xứ Đông Dương xuất khẩu gạo

vào thời điểm ở Việt Nam dân số mới chỉ trên

20 triệu người, ít được ai chú ý đến như một

bài học lịch sử về tiềm năng của một nền sản

xuất lớn được tổ chức có thể mang lại một

khả năng xuất khẩu lúa gạo đáng kể.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới

1929 - 1933, tiếp đó là cuộc chiến tranh

thế giới đã làm cho nền kinh tế Đông Dương

kiệt quệ . Thực dân Pháp đã phải vơ vét

huy động cả triệu tấn gạo cho phát xít Nhật

( 1942 : 1 125 904 tấn ), và gạo vẫn từ

Đông Dương được xuất khẩu tuy không bằng

năm 1936 và năm 1945 thóc còn được dùng

để đốt thay than ở Nam Bộ .

Điều cần nói là những tấn thóc xuất khẩu

ấy đi đôi với sự bần cùng hóa tột độ người

nông dân Việt Nam mà nạn đói năm 1945 là

một bằng chứng , là biểu hiện sự tột cùng của

tội ác .

3 - Hiểu người dân quê, ý thức được vai trò

và sức mạnh của người nông dân trong lịch

sử, hơn ai hết là Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Người đã sinh ra và lớn lên trong vùng quê

Nam Đàn nghèo khổ về vật chất mà giàu lòng

yêu nước và chí khí chống áp bức ; đã chứng

kiến nỗi cơ cực và sức mạnh phản kháng

trong phong trào chống thuế của nông dân

Trung kỳ ; đã tham gia Ban Chấp hành và

sáng lập Quốc tế Nông dân của Quốc tế Cộng

sån.

Hiểu biết sâu sắc về người nông dân, 90%

đồng bào của mình , nên khi trở thành vị đứng

đầu nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu

chương trình hành động đầu tiên của

Chính phủ là cứu đói và tăng gia sản xuất ;

tấm bằng khen đầu tiên được giành cho thành

tích giữ đê chống lụt ; những sắc lệnh đầu tiên

là bãi bỏ thuế thân , thuế chợ , thuế đò; những

văn bản ngoại giao đầu tiên phục vụ cho sự

nghiệp kiến quốc là : "Sẵn sàng gửi 50 thanh

niên Việt Nam ưu tú sang học hỏi kỹ nghệ

canh nông của Hoa Kỳ "... (Thư gửi Tổng

thống Mỹ 11-1945 ) .

Người khẳng định : " Việt Nam là một

nước nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy

canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây

dựng nước nhà Chính phủ trông cậy vào

người nông dân , trông cậy vào nông nghiệp

một phần lớn" .

"Nông dân giàu thì nước ta giàu . Nông

nghiệp thịnh thì nước ta thịnh " (11-4-1946 ).

Nếu 90% người Việt Nam là nông dân thì

90 % người lính là nông dân . Sự nghiệp kháng

chiến , kiến quốc trong suốt những năm chiến

tranh của hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ

đã tỏ rõ vai trò đó . Trong Di chúc, Người

cũng nghĩ đến những người nông dân đã hy

sinh nhiều nhất cho cuộc chiến tranh giải

phóng và cũng theo lệ thường của những triều

đại thân dân trước kia , Người không quên dặn

việc miễn thuế nông nghiệp, sau ngày chiến

thắng .

Cải cách ruộng đất dù có những sai lầm

nghiêm trọng trong tổ chức thực hiện nhưng

nó đã làm được cái mục tiêu hết sức quan

trọng mà cách mạng đã nêu cao : "Ruộng đất

cho dân cày".
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Nhưng ruộng đất vào tay người nông dân

chưa phải là tất cả . Những năm tháng cả nước

có chiến tranh , hình ảnh người nông dân vừa

là người làm ruộng vừa làm người lính đánh

giặc ở quê hương của mình trong các tổ chức

sản xuất tập thể hay trên chiến trường trong

biên chế của quân đội thực sự là một bản anh

hùng ca về lòng yêu nước, sức chịu đựng và

sự hy sinh cao cả của người Việt Nam, dưới

ngọn cờ của Đảng .

4 - Sau khi cách mạng đã đem lại cho

người nông dân cái mơ ước ngàn đời : có

được trong tay một thửa ruộng mà trước đó

người nông dân cho rằng chỉ vì thiếu nó mà

cuộc sống đói nghèo. Nhưng cách mạng cũng

còn cho họ mơ ước tới một chân trời xa hơn ,

cao hơn là viễn cảnh của một lý tưởng xã hội

mang đến hạnh phúc vĩnh viễn , mà bước đầu

tiên để đi tới là một phương thức sản xuất tập

thể và một sự phê phán nhiều giá trị truyền

Sau ngày thắng giặc Mỹ và thống nhất đất thống nay bị coi là lạc hậu .

nước, người nông dân đứng trước thách thức

mới . Trung thành với nguyên lý coi liên minh

công nông là nền tảng của cách mạng , Đảng

và Nhà nước đầu tư không ít cho nông

nghiệp. Nông thôn luôn được quan tâm và

thay đổi không ngừng với mong muốn có

được một mô hình của chủ nghĩa xã hội ưu

việt hơn hẳn cái nông thôn "bùn lầy nước

đọng" thời phong kiến thực dân .

Rất nhiều số liệu cho thấy dù còn rất

nghèo , Nhà nước ta đã đầu tư cho nông

nghiệp không nhỏ và luôn giành phần thiệt về

mình bằng một chế độ bao cấp toàn diện .

Trong chiến tranh ta phải nhập khẩu gạo

(1966 : 338 000 tấn ; 1974 : 1 544 000 tấn )

bởi sự tàn phá của chiến tranh, những con đê

bị ném bom, những chàng lực điền phải ra

mặt trận , hạt gạo phải chia ba cho cả

chiến trường miền Nam và cho bạn . Nhưng vì

lý do gì 10 năm sau ngày chiến thắng, năm

1985 cả nước vẫn phải nhập 447 300 tấn ;

1986 : 534 000 tấn ; 1987 : 485 400 tấn ;

1988 : 395 900 tấn ...

Rồi vì sao chỉ vừa bước qua cái “ ngưỡng

năm 1989 ” đầy cam go mà Việt Nam đã xuất

khẩu gạo từ 1 372 567 tấn tới 1 953 922 tấn1

( 1992 ) rồi qua 2 052 127 tấn ( 1995 ) ... và đến

nay đạt 4 triệu tấn .

Cái gì đã làm nên một bước thần kỳ ấy ?

cách

Mười lăm năm tiến hành công cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa nông thôn ở miền Bắc

( 1960 - 1975 ) , rồi tiếp đó thêm 5 năm ở cả

nước ( 1976 - 1980) đã để lại một dấu ấn

không phai mờ của một chủ nghĩa anh hùng

mang về sức chịu đựng và sự hy sinh của

người nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của

Đảng. Những hình ảnh đầy hào hùng phấn

khởi của người nông dân đem tất cả những

phương tiện sản xuất của mình trong đó có cả

họ là ruộng đất để thamgia hợp tác xã, của

những cái mà cách mạng vừa mang đến cho

sinh hoạt tập thể với những giá trị văn hóa

mới : thư viện, nhà văn hóa, loa phóng thanh ,

chiếu bóng , văn nghệ ... và nhất là tiếng kẻng

bắt nhịp thời gian cho cuộc sống cộng đồng .

Rồi những hình ảnh những đoàn trai làng lên

đường làm nghĩa vụ quân sự, những phụ nữ

thay nam giới trong " Phong trào ba đảm

đang " cấy cày dưới bom đạn quân thù . Ngay

trong chiến tranh, nhà nước đã đầu tưrất

nhiều cho sản xuất nông nghiệp , tạo ra một sự

bao cấp với cả một nỗng thôn rộng lớn . Từ

hạt thóc giống, thuốc trừ sâu phát không đến

thư viện , nền giáo dục không mất tiền ...

Nhưng chúng ta vẫn còn những ký ức về

mộtnông thôn bị mất dần sức sống không chỉ

vì chiến tranh mà còn vì sự đánh mất một

nguồn lực vốn tiềm tàng trong những làng xã

Việt Nam tích tụ qua truyền thống trong
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sản xuất và đời sống xã hội . Do vậy, khi

chiến tranh đã căn bản kết thúc , kinh tế hợp

tác xã càng trở nên tàn lụi , đẩy nền nông

nghiệp Việt Nam vào một nguy cơ khủng

hoảng cho đến cuối những năm 80, trước khi

mở ra công cuộc Đổi Mới.

" Việc phân chia ruộng đất quê manh mún,

tệ rong công phóng điểm, tình trạng phân

phối lương thực và thu nhập bình quân, hợp

tác xã và xã viên, giành quá nhiều khoản bao

cấp cho xã hội, bao cấp quá giá và nạn

chuyên quyền, độc đoán, mất đoàn kết, mất

dân chủ, tham ô, lợi dụng của cán bộ nhà

nước đang làm cho nông dân xã viên thiếu

phấn khởi gây trở ngại cho sản xuất phát

triển" . Đó là nhận định của Nghị quyết 10 của

Bộ Chính trị khi nhìn nhận lại nguồn gốc dẫn

đến sự suy thoái phong trào hợp tác hóa cho

đến những năm 80. Sự suy thoái đó cũng tác

động đến thân phận người nông dân

đến nay nó mới có cơ hội được đề cập tới

trong những công trình nghiên cứu lịch sử

kinh tế , tổng kết lý luận hay được tái hiện

trong các sáng tác nghệ thuật của một thời kỳ

hào hùng gắn liền với cuộc chiến tranh giữ

nước vĩ đại.

Chỉ thị 100, ngày 13-1-1981 , của Ban Bí

thư được ra đời sau Hội nghị Trung ương 9

(khóa IV ) thực hiện khoán sản phẩm đến

nhóm và người laođộng đã tạo ra mộtđộng

lực mới kích thích người nông dân tận tâm

sản xuất hơn .

Chính công cuộc Đổi Mới mở ra từ Đại

hội VI ( 1986) với tinh thần " tự cởi trói " và

thay đổi cách tư duy đã dẫn đến Nghị quyết

10 của Bộ Chính trị (5-4-1988 ) giao hẳn đất

canh tác đã được tập thể hóa cho hộ xã viên

trực tiếp sản xuất, kinh doanh, được làm chủ

hoàn toàn số nông sản làm ra theo cơ chế

kinh tế thị trường đã hình thành cùng với

công cuộc Đổi Mới.

-

Có ruộng đất trong tay, người nông dân

thể hiện sự thần kỳ của họ trước tiên bằng

những giọt mồ hôi rơi trên mảnh đất của

mình . Chỉ sau một năm ( 1989) năng suất

lúa đã tăng vọt lên 32,3 tạ /ha , sản lượng từ

15,1 triệu tấn ( 1987) tăng lên 18,9 triệu tấn và

1,4 triệu tấn đã được xuất khẩu . Cũng kể từ đó

các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng không

ngừng tăng . Năm 1992 xuất khẩu 1,9 triệu ;

1993 ; 1,7 triệu ; 1994 tăng tới 2 triệu ... Vào

những năm 90, khi dân số nước ta đã vượt qua

con số 70 triệu dân, sản lượng thóc tính theo

đầu người (346 kg vào năm 1992) đã cao hơn

hẳn 1942 là 281 kg với dân số không bằng 1/3

(21 triệu ). Đó là cái khoảng cách thần kỳ của

tròn nửa thế kỷ .

Năm 1993 , thêm một sự kiện nữa định

Quốchội thông qua Luật Đất đai . Bộ luật này

hình cho một xu thế không thể đảo ngược .

là sự thể chế hóa xác định đất đai tuy vẫn

thuộc sở hữu toàn dân nhưng được giao cho

người nông dân với một thời điểm tương đối

lâu dài. Hiểu theo một nghĩa nào đó, Luật Đất

đai năm 1993 đã trở lại những nguyên lý

truyền thống trong chế độ ruộng đất xa xưa

của ông cha ta : Nhà nước là người thay mặt

và sở hữu đất đai trong lãnh thổ toàn quốc gia ,

còn ruộng đất được giao cho cáclàng xã quản

lý (công điền) và công nhận sử dụng có thừa

kế đất đai (tư điền) .

Thời gian chưa đủ để đánh giá tác động lâu

dài của bộ luật này, nhưng điều chắc chắn nó

là cơ sở pháp lý bảo đảm cho quyền có ruộng

đất của người nông dân , khẳng định sự trở lại

với những nguyên lý muôn thủa của người

Việt Nam trong quá khứ : Nông dân và ruộng

đất là những nhân tố thường trực tạo nên sự

vận động của lịch sử ở nước ta đặc biệt trong

những thời điểm có tính chất quyết định cho

vận mệnh của dân tộc .
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Công cuộc Đổi Mới của đất nước còn dẫn

tới một sự kiện quan trọng là việc phá bỏ cơ

chế bao cấp, thực hiện tự do hóa giá cả theo

cơ chế thị trường (5-1989) . Chính sách độc

quyền thu mua gạo, chế độ tem phiếu , chế độ

nhiều giá được xóa bỏ tạo ra sự kích thích đối

với người sản xuất, giao lại cho họ quyền làm

chủ sản phẩm và giá cả mua bán. Tình trạng

tích trữ lương thực , tâm lý " tích cốc phòng

cơ " được giải tỏa đẩy ra thị trường một lượng

sản phẩm lúa gạo to lớn , chính sách bảo hộ

giá cả mua lương thực càng kích thích sản

xuất và lưu thông lúa gạo trên thị trường .

Không phải ngẫu nhiên mà năm 1989

Việt Nam xuất khẩu một con số đáng kinh

ngạc 1 372 567 tấn trong khi mới chỉ trước

đó, 1988 chúng ta phải nhập 395 900 tấn

Người nông dẫn bắt đầu bước vào nền kinh tế

thị trường như tìm thấy một nguồn sinh lực

mới cũng là một thách thức mới.

gao.

5 - Không thể phủ nhận một thực tế về

những biến đổi to lớn của bộ mặt nông thôn

qua hơn một thập kỷ Đổi Mới vừa qua. Từ

những công trình công cộng , nhà cửa và trang

thiết bị nội thất hay chất lượng sinh hoạt văn

hóa tinh thần , trong đó có cả việc phục hồi

một số giá trị văn hóa truyền thống ... có

những thay đổi căn bản và to lớn .

Nhưng trong một nông thôn đang chuyển

sang cơ chế thị trường , những vấn đề xã hội

nảy sinh như những cơn sốt vỡ da không kém

phần dữ dội . Việc giao ruộng đất cho công

bằng , việc sử dụng các diện tích đất công,

việc huy động sự đóng góp từ túi tiền chưa

sung túc củangười nông dân vào việc xây

dựng các công trình công cộng, cũng như

những mâu thuẫn phát sinh từ những người

nông dân sản xuất tự do với bộ máy quản lý

xã hội còn sơ cứng với những tập quán của

thời bao cấp cũng như những lề thói quan

liêu , cường hào của một bộ phận cán bộ thoái

hóa đã dẫn đến những xung đột xã hội ở nông

thôn mà giải pháp duy nhất là tăng cường yếu

tố dân chủ . Rồi những hệ quả khó tránh khỏi

trong quy luật cạnh tranh của cơ chế thị

trường với sự phân hóa tài sản, ruộng đất và

thu nhập dẫn tới một bộ phận giàu lên và một

bộ phận khác phải rời bỏ ruộng đất, làng mạc

ra các đô thị hoặc di dân lên các vùng đất

mới.

Quan tâm hơn nữa đến người nông dân ,

đến nông thôn và nông nghiệp chính là quan

tâm đến vận mệnh của đất nước. Cái thành

tựu lớn đạt tới ở cuối thế kỷ XX này trở thành

một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng

đầu đặt ra những câu hỏi phải được giải đáp ở

thế kỷ tới : vì sao vẫn có tình trạng thiếu ăn

của một bộ phận không nhỏ những người đã

làm ra hạt lúa, thân phận ngườinông dân

càng trở nên lệ thuộc vào những gì không

thuộc về tài sản và kinh nghiệm của họ, và

nhất, bị thiệt thòi trong quanhệtrao đổi hàng

thân phận của họ vẫn là những người đông

hóa và số phận những người nông dân sẽ mất

ruộng trong cuộc cạnh tranh , những dòng

người phải rời xa quê hương ra các đô thị,

những dòng di dân tự phát đi tìm vùng đất

mới.

Hỏi nhiều người nông dân trẻ về sự tha

thiết với làng quê, thửa ruộng của mình tin

chắc rằng một tỷ lệ không nhỏ mong muốn ra

đi , đến những thành phố, với mong muốn trở

thành cái gì không phải nông dân là được .

Một làng quê rất nghèo ở Sóc Sơn cách trung

tâm Thủ đô không xa hay một làng quê vùng

đất
Mũi (Cà Mau) vẫn còn những gia đình

nông dân nghèo khổ, thiếu ăn .

6 - Dẫu còn biết bao khó khăn ở phía trước

trên con đường chúng ta đi , nhưng có thể

khẳng định là bức tranh về sự thay đổi của

nông thôn - nông dân và nông nghiệp đủ cho

(Xem tiếp trang 32)
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CÂU CHUYỆN THÁNG NĂM ,

Đ

tôinhớmãi

Ã hơn một thập kỷ qua đi , song, mỗi

độ tháng Năm về, cứ đến dịp kỷ niệm

ngày sinh của Bác , câu chuyện nhỏ

này lại rạo rực trong tôi biết bao suy nghĩ, tình

cảm sâu đậm lạ thường .

Tôi nhớ mãi , khoảng thời gian từ

25-4-1989 đến 20-5-1989 , có một đoàn Vô

tuyến truyền hình Anh hoạt động ở nước ta.

Chín thành viên của đoàn gồm Au -trây

Xinh-gơ, trưởng đoàn ; Gia-ni- na Ha-li -na, trợ

lý sản xuất phim ; Mai-cơn Hao -đi, đạo diễn

Mác-tin Prốc -tơ , trợ lý đạo diễn ; Phi-líp Giôn

Gri- phít, người dẫn chuyện ; Smét- lây Eo-sơ,

nhà quay phim v.v ...

Được sự đồng ý của Tổng cục Chính trị , họ

đến Xưởng phim Quân đội nhân dân khai thác

tư liệu .

Tôi được chỉ định tham gia trực tiếp , cùng

với các anh ở Xưởng phim Quân đội tìm hiểu

thêm về ý định và nội dung bộ phim sẽ làm .

Vào việc, họ chỉ có mỗi một yêu cầu tha

thiết là được xem bằng hết những thước phim

có hình ảnh và hoạt động của Bác .

Khi xem phim, họ chăm chú cao độ, ghi

chép, đánh dấu rất cẩn trọng , tỷ mỷ . Có lúc , họ

xem một thôi liên tục ba tiếng đồng hồ liền mà

vẫn phấn chấn .

;

HỒ NGỌC SƠN

Một lần trong giờ giải lao, vào thời điểm

vui vẻ cởi mở nhất, tôi thân mật hỏi đạo diễn

Mai-con Hao-di :

Anh sang Việt Nam nhiều lần chưa ? Là

những người Anh, vì sao các anh lại làm phim

về Bác Hồ của chúng tôi ?

Mai- cơn Hao-đi giơ ba ngón tay và tươi

cười trả lời :

Lần ấy, tôi bị kích thích mạnhbởi cuộc

- Ba lần rồi. Lần đầu là vào cuối năm 1975.

Hồ Chí Minh và chiến thắng vĩ đại của Việt

đời hoạt động đầy lãng mạn, kỳ thú của

Nam.

Thử nghĩ xem, ở độ tuổi mà chúng tôi còn

ngồi trênghế nhà trường , thì với hai bàn tay

lao động của mình, Hồ Chí Minh đã đến cả

châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... để tìm chân lý

giải phóng con người . Thật cao đẹp vô ngần !

Con người ấy đã từng tham gia sáng lập Đảng

Cộng sản Pháp, lại có thời đã nấu bếp ở Luân

Đôn, rồi lại được vợ chồng luật sư Lô-giơ-bai

cứu thoát khỏi tù ngục của Tưởng Giới Thạch .

Một con người nhưvậy, đã cùngvới nhân dân,

đất nước nhỏ bé, nghèo nàn của mình đánh

đuổi được cả Nhật, Pháp, Mỹ... giành được

* Đại tá , nguyên Trưởng phòng báo chí thông tấn

quân sự, Cục Tư tưởng - Văn hóa, Tổng Cục chính trị

QĐND VN
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độc lập , tự do hoàn toàn . Quả thật , tôi không

thể nào giải thích nổi . Tất cả đều như huyền

thoại. Tôi thấy không thể không qua Việt Nam

để tìm hiểu sự thật.

Lần thứ hai tôi qua đất nước các bạn là vào

năm 1985. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm

về Hồ Chí Minh, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người

thuộc các lứa tuổi, đối tượng, thành phần xã

hội , nghề nghiệp khác nhau. Có một điều

rất lạ : Ở Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng

Hồ Chí Minh hay ở khu vườn xanh có ngôi

nhà gỗ đơn sơ của Người trong khu Phủ

Chủ tịch ; ở làng Sen, Kim Liên hay Bến Nhà

Rồng… đều không thấymấy ai gọi Người bằng

" Chủ tịch" . Họ gọi bằng Bác một cách tự

nhiên, dung dị , thành kính và yêu quý như một

người thân thiết trong gia đình . Và có một điều

rất đặc biệt là, khi trả lời phỏng vấn của tôi ,

trong đôi mắt ai cũng ánh lênniềm tự hào.

Nhắc đến tên Người, nói về Người là hầu như

ai cũng tự nhủ mình phải sống tốt hơn , phải

làm một việc gì đó tốt hơn lên, để đền đáp và

sống xứng đáng với Người. Đây là những điều

rất hiếm thấy ở những nước mà tôi đã đến .

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với tôi :

"Bác Hồ là người cha thân yêu của các lực

lượng vũ trang ..." . Còn tôi khi hỏi một cháu bé

ở Sài Gòn độ 4 - 5 tuổi gì đó về cái hoa giấy

màu hồng cài trên ngực áo, thì cháu bé che

miệng và ngượng nghịu trả lời " Cháu được

phần thưởng Cháu ngoan Bác Hồ ... " .

Tôi xúc động thật sự . Cùng hòa chung niềm

vui . Rất yêu mến và khâm phục dân tộc các

ban.

Còn lần thứ ba này , như các bạn đã biết ,

chúng tôi cùng nhau dành dụm , tích lũy , nhờ

bạn bè giúp đỡ, sang Việt Nam để làm phim về

Hồ Chí Minh.

Vì sao chúng tôi làm phim Bác Hồ của các

bạn ư ?

-

Thế giới đã ca ngợi rất nhiều về Người là

một vị anh hùng giảiphóng dân tộc . Với tôi,

điều này không khó hiểu lắm. Nhưng, đến khi

UNESCO tôn vinh Người "Danh nhân văn

hóa thế giới" , thì nhiều suy luận ấp ủ thầm kín

từ lâu trong tôi mới vỡ lẽ ra . Khó mà nói được

đầy đủ về Người như ta hằng mong muốn .

Nhưng có một điều , tôi có cảm giác rất chắc

chắn rằng Hồ Chí Minh sẽ là một trong

những con người vĩ đại nhất của thế kỷ XX

của cả nhân loại chúng ta .

Tôi cảm ơn và hỏi Mai-cơn Hao-đi :

- Sinh thời, Bác Hồ chúng tôi thường nói

Người là họctrò của Lê- nin . Vậy , anh đánh

gia Lê-nin như thế nào ?

Mai-cơn Hao-đi hào hứng đáp :

- Lê-nin cũng vĩ đại lắm chứ ! Thậm chí ,

Người rất vĩ đại ! Nhưng tiếc thay, Người mất

sớm quá...

Còn Hồ Chí Minh, theo tôi được biết ,

Người đã được trao quyền cao nhất cả trong

Đảng và Nhà nước ít nhất cũng 24 năm liền .

Nhưng nếu không phải là duy nhất, thì Hồ Chí

Minh là một trong những lãnh tụ cộng sản và

nguyên thủ quốc gia trên thế giới chưa từng bị

tha hóa vì quyền lực .

Tôi cho đây là một nhân cách tuyệt vời cần

phải có trước nhất của một nhà lãnh đạo đất

nước và của một danh nhân văn hóa . Tất cả

những ai trên thế giới đang nắm quyền , đều

nên noi gương và học tập bài học quý báu vô

giá đó của Hồ Chí Minh.

Như các bạn đã biết, sang năm (tức là năm

1990) theo Thông điệp của UNECSO, thế giới

sẽ tổ chức kỷ niệm trọng thể Danh nhân văn

hóa thế giới Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm lần

thứ 100 ngày sinh của Người. Tôi thấy không

thể không làm một bộ phim về Người để giới

thiệu rộng rãi với nhân dân nước Anh.
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Một lần nữa, tôi cảm ơn Mai-cơn Hao-đi và

gợi ý :

- Anh có thể cho biết ý tưởng bộ phim của

anh ? Và chúng tôi có thể giúp gì thêm cho

anh ?

trung thành, tận tụy của dân. Phải lấy dân làm

gốc. Có thể nói Hồ Chí Minh là hóa thân

quyền lực của nhân dân .

Quyền lực thuộc về ai ? và vì ai mà thực thi

quyền lực ? Có lẽ đó là mấu chốt của vấn đề ,

Câu chuyện giữa chúng tôi mỗi lúc một cần được đề cập trước hết.

thêm thú vị .

Mai-cơn Hao-đi tiếp tục phát biểu :

- Thông thường, khi người ta giữ mộtcương

vị , chức vụ quan trọng quá lâu , rất dễ nẩy sinh

cá tính và lỗi lầm. Nhưng suốt gần 1/4 thế kỷ

ở Việt Nam , Hồ Chí Minh được trao quyền

lãnh đạo cao nhất mà không bị quyền lực tha

hóa . Đây là một vấn đề có ý nghĩa xã hội

và nhân văn lớn lắm . Hình như chúng ta

chưa nghiên cứu, phân tích sâu bài học này.

"Hồ Chí Minh và vấn đề quyền lực" là

ýtưởng lớn mà tôi muốn làm nổi bật trongbộ.

phim. Mong các bạn đồng nghiệp Việt Nam

trao đổi và làm rõ thêm .

Tôi nói :

- Quyền lực và sử dụng quyền lực là vấn

đề chúng tôi cũng thường quan tâm đến. Theo

tôi , sở dĩ Bác Hồ chưa từng bao giờ bị tha hóa

vì quyền lực , có lẽ là do một vài yếu tố dưới

đây.

- Chắc là ngay từ những ngày đi tìm chân

lý , Người đã chiêm nghiệm và thấu rõ bản chất

của vấn đề này. Vì vậy, sau khi Cách mạng

tháng 8-1945 thành công, ngay từ đầu, Người

đã nói : Khi Đảng giành được chính quyển và

nắm quyền lãnh đạo là có điều kiện xuất hiện

nguy cơ thoái hóa. Do đó , suốt cả một đời,

Người luôn tâm niệm quyền lực tối cao là

thuộc về nhân dân , mà Người chỉ là người thừa

hành. Người công khai tuyên bố rõ trước nhân

dân rằng Người làm Chủ tịch là làm đầy tớ của

nhân dân . Dân là gốc .

Chính vì thế , Người luôn khuyên răn chúng

tôi phải là người công bộc , người đầy tớ thật

-

Một nét tiêu biểu khác ở Người là với

đồng chí, người cộng sự , Người luôn thành

tâm chia sẻ quyền lực, chia sẻ trách nhiệm .

Không bao giờ thấy ở Người hiện tượng

tóm thâu quyền lực vào tay cá nhân , tạo uy

quyền cho cá nhân, đặt quyền uy cá nhân lên

trên tổ chức, tập thể.

-
Còn đối với bản thân Người không bao

giờ đòi hỏi riêng cho mình bất cứ một đặc

quyền , đặc lợi nào . Tài sản riêng lớn nhất của

Người không có gì khác ngoài nhân dân và

đất nước.

Sinh thời, Người nói rằng : Tôi chỉ có một

sựham muốn , ham muốn tột bậc là làm sao

cho nước ta được hoàn toàn độc lập , dân ta

được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có

cơm ăn , áo mặc, ai cũng được học hành .

Riêng phần tôi , thì làm một cái nhà nho nhỏ,

nơi có non xanh, nước biếc để câu cá,

trồng rau , sớm chiều làm bạn với các cụ già

hái củi , trẻ em chăn trâu , không dính gì tới

vòng danh lợi .

Phải chăng, do như vậy , nên trước mọi tình

thế , dù thuận lợi hay khó khăn đến "ngàn cân

treo sợi tóc" , Hồ Chí Minh vẫn sử dụng quyền

lực một cách sáng suốt, đúng đắn, làm cho

quyền lực luôn trở thành ý nguyện của nhân

dân, sức mạnh của niềm tin và chiến thắng ...

nói :

-

Tiếp lời tôi , Phi-líp Giôn Gri -phít vui vẻ

Nhìn lại lịch sử đông, tây , kim, cổ ở

thời nào , quốc gia nào, thì quyền lực cũng là

chiếc gươm thiêng của những người nắm
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•

quyền thống trị . Chiếc gươm ấy được trao cho

minh chủ , những người yêu nước, thương nòi

những nhà nhân đạo chủ nghĩa , sẽ mang lại

hạnh phúc cho nhân dân. Còn nếu nó rơi vào

tay bạo chúa, những tên đao phủ , những nhà

chính trị cơ hội thì sẽ gieo rắc thảm họa cho

con người đến khôn lường .

-

Đạo diễn Mai-cơn Hao-đi nói tiếp :

Có lần Ma-đờ-len Ríp-phô, một nữ nhà

báo Pháp - kể chuyện rằng : nếu ai được Bác

Hồ tiếp , lúc đầu có thể hơi lo lắng , bối rối một

chút vì phải trực diện với một nguyên thủ quốc

gia , một nhân vật huyền thoại. Nhưng chỉ

trong phút chốc thôi, mọi quyền uy đều tan

biến hết. Chỉ còn lại sự uyên bác , lịch lãm,

thân ái và giản dị đến mức không tưởng tượng

được . Ta cứ ngỡ Người là người anh, người

đồng nghiệp thật sự. Hoàn toàn có thể tin cậy

ở Người.

Điểm lại các nguyên thủ quốc gia, các nhà

hoạt động chính trị có tên tuổi trên khắp các

châu lục , quả không thấy mấy ai được tôn vinh

Danh nhân văn hóa thế giới. Riêng với các

lãnh tụ cộng sản thì " phương Tây" thường có

cái nhìn thiên vị và sai lệch. Nhưng với Hồ

Chí Minh thì không thể làm như thế . Đó là lẽ

công bằng.

Toàn bộ cuộc đời và nhiều năm tháng dài

nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng Hồ Chí

Minh luôn sống trong sáng, thanh bạch,

không bị tha hóa vì quyền lực , có lẽ là do :

Bên cạnh tài ba lỗi lạc và kinh nghiệm từng

trải của một nhà hoạt động cách mạng chuyên

nghiệp ; bên cạnh những cống hiến xuất sắc

trên nhiều mặt trong lĩnh vực văn hóa, Người

còn là một nhà nhân đạo chủ nghĩa bậc

nhất trong những nhà nhân đạo chủ nghĩa bậc

bậc nhất của nhân loại chúng ta.

Câu chuyện tháng Năm năm ấy, tôi nhớ

mãi là như thế . D

|

NHỚ LỜI BÁC DẠY

(Tiếp theo trang 28 )

chúng ta có được niềm tin để tiếp tục vươn

tới . Lại nhớ, cũng trong những năm đầu xây

dựng chế độ Dân chủ Cộng hòa, nhiều lần

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi về khả năng

thực hiện xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở

Việt Nam . Vị lãnh tụ của cuộc cách mạng

giải phóng dân tộc , cũng như là người đứng

đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trả lời

một cách rất thành thực rằng, chủ nghĩa cộng

sản là một lý tưởng tốt đẹp , nhưng độc lập tự

do là nền tảng phải có trước ; và có lần Người

trả lời : " Muốn cho chủ nghĩa cộng sản thực

hiện được cần phải có kỹ nghệ, nông nghiệp

và tất cả mọi người đều được phát triển hết

khả năng của mình . Ở nước tôi những điều

kiện ấy chưa đủ" (12-7-1946)2 . Kỳ thực, về

vấn đề này, ngay từ đầu những năm bốn mươi

của thế kỷ XX Người đã nói rằng, đấy là

chuyện 50 năm sau sẽ bàn .

Năm mươi năm sau, nhưng lời dự báo ấy

lại đúng vào thời điểm đất nước chúng ta

đang chuyển mình với công cuộc đổi mớimà

bài học năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã vạch ra : "Đoàn kết toàn dân " và "Sửa đổi

những khuyết điểm " lại trở thành những nhân

tố thúc đẩy cách mạng tiến lên . Năm mươi

năm ấy lại cũng giúp chúng ta nhìn chủ nghĩa

cộng sản một cách biện chứng hơn mà mục

tiêu đã được vạch ra từ ngày đầu xây dựng

chế độ mới "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai

cũng được học hành ..." cho đến những mục

tiêu phấn đấu "Dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng , dân chủ , văn minh " vẫn không đi

chệch lộ trình đi tới một tương lai rất cao xa

nhưng không phải là không hiện thực. D

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 272
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CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG CHIẾN LƯỢC

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN CỦA ĐẢNG TA

X

UẤT phát từ quan điểm của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc,

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đặt vấn đề

dân tộc ở vị trí chiến lược và công tác dân

tộc là bộ phận quan trọng của cách mạng

Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời , với đặc

điểm quốc gia có nhiều dân tộc anh em,

Đảng ta đã xây dựng chính sách dân tộc trên

nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng , giúp đỡ lẫn

nhau giữa các dân tộc, nhằm giành độc lập

cho Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no,

hạnh phúc cho nhân dân , đồng thời giữ gìn

và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi

dân tộc . Thực hiện chính sách đó, hơn

70 năm qua , trong bất kỳ hoàn cảnh nào ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam, nhân dân các dân tộc nước ta luôn

luôn được sự quan tâm , tạo những điều kiện

thuận lợi , đã động viên được sức mạnh to

lớn của đồng bào các dân tộc , kết hợp với

sức mạnh thời đại , tạo thành sức mạnh tổng

hợp, đưa cuộc cách mạng dân tộc , dân chủ

đến thắng lợi vẻ vang và ngày nay đang tiến.

hành thành công sự nghiệp đổi mới, công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta

chủ yếu sinh sống ở miền núi , vùng sâu,

-

LÊ NGỌC THẮNG

vùng xa, là nơi còn nhiều khó khăn và thiếu

thốn . Vì vậy, trong những năm vừa qua,

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ

trương , chính sách, đồng thời có các giải

pháp cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội ở

vùng dân tộc thiểu số và miền núi . Sau khi

có Nghị quyết 22-NQ/TƯ ngày 27-11-1989

của Bộ Chính trị , Hội đồng Bộ trưởng (nay

là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số

72-HĐBT, ngày 13-3-1990, “ Về một số chủ

trương , chính sách cụ thể phát triển kinh tế

xã hội miền núi ”. Sau đó là một loạt các

nghị quyết , chỉ thị , quyết định được

ban hành như : Chỉ thị 68-CT/TƯ của Ban

Bí thư ; Quyết định 525/TTg ; Chỉ thị

393/TTg , Quyết định 656/TTg, Quyết định

960 /TTg, Quyết định 135/QĐ /TTg của Thủ

tướng Chính phủ v.v .. Các văn bản này đã

đề cập đến những vấn đề quy hoạch phát

triển từng khu vực miền núi, các chương

trình phát triển trong từng giai đoạn cụ thể

hoặc từng lĩnh vực trong nội dung phát triển

toàn diện kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc

thiểu số , miền núi . Nhìn chung những chủ

trương chính sách đúng đắn đó đã đi vào

* TS , Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách

Dân tộc và Miền núi , Ủy ban Dân tộc và Miền núi

2
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cuộc sống , phát huy tác dụng, góp phần làm

thay đổi đáng kể diện mạo đời sống kinh tế -

xã hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc

thiểu số.

Trong 10 năm gần đây, tốc độ tăng

trưởng kinh tế tại vùng các dân tộc thiểu số

và miền núi đạt mức bình quân từ 8 đến

10% , cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng

hướng : từ năm 1990 đến 1999, tỷ trọng

nông - lâm nghiệp giảm từ 76% xuống còn

58% ; công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng từ

9% lên 16% ; thương mại - dịch vụ tăng từ;

15% lên 26% . Số hộ nghèo, đói hằng năm

giảm từ 2 đến 3%. Sản xuất lương thực đã

dần chuyển dịch theo hướng thâm canh ,

đầu tư khoa học - kỹ thuật , trước hết là

giống mới, phân bón, kỹ thuật trồng trọt ... ,

để tăng năng suất. Mức bình quân lương

thực chung của khu vực miền núi tăng năm

sau cao hơn năm trước ( từ 230 lên

300 kg/người /năm ). Nhiều vùng cây chuyên

canh đã được hình thành theo hướng sản

xuất hàng hóa như : cây chè ở các tỉnh miền

núi phía Bắc ; cà phê ở các tỉnh Tây

Nguyên ; cao su ở miền Đông Nam Bộ, Tây

Nguyên ; cây điều, hạt tiêu ở Tây Nguyên và

các tỉnh miền Trung , Nam Bộ ; cây quế, cây

hồi ở Yên Bái , Lạng Sơn , Quảng Ninh ,

Quảng Nam ; cây ăn quả ở Sơn La, Lào Cai ,

Bắc Giang...

Cơ sở vật chất kỹ thuật , kết cấu hạ tầng

phục vụ cho sản xuất và đời sống ở vùng các

dân tộc thiểu số và miền núi phát triển

nhanh chóng . Mạng lưới giao thông phát

triển mạnh . Đến nay , về cơ bản , các huyện

miền núi vùng cao, vùng sâu , vùng xa đã có

đường ô tô, trên 95% số xã trong cả nước có

đường ô tô đến trung tâm xã. Đến năm 2000 ,

các tỉnh Tây Nguyên không những có đường

ô tô đến trung tâm xã mà còn đến phần lớnô

các buôn, làng . Nhiều tỉnh phía Bắc với địa

hình khó khăn, hiểm trở cũng đã có đường

ô tô đến các xã trong tỉnh . Có huyện vùng

cao, núi non hiểm trở như Điện Biên Đông

(Lai Châu) , Si Ma Cai (Lào Cai )... cũng có

đường ô tô đến tất cả các xã trong huyện vào

mùa khô. Phần lớn các huyện miền núi đã có

đường nhựa đến khu vực trung tâm .

Đến năm 1999, cả nước có 77,15% số

xã ; 68,10% số hộ ở nông thôn được sử dụng

điện lưới quốc gia . Ở các tỉnh miền núi phía

Bắc, tỷ lệ chung là 44,80 % số xã và 49,24%

số hộ ; ở các tỉnh Tây Nguyên là 55,27% số

xã và 41,0% số hộ. Đến nay , tất cả các

huyện , thị ở các tỉnh miền núi trong cả nước

đã có truyền dẫn vi ba số ; 56% số xã được

phủ sóng truyền hình ; 85% dân số sử dụng

sóng truyền thanh và trên 70% số xã có điện

thoại . Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và

tăng cường , các dịch vụ y tế đã đến với

người dân vùng sâu, vùng xa. Đến nay

không còn xã trắng về y tế , hệ thống y tế

thôn bản được khôi phục và phát triển . Các

huyện miền núi đều có bệnh viện , phòng

khám đa khoa khu vực được xây dựng và

tăng cường các trang , thiết bị , thuốc men

phục vụ công tác khám , chữa bệnh và chăm

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân . Về cơ

bản , y tế miền núi đã khống chế được các

bệnh dịch nguy hiểm, các bệnh lưu hành chủ

yếu như : sốt rét, bướu cổ, bệnh phong...

Công tác chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em

được quan tâm đúng mức, thực hiện có hiệu

quả các chương trình y tế như : tiêm chủng

mở rộng , phòng chống suy dinh dưỡng

trẻ em... Đến năm 2000 , tất cả các xã ở miền

núi , vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã

có trường tiểu học , một số xã hoặc liên xã đã

có trường trung học phổ thông cơ sở, thu hút

phần lớn con em đồng bào đến trường .
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Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục

trong độ tuổi và trong cán bộ cơ sở được đẩy

mạnh . Hệ thống trường phổ thông dân tộc

nội trú phát triển mạnh với 180 trường cấp

huyện , 45 trường cấp tỉnh và 7 trường cấp

trung ương quản lý, trong đó có 3 trường dự

bị đại học là nơi tạo nguồn cán bộ dân tộc

thiểu số phục vụ cho sự nghiệp phát triển

kinh tế - xã hội ở những vùng này .

Đội ngũ cán bộ các dân tộc thiểu số ngày

càng lớn mạnh về số lượng cũng như chất

lượng ; tất cả các dân tộc đều có đảng viên ;

gần 50 dân tộc thiểu số có người tốt nghiệp

cao đẳng và đại học. Đến nay đã có 130

người có trình độ trên đại học, 13 000 người

có trình độ đại học, cao đẳng, 78 000 người

có trình độ trung học chuyên nghiệp và trên

10 000 công nhân kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ

trên đã và đang giữ những vị trí lãnh đạo chủ

chốt trong các cơ quan đảng và nhà nước,

các ngành từ trung ương đến cơ sở .

Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX,

một lần nữa Đảng ta khẳng định rõ mục tiêu ,

nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn

dân ta trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI là

phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một

nước công nghiệp theo hướng hiện đại . Để

thực hiện mục tiêu đó, trên cơ sở phân tích

tình hình quốc tế và trong nước và từ thực

tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã xác

định : "Động lực chủ yếu để phát triển đất

nước là đại đoàn kết toàn dân" . " Vấn đề

dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn có vị trí

chiến lược trong sự nghiệp cách mạng 2 và

Đảng ta chủ trương tiếp tục “thực hiện tốt

chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết ,

tương trợ, giúp nhau cùng phát triển” . Đại

hội cũng đã xác định rõ ràng , cụ thể chủ

trương về xây dựng và phát triển kinh tế - xã

hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc

...
thiểu số : thực hiện công bằng xã hội

giữa các dân tộc , giữa miền núi và miền

xuôi , đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó

khăn ... Tích cực thực hiện chính sách ưu tiên

trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc

thiểu số " . Vấn đề quan trọng hiện nay là

nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết của

Đảng vào cuộc sống, biến chủ trương ,

đường lối , chính sách của Đảng và Nhà

nước thành hiện thực sinh động .

Tuy có phát triển và đạt được nhiều thành

tựu quan trọng về nhiều mặt trong thời gian

qua, song hiện nay khu vực miền núi và

vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn là

nơi khó khăn và lạc hậu nhất của nước ta.

Khoảng cách phát triển giữa miền núi và

miền xuôi , nhất là so với khu vực thành thị ,

còn khá lớn và có xu hướng ngày càng

doãng ra. Vì vậy , muốn thu hẹp khoảng

cách này, chúng ta cần tiếp tục triển khai

thực hiện đồng bộ một số chính sách cụ thể

về phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc

thiểu số và miền núi bao gồm :

cụ

Chính sách đầu tư : Nhà nước ưu tiên đầu

tư vốn theo hướng nâng cao tỷ trọng đầu tư

trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và

giải quyết vấn đề bức xúc về mặt xã hội ở

vùng các dân tộc thiểu số và miền núi . Ngân

sách nhà nước cần được đầu tư có trọng tâm,

trọng điểm và tập trung chủ yếu vào xây

dựng cơ sở hạ tầng như : giao thông , điện ,

thủy lợi, nước sạch , trạm y tế , bệnh viện,

trường học ... Đồng thời, Nhà nước cũng tạo

mọi điều kiện thuận lợi để thu hút và khuyến

khích các nhà đầu tư trong nước và nước

( 1 ) Xem : Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 86

(2) và ( 3 ) : Văn kiện đã dẫn , tr 127

(4) : Văn kiện đã dẫn , tr 127 - 128 .
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ngoài , các tổ chức kinh tế , tư nhân đầu tư

phát triển kinh doanh ở vùng dân tộc thiểu

số và miền núi . Để chính sách đầu tư vào

khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc

thiểu số phát huy hiệu quả, bên cạnh việc

tiếp tục đầu tư cho khu vực này , việc tổng

kết rút ra những bài học kinh nghiệm cả

trong việc hoạch định chính sách lẫn trong

việc tổ chức thực hiện chính sách là một

việc làm quan trọng và cần thiết .

Chính sách tài chính - tín dụng : Nhà

nước thực hiện chính sách ưu đãi về thuế

như : thuế nông nghiệp , thuế tiểu , thủ công

nghiệp , thuế lưu thông hàng hóa và một số

loại thuế khác ở vùng dân tộc , miền núi , kể

cả thuế thuê đất sử dụng phục vụ mục đích

sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện,

điều chỉnh và hoàn thiện chính sách hỗ trợ

• vốn cho doanh nghiệp, thương nghiệp nhà

nước hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi. Có chính sách trợ

cước , trợ giá thu mua nông sản , lâm sản và

-

bán hàng hóa thiết yếu như : muối, dầu hỏa ,

thuốc chữa bệnh, giấy viết , phân bón, thuốc

trừ sâu , giống… cho đồng bào. Đi đôi với

việc cho vay vốn tín dụng ưu tiên hỗ trợ phát

triển nông
lâm nghiệp , xóa đói ,

giảm nghèo với lãi suất thấp thì việc nâng

cao tri thức sử dụng vốn phục vụ sản xuất

cho đồng bào các dân tộc thiểu số là khâu

hết sức quan trọng hiện nay. Đối tượng

người nghèo, đói , Nhà nước có cơ chế cho

vay riêng để giúp đỡ phát triển sản xuất

không trả lãi hoặc thông qua chương trình

xóa đói, giảm nghèo.

Chính sách phát triển các thành phần

kinh tế : Phát huy sức mạnh tổng hợp của

các thành phần kinh tế , khuyến khích phát

triển kinh tế hộ gia đình , tạo điều kiện để

các hợp tác xã miền núi phát triển với quy

mô và hình thức thích hợp . Các thành phần

kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo, là

"bà đỡ " trong sự phát triển kinh tế - xã hội

miền núi , đồng thời tạo điều kiện thuận lợi

cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

đầu tư kinh doanh ở những vùng này.

tièn

Chính sách phát triển rừng : Nhà nước

khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát

huy tiềm năng lao động, đất đai, vật tư,

vốn vào việc bảo vệ và phát triển rừng .

Người được giao rừng được vay vốn tín

dụng với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển

rừng và được hưởng các nguồn lợi từ rừng,

được miễn thuế sử dụngđược miễn thuế sử dụng đất trong chu kỳ sản

xuất theo quy định. Nhà nước hỗ trợ giống

cây đặc sản cho các hộ gia đình trồng rừng

ở những vùng đặc biệt khó khăn , vùng đầu

nguồn xung yếu. Tiếp tục thực hiện và có cơ

chế , chính sách phù hợp hơn trong việc giao

đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc chăm

sóc , bảo vệ và khai thác , tạo điều kiện thuận

lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số có thể

yên tâm sống bằng nghề rừng .

Chính sách phát triển nguồn nhân lực :

Thực hiện chính sách ưu tiên tạo nguồn , đào

tạo , bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ

dân tộc thiểu số , có cơ chế thỏa đáng, phù

hợp nhằm khuyến khích cán bộ miền xuôi

lên công tác ở vùng dân tộc , miền núi . Tiếp

tục thực hiện các chính sách ưu đãi đối với

cán bộ đang công tác tại miền núi như : phụ

cấp khu vực , phụ cấp đặc biệt và một số chế

độ khác , nhất là chính sách phụ cấp sinh

hoạt cho cán bộ cơ sở, già làng , trưởng thôn,

trưởng bản . Tăng cường nguồn nhân lực cho

miền núi , quy hoạch, sắp xếp lại dân cư theo

hướng phát triển bền vững phù hợp với quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa

phương. Cần đầu tư thỏa đáng để có một
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chiến lược tạo nguồn nhân lực cho miền núi

và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ có

làm tốt công tác đầu tư cho nguồn nhân lực

mới tạo ra yếu tố quyết định để có thể khắc

phục được một cách cơ bản những thiếu hụt

và bất cập về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản

lý , phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã

hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu

số trong giai đoạn tới .

Chính sách phát triển khoa học và

chuyển giao công nghệ : Nhà nước thực hiện

chính sách ưu tiên đầu tư các thiết bị công

nghệ phục vụ cho các ngành trồng trọt , chăn

nuôi và chế biến nông - lâm sản, chính sách

chuyển giao công nghệ ứng dụng các tiến bộ

khoa học - kỹ thuật về giống cây trồng , vật

nuôi , kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật canh tác

trên đất dốc , phương thức nông - lâm kết

hợp , kỹ thuật tưới tiêu, bảo vệ thực vật, thú y

và các công nghệ chế biến nông - lâm sản .

Khuyến khích các cơ quan , tổ chức nghiên

cứu khoa học, các trường đại học , trường

-

đào tạo cán bộ, cá nhân các nhà khoa học

nghiên cứu , ứng dụng các tiến bộ khoa học

và công nghệ mới ở vùng dân tộc , miền núi .

Tuy nhiên, trong khi triển khai các chương

trình khoa học , công nghệ cần chú trọng đến

hình thức , nội dung , thời gian cho phù hợp

với đặc điểm từng vùng, từng nhóm dân tộc .

Chính sách giáo dục : Có chính sách ưu

tiên đầu tư xây dựng các cơ sở trường lớp ,

cung cấp trang, thiết bị dạy, học ; đào tạo

giáo viên phục vụ sự nghiệp phát triển giáo

dục ở vùng dân tộc, miền núi . Thực hiện có

hiệu quả công tác xóa mù chữ và phổ cập

giáo dục tiểu học , mở rộng hệ thống các

trường phổ thông cấp tiểu học và trung học

cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú ; các

trường dạy nghề ; các lớp dự bị dành riêng

cho học sinh dân tộc thiểu số . Thực hiện

chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, trợ cấp,

học bổng đối với học sinh người dân tộc

thiểu số vào học các trường đại học , cao

đẳng , trung học chuyên nghiệp , dạy nghề ... ;

chính sách miễn học phí , cho mượn sách

giáo khoa, giúp đỡ giấy viết đối với con em

đồng bào dân tộc thiểu số và con em gia

đình miền xuôi lập nghiệp tại miền núi mà

đời sống có nhiều khó khăn và một số chế

độ chính sách khác cho giáo viên ở vùng

dân tộc , miền núi .

УChính sách y tế : Nhà nước ưu tiên đầu tư

cho xây dựng và củng cố hệ thống y tế cơ sở ,

xây dựng trạm y tế, phòng khám đa khoa

khu vực , tăng cường các dịch vụ y tế phục

vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân

dân . Ưu tiên thuốc chữa bệnh thông thường,

thuốc phòng , chống dịch bệnh cho vùng

thuốc sốt rét, thuốc phòng chống bướu cổ,

cao , miền núi , tiếp tục thực hiện chế độ cấp

giảm giá bán muối trộn iốt cho nhân dân .

Thực hiện chế độ miễn viện phí cho đồng

bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng

đặc biệt khó khăn .

Chính sách văn hóa - thông tin : Có cơ

chế , chính sách đầu tư kinh phí xây dựng các

trạm tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài

Truyền hình Việt Nam , thực hiện chương

trình phủ sóng vùng lõm, tăng cường các

phương tiện thông tin đại chúng, chính sách

hỗ trợ thông tin, trợ giá máy truyền thanh ,

truyền hình, cấp không thu tiền một số báo,

chí . Thực hiện chính sách bảo tồn , phát huy

các di sản văn hóa dân tộc , ưu tiên kinh phí

cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền

thống ; tăng cường sự giao lưu văn hóa giữa

các dân tộc trong nước và quốc tế . D
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Giải pháp tài chính vìrộng,ácliệt ;kinh tế thế giới tiếp tục suy

để phát triển

KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐẤT NƯỚC

T

ĐẶNG VĂN THANH

ÀI chính là công cụ quản lý kinh tế

vĩ mô, không chỉ có nhiệm vụ tạo

dựng, nuôi dưỡng, phát triển các

nguồn lực , mà còn tổ chức lưu chuyển các

dòng vốn, các luồng vốn , phân bổ nguồn

tài nguyên, nguồn vốn, quản lý và sử dụng

tiết kiệm , hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ

tốt nhất các nhiệm vụ chính trị trong mọi

giai đoạn cách mạng của đất nước .

Nhiệm vụ mang tính chiến lược của nền

kinh tế trong
trong kế hoạch 5 năm (2001 - 2005)

là tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững,

nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao

động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa (CNH, HĐH) . Muốn vậy , ngành tài

chính phải có tiềm lực đủ mạnh, có hệ

thống giải pháp và chính sách đồng bộ, chủ

động , tích cực để phát triển và huy động tối

đa, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

Năm 2001 , mặc dù gặp nhiều khó khăn

và thách thức (thiên tại diễn ra trong phạm

giảm và diễn biến phức tạp ảnh hưởng

không nhỏ tới kinh tế trong nước ) song nền

kinh tế đất nước vẫn ổn định, phát triển và

đạt tốc độ tăng trưởng 6,81% . Nông nghiệp

có bước tiến mới về chuyển dịch cơ cấu,

công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao và

hoạt động dịch vụ tăng nhanh . Vốn đầu tư

toàn xã hội tăng 16% (chiếm gần 31 %

GDP) . Tình hình tài chính vẫn bảo đảm ổn

định, đáp ứng nhu cầu đầu tư và nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách

Nhà nước vượt 13% dự toán, tăng 8,4% so

với năm 2000 , đạt mức động viên 19,9% ,

đảm bảo kịp thời các khoản chi (năm 2001,

chi ngân sách Nhà nước tăng 6,7% so với

dự toán , tăng 13,5% so với năm 2000 ),

giảm bội chi so với dự kiến (chỉ bằng 5%

GDP).

Nhìn tổng quát, thu chi ngân sách Nhà

nước năm 2001 đã tăng cao hơn tốc độ tăng

trưởng kinh tế và vượt dự toán, góp phần

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội , chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng , kinh

phíthực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp

xã hội tăng , bội chi ngân sách Nhà nước

giảm ,tiềmlực tài chính được tăng cường,

có dự trữ , có tích lũy...

Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

còn chậm, có nơi làm chưa tốt , ảnh hưởng

nhất định đến tăng trưởng kinh tế và nguồn

thu ngân sách Nhà nước . Thu từ khu vực

* PGS , TS , Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước , Bộ Tài

chính

IL
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kinh tế dân doanh có vượt dự toán, nhưng

chỉ tăng khoảng 12% , trong khi kinh tế dân

doanh tăng trưởng 19,2 %. Thất thu nhiều,

đặc biệt là trong hoạt động mua bán,

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà

ở ; nhiều gian lận trong hoàn thuế giá trị

gia tăng . Bố trí và điều hành vốn đầu tư

xây dựng cơ bản còn nhiều tồn tại . Chi tiêu

ngân sách Nhà nước và công quỹ còn lãng

phí , thất thoát. Một số địa phương chưa

thật sự đề cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo,

tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính,

điều hành ngân sách ; còn trông chờ, ỷ lại

và thụ động . Có thể nói , tiềm lực tài chính

chưa đủ mạnh, chính sách và giải pháp tài

chính chậm đổi mới , thụ động, còn nặng

tính tình thế, năng lực và hiệu lực của hệ

thống kiểm tra, giám sát còn yếu... là

những nguyên nhân của thực trạng trên .

Năm 2002, mặc dù có nhiều thuận lợi,

nhưng nền kinh tế vẫn ở trình độ phát triển

thấp , năng lực cạnh tranh kém trong khi

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và

đang diễn ra ngày càng khẩn trương, diễn

biến kinh tế thế giới khá phức tạp , ẩn chứa

nhiều bất trắc... Mục tiêu kinh tế năm 2002

là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và

bền vững, tăng năng lực cạnh tranh ,chuyển

dịch cơ cấu sản xuất. Tốc độ tăng trưởng

GDP phải đạt được khoảng 7 - 7,3%, tổng

kim ngạch xuất khẩu đạt 17,2 tỉ USD, tăng

10%. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 175 000 tỉ

đồng, tăng 17% và bằng 32% GDP.

Muốn đạt được mục tiêu trên , tài chính

phải huy động mạnh nguồn lực trong nước

và ngoài nước, phân bổ và tổ chức luân

chuyển hợp lý, sử dụng có hiệu quả cho

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 ,

thu ngân sách Nhà nước tăng 7,7% ,

chi tăng 8%, bội chi ngân sách Nhà

nước không quá 5% GDP. Tăng tỷ lệ tiết

kiệm trongnước lên 28 - 29% GDP, tỷ lệ

động viên vào ngân sách Nhà nước 19 -

20% GDP. Tài chính Việt Nam phải là một

nền tài chính có tiềm lực mạnh, thị trường

tài chính năng động và phát triển . Thiết lập

hệ thống chính sách tài chính chủ động,

tích cực, đủ sức để phát huy mọi nguồn lực ,

huy động tối đa, sử dụng và quản lý có hiệu

quả mọi nguồn lực tài chính quốc gia . Tạo

lập và duy trì môi trường tài chính vĩ mô ổn

định, bảo đảm nền tài chính lành mạnh ,

mọi nguồn lực tài chính được kiểm tra,

kiểm soát, năng lực cạnh tranh của nền

kinh tế được tăng cường. Vị thế tài chính

Việt Nam trong quan hệ quốc tế và khu vực

được xác lập, ngày càng củng cố và nâng

cao. Để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi

phải lựa chọn các giải pháp tài chính để tạo

lập môi trường kinh tế - xã hội lành mạnh,

thông thoáng, giải phóng các nguồn lực sản

xuất , bồi dưỡng và mở rộng nguồn thu, tạo

động lực mạnh mẽ cho sự phát triển . Mặt

khác , duy trì các cân đối lớn của nền kinh

tế : cân đối ngân sách , cân đối giữa tích lũy

và tiêu dùng, cân đối vay nợ và trả nợ , cân

đối xuất nhập khẩu v.v .. Chính sách tài

chính sẽ gắn kết đồng bộ với chính sách

kinh tế, chính sách xã hội để định hướng và

khuyến khích các doanh nghiệp, nhân dân

tiết kiệm, dành vốn cho đầu tư , kinh doanh.

Các nguyên tắc công khai, công bằng, hiệu

quả phải được tôn trọng và thể hiện thật rõ

nét trong chính sách động viên, phân phối

và phân phối lại thu nhập quốc dân.

Để chính sách tài chính thực sự phát huy

tác dụng tích cực , chủ động và có hiệu quả

trong đời sống kinh tế - xã hội, cần lựa

-
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chọn và triển khai đồng bộ các giải pháp

sau :

Thứnhất : Tiếp tục đổi mới, phát triển

và hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính

theo hướng tích cực, chủ động. Tài chính

phải bảo đảm đủ nguồn lực , đủ tiềm năng

để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính

trị, đạt cho được các mục tiêu phát triển

kinh tế - xã hội của năm 2002 và các năm

tiếp theo. Các tổ chức tài chính, tiền tệ phi

ngân hàng và các quỹ đầu tư , các trung

gian tài chính được thiết lập và phát triển

mạnh để động viên và sử dụng có hiệu quả

các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh

tế - xã hội . Công tác xã hội hóa các hoạt

động sự nghiệp được đẩy mạnh hơn , huy

động mọi nguồn lực, trí tuệ của xã hội (kể

cả trong nước và ngoài nước) tham gia hoạt

động công ích, tham gia các hoạt động sự

nghiệp, đặc biệt là sự nghiệp văn hóa, giáo

dục, y tế . Người lao động, người nghèo

được bảo đảm các phúc lợi cơ bản . Đáng

chú ý là dành nguồn vốn ngân sách cho đầu

tư phát triển .

Thứ hai : Đổi mới và cơ cấu lại ngân

sách Nhà nước theo hướng tích cực , bảo

đảm cơ sở vững chắc cho nguồn thu , tập

trung ưu tiên cho các mục tiêu chiến lược ,

xây dựng cơ sở hạ tầng , chuyển dịch cơ cấu

kinh tế . Tập trung ngân sách đầu tư cho

lĩnh vực nông , lâm , ngư nghiệp (đầu tư cho

khâu giống, đào tạo , huấn luyện , phổ biến

kỹ thuật canh tác , nuôi trồng thủy sản , kỹ

thuật bảo quản, chế biến, hỗ trợ chuyển đổi

một số vùng trồng lúa , vườn tạp sang nuôi

trồng thủy sản , cây ăn quả, cây công

nghiệp có hiệu quả cao... ) . Tài chính cần

góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển

đổi cơ cấu kinh tế , cơ cấu ngành nghề , cơ

cấu lao động trong bản thân ngành nông

nghiệp ; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương

mại , mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

nông, lâm , ngư nghiệp . Tăng chi phát triển

nguồn lực , tăng vốn xóa đói giảm nghèo,

hỗ trợ sản xuất, kinh doanh mặt hàng và

lĩnh vực trọng điểm . Hiệu quả đầu tư được

nâng cao, kiểm soát chi ngân sách theo

phương thức cấp phát trên cơ sở gắn hiệu

quả quản lý với kết quả đầu ra . Thực hiện

chống lãng phí trong chi ngân sách cho đầu

tư xây dựng cơ bản từ xác định chủ trương ,

lập và duyệt đến thực hiện dự án . Các vùng

kinh tế trọng điểm được đầu tư thích đáng

làm động lực phát triển cho cả nền kinh tế ,

từ đó tạo điều kiện đầu tư tốt hơn cho các

vùng khó khăn, cho việc phát triển kinh tế -

xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách ngân

sách tích cực, lành mạnh và tiết kiệm.

Đổi mới chính sách tài trợ cho giải quyết

việc làm, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà

nước, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa

và nhỏ.

Cơ chế phân cấp quản lý tài chính và

ngân sách tiếp tục được đổi mới, đảm bảo

tính thống nhất của hệ thống tài chính quốc

gia và vai trò chủ đạo của ngân sách trung

ương . Mạnh dạn giao thêm quyền và nghĩa

vụ thu chi cho các địa phương có điều kiện

nhằm phát huy cao độ tính chủ động , năng

động, sáng tạo của địa phương và các

ngành trong việc điều hành tài chính và

ngân sách . Thay đổi quy trình lập , chấp

hành ngân sách Nhà nước , thực hiện chi

ngân sách theo dự toán , kiên quyết khắc

phục những tồn tại cản trở việc giải ngân

vốn , nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

cơ bản , chương trình mục tiêu, sự nghiệp

kinh tế , nghiên cứu khoa học. Giao quyền
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chủ động và trách nhiệm sử dụng ngân

sách cho các đơn vị thụ hưởng, gắn lợi ích

đơn vị người lao động với hiệu quả sử dụng

ngân sách Nhà nước . Thủ trưởng đơn vị thụ

hưởng ngân sách chịu trách nhiệm quản lý,

sửdụng ngân sách Nhà nước theo đúng chế

độ tiêu chuẩn , thực hành tiết kiệm và có

hiệu quả. Củng cố ngân sách xã trên cơ sở

mở rộng phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ

chi , tạo điều kiện tăng nguồn lực tại xã để

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật tài

chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm ,

kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm .

Thứba : Tiếp tục cải cách và hoàn thiện

hệ thống thuế, phù hợp tình hình đất nước

và các cam kết quốc tế . Hoàn thiện thuế giá

trị gia tăng , thuế thu nhập doanh nghiệp,

thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu

nhập cao, thuế tiêu thụ đặc biệt. Sửa đổi bổ

chế độ quản lý đối với thuếxuất khẩu ,

thuế nhập khẩu : giá tính thuế theo hợp

đồng, giá tính thuế tối thiểu đối với một số

mặt hàng... Xây dựng và ban hành mới

Luật thuế sử dụng đất thay thế cho Luật

thuế sử dụng đất nông nghiệp và Pháp lệnh

thuế nhà đất. Triển khai xây dựng đề án

Luật thuế thu nhập cá nhân . Từng bước

tăng tỉ trọng thuế trực thu trong tổng số thu

về thuế . Nghiên cứu xây dựng chính sách

thuế tự vệ trong hội nhập kinhtế. Đơn giản

hóa các sắc thuế , thủ tục tính , kê khai, nộp

và quyết toán thuế . Ban hành mới quy định

về quản lý hóa đơn và chứng từ . Từng bước

xây dựng và áp dụng hệ thống thuế thống

nhất cho các loại hình doanh nghiệp, hiện

đại hóa công tác thu thuế của Nhà nước .

Ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn và

tổ chức thực hiện Pháp lệnh phí , lệ phí.

sung

Thực hiện thống nhất việc quản lý, thu và

sử dụng các loại phí, lệ phí trong nền kinh

tế quốc dân .

Thứtư : Tiếp tục đổi mới chính sách tài

chính áp dụng cho doanh nghiệp, tăng

quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm,

hợp tác , cạnh tranh bình đẳng của doanh

nghiệp trong đầu tư , trong kinh doanh ,

trong phân phối và sử dụng kết quả tài

chính . Khuyến khích doanh nghiệp thuộc

các thành phần kinh tế tiết kiệm , mở rộng

đầu tư phát triển kinh doanh có hiệu quả,

tăng xuất khẩu , giải quyết việc làm cho

người lao động . Đổi mới cơ chế quản lý tài

chính doanh nghiệp Nhà nước. Tách biệt

tài chính Nhà nước và tài chính doanh

nghiệp Nhà nước . Thực hiện cơ chế đầu tư

và quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

thông qua công ty đầu tư tài chính Nhà

nước . Thực hiện định mức lại vốn điều lệ

doanh nghiệp Nhà nước, bỏ thu sử dụng

vốn, tăng khấu hao , tăng tỉ lệ tích lũy từ lợi

nhuận sau thuế , hỗ trợ sau đầu tư , hoặc đầu

tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp làm ăn có

hiệu quả... cơ cấu lại và sắp xếp lại doanh

nghiệp Nhànước . Sửa đổi bổ sung các quy

định về cơ chế chính sách tài chính để thúc

đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp Nhà nước. Thành lập công ty mua

bán nợ để xử lý nợ khó đòi. Nghiên cứu xây

dựng và ban hành cơ chế quản lý và xử lý

nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước . Xây

dựng hệ thống các giải pháp ngăn chặn tái

phát nợ. Ban hành tiêu chí đánh giá hiệu

quả, cơ chế điều tiết , giám sát tài chính đối

với doanh nghiệp Nhà nước . Ban hành cơ

chế tài chính đối với doanh nghiệp dân

doanh, thực hiện công khai tài chính

doanh nghiệp .
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nhập với Hiệp hội các nướcĐông - Nam Á

(ASEAN ), Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái

Bình Dương (APEC) , Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF),

Ngân hàng thế giới (WB)... Triển khai thực

hiện các cam kết về tài chính của Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Thiết lập

các chuẩn mực an toàn tài chính và cơ chế

giám sát tài chính đối với các hoạt động

hợp tác và tài chính quốc tế , bảo đảm và

giữ gìn an ninh tài chính quốc gia. Tăng

cường chống buôn lậu, chống gian lận

thương mại và thiết lập các biện pháp tự vệ

trong quá trình hội nhập . Tăng cường , mở

rộng xúc tiến thương mại . Môi trường đầu

tư sẽ được cải thiện thêm với các chính

sách tài chính linh hoạt, thu hút nguồn lực

từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế.

Thứ năm : Mở rộng hoạt động tài

chính , tạo điều kiện triển khai mạnh các

công cụ tài chính, các trung gian tài chính

hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt là sự hoạt

động với nội dung mới, phong phú hơn,

nhiều hàng hóa hơn của thị trường chứng

khoán, của Quỹ đầu tư , thị trường bất động

sản , thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm,

kế toán , kiểm toán , tư vấn thuế , thuê mua

tài chính. Gắn kết chặt chẽ có hiệu quả thị

trường tiền tệ , thị trường tài chính, bảo đảm

hoạt động an toàn , lành mạnh trong cơ chế

thị trường thống nhất có sự quản lý của

Nhà nước. Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng

thương mại, các quỹ và trung gian tài

chính . Xử lý tích cực nợ khoanh , nợ xóa,

nợ khê đọng, nợ khó đòi. Thành lập công ty

quản lý nợ và khai thác tài sản để xử lý nợ

và tài sản thế chấp. Tăng tiến độ huy động

vốn và tăng dư nợ tín dụng bảo đảm vốn

cho sản xuất, kinh doanh .

Thứsáu : Chủ động, tích cực hội nhập hành và nâng cao hiệu lực. Hiệu lực, hiệu

quốc tế về kinh tế, tài chính trên cơ sở giữ

vững độc lập , chủ quyền quốc gia và bảo

đảm an ninh tài chính . Các giải pháp tài

chính cho hội nhập được triển khai có chủ

định , có hiệu quả, có trọng tâm nhằm phát

huy nội lực nâng cao sức cạnh tranh của

nền kinh tế . Mở rộng quan hệ tài chính

quốc tế, đẩy mạnh hoạt động song phương,

đa phương , tranh thủ sự ủng hộ, tranh thủ

vốn vay viện trợ phát triển của nước ngoài

(ODA) ; viện trợ gắn liền với tăng cường

kiểm tra , giám sát, nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn . Hoàn thiện cơ chế tài chính và

thủ tục giải ngân đối với các dự án sử dụng

vốn vay. Thiết lập các lộ trình và triển khai

thực hiện các cam kết quốc tế về thuế , về

các dịch vụ tài chính, thực hiện lộ trình hội

Thứ bảy : Hệ thống kiểm tra, kiểm kê,

kiểm soát và giám sát tài chính đối với toàn

bộ nền kinh tế - xã hội được thiết lập , vận

quả của hệ thống giám sát nội bộ bằng

nghiệp vụ , bằng tổ chức , hiệu lực thanh tra ,

kiểm tra từ bên ngoài được tăng cường .

Thực hiện công khai tài chính , nâng cao

trách nhiệm và độ tin cậy của thông tin tài

chính . Thanh tra , kiểm tra phải góp phần

tiết kiệm , chống lãng phí , sử dụng cóhiệu

quả mọi nguồn lực . Tăng cường kiểm soát

thu , kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước ,

bảo đảm thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách

Nhà nước, chi đúng chế độ mọi khoản chi

tiêu, mua sắm tài sản , có thái độ cương

quyết đối với các trường hợp chi tiêu, mua

sắm tài sản, thiết bị xây dựng trụ sở trái quy

định của Nhà nước . Mọi khoản chi tiêu

ngân sách Nhà nước cần được kiểm soát,

được đánh giá và sử dụng có hiệu quả.
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Chuyển dịch cơ cấu

KINH TẾ VÀ LAO ĐỘNG

NÔNG THÔN

NGUYỄN SINH CÚC

1. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN

ĐỀ ĐẶTRA

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động

nông thôn là xu hướng có tính quy luật của

các quốc gia đã và đang tiến hành công

nghiệp hóa (CNH) . Thực chất của xu hướng

này là quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế

nông thôn từ thuần nông là chủ yếu sang đa

ngành : nông nghiệp, công nghiệp và dịch

vụ đế tạo thêm việc làm , tăng năng suất lao

động , tăng thu nhập cho dân cư nông thôn .

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn là quá

trình giảm tỷ trọng nông nghiệp (mở rộng ),

tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong

tổng giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm ở

khu vực nông thôn . Quá trình đó gắn kết với

chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn theo

hướng giảm số lượng tuyệt đối và tỷ trọng

lao động nông nghiệp , tăng số lượng tuyệt

đối và tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch

vụ trên địa bàn nông thôn . Nội dung cơ bản

của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và

lao động nông thôn theo hướng CNH là giải

phóng lao động ở ngành có nẵng suất thấp

(nông nghiệp) sang các ngành có năng suất

cao hơn (công nghiệp và dịch vụ) , từ đó tạo

ra nhiều của cải vật chất và sản

phẩm dịch vụ , tiến tới hiện đại

hóa (HĐH) kinh tế nông thôn

trên cơ sở cơ cấu đa ngành , đa

sản phẩm .

Kinh nghiệm của các nước

châu Á như Trung Quốc, Thái

Lan , Đài Loan ... cho thấy, khi

tiến hành CNH đất nước, nhất

thiết phải xây dựng chiến lược

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và

lao động nông thôn theo hướng tiến bộ.

Chiến lược đó có mục tiêu là chuyển từ nông

nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ . Tốc độ

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông

thôn là thước đo kết quả của quá trình CNH

đất nước, là hiệu quả của các chính sách

phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo

ngành là chủ yếu .

Ở nông thôn cần phát triển mạnh các

ngành công nghiệp chế biến nông sản, tiểu

thủ công nghiệp truyền thống sản xuất các

mặt hàng phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu ,

những hoạt động dịch vụ , vận tải , thu gom

nông sản , thương mại trên cơ sở kinh tế hộ

gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ .

Các hoạt động này sẽ tạo ra thị trường mới,

thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp,

biến lao động thuần nông, giản đơn thành

lao động phi nông nghiệp có kỹ thuật.

Trong nội bộ ngành nông nghiệp mở

rộng, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

cũng được thực hiện theo hướng tăng số

lượng và tỷ trọng lâm nghiệp, thủy sản ;

giảm số lượng và tỷ trọng nông nghiệp .

.* PGS , TS , Vụ trưởng , Tổng cục Thống kê
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Kết quả là tạo ra nền nông nghiệp đa ngành

có cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện đất

đai, rừng , biển , địa hình , khí hậu và trình độ

dân cư;xóa bỏ tính thuần nông trong nội bộ

ngành nông, lâm , thủy sản .

Trong nội bộ ngành nông nghiệp thuần

túy , quátrình chuyển đổi cơ cấu ngành thực

hiện theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và

giảm tỷ trọng trồng trọt ; xóa bỏ tính độc

canh cây lương thực , phát triển các cây trồng

có giá trị làm nguyên liệu cho công nghiệp

chế biến và xuất khẩu . Một nền nông nghiệp

hiện đại theo hướng CNH ở bất cứ nước nào

cũng đòi hỏi tính cân đối hợp lý giữa chăn

nuôi và trồng trọt . Do vậy , chuyển dịch lao

động trồng trọt sang chăn nuôi làm cơ sở

cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu

kinh tế là một nội dung của quá trình CNH

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế , lao động

nông thôn theo ngành .

với thị trường . Do đó, cơ cấu kinh tế và lao

động nông thôn đã chuyển dịch theo

hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ,

giảmtỷ trọng nông nghiệp . Tuy nhiên , đến

năm 2000 , trên phạm vi cả nước , quá trình

chuyển dịch này diễn ra quá chậm so với

yêu cầu và khả năng thực tế , không đáp ứng

được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH nền

kinh tế. Vì vậy, từ cuối năm 2000 , nhất là

đầu năm 2001, Chính phủ đã có nhiều chủ

trương, giải pháp để khắc phục và bước đầu

đã đạt được những kếtquảđáng khích lệ . Cơ

cấu kinh tế , cơ cấu sản xuất, cơcấu lao động

nông nghiệp đã có bước chuyển đổi tích cực

và rõ nét.

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao

động từ nông nghiệp sang công nghiệp và

dịch vụ trên địa bàn nông thôn đã diễn ra

trên phạm vi cả nước , nhất là các vùng nông

thôn ven đô thị , ven các khu công nghiệp và

Việt Nam là một nước nông nghiệp đang các vùng có nhiều ngành nghề truyền thống,

ở thời kỳ đầu của quá trình CNH. Năm 2001, vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung .

khu vực nông thôn chiếm 76% dân số và Ở vùng ĐôngNam Bộ, do quá trình CNH và

74 % lao động xã hội. Những năm qua, Đảng đô thị hóa nhanh , các khu công nghiệp và

và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính khu chế xuất phát triển mạnh , có khu kinh tế

sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch trọng điểm phía Nam nên quá trình và kết

cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn , nhằm quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động

xây dựng nông thôn mới, tăng thu nhập và nông thôn diễn ra nhanh hơn các vùng khác .

cải thiện đời sống nông dân. Nghị quyết Năm 1994 , cơ cấu ngành nghề của lao động

Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành nông thôn vùng này là 61% nông nghiệp,

Trung ương Đảng khóa VII, năm 1993 đã 59% công nghiệp và dịch vụ . Năm 2001, cơ

xác định vị trí, tầm quan trọng của chuyển cấu này có tỷ lệtương ứng là 40% và 60 %.

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Cơ cấu kinh tế nông thôn , tính theo giá trị

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội sản xuất cũng chuyển dịch theo hướng tiến

đất nước . Triển khai các Nghị quyết của bộ : tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 57%

Đảng, các ngành , các cấp từ trung ương
đến xuống còn 35% , tỷ trọng các ngành phi nông

địa phương và cơ sở đã có nhiều giải pháp nghiệp tăng từ 43% lên 65%. Ở các vùng sản

thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ ở xuất nông sản hàng hóa lớn đã hình thành

nông thôn đi đôi với đa dạng hóa nông các trung tâm công nghiệp chế biến và dịch

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn vụ ở nông thôn : các nhà máy xay xát, đánh
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bóng gạo xuất khẩu ở Cần Thơ, An Giang,

Tiền Giang ; chế biến hạt điều ở Bình

Dương ; chế biến đánh bóng cà phê ở Tây

Nguyên ; sơ chế cao su ở Đông Nam Bộ.

Cụm công nghiệp nông thôn xã Hòa An

( Chợ Mới, An Giang) với gần 50 nhà máy

chế biến lúa gạo xuất khẩu đã thu hút 70%

số lao động nông nghiệp sang làm công

nghiệp và dịch vụ. Các tỉnh vùng đồng bằng

sông Hồng với hơn 900 làng nghề truyền

thống , những năm gần đây được khôi phục

và phát triển mạnh , giải quyết việc làm phi

nông nghiệp cho hàng chục vạn lao động

nông thôn , góp phần tạo ra nhiều sản phẩm

hàng hóa và dịch vụ phi nông nghiệp , trực

tiếp tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ

cấu kinh tế và lao động nông thôn . Mô hình

làng nghề dệt lưới ở xã Hải Thịnh (Hải Hậu,

Nam Định ) có kỹ thuật kéo sợi PE, thu hút

gần 1.000 lao động nôngnghiệp dệt lưới bán

cho cảkhu vực. Mô hình chuyển đổicơ cấu

kinh tế và lao động nông thôn ở xã Minh

Khai (Hoài Đức,Hà Tây ) với ngành nghề

chế biến nông sản , thu hút 67%số lao động

nông thôn và tạo ra 80% thu nhập của xã.

Kết quả và sự khởi sắc về chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông thôn của các vùng, các địa

phương tuy có khác nhau nhưng đều có mục

đích chung : giảm số lượng và tỷ trọng lao

động nông nghiệp, tăng số lượng và tỷ trọng

lao động phi nông nghiệp ; từ đó tăng năng

suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời

sống vật chất, tinh thần của các hộ nông

thôn . Đến nay, cơ cấu kinh tế, lao động nông

thôn đã chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi

nông nghiệp với tốc độ 1 đến 1,5 %/năm .

Năm 1994, cơ cấu kinh tế nông thôn :

71 % nông nghiệp và 29% công nghiệp và

dịch vụ ; đến năm 2001, các tỷ lệ trên là

62% và 38% . Tỷ trọng lao động nông nghiệp

giảm từ 80% xuống 70% và lao động phi

nông nghiệp tăng từ 20% lên 30% .

Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu

kinh tế và lao động trên vẫn rất chậm . Đến

nay, kinh tế nông thôn về cơ bản vẫn là nông

nghiệp . Lao động nông thôn chưa được giải

phóng khỏi ruộng đất, đàn gia súc nên năng

suất lao động , tỷ suất hàng hóavà thu nhập

của họ còn thấpvà tăng chậm . Ở vùng đồng

bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung và

miền núi phía Bắc , cơ cấu kinh tế và lao

động chuyển dịch với tốc độ chậm hơn . Tình

trạng sản xuất nhỏ , manh mún, tự phát, tự

cung tự cấp vẫn còn phổ biến . Sản xuất hàng

hóa và ngành nghề dịch vụ phi nông nghiệp

vẫn phát triển chậm chưa tạo ra thị trường để

thu hút lao động nông nghiệp. Do vậy, tỷ lệ

lao động nông thôn thiếu việc làm vẫn cao

(gần 30%) và chưa có khả năng giảm . Tính

vững chắc, ổn định và hiệu quả của chuyển

dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn

còn thấp, chưađáp ứng được yêu cầuCNH ,

vậy , Nhà nước cần có sự chỉ đạo tập trung

bằng nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ .

II. CÁC GIẢIPHÁP CHỦ YẾU

HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta. Vì

Một là : Phát triển nông nghiệp và kinh tế

nông thôn toàn diện và vững chắc gắn với

công nghiệp chế biến và thị trường xuất

khẩu nông sản. Quán triệt tinh thần Nghị

quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX về đẩy

nhanh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn .

Muốn vậy, cần đổi mới quan điểm và nhận

thức về vai trò và vị trí của mặt trận nông

nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc dân thời kỳ

đẩy mạnh CNH, HĐH, phải gắn phát triển

công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

với chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngành.

2
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Hai là : Tăng đầu tư cho nông nghiệp và

kinh tế nông thôn ở mức 25% . Trong cơ cấu

đầu tư , cầndành tỷ lệ hợp lý cho dạy nghề

bao gồm đào tạo nghề mới , đào tạo lại , bồi

dưỡng ngắn hạn kiến thức và kinh nghiệm

sản xuất của các ngành nghề nông nghiệp và

công nghiệp dịch vụ . Ưu tiên đào tạo nâng

caodân trí và trình độ nghề nghiệp của các

hộ nghèo . Đầu tư cho phát triển công nghiệp

chế biến tại các vùng nguyên liệu, công

nghiệp nông thôn. Ưu tiên vốn và đầu tư cán

bộ kỹthuật cho các làng nghề truyền thống,

nhất là chế biến nông, lâm , thủy sản .

Ba là : Hoàn thiện quy hoạch tổng thể về

sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế

biến nông sản làm cơ sở cho kế hoạch hóa

và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Ưu tiên các vùng miền núi , vùng có nhiều

trang trại, vùng sản xuất tập trung cây công

nghiệp, cây ăn quả. Đây là giải pháp hết sức

quan trọng, có ý nghĩa thiết thựcvà lâu dài.

Trong quy hoạch cần quan tâm đến các vùng

sảnxuất nông sản hàng hóa lớn phụcvụ xuất

khẩu , các ngành công nghiệp chế biến nông

sản và những ngành công nghiệp phục vụ

nông nghiệp như điện, cơ khí, chế biến

nông, lâm , thủy sản ; quy hoạch hệ thống

trạm , trại nghiên cứu thực nghiệm và chuyển

giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông

nghiệp, nông dân . Thực hiện các biện pháp

khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm,

khuyến ngư. Cần coiCần coi trọng quy hoạch vùng

nông sản xuất khẩu có chất lượng cao, quan

tâm đúng mức đến vùng kinh tế mới, vùng

nghèo để thu hút các hộ nghèo vào quá trình

sản xuất hàng hóa xuất khẩu , phát triển công

nghiệp chế biến quy mô vừa và nhỏ ở vùng

nguyên liệu .

Bốn là : Thực hiện giải pháp " kích cầu "

bằng các chính sách "khoan sức dân " ở nông

thôn như bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Mở rộng diện miễn giảm các loại thuế cho

các cơ sở sản xuất công nghiệp chế biến

nông sản , lâm sản và thủy sản . Thu hút vốn

FDI để mở rộng thị trường thu hút lao động

nông nghiệp.

Năm là : Hoàn thiện cơ chế, chính sách

của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn ,

nông dân ; gắn nông nghiệp với công nghiệp

chế biến theo hướng tích cực hơn và hiệu

quả hơn . Nhân rộngmô hình sản xuất nông

nghiệp kiểu mới,nhất là mô hình kinh tế

trang trại , tổ hợp tác tự nguyện của các hộ,

tổ hợp công nghiệp chế biến nông sản , liên

doanh với nước ngoài về chế biến nông sản .

Tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm

và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông

nghiệp (HTXNN ) chuyển đổi từ HTXNN

kiểu cũ • HTXNN mới thành lập và tổ hợp

tác giản đơn , ưu tiên các HTX làm công

nghiệp chế biến . Tăng cường vai trò quản lý

của Nhà nước thông qua việc ban hành các

nghị định, chính sách khuyến khích và hỗ

trợ các HTXNN kiểu mới , nhất là các chính

sách hỗ trợ về vốn và cán bộ ; giúp HTXNN

xây dựng cơ sởvật chấtkỹ thuật và kiện

toàn bộmáyquản lý phù hợp với chức năng,

nhiệm vụ dịch vụ cho kinh tế hộ nông dân

sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường

theo hướng CNH, HĐH . Kinh tế hợp tác ,

HTX kiểu mới và kinh tế trang trại là các

hình thức tổ chức sản xuất kiểu mới, là môi

trường tạo việc làm mới và tăng thu nhập

cho nông dân . Hiện cả nước có 70 000 trang

trại , hằng năm giải quyết việc làm cho

giá trị nông sản . Đó là giải pháp tích cực để

30 vạn lao động và tạo ra hàng ngàn tỉ đồng

chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp

(Xem tiếp trang 72)
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* ệ thống cấu trúc hành chính - lãnh thổ

nước ta theo quy định tại Điều 118

Hiến pháp năm 1992 gồm 4 cấp :

Trung ương, tỉnh , huyện, xã. Trong hệ thống

tổ chức hành chính 4 cấp này, xã là đơn vị

hành chính thấp nhất, có vai trò , vị trí đặc

biệt quan trọng không chỉ trong cơ cấu tổ

chức quyềnlực nhà nước mà còn là yếu tố chị

phối mạnh mẽ đời sống chính trị , kinh tế ,

Một sốvấn đề đặt ra

"

sinh của các cộng đồng dân cư tại các làng,

xã nông thôn nước ta .

từ thực tiễn tổ chức và hoạt động

của chính quyền cấp xã hiện nay

Tuy nhiên , do chậm được nghiên cứu đổi

mới tổ chức và hoạt động nên chính quyền cơ

sở ở nhiều nơi đã không còn phù hợp với tính

chất và nhu cầu phát triển . Các bất cập trong

tổ chức, kém hiệu quả trong hoạt động của

chính quyền cơ sở ngày càng bộc lộ . Chính vì

vậy, những "bức xúc" trong làng , xã không

được chú ý, chủ động

giải quyết theo đúng

luật pháp đã dẫn đến

tình trạng khiếu kiện

tràn lan , tạo thành các

điểm "nóng" . Sự kiện

ở Thái Bình và một số

địa phương trong

những năm trước đây

cho thấy sự yếu kém

của chính quyền cơ sở

ở các địa phương

trước các "biến cố " trong các làng , xã không

chỉ do sự hạn chế của đội ngũ cán bộ cơ sở

mà còn là sự bất cập của môhình tổ chức và

cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

nói chung và của bản thân chính quyền cơ sở

nói riêng . Những bất cập trong tổ chức và

hoạt động của chính quyền cơ sở cấp xã có

thể khái quát ở các điểm sau đây :

LÊ MINH THÔNG

văn hóa, xã hội của các cộng đồng dân cư .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : "Cấp xã là

gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của hành

chính . Cấp xã làm được việc thì mọi công

việc đều xong xuôi" ( ).

Theo thống kê của Ban Tổ chức - Cán bộ

Chính phủ, tính đến cuối năm 2000, nước ta

có 10 511 xã, phường, thị trấn ; trong đó, xã

là 8 930, chiếm 85%. Hơn mười lăm năm

qua, công cuộc đổi mới đất nước đã và đang

làm biếnđổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn Việt

Nam . Các tiềm năng phát triển tại các địa

phương được "đánh thức " và phát huy. Nông

thôn Việt Nam đã vượt ra khỏi các khuôn khổ

và trật tự cũ để tìm các cơ hội và điều kiện

phát triển . Sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã

hội đã và đang khắc phục tình trạng trì trệ

vốn có tại làng, xã. Cùng với các xu thế tìm

đường phát triển , các vấn đề dân sinh , dân trí ,

dân quyền, dân chủ trở thành nhu cầu nội

2

Thứnhất, Hội đồng nhân dân cấp xã thực

chất vẫn là cơ quan nặng về hình thức và

không thực quyền .

Hội đồng nhân dân (HĐND ) cấp xã tuy đã

được Hiến pháp , Luật Tổ chức HĐND và

Ủy ban nhân dân (UBND ) khẳng định là cơ

* PGS , TS , Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Nhà nước

và Pháp luật, Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn

quốc gia

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995, t 5 , tr 371
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quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại

diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm

chủ của nhân dân nhưng trên thực tế vẫn

không khẳng định được vị trí của mình trong

thực tiễn hoạt động .

Điều này thể hiện khá rõ trên phương diện

tổ chức và hoạt động của HĐND.Về tổchức,

HĐND xã không có cơ cấu tổ chức thích hợp ,

khả dĩ đủ khả năng và điều kiện để thực hiện

đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của mình .

HĐND xã mặc dù có đủ chủ tịch , phó chủ tịch

nhưng lại không được hình thành bộ phận

thường trực, không có các ban như ở cấp

huyện và cấp tỉnh . Về hoạt động của HĐND

xã là các kỳ họp. Theo luật, HĐND họp

thường lệ mỗi năm hai kỳ . HĐND xã tuy cũng

họp hai kỳ theo luật định nhưng mỗi lần

thường chỉ là một ngày, với các thủ tục khai

mạc và bế mạc có tính hình thức chiếm nhiều

thời gian, nên thời gian dành để các đại biểu

thảo luận các vấn đề thuộc chương trình nghị

sự của kỳ họp quá ít . Do vậy, chất lượng các

kỳ họp nhìn chung là hạn chế và hình thức.

Qua khảo sát thực tế cho thấy , HĐND xã thảo

luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm

quyền luật định nhưng về thực chất là thảo

luận và quyết định các vấn đề mà đảng ủy đã

thảo luận và quyết định. Nhiều nghị quyết của

HĐND xã là sự viết lại nghị quyết của đảng

ủy . Uy tín và ảnh hưởng của HĐND xã trong

đời sống làng xã khá thấp . Qua kết quả khảo

sát "Hệ thống chính trị cấp xã nhìn từ góc độ

người dân" cho thấy , giữa ba thiết chế trong

hệ thống chính trị là HĐND, UBND xã và

Đảng ủy xã, người dân tỏ ra gần gũi nhất với

cán bộ UBND. Còn với HĐND là cơ quan đại

diện cho ý chí , nguyện vọng và lợi ích người

dân trong làng , xã thì dân lại ít quan hệ.

Thứhai, tính chất hình thức của các nghị

quyết do Hội đồng nhân dân xã thông qua đã

không tạo ra được các cơ sở thực tiễn đối với

việc chấp hành của Ủy ban nhân dân .

Khả năng kiểm soát của HĐND xã đối với

hoạt động của UBND là rất hạn chế. Mặt

khác , là cơ quan hành chính Nhà nước ở cơ

sở , UBND xã lại hoạt động gần như chủ yếu

làm theo các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên .

Chính quyền cấp xã về mặt hình thức

pháp lý, quyền hạn và trách nhiệm dường như

rất nhiều nhưng hầu hết lại không được xác

định cụ thể. Đặc biệt chưa có sự phân biệt

giữa hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của

chính quyền cơ sở là quản lý Nhà nước và

quyền tự quản cơ sở . Chính sự lẫn lộn giữa

nhiệm vụ và quyền hạn giữa quản lý nhà

nước và tự quản ở cơ sở đã không phát huy

được vai trò của chính quyền cơ sở về

phương diện quản lý Nhà nước và phương

diện tự quản .

Thứba , đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay ở

nước ta rất đông nhưng lại không mạnh , vừa

thừa lại vừa thiếu .

Theo thống kê chưa đầy đủ , hiện nay cả

nước có khoảng hai triệu cán bộ xã. Bình

quân mỗi xã có khoảng 190 cán bộ, trong đó

90 cán bộ trong diện quy định của Chính phủ,

100 cán bộ do các bộ , ngành ở trung ương và

tỉnh quy định . Nhiều cán bộ chủ chốt ở xã

là bộ đội xuất ngũ (44,26 %), cán bộ về hưu

(6,05%). Nếu tính chung trong cả nước hiện

vẫn còn tới 50% số cánbộ chủ chốt ở xã có

trình độ văn hóa tiểu học và trung học cơ sở.

Hầu hết cán bộ ở cơ sở chưa được đào tạo cơ

bản về chính trị , chuyên môn nghiệp vụ quản

lý hành chính Nhà nước. Ở một số xã, đặc

biệt là các xã miền núi , vùng sâu, vùng xa,

cán bộ không biết xây dựng các chương trình ,

( 2 ) Nguồn : Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ : Đề án

kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở - 3-2001
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kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa

bàn. Cán bộ xã khá lúng túng trong triển khai

hoạt động, thụ động chờ đợi sự hướng dẫn

của cấp trên , do vậy giải quyết công việc kém

hiệu quả, nhiều khi không đúng luật pháp.

Thứ tư , sự xuất hiện chức danh "trưởng

thôn " làm biến đổi khá lớn các mối quan hệ

giữa các yếu tố trong hệ thống chính trị ở

CƠ SỞ .

đê

Thôn , bản là khu vực được hình thành

theo địa lý tự nhiên và truyền thống văn hóa

trong cộng đồng làng, xã Việt Nam . Trưởng

thôn chịu trách nhiệm thực hiện một số

nhiệm vụ quan trọng trong phạm vi do

UBND xã giao . Thôn , bản không phải là một

cấp chính quyền nhà nước. Thời gian qua,

đáp ứng công cuộc đổi mới, nhiều địa

phương khôi phục chức danh trưởng thôn với

hình thức là cánh tay nối dài của UBND xã.

Từ khi có chức danh trưởng thôn , việc truyền

đạt các chủ trương , đường lối của Đảng,

chính sách và pháp luật của Nhà nước đã

nhanh chóng xuống được tới dân và việc thực

hiện các nhiệm vụ chính quyền đề ra kịp thời

hơn , có hiệu quả hơn .

Trong thời gian qua, các xã đã biết phát

huy tác dụng của trưởng thôn để giúp cho

việc quản lý nhà nước ở thôn, bản tốt hơn .

Hằng tháng, trưởng thôn định kỳ báo cáo

công tác cho UBND xã và phải chịu trách

nhiệm trước UBND xã về công việc được xã

giao. Trưởng thôn được tham gia các cuộc

họp do cấp trên triệu tập và phối hợp với

đoàn thể trong địa bàn xã cũng như các thành

viên UBND xã được phân công theo dõi cụm

thôn , bản để hoàn thành tốt các công việc

được giao. Nhưng do chưa có những văn bản

quy định cụ thể các mối quan hệ giữa trưởng

thôn và UBND xã nên hoạt động của trưởng

thôn , bản còn lúng túng. Việc truyền đạt chủ

trương , đường lối của Đảng , chính sách và

pháp luật của Nhà nước có nhanh gọn hơn ,

nhưng do trình độ hiểu biết và tiếp cận văn

bản còn hạn chế nên việc truyền đạt rất khó

khăn . Tiêu chuẩn , chế độ của trưởng thôn là

80 000 đồng /tháng . Với số phụ cấp ít như vậy

nên các trưởng thôn ngoài phần công việc

được giao còn phải tham gia sản xuất để đảm

bảo đời sống nên chất lượng công việc không

cao. Trong xử lý công việc được giao, một số

trưởng thôn do thiếu kiến thức về luật pháp ,

nên việc giải quyết một số việc cụ thể còn

lúng túng, chưa phát huy được sức mạnh tổng

hợp của hệ thống chính trị trên địa bàn thôn

xóm. Đôi khi trưởng thôn , trưởng bản làm sai

pháp luật.

Thứ năm , chính quyền xã là cấp chính

quyền cơ sở hoàn chỉnh nhưng lại chưa thực

sự là một cấp có ngân sách đầy đủ .

Trên thực tế chính quyền xã hoạt động

trên cơ sở một chế độ tài chính công không

tương thích . Tuy Luật Ngân sách Nhà nước

đã quy định chính quyền xã có ngân sách

được phân cấp nguồn thu , nhiệm vụ chi,

nhưng nguồn thu không tạo khả năng thúc

đẩy nỗ lực của chính quyền xã nhằm cải thiện

tình trạng ngân sách . Sự bao cấp có tính bình

quân của Nhà nước đối với ngân sách xã đã

tạo tâm lý" đợi chờ" được cấp phát ở không

ít chính quyền cơ sở. Do vậy, kể cả những nơi

có điều kiện phát triển kinh tế tốt, lẫn những

nơi ít có điều kiện phát triển kinh tế , chính

quyền xã chưa thật sự chủ động phát huy nội

lực , tạo các điều kiện để nhân dân phát huy

sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho

ngân sách xã theo phương thức " làm nhiều

hưởng nhiều , làm ít hưởng ít" .

Tính không hoàn chỉnh về cấp ngân sách

của chính quyền cơ sở , sự yếu kém về tổ chức

bộ máy và năng lực cán bộ làm cho công tác

điều hành ngân sách xã rất lúng túng và khó

khăn . Chế độ tài chính công ở cấp chính
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quyền cơ sở không phù hợp với nhu cầu phát

triển kinh tế - xã hội nông thôn hiện nay . Vấn

đề đặt ra là phải nghiên cứu tìm giải pháp cải

cách chế độ tài chính công ở cấp hành chính -

lãnh thổ cơ sở ở nước ta, nhằm tạo ra cơ sở

tài chính thích hợp để thực hiện có hiệu quả

các nhiệm vụ quản lý Nhà nước cũng như các

nhiệm vụ tự quản trên địa bàn .

Tình trạng bất cập trong tổ chức và hoạt

động của chính quyền cơ sở nói chung,

của chính quyền xã nói riêng là hậu quả

của nhiều nguyên nhân khách quan và

chủ quan .

Về mặt khách quan, nông thôn Việt Nam

vẫn chưa vượt qua tình trạng lạc hậu về kinh

tế , văn hóa, xã hội . Gánh nặng của hậu quả

chiến tranh và cơ chế kinh tế tập trung, quan

liêu bao cấp trước đây vẫn còn chi phối các

mặt của đời sống nông thôn . Sự lúng túng của

kinh tế nông thôn trước các quy luật củakinh

tế thị trường đang làm cho đờisống của hàng

triệu nông dân còn khó khăn . Trong bối cảnh

như vậy chính quyền cơ sở rất khóthực hiện

các chức năng, nhiệm vụ của mình . Mặt

khác , tính chất, đặc điểm truyền thống của

các làng xãViệt Nam với các phong tục , tập

quán " đất lề , quê thói" , các quan hệ phức tạp

về dòng họ, về các loại lợi ích... đã tác động

không ít đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của

hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung, của

chính quyền xã nói riêng.

Về nguyên nhân chủ quan, có thể nói

trong nhận thức và thực tiễn lâu nay , chính

quyền cơ sở được quan niệm là cấp chính

quyền thấp nhất, là " cấp dưới " của các cấp

chính quyền địa phương khác. Trong thực tế ,

chính quyền cơ sởlà " cái phễu" , thu , hứng

các công việc từ cấp trên để triển khai , giải

quyết bằng các phương tiện , sức lực ở cơ sở .

Chính vì thế, không ít chính quyền cơ sở lại

rơi vào tình trạng " trăm dâu đổ đầu tằm ", là

nơi mà tất cả các cấp đều gõ tới, là công cụ

mà các cấp đều sử dụng để thực hiện các

nhiệm vụ, chức trách của mình . Chính quyền

cơ sở với bộ máy tổ chức , đội ngũ cán bộ hạn

chế về nhiều phương diện, ngân sách không

có khả năng tự cân đối lại phải hứng chịu

gánh nặng của các hoạt động nhằm thực hiện

chỉ thị, mệnh lệnh và cả trách nhiệm của cấp

trên nên khó có thể hoàn thành được nhiệm

vụ một cách thực tế và hiệu quả .

Các chính quyền cấp trên đều nhấn mạnh

đến vai trò quản lý hành chính nhà nước của

chính quyền cơ sở, xem chính quyền cơ sở là

công cụ thực thi quyền lực nhà nước ở địa

bàn cơ sở. Do vậy, HĐND xã vẫn tiếp tục

được khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà

nước ở địa phương, chứ không phải là cơ

quan tự quản ở cơ sở. Do chỉ nhấn mạnh đến

vai trò thực thi công quyền của bộ máy chính

quyền xã, trong nhận thức, suy nghĩ của dân

chúng làng, xã, chính quyền xã là bộ máy

công cụ Nhà nước cấp trên được lập ra để

quản lý họ. Họ xem chính quyền xã là hình

ảnh thu nhỏ của Nhà nước, công cụ bảo đảm

lợi ích của Nhà nước , chứ không phải là

phương thức để nhân dân thực hiện tự quản

cộng đồng.

Các quy định pháp luật hiện hành về chính

quyền địa phương chưa được đổi mới, đã

không tạo được các hành lang pháp lý phù

hợp cho từng cấp chính quyền, đặc biệt cho

chính quyền cơ sở ở nông thôn hoạt động.

Thật ra sự lúng túng , kém hiệu quả của chính

quyền địa phương nói chung, của chính

quyền cơ sở ở nông thôn nói riêng có nguồn

gốc từ các bất cập trong bản thân pháp luật về

HĐND và UBND các cấp. Chúng ta chưa có

các đạo luật cụ thể cho từng cấp chính quyền

địa phương. Cả ba cấp chính quyền địa

phương đều được tổ chức và hoạt động trên

cơ sở một đạo luật chung về HĐND và UBND.
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Các quy định của pháp luật về chính quyền

địa phương đã nhất thể hóa tính chất, cơ cấu

tổ chức, nhiệm vụ, chức năng ở chính quyền

địa phương các cấp. Đối với chính quyền cơ

sở , sự phân biệt giữa xã, phường , thị trấn về

mô hình tổ chức, nhiệm vụ, chức năng chưa

rõ ràng . Nhiều chức năng, nhiệm vụ của

chính quyền cơ sở chưa có sự định lượng và

định tính cụ thể . Quyền hạn của chính quyền

địa phương trong việc thực thi quyền lực nhà

nước trên địa bàn và trong lĩnh vực thực hiện

quyền tự quản của cộng đồng dân cư vẫn còn

lẫn lộn, gây lúng túng trong thực tiễn hoạt

động. Nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị

ở cơ sở chưa phát huy được vai trò , vị trí

của mình trong cuộc sống làng, xã . Đảng ủy

xã lúng túng trong nội dung hoạt động,

phương thức lãnh đạo chính quyền. Có nơi

Đảng ủy bao biện làm thay chính quyền, lại

không ít nơi vai trò lãnh đạo của Đảng ủy bị

lu mờ trước vai trò của chính quyền . Các tổ

chức chính trị, xã hội ở xã như Mặt trận Tổ

quốc , Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ , Hội

Nông dân được tổ chức và hoạt động rập

khuôn theo lối "hành chính " và hầu như đã

"hành chính hóa " lệ thuộc vào chính quyền,

mất chức năng kiểm tra , giám sát hoạt động

của chính quyền.

Bên cạnh đó , một vấn đề đáng được lưu

tâm là cơ sở vật chất cho hoạt động của chính

quyền cơ sở vẫn còn quá lạc hậu, yếu kém

cộng với phong cách làm việc của cán bộ xã

còn luộm thuộm, tùy tiện , giải quyết công

việc theo lối hành xử trong gia đình , dòng

họ, đã không tạo ramột diện mạo của công

quyền theo yêu cầu của một nền hành

chính công quyền chính quy, hiện đại và có

hiệu lực .

Nông thôn Việt Nam đang trong quá trình

vận động, đổi mới với nhiệm vụ đẩy nhanh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,

nông thôn. Tìm kiếm các giải pháp phát triển

thích hợp đối với các vùng nông thôn Việt

Nam không chỉ là nhiệm vụ của các cấp

hoạch định chính sách, mà là nhiệm vụ của

mỗi cấp chính quyền địa phương , đặc biệt là

chính quyền cơ sở. Xây dựng cấp chính

quyền cơsở đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ

quản lý Nhà nước và tự quản cộng đồng tại

cơ sở đang là một trong những nhiệm vụ

trung tâm của chiến lược phát triển nông thôn

nước ta trong giai đoạn hiện nay . Mấu chốt

của vấn đề xây dựng, nâng cao hiệu lực , hiệu

quả của tổ chức và hoạt động của chính

quyền cơ sở ở nông thôn là khắc phục một

cách kiên quyết những bất cập đang đặt ra

trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của

chính quyền xã, trên cơ sở đó xây dựng một

mô hình chính quyền cơ sở thích hợp, góp

phần quyết định đưa nông thôn Việt Nambắt

kịp nhịp điệu phát triển chung của đất nước

trong những năm tiếp theo . Việc cần làm

ngay là nghiên cứu , xây dựng và ban hành

một đạo luật về chính quyền cơ sở . Đạo

luật về chính quyền cơ sở cụ thể hóa các quy

định của Hiến pháp hiện hành về chính quyền

địa phương , phù hợp với môi trường hoạt

động ở cơ sở. Có thể nói, nội dung cơ bản của

đạo luật về tổ chức và hoạt động của chính

quyền cơ sở bao quát các phương diện sau :

các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền ,

tính chất của chính quyền cơ sở ; các nguyên

tắc tổchức và hoạt động của chính quyền cơ

sở ; mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với

chính quyền cấp trên , với các thiết chế trong

hệ thống chính trị ở cơ sở , nhất là với các

cộng đồng dân cư trên địa bàn ; chế độ tài

chính - ngân sách của chính quyền cơ sở ...D
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1- Luật tục của các dân tộc

thiểu số ở Tây Nguyên với nhiều

tên gọi khác nhau Phậtkhi

LUẬT TỤC

nay Bidue của người Ê Đê. các dân tộc Tây Nguyên

Phạtkđuôi của người Nông,

Tơlơiphian

người GiaRai .Adamica

được coi là như biểu hiện

của

người Ra Glai , Dâytơrônkđi của

Nơi của người S Rê...người

tạiđó

sự độ

với quyền bình đẳng

của phụ nữ và trẻ em

ứng xử của con người với môi

trường tự nhiên và cộng đồng xã

hội . Bên cạnh mặt hạn chế, nhìn

chung các bộ luật trên trong một

chừng mực nhất định , vẫn phát

huy tác dụng tích cực trong việc điều chỉnh các

quan hệ xã hội .

Luật tục đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau

trong đời sống tộc người từ môi trường tự nhiên ,

quan hệ sản xuất và sở hữu , tổ chức và các

quan hệ xã hội , phong tục tập quán, hôn nhân và

gia đình ...

2- Trước hết phải thấy rằng , xã hội truyền

thống của các dân tộc Ê Đê, M Nông, Gia Rai...

là xã hội mẫu hệ . Dòng họ mẹ thống trị mọi mặt

trong đời sống xã hội như quyền thừa kế tài sản ,

hôn nhân và gia đình . Do vậy, luật tục là công cụ

hữu hiệu để bảo vệ xã hội mẫu hệ, khẳng định vai

trò của dòng họ nữ, khẳng định vị trí to lớn của

người phụ nữ trong xã hội .

ÊTrong luật tục Ê Đê , mọi của cải trong gia đình

do người phụ nữ quản lý, giữ gìn cho tổ tiên dòng

họ . Luật tục nói rõ : "Dù là cái chén sứ con , cái bát

đồng nhỏ hay những đồ lặt vặt cũng không được

cả gan đem bán đi để ăn mà phải mãi mãi cất giữ.

Từ những cái gùi Gia Rai (có nắp đậy) đến

những cái sọt, cái túi , cái nải và những đồ lặt vặt ,

người chị cả đại diện cho người mẹ là người có

nhiệm vụ chăm nom , giữ gìn .

Tất cả những cái bát vỏ bầu , cái thúng đựng

tro , cái hòn để mài , các cái trã để luộc rau , người

chị cả là người phải bảo quản .

VÕ QUANGTRỌNG

Các ché tuk đỏ , các ché êbak Mnông , các

vòng đeo tay, các chén bát đẹp bằng bạc bằng

vàng là những của cải quý giá do tổ tiên xưa kia

giàu có để lại , chính người chị cả là người phải

giữ gìn " ( 1 ) .

Tài sản trong gia đình đều thuộc về quyền

quản lý của người mẹ hay người đại diện cho mẹ

là chị cả . Việc thừa kế tài sản chỉ thực hiện theo

dòng họ nữ. Khi vợ chết, mọi của cải và cả con cái

đều thuộc về phía gia đình vợ (dì , bà ngoại)

quản lý , còn người chồng phải trở về sinh sống

với cha mẹ mình mà không được mang theo tài

sản và con cái . Trong trường hợp người chồng

được gia đình bên vợ cho nổi dậy (lấy em vợ) thì

cùng với vợ tiếp tục quản lý con cái và tài sản đó .

Công việc quản lý và phân chia tài sản được

tiến hành như sau : nếu gia đình có nhiều chị em

sống chung với nhau , thì số tài sản , của cải đó do

người con gái lớn nhất quản lý . Trường hợp có

người đi lấy chồng và ra ở riêng thì mới phân chia

cho họ một phần . Các anh em trai đều không

được chia phần trong số tài sản đó . Nếu không có

* TS , Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân

gian

( 1 ) Ngô Đức Thịnh , Chu Thái Sơn : Luật tục Ê Đê,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 1996 , tr 187 - 188
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các con gái thì các con trai về ở với bà ngoại hoặc

các dì và số tài sản do mẹ để lại thuộc về bà hoặc

các dì .

Như vậy, luật tục Ê Đê về thừa kế tài sản có

phần ưu ái với phụ nữ mà không bình đẳng giữa

chồng và vợ , giữa trai và gái , gia đình chồng và

gia đình vợ. Quy định này không phù hợp với

pháp luật dân sự hiện hành.

3. Ở các dân tộc Ê Đê, M Nông, Gia Rai...

quan hệ hôn nhân theo chế độ mẫu hệ. Theo tập

tục này, người phụ nữ đóng vai trò chủ động cưới

chồng , người chồng sinh sống bên nhà vợ và con

cái sinh ra mang họ mẹ . Nhìn chung , quan hệ hôn

nhân của các dân tộc thiểu số kể trên là tự

nguyện . Trai gái đến tuổi trưởng thành tự do yêu

đương , tự do tìm hiểu người bạn đời của mình mà

không phải chịu sức ép nào cả . Đây là nét tiến bộ

quan trọng trong quan hệ hôn nhân . Luật tục đã

chỉ rõ điều đó : " Trâu bò không ai ép thừng , trai

gái không ai ép duyên. Nếu hai người ưng nhau

muốn lấy nhau thì vòng cứ đặt trên chiếu , tự họ họ

sẽ cầm lấy , không một ai cầm trao cho họ" (2 ) .

Họ là đôi trai gái không ai ép phải nhận vòng

đồng, chuỗi cườm của nhau . Ngay cả những

người làm mai mối cũng không có quyền ép

buộc : "Nếu anh bằng lòng lấy người ta thì cái

vòng đồng để trên chiếu anh hãy cầm lấy . Chúng

tôi là người hỏi người mối , chúng tôi không cầm

trao tận tay anh đâu kẻo mai kia anh lại bảo

những người mối kia ép anh" (3 ) .

Nhìn chung , hôn nhân trong xã hội mẫu hệ

theo chế độ một vợ một chồng. Thế nhưng trong

cuộc sống , những kẻ có thế lực , giàu có lại muốn

lấy nhiều vợ . Trong trường hợp này, người chồng

phải thực hiện việc đền bù vật chất cho vợ cả :

Ché tặng bên vợphải đủ

Của tặng bên vợ phải đủ

Của chuộc vợ phải đầy đủ (4 )

Người phụ nữ có quyền đòi người chồng nộp

đầy đủ của cải đền bù về việc vi phạm phong tục

truyền thống của mình .

Ở người Ê Đê, tục " nối nòi" (chuê nuê) được

luật tục bảo vệ nghiêm ngặt, cũng giống như :

"Dầm nhà gãy thì phải thay , dát sàn nát thì phải

thế. Chết người này thì phải nối bằng người

khác" (5 ). Theo đó, khi chồng chết , người đàn bà

có quyền đòi hỏi nhà chồng một người em trai

chồng để nối nòi. Ngược lại, người vợ chết , chồng

bà ta có thể lấy em gái vợ để nối nòi .

Cũng có khi tục nối nòi truyền thống vượt ra

ngoài phạm vi hôn nhân chị em vợ và hôn nhân

anh em chồng. Chẳng hạn , khi cậu (amiêt) chết

thì nối lại bằng cháu (a muôn) , bà (a chuôn) chết

cũng được nối lại bằng cháu .

Tập quán của người Gia rai không để cho

người đàn bà chịu cảnh góa bụa , bất hạnh suốt

đời mà cho họ đi bước nữa "để nối lại sợi dây bị

đứt" , "không để bếp lò rạn nứt, ngôi nhà bị thủng" ,

"không để nỗi buồn trùm lấp" :

Khi Bút chết , phải lấy Bang

Khi ngôi nhà lợp tranh dong đổ, phải dựng ngôi

nhà lợp tranh ...

Nếu cậu chết , phải lấy cháu

Những chiếc xà đỡ lấy sàn

Những chiếc xà đỡ lấy mái (6 )

Luật tục Gia Rai cho phép người đàn bà có

chồng chết được quyền lấy cháu ruột của người

chồng đó . Việc lấy trong dòng họ tạo nên mối

quan hệ bền chặt của dòng họ đó, cũng giống như

mối quan hệ giữa các thanh xà với sàn nhà và mái

nhà trong một ngôi nhà. Đó là quyền được duy trì

nòi giống , huyết thống , duy trì sự tồn tại của

dòng họ .

Tuy nhiên , tính khắt khe của tập tục nối nòi đã

khiến cho nhiều người phụ nữ rơi vào tình trạng

bất hạnh , chịu cảnh khốn khổ về chênh lệch tuổi

tác . Đây quả là vấn đề hết sức phức tạp . Nếu

không chịu "nối nòi " thì vi phạm luật tục , nhưng

nếu chấp nhận "nối nòi" mà quá chênh lệch tuổi

tác thì vi phạm pháp luật nhà nước hiện hành .

( 2 ) Ngô Đức Thịnh , Chu Thái Sơn : Sđd , tr 114

( 3 ) Ngô Đức Thịnh , Chu Thái Sơn : Sđd , tr 127

(4 ) Ngô Đức Thịnh (chủ biên ) , Luật tục M Nông,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 1998 , tr 368

( 5 ) Ngô Đức Thịnh , Chu Thái Sơn : Sđd, tr 115

(6) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gia Rai, Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1999 , tr 182
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Do đó phải có biện pháp hữu hiệu nhằm tuyên

truyền giải thích để hạn chế tình trạng này là việc

làm cần thiết.

Trong hôn nhân , sống thủy chung là đòi hỏi

chính đáng : "Đã lấy vợ thì phải ở với vợ cho đến

chết , đã cầm cần mời rượu thì phải vào cuộc cho

đến khi rượu nhạt, đã đánh cồng thì phải đánh cho

đến khi người ta giữ tay lại" ( 7) .

Tập quán của các dân tộc thiểu số thường

bênh vực , bảo vệ các cuộc hôn nhân hợp với

phong tục, trị tội những kẻ làm trái , làm cản trở

Đểtìm vợ tìm chồng không ai nói nữa

Tôi gặp ai yêu thương tôi

Tôi phải lấy làm chồng (9)

Nếu người con trai đơn phương không thực

hiện lời giao ước sau lễ trao vòng, anh ta phải bồi

thường danh dự cho cô gái đó, mức bồi thường có

khi là cả một con bò.

Trường hợp hai vợ chồng đã có con với nhau

nhưng vì lý do nào đó người chồng bỏ vợ, tập tục

Gia Rai bênh vực quyền lợi của người phụ nữ

trong việc đền bù vật chất của cải và xử phạt

hôn nhân , đồng thời lên án, phê phán quyết liệt người chồng rất nặng vì anh ta không phải nuôi

những cuộc hôn nhân không theo phong tục như

cưới xin không báo cho buôn làng , không nộp đủ

đồ lễ cưới... Còn nếu người chồng có ý định ly hôn

thì việc đầu tiên anh ta phải nộp của cải , đền bù

vật chất theo nguyên tắc một đền hai :

Kẻ nào gây ra việc này

Phải đền thịt, rượu cần , lễ cưới

Đồ vật một nó phải trả hai

Chém con trâu làm lễ ly hôn

Đối với những người chồng lười biếng , không

chăm sóc vợ con , thì luật tục cho phép người vợ

có quyền đi lấy chồng khác và tất nhiên , mọi của

cải thuộc về người phụ nữ :

Lợn cưới sẽ mất

Ché cưới sẽ mất

Nhà chồng không được thắc mắc

Nhà chồng không được bắt tội

Sau đó vợ có quyền đi lấy chồng khác (8 )

Lễ trao vòng (ba kông hay dja kông) của người

Gia Rai tương tự như lễ dạm hỏi của người Kinh

(Việt ) , nhưng có ý nghĩa quan trọng hơn. Lễ này

do nhà gái tiến hành, chủ động sang phía nhà trai

dạm hỏi. Sau lễ trao vòng , đôi trai gái đã có thểở

với nhau với điều kiện không được có con trước

khi tổ chức lễ cưới chính thức . Việc trả vòng đồng

nghĩa với việc từ chối đám cưới và lúc này, hai bên

có thể tự do tìm bạn tình mới , giao ước hôn nhân

giữa hai gia đình coi như được xóa bỏ. Luật tục

bênh vực quyền lợi chính đáng của người phụ nữ :

Của cải tôi sẽ lấy lại

Trâu bò lấy lại hết

con :

Hai vợ chồng đã có một hai đứa con

Nếu chồng bỏ vợ

Đền cho mỗi đứa con một con bò

Đền cho vợ một bộ chiêng (10)

Hay :

Nay anh đã dẫm chân lên chiếu

Đã bước chân qua đầu tôi

Anh muốn lấy người khác

Anh sẽ phải đền

Bao nhiêu ché rượu , bao nhiêu heo anh phải

trå (11)

Những quy định xử phạt nặng của luật tục đối

với người chồng đã hạn chế tình trạng bỏ bê vợ

con , chểnh mảng công việc làm ăn , hạn chế tình

trạng ly hôn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số

ở Tây Nguyên. Điều đó có tác động tích cực trong

việc củng cố quan hệ vợ chồng , gia đình , bảo vệ

lợi ích của người phụ nữ.

Luật tục các dân tộc thiểu số có nhiều điều

bênh vực quyền và lợi ích của người phụ nữ. Điều

này thểhiện rất rõ trong nhữngvụ xét xử có liên

quan đến người phụ nữ , thì ý kiến của họ thường

được khoa phạt khi (người xử kiện) coi trọng .

( 7 ) Ngô Đức Thịnh : Luật tục Ê Đê, Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội , 1996, tr 125

(8) Ngô Đức Thịnh : Luật tục Mnông, Sđd , tr 476

(9 ) , ( 10) , ( 11 ) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gia Rai, Sđd ,

tr 315, 324, 401
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Luật tục Ê Đê có câu : "Êbuh mniên djê êkei"

(con gái ngã là con trai chết) . Theo đó, nếu người

phụ nữ đã khai thì dù có hay không, người đàn

ông cũng bị quy tội là đã có quan hệ bất chính với

chị ta . Tiếp đó , nếu người đàn ông có vợ sẽ bị vợ

phạt. Nói chung, người ta tin lời nói của người phụ

nữ, mặc dù có khi sự thật là không có. Trong vấn

đề ly hôn , lỗi của người phụ nữ bao giờ cũng được

đánh giá nhẹ hơn so với đàn ông. Khi giải quyết

các vụ kiện ly hôn , người ta vẫn có những quy

định ưu tiên quyền lợi của phụ nữ.

Tập tục của người Ê Đê, Gia Rai cho phép

người phụ nữ có quyền "đi bước nữa" trong trường

hợp người phụ nữ đó có chồng đi vắng lâu năm,

không còn chờ đợi được nữa . Trường hợp khác,

khi người chồng bị cầm tù hay bị bắt làm nô lệ ,

luật tục không bắt buộc người vợ phải chờ mà có

thể đi lấy chồng khác . Điều này được luật tục Êđê

biện luận như sau : " Chị ta đã mòn mỏi trông chờ,

đã già đi, công việc nương rẫy lại không có người

làm. Chòi không có ai đi thăm , rẫy không có ai đi

phát, con két, con vẹt không có ai xua đuổi . Chị ta

đã chờ hết năm này qua năm khác, hết mùa khô

này đến mùa khô khác. Đã đến lúc phải thôi đi

những năm tháng đợi , phải để chị ta kiếm người

chồng khác , một đời chồng thứ hai" ( 12 ) . Phong tục

cho phép người phụ nữ đó mời họ hàng đến

để thưa chuyện và sau đó được quyền đi lấy

chồng khác.

4- Tập quán của nhiều dân tộc thiểu số rất

quan tâm đến trẻ em bởi trẻ em là hình ảnh ngày

mai của mỗi dân tộc . Do đó, nhiều tập tục thể

hiện sự quan tâm đặc biệt đối với lớp người nhỏ

tuổi này . Luật tục phê phán những ông bố bà mẹ

không biết nuôi dạy , chăm sóc con cái , thậm chí

còn bỏ rơi hoặc đẩy những đứa trẻ đáng thương

ra ngoài đường :

Chúng còn nhỏ còn bé

Anh chị bỏ rơi nó

Anh chị không thương chúng

Chúng nó đâu phải là dê con , là bò con mà chỉ

biết ăn cỏ

Vì sao anh chị lại đuổi chúng ra ngoài

đường ( 13 )

Trách nhiệm của cha mẹ là phải làm lụng để

nuôi dạy con cái nên người, chăm sóc chúng đến

khi trưởng thành . Trong trường hợp trẻ con chưa

có khả năng tự chủ , nuôi sống bản thân mà chẳng

may cha mẹ mất sớm hoặc không có khả năng

chăm sóc , nuôi dưỡng , thì trách nhiệm đó thuộc

về anh chị em ruột của người đó. Nếu không có

anh em ruột hoặc có nhưng còn nhỏ thì bà con họ

hàng bên phía mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc ,

rồi đến họ hàng của bố. Trong trường hợp họ

hàng không còn ai thì buôn làng vận động người

khác nhân làm con nuôi . Điều đó thể hiện sự quan

tâm của gia đình và cộng đồng làng buôn đối với

trẻ em. Quy định này của tập quán là phù hợp với

pháp luật hiện hành, cần được khuyến khích .

Trách nhiệm nuôi nấng , chăm sóc trẻ em là

bổn phận của bậc làm cha mẹ, gia đình và cộng

đồng làng buôn. Tập quán của đồng bào các dân

tộc phê phán những ông bố, bà mẹ không làm

trọn bổn phận của mình, thậm chí còn bỏ rơi con

trẻ :

Ống cháo sao bỏ bãi cỏ

Ống cá sao bỏ giữa buôn

Có con sao bỏ cho ai

Cha mẹ bỏ rơi con , có tội (14 )

Đối với những đứa trẻ lang thang , cơ nhỡ do

nhiều hoàn cảnh khác nhau xô đẩy , có thể do cha

mẹ chúng vô trách nhiệm, không thể nuôi nổi

chúng vì quá nghèo khổ hoặc rơi vào hoàn cảnh

éo le cha mẹ không may bị mất sớm khi tuổi

chúng hãy còn nhỏ dại , luật tục cho phép quyền

được nhận con nuôi :

Tôi thấy chuột ở ngoài rừng

Thấy kỳ nhông ở ngoài làng

Thấy mang ở trong bụi cây

Thấy rái cá ở trong nước

Thấy vượn ở trên núi

Đến cửa nhà tôi

Tôi phải nuôi nấng chúng thôi (15)

( 12 ) Ngô Đức Thịnh : Luật tục Ê Đê, Sđd , tr 149

( 13 ) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gia Rai, Sđd , tr 348

( 14) Ngô Đức Thịnh : Luật tục M Nông, Sđd , tr 490

( 15 ) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gia Rai, Sđd , tr 356
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Luật tục cho phép mọi người dân có quyền

nhận người khác làm con nuôi hoặc được người

khác nhận làm con nuôi mà không phân biệt họ

hàng dòng tộc . Việc nhận con nuôi chỉ cần có sự

thỏa thuận giữa bà con họ hàng đôi bên và mặc

nhiên được buôn làng chấp thuận . Con nuôi có đủ

các quyền và nghĩa vụ như con đẻ , được tôn trọng

và đối xử bình đẳng , kể cả quyền được nhận tài

sản thừa kế :

Nếu nó sống hiền lành tử tế

Biết làm vựa lúa , làm rẫy tốt

Của cải tiền nong, sáp ong của người ta

Sẽ được chia cho nó (16)

Nhận con nuôi không phải để bắt chúng làm

việc như người hầu , đứa ở trong nhà , càng không

được bán hoặc đổi lấy lúa , đổi lấy muối , mà phải

đối xử tử tế , phải chăm sóc dạy dỗ đến nơi đến

chốn , vì nuôi trẻ mồ côi không tử tế là mang tội .

Luật tục khuyên bảo những người có lòng tốt hãy

ra tay làm phúc cứu vớt những trẻ mồ côi . Theo

quan niệm dân gian , nếu nuôi những đứa trẻ mồ

côi thì điều may mắn, tốt lành sẽ đến với người

làm phúc .

Ta xem thường người mồ côi là có tội

Ta từ chối con nuôi sẽ nghèo

Ta đem nó về nuôi sẽ giàu

Ta đem nó về nuôi sẽ sang ( 17 )

Có thể nói luật tục quy định về con nuôi là khá

cụ thể và phù hợp với pháp luật hiện hành . Điều

đó thể hiện trách nhiệm chung của cộng đồng

làng buôn , của gia đình đối với trẻ em .

Một trong những tội bị luật tục lên án gay gắt

nhất , mạnh mẽ nhất là tội hãm hiếp trẻ con và

được khép vào loại tội lớn nhất , dơ dáy nhất mà

không một vật chất nào đền bù thỏa đáng :

Hãm hiếp trẻ con là tội lớn

5- Tập tục truyền thống của các dân tộc có

nhiều điều đề cập đến quyền của người phụ nữ và

trẻ em. Nhiều điều quy định đến nay vẫn có giá trịtrẻ em . Nhiều điều

và phù hợp với pháp luật Nhà nước . Tuy nhiên ,

bên cạnh những điều luật đề cao và bênh vực

người phụ nữ thì còn không ít những tập tục tỏ ra

không phù hợp , thậm chí lạc hậu. Có những tập

tục xử phạt người phụ nữ quá nặng như tội ngoại

tình , loạn luân , hay quan hệ tình dục trước hôn

nhân . Chẳng hạn , dân tộc Xê Đăng cư trú ở huyện

Ngọc Hồi , tỉnh Kon Tum quy định , nếu phụ nữ có

thai trước khi cưới sẽ bị phạt heo và rượu để cả

buôn làng cùng uống . Còn theo tập quán của

người Xê Đăng ở huyện Kon Plông , nếu người

phụ nữ có thai trước khi cưới thì gia đình , họ

hàng, buôn làng không giúp đỡ mà hai người tự tổ

chức lấy , trường hợp không cưới sẽ bị phạt một

con bò và 10 ché rượu ( 19) .

Trong những năm đổi mới , đời sống kinh tế -

xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã

có những chuyển biến tích cực . Nền kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần đang dần dần tác động và

thay thế nền kinh tế nương rẫy tự nhiên . Việc giao

lưu văn hóa có ảnh hưởng nhất định đến lối sống,

phong tục tập quán , tạo nên những biến đổi trong

đời sống . Điều đó đã và đang tác động mạnh mẽ

đến luật tục , làm cho một số điều luật không còn

tác dụng hoặc bị thay đổi . Vấn đề đặt ra hiện nay

là cần phải điều chỉnh luật tục cho phù hợp với

pháp luật Nhà nước hiện hành . Việc điều chỉnh

luật tục phải trên cơ sở phong tục và truyền thống

văn hóa của mỗi cộng đồngtộc người, nhằm bảo

đảm sự bình đẳng về mọi mặt cho phụ nữ và trẻ

em phù hợp với tình hình hiện nay . Có như vậy ,

việc điều chỉnh mới có tác dụng và luật pháp mới

thực sự đi vào cuộc sống.D

Trả bằng trâu chưa khớp

Trả bằng ché chưa đúng

Trả bản thân cũng chưa xong

Luật tục coi tội hãm hiếp trẻ con là tội không

thể xóa sạch : Hãm hiếp trẻ con xóa không

sach (18).

(16) Sdd, tr 356

( 17 ) Ngô Đức Thịnh : Luật tục M Nông , Sđd , tr 512

( 18 ) Ngô Đức Thịnh : Luật tục M Nông, Sđd, tr 446

( 19 ) Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở

Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2000 , tr 1048
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TÊN BÁI

VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

VŨ TIẾN CHIẾN

M

-ỘT trong những bài học cơ bản

làm nên thành công của Yên Bái

là chủ động , sáng tạo thực hiện

các nghị quyết của Đảng. Những năm càng

gần đây , Tỉnh ủy Yên Bái càng làm tốt điều

đó . Trong điều kiện của mình , Yên Bái

không ngừng quán triệt sâu sắc nội dung

tùng nghị quyết, trong đó có các nghị quyết

về kinh tế của Trung ương Đảng, tìm tòi

những bước đi phù hợp nên đã tiến những

bước phát triển khá vững chắc. Dưới đây,

xin giới thiệu một số kết quả và hướng phát

triển kinh tế ở Yên Bái theo tinh thần đó .

1. Về phát triển nông nghiệp

* Sản xuất lương thực : Liên tục tăng cả

về diện tích, năng suất và sản lượng . Những

năm qua, Yên Bái đã đưa thêm 1 800 ha

ruộng một vụ lên sản xuất hai vụ , tăng

32,7% và đưa 2 900 ha ruộng hai vụ lên ba

vụ , tăng 2,4% ; tập trung đầu tư thâm canh,

sử dụng giống mới và ứng dụng kỹ thuật

tiên tiến vào sản xuất, đưa năng suất lúa

hai vụ đạt 86 tạ /ha , tăng 7,5% ; mở rộng

diện tích và thâm canh các loại cây màu.

Do đó, kết thúc năm 2000 , tổng sản lượng

lương thực quy thóc đạt 197 000 tấn (sản

lượng lương thực có hạt 166 700 tấn ), tăng

2 000 tấn ; bình quân lương thực đầu người

đạt 292 kg/năm, tăng 22 kg so với mục tiêu

do Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh đề ra .

Nhất là , đã xây dựng được một số vùng lúa

cao sản với diện tích gần 4 000 ha.

Phát huy kết quả đó , Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XV xác định : Tổng sản lượng

lương thực năm 2005 đạt 187 000 tấn (thóc

161 000 tấn , ngô 26 000 tấn ), bình quân

đầu người đạt 250 kg/ năm ; năng suất lúa

hai vụ đạt 90 tạ /ha , vùng lúa cao sản đạt

120 tạ /ha ; năng suất ngô đạt từ 24 tạ /ha trở

lên . Cơ bản đưa hết ruộng một vụ lên sản

xuất hai vụ ở những nơi có điều kiện ; đưa 26 -

30% diện tích ruộng hai vụ lên sản xuất ba

vụ . Xây dựng vùng sắn cao sản 1 500 ha ở

Văn Yên . Phát triển mạnh các loại cây màu

khác .

*

Cây công nghiệp và cây ăn quả tiếp tục

được mởrộng về diện tích và sản lượng :

Diện tích cây chè hiện có 10 128 ha,

tăng 30% so với năm 1995 và tăng 12% ;

năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha , tăng 15%

*
Ủy viên TW Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
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năm qua,

so với mục tiêu . Điểm đáng chú ý là, giốngý

chè mới có chất lượng, năng suất cao từng

bước được đưa vào sản xuất . Thực hiện

bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những

tỉnh đã phát triển được 1 770 ha

cà phê catimor ; nâng diện tích cây ăn

quả lên 5 470 ha, với sản lượng quả tươi

đạt 20 300 tấn . Bước đầu hình thành một số

vùng cây ăn quả khá tập trung : cam , quýt

(Yên Bình), hồng (Lục Yên ), nhãn (Văn

Chấn, Văn Yên) ... Tỷ trọng cây công

nghiệp và cây ăn quả đạt 25% tổng giá trị

ngành trồng trọt .

Tới năm2005, toàn tỉnh phấn đấu trồng

mới 2 000 ha, đưa tổng diện tích cây chè

lên 12 000 ha ; đưa giống chè có chất

lượng, năng suất cao vào trồng mới và thay

thế dần những diện tích chè chất lượng xấu ,

đưa giống chè Shan vào trồng ở vùng cao ;

đồng thời, nâng diện tích cây cà phê lên

3 000 ha với quyết tâm đạt sản lượng 1 500

tấn cà phê thốc . Cùng với việc trồng mới

2 000 ha cây ăn quả với các giống có chất

lượng cao, tỉnh tập trung phát triển nhãn ,

vải ở vùng đã quy hoạch ; chọn lọc đưa

giống cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế

cao vào kinh doanh ; cải tạo vườn tạp thành

vườn cây ăn quả hàng hóa.

3

* Chăn nuôi và thủy sản : Bước đầu tạo

ra khối lượng thực phẩm và sức kéo đáp

ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong

tỉnh . Đàn trâu tăng bình quân 1,8%, đàn bò

tăng 2,8 %, đàn lợn tăng 4,3% , đàn gia cầm

tăng 4,2 %/năm ; riêng đàn trâu bán ra

ngoài tỉnh mỗi năm từ 3 000 - 4 000 con .

Tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong tổng giá trị

sản xuất nông nghiệp đạt 24,5% bằng 70%

mục tiêu . Các trại cá quốc doanh sản xuất

được 20 triệu cá giống, đáp ứng phần lớn

nhu cầu cá giống cho các gia đình nuôi

cá thịt .

Giai đoạn 2001 - 2005 , Yên Bái xác

định chăn nuôi phải trở thành ngành sản

xuất quan trọng với chỉ tiêu : đàn trâu tăng

2%, đàn bò 3%, đàn lợn 4,5%, đàn gia cầm

tăng 4,5 %/năm . Nâng cao chất lượng sản

phẩm chăn nuôi và trọng lượng xuất

chuồng. Chú trọng phát triển đàn gia súc

lớn ở vùng cao , trên cơ sở đưa giống mới

vào lai tạo và quản lý con giống tốt. Phát

triển mạnh nuôitrồng thủy sản trên địa bàn

tỉnh . Các cơ sở sản xuất cá giống bảo đảm

cung cấp phần lớn cá giống cho các hộ nuôi

cá thịt. Chú ý phát triển nuôi trồng và khai

thủy sản trên hồ Thác Bà và các hồ

thác

thủy lợi có mặt nước lớn .

* Về lâm nghiệp : Tập trung lãnh đạo,

chỉ đạo mọi cấp, mọi ngành, mọi người

cùng tham gia xây dựng vốn rừng ; đẩy

mạnh công tác giao đất, khoán rừng, bảo

vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và tích cực

trồng rừng mới. Năm năm qua , nhờ đó,

diện tích rừng tự nhiên tăng 62 000 ha,

trồng mới 52 000 ha, tăng 4% so với mục

tiêu ; đưa tổng diện tích rừng toàn tỉnh lên

275 317 ha. Tổng diện tích quế 20 000 ha.

Độ che phủ của rừng là 40%, đạt mục tiêu

của Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh ;

và tăng hơn 10% so với năm 1995. Làm tốt

công tác kiểm tra bảo vệ rừng , không để

xảy ra các vụ cháy rừng , phá rừng ; giảm

hẳn tình trạng buôn bán, và vận chuyển lâm

sản trái phép .

Thực hiện chương trình trồng mới

5 triệu ha rừng của Chính phủ, trong 5 năm

tới , tập trung bảo vệ 266 000 ha, khoanh

nuôi 50 000 ha rừng tái sinh và trồng mới

40.000 ha rừng. Nghiên cứu sớmhình thành

tập đoàn cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh

tế cao, tăng độ phì cho đất.Vào năm 2005,

tổng diện tích rừng đạt 330 000 ha (rừng

tự nhiên là 215 000 ha) và độ che phủ của

rừng đạt 48% .
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* Công tác thủy lợi : Coi trọng và tập

trung phục vụ hiệu quả cho phát triển nông

nghiệp. Riêng huyện Yên Bình đã đầu tư

5,468 tỉ đồng xây dựng mới và nâng cấp

bảy công trình thủy lợi . Tiếp tục sửa chữa ,

nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có,

chútrọng các công trình trọng điểm , phát

triển mạnh thủy lợi nhỏ ở vùng cao. Nghiên

cứu , xây dựng các dự án làm mới các công

trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu vững chắc

cho 70 - 75% diện tích . Những năm đầu kế

hoạch , tập trung xây dựng một số công

trình thủy lợi trọng điểm . Thực hiện kiên cố

hóa kênh mương và có chính sách quản lý

công trình thủy nông hiệu quả.

Về cơ bản , sản xuất nông, lâm, ngư

nghiệp phát triển khá toàn diện . Bước đầu

đã lựa chọn công nghệ và áp dụng các biện

pháp canh tác hiệu quả, tạo ra những sản

phẩm hàng hóa sạch. Nhất là kinh tế trang

trại từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả

sản xuất kinh doanh và tăng cường hợp tác

giữa các chủ trang trại trong sản xuất, chế

biến và tiêu thụ sản phẩm theo các chính

sách của Chính phủ trên địa bàn . Nhìn

chung, kinh tế nông thôn chuyển một bước

quan trọng từ thuần nông sang kinh tế đa

dạng, gắn với phát triển tiểu - thủ công

nghiệp, cơ khí sửa chữa, vận tải cơ giới nhỏ

và thô sơ ; mở rộng các loại dịch vụ ở nông

thôn nhằm khai thác tiềm năng về tài

nguyên,khoáng sản , lao động vào sản xuất,

nhằm giải quyết việc làm , cải thiện đời

sống cho đông đảo nông dân. Song rõ ràng ,

ở Yên Bái, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế

mạnh của địa phương, nhất là tiềm năng về

đất đai và lao động .

2. Về phát triển các thành phần kinh tế

* Kinh tế hợp tác : Kết thúc năm 2001,

đã chỉ đạo 100 hợp tác xã chuyển đổi,

thành lập mới theo Luật. Trong đó, riêng

huyện Yên Bình đã xây dựng mới, chuyển

đổi được 18 hợp tác xã và tổ chức hoạt

động theo Luật Hợp tác xã. Các hợp tác xã

này đều hoạt động đúng hướng, từng bước

nâng cao chất lượng dịch vụ cho kinh tế hộ,

giải quyết thêm nhiều việc làm, tăng sản

phẩm cho tiêu dùng, xuất khẩu . Các hình

thức hợp tác giản đơn giúp nhau sản xuất

kinh doanh được phát triển rộng khắp trong

tỉnh . Tuy nhiên, do việc chỉ đạo phát triển

kinh tế hợp tác của các cấp, các ngành chưa

được chú ý đúng mức, nên không ít hợp tác

xã còn lúng túng trong hoạt động, vốn ít,

hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

* Các doanh nghiệp Nhà nước từng bước

được sắp xếp, đổi mới cả về phương thức

quản lý và trình độ sản xuất kinh doanh ;

thực hiện cổ phần hóa được bốn doanh

nghiệp. Giá trị tài sản cố định các doanh

nghiệp địa phương không ngừng được đầu

tư , tăng 22,4 lần so với trước đây .

Giai đoạn 2001 2005, tiếp tục phát

triển doanh nghiệp Nhà nước theo hướng

tăng đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ,

tăng doanh thu và lợi nhuận , bảo đảm giữ

vai trò chủ đạo trong nền kinh tế ; đồng

thời , đổi mới cơ chế quản lý , thực hiện cổ

phần hóa, hoặc bán , khoán kinh doanh đối

với các doanh nghiệp theo hướng dẫn của

Trung ương . Thành lập mới các doanh

nghiệp với các hình thức sở hữu hợp lý , khi

đủ điều kiện . Xử lý kịp thời và dứt điểm các

doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài và tình

trạng tài chính không lành mạnh .

* Kinh tế cá thể, kinh tế hộ không ngừng

được khuyến khíchphát triển dưới nhiều

hình thức, nhất là kinh tế trang trại. Tỉnh

tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển

kinh tế trang trại , kinh tế tư nhân, kinh tế

tư bản Nhà nước , kinh tế có vốn đầu tư
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nước ngoài ... Sự phát triển các thành phần

kinh tếnày đã thúc đẩy sản xuất hàng hóa,

cung cấp nhiều nguyên liệu cho công

nghiệp chế biến, hàng hóa cho tiêu dùng,

góp phần tích cực giải quyết việc làm...

Nhưng phải thừa nhận rằng , các thành phần

kinh tế này số lượng còn ít , đang trong quá

trình phát triển , hiệu quả sản xuất kinh

doanh chưa cao .

3. Về tài chính và đầu tư phát triển

* Về tài chính - ngân hàng : Đẩy nhanh

tiến độ thu ngân sách , thực hiện thu đúng ,

thu đủ , chống thất thu . Nhờ kinh tế phát

triển nên thu trên địa bàn tăng bình quân

6,15%/năm, vượt kế hoạch Trung ương

giao . Năm năm qua, tổng nguồn vốn thu

hút cho vay phát triển kinh tế đạt 2 715 tỉ

đồng, riêng các ngân hàng thu hút trên

2 552 tỉ đồng, trong đó vốn tại địa phương

chiếm 72%. Ở các đơn vị hành chính ,

doanh nghiệp, các ngành đề cao kỷ luật về

tiết kiệm chi , công khai tài chính và có sự

kiểm tra , giám sát theo Quy chế dân chủ ở

cơ sở. Hoạt động tín dụng, ngân hàng mở

rộng đối tượng phục vụ, trong đó có 86%

số hộ nông dân được vay vốn trung hạn và

dài hạn , tăng 37% . Hội nghị lần thứ 5 của

Tỉnh ủy quyết tâm hoãn việc mua sắm các

thiết bị đắt tiền , xây dựng công sở, và dãn

hoãn một số công trình khác để tập trung

vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm

và cơ sở.

Tiếp tục theo hướng đó , đến năm 2005,

Yên Bái nâng tổng số vốn cho vay tăng

1,7 - 1,8 lần so với năm 2000. Giải quyết

tích cực nợ tồn đọng của các thành phần

kinh tế : quan tâm chỉ đạo để đưa hoạt động

các quỹ tín dụng nhân dân đúng hướng,

hiệu quả và bảo đảm an toàn vốn .

* Đầu tư xây dựng : Đã phát triển đúng

hướng , có trọng điểm , tập trung vào lĩnh

vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, lĩnh

vực sản xuất và gắn với an ninh quốc

phòng. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng,

thực hiện tốt phương châm Nhà nước và

nhân dân cùng làm. Tập trung khai thác có

hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn .

Điều chỉnh cơ cấu đầu tư , tập trung cho

phát triển giao thông, thủy lợi, điện phục

vụ cho các vùng thâm canh , chuyên canh

cao sản và các khu vực công nghiệp tập

trung. Tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế -

xã hội giai đoạn 1996 - 2000 đạt 2 050 tỉ

đồng , tăng 2 lần so với 5 năm trước , trong5

đó vốn đầu tư cho lĩnh vực xã hội chiếm

hơn 40% . Qua đầu tư , nhiều năng lực sản

xuất mới được tăng thêm , phục vụ có hiệu

quả cho kinh tế - xã hội phát triển . Nhiều

công trình phúc lợi được nâng cấp và xây

dựng mới, trong đó có trên 50% số phòng

học được xây kiên cố . Về giao thông , đã

đầu tư làm mới 53 cầu ô tô và cầu treo ,

1 146 km đường và đến nay đường ô tô đã

vươn tới 86,8% số xã. Đẩy mạnh phát triển

cả điện lưới quốc gia và thủy điện nhỏ ; đưa

điện lưới quốc gia tới 100 % huyện, thị và

trên 60% số xã.

Tuy nhiên, tổng mức đầu tư còn thấp ,

mới đạt 60% yêu cầu đề ra . Ở một số lĩnh

vực đầu tư còn dàn trải, thời gian đầu tư kéo

dài , chất lượng một số công trình thấp.

Phấn đấu tỷ lệ đầu tư phát triển kinh tế - xã

hội bằng 30% GDP, với các nguồn : vốn

ngân sách , vốn bộ, ngành Trung ương, vốn

tín dụng , vốn hỗ trợ và đầu tư nước ngoài,

vốn nhân dân và các thành phần kinh tế ,

trong đó huy động nhân dân tham gia

từ 12 - 14% . Tỷ lệ đầu tư cho phát triển

hạ tầng kinh tế - xã hội là 65 - 70% , và 30 -- -

35% cho sản xuất kinh doanh . Đảm bảo

thông tuyến và nâng cấp các tuyến đường

dọc hai bên sông Hồng, và hệ thống
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giao thông nông thôn... Phấn đấu 95% số

xã có đường ô tô, số xã còn lại là đường dân

sinh. Xây dựng một số cầu mới.

* Phát triển kinh tế vùng : Xác định

vùng I là trọng điểm phát triển của tỉnh ,

baogồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa

Lộ và các thị trấn của huyện Trấn Yên, Yên

Bình. Những năm qua, vùng này phát triển

với tốc độ khá nhanh.Trong giai đoạn 2001 -

2005, sẽ mở rộng các cơ sở công nghiệp

hiện có, xây dựng mới một số cơ sở công

nghiệp. Vùng II bao gồm các huyện Văn

Yên, Lục Yên và các xã vùng thấp của

huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình.

Vùng III bao gồm hai huyện Trạm Tấu , Mù

Cang Chải và các xã vùng cao khác . Phát

triển vùng III gắn với chính sách phát triển

vùng cao .

* Đầu tưphát triển khoa học công nghệ

theo hướng gắn với phát triển kinh tế , phục

vụ đời sống và bảo vệ môi trường. Đặc biệt,

đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông

nghiệp, công nghiệp và tăng cường công

tác kiểm tra chất lượng sản phẩm , bảo vệ

quyền lợi chính đáng người tiêu dùng.

4. Phát triển công nghiệp và kinh

doanh

* Sản xuất công nghiệp phát triển đúng

hướng , tập trung , trọng tâm là phát triển

công nghiệp chế biến nông, lâm, khoáng

sản để khai thác lợi thế của địa phương .

Hình thành một số khu vực sản xuất công

nghiệp tập trung , phát triển công nghiệp

chế biến gắn với vùng nguyên liệu . Trong

phát triển công nghiệp, kịp thời đề ra những

chủ trương, giải pháp tình thế, kịp thời tháo

gỡ khó khăn . Trong 5 năm qua, giá trị sản

xuất công nghiệp tăng 8,87 % /năm , trong

đó công nghiệp địa phương tăng

19,3%/năm (công nghiệp quốc doanh tăng

22,6% , công nghiệp ngoài quốc doanh tăng

12,3%) . Một số năng lực sản xuất mới được

tăng cường, và các sản phẩm công nghiệp

chủ yếu hàng năm đều tăng.

Giai đoạn 2001
-
2005, Yên Bái tập

trung phát triển mạnh các lĩnh vực công

nghiệp mà tỉnh có lợi thế so sánh. Phấn đấu

công nghiệp địa phương chiếm 65 - 70%

giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Trong công nghiệp địa phương, công

nghiệp quốcdoanh chiếm 65 - 70% . Hình

thành vững chắc một số khu vực sản xuất

công nghiệp tập trung . Xây dựng các cơ sở

công nghiệp quy mô nhỏ gắn với vùng sản

xuất nguyên liệu . Phát triển mạnh công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc

doanh, nhất là khu vực nông thôn , tạo thành

mạng lưới công nghiệp , tiểu thủ công

nghiệp rộng khắp .

* Kinh tế dịch vụ : Thúc đẩy nhanh sự

hình thành kinh tế thị trường. Năm năm qua,

kinh tế dịch vụ tăng trưởng bình quân

12,93%/năm . Toàn tỉnh có gần 6 000 hộ

kinh doanh thương nghiệp, trên 80 chợ

nông thôn và thị tứ. Các vụ buôn lậu , gian

lận thương mại lớn ít xảy ra . Trong khi

thương nghiệp ngoài quốc doanh phát triển

khá thì thương nghiệp quốc doanh còn

nhiều lúng túng, chậm thích ứng với cơ chế

thị trường . Mối liên kết giữa các ngành dịch

vụ chưa chặt chẽ, du lịch kém phát triển và

chưa được đầu tư đúng mức. Giai đoạn

2001 -
2001 - 2005 , Yên Bái đặt mục tiêu phát

triển kinh tế dịch vụ đa dạng, trong đó

thương mại của doanh nghiệp Nhà nước

chiếm tỷ trọng 45% , các thành phần kinh tế

khác chiếm 55% . Đến năm 2005 , tổng mức

bán lẻ tăng hơn hai lần và tổng mức bán

buôn tăng 1,8 lần so với năm 2000 .

=
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5. Về hội nhập kinh tế quốc tế

Tỉnh tạo môi trường và điều kiện thuận

lợi để thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức

trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình

đẳng, cùng có lợi. Đồng thời mở rộng quan

hệ với các tỉnh bạn để đẩy mạnh giao lưu

hàng hóa, phát triển du lịch . Đối với xuất

khẩu , hướng vào các mặt hàng tỉnh có lợi

thế , như chè, quế , khoáng sản ...

Quý 1-2002, trong hoạt động xuất khẩu

đã ước đạt tổng kim ngạch toàn tỉnh là

1 476 000 USD tăng 30,74% so với cùng

kỳ năm trước ; đặc biệt, đã xuất khẩu trực

tiếp được 690 000 USD, đạt 19,1 % kế

hoạch năm, tăng 54,36% so với cùng kỳ

năm trước và chiếm 46,7% tổng kim ngạch

xuất khẩu . Các mặt hàng xuất khẩu đều

tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước , như

chè các loại tăng 131,36% , sứ biến áp tăng

107,58% , đá hạt tăng 10,62% . Đây là năm

đạt tổng kim ngạch xuất khẩu quý I cao

nhất trong 5 năm . Phấn đấu giai đoạn 2001 -

2005 thu hút nguồn vốn ODA , vốn FDI

tăng 2 - 3 lần so với giai đoạn 1996 - 2000.

Nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu để đáp

ứng được nhu cầu của thị trường và tăng

khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm

cùng loại trên thị trường xuất khẩu .

Nhìn lại tình hình kinh tế Yên Bái

trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng có khá

nhưng chưa đạt mục tiêu , chuyển dịch cơ

cấu kinh tế chậm , chưa tương xứng với tiềm

năng . Chất lượng hàng hóa còn kém , chưa

đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Nhưng

tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vừa

qua là tích cực, đúng hướng. Nhiều năng

lực sản xuất mới được tăng thêm. Sản xuất

nông , lâm, ngư nghiệp phát triển ổn định,

liên tục và đã hình thành một số vùng sản

xuất hàng hóa có khối lượng lớn , chất

lượng cao. Công nghiệp phát triển , bước

đầu hình thành một số khu vực sản xuất

công nghiệp tập trung, gắn cơ sở chế biến

với vùng nguyên liệu ; công nghiệp địa

phương tăng khá, nhất là công nghiệp chế

biến nông, lâm, khoáng sản . Trong đầu tư

phát triển , tỉnh kịp thời điều chỉnh phương

hướng sản xuất và cơ cấu đầu tư phù hợp ,

có hiệu quả. Các loại dịch vụ cơ bản đều đã

đạt và vượt mục tiêu Đại hội .

·

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại

hội VIII , IX của Đảng, nghị quyết Đại hội

lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, căn cứ

8 chương trình kinh tế - xã hội , Tỉnh ủy đã

ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả

các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

hàng năm ; các nghị quyết chuyên đề về đổi

mới và phát triển kinh tế hợp tác ; về phát

triển kinh tế - xã hội vùng cao ; về đẩy

mạnh công tác xuất nhập khẩu ; các

chương trình hành động thực hiện Nghị

quyết các Hội nghị 2 , 4, 5 và 6 (lần 1 ) của

Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ...

Mặc dù còn một số khó khăn song Tỉnh ủy

quyết tâm lãnh đạo công cuộc đổi mới ,

trước hết là xây dựng kinh tế - xã hội, phát

huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực trong,

ngoài tỉnh , thúc đẩy sự phát triển kinh tế

xã hội đảm bảo đúng định hướng, trong thé

đi lên vững chắc , phù hợp với điều kiện ,

hoàn cảnh cụ thể địa phương . Trong giai

đoạn 2001 - 2005 , Tỉnh ủy sẽ tiếp tục khắc

phục hiệu quả những hạn chế nhằm phát

triển toàn diện, mạnh mẽ, đưa Yên Bái trở

thành tỉnh ngày càng giàu đẹp. D

-
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NGÀNH GIẤY - TIỀM NĂNG VÀ XU

Để công nghiệp giấy HƯỚNG PHÁT TRIỂN

trởthành ngành

kinh tế chủ lực

Nhu cầu về giấy trong xã hội rất lớn .

Hiện tại , nước ta mới chỉ sản xuất được

500 000 tấn giấy/năm, bình quân đang ở

mức 7 đến 8 kg giấy/người/năm ; trong khi

đó, các nước trong khối ASEAN hiện đã đạt

từ 30 - 50 kg /người/năm ; các nước tiên tiến

200 kg/người /năm . Gần đây , người ta

CỦA CÔNG
NGHIỆP thường nhắc đến việc sử dụng các phương

T

VIỆT NAM

TRẦN QUANG HẢI

HỦ tướng Chính phủ đã phê duyệt

“ Quy hoạch tổng thể phát triển

ngành giấy Việt Nam đến năm 2010”

theo Quyết định số 160/QĐ-TTg , ngày

4-9-1998 . Sau hơn 5 năm thực hiện kế hoạch

sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển ,

ngành giấy Việt Nam đã có nhiều chuyển

biến khá rõ nét . Nghị quyết Đại hội toàn

quốc lần thứ IX của Đảng cũng đã chỉ rõ :

phát triển ngành giấy gắn với phát triển trồng .

rừng nguyên liệu giấy nhằm ổn định sản

xuất, bảo vệ môi trường, đặc biệt là thực hiện

tốt chương trình chuyển dịch cơ cấukinh tế ,

xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu , vùng xa.

quan

Tuy nhiên , cũng còn một số điều kiệnkhách

và chủ quan ảnh hưởng đến mục tiêu kế

hoạch phát triển cần được điều chỉnh và bổ

sung . Tìm hiểu thực trạng tiềm năng và xu

hướng phát triển ; nhất là các điều kiện

tiên quyết để công nghiệp giấy có thể trở

thành ngành kinh tế chủ lực của công nghiệp

Việt Nam là mục tiêu của bài viết này.

tiện tin học trong thông tin và lưu trữ , có thể

ảnh hưởng đến việc sử dụng giấy trong đời

sống xã hội . Tuy nhiên, giấy luôn có một vai

trò rất lớn bởi nó là một sản phẩm thiết yếu

không thể thay thế được , nhất là trong phục

vụ việc học tập, in ấn báo chí , văn học , hội

họa v.v... Và khi nền kinh tế mỗi quốc gia

càng phát triển , công nghiệp giấy đượcsử

dụng làm bao bì cho các sản phẩm công

nghiệp khác sẽ ngày càng lớn . Rồi đây, khi

nước ta đáp ứng được nhu cầu giấy như các

nước trong khu vực hiện nay (bình quân

40 kg /người/năm ) thì chỉ với số dân hiện tại

sẽ cần tới 3 triệu tấn giấy/năm . Trong 10 -

20 năm tới, nếu nước ta đạt mức sử dụng

giấy như các nước công nghiệp thì nhu cầu

giấy sẽ lên đến từ 10 đến 12 triệu tấn/năm .

Như vậy có thể khẳng định : ngành giấy

Việt Nam có một thị trường tiềm tàng to lớn .

Nước ta nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới gió

mùa nên tốc độ tăng trưởng của cây nguyên

liệu giấy rất phù hợp . Đất đai trồng rừng

nguyên liệu giấy theo quy hoạch cũng còn

rất nhiều . Theo số liệu của Viện Điều tra

quy hoạch rừng thì rừng trồng nguyên liệu

giấy nước ta hiện có 803 000 ha, trong đó

có 618 000 ha rừng tự nhiên , 185 000 ha

rừng trồng các loại. Theo quy hoạch của

Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

giai đoạn 2001 - 2010 đã được Quốc hội

thông qua, cả nước sẽ trồng mới 1 140 000 ha
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rừng cây nguyên liệu giấy trong Chương

trình 5 triệu ha rừng . Như vậy bình quân mỗi

năm sẽ trồng khoảng 100 000 ha , đến

năm 2010 sẽ hoàn thành mục tiêu trên . Và

nếu có được giống tốt , kỹ thuật canh tác phù

hợp, tốc độ tăng trưởng cây nguyên liệu giấy

sẽ đạt khoảng 30 đến 40 m3/ha/năm . Mặt

khác, nếu công nghiệp giấy được gắn với

công nghiệp trồng rừng thì sẽ giải quyết

được công ăn việc làm ổn định cho hàng

triệu lao động ở vùng núi , vùng đặc biệt khó

khăn .

Gần đây , Đảng và Nhà nước tacũng đã

chú ý nhiều hơn cho việc phát triển ngành

giấy gắn với vùng nguyên liệu .

Như vậy là, ba yếu tố có tính quyết định

cho việc phát triển ngành giấy gồm thị

trường tiêu thụ , nguồn nguyên liệu , các cơ

chế chính sách chúng ta đã có - đây chính là '

những “ điều kiện cần ” . Nhưng để ngành

giấy thực sự phát triển , “điều kiện đử ” là còn

phải có các bước đi phù hợp , mà quan trọng

nhất là phải chuẩn bị cho được nguồn nhân

lực dồi dào, có trình độ, có tay nghề để có

thể đi kịp với sự phát triển đó.

Về xu hướng phát triển , trong giai đoạn

được coi là khởi đầu cho các chương trình

phát triển ( 1996 - 2000 ) , ngành giấy đã đạt

được những thành quả đáng khích lệ .

-
Gia tăng sản lượng giấy toàn ngành

gấp 3,15 lần so với giai đoạn trước đó

(từ 113 606 tấn lên 380 000 tấn/năm) , tốc độ

phát triển bình quân là 16 %/năm .

-

Chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ

rệt. Các mặt hàng giấy in , giấy viết, giấybáo

thông thường hoàn toàn đáp ứng được nhu

cầu trong nước . Đã chấm dứt hiện tượng sốt

giấy trước những mùa khai giảng năm học .

Một số mặt hàng khác như giấy vệ sinh ,

khăn giấy ăn , bao bì các tông v.v ... đã phát

triển nhanh , đáp ứng phần lớn nhu cầu trong

nước , cao hơn dự báo năm 1996 .

Vấn đề môi trường được quan tâm hơn

tuy chưa phải là đã giải quyết được căn bản .

Phần lớn các nhà máy lớn thuộc Tổng công

ty giấy Việt Nam đã có những biện pháp và

đầu tư giải quyết khá tốt việc giảm ô nhiễm

môi trường .

- Nguyên liệu cây lá rộng được cung cấp

khá ổn định (thời điểm hiện nay“ cung” đã

vượt “ cầu” ). Trồng rừngnguyên liệu giấy đã

trở thành nhu cầu trong kế hoạch chuyển

dịch cơ cấu cây trồng ở nhiều địa phương

trong nước .

-

- Riêng Tổng công ty giấy Việt Nam , có

thể nói đã khẳng định được vai trò là thành

phần kinh tế chủ đạo. Bằng chứng là Tổng

công ty đã cung cấp hơn 80% các mặt hàng

sản phẩm có ý nghĩa chính trị, kinh tế , xã

hội như giấy báo , giấy in , giấy viết . Đến

nay , Tổng công ty đã trồng được 21 461 ha

rừng , thành lập 8 vườn ươm sản xuất hơn

50 triệu cây giống/năm. Tổng công ty cũng

là chủ đầu tư của những công trình lớn nhất

về công nghiệp giấy như dự án dây

chuyền giấy bao bì công nghiệp Việt Trì

(35 triệu USD) ; dự án mở rộng Công ty giấy

Bãi Bằng giai đoạn 1 lên 100 000 tấn /năm

(54 triệu USD ) ; xây dựng nhà máy bột giấy

Kon Tum công suất 130 000 tấn/năm

(244 triệu USD) ; hoàn thành khả thi nhà

máy bột và giấy Thanh Hóa giai đoạn 1

(50 000 tấn bột, 60 000 tấn giấy/năm) ; đang

lập báo cáo khả thi và tiền khả thi các dự

án giai đoạn 2 nhà máy giấy Bãi Bằng

(200 000 tấn bột giấy/năm) ; nhà máy bột

giấy Bắc Kạn (50.000 tấn/ năm ) ; nhàmáy bột

giấy Nghệ An (100 000 tấn/năm ) ; nhà máy

bột giấy Lâm Đồng (200 000 tấn/ năm ) v. v ...

VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG TRĂN TRỞ

Mãi đến khoảng thời gian những

năm 1996 - 2000, mới được xác định đây là

giai đoạn khởi đầu cho các chương trình

phát triển đầu tư ngành giấy kể từ khi đất nước
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ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tuy là ngành cũ

nhưng lại “mới mẻ” , hiện tại vẫn đang phải

giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm.

Thứ nhất, là thực trạng của ngành giấy :

Theo báo cáo tổng kết đánh giá

năm 2001 của Tổng công ty giấy Việt Nam ,

có thể tóm lược hiện trạng của ngành giấy

như sau :

- Về hệ thống và cơ cấu : toàn ngành hiện

-

có 145 đơn vị sản xuất, trong đó có 100 đơn

vị sản xuất giấy, 45 đơn vị sản xuất bột và

giấy.

-

Về năng lực sản xuất : sản xuất giấy các

loại 455 000 tấn/năm (trong đó Tổng công

ty giấy Việt Nam:173 000 ; ngoài Tổng

côngty :282 000 tấn) . Sản xuấtbộtgiấy

200 000 tấn /năm (Tổng công ty : 114 500 tấn ;

ngoài Tổng công ty : 85 500 tấn ) .

-

Về quymô sản xuất : công suất sản xuất

trên 50 000 tấn/năm có 2 đơnvị (Bãi Bằng,

Tân Mai) ; công suất trên 10 000 tấn /năm có

2 đơn vị (Đồng Nai , Newtoyo) ; công suất

trên 5 000 tấn /năm có 12 đơn vị .

Cũng theo báo cáo của Tổng công ty giấy

Việt Nam thì trong nhữngtồn tại của ngành

giấy hiện nay nổi lên 5 vấn đề đáng chú ý .

Một là , quy mô sản xuất nhỏ và vừa là chủ

yếu (chiếm hơn 98% số đơn vị , 66% năng

lực của toàn ngành) . Hai là , thiết bị cũ và lạc

hậu còn phổ biến ; công nghệ hạn chế nên

định mức tiêu hao nguyên liệu và giá thành

sản xuất cao. Chi phí vốn đầu tưlớn, suất

đầu tư là ( 1 800 - 2 200 USD/tấn bột giấy từ

cây nguyên liệu và 1 000 - 1 200 USD /tấn

giấy từ bột giấy ) . Ba là , khả năng thu hồi

vốn chậm, lợi nhuận thấp . Hiệu suất thu hồi

nội bộ trong khoảng 11 - 12 %/năm đối với

các dự án đầu tư mới. Nếu không có những

chính sách đặc thù riêng thì rủi ro sẽ rất lớn .

Bốn là , chi phí để xử lý môi trường cao, đặc

biệt các dự án đều nằm ở thượng nguồn nên

-

chi phí đầu tư hệ thống xử lý môi trường

theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam chiếm

khoảng 20 25% tổng chi phí đầu tư .

Năm là , chu kỳ kinh doanh trồng cây

nguyên liệu dài (thường từ 7 - 9 năm với cây

nguyên liệu sớ ngắn và 15 - 20 năm với cây-

nguyênliệu sớ dài ). Từ đó có thể thấy đầu tư

trồng cây nguyên liệu giấy cũng cần nhiều

vốn và chứa nhiều rủi ro .

ngành giấy , hiện vẫn còn không ítnhững

Thứ hai, xoay quanh sự phát triển của

quan niệm khác nhau , thậm chí là trái ngược

nhau , thể hiện tập trung ở hai vấn đề là quy

hoạch vùng nguyên liệu giấy và quy mô sản

xuất giấy .

Theo đồng chí Phan Quý Kỳ - Chủ tịch
Hiệp

Về quy hoạch vùng nguyên liệu giấy :

hội giấy, Chủ tịch Hộiđồng quản trị Tổng

Theo đồng chí Phan Quý Kỳ - Chủ tịch Hiệp

công ty giấy Việt Nam thì : Quan niệm phổ

biến hiện nay là coi cây nguyên liệu giấy là

loại cây để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc .

Nói cách khác là trồng ở những nơi mà các

loại cây khác không thể trồng được (các

chương trình 327, 235 ). Từ đó cho rằng :

nên quy hoạch cây trồng nguyên liệu giấy

chủ yếu xa quốc lộ . Cũng còn không ít ý

kiến nhận định, cây gì mà chẳng làm được

giấy ! Vì thế , một số người đến đâu cũng

khẳng định đất này, đất kia đều trồng được

cây nguyên liệu giấy . Một thời cả nước rộ

lên phong trào trồng cây nguyên liệu giấy

sau khi cao su , cà phê, dâu tằm trở nên ế ẩm .

Lúc ấy , một số địa phương coi trồng cây

nguyên liệu giấy như là một cứu cánh nên

vận động dân đổ xô đi trồng, kết cục là

chẳng đâu vào đâu .

Về quy mô sản xuất giấy : Đây cũng là

vấn đề đang có nhiều tranh cãi , những chung

quy lại , có hai quan điểm chính. Quan điểm

thứ nhất cho rằng : đất nước ta vốn hẹp, địa

hình lại bị phân tán , nên nhiều địa phương

thì sẽ phải có nhiều nhà máy giấy và bột

giấy ; quy mô nhỏ hơn thì xử lý môi trường
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dễ hơn . Quan điểm thứ hai gần như trái

ngược : rằng các nhà máy giấy cần phải tập

trung lại để tiện dân cư, tiện vận chuyển ,

tiêu thụ và chống được ô nhiễm môi trường .

Thứ ba là những thách thức từ bên ngoài

và cả thị trường trong nước.

Ngành giấy cần thấy rõ những vấn đề to

lớn đặt ra khi chúng ta thực hiệncác cam kết

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . Sản

phẩm giấy và bột giấy của chúngtaphải

cạnh tranh được với giấy của các nước trong

khu vực và ngoài khu vực . Vả chăng, hiện

nay những khách hàng tiêu thụ giấy đang

đòi hỏi rất cao về chất lượng và giá cả các

loại giấy . Nếu không có những biện pháp

thích hợp , sản phẩm giấy của chúng ta khó

có thể cạnh tranh được với giấy nước ngoài

ngay tại thị trường trong nước .

ĐỂ CÔNG NGHIỆP GIẤY TRỞ

THÀNHNGÀNH KINH TẾ CHỦ LỰC

CỦA CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

•

Trong chiến lược phát triển giai đoạn

2001 - 2010 , ngành giấy đã xác định ba mục

tiêu cụ thể. Một là , gia tăng sản lượng giấy

và bột giấy , đáp ứng nhu cầu trong nước

đang gia tăng mạnh mẽ , tiến tới xuất khẩu

giấy và bột giấy . Hai là , đẩy mạnh trồng cây

nguyên liệu giấy để chuyển dịch cơ cấu cây

trồng, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm

nghèo ở vùng sâu , vùng xa. Ba là , thúc đẩy

đầu tư để mở rộng năng lực sản xuất, đa

dang về chủng loại , mặt hàng ; mở rộng thị

trường và tăng ưu thế cạnh tranh của sản

phẩm. Về các mục tiêu cụ thể, ngành giấy

đang phấn đấu để đến năm 2010 sẽ đạt tổng

sản lượng giấy là 1 260 000 tấn /năm (tăng

3,15 lần so với năm 2000 ) ; sản lượng bột

giấy là 2 255 000 tấn/năm (tăng 11,2 lần so

với năm 2000) . Xuất khẩu 1 000 000 tấn

bột/năm . Đầu tư phát triển ngành công

nghiệp giấy và bột giấy theo các mục tiêu

trên , không những mang lại hiệu quả kinh tế

trực tiếp mà còn góp phần đắc lực thúc

đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

(trong đó thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế

công - nông - lâm nghiệp của các vùng nằm

trong địa bàn xây dựng nhà máy bột giấy và

giấy ) đồng thời thực hiện được chủ trương

của Nhà nước phát triển kinh tế khu vực

miền núi và vùng dân tộc , hìnhthành các

vùng nguyên liệu chuyên canh , đẩy nhanh

tốc độ công nghiệp hóa - hiện đạihóa. Để

giấyđã có những quan điểm và kiến nghị

đạt được các mục tiêu trên , bản thân ngành

khá cụ thể.

Một trong những điều kiện tiên quyết để

phát triển ngành giấy là phải tạo cho được

khả năng cung cấp nguyên liệu ổn định. Để

có vùng nguyên liệu giấy, tất yếu phải

hình thành các khu rừng công nghiệp. Ở các

nước có ngành giấy phát triển , rừng nguyên

trống ,bảoquảnvà khai thác . Mặt khác, rừng

liệu giấy được giao luôn cho các nhà máy tự

của họ liền khoảnh bạt ngàn và tương đối

bằng phẳng ; các khâu từ sản xuất giống đến

trồng , khai thác đều được cơ giới hóa.

Nhờ vậy , việc xây dựng những nhà máy có

công suất lớn từ trên 400 000 đến hơn 1 triệu

tấn /năm là hoàn toàn có khả năng thực hiện .

Còn ở nước ta, do rừng nguyên liệu phân

tán , lại nằm ở những vùng quá sâu, xa ; được

trồng trên những vùng đồi núi trọc , đất bạc

màu và dốc đứng nên việc trồng, bảo

quản và khai thác chủ yếu bằng lao động thủ

công, năng suất thấplà điều dễ hiểu (thế

giới : 365 000 ha rừng cho 2 triệu tấn

nguyên liệu ; Việt Nam : 1 triệu héc ta rừng

mới được 2 triệu tấn nguyên liệu) .

vè quy mô sản xuất giấy, các nhà máy

giấy cần phải tập trung lại , bởi lẽ , đặc

thù của công nghiệp giấy cho thấy , một nhà

máy dù có qui mô lớn hay nhỏ đều phải trải

qua các giai đoạn chế biến gỗ, sản xuất bột

giấy và giấy, sản xuất năng lượng điện, nước

sạch , xử lý hóa chất, nước thải v.v ...
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để đảm bảo được những công đoạn đó thì

phải đầu tư lớn cho thiết bị và công nghệ .

Do vậy , nếu công suất không đủ lớn thì sản

xuất sẽ không hiệu quả (vì định phí quá

cao) . Không phải do tính nghiêm khắc của

tiêu chuẩn mà do chính hiệu quả kinh doanh

mang lại trong quy trình sản xuất bột giấy .

Đầu tư cho hệ thống này chiếm khá lớn

trong vốn thiết bị , quy mô càng lớn thì chi

phí đầu tư trong mỗi tấn sản phẩm (tức định

phí) sẽ giảm . Với công nghệ tiên tiến và tiêu

chuẩn về môi trường của Việt Nam hiện

nay, quy mô tối thiểu phải là 50 000 tấn/năm .

Đi kèm theo nó là vùng nguyên liệu được

quy hoạch khoảng 80 000 ha. Trong khi thế

giới đang có xu hướng phổ biến dạng nhà

máy có công suất bình quân 400 000 tấn /năm

(thấp nhất 200 000 tấn : cao nhất từ 1,5đến

2 triệu tấn/năm) thì ở ta đang có xu hướng

phổ biến xây dựng dạng nhà máy có công

suất bình quân 50 000 tấn /năm ; trong đó

không ít địa phương đang chủ trương xây

dựng nhà máy có công suất 10 000 tấn /năm

(cao nhất cả nước về công suất như nhà máy

giấy Bãi Bằng hiện cũng mới chỉ đạt đến

73 000 tấn/năm ) . Nếu nhưvậy thì rồi đây , cả

nước sẽ là nhữngbãi thải khổng lồ nằm rải

rác . Quan điểm cần phải tập trung sản xuất

giấy ở một số địa phương theo quy hoạch đã

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn và Tổng công ty giấy thống nhất đã

trình Chính phủ từ tháng 11-2001 , là

phương án khả thi và có sức thuyết phục .

Thực tế cho thấy , không có rừng nguyên

liệu giấy thì không thể có công nghiệp giấy .

Việc quy hoạch đầu tư các nhà máy giấy gắn

bó với phát triển vùng sản xuất nguyên liệu

sẽ góp phần quan trọng vào quá trình phủ

xanh đất trống đồi núi trọc, cải tạo môi

trường, bảo vệ sinh thái v.v ... Vì thế , trong

tờ trình về “ chương trình phát triển ngành

giấy gắn với vùng nguyên liệu đến năm 2010”

gửi Thủ tướng Chính phủ , Bộ Công nghiệp

đã đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với kế

hoạch phát triển rừng nguyên liệu giấy .

1. Nhà nước giao Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn lập quy hoạch vùng

nguyên liệu giấy trên phạm vi toàn quốc để

có cơ sở thiết lập các dự án đầu tư. Trong

quy hoạch phải hình thành những vùng

tương đối rộng , liên tục cho trồng rừng

nguyên liệu giấy để có thể thực hiện công

nghiệpnghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp

trồng rừng .

2. Lãi suất vay vốn trồng rừng chỉ nên

bằng 50 %lãisuất ưu đãi hiện hành .

3. Miễn thu thuế trồng rừng ở chu kỳ đầu

và giảm 50% ở chu kỳ thứ hai .

4. Dự án được sử dụng nguồn vốn ngân

sách cấp để thực hiện giao đất , cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất làm lâm

nghiệp vào mục đích trồng rừng ; đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, trường

học , trạm y tế ...)

5. Đề nghị Nhà nước cấp vốn ngân sách

cho nghiên cứu khoa học , đặc biệt là đầu tư

cho công trình nghiên cứu cải tạo giống cây

trồng cho năng suất cao.

6. Nhà nước có những cơ chế cụ thể cho

việc giải quyết nguồn nhân lực để đáp ứng

và đi kịp với yêu cầu của các dự án đầu tư

xây dựng mới với quy mô lớn và hiện đại .

Tóm lại, để đạt được những mục tiêu và

kế hoạch to lớn về phát triển ngành công

nghiệp giấy như đã trình bày ở trên , cùng

với nỗ lực của mình , ngành giấy đang rất

cần được sự quan tâm đúng mứccủa Chính

phủphủ bằng những cơ chế đặc thù riêng cho

việc đầu tư phát triển . Chỉ có như vậy,

ngànhcông nghiệp giấy mới hội đủ các điều

kiện cần thiết để ổn định và phát triển , sớm

thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực của

công nghiệp Việt Nam, góp phần vào

sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

đất nước. D
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Phấn đấu để QUẢNG NAM

trở thành một tỉnh

GIÀU MẠNH

UẢNG Nam vừa tái lập (7/1997)

và là tỉnh chịu nhiều hy sinh mất
\U ) m

á
t

rất
lớn

sau
hai

cuộc
kháng

chiến . Nhưng nằm giữa “khúc ruột miền

Trung” , Quảng Nam có cơ sở hội đủ các yếu

tố tự nhiên và kinh tế - xã hội đểổn định và

phát triển . Phát huy truyền thống đơn vị anh

hùng , với tiềm năng thếmạnh củamình, thực

hiện sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của

Đảng , đảng bộ và nhân dân Quảng Nam

đang chung sức chung lòng hướng tới

mục tiêu : đưa Quảng Nam trở thành một

tỉnh giàu và mạnh toàn diện , hòa nhập với

khu vực và cả nước. Nhân chuyến công

tác tại miền Trung, phóng viên Tạp chí

Cộng sản đã có cuộc phỏng vấn đồng chí

Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Nam . Dưới đây là nội dung cuộc

phỏng vấn .

- Hỏi : Thưa đồng chí Chủ tịch , được biết

Quảng Nam đang chuẩn bị tổ chức trọng the

kỷ niệm 5 năm ngày tái lập tỉnh ( 1/7/1997 -

1/7/2002) , đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng

Nam đã nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích

chào mừng sự kiện này . Trước hết, xin đồng

chí vui lòng cho biết đôi nét về những thành

tựu nổi bật của tỉnh nhà trong năm 2001 ?

Trả lời : Năm 2001 , tình hình kinh tế

xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục có những

chuyển biến tích cực .

Kinh tế ổn định và tăng

trưởng khá, giá trị tổng

sản phẩm (GDP) tăng

8.5 lần so với năm

2000 , giá trị sản xuất

nông, lâm, ngư nghiệp

tăng 3,7% (vượt 0,2%

so với Nghị quyết

HĐND tỉnh đề ra) , sản lượng lương thực có

hạt đạt trên 366 000 tấn, vượt 4,6% kế

hoạch ; đã đưa giống lúa lai và các giống lúa

đạt chất lượng cao vào sản xuất ; tạo được

vùng nguyên liệu đối với 3 loại cây chủ lực

là mía, sắn và dứa , cung cấp ổn định cho các

nhà máy tại địa phương. Nhờ có cơ chế

khuyến khích ưu đãi cho người nông dân ,

nên kinh tế trang trại , kinh tế vườn và nuôi

trồng thủy sản cũng như công tác khai hoang

gắn với thủy lợi nhỏ ở miền núi đều được

triển khai có hiệu quả. Giá trị sản xuất toàn

ngành công nghiệp - tiểu , thủ công nghiệp

đạt 1 262 tỷ đồng, tăng 22% so với năm

trước, vượt 2% so với kế hoạch xây dựng . Đã

có nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao đủ sức

cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài

nước như : hải sản đông lạnh, gạch Ceramic,

gạch Tuynen , hàng may mặc, giày da v.v...

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đã

cơ bản hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng với đầy đủ

tiện ích cho 145 ha giai đoạn 1 ; đã có 20

dự án triển khai với tổng vốn đầu tư gần

1 000 tỷ đồng . Thương mại , du lịch và dịch

vụ giữ được nhịp độ tăng trưởng 11,8% ;

riêng hoạt động du lịch đạt doanh thu 70 tỷ

đồng , tăng 61 % và với số lượt khách tăng

26% so với năm trước. Công tác đầu tư xây

dựng cơ bản tiếp tục được đẩy mạnh , tổng

vốn cho đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên
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1 500 tỷ đồng , tăng 40% so với năm trước .

Đặc biệt , năm 2001 có thể nói là Quảng Nam

“ được mùa” về phát triển giao thông nông

thôn . Toàn tỉnh đã có 1 300 km đường nông

thôn được bê tông hóa. Về văn hóa - xã hội ,

tỉnh tập trung chỉ đạo tích cực và đạt được

nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ hộ đói

nghèo từ 16,8% (năm 2000 ) đến hết năm

2001 đã giảm xuống còn 13,3% (theo tiêu

chí cũ ) ; hàng năm tỉnh dành gần 10 tỷ đồng

cho việc đào tạo con em các dân tộc miền

núi , vùng cao theo học cử tuyển tại các

trường cao đẳng sư phạm, dạy nghề, y tế,

nông, lâm nghiệp... Phong trào toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi

vào chiều sâu ; công tác lao động - thương

binh - xã hội thường xuyên được chú trọng ;

an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

được giữ vững .

- Hỏi : Xin được chia sẻ với tỉnh nhà và

các đồng chí về những thành tích đó . Vậy

đâu là những bài học bổ ích được rút ra từ

thực tiễn công tác lãnh đạo và điều hành ở

địa phương thời gian qua ??

Trả lời : Với những thành tựu đạt được

sau 5 năm tái lập tỉnh, đặc biệt là từ những

kết quả khả quan của năm 2001 , chúng tôi đã

thống nhất rút ra 5 bài học cơ bản sau đây .

Một là , muốn phát triển , Quảng Nam phải

luôn gắn với tổng thể phát triển kinh tế - xã

hội chung của cả nước, đặc biệt là gắn với

khu vực duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên .

Đó là mối quan hệ hữu cơ không tách rời.

Hai là , phải có hệ thống cơ chế , chính

sách thông thoáng nhằm triệt để khai thác nội

lực mà trước hết là nguồn lực con người.

Quảng Nam là vùng đất có truyền thống hiếu

học . Nhưng đáng tiếc là trước đây , có rất

nhiều người giỏi đã ra đi , nhiều thế hệ được

đào tạo bài bản ít chịu về lại tỉnh . Để khắc

phục tình trạng này, Quảng Nam đang rất

chú ý đến chính sách thu hút nhân tài với

những chủ trương rất cụ thể nhằm tăng hiệu

quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý cũng như

lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất , văn

hóa, tinh thần của địa phương.

Ba là , sở dĩ thời gian qua Quảng Nam có

được những thành tựu như đã nêu, ngoài nỗ

lực của mình thì đảng bộ và nhân dân Quảng

Nam đã tranh thủ được sự hỗ trợ rất lớn của

Trung ương và sự phối hợp của các tỉnh bạn.

Bốn là , trong sự chủ động đổi mới cơ chế

chính sách, Quảng Nam mạnh dạn đưa cải

cách thủ tục hành chính vào chiều sâu, tạo

hành lang pháp lý thuận lợi để người dân tin

tưởng , đồng lòng với chính quyền, yên tâm

bỏ vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội .

Năm là , tăng cường công tác lãnh đạo chỉ

đạo của Đảng . Một mặt, Quảng Nam chú

trọng công tác tuyển chọn và bố trí cán bộ,

đảng viên ; đảm bảo đúng người đúng việc ,

đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh

những cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật như

tham nhũng, sách nhiễu , biến chất v.v ...

nhằm tạo lòng tin cho nhân dân, từng bước

khẳng định quan điểm của Đảng : chính

quyền phải thực sự là của dân, do dân và vì

dân ; mặt khác , từng bước đổi mới cơ chế

lãnh đạo, chỉ đạo trong đó lấy cơ sở và thực

tiễn làm đốitiễn làm đối tượng để điều hành, xử lý và xây

dụng các Nghị quyết, quy chế v.v...

:

- Hỏi : Trên cơ sở những thành tựu của

năm 2001 , Quảng Nam đang chủ động đẩy

nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội .

Xin đồng chí cho biết những mục tiêu cơ bản

của năm 2002 và những nhiệm vụ trọng tâm

để thực hiện những mục tiêu đó ?

Trả lời : Phương hướng , mục tiêu tổng

quát về kinh tế -xã hội năm

huy sức mạnh toàn dân , tập

2002 là : Phát

trung khai thác
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mọi tiềm năng và thế mạnh , tạo sức bật mới

trong phát triển kinh tế - xã hội ; đẩy mạnh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa ; ưu tiên phát triển

nông nghiệp nông thôn toàn diện, vững chắc,

tạo tiền đề cho công nghiệp và dịch vụ phát

triển ; giải quyết tốt các vấn đề xã hội , tạo

việc làm cho người lao động, xóa hộ đói,

giảm hộ nghèo, nâng cao dân trí và đời sống

nhân dân ; củng cố an ninh quốc phòng , giữ

vững ổn định chính trị xã hội . Một số chỉ tiêu

chủyếu mà Quảng Nam phấn đấu để đạt

được trong năm nay là : giá trị tổng sản phẩm

(GDP) tăng 9% ; giá trị sản xuất nông, lâm,

ngư nghiệp tăng 3,5% ; sản xuất công nghiệp

tăng 22% ; giá trị các ngành dịch vụ tăng

13% ; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn

xã hội tăng 30% so với năm 2001 ; giải quyết

việc làm cho 27 000 lao động . Để thực hiện

các chỉ tiêu nói trên , tỉnh đang tập trung vào

một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

- Phát triển nông nghiệp nông thôn, được

xác định là mục tiêu hàng đầu , do đó sẽ chủ

động tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho

lĩnh vực này. Năm 2002 được xác định là

năm phát triển vùng nguyên liệu . Tỉnh đã có

cơ chế khuyến khích, ưu đãi để người sản

xuất thực sự có lãi .

- Tập trung sức tạo cho được những bước

chuyển quan trọng đối với các vấn đề miền

núi mà khâu đột phá là phát triển kinh tế gắn

với ổn định về chính trị và an ninh quốc

phòng .

- Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương

trình quốc gia với các chương trình của tỉnh

trên từng địa bàn cụ thể để tạo nguồn lực

tổng hợp đẩy mạnh xóa đói , giảm nghèo .

-

Nỗ lực tạo bước phát triển về du lịch ,

dịch vụ , công nghiệp , kinh tế đối ngoại và

xuất khẩu .

·
Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc ,

kiên quyết không để xuất hiện “điểm nóng” .

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ,

tạo cơ chế thông thoáng , giảm phiền hà cho

doanh nghiệp và cho nhân dân, tạo điều kiện

thu hút đầu tư. Xem thu hút đầu tư là hướng

ưu tiên chủ yếu trong những năm tới.

linh

về

- Đào tạo nguồn nhân lực đi đôi với cơ chế

hoạt để thu hút lao động có trình độ cao.

Hỏi : Xin đồng chí vui lòng nói rõ hơn

những tiềm năng thế mạnh kinh tế của

Quảng Nam ? Tỉnh có những giải pháp nào

để có thểkhai tháccó hiệu quả các tiềm năng

thế mạnh đó ?

- Trả lời : Về kinh tế , tỉnh chúng tôi có

những thế mạnh cơ bản sau đây .

Quảng Nam là một trong những địa

phương có nhiều tài nguyên khoáng sản , nhất

là vàng và than đá. Theo kết quả thăm dò thì

trên địa bàn Quảng Nam hiện có hàng chục

tỷ mét khối mêtan , có từ 1 300 - 1 500 triệu

mét khối cát trắng chất lượng tốt (SiO2

chiếm trên 99%, có nơi thành phần hạt thạch

anh - quart chiếm trên 99 % ). Bên cạnh nhiều

mỏ đá vôi có trữ lượng rất lớn ở A Sờ, Thạnh

Mỹ và Lâm Tây , Quảng Nam còn có 20 mỏ

nước khoáng, trong đó có những mỏ có chất

lượng tốt như Phú Ninh , Tây Viên . Quảng

Nam có 125 km bờ biển với gần 10 000 ha

bãi triều với dòng hải lưu tốt, hàng chục ngàn

hạ eo biển , rất thuận lợi cho việc nuôi trồng

thủy , hải đặc sản . Diện tích ngư trường của

tỉnh rộng trên 40 000 km2 , có trữ lượng

gần 90.000 tấn hải sản các loại , trong đó

có khoảng từ 4 000 - 6 000 tấn tôm, 10 000 -

12 000 tấn mực, ngoài ra còn có các loại

nhuyễn thể , rong tảo, đặc biệt là nguồn yến

sào ở Cù Lao Chàm .

Quảng Nam có hai di sản Văn hóa thế giới

là tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An cùng với
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225 di tích lịch sử. Về cơ sở hạ tầng - giao

thông, tỉnh có sân bay Chu Lai với diện tích

2 300 ha ( gần gấp 3 lần sân bay Đà Nẵng ,

gấp 2 lần sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất)

có yếu tố tĩnh không tốt . Cảng biển Kỳ Hà

gần sân bay Chu Lai là một cảng kín, không

phải đắp đê chắn sóng, có bể quay tàu rộng

trên 5 km2, là điều kiện lý tưởng để phát triển

thành cảng lớn . Quảng Nam cũng là địa

phương có hệ thống giao thông thuận lợi,

trong đó có quốc lộ 1 , quốc lộ 14, đường sắt

xuyên Việt cùng với các trục đường 14B ,

14D, 14E và đường 24 là những tuyến “giao

thông ngang” rất quan trọng trong hệ thống

đường Đông - Tây xuyên Á .

Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã

thấy được những thế mạnh đó . Vì thế , trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội , tỉnh đã

chủ động xây dựng những giải pháp thực

hiện, trong đó có sự phân kỳ đầu tư trước mắt

và lâu dài , kết hợp nội lực và ngoại lực , địa

phương và Trung ương v.v... cụ thể là :

·
- Xem tài nguyên con người là nguồn lực

quan trọng , có cơ chế chính sách phù hợp để

thu hút nhân tài và ưu đãi thiết thực đối với

đội ngũ chuyên gia đầu ngành, những nhà

quản lý giỏi . Trước mắt tập trung bố trí

những chuyên gia giỏi để trực tiếp điều hành

và khai thác có hiệu quả các dự án đã xây

dựng.

- Cải cách thủ tục hành chính, vận dụng

cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư ; đồng

thời sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư , trong

đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa , sử dụng và

kết hợp có hiệu quả các hình thức đầu tư.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch , chuẩn

bị và xúc tiến đầu tư ; khai thác thị trường , áp

dụng công nghệ hiện đại ; củng cố và xây

dựng nền kinh tế nhiều thành phần . Chú

trọng đúng mức đến các doanh nghiệp nhà

nước và kinh tế tập thể.

- Đề
nghị Trung ương cho phép thực hiện

triển khai Khu kinh tế mở Chu Lai trong

thời gian sớm nhất. Chu Lai sẽ là một trong

những động lực thúc đẩy sự phát triển của

Quảng Nam và cả miền Trung .

- Hỏi : Quảng Nam là một tỉnh phải gánh

chịu nhiều hậu quả đau thương nhất qua hai

cuộc chiến tranh , đồng thời lại là địa phương

được cả nước đánh giá thực hiện có hiệu quả

chính sách xã hội cho các đối tượng chính

sách, đồng chí có thể cho biết cụ thể vấn đề

này ?

Trả lời : Là một trong những tỉnh chịu

nhiều hy sinh, mất mát trong hai cuộc kháng

chiến chống Pháp và Mỹ , toàn tỉnh Quảng

Nam hiện có 59 907 liệt sỹ , 24 535 thương ,

bệnh binh (trong đó có 20 248 thương binh) ;

8 358 người và gia đình có công giúp đỡ cách

mạng ; 2 554 người tham gia kháng chiến bị

địch bắt tù , đày, 5 797 Bà mẹ Việt Nam anh

hùng ... Tổng số đối tượng chính sách chiếm

khoảng 15% dân số toàn tỉnh và đây là tỷ lệ

cao nhất trong cả nước.

Nhân dân Quảng Nam vốn có truyền

thống tương thân , tương ái , nhất là đối với

các gia đình đã chịu nhiều hy sinh mất mát

trong chiến tranh . Vì vậy, nhiều phong trào

đã được xây dựng , phát động và được nhân

dân nhiệt tình hưởng ứng như : “ Chăm sóc

gia đình thương binh , đỡ đầu con liệt sỹ” ,

“Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”,

“ Đi tìm địa chỉ đỏ” , “ Xóa nhà tạm ” , “ Hỗ trợ

vốn giúp gia đình chính sách xóa đói giảm

nghèo” ... Chúng tôi xác định rằng, trong điều

kiện thực tiễn của Quảng Nam, làm tốt chính

sách xã hội chính để thực hiện “ an dân ” và là

một biện pháp động viên toàn dân phát huy

nội lực .

Số 14 (tháng 5 năm 2002) 71



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

Sau 5 năm kể từ ngày chia tách tỉnh đến

nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ trên 25 tỷ đồng

để sử dụng vào các mục tiêu : xây dựng nhà

tình nghĩa (gần 10 tỷ đồng) ; tặng quà vào

các dịp Tết cổ truyền (8,74 tỷ đồng) ; trợ cấp

nhân ngày 27-7 hàng năm (7,8 tỷ đồng) ...

Ngoài ra, tỉnh còn duy trì chương trình

khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ;

miễn giảm học phí cho con em các đối tượng

chính sách ; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gần

300 cán bộ lão thành cách mạng với kinh phí

trên 13 tỷ đồng . Kết hợp các nguồn lực của

Nhà nước , nhân dân và bản thân các đối

tượng chính sách , đến nay tỉnh đã xây dựng

được 7 929 nhà tình nghĩa, tặng 8 264 sổ tiết

kiệm, mua 207 662 thẻ bảo hiểm y tế , xây

dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền

trên 16 tỷ đồng ; đã quy tập vào nghĩa trang

56 709 mộ liệt sỹ . Bằng những việc làm thiết

thực đó đã góp phần nâng cao mức sống cho

các đối tượng chính sách : từ 6% hộ chính

sách thuộc diện đói nghèo năm 1997 , đến

nay chỉ còn 1,2% .

Tóm lại , để Quảng Nam trở thành một

tỉnh giàu mạnh của miền Trung cũng như cả

nước, chúng tôi nhận thấy rằng , cùng với

việc khai thác có hiệu quả những thế mạnh

riêng có của mình , Quảng Nam xác định còn

phải phấn đấu nhiều hơn nữa . Phải biết huy

động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng

khối đại đoàn kết toàn dân , đảm bảo “ an

dân” ; đồng thời phải có sự năng động , nhạy

bén trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện . Sự

phối hợp hài hòa đó, cộng với sự quan tâm

giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban , ngành

Trung ương ; sự hợp tác thiết thực của các

tỉnh bạn trong khu vực và cả nước, nhất định

đảng bộ và nhân dân Quảng Nam sẽ thực

hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra , xứng đáng

với danh hiệu là tỉnh anh hùng trong chiến

đấu bảo vệ tổ quốc . D

|

|

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ...

(Tiếp theo trang 46)

gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm,

thủy sản .

Sáu là : Giải quyết tốt vấn đề thị trường

tiêu thụ và giá cả nông sản . Ưu tiên đầu tư

vốn và khoa học - kỹ thuật để phát triển sản

xuất nông sản hàng hóa trong từng thời kỳ

phù hợp với quy hoạch phát triển nông

nghiệp cả nước. Từ năm 2002, cần đổi mới

kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng

gắn quy mô sản xuất với thị trường tiêu thụ

trong và ngoài nước, lấy chất lượng và hiệu

quả làm mục tiêu . Vấn đề trợ giá, trợ cước

và miễn giảm thuế doanh thu cần được

nghiên cứu và hoàn thiện theo hướng có lợi

cho cả người giàu và người nghèo, khuyến

khích phát triển công nghiệp chế biến nông

sån.

Bảy là : Thực hiện sự phối hợp giữa các

bộ, ngành trong việc chỉ đạo chương trình

phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm,

thủy sản gắn với chuyển dịch cơ cấu sản

xuất , cơ cấu cây trồng, vật nuôi , cơ cấu vùng

lãnh thổ, vùng sản xuất hàng hóa. Vai trò

của Chính phủ , của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn , Bộ Công nghiệp ,

Bộ Thương mại có ý nghĩa quyết định đối

với thành công của chương trình này .

Để đảm bảo tính khả thi của bảy giải

pháp trên đây , cần tăng cường vai trò lãnh

đạo của Đảng và chính quyền các cấp từ

Trung ương đến địa phương và cơ sở, đồng

thời phát huy sức mạnh của các thành phần

kinh tế , các loại hình doanh nghiệp nhất là

doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công nghiệp

chế biến nông sản phẩm.D

72
Số 14 (tháng 5 năm 2002)



Sinh họat tư tưởng Tạp chí Cộng sản

san

âm

2
2
8
I

E

mg

thu

UC

ên

ng

C

רי

11.

το

à

TRÁCH A91AI!

C

ÙNG công tác với nhau ở

tỉnh mấy chục năm , tôi

biết rõ hai anh : anh T và

anh L. Trong công tác mỗi người

có hoàn cảnh và điều kiện khác

nhau , nhưng cả hai anh đều

trưởng thành .

Anh T học trung cấp lâm

nghiệp, tốt nghiệp ra trường

được tổ chức phân công làm việc

tại phòng kỹ thuật ở một lâm

trường . Anh chăm chỉ làm việc ,

không ngại khó khăn, gian khổ.

Vừa công tác anh vừa theo học

tại chức khoa lâm sinh Trường

đại học lâm nghiệp . Tốt nghiệp

ra trường , anh được tổ chức đề

bạt làm trưởng phòng kỹ thuật,

rồi phó giám đốc lâm trường , sau

đó làm hiệu phó Trường trung

cấp nông - lâm nghiệp của tỉnh .

Quá trình công tác của anh T

là sự nỗ lực bền bỉ . Ở vị trí công

tác nào anh cũng làm việc nhiệt

tình , với tinh thần trách nhiệm và

hiệu quả cao . Anh sống giản dị ,

thân ái với mọi người, luôn quan

tâm đến bạn bè, đối xử với cấp

trên, với đồng nghiệp , cấp dưới

đúng mức . Lúc còn công tác,

anh T luôn chân thành giúp đỡ

mọi người, gần gũi , gắn bó với

tập thể nên được đồng nghiệp ,

bạn bè gần xa quý mến , nể

trọng . Khi hoàn thành nhiệm vụ ,

về nghỉ hưu, gia đình anh là nơi

nhiều người về hưu cũng như

VĂN CHÍNH

đương chức thường lui tới thật

vui vẻ , thân tình .

Còn anh L có điều kiện và

hoàn cảnh công tác khá thuận

lợi. Học xong đại học , anh được

nhận về làm việc ở Sở Tài chính

của tỉnh . Anh công tác ở mức

trung bình , không có gì đáng chê

trách .

Điều mà mọi người dễ thấy ở

anh là đối với cấp trên anh luôn

mềm mỏng , nhã nhặn, bảo sao

làm vậy, việc gì cũng tận tụy.Vì

vậy , anh thường được cấp trên

chú ý , nâng đỡ, cất nhắc . Chỉ

trong một thời gian ngắn, anh

được đề bạt từ cấp phòng lên

phó giám đốc rồi giámđốc sở.Ở

cương vị giám đốc sở, anh L vẫn

giữ cách làm việc để vừa lòng

cấp trên . Nhưng đối với cấp dưới

thì hoàn toàn khác . Anh hay ra

lệnh , sai bảo mọi người, thiếu tôn

trọng , luôn cho mình nói gì cũng

đúng , việc gì mình làm cũng hay.

Ai góp ý , phê bình anh bỏ ngoài

tai . Khi làm việc , anh chỉ quan

tâm đến những người cùng

"cánh hẩu " .

Đối với cán bộ dưới quyền khi

họ đề đạt nguyện vọng anh

thường lãng quên . Những khi họ

sơ suất dùnhỏ, kể cả phó giám

đốc là bị anh mắng gay gắt,

nhiều lúc dùng cả những lời lẽ

xúc phạm đến họ .

Ở chức danh giám đốc Sở

Tài chính với quyền cấp phát

ngân sách đến từng đơn vị , cơ

quan , anh L được nhiều người

vị nể. Cuộc sống vật chất của

anh L và gia đình khá sung túc .

Nhưng thời gian công tác của

anh L cũng không thể kéo dài

mãi . Đầu năm vừa rồi, anh nhận

quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60 ,

theo chế độ.

Thế rồi , chỉ một thời gian sau

đó, người ta thấy anh kém vui .

Gặp tôi , anh phàn nàn rằng , đời

sống vật chất tuy chẳng có gì

thiếu thốn , nhưng anh cảm thấy

rất côđơn . Từ khi anh về nghỉ,

bạn bè , đồng nghiệp, cấp dưới ,

cấp trên , kể cả những người

cùng "cánh hẩu" không thấy mấy

ai đến chơi với anh . Anh có đến

chơi gặp một số người cũng

khôngthấy ai tay bắt mặt mừng

với anh như là với mấy đồng chí

đã về hưu khác tuy chức vụcủa

họ thấp hơn anh .

Câu chuyện thực tế của hai

người bạn kể trên làm tôi suy

nghĩ rất nhiều . Ở đời, người ta

sống với nhau cần có tình, có

nghĩa chứ đâu phải quyền lực ,

vật chất . Sống vì mọi người, biết

thương yêu , tôn trọng nhau thì

dù lúc làm việc , hay khi nghỉ hưu

cũng đều được mọi người yêu

mến , kính trọng , cuộc sống luôn

cảm thấy vui vẻ , thoải mái , hạnh

phúc. Anh T bạn tôi là một

trường hợp như thế .

Còn anh L , anh đang cảm

thấy buồn, cô đơn cũng không

thể trách ai . Có lẽ trước khi trách

người, anh phải tự trách mình . D
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HŨNG năm gần
định thể

NamDinga hài vềthời gian tổ chức thực hiện.

đây , Đảng ta chú

trọng tổng kếtkết

việc thực hiện các Nghị

quyết mà Đảng đã đề ra. sơ kết, tổng kết các

Về mặt lý luận , thực tiễn,

đây không phải là vấn đề Nghị quyết , chỉ thị của Đảng

mới, nhưng khi đi vào tổ

chức thực hiện , thực tế đã

nảy sinh những vấn đề

đáng quan tâm .

Thường thì khi có chủ

trương từ trên xuống , các

cấp ủy đảng mới tập trung

chỉ đạo sơ kết, tổng kết.

Các địa phương nhanh

chóng xây dựng kế hoạch,

phân công cán bộ đi cơ sở

nắm số liệu và thực trạng

tình hình ; chỉ đạo các

ngành báo cáo kết quả thực

hiện ; phân công cán bộ

nghiên cứu tài liệu, tổng

hợp thông tin , xây dựng

báo cáo ; tổ chức hội nghị

sơ kết, tổng kết ; gửi báo

cáo cho cấp trên . Cách làm

phổ biến hiện nay là như

vậy, nhưng không ít địa

phương , đơn vị do gặp

nhiều khó khăn dẫn đến

việc sơ kết, tổng kết còn

mang tính hình thức, qua

loa , chiếu lệ , đánh giá

chung chung như : " tiến

NGÔ VĂN TRỌNG

Một số địa phương vì

bị động thời gian, đôi khi

phải đối phó với sức ép,

nên cấp ủy phân công một

vài cán bộ, nghiên cứu nghị

quyết đã ban hành , bổ sung

một số kết quả của phong

trào địa phương hình thành

nên báo cáo, trình cấp ủy

thông qua (thiếu khâu cơ

bản là khảo sát, đánh giá

thực trạng tình hình) . Tuy

cấp ủy thấy nội dung còn

nhiều thiếu sót, chưađánh

giá đúng thực trạng tình

hình của địa phương ,

nhưng rồi phải thông qua

vì thời gian quá gấp.

thêm một bước " ; " đạt được

nhiều thành tích đáng

kể" ..., thiếu những dữ liệu ,

số liệu chứng minh cụ thể .

Tình hình trên do nhiều

nguyên nhân trong đó có

nguyên nhân các cấp ủy

không được chủ động về kế

hoạch, thời gian . Cấp càng

nhỏ , mức độ bị động càng

lớn . Trung ương chỉ đạo

cho tỉnh (thành ), tỉnh chỉ

đạo cho huyện ( thị ) , huyện

chỉ đạo cho xã (phường) và

bao giờ, thời gian dành cho

cấp cơ sở cũng ít hơn .

Điều ai cũng biết là : ở xã

(phường ) công việc rất

nhiều , "thượng vàng , hạ quyết sau nhiều năm thực

cám " đều phải thực hiện .

Kết quả là :

- Có những chỉ thị, nghị

* Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi
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hiện mới được sơ kết, tổng

kết. Do vậy, khi tiến hành

sơ kết, tổng kết không ít

nơi cán bộ, đảng viên ,

thậm chí là cán bộ lãnh đạo

chủ chốt của cấp ủy không

còn nhớ đó là chỉ thị, nghị

quyết gì ; chủ trương ; nội

dung ra sao ; cấp mình đã

triển khai, thực hiện như

thế nào ? Có những địa

phương do công tác văn

phòng của cấp ủy còn yếu

để tài liệu thất lạc , khi đến

thời gian sơ kết , tổng kết

thì tài liệu các chỉ thị, nghị

quyết đó không còn nữa ,

mới đề nghị cấp trên cung

cấp lại tài liệu để bắt đầu

triển khai.

Cá biệt có những địa

phương khi triển khai thực

hiện không làm, hoặc làm

không đầy đủ nhưng trong

báo cáo sơ kết, tổng kết

không thiếu nội dung nào.

Sơ kết, tổng kết là nhằm

đánh giá đúng thực trạng

kết quả đã làm được, những

việc chưa làm được , phát

hiện những cách làm tốt để

nhân rộng ; những khó

khăn trong quá trình thực

hiện, những vướng mắc cần

tháo gỡ ; những vấn đề mới

cần tiếp tục làm rõ hơn về

lý luận và phương thức tổ

chức thực hiện ... Từ đó

đánh giá tính khoa học và

cách mạng của chỉ thị, nghị

quyết ; loại bỏ những vấn

đề không còn phù hợp, bổ

sung những nhiệm vụ mới

sát với yêu cầu của tình

hình ; rút ra được những

kinh nghiệm tốt cho việc tổ

chức thực hiện nghị quyết

ở từng cấp trong thời gian

tiếp theo . Nếu không xuất

phát từ mục đích này thì

việc sơ kết, tổng kết mất đi

ý nghĩa chính trị của nó.

Tình hình trên do nhiều

nguyên nhân và tất nhiên là

có nhiều giải pháp để khắc

phục những hạn chế. Trong

những giải pháp đó, tôi cho

rằng : nên chăng các chỉ

thị, nghị quyết của Đảng,

nhất là các nghị quyết

chuyên đề và các nghị

quyết của các cấp ủy đảng

ở địa phương cần có quy

định cụ thể về thời gian tổ

chức thực hiện, thời gian sơ

kết, tổng kết. Làm như vậy

có mấy điều lợi sau đây :

Một là : Các cấp ủy sẽ

chủ động tổ chức quán triệt

học tập và tổ chức thực

hiện nghị quyết theo kế

hoạch của mình khi có đủ

điều kiện (nhất là điều kiện

về báo cáo viên , tài liệu

học tập ) ; không nhất thiết

phải chờ hướng dẫn hoặc

sẽ

chờ cấp trên tổ chức hội

nghị quán triệt rồi cấp dưới

mới làm , giảm được thời

gian hội họp và thủ tục

giấy tờ , kịp thời đưa nghị

quyết vào cuộc sống.

Hai là : Các cấp ủy đảng

chủ động hơn trong việc

xây dựng chương trình

công tác, vừa bảo đảm thực

hiện nhiệm vụ trọng tâm

của mình , vừa gắn với việc

cụ thể hóa chỉ thị, nghị

quyết cấp trên vào tình

hình địa phương . Nhờ đó

việc tổ chức thực hiện ,

đánh giá sơ kết, tổng kết

các chỉ thị, nghị quyết của

Đảng ởcác cấp càng mang

tính thống nhất cao ; góp

phần khắc phục cách làm

sự vụ, tách biệt, phiến diện

như ở nhiều nơi hiện nay .ở

Ba là : Khi đã có kế

hoạch, chủ động về thời

gian , cấp ủy có điều kiện tổ

chức , phân công cán bộ

phụ trách , kịp thời tham

mưu tổ chức thực hiện,

tránh chồng chéo hoặc thả

trôi không thực hiện đến

nơi đến chốn . Kết quả việc

thực hiện được theo dõi ,

tổng kết có hệ thống, do

vậy sẽ khắc phục có

hiệu quả bệnh báo cáo

hình thức, qua loa , thiếu

thực tế . D
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S

Triển

vọng hợp tác kinh tế và an ninh

KHU VỰC CHÂU ÂU - THÁI BÌNH DƯƠNG

AU chiến tranh lạnh , ở khu vực

châu Á - Thái Bình Dương cũng như

trên phạm vi toàn cầu xuất hiện hai

xu thế cơ bản : phát triển kinh tế và bảo

đảm an ninh . Trong giai đoạn mới, khái

niệm an ninh đã mở rộng từ lĩnh vực chính

trị, quân sự sang lĩnh vực kinh tế , tiền tệ , tài

nguyên, văn hóa, xã hội , khoa học - công

nghệ và thông tin . Phương hướng chỉ đạo

chiến lược an ninh quốc gia và an ninh khu

vực từ chú trọng ứng phó với nguy cơ từ

bên ngoài đã mở rộng đến cả các nhân tố

không ổn định trong nước như : ứng phó

với các mầm mống và hình thức rối loạn ,

xung đột, phá hoại , hoạt động khủng bố.

:

-

Từ thập niên cuối cùng của thế kỷ XX

cho đến nay , tại khu vực châu Á - Thái

Bình Dương , nhìn chung chính trị tương

đối ổn định , kinh tế nhiều năm liền tăng

trưởng với tốc độ cao. Khu vực châu Á -

Thái Bình Dương tiếp tục là bộ phận cấu

thành quan trọng của cục diện chiến lược

thế giới. Tuy nhiên, tại khu vực này đã

xuất hiện những động thái mất ổn định về

kinh tế, chính trị và an ninh. Vì vậy , bảo vệ

hòa bình lâu dài , giữ vững ổn định chính

trị , xã hội và đẩy mạnh phát triển kinh tế

đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu

TRẦN BÁ KHOA

của các nước trong khu vực và cộng đồng

quốc tế .

1 - Vai trò ngày càng quan trọng của

các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản ,

Nga , Ấn Độ và ASEAN trong cục diện

chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương.

Châu Á - Thái Bình Dương là nơi đan

xen lợi ích và quan hệ phức tạp giữa các

nước lớn : Trung Quốc, Mỹ , Nga, Nhật Bản,

Ấn Độ và ASEAN. Giữa các nước này hình

thành các cặp quan hệ hai bên , ba bên, vừa

có chung lợi ích vừa mâu thuẫn , cạnh tranh

kiềm chế lẫn nhau , thường xuyên không

cân bằng và biến động.

Chính sách của mỗi nước và quan hệ

giữa các nước này là nhân tố chủ yếu quyết

định cơ cấu lực lượng , sự hình thành và

diễn biến cục diện hòa bình , ổn định , hợp

tác kinh tế và an ninh trong khu vực . Mặc

dù mối quan hệ giữa các nước lớn trong

khu vực đầy mâu thuẫn, thậm chí một số

mâu thuẫn mang tính chất đối kháng ,

nhưng từ sau chiến tranh Việt Nam, khu

vực này về tổng thể liên tục phát triển trong

hòa bình và tương đối ổn định . Cùng với xu

thế toàn cầu hóa, việc tăng cường hợp tác

nhằm tạo lập sự ổn định và phồn vinh đã
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trở thành mục tiêu chung của các nước

trong khu vực .

Trong quan hệ giữa các nước lớn , quan

hệ đồng minh quân sự Mỹ - Nhật không

ngừng gia tăng , quan hệ đối tác chiến lược

Trung - Nga tiếp tục phát triển , quan hệ

Trung - Mỹ , Nga - Mỹ có lúc thăngtrầm.

Quanhệ Mỹ - Ấn Độ, Trung Quốc -Ấn Độ

và Mỹ - Nga gần đây được cải thiện . Quan

hệ giữa các nước lớn với ASEAN không

ngừng được mở rộng. Trong bối cảnh các

nước lớn tranh giành quyết liệt vai trò chủ

đạo ở châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN

gồm 10 nước trung bình và nhỏ với chính

sách mềm dẻo, linh hoạt, quan hệ "cân

bằng" , tiếp tục được xem là trung tâm thúc

đẩy đối thoại và hợp tác an ninh nhiều

kênh , nhiều tầng nấc trong khu vực .

Sau "sự kiện 11-9 " , Mỹ gia tăng mạnh

mẽ ngân sách quân sự (tài khóa 2003 thêm

48 tỉ, tổng cộng là 378 tỉ USD), mở rộng

triển khai quân sự tại 140 nước (thêm

7 nước so với trước đây )... khiến cho tình

hình an ninh quốc tế phức tạp hơn . Nhìn từ

thực lực tổng thể , địavị siêu cường của Mỹ

không thay đổi. Liên minh châu Âu, Nhật

Bản vẫn có thực lực kinh tế , khoa học

công nghệ mạnh. Nga vẫn là nước duy nhất

trên thế giới có thể đối kháng với Mỹ về

quân sự và có tiềm lực to lớn . Thực lực kinh

tế, khoa học - công nghệ của Trung Quốc

cũng gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng

quốc tế ngày càng được mở rộng. Quan hệ

kinh tế giữa các nước lớn mở rộng hơn , lợi

ích tồn tại song song với mâu thuẫn . Nhìn

chung cục diện cơ bản của thế giới và khu

vực châu Á - Thái Bình Dương không thay

đổi. Hòa bình và phát triển vẫn là xu thế

chính của thế giới hiện nay .

-

2 - ASEAN + 3 ( Trung Quốc, Nhật

Bản , Hàn Quốc) gia tăng liên kết hợp tác

kinh tế, tiền tệ, hướng tới hình thành

khu vực mậu dịch tự do Đông Á.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự

tăng trưởng kinh tếnăng động của châu Á -

Thái Bình Dương là Đông Á và mới đây cả

Nam Á duy trì được hòa bình và ổn định

tương đối. Tại đây , an ninh ổn định và phồn

vinh kinh tế có liên hệ mật thiết với nhau .

Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ

châu Á, các nước trong khu vực đã tiến

hành cải cách cơ cấu kinh tế , tài chính ,

ngân hàng ; đẩy mạnh liên kết hợp tác

chính trị, kinh tế , tiền tệ. Đồng thời, tìm

biện pháp thu hẹp khoảng cách phát triển

giữa các quốc gia thành viên để giảm bớt

đói nghèo và những mất cân đối về kinh tế -

xã hội trong khu vực, tạo thuận lợi cho hội

nhập kinh tế của các quốc gia. ASEAN đã

xúc tiến việc hoàn thành giai đoạn đầu của

việc giảm thuế quan (CEPT ) và thiết lập

khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA ).

Các nước thành viên cũ của ASEAN đã cơ

bản hoàn thành giảm thuế quan xuống còn

0 đến 5% (riêng Xin-ga-po đã hoàn tất

trong năm 2001 ) . Các nước thành viên

mới sẽ cắt giảm tối đa xuống còn 0 - 5%

vào năm 2003 đối với Việt Nam, 2005 đối

với Lào và Mi-an-ma, 2008 đối với

Cam-pu-chia. ASEAN cũng đã thống nhất

sẽ xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á từ

Xin-ga-po qua Thái Lan, Cam-pu-chia,

Việt Nam và Lào tới Côn Minh ; thỏa thuận

xây dựng đường dây dẫn điện và hệ thống

đường ống dẫn khí đốt xuyên Đông

Nam Á. Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế

giữa các nước thuộc lưu vực sông Mê Công

cũng ngày càng được cụ thể hóa. Việc hợp
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tác liên khu vực châu Á - châu Âu (ASEM)

từ năm 1997 tiếp tục được thực hiện . Việc

hợp tác phát triển giữa 2 lưu vực sông Mê

Công và sông Hằng cũng đã đi vào năm đối

thoại thứ hai. Hai nước Ô -xtrây -li -a và

Niu Di-lân cũng đề nghị có sự hợp tác giữa

ASEAN và các nước này .

Sau khủng hoảng tiền tệ châu Á, cơ chế

“ASEAN + 3” về chính trị và kinh tế đã

bước đầu hình thành trên cơ sở hội nghị cấp

cao ASEAN hằng năm. Các nước này đều

có chung nhận thức, chỉ có tăng cường hợp

tác trong khu vực Đông Ámới có thểngăn

chặn được những tác động tiêu cực do toàn

cầu hóa mang lại, bảo đảm lợi ích chung để

không bị thiệt hại và duy trì kinh tế phát

triển liên tục . Vì vậy, các nước Đông Á và

ASEAN đã vượt qua những mâu thuẫn và

bất đồng. Cuộc họp cấp cao ASEAN + 3 ở

Ma-ni-la (Phi- líp - pin ) tháng 11-1999 đã ra

tuyên bố chung về xúc tiến hợp tác trên các

lĩnh vực kinh tế, tiền tệ , khoa học - công

nghệ giữa 10 nước Đông Nam Á và 3 nước

Đông Bắc Á , "đánh dấu cột mốc lịch sử

châu Á " (tuyên bố của Tổng thư ký

ASEAN), có thể dẫn tới hình thành "một

thị trường chung Đông Á, một đồng tiền

chung Đông Á, một cộng đồng Đông Á "

(tuyên bố của Tổng thống Phi- líp-pin ). Tại

Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 5 tại

Bru -nây (11-2001), Thủ tướng Trung Quốc

Chu Dung Cơ kiến nghị lập Khu vực mậu

dịch tự do Trung Quốc - ASEAN trong

10 năm tới. Để chạy đua với Trung Quốc,

trong chuyến thăm 5 nước Đông Nam Á

mới đây (1-2002 ) , Thủ tướng Nhật Bản

G. Côi-dư-mi đã ký Hiệp định mậu dịch

tự do với Xin-ga-po ( 13-1 ) và nêu vấn

đề thiết lập Cộng đồng hợp tác kinh tế

với ASEAN ; có thể mở rộng, gồm cả

Trung Quốc, Hàn Quốc , Ô -xtrây -li-a và

Niu Di-lân , theo hình mẫu tự do mậu dịch

đã thỏa thuận với Xin -ga-po . Không chịu

thua kém Trung Quốc và Nhật Bản, tại

cuộc họp với các bộ trưởng kinh tế ASEAN

ở Băng Cốc ngày 5-4-2002, đại diện

thương mại Mỹ đã đưa ra chương trình mở

rộng hợp tác thương mại, đầu tư , khoa học -

công nghệ, đào tạo nhân lực... với ASEAN

và khẳng định Mỹ sẽ ký Hiệp định tự do

mậu dịch với ASEAN.

3 - Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF )

và triển vọng hợp tác an ninh Châu Á -

Thái Bình Dương.

Xét từ kinh nghiệm lịch sử và địa - chính

trị , quan hệ giữa các nước lớn trong khu

vực mang tính cạnh tranh . Trong những

điều kiệnnào đó, mối quan hệ này có thể

dẫn tới đối kháng và trong những điều kiện

cụ thể khác lại tạo ra thời cơ hợp tác , hoặc

vừa hợp tác vừa cạnh tranh . Thực tế, các

nước trong khu vực có sự khác nhau

trình độ phát triển kinh tế, hình thái chính

trị, truyền thống văn hóa và lịch sử ; lợi ích

kinh tế của mỗi nước cũng không hoàn toàn

giống nhau .giống nhau. Ở đây đang tập trung những

lực lượng chủ yếu của thế giới , hội tụ

những mâu thuẫn chủ yếu của thế giới ;

chứa đựng nhiều nguy cơ, thách thức do

những biến đổi mau lẹ, phức tạp của tình

hình khu vực và quốc tế . Bên cạnh những

vấn đề phức tạp do lịch sử để lại (khó có

khả năng giải quyết trong thời gian ngắn )

như : tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển

đảo, xung đột tôn giáo, dân tộc , là những

vấn đề mới đặt ra trong quá trình toàn cầu

hóa như : khoảng cách phát triển gia tăng,

môi trường ô nhiễm , nạn khủng bố ,
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Để đối phó với những tranh chấp , nguy

cơ và thách thức nói trên , các nước trong

khu vực đã triển khai toàn diện việc đối

thoại và hợp tác chính trị, kinh tế và an

ninh .

ASEAN là lực lượng chính trị khu vực

phát triển nhanh chóng trong thời kỳ sau

chiến tranh lạnh, được các nước lớn và các

nước trong khu vực chấp nhận đóng vai trò

đặc thù - động lực của đối thoại và hợp tác

chính trị , an ninh toàn khu vực.

ởTại hội nghị ARF lần thứ 8 ở Hà Nội

(7-2001) , các bộ trưởng đã tiến hành các

cuộc trao đổi về những vấn đề quan trọng

có ảnh hưởng đến hòa bình , ổn định của

khu vực và thế giới ; các vấn đề liên quốc

gia và một số điểm nhạy cảm như bánđảo

Triều Tiên , biển Đông, In-đô- nê-xi-a ;

đánh giá rằng , sau 7 năm tồn tại và phát

triển , ARF đã chứng tỏ được sức sống và

giá trị thực của mình , trở thành diễnđàn

ngày càng quan trọng để đối thoại, tăng

cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa

các nước thành viên.

Hội nghị nhất trí rằng , hoạt động của

ARF đang được mở rộng và từng bước đạt

kết quả khích lệ ; hòa bình và phát triển tiếp

tục là vấn đề cấp bách và then chốt nhất đối

với tất cả các nước và khu vực. ARF cần ưu

tiên cho xây dựng lòng tin , coi đó là động

lực chính xuyên suốt tiến trình ARF. Trong

khi tiến tới ngoại giao phòng ngừa, cần tiếp

tục tăng cường và làm sâu sắc các biện

pháp xây dựnglòng tin để củng cố và nâng

cao sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác

trong ARF. Hội nghị nhất trí rằng , ARF

tiếp tục phát triển với nhịp độ phù hợp với

điều kiện cụ thể của tất cả các nước thành

viên trên nguyên tắc đồng thuận , thống

nhất trong đa dạng của ASEAN . Hội nghị

cũng ủng hộ ASEAN tiếp tục đóng vai trò

là động lực chính trong tiến trình ARF. Một

số văn kiện quan trọng đã được Hội nghị

thông qua như : tăng cường vai trò của chủ

tịch ARF , đăng ký chuyên gia ARF, khái

niệm và nguyên tắc ngoại giao phòng ngừa.

Cùng với Diễn đàn hợp tác kinh tế châu

Á - Thái Bình Dương (APEC) và cơ chế

ASEAN + 3 , Diễn đàn an ninh khu vực

(ARF ) với quan điểm an ninh toàn diện

(quân sự , chính trị , kinh tế) , trong tương lai

sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng, có ảnh hưởng

lẫn nhau với các cơ chế hợp tác khu vực

khác ; thúc đẩy mạnh mẽ đối thoại, hợp tác

chính trị, kinh tế và an ninh ; tạo ra sự hiểu

biết, tăng thêm lòng tin , giảm bớt mâu

thuẫn chính trị giữa các nước ; tăng cường

hòa bình , hợp tác, phồn vinh và hữu nghị

trong toàn khu vực. Trong xu thế chung đó,

một số vấn đề an ninh nổi lên, về cơ bản

được làm dịu và bị khống chế .

Việt Nam có vai trò địa - chính trị quan

trọng, là cầu nối giữa Đông Nam Á và

Đông Bắc Á - hai khu vực phát triển năng

động nhất thế giới. Việt Nam đã và sẽ tham

gia tích cực cho sự thành công của các

chương trình nghị sự hợp tác kinh tế và an

ninh, góp phần xứng đáng cho việc duy trì

hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của

khu vực và thế giới.D
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XU HƯỚNG CẢI CÁCH BỘ MÁY CHÍNH PHỦ

trên thếgiới

K

-ể từ thập niên 70 của thế kỷ XX,

mục tiêu chung của việc cải cách bộ

| m
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y
chính

phủ
(B
M
C
P

) trên
thế

giới

là chuyển đổi chức năng chính phủ, nới lỏng

quản lý, làm cho BMCP thích ứng với nhu

cầu kinh tế thị trường. Đó thực chất là tìm

biện pháp điều hành có hiệu quả. Để đạt được

mục tiêu chung đó , việc cải cách BMCP ở các

nước phương Tây thể hiện xu hướng như sau .

Từ tập trung quyền lực cao độ đến phân

quyền , giao quyền . Thể chế tập trung quyền

lực cao độ vào chính phủ trung ương được

thực hiện từ thời kỳ công nghiệp hóa, do nhu

cầu phải quản lý nền đại công nghiệp mới

xuất hiện. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để

khôi phục và phát triển kinh tế , các nước

phương Tây ra sức tăng cường BMCP. Chính

phủ không chỉ vạch ra các chế độ và quy tắc

nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường, mà

còn trực tiếp cung ứng dịch vụ và sản phẩm .

Do vậy , hình thành các nhà nước phúc lợi

chung với quy mô to lớn . Nhưng kể từ

năm 1980, kinh tế - tài chính các nước phương

Tây bắt đầu suy thoái , dân chúng ngày càng

bất bình với công tác dịch vụ của chính phủ .

Vì vậy, các nước này bắt đầu đổi mới bộ máy

và cải tiến cơ chế hoạt động của chính phủ .

Đó gọi là phong trào "cải tổ chính phủ " nhằm

mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả điều

hành của BMCP. Một trong các biện pháp lớn

VĂN QUANG

để đạt mục tiêu đó là chuyển từ tập quyền cao

độ sang phân quyền, giao quyền.

Phân quyền và giao quyền sẽ tạo điều kiện

cho cấp dưới được linh hoạt xử lý các tình

huống thích hợp với hoàn cảnh cụ thể từng

nơi, từng lúc. Phân quyền sẽ có hiệu suất cao

vì cấp dưới sát thực tế cụ thể, hiểu rõ tình

hình , sẽ có biện pháp nhanh nhất và hiệu quả

nhất để độc lập xử lý. Phân quyền sẽ phát huy

được tinh thần tích cực, sáng tạo của nhiều

người. Những biểu hiện cụ thể của phân

quyền và giao quyền là :
:

Chính phủ làm chức năng cầm lái chứ

không chèo thuyền . Trước đây , chính phủ chỉ

làm chức năng một cách đơn phương, tức là

cung ứng dịch vụ và thu thuế . Ngày nay, cách

làm đó đã lạc hậu . Bởi vì , trong xã hội hiện

đại , chính phủ chỉ cầm lái mà không đứng ra

chèo thuyền ; chỉ giữ vai trò điều hành (trị lý) ,

không trực tiếp cung ứng dịch vụ . Ngày nay,

một chính phủ có hiệu lực, không phải là một

chính phủ gồm những người thừa hành , mà

gồm những người biết điều hành , biết trị lý ,

biết quyết định và chỉ đạo ; còn việc thừa

hành , thực hiện và cung ứng dịch vụ thì giao

cho những người khác và các tổ chức xã hội .

Cầm lái là nắm vững phương hướng, ra quyết

định , tức là trị lý , điều hành . Đó là trách

nhiệm căn bản của chính phủ . Trong việc cải

tổ chính phủ ở phương Tây, phân biệt việc ra
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quyết định với việc cung ứng dịch vụ ; phân

biệt việc quản lý ở cấp cao và việc thao tác cụ

thể . Như vậy, các bộ óc trong bộ phận quản lý

cấp cao có thể tập trung vào việc ra quyết

định và chỉ đạo .

Xã hội hóa dịch vụ công cộng là một xu

thế lớn trong việc cải cách BMCP. Thực tế ,

các nước phương Tây đã thực hiện quá trình

này từ rất lâu. Các nước này đã sớm nhận ra

rằng giữa chính phủ và doanh nghiệp có một

sự phân công. Đó là, chính phủ đảm trách các

dịch vụ công , cung ứng sản phẩm công cộng ;

còn doanh nghiệp cung ứng sản phẩm tư

nhân. Nhưng lại nảy sinh vấn đề : có phải một

mình chính phủ phải cung ứng toàn bộ sản

phẩm công cộng ? Các tổ chức xã hội và dân

sự có được tham gia vào việc cung ứng sản

phẩm công cộng hay không ?

Trên thực tế, xã hội càng phát triển , chủng

loại sản phẩm công cộng ngày càng nhiều , rất

đa dạng và phong phú . Ngày nay, các sản

phẩm công cộng được cung ứng cho công dân

bao gồm cả văn hóa, khoahọc -kỹ thuật, giáo

dục, bảo vệ môi trường sinh thái , duy trì trật

tự trên thị trường , tạo lập một trường cạnh

tranh công bằng, xây dựng các công trình cơ

sở hạ tầng, cứu tế xã hội, phúc lợi xã hội ...

Phạm vi của sản phẩm côngcộng hầunhưbao

trùm hết mọi thứ có thể đápứng nhu cầu cuộc

sống con người " từ lúc còn ở trong nôi cho

đến lúc xuống mồ" . Trong tình hình đó, con

đường tất yếu là các tổ chức xã hội và các

doanh nghiệp phải cùng tham gia cung ứng

sản phẩm công cộng, xã hội hóa dịch vụ công

cộng, thị trường hóa sự nghiệp công cộng, xã

hội đảm trách sự nghiệp xã hội .

Thị trường hóa sự nghiệp công cộng thực

chất là thực hiện cơ chế kinh doanh và quản

lý theo cơ chế thị trường đối với việc cung

ứng sản phẩm công cộng, trong đó , có cơ chế

"người tiêu dùng trả lệ phí sử dụng" .

Cơ chế để "người tiêu dùng trả lệ phí sử

dụng" có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực

khác nhau : đường bộ , cầu, phòng văn hóa ,

danh lam thắng cảnh , sân vận động, viễn

thông, vệ sinh môi trường, xanh hóa (trồng

cây ), dịch vụ hậu cần của các cơ quan , mua

sắm của chính phủ, chăm sóc sức khỏe người

già, phúc lợi xã hội... Nói chung, những sản

phẩm không thuần túy công cộng (chỉ mang

tính chất nửa công cộng) , đều có thể thực hiện

cơ chế "người tiêu dùng trả lệ phí sử dụng" để

huy động vốn trong xã hội , làm tăng sản

phẩm xã hội , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .

Đương nhiên, sau khi xác định những dịch

vụ công cộng có thể chuyển giao cho doanh

nghiệp tư nhân kinh doanh, chính phủ phải

tăng cường công tác giám sát , kiểm tra ; phải

quy định các tiêu chuẩn cụ thể để xác định

nhữngdoanh nghiệp tư nhân có thể đảm trách

dịch vụ công cộng ; đồng thời, lại có biện

pháp đề phòng doanh nghiệp tư nhân đi đến

độc quyền . Việc tăng cường vai trò giámsát

và kiểm tra của chính phủ là cốt để bảo đảm

cơ chế " người tiêu dùng trả lệ phí sử dụng"

phát triển đúng hướng , làm cho chính phủ

ngày càng giảm bớt gánh nặng trong việc trực

tiếp làm dịch vụ công cộng, thúcđẩy công

cuộc xã hội hóa dịch vụ công cộng, thúc đẩy

cải cách BMCP.

Có những lĩnh vực dịch vụ rất khó thực

hiện cơ chế cạnh tranh giữa doanh nghiệp

công cộng và doanh nghiệp tư nhân, như

ngành giáo dục : các trường tiểu học và trung

học thường tuyển sinh theo tuyến, như vậy là

thủ tiêu cạnh tranh . Chính phủ Mỹ phát cho

mỗi trẻ đến tuổi đi học một "cổ phiếu giáo

dục" (chứng khoán có giá trị ) , coi đó là giấy

chứng nhận để đến học bất cứ trường tiểu học

nào mà phụ huynh học sinh muốn . Bất cứ

trường tiểu học nào cũng đều có thể nhận
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những học sinh có " cổ phiếu giáo dục" ấy

vào học. Nhà trường sẽ đưa những "cổ phiếu

giáo dục " ấy đến cơ quan hữu quan để nhận

kinh phí . Nước Anh không thực hiện chế độ

cổ phần chứng khoán như vậy, mà việc này do

cơ quan chủ quản ban hành một hệ thống chỉ

tiêu ; yêu cầu các nhà trường dựa vào các chỉ

tiêu đó để công bố thực trạng thành tích và

hiệu quả giảng dạy của mình. Cơ quan chủ

quản sẽ căn cứ kết quả đó để xếp hạng các nhà

trường , tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh

lựa chọn nơi học . Cơ chế này được thực hiện

rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục , bảo đảm xã

hội , dịch vụ khu dân cư ...

Việc thực hiện cơ chế cạnh tranh trong

dịch vụ công cộng là một xu hướng quan

trọng trong cải cách hành chính ở phương

Tây . Trong cao trào cạnh tranh đó, kinh tế tư

nhân đã giành giật thị phần với các doanh

nghiệp công cộng ; trường công đang nhường

thị phần cho trường tư, cục bưu chính nhà

nước đang nhường địa bàn cho công ty dịch

vụ nhanh của tư nhân ; cơ quan cảnh sát nhà

nước cũng chuyển giao dịch này cho công ty

bảo vệ tư nhân . Tại Mỹ, 2/3 tổng số nhân viên

cảnh sát của cả nước là thuộc các công ty bảo

vệ tư nhân .

Một trong những mục tiêu quan trọng của

việc cải cách BMCP là xây dựng một chính

phủ hiện đại , có hiệu lực, phù hợp với một xã

hội phát triển , hiện đại . Một chính phủ toàn

năng, có quyền lực vô hạn , sẽ không đưa đến

một xã hội phát triển , tự chủ , hiện đại . Một xã

hội phát triển , tự chủ , hiện đại bao giờ cũng

có vai trò hạn chế quyền lực của chính phủ .

Một trong các mục tiêu của việc cải cách

BMCP là chuyển giao một phần khá lớn chức

năng quản lý xã hội của chính phủ sang cho

xã hội . Những nước kém phát triển và đang

chuyển đổi cơ chế , trình độ tổ chức và tính tự

chủ của xã hội còn thấp , chưa đủ khả năng để

tiếp nhận một lượng lớn chức năng quản lý xã

hội do chính phủ chuyển giao. Nhưng nhưvậy

không có nghĩa cứ duy trì một chính phủ bao

biện hết thảy . Cần tích cực phát triển và nâng

cao trình độ tổ chức của xã hội ; bồi dưỡng và

xây dựng nhiều tổ chức xã hội , để xã hội từng

bước đảm đương chức năng quản lý xã hội .

Việc cải cách BMCP tạo điều kiện để xây

dựng và phát triển các tổ chức xã hội . Mặt

khác, sự phát triển của các tổ chức xã hội lại

hỗ trợ đắc lực cho việc cải cách BMCP. Đó là

hai quá trình diễn ra đồng thời và làm điều

kiện cho nhau.

Xu hướng chủ đạo trong việc cải tổ chính

phủ ở các nước phương Tây là chuyển hướng

từ quan niệm thống trị - cai trị (government)

sang quan niệm quản lý - điều hành - chỉ đạo -

hướng dẫn (governance ). Kể từ thập niên 90

của thế kỷ XX đến nay, theo cách hiểu ở

phương Tây , thống trị và điều hành khác nhau

rất xa, thậm chí là khác nhau căn bản . Trong

cơ chế thống trị , chủ thể nhất định là chính

phủ ; còn chủ thể điều hành không nhất thiết

là cơ quan chính phủ , mà có thể là một tổ

chức tư nhân , hoặc là một tổ chức hợp tác giữa

cơ quan công cộng và tổ chức tư nhân . Trong

cơ chế thống trị, chính phủ là trung tâm ; toàn

bộ xã hội đều đặt dưới sự quản lý của chính

phủ , đều phục vụ chính phủ . Trong cơ chế

điều hành, công dân là chủ nhân của việc điều

hành xã hội ; còn chính phủ là một công cụ

mà công dân có thể sử dụng để điều hành xã

hội ; chính phủ là phương tiện để giải quyết

các vấn đề mà công dân cần giải quyết. Cơ

chế điều hành là sự hợp tác giữa nhà nước và

xã hội công dân , hợp tác giữa chính phủ và

phi chính phủ , hợp tác giữa cơ quan công

cộng và cơ quan tư nhân , hợp tác giữa cưỡng

chế và tự nguyện .
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Trong cơ chế thống trị, chính phủ dựa vào

uy quyền của mình để chỉ huy và ra lệnh, để

xác định chính sách và thực thi chính sách,

và đơn phương quản lý mọi sự việc công cộng

trong xã hội . Cơ chế điều hành là quá trình

quản lý ; trong đó có sự tác động qua lại từ

trên xuống ; là quá trình quản lý các sự việc;

công cộng trongxã hội chủ yếu bằng quan hệ

hợp tác, hiệp thương, đối tác bình đẳng, cùng

chung mục tiêu và tin cậy lẫn nhau. Trong cơ

chế thống trị, việc sử dụng quyền lực luôn

luôn từ trên xuống ; còn điều hành thì dựa vào

quyền uy của mang lưới hợp tác ; phương

hướng sử dụng quyền lực trong điều hành là

đa chiều và tác động tương hỗ.

Trên đây mới là những nét rất đại cương về

xu hướng cải cách BMCP ở một số nước trên

thế giới. Tuy nhiên , việc cải cách này là tùy

thuộc đặc điểm kinh tế - xã hội trình độ phát

triển của mỗi nước . Việc giao lưu và tham

khảo kinh nghiệm trong thời đại ngày nay là

cần thiết song không vì thế mà sao chép, mô

phỏng cứng nhắc . Đặc biệt, các nước tư bản

phát triển tiến hành cải cách BMCP của họ là

nhằm thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường

quy luật cạnh tranh tự do tư bản chủ nghĩa ,

trong đó kinh tế tư nhân giữ vai trò thống trị

trong nền kinh tế quốc dân . Đó là một trong

những đặc trưng quan trọng nhất, có sự khác

biệt về bản chất so với một nền kinh tế lấy

kinh tế nhà nước làm chủ đạo và xây dựng cơ

chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có

sự quản lý của nhà nước .

và

Một trong những nội dung quan trọng của

việc cải cách BMCP ở các nước tư bản phát

triển là nâng cao hiệu suất và chất lượng của

dịch vụ hành chính công cộng, giảm bớt khó

khăn tài chính cho chính phủ . Vì vậy, họ chú

trọng giảm bớt chức năng xã hội của chính

phủ . Đó là một chiều hướng đúng. Nhưng họ

đã cắt giảm quá nhiều nhiệm vụ xã hội trong

chính sách vĩ mô. Trong khi đó, các nước

đang phát triển nói chung và các nước xã hội

chủ nghĩa nói riêng , vừa phải cải cách BMCP,

vừa phải bảo đảm xóa đói giảm nghèo, cải

thiện và nâng cao đời sống cho đông đảo nhân

dân lao động . Công bằng xã hội là một trong

những mục tiêu quan trọng trong mục tiêu

tổng thể của Đảng ta là "dân giàu, nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ , văn minh" .

Trong quá trình cải cách BMCP, các nước

tư bản phát triển thường đặt pháp luật lên trên

hết . Chúng ta cũng đặc biệt coi trọng pháp

luật , nhất là trong thời kỳ đầu chuyển đổi cơ

chế. Tuy nhiên, Nhà nước Việt Nam là Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Pháp luật

của chúng ta là sự hiện thực hóa chủ trương ,

đường lối của Đảng.

Các nước tư bản chủ nghĩa đặc biệt coi

trọng vai trò của chuyên gia, thậm chí chính

phủ của họ là chính phủ chuyên gia . Trong

thời đại ngày nay, không ai có thể phủ

nhận vai trò cực kỳ quan trọng của chuyên

gia . Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX,

V.I. Lê-nin đã khẳng định vai trò của chuyên

gia tư sản trong công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội và phát triển kinh tế của Nhà

nước Xô viết . Tuy nhiên, trong công cuộc

quản lý hành chính vĩ mô cũng như vi mô ,

chúng ta không chỉ chú trọng và đề cao vai trò

chuyên gia mà chúng ta còn coi trọng và đề

cao sự tham gia quản lý của đông đảo quần

chúng nhân dân, thực hiện nguyên tắc " dân

biết , dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" . Một bộ

máy hành chính khoa học, hiệu quả, ngày

càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân ,

góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; - đó chính

là mục tiêu mà chúng ta xây dựng. Để đạt

được mục tiêu đó, chúng ta cần tham khảo

kinh nghiệm cải cách BMCP của các nước

trên thế giới.J
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TIN JUNT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN
HOAT

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ , THÁNG 4 - 2002

| GÀY 24 và 25 tháng 4, tại Hà Nội , Chính phủ đã họp phiên thường kỳ , dưới sự chủ trì của

Thủ tướng Phan Văn Khải .NGAY

Chính phủ đã thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) Về đẩy nhanh công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình) . Về mục tiêu

chương trình , Chính phủ khẳng định nhiệm vụ xây dựng một nền sản xuất hàng hóa lớn , hiệu quả

và bền vững ; có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu

khoa học, công nghệ tiên tiến , đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ; xây dựng nông thôn

ngày càng giàu đẹp , dân chủ , công bằng , văn minh , có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất

phù hợp , kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại . Về nội dung chương trình

hành động, Chính phủ nhấn mạnh những nhiệm vụ cơ bản như : hoàn thiện công tác quy hoạch ;

nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ ; xây dựng các đề án công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn ; phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ ; phát triển kết cấu hạ tầng kinh

tế - xã hội nông thôn ; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ; xây dựng đời sống văn hóa - xã hội

nông thôn ; sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách .

Chính phủ tập trung thảo luận về một số chính sách , biện pháp khuyến khích xuất khẩu năm

2002 (do Bộ Thương mại trình) . Chính phủ nhận định : tăng trưởng GDP quý I năm 2002 đạt 6,6%.

Nhiềuchính sách đang đi vào cuộc sống . Quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất , đặc biệt là nông

nghiệp , bước đầu có tác dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm , tiêu thụ sản phẩm cho dân với giá

có lợi, gắn kết người làm công tác xuất khẩu với người nông dân. Vị thế quốc tế nước ta được nâng

cao, thị trường được mở rộng . Tuy nhiên , thực tế còn không ít khó khăn . Kinh tế và thương mại

thế giới đầu năm 2002 chưa được cải thiện đáng kể. Sức mua yếu , giá cả hàng hóa chậm phục

hồi . Quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn hạn chế, nhất là về nguồn hàng xuất khẩu .

Môi trường cạnh tranh gay gắt, thị trường đòi hỏi chất lượng cao, xuất hiện nhiều hàng rào kỹ thuật

mới. Bối cảnh đầu năm 2002 phần nào khả quan hơn so với những tháng cuối năm 2001 , nhưng

còn chứa đựng nhiều thách thức và yếu tố khó lường . Quý I năm nay ít khó khăn về thị trường

song lại có khó khăn trong nước : lượng hàng giảm , giá thu mua cao , thậm chí còn cao hơn cả giá

quốc tế . Do đó , thay vì hỗ trợ cho nông dân , cần hướng nỗ lực vào việc duy trì mức giá hợp lý

trong nước, hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể có lãi . Cần đặt mạnh vấn đề hạ giá thành sản phẩm ,

quan tâm tỷ giá đồng Việt Nam. Về quy chế chung để khuyến khích xuất khẩu , Chính phủ nhấn

mạnh việc tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ tài chính , nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và nâng

cao thu nhập cho nông dân ; có các biện pháp hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng

xuất khẩu ; tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu , nâng cao vai trò của các tổ chức xúc tiến

thương mại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính , xóa bỏ các rào cản bất hợp lý đang cản trở

hoạt động xuất khẩu.

Chính phủ xem xét , đánh giá tình hình thực hiện kếhoạch tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2002

cùng một số vấn đề tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong các tháng tới (do Bộ Kế hoạch và

Đầu tư trình ) . Trong tháng 4, những khó khăn mà nền kinh tế phải hứng chịu từ quý I vẫn chưa

giảm. Sản xuất nông nghiệp chưa khắc phục tốt các hậu quả do hạn hán gây ra ; môi trường ở

đồng bằng sông Cửu Long bị ô nhiễm nặng do nạn cháy rừng , nhiều vấn đề xã hội bức xúc vẫn

tái diễn . Chính phủ nêu rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới là , đẩy mạnh

sản xuất công nghiệp ; phát triển các ngành dịch vụ ; nhanh chóng khắc phục hạn hán ; kích cầu
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đầu tư bằng cách đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch và nguồn vốn bổ sung ;

thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ách tắc nhằm đạt mức kim ngạch xuất khẩu

cao nhất ; xử lý một số vấn đề xã hội bức xúc .

Về một sốgiảipháp cấp bách nhằm ổn định thị trường giá cả nhà đất (do Bộ Xây dựng trình) .

Chính phủ nhận định : thị trường nhà đất trong tháng 4 đã có dấu hiệu lắng xuống , giá cả bước

đầu đã giảm từ 10 - 20 %. Nguyên nhân là , do thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh triển khai các

giải pháp về ổn định thị trường nhà đất của Chính phủ, nhất là nghiêm cấm việc chuyển đổi đất

tùy tiện , trái mục đích sử dụng, không đúng quy hoạch ... Về công tác thanh tra giải quyết khiếu

nại, tốcáo quý I năm 2002 (do Thanh tra Nhà nước trình) , Chính phủ yêu cầu các địa phương, bộ,

ngành triển khai , quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Một số

vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại , tố cáo hiện nay ". Tập trung xem

xét, kết luận , giải quyết các vụ khiếu nại đông người phức tạp và giải quyết khiếu tố, phục vụ tốt

cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI ...

Phát biểu tổng kết phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh đến nhiệm vụ thúc đẩy

xuất khẩu hàng hóa. Thủ tướng nêu rõ , điều cốt lõi phải nỗ lực hạ giá thành sản phẩm để tăng sức

cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và ngoài nước. Thủ tướng yêu cầu

các bộ trưởng , chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động

hơn nữa trong việc tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở sản xuất , kinh doanhhàngxuất khẩu . Thủ

tướng chỉ rõ , các đơn vị thu mua, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu thực hiện chủ trương của

Đảng và Nhà nước ký hợp đồng với người sản xuất nguyên liệu và yêu cầu thủ trưởng các cấp

kiểm tra việc thi hành chủ trương này. Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động vay

vốn để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu ; khen thưởng các doanh nghiệp làm ăn có lãi ; không

dùng ngân sách Nhà nước bù lỗ đại trà cho các doanh nghiệp, mà chỉ bù lỗ cho doanh nghiệp làm

ăn có trách nhiệm nhưng gặp khó khăn do khách quan. Thủ tướng nêu đích danh một số doanh

nghiệp yếu kém và yêu cầu Thanh tra Nhà nước, Bộ Công nghiệp kiểm tra , xử lý. Về giải pháp

bình ổngiá cả thị trường nhà đất , Thủ tướng biểu dương Ủyban nhân dân thủ đô Hà Nội và Thành

phố Hồ Chí Minh triển khai kịp thời Chỉ thị của Thủ tướng , đã có nhiều biện pháp hữu hiệu chống

lại cơn sốt thị trường bất động sản . Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành , các cấp triển khai mạnh

mẽ Chương trình 135 , kịp thời cứu đói cho đồng bào miền núi , vùng sâu , vùng xa thiếu lương thực

; đẩy lùi tệ nạn ma túy, buôn lậu , ngăn ngừa tai nạn giao thông ; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục,

kêu gọi sự đóng góp của toàn dân , nhất là các doanh nghiệp vào phong trào kiên cố hóa phòng

học, trạm y tế, trước mắt thay thế 70 000 phòng học bằng tranh , tre , nứa , lá trong cả nước bằng

những phòng học khang trang , kiên cố.D

HỘI THẢO VỀ BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH , THÀNH PHỐ

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ

To

RONG hai ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2002, cuộc Hội thảo về báo Đảng các tỉnh , thành

phố khu vựcđồng bằng duyên hải Bắc Bộ khai mạc tại Nam Định, với chủ đề “Báo Đảng

địa phương với việc tuyên truyền phát huy bản sắc văn hóa địa phương , góp phần

xây dựng, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc” . Đến dự Hội thảo có

đại diện các cơ quan hữu quan Trung ương , các báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và 14 đoàn

đại biểu báo Đảng địa phương khu vực đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, khu vực miền Trung và miền

núi phía Bắc ; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủybannhân dân tỉnh Nam Định . Hai mươibáo cáo,

tham luận đã được trình bày tại Hội thảo .
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Hội thảo xác định chủ đề lĩnh vực văn hóa rộng lớn là xuất phát từ yêu cầu vừa cụ thể, vừa cấp

bách của việc nâng cao chất lượng tuyên truyền văn hóa trên báo Đảng ở địa phương, thiết thực

góp phần phát huy nội lực địa phương cùng với nội lực của đất nước trong công cuộc công nghiệp

hóa , hiện đại hóa ; trước xu thế giao lưu , hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng . Hội thảo

khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong việc xây dựng và phát huy nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên , để thực hiện được chủ trương đó, Hội thảo

cho rằng , có nhiều lực lượng , trong đó báo chí nói chung, báo Đảng ở địa phương nói riêng là một

lực lượng có những ưu thế riêng cần đi sâu nghiên cứu để phát huy. Báo Đảng ở địa phương là

cơ quan ngôn luận của Đảng , là phương tiện thông tin đại chúng phổ cập, góp phần quan trọng ,

trực tiếp vào việc xây dựng , phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Hội thảo nêu rõ , báo Đảng ở địa phương tham gia giữ gìn , phát huy nền văn hóa Việt Nam

tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , phải tích cực tuyên truyền để mỗi người dân địa phương hiểu

biết , tự hào và không ngừng phát huy truyền thống văn hóa của quê hương mình, làm giàu truyền

thống văn hóa đất nước. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , mở cửa , hội

nhập, giao lưu , cùng với báo chí cả nước, báo Đảng ở địa phương phải tăng cường tham gia đấu

tranh chống văn hóa lai căng , độc hại , xa rời các giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam , chống âm

mưu “diễn biến tư tưởng văn hóa” của kẻ thù ; đồng thời, góp phần chống sự tha hóa trước cám

dỗ bởi những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường , làm tổn hại đời sống tinh thần xã hội . Trong việc

xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển thống nhất trong đa dạng, báo Đảng ở địa phương phải

tăng cường hợp tác, trao đổi , giới thiệu đặc điểm, truyền thống văn hóa, lịch sử của các tỉnh , thành

phố bạn một cách thường xuyên , hiệu quả, nhất là kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo Đảng ở địa phương phải tích cực tuyên truyền giáo

dục cho mọi tầng lớp nhân dân địa phương truyền thống yêu nước , thương nòi , sẵn sàng hy sinh

quyền lợi cá nhân để bảo vệ sự tồn vong của dân tộc ; không cam chịu đói nghèo, lạc hậu ; thực

hiện bằng được mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh . Chú trọng

tuyên truyền những quan điểm lý luận , tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách , pháp luật của Nhà nước cho nhân dân , giáo dục

tinh thần đoàn kết , tương thân , tương ái trong cộng đồng ; xây dựng nếp sống văn minh , làng văn

hóa . Đi sâu phát hiện , phản ánh , nhân rộng những điển hình tiên tiến , nhân tố mới , gương người

tốt , việc tốt ... trong đời sống hằng ngày. Đây chính là những giá trị văn hóa tiên tiến nảy sinh trên

nền tảng văn hóa truyền thống , làm nên động lực của sự phát triển đất nước .

Hội thảo khẳng định , để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền , góp phần xây dựng và phát

huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , trước hết phải chăm lo xây dựng

toàn diện tờ báo . Từ việc chọn nội dung đưa lên báo đến sắp xếp chuyên trang , chuyên mục, cách

trình bày , ảnh , màu sắc... sao cho gần gũi , hấp dẫn bạn đọc . Phản ánh cuộc sống của nhân dân

một cách có định hướng và nâng cao nhận thức của người dân . Xây dựng phong cách viết báo

ngắn gọn , cô đọng để người đọc dễ hiểu ; phải có cách nói , cách viết bằng ngôn ngữ của nhân

dân nhưng lại chuyển tải được nội dung lớn về khoa học và tư tưởng. Đa dạng hóa các hình thức

để báo gắn với đời sống nhân dân ; chú trọng phản ánh và phát hành báo đến tận miền núi , vùng

sâu , vùng xa . Điều quan trọng là phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với

báo chí , nhất là cung cấp thông tin , định hướng hoạt động, tạo điều kiện vật chất , tinh thần cho

những người làm báo hoàn thành nhiệm vụ . Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý , phóng viên

báo Đảng ở địa phương về trình độ lý luận Mác - Lê -nin , lý luận báo chí , về chuyên môn nghiệp

vụ , phẩm chất đạo đức , yêu nghề , tận tụy với sự nghiệp báo chí để họ cống hiến tốt hơn nữa trên

lĩnh vực tư tưởng - văn hóa tại địa phương . D
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Đoàn đạibiểutrườngxâydựng của ThụyĐiển thăm Trường Xưởngthựchànhnghềdiện

MỘT SỐ NÉT MỚI TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

rường Đào tạo nghề Xây dựng Hải Phòng nằm trên địa bàn

Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng . Trường có nhiệm vụ

đào tạo công nhân kỹ thuật ngành xây dựng phục vụ sự nghiệp

pháttriển kinh tếxã hội của Thành phố Cảng và đất nước . Ngay

từ những năm đầu bước vào cơ chế thị trường , với quy mô đào

tạo 8 nghề : Mộc; Nề; Cốt thép ; Hàn; Bê tông ; Vận hành máy;

Điện; Cấp thoát nước , Trường là một trong những cơ sở đào tạo

nghề điđầu trong việc đổimớimục tiêu và phương pháp đào tạo

nhạy bén vớiyêu cầu của xã hội, của ngườihọc vàcủathị trường

laodong.

Ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch "Muốn xây dựng XHCN thì

phải có con người XHCN". Muốn có con người XHCN thì phải

qua đào tạo, đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung

Ương II (Khoá VIII) và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng: " Tăng

quy mô học nghề bằng mọi hình thức , đào tạo nghề phải theo

sát chương trình KT - XH của từng vùng, phục vụ cho việc

chuyển đổicơ cấu lao động , cho công nghiệp hoá , hiện đại hoá

nông nghiệp nông thôn" , từ nay đến năm 2005 phải giảm : " tỉ lệ

lao động nông nghiệp còn khoảng 50 %, nâng tỉ lệngười lao

động qua đào tạo lên khoảng 30 %. Phấn đấu đến năm 2010

đưasốlaođộng ở nông thôn lên 28 triệu người" , cho nên Trường

Đào tạo nghề Xây dựng Hải Phòng đã khôngngừng đổi mới quy

trình đào tạo , phương pháp giảng dạy và cải tiến chương trình ,

giáo trình , nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học .

Sốlượng tuyểnsinh 600 - 700 họcsinh/năm và thờigian đàotạo

18 tháng , với những nỗ lực không mệt mỏi, đội ngũ cán bộ giảng

viên tạo cho học sinh không chỉ được học chuyên môn mà còn

được học cả cách ứng xử giao tiếp và được tiếp cận với thực tế

sản xuấtxâydựng - công nghiệp ở các nhà máy , xí nghiệp khu

vực nội thành , chất lượng đào tạo của Trường ngày một đáp

ứng kịp nhu cầu của người họcvà đòi hỏi của thị trường lao động .

Trong khi đó , cái khó của đào tạo nghề hiện nay là chưa gắn chặt

được với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì luôn

thiếu dự báo , thông tin về nhu cầu lao động của nghề nghiệp .

Hiện nay , cả nướccó 157 trường dạy nghề,chủ yếumới chỉ thu

hút thanh niên ở nông thôn , hầu hết chưa đủ điềukiện kinh tế để

theo học tập trung tại trường . Đa số các gia đình nông thôn hiện

nay vẫn sống với nghề độc canh câylúa,nếu chi phí hàng tháng

từ 150.000đồng - 200.000 đồng/tháng cho con ăn học sẽ là một

khoản tiền không dễ gì lo được .

Do đặc thù nghề nghiệp (ngành xây dựng ) công nhân phải làm

việc vất vả , di chuyển nhiều lần , chỗ ăn ởvà đi lại không ổn định

nên nhiều năm trở lại đây nguồn đào tạo của Trường chủ yếu là

con em nông dân ở ngoại thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận

(khoảng gần 99 %). Tuy nhiên , do thu nhập hiện nay của nông

dân cònquá thấp nên Trưởng Đào tạonghề Xâydựng Hải Phòng

phải giảm đến mức tối thiểu các khoản thu nộpcủa học sinh (học

phí chỉ từ 20.000đồng - 45.000đồng /tháng/học sinh , nội trú

15.000đồng/tháng/học sinh ), điều này đã ảnh hưởng trực tiếp

đến nguồn kinh phí hoạt động của Trường . Để khắcphục khó

khăn , bên cạnh sự giúp đỡ củaThành uỷ - UBND Thành phố Hải

Phòng, cùng một sốcơquan ban ngành khác , thầyvà trò Trường

Đào tạo nghề Xây dựng Hải Phòng vẫn hăng say giảng dạy và

học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần

vào công cuộc xâydựng đất nước .

Với bề dày trên 30năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo

được 13.000 công nhân kỹ thuật đa số là con em nông dân

nghèo , Trưởng Đào tạo nghề Xây dựng Hải Phòng đã vàđang

góp phần nhỏbé của mình vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động

nông nghiệp - nông thôn theo chủ trươngcủa Đảng và Nhà nước .

Khu nhà làm việc của CBGVCNV Trường
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Lễ ký kết hiệp định

vay vốn Ngân hàng

Thế giới cho dự án

cấp nước TP. Hải

Phòng (Dựán 1A)

Giám đốc:

ĐÀM XUÂN LUỸ

CÔNG TY CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG GÓP PHẦN VÀO SỰNGHIỆP

Chng hoạt động ốc chừng thuộc sở Giao

Vông ty Cấp nước Hải Phòng làmột doanh nghiệpNhà

công

chính. Công ty có 738 CBCNV với 18 phòng ban phân xưởng, 01

Ban quản lý chương trình cấp nước & vệ sinh Hải Phòng. Nhiệm

vụ chính của Công ty là khai thác, sảnxuất và cung cấpnước đạt

tiêu chuẩn chất lượng cho các nhu cầu sinh hoạt,công nghiệp ,

thương mại, du lịch , dịch vụ ... trên địa bàn thành phố. Khảo sát,

thiết kế thicông và lậpcác dựán cấp nước để cải tạo , mởrộng hệ

thống cấp nước Thành phố . Xây dựng các kế hoạch pháttriển hệ

thống cấp nước để phục vụ nước sạch cho các Quận, Huyện, Thị

trấn và các khu dân cưthuộc địa bàn Hải Phòng .

Vào những năm đầu thập niên 1990 , tình hình cấp nước của

Thành phố Hải Phòng vô cùng khó khăn , yếu kém , tình trạng

thiếu nước , cấp nước không ổn định ở nhiều khu vực dân cư đã

làm đảo lộn sinh hoạt của nhân dân Thành phố . Một trongnhững

nguyên nhânđược kể trên là cơsởvật chất,kỹ thuật cho sản xuất

và phân phối nước tại các nhà máy và mạng lưới truyền dẫn

xuống cấp , việc đầu tư chắp vá , thiếu đồng bộ , không theo quy

hoạch nên không cải thiện được tình hình cấp nước . Mặt khác, cơ

chế quản lý và phương thức dùng nước khoán , giá nước bao

cấp ... đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của Công ty .

Đầu Trước thực trạng như vậy, đượcsự quan tâm của các bộ ,

ban , ngành Trung ương , địa phương của Chính phủ Phần Lan và

của Sở Giao thông công chính Hải Phòng , Công ty Cấp nước

Hải Phòng quyết tâm tìm ra giải pháp mới, đổi mới phương thức

quản lý sản xuất, áp dụng tiến bộ công nghệ mới, đặc biệt là đã

tìm ra giải pháp chống thất thu , thất thoát nước bằng mô hình

"Quản lý kinh doanh nước máy theo địa bàn phường ". Mô hình

này được nghiên cứu triển khai ở Hải Phòng từ năm 1990 , đến

nay đã được nhân rộng trên địa bàn toàn Thành phố và đang

phát huy hiệu quả một cách vững chắc , đồng thời được áp dụng

cho nhiều công ty Cấp nước tại các tỉnh thành phố trong cả nước .

Đến nay Công ty đã cải tạo xoá khoán được 35/38 phường trong

nội thành và một số khu vực giáp gianh , đồng thời đã lắp đặt gần

115 nghìn đồng hồ đo nước cho các hộ tiêu thụ với khoảng 500

nghìn người đã được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước của

Thành phố. Tổng số khách hàng của Công ty tăng từ 15 nghìn hộ

(1993) lên 120 nghìn hộ (2002). Tại các khu vực lắp đồng hồ xoá

khoán , nước thất thoát giảm hẳn từ 70% trước đây xuống còn

15% , chất lượng nước luôn đảm bảo ( trong đó có nhiều tiêu

chuẩn vượt các chỉtiêu của Việt Nam), áp lực nước tốt, doanh thu

tiền nướcđạt 99 %...Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ , áp dụng

.

CÔNG NGHIỆP HOÁ , HIỆN ĐẠI HOÁ THÀNH PHỐ GẢNG

tiến bộ kỹ thuật mới trong công tác quản lý, sản xuất, Công ty

Hải đượccấpnước phóng cuộc đánh giálàđơn vị tiên phong trong

lĩnh vực này . Công ty ứng dụng thành công hệ thống Telemetry

để kiểm tra điều hành lưu lượng , áp lực từ xa . Sử dụng hệ thống

(CNMS, GIS) đểquản lý mạnglưới và khách hàng , xây dựng hệ

thống hoá đơn vàcác tài khoản phải thu , ứng dụng nhiều công

nghệmới trong sản xuất và áp dụng phương pháp thiết kế mới

theotiêu chuẩn Quốc tế .

Trong nhiều năm qua , Công ty Cấp nước Hải Phòng luôn

hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố và

Sở Giao thông công chính , mức tăng trưởng bình quân trong

nhiều năm là 10% , doanh thu từ lúc chỉ đạt có 9 tỷ đồng (1990 )

đến nay đã đạt 65 tỷ đồng . Các phong trào thi đua lao động sản

xuất của CBCNV Công ty luôn diễn ra sôi nổi, phong phúthiết

thực . Đảng bộ Công ty không ngừng được củng cố,phát triển

vững mạnh, các tổ chức Công đoàn , Thanh niên phát huy

truyền thống đoàn kết, đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính

quyền trongmọiphong trào thi đualao động sản xuất, sáng kiến

cải tiến ...Với những thành tích đã đạt được , tập thể CBCNV

Công ty đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý

của Nhà nước, Thành phố, các Bộ, Ngành Trung Ương và Địa

phương .

Hiện nay , Công ty đang tiến hành Dự án cấp nước 1A bằng

nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để cải tạo , nâng cấp và mở

rộng hệ thống cấp nước nội thành Hải Phòng. Dự án được khởi

công từtháng 6/1999 đến tháng 12/2002 . Sau khi kếtthúc dự án

toàn bộ 3 Quận Hồng Bàng - Lê Chân - Ngô Quyền sẽ được sử

dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước mới, nước được cấp đến

từng hộ gia đình với mức độ dịch vụ tốt nhất. Dự kiến sau khi

hoàn thành Dự án cấp nước 1A, Công ty sẽ triển khai thực hiện

tiếp Dự án cấp nước 2A để hoàn thiện hệ thống cấp nước của

Quận Kiến An , khu dân cư và khu công nghiệp Vật Cách , khu du

lịch Cầu Rào - Đồ Sơn . Thực hiện chủ trương chỉđạo của Thành

phố năm 2002 là năm doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp

công nghiệp hoá , hiện đại hoá Thành phố Cảng , Công ty đang

tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công tuyến ống

cấp nước cho dân cư và khu công nghiệp mới Vĩnh Niệm , khu

công nghiệp Đồng Hoà - Quán Trữ . Giải quyết những khu vực

khó khăn trước mắt về cấp nước tại Quận Kiến An . Đẩy nhanh

việc lập báo cáo khả thi Dự án xây dựng Nhà máy nước Phấn

Dũng để phục vụ nhu cầu cấp nước cho khu dân cư , khu công

nghiệp và khu du lịch đường 14 Hải Phòng -Đồ Sơn .
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Đơn vị được Cục Đường sông Việt Nam giao quản lý, đảm bảo ATGT đường thủy trên

4 tuyến sông chính là :sông Hồng, sông Luộc , sông Trà Lý và Sông Hóa . Phạmviquản

lý thuộc địa bàn các tỉnh Hưng Yên , Thái Bình, Hải Dương , Hải Phòng ,Nam Định , Hà

Nam , Hà Tây .

Chiều dài quản lý là 237,5km đường sông . Số báo hiệutriển khai là 632báo hiệutrong

đó có 401 báo hiệu điện .

Sản xuất, lắp đặt,quản lý báo hiệu , sửa chữa phương tiện , khảo sát thiết kếduy tucông

trình . Điều tiết khống chế giao thông tại các cầu và nút giao thông đườngthủy.

Thi công các công trình chỉnh trị , trục với thanh thải chướng ngại vật.

Điều tra hướng dẫn cấp phép hoạt động các bến thủynội địa tuyêntruyềnthực hiện Nghị

định40/CP của Chính phủ .

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

Trạm QLĐS Thái Bình

(Xã HoàngDiệu -thị xã Thái Bình )

Trạm QLĐS Triều Dương

(Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình )

Tram QLDS Hung Yên

(P. Hống Châu - thị xã Hưng Yên)

Trạm QLĐS La Tiến

(Nguyên Hòa - Phù Cừ - Hưng Yên )

Trạm QLĐS Bến Hiệp

(Quỳnh Giao -Quỳnh Phụ - Thái Bình )

• Trạm QLĐS Ninh Giang

(Thị trấn Ninh Giang - Hải Dương)

Trạm QLĐS Sống Hóa

(An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình)

• Trạm QLĐS Phú Nha

(Hồng Minh - Hưng Hà - Thái Bình)

Trạm QLĐS Trà Lý

( Thái Đô - Thái Thụy - Thái Bình )

Đội Công trình (Nhiệm vụ : Sửa chữa cơ khí,

khảo sátxây dựng công trình)

(Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình )

* Văn phòng gồm 4 phòng ban nghiệp vụ :

(Phòng Kế hoạch , Tài vụ , Kĩ thuật tổng

hợp , Nhân chính)

Là một đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực

đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa , thực hiện Nghị định 40/CP của

Chính phủ . Đội ngũ cán bộ , công nhân lành nghề . Đoạn đã chỉ đạo xây

dựng các tuyến mẫu, trạm mẫu phục vụ tốt cho nhu cầucủa vận tải thủy

Được sự quan tâm của Cục Đường sông Việt Nam , Bộ Giao thông Vận

tải, cơ sở vật chất và kĩ thuật được đầu tư , nâng cấp , tạo điều kiện để đơn

vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần đáng kể thúc đẩy sự phát triển

của ngành .

- Với thành tích đã đạt được năm 2001 và nhiều năm qua đơn vị đã

được UBND các địa phương Thái Bình, Hưng Yên và Bộ GTVT, Ủy ban

ATGTQuốc gia , Công đoàn GTVT tặng cờ và bằng khen . Năm 1997, 1998

được tặng cờ luân lưu của Chính phủ , Bằng khen của Thủ tướng chính

phủ . Năm 2000 được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 3.

ChicM.
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TRƯỞNG NGUYỄN VIỆT TIẾN NHÂN DỊP THỨ

TRƯỞNG VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ ĐẦU

XUÂN NHÂM NGỌ

UP THÀNH TÍCH THÁU ANG 42 HÀM THÀNH LẬP HÀNH ĐƯỢC SỐNG VIỆT MI

CHE BAY HAS SỐ 2 TUYẾN TẦM PHẨN BẦU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỘC NHIỆM VỤ BÀN 201
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CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

HẢI PHÒNG

HAI PHONG TRADING IMPORTEXPORT AND SERVICES CORPORATION

(TRADIMEXCO)

Địa chỉ : Số 19 Ký Con , Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại : (84-31) 838467/838958/838880/839144 • Fax : (84-31) 838154/839159

Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

là doanh nghiệp Nhà nước được phép kinh doanh xuất nhập khẩu

trực tiếp và làm các dịch vụ sau :

1. Xuất nhập khẩu : Nguyên phụ liệu , nông lâm sản , thực phẩm ,

hàng may mặc , hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp , hàng tiêu

dùng , máy móc phục vụ công, nông nghiệp và xây dựng , phương

tiện giao thông vậntải.

2. Dịch vụ : Tạm nhập tái sản xuất, chuyển khẩu , dịch vụ kho

ngoại quan , kinh doanh hàng miễn thuế ; kinh doanh du lịch , khách

sạn và văn phòng đại diện.

3. Gia công hàng may mặc xuất khẩu , sản xuất hàng nội thất cao

cấp, gia công sửa chữa và tân trang xe ô tô, xe máy .

4. Đầu tư , liên doanh trên nhiều lĩnh vực : sản phẩm từ dầu mỏ,

sản xuất hàng tiêu dùng, kinh doanh văn phòng và căn hộ cho thuê ;

đại lý hàng hóa cho các hãng và tập đoàn nước ngoài .

5. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế ; kinh doanh

khách sạn , siêu thị và nhà hàng .

HP

CEMACO

Giám đốc TRẦN HUY HOÀNG

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

HẢI PHÒNG TOWER TRỰC

THUỘC CÔNG TY THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT

NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG.

Nằm ở ngay trung tâm thành

phố, Trung tâm là một tòa nhà

11 tầng sang trọng với kiểu

dáng kiến trúc, thiết bị và tiện

nghi hiện đại. Chúng tôi hân

hạnh được giới thiệu đến Quý

khách các tiện nghi và dịch vụ

như sau :

Văn phòng và căn hộ cho

thuê .

Dịch vụ du lịch và khách sạn.

Siêu thị.

Dịch vụ cung ứng lao động.

Dịch vụ giải trí.

Kinh doanh xuất nhập khẩu .

CÔNG TY HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ : 20 Lê Quýnh - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại : (84.31 ) 826968 - 859535 - 836725

Fax : 84.31 836254

Công ty hóa chất vật liệu điện Hải Phòng thuộc Bộ Thương mại là đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu các

loại hóa chất công nghiệp, vật liệu điện và dụng cụ cơ khí với các phương thức :

- Xuất nhập khẩu qua LC

- Hàng đổi hàng .

- Liên doanh hợp tác đầu tư, đại lý tiêu thụ .

CÔNG TY HOÁ CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN HẢI PHÒNG

HAIPHONG CHEMICAL AND ELECTRICAL MATERIALSCOMPANY

2. Quỳnh Ngô Quyền -Hà Phonglies 3,732 1.524

I. NHẬP KHẨU :

1. NaOH (xút rắn ).

2. Na2CO3 (Sôda)

3. Hóa chất công nghệ .

- Hóa chất cho cácngành sản xuất : Cao su , thủy tinh , giấy , ngành

dệt, mạ điện , luyện kim .

- Hóa chất cho sản xuất sơn và các loại hóa chất công nghệ khác .

4. Các loại hạt nhựa, bột nhựa (HDPE, LDPE, PP, PVC bột, PVC hạt)...

và phụ gia cho sản xuất nhựa.

5. Vật liệu điện .

- Cáp dẫn điện hạ thế (bọc cao su , PVC ) ; Cáp hàn các loại.

- Dây điện , bóng điện , pha đèn các loại.

- Thiết bị kiểm tra , đóng ngắt điện hạ thế và vật liệu cách điện.

II . XUẤT KHẨU :

- Các sản phẩm và nguyên liệu hóa chất công nghiệp .

- Cao su , giấy vàng mã .

Ngoài ra Công ty còn làm nhiệm vụ chuyển khẩu , tạm nhập tái xuất,

Trụ sở Công ty
dịch vụ xuất nhập khẩu các loại hóa chất , vật tư .
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ĐƠN VỊ TỰ GIỚI THIỆU

Địachỉ:22 Cù Chính Lan - HảiPhòng

Điện thoại: 031.842897 – 031.842911* Fax: (84 ).D31.842022

GIÁMĐỐC: KS. LÊ CÔNG TRỌNG

TE

Trụ sở Công ty

Konse tiêm nàớc

38 tàu kéo , đẩy với công suất 5591 CV; 26.868 tấn phương tiện sà lan

Có nhiệm

Kinh doanh vận tải sông. Đặc biệt có đội tàu vận chuyển các thiết bị nặng siêu

trường, siêu trọng và Container ( nội địa ) theo yêu cầu của khách hàng.

up sở sta chưa th

tạidung tiện vận tải sông H

Co haeng tâm dịch v

và các đại lýkhác

Bob reetm

Tầu đẩy 800 tấn Đóng mới tầu
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CÔNG TY BẢOHIỂM QUẢNG NAM

Địa chỉ : 24 Phan Bội Châu - TX. Tam Kỳ - T. Quảng Nam

Điện thoại: (05.10 ) 852659 - 852660

Giám đốc : Nguyễn Xuân Phương
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BẢO VIỆTQUẢNG NAM

SAU 5 NĂM THÀNH LẬP VÀ TRƯỞNGTHÀNH

Cùng với việc tái thành lập tỉnh Quảng Nam ,

Bảo Việt Quảng Nam cũng được Bộ Tài Chính ra

Quyết định thành lập ngày 15/1/1997 . Trên cơ sở

2 phòng Bảo Hiểm của Công ty Bảo Hiểm

Quảng Nam - Đà Nẵng cũ , với nhiệm vụ kinh

doanh các nghiệp vụ Bảo Hiểm và giám định tổn

thất cho các đơn vị bạn. Từ bước đầu cơ sở vật

chất chỉ là khu nhà trệt cũ nát với đội ngũ cán bộ

14 người. Thị trường Bảo Hiểm tỉnh Quảng Nam

cũng còn rất nhỏ bé do đời sống nhân dân khó

khăn , các đơn vị doanh nghiệp ít ỏi , các nghiệp

vụ đôi chưa có lại phải kinh doanh trong môi

trường cạnh tranh gay gắt.

Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của

Tổng Công ty và Tỉnh Ủy, UBND tỉnh , trực tiếp

là Chi bộ Ban Giám Đốc Công ty đã định hướng

đúng cho phương hướng hoạt động phù hợp với

xuthếpháttriển chung , phù hợp với nhu cầuvà

tiềm năng , nắm bắt được thị hiếu của thị trường

cộng với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Công

ty trên dưới một lòng.

Nhờ đó trong 5năm qua, Bảo Việt Quảng

Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Từ

năm 1997 doanh thu bảo hiểm phínhân thọ chỉ

hơn 6 tỷ thìđến năm 2001, doanh thu đã đạt hơn

12 tỷ 3 , gần gấp đôi doanh thu năm 1997, tốc độ

tăng trưởng hằngnăm bình quân hơn 15%, với 16

loại hình bảo hiểm ban đầu thì nay đã triển khai

gần 30 nghiệp vụ , với những năm đầu tiên kinh

doanh không hiệu quả do chi phí trang bị quá lớn

thì 3 năm liên tiếp sau này đều kinh doanh có

hiệu quả. Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách

thi
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năm sau cao hơn năm trước , nộp thuế năm 2001

hơn 500 triệu . Hàng năm Bảo Việt Quảng Nam đã

giải quyết gần 30.000 vụ tai nạn lớn nhỏ góp phần

trong việc ổn định tài chính, khắc phục khó khăn

cho khách hàng. Điển hình như đã bồi thường cho

thiệt hại đường ĐT 604 và các công trình khác như

lũ lụt năm 1998 hơn 1 tỷ đồng, bồi thường thiệt

hại các công trình đê điều và xây dựng cơ bản của

2 trận lũ lụt năm 1999 với số tiền hơn 1 tỷ đồng,

bồi thường sự cố cầu Hiệp Đức hơn 300 triệu

đồng , bồi thường vụ chìm tàu QNa... gần 100 triệu

đồng, thiệt hại vụ tai nạn xe 92K... gần 100 triệu

đồng , và thiệt hại đê sông... , đường..., khách sạn

Victorya Hội An do đợt lũ lụt năm 2001 ước bồi

thường khoảng 400 triệu đồng .
, et

biệt có đồng chí lập gia đình và sinh sống tại nơi

đây.

Với mục tiêu “ Tăng trưởng và hiệu quả” , với

phương châm “ Phục vụ khách hàng tốt nhất để

phát triển ” , Bảo Việt Quảng Nam không ngừng

phấn đấu cải tiến phương thức hoạt động , coi

trọng công tác giám định , bồi thường chính xác,

phục vụ khách hàng tận tình , coi trọng chất lượng

phục vụ để uy tín, tăng lòng tin của khách đối với

Bảo Việt . Nhờ vậy trong thời gian không có vụ

khiếu kiện nào xảy ra .

Không những trong lĩnh vực kinh doanh , các

mặt hoạt động khác của đơn vị cũng luôn được coi

trọng, tạo điều kiện phát triển để hỗ trợ , tạo một

động lực tổng thể để phát triển . Chi bộ của đơn vị

5 năm liền được công nhận “ chi bộ trong sạch

vững mạnh ”, Bộ Tài Chính tặng Bằng khen đơn

màng vị xuất sắc năm 2000, 3 Bằng khen của UBND

Để phục vụ cho đối tượng hưu trí, những người

có công cách mạng, Bảo Việt Quảng Nam đã triển

khai nghiệp vụ bảo hiểm sinh mạng cho đối tượng

này và đã được sự ủng hộ nhiệt tình . Đến nay đã có

hơn 20.000 đối tượng này tham gia bảo hiểm . Và

gần đây, để phục vụ cho đối tượng nông dân,

chiếm đại đa số ở tỉnh Quảng Nam , Bảo Việt đã ký

kết liên tịch với Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam để

triển khai bảo hiểm tai nạn cho đối tượng này và

bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ .

Về nhóm nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, đây là

nhóm nghiệp vụ vừa mang tính bảo hiểm vừa

mang tính tiết kiệm , mặc dù mới triển khai từ cuối

năm 1997 nhưng đến nay đã có hơn 20.000 hợp

đồng bảo hiểm với doanh thu năm 2001 đạt 25 tỷ

đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 180 %,

tổng mức trách nhiệm phát sinh xấp xỉ 300 tỷ

đồng. Để phù hợp với luật kinh doanh bảo hiểm

- mới ra đời, tháng 2 năm 2001, Bộ Tài Chính đã ra

quyết định tách bảo hiểm nhân thọthành Công Ty

Bảo Hiểm Nhân Thọ Quảng Nam .

Đến nay , hai đơn vị đã xây dựng được đội ngũ

cán bộ gần 60 người cùng với gần 300 nhân viên

khai thác trải khắp các xã phường trong toàn tỉnh ,

trình độ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, 85%

có trình độ Trung , Đại học của các chuyên ngành ,

có hệ thống máy vi tính hiện đại với những

chương trình quản lý ứng dụng vào công tác quản

lý . Đời sống CBCNV từng bước được nâng lên , ổn

định nơi ăn chốn ở, tư tưởng an tâm công tác , cá

,

tỉnh . Đoàn Thanh niên và công đoàn luôn được

công nhận là đơn vị khá và xuất sắc . Bên cạnh đó ,

việc tham gia tích cực các hoạt động xã hội , công

tác đền ơn đáp nghĩa cũng luôn được coi trọng .

Đơn vị hiện đang nhận phụng dưỡng suốt đời : 3

“ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” , xây dựng tặng 3

ngôi nhà tình nghĩa , tặng nhiều sổ tiết kiệm cho

các thương binh nặng, tài trợ cho các phong trào

thể dục - thể thao như giải đua xe đạp “Về nguồn” ,

giải đua thuyền tỉnh Quảng Nam , giải bóng đá

Điện Bàn, giải bóng chuyền nông dân tỉnh... Hàng

năm ,đơn vị đã tríchxây dựng tủ thuốc sơ cấp cứu

cho các trường học với số tiền hơn 300 triệu đồng ,

tài trợ nhiều xuất học bổng cho học sinh nghèo .

Đặc biệt trong 2 năm trận lũ lụtlớn năm 1999 , đơn

vị đã ủng hộ đồng bàobị lũ lụt 25 triệu đồng ,

2.000 gói mì ăn liền, 12.000 quyển vở , 500 bộ

sách giáo khoa và 300 xuất quà Tết .

Bảo Việt Quảng Nam tự hào hiện tại chiếm

hơn 80% thị phần bảo hiểm phí nhân thọ , hàng

năm nhận bảo hiểm cho hơn 300.000 người,

4000 xe ô tô 15.000 xe máy , 500 tàu thuyền và

toàn bộ Đội tàu đánh bắt xa bờ , nhận bảo hiểm

hầu hết các công trình xây lắp trọng điểm của tỉnh

nhà, và chiếm hơn 90% thị phần bảo hiểm nhân

thọ trong toàn tỉnh .
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CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC II

TRỤ SỞ : 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội - ĐIỆN THOẠI : (04 ). 5111063

mà một góimi DHGGIÁM ĐỐC : Ks. Nguyễn Văn Dậu

gb meg of goooo

LỄ
KHỞI

CÔNG
ĐÚNG

TRÌNH : GỬI
THẦU XÂY DỰN

VAHAUCAN CANG PU

ĐỊAĐIỂM :
PHƯƠNG TR

CHỦ ĐẦU TƯ CẢNG VỤ

TN VỊ THI CÔNG : CÔNG I

NGÀY KHỞI

C SOBADBANK

TUVUCH

QUANHET HE

KHAS PUG AN

So add oo grob yax Av waib shy dont goo

with no su da for PT in

e 00 and ongoiH u dog

Lễ khởi công xây dựng Trụ sở chính tại Hà Nội, Công trình

Chào mừng kỷ niệm 10 năm tái thành lập cụm Đường sống Việt

Nam và 5 năm ngày thành lập Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II được thành lập

theo QĐ số 537 QĐ /TCCB -LĐ ngày 13-3-1997 của Bộ

trưởng Bộ GTVT .

CHỨC NĂNG

Thừa hành chức năng quản lý Nhà nước về chuyên

ngành ĐTNĐ tại khu vực vùng nước Cảng bến thủy nội

địa trên các tuyến sông do Trung ương quản lý gồm : Hà

Nội , Bắc Ninh , Bắc Giang , Hải Dương , Hưng Yên , Thái

Bình , Nam Định , Hà Nam, Ninh Bình , Hòa Bình , Yên Bái ,

Phú Thọ , Vĩnh Phúc .

NHIỆM VỤ

1. Hướng dẫn , kiểm tra và giám sát đối với mọi tổ

chức , cá nhân hoạt động trong khu vực trách nhiệm

nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn

giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm

môi trường .

2. Quy định nơi neo đậu cho phương tiện thủy .

3. Kiểm tra và làm thủ tục ra , vào cảng , bến thủy nội

địa cho phương tiện thủy.

4. Kiểm tra an toàn cầu bến , luồng lạch , phao tiêu

báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong khu

vực trách nhiệm, thông báo cho các cơ quan có trách

nhiệm xử lý kịp thời.

5. Tổ chức tìm kiếm , cứu nạn người, hàng hóa,

phương tiện thủy trong khu vực trách nhiệm .

6. Giám sát việc khai thác , sử dụng của cảng , bến

thủy nội địa để bảo đảm theo đúng qui định của pháp

luật.

7. Thông báo tình hình luồng lạch cho phương tiện

vào , ra cảng bến thủy nội địa trong từng thời gian qui

diph. Mod

8. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của cảng vụ

thủy nội địa với cơ quan quản lý cấp trên .

9. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản , kinh phí hoạt

động do ngân sách Nhà nước cấp , thực hiện đúng chếđộ

tài chính , kế toán và lập kế hoạch tài chính hàng năm

báo cáo cấp trên theo qui định .

QUYỀN HẠN

1. Kiểm tra các giấy chứng nhận của phương tiện

thủy và bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn của thuyền

viên ;

2. Tạm giữ giấy tờ của phương tiện do không đảm

bảo điều kiện an toàn hoạt động hoặc chưa thanh toán

xong các khoản nợ, tiền phạt (nếu có) ;

3. Tạm giữ phương tiện thủy theo yêu cầu của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền ; việc thực hiện quyền hạn

này của cảng vụ thủy nội địa phải tuân thủ đúng qui định

của pháp luật và phải kịp thời báo cáo lên cấp trên quản

lý trực tiếp ;

4. Huy động phương tiện , thiết bị , nhân lực trong khu

vực cảng , bến để tham gia cứu người, phương tiện , hàng

hóa trong trường hợp khẩn cấp và xử lý sự cố nhiễm môi

trường ;

5. Lập biên bản , tham gia kết luận nguyên nhân các

vụ tai nạn , sự cố xảy ra trong khu vực trách nhiệm, yêu

cầu các bên có liên quan khắc phục hậu quả tai nạn theo

thời hạn nhất định ;

6. Yêu cầu giám đốc cảng , bến thủy nội địa tạm

ngừng khai thác cầu , bến khi xét thấy có ảnh hưởng tới

an toàn người, phương tiện hoặc công trình và phải báo

cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của cảng vụ thủy nội

dia.

7. Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản tiền khác theo

qui định .
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG
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HÀ NỘI

HẢI PHÒNG

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP CÁC

LOẠI HÀNG HÓA :

ĐÀ NẴNG

• Sản phẩm dầu mỏ TCVN chất lượng cao:

xăng A92. A95 , dầu FO , DO , đầu hỏa, dầu mỡ nhờn ...

• Hàng nông lâm sản : Cà phê , cao su , gạo , trả...

LÂM ĐỒNG

• Hàng thủy hải sản .

• Máy móc, phương tiện thiết bị ,

nguyên vật liệu sản xuất .

ĐẦU TƯ LIÊN KẾT TRONG LĨNH VỰC :

• Tài chính , ngân hàng,

bảo hiểm, vận tải .

• Hệ thống bán lẻ xăng dầu.

• Chế biến hàng hóa xuất khẩu.

TP . HỒ CHÍ MINH

VUNGTAU

LONG AN

CAN THO

CÁC CHINHÁNH , XÍNGHIỆP TRỰC THUỘC PETEC

TRỤ SỞ CHÍNH :

194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA ,

QUẬN 3 , TP . HỒ CHÍ MINH

TEL : (08) 9303299/9303633/9303984/

9303524/9304136/9304438

FAX : (08) 9305686/9305991

E -mail : Petectonghop @ hcm.vnn.vn



CÔNG TYTHIẾT KẾBƯU ĐIỆN

TKBD

P & T ENGINEERING DESIGN COMPANY

230 Hai Bà Trưng , Q.1 , TP.HCM ĐT : 8271439-8206378 Fax : ( 84.8 ) 8292464

TKBD TKD TIBE TKBD TKBO

Tư vấn ,Khảo sát, Lập Dự án đầu tư , Thiết kế - Dự toán các công trình

chuyên ngành Bưu chính - Viễn thông:

* Công trình thôngtin :

* Các mạng cáp thông tin : Cáp liên

đài , Cáp ngoại vi , Cáp thuê bao ,

Hầm cống cáp .

Hệ thống Tổng đài điện tử ,

Thiết bị chuyển mạch truyền

dẫn , Thiết bị phụ trợ
BE

B

KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

CÔNG TY THIẾT KẾ BƯU ĐIỆN

(09/11/1996-09/11/2001 )

TKBD TKBD

Xưởng kỹ thuật cáp

• Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Công ty

KBD

KAUN

TKBD

KBE
Suma3131Di Công trình Kiến trúc và cột An ten :

*

Công trình Kiến trúc : Nhà bưu

điện , Đài, Trạm đặt thiết bị thông

tin , Nhà làm việc .

Trụ An ten tự đứng và dâyco

KIT BAD cao đến 150m . TKBD

KỶ NIỆM 27 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾLAO ĐỘNG 15
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Địa chỉ : 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh ĐT: 822327 - 827555

Tài khoản : 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh

KÍNH CHÚC QUY ĐỒNG BÀO

THAM GIA XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TỈNH TÂY NINH
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TRUYỀN THỐNG VÀ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

)3 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIÊN PHÒNG

HỘI NGHỊ

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIÊN PHÒNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIỂN PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI

Đồng chí Thượng tả , thạc sỹ , Nhà giáo ưu tú : Trần

Xuân Tịnh – Hiệu trưởng – Trường Đ.H.B.P Đọc báo

cáo tổng kết công tác NCKH năm 2001 và phương hướng

công tác NCKH năm 2002

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Biên phòng

khóa XV nhiệm kỳ 2001 – 2002

Trường Đại học Biên phòng (tiền thân là trường Sĩ quan Công an

Nhân dân Vũ trang ; Trường Sĩ quan Biên phòng) . Ngày 20/5/1963 khai

giảng đào tạo sĩ quan quân chính khóa 1. Từ đó đến nay ngày 20/5 trở

thành ngày truyền thống nhà trường . Có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán

bộ các cấp và nghiên cứu khoa học cho lực lượng Bộ đội Biên phòng .

Trải qua 39 năm đào tạo xây dựng, phấn đấu và trưởng thành , mỗi

bước đi lên của Trường đều gắn liền với nhiệm vụ cách mạng vẻ vang

của Đảng , của dân tộc , sự trưởng thành và chiến thắng của các lực lượng

vũ trang nhân dân , của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng .

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Chính phủ và

Hồ Chủ tịch mà trực tiếp là Đảng, Đoàn , Bộ Công an , Bộ Quốc phòng ,

sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ từng bước của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên

phòng, sự giúp đỡ tận tình có hiệu quả của các cấp, các ngành, các đơn

vị bạn và cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương . Nên Nhà trường luôn

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang và đang trên đà phát triển chung

của cách mạng .

39 năm là một chặng đường phấn đấu kiên trì để vươn lên , vượt qua

những khó khăn thử thách của từng giai đoạn cách mạng . Từ lúc sơ khai

nhỏ bé ban đầu đến qui mô phát triển như ngày nay , dù trong thời bình

cũng như thời chiến , khi tập trung lúc phân tán ở Bộ Công an hay Bộ

Quốc phòng vẫn luôn phát huy ý chí và trách nhiệm phấn đấu thực hiện

nhiệm vụ huấn luyện đào tạo bồi dưỡng cán bộ Biên phòng đáp ứng yêu

cầu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Giaolưu Văn Nghệ

TRƯỜNG ĐHBP 4.200

Tiết mục “ Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ” do đội

tuyên truyền văn hóa Trường ĐHBP trong buổi giao lưu văn nghệ

với các cơ quan , đơn vị, địa phương trên địa bàn chào mừng thành

Đồng chí Đại ủy Hoàng Hồng Tuấn – Phó khoa Văn hóa ngoại ngữ

Trường ĐHBP hướng dẫn học viên thực hành trên máy vi tính

39 năm qua, Nhà trường đã và đang đào tạo :

26 khóa đào tạo sĩ quan 3 năm

15 khóa đào tạo sĩ quan Biên phòng hệ đại học 5 năm

7 khóa đại học Biên phòng Hệ Cử tuyển

2 khóa Thạc sĩ khoa học Biên phòng

21 khóa đào tạo và bổ túc cán bộ chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh , hàng chục

khóa bổ túc đồn trưởng , đồn phó chính trị , đào tạo giáo viên

7 khóa đào tạo Trung học và nhiều khóa đào tạo trung cấp , sơ cấp ,

chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ Biên phòng .

39 năm được Đảng, Nhà nước tặng thưởng :

3 huân chương Quân công (hạng nhì , hạng ba)

1 huân chương lao động

2 lẵng hoa của Bác Hồ, Bác Tôn

5 lầnnhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an

3 lần nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng .

4 lần nhận cờ thi đua của Bộ Tưlệnh Bộ đội Biên phòng, bằng khen của

Bộ Giáo dục - Đào tạo .

4 giáo viên , học viên do nhà trường đào tạo được Nhà nước tuyên dương

anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .

12 giáo viên cán bộ được phong tặng Nhà giáo ưu tú .

25 đồng chí được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

Hàng nghìn lượt cá nhân được tặng huân chương , huy chương , danh hiệu

CSQT; CSTĐ , bằng khen , giấy khen .

Nhà trường hiện có 22 loại hình đào tạo với đội ngũ giáo viên hầu hết đã có

trình độ đại học ; 8 Tiến sĩ ; 4 đồng chí đang nghiên cứu sinh ; 52 Thạc sĩ và

46 đồng chí đang học Cao học đã góp phần nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa

học các cấp, biên soạn 19 chương trình môn học , hàng trăm tài liệu nghiệp vụ

công Đại hội Đảng toàn quốc lộ IX . chuyên ngành .
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

XDBD

CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP

ĐỊA CHỈ: KM 5 - QUỐC LỘ 5 - PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG QUẬN HỒNG BÀNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI: 031 850500 - FAX : 031 749712

GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN THÂU

Đúc cấu kiện và cọc bê tông , xửlý móng công trình Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản - Côn Đảo

Công ty Thiết bị vàXây lắp là Doanh nghiệp thành viên

hạch toán độc lập của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng -

Bộ Xây dựng .

1. Công ty là đơn vị có đầy đủ các thiết bị phục vụ thi

công cho xây dựng các công trình kỹ thuật, cơ sở hạ tầng ,

công nghiệp,giao thông vận tải , nông nghiệp - thuỷ lợi, năng

lượng , thuỷ sản, quốc phòng

- Các thiết bịthi công xử lý nền móng cọc có khả năng

xử lý đạt độ sâu đến 80m ,đường kính cọc và kích thước tới

2000 mm, sức chịu tải của cọc đến 1.500 tấn / cọc .

- Cácthiết bị cẩu chuyển có khả năng : Nâng chuyển

vật nặng đến 100 tấn ; lên cao tới 130 m; tầm với xa được 60m

và di chuyển tùy theo yêu cầu của công trình .

- Các thiết bị sản xuất bê tông được sản xuất từ Nhật

Bản , Liên Bang Đức , Liên Bang Nga, Trung Quốc , có khả

năng cung cấpbê tông đến 1000 m3/ngày ; có khả năng bơm

bê tông lên cao tới 100 m.

- Có thiết bị thi công đồng bộ đểphục vụ cho công tác

thi công , chủ động thi côngcác công trình đủ mọi tầm cỡ .

- Đáp ứng cho các đơn vị thi công khác về nhu cầu thuê

thiết bị thi công với giá hợp lý .

2.Công ty có đội ngũ cán bộ trẻ , năng động trong công

việc, có sự hiểu biết cao đáp ứngcác yêu cầu của thị trường

trong nước và Quốc tế .

3. Công ty đã từng thi công hầu hết các nhà máy xi

măng như : Hoàng Thạch , Bút Sơn, Chinh Phong, Sao Mai,

Nghi Sơn , Hoàng Mai ; Các công trình như : Cầu Trịnh Xá, Cầu

Lạch Tray , Cầu An Dương II , Cầu Niệm ; Các công trình cảng

như : Cảng Điền Công , Cảng Hoàng Thạch , Cảng Côn Đảo ,

Cảng xuất Chinh Phong, Cảng Chùa Vẽ, Nhà máy đúc gang

VJE , Cáp điện LG - VINA, Sàng tuyến than Uông Thượng, Hi -

Lex , ASTY NOMURA, PROCONCO Đình Vũ ; Các tuyến

đường Quốc lộ 5 , Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và một số tuyến

đường nội thành Hải Phòng, đường Khu công nghiệp

4. Công ty mong có sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác ,

các bạn đồng nghiệp , các đơn vị cung cấp các vật tư , điều

kiện kỹ thuật để Công ty ngày càng trưởng thành hơn đáp

ứng nhu cầu thị trường

AX

Thiết bị cẩu - chuyển thi công Nhà

máy Ximăng SaoMai - Hà Tiên

Đóng cọc, xử lý nền móng cầu

quốc lộ 18 Bắc Ninh
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Bìa 1 : Festival Huế2002

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

NGUYỄN PHÚ TRỌNG : Tổng kết thực tiễn - một nhiệm vụ

trọng yếu của công tác lý luận hiện nay

VÕ NGUYÊN GIÁP : Thấm nhuần hơn nữa quan điểm thực tiễn ,

phát triển sáng tạo lý luận , đưa đất nước tiến lên nhanh hơn ,

vững mạnh hơn

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

HÀ XUÂN TRƯỜNG : Chung quanh công tác tư tưởng, lý luận

PHẠM HỒNG THANH : Góp phần nâng cao hiệu quả công tác

tư tưởng, lý luận

NGUYỄN VĂN NINH - TÔ THỊ TÂM : Đổi mới và nâng cao hiệu

lực quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với thị trường

NGUYỄN THỊ HỒNG MINH : Liên kết doanh nghiệp để mở rộng

thị trường xuất khẩu thủy sản
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tạp chí Cộng sản

TỔNG KẾT THỰC TIỄN -

MỘT NHIỆT VỤ TRỌNG YẾU

CỦA CÔNG TÁC LÝ LUẬT THUẬN TAY

N

GHỊ quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX "Về nhiệm vụ chủ yếu

của công tác tư tưởng, lý luận trong tình

hìnhmới" đã chỉ rõ : Trong những năm tới.

phải tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn ,

nghiên cứu lý luận , góp phần làm sáng tỏ

hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa xã hội và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Hội nghị nhấn mạnh : Phải coi trọng tổng

kết thực tiễn trong nghiên cứu lý luận và cả

trong hoạt động của các cấp ủy đảng, coi

tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ thường xuyên

của các cấp, các ngành , gắn nghiên cứu thực

tiễn Việt Nam với tiếp thu có chọn lọc

những thành tựu khoa học của nhân loại.

Đây là một nội dung rất quan trọng , một

nhiệm vụ trọng yếu của công tác lý luận

trong giai đoạn hiện nay .

Chúng ta đều đã biết, con người khác con

vật ở chỗ, làm việc gì cũng phải có ý thức,

có sự suy tính , định hướng trước , cao hơn

nữa là phải có sự dẫn dắt của lý luận . Làm

cách mạng là đổi cái cũ ra cái mới , là một

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

loại hoạt động khó khăn phức tạp, ở trình độ

cao , cho nên lại càng cần phải có lý luận soi

đường. V.I. Lê-nin khẳng định : "Không có

lý luận cách mạng thì không thể có phong

trào cách mạng" , " chỉ đảng nào được một lý

luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả

năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong" .

Hồ Chí Minh nói : Đảng mà không có lý

luận dẫn đường thì "cũng như người không

có trí khôn , tàu không có bàn chỉ nam ".

Tuy nhiên , chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng , mọi lý

luận chân chính đều bắt nguồn từ thực tiễn ,

phản ánh đúng thực tiễn và trở lại phục vụ

thực tiễn . Lý luận , xét tới cùng, là từ thực

tiễn mà đúc kết, khái quát lên . Không có

thực tiễn thì không có lý luận . Lý luận và

thực tiễn có mối quan hệ hữu cơ biện chứng ,

luôn luôn gắn bó với nhau và thường xuyên

tác động qua lại lẫn nhau , trong đó thực

tiễn đóng vai trò là cơ sở . Bởi vì , thực tiễn ,

hiểu một cách khái quát nhất, đó là hoạt

* PGS , TS , Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

động của con người nhằm bảo đảm cho xã

hội tồn tại và phát triển ; đó là quá trình

khách quan của hoạt động sản xuất vật chất

với tính cách là cơ sở của đời sống con

người, đồng thời đó cũng là hoạt động cải

tạo - cách mạng của các lực lượng xã hội

nhằm làm biến đổi thế giới.

Còn lý luận là cái phản ánh thực tiễn ; lý

luận được thể hiện dưới dạng hệ thống

những tri thức đã được khái quát, tạo ra

những quan niệm tương đối hoàn chỉnh về

các mối liên hệ cơ bản và các quy luật của

hiện thực khách quan . Nói cách khác, lý

luận là kinh nghiệm thực tiễn đã được khái

quát trong ý thức của con người, là hệ thống
ý

tương đối độc lập của các tri thức có tác

dụng tái hiện trong lô-gíc của các khái niệm

cái lô-gíc khách quan của hiện thực mà nó

phản ánh .

Thực tiễn còn là tiêu chuẩn của chân lý ,

là căn cứ để kiểm chứng tính đúng đắn của

lý luận. Mọi lý luận rốt cuộc đều phải đối

diện với thực tiễn và được kiểm chứng trong

thực tiễn . Tác dụng và sức sống của lý luận

phụ thuộc vào khả năng của chính nó trong

việc khái quát bản chất của hiện thực khách

quan từ vô số các hiện tượng cụ thể ; phụ

thuộc vào chỗ nó tạo ra sự tiến bộ của lịch

sử, sự phát triển kinh tế , chính trị , văn hóa,

xã hội , và tựu trung lại là để tạo ra cuộc sống

tốt đẹp hơn cho con người .

Lý luận phản ánh hiện thực khách quan

và được nảy sinh trong những điều kiện lịch

sử nhất định , cho nên các khái niệm , các

phạm trù lý luận đều mang tính lịch sử ; sự

phát triển của hiện thực và sự thay đổi của

điều kiện lịch sử tất yếu đòi hỏi lý luận cũng

cần được bổ sung và phát triển theo ; và nhờ

thế mà lý luận khoa học sẽ ngày càng trở

nên phong phú hơn , chính xác hơn . Không

nên biến các nguyên lý lý luận thành các

giáo điều khô cứng , máy móc ; điều cơ bản

nhất là rút ra từ đó những giá trị về phương

pháp luận. Nếu coi những khái niệm, những

mệnh đề lý luận là khuôn mẫu của mọi hiện

thực để từ đó bắt hiện thực phải vận động

theo một cách máy móc thì sẽ phạm những

sai lầm tai hại. Nó không những chỉ làm cho

luận bị thui chột, trở nên khô héo mà có

khi còn kìm hãm, thậm chí kéo lùi sự tiến bộ

của lịch sử . Căn cứ để xây dựng và phát triển

lý luận chính là thực tiễn, phải tìm trong

thực tiễn và thường xuyên tổng kết thực tiễn .

Hồ Chí Minh nói : "Thực tiễn mà không có

lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù

quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực

tiễn là lý luận suông ".

Nhìn vào sự phát triển của đất nước trong

những thập kỷ gần đây , chúng ta có thể

khẳng định : Nếu không xuất phát từ thực

tiễn , không tổng kết thực tiễn thì chắc chắn

không thểcó lý luận đổi mới, không thể có

đường lối đổi mới đúng đắn ; cũng giống

như nếu không có sự chỉ đạo của lý luận ,

không có lý luận đổi mới đúng đắn thì

không thểcó thực tiễn đổi mới thành công .

Nước ta đã từng lâm vào cuộc khủng

hoảng kinh tế - xã hội hết sức trầm trọng-

trongnhững năm cuối thập kỷ 70, đầu thập

kỷ 80 của thế kỷ XX : sản xuất đình đốn ,

lạm phát tăng vọt , đất nước bị bao vây cấm

vận về kinh tế , đời sống nhân dân hết sức

khó khăn , lòng tin của quần chúng đối với

sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của

các cơ quan nhà nước giảm sút . Tình trạng

đó một phần là do những nguyên nhân

khách quan ; song về chủ quan là do trong

thời gian đó, chúng ta đã phạm những sai

4
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương ,

chínhsách lớn , về chỉ đạo chiến lược và tổ

chức thực hiện. Căn nguyên của những sai

lầm ấy là bệnh giáo điều, chủ quan, duy ýý

chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn ,

nóng vội, sự ấu trĩ, lạc hậu về nhận thức lý

luận, không chú ý đầy đủ việc tổng kết thực

tiễn . Điều may mắn cho chúng ta là, chính

trong những năm tháng cực kỳ khó khăn ấy,

quần chúng nhân dân đã có những việc làm

sáng tạo và Đảng ta đã nắm bắt, tổng kết

được những kinhnghiệm thực tiễn củaquần

chúng, từ đó có sựđổi mới tư duy, đổi mới

nhận thức, từng bước đề ra được những chủ

trương, chính sách phù hợp với thực tiễn,

từng bướchìnhthànhlý luận và đường lối

đổi mới đúng đắn ở nước ta .

Chúng ta nhớ lại Nghị quyết Hội nghị lần

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IV ) , tháng 8-1979 , với những chủ

trương làm cho sản xuất "bung ra" ; Chỉ thị

100-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Đảng (khóa IV) , năm 1981 về khoán sản

phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao

động trong các hợp tác xã nông nghiệp; các

quyết định 25/ CP , 26/CP của Thủ tướng

Chính phủ, năm 1982 về nhiều nguồn cân

đối và về " Kế hoạch ba phần " ; Nghị quyết

Đại hội V (tháng 3-1982) với việc xác định

lại thứ tự ưu tiên trong phát triển kinh tế ,

khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng

đầu ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) ,

tháng 6-1985 , về giá , lương, tiền ; và đặc

biệt là Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) ,

tháng 8-1986, về ba vấn đề kinh tế lớn . Đó

chính là những kết quả của sự tổng kết thực

tiễn , đổi mới tư duy của Đảng ta , là những

viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho đường

lối đổi mới đất nước .

Đại hội lần thứ VI (tháng 12-1986) là

cột mốc đánh dấu bước chuyển quan trọng

về nhận thức lý luận của Đảng ta. Với

phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh

giá đúng sự thật , nói rõ sự thật, Đại hội đã

đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước .

Nghị quyết Đại hội VI nhấn mạnh : "Đổi

mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của

Đảng và Nhà nước là công việc cấp bách,

đồng thời là việc thường xuyên, lâu dài.

Tính bảo thủ, sức ỳ của những quan niệm cũ

làtrởngại không nhỏ, nhất là những quan

niệm ấy lại gắn chặt với những người mang

nặng chủ nghĩa cá nhân và óc thủ cựu .

Cần
tạo những điều kiện xãhội thuậnlợi

cho quá trình đổi mới tư duy : bầu không khí

dân chủ trong xã hội, nhất là trong sinh hoạt

Đảng, trong nghiên cứu khoa học ; tinh thần

tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý ; hệ

;

thống thông tin chính xác ; tự phê bình và

phê bình được tiến hành một cách thường

xuyên và nghiêm túc, v.v.. Điều quan trọng

là phải coi trọng công tác lý luận nhằm

cấp

cung

nộidung khoa học cho việc đổi mới tư

duy" . Từ việc tổng kết thực tiễn , Đại hội đã

đưa ra những nhận thức mới về cơ cấu kinh

tế , về công nghiệp hóa trong chặng đường

đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa

xã hội , thừa nhận sự tồn tại của sản xuất

hàng hóa và thị trường , phê phán triệt để

cơ chế tập trung, quan liêu , bao cấp và

khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh

doanh . Đại hội chủ trương phát triển nền

kinh tế nhiều thành phần với những hình

thức kinh doanh phù hợp ; coi trọng việc kết

hợp lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội ; chăm

lo toàn diện và phát huy nhân tố con người ,

có những nhận thức mới về chính sách

xã hội , v.v..
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Đại hội lần thứ VII của Đảng (tháng

6-1991 ) tiếp tục tổng kết thực tiễn , tổng kết

kết quả thực hiện đường lối đổi mới, trên cơ

sở đó đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã

hội đến năm 2000. Cương lĩnh đã xác định

sáu đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và bảy

phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây

dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ

ở nước ta . Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa

nhiệm kỳ của Đảng (tháng 1-1994) đã đẩy

tới một bước tổng kết thực tiễn , đề ra những

biện pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện

công cuộc đổi mới, đồng thời chỉ ra bốn

nguy cơ lớn đối với nước ta (nguy cơ tụt hậu

xa hơn về kinh tế ; nguy cơ đi chệch hướng

xã hội chủ nghĩa ; nạn tham nhũng , quan

liêu ; âm mưu , hành động "diễn biến hòa

bình " của các thế lực thù địch) .

Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng

6-1996 ) đã đánh giá , phân tích thấu đáo tình

hình đất nước và rút ra kết luận : Nước ta đã

ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội , cơ bản

hoàn thành nhiệm vụ của chặng đường đầu

của thời kỳ quá độ , đất nước chuyển sang

thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa . Đại hội nhận

định : "Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta ngày càng được xác định rõ hơn " ;

" xét trên tổng thể, việc hoạch định và thực

hiện đường lối đổi mới những năm qua về

cơ bản là đúng đắn , đúng định hướng xã hội

chủ nghĩa " .

Đại hội lần thứ IX của Đảng (tháng

4-2001) trên cơ sở tổng kết thực tiễn của đất

nước sau 15 năm đổi mới đã bổ sung, làm

sáng tỏ thêm một số vấn đề , hoàn thiện thêm

một bước những nhận thức về chủ nghĩa xã

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta . Mục tiêu của cách mạng nước ta

được xác định là : " Độc lập dân tộc gắn liền

với chủ nghĩa xã hội , dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng , dân chủ, văn minh " . Con

đường đi lên của nước ta là phát huy sức

mạnh Đại đoàn kết toàn dân , thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

tăng nhanh lực lượng sản xuất, đồng thời

từng bước xây dựng và hoàn thiện quan hệ

sản xuất phù hợp, bảo đảm công bằng xã

hội ; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đi đôi

với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ; xây

dựng một hệ thống chính trị thật sự dân chủ ,

kỷ cương, năng động , trong sạch .

Như vậy , rõ ràng là cho đến Đại hội lần

thứ IX , nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

ở nước ta theo tinh thần đổi mới đã từng

bước được xác lập và không ngừng hoàn

thiện. Đó là kết quả của công tác tổng kết

thực tiễn vànghiên cứu lý luận , xuất phát từ

thực tiễn và cuộc sống của xã hội Việt Nam ,

dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh . Có thể nói , sự

đổi mới tư duy , đi sâu vào tổng kết thực tiễn

là khâu đột phá của Đảng ta trong công tác

lý luận .

Hiện nay , toàn Đảng , toàn quân và toàn

dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng nhằm

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước , từng bước đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển , trở thành một

nước công nghiệp hiện đại theo định hướng

xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã

hội công bằng , dân chủ , văn minh . Công tác
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lý luận tuy đã đạt được những thành tựu

quan trọng, cung cấp nhiều luận cứ khoa

học cho việc xây dựng, bổ sung và phát triển

đường lối của Đảng ; trình độ lý luận của

Đảng ta đã có bước tiến bộ rõ rệt ; nhưng

phải thừa nhận là công tác lý luận vẫn còn

lạc hậu , việc tổng kết thực tiễn vẫn còn yếu

kém, chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu

của cách mạng. Nhận thức của chúng ta về

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta mới dừng lại ở những

nét khái quát chung, còn không ít vấn đề cụ

thể đặt ra từ thực tiễn nhưng chưa có lời giải

đáp hoặc giải đáp chưa đủ sức thuyết phục .

Nhiều cán bộ , đảng viên nhận thức về chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

còn giản đơn , hiểu biết về chủ nghĩa tư

bản hiện đại cũng chưa sâu sắc, có mặt còn

lệch lạc ; phương pháp tư duy vẫn chưa

vươn tới tầm biện chứng, còn dừng lại ở

trình độ cảm tính, ở chủ nghĩa kinh nghiệm

hoặc phần nào còn mang tính thực dụng .

Rất nhiều vấn đề chúng ta vẫn chưa kết

luận được .

Chẳng hạn , nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có quan hệ

như thế nào với những quy luật phổ biến của

kinh tế thị trường nói chung ? Tình trạng

kém hiệu quả của hệ thống doanh nghiệp

nhà nước kéo dài từ nhiều năm nay bắt

nguồn từ những nguyên nhân nào ? Tại sao

việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

diễn ra chậm và chưa mang lại kết quả như

mong muốn ? Làm thế nào để vừa khuyến

khích kinh tế tư nhân phát triển , vừa hạn chế

được sự phân hóa giàu nghèo, bảo đảm được

công bằng xã hội ? Cần có những cơ chế ,

chính sách , giải pháp gì để kinh tế nhà nước

thực sự phát huy được vai trò chủ đạo ? Kinh

tế hộ gia đình , kinh tế trang trại và hợp tác

xã sẽ phát triển như thế nào ? Căn nguyên

của đói nghèo và các giải pháp khắc phục ?

Bằng cách nào để thúc đẩy sự hình thành ,

phát triển và hoàn thiện các loại thị trường

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , đặc biệt

là thị trường hàng hóa sức lao động, thị

trường bất động sản , thị trường khoa học và

công nghệ ? Làm thế nào và bằng cách nào

để chủ động tham gia quá trình toàn cầu

hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và để

rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa ở Việt Nam ? Xây dựng và hoàn thiện

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà

nước của dân, do dân , vì dân như thế nào ?

Làm thế nào để giải quyết hợp lý và khoa

học quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với tính tối

cao của pháp luật ? Cần có những cơ chế cụ

thể như thế nào để bảo đảm thật sự phát huy

được dân chủ xã hội chủ nghĩa , chống được

quan liêu, tham nhũng, có được bộ máy lãnh

đạo, quản lý trong sạch và mẫn cán trong

điều kiện một đảng cầm quyền ?...

Những vấn đề đó sớm hay muộn cũng

cần được trả lời xác đáng . Đương nhiên, đây

là công việc rất phức tạp , khó khăn , không

thể giải quyết ngay được trong một sớm một

chiều . Điều quan trọng , như Đại hội lần

thứ IX của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần

thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

đã chỉ ra , là phải tiếp tục đi sâu tổng kết thực

tiễn để phát triển lý luận và dùng lý luận để

hướng dẫn và cắt nghĩa những vấn đề do

thực tiễn đặt ra .

Tổng kết thực tiễn là phương pháp căn

bản trong hoạt động lý luận để phát triển , bổ

sung và cụ thể hóa Cương lĩnh , đường lối

chung của Đảng ; để tìm câu trả lời cho

những vấn đề do thực tiễn đặt ra hoặc lý

Số 15 (tháng 5 năm 2002 ) 7



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

luận còn chưa sáng tỏ ; để phát huy, nhân

rộng những điển hình tiên tiến , những việc

làm hay ; phát hiện, uốn nắn, sửa chữa

những việc làm chưa đúng ; nâng cao trình

độ lý luận và năng lực lãnh đạo của Đảng ,

khắc phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa

kinh nghiệm. Tổng kết thực tiễn , nhất là

những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh, là cách

tốt nhất để phát triển lý luận, làm cho lý luận

thật sự có sức sống để hướng dẫn và thúc

đẩy thực tiễn không ngừng đi lên .

Nói tổng kết thực tiễn quan trọng như vậy

nhưng đó không phải là công việc dễ dàng.

Bởi vì, tổng kết thực tiễn không phải là

" chụp ảnh ", mô tả tình hình, kiểm điểm , liệt

kê những ưu điểm, khuyết điểm ; cũng

không phải chỉ là đưa ra sự thừa nhận, đánh

giá chung chung hay những kết luận đơn

giản về những hiện tượng đã và đang diễn

ra. Tổng kết thực tiễn là xuyên qua những

tình hình , những hiện tượng mà phát hiện

được, đúc rút được những vẫn đề cơ bản có

tính cốt lõi , tìm ra được bản chất và quy luật

vận động của thực tiễn , từ đó đề xuất được

những biện pháp giải quyết đúng đắn . Vì

vậy , muốn tổng kết được thực tiễn , phải nắm

vững những vấn đề lý luận cơ bản , có quan

điểm nhìn nhận thực tiễn đúng đắn , có

phương pháp luận khoa học trong đánh giá

và giải quyết các vấn đề , tức là phải nắm

vững những nguyên lý cơ bản và phương

pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh . Thực tế có những người

do không nắm vững lý luận cơ bản (nhưng

lại ngộ nhận cho mình cái gì cũng biết ) cho

nên không có quan điểm và phương hướng

nhất quán , nhìn nhận vấn đề dễ lệch lạc ,

nhảy cực , nhiều khi không phân biệt được

đúng , sai . Như vậy thì khó có thể tổng kết

được thực tiễn theo đúng nghĩa của nó. Tới

đây, chúng ta lại thấy yêu cầu rất vè Sự

thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực

tiễn, giữa thực tiễn và lý luận.

Gắn liền với yêu cầu đó, trong quá trình

tổng kết thực tiễn cần tránh khuynh hướng

coi nhẹ nghiên cứu lý luận cơ bản , trượt

theo chủ nghĩa thực dụng, đồng nhất hiện

thực khách quan với kinh nghiệm, lấy

những kinh nghiệm hời hợt làm tiêu chuẩn

của chân lý , coi tính có ích của thực tiễn chỉ

là ở chỗ làm thỏa mãn những lợi ích chủ

quan , trước mắt của cá nhân hay của một

nhóm người.

Tình hình trong nước hiện nay, những

diễn biến tiếp theo của công cuộc đổi mới

cùng với những tác động của quá trình toàn

cầuhóa , của cuộc cách mạng khoa học

công nghệ hiện đại và của hàng loạt nhân tố

khác đến nước ta đòi hỏi phải đẩy mạnh

tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận (kể

cả nghiên cứu cơ bản) theo hướng tiếp tục

làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước

ta . Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tiếp

tục chỉ rõ : " Từ nay đến Đại hội X , cần tập

trung nghiên cứu những vấn đề sau : kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; con

đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; đổi

mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ; xây

dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện mới ;

phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân

lực ; đặc điểm , nội dung của cuộc cách

mạng khoa học - công nghệ hiện đại và sự

phát triển của kinh tế tri thức ; những tác

động nhiều mặt của quá trình toàn cầu hóa ;

dự báo các xu thế phát triển chủ yếu của thế
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

giới và khu vực ; những vấn đề lý luận phục

vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại , đấu

tranh làm thất bại âm mưu " diễn biến hòa

bình " của các thế lực thù địch" . Toàn bộ

những vấn đề đó liên quan trực tiếp đến

nhiệm vụ của các chương trình , đề tài khoa

học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 2001 -

2005.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

cũng yêu cầu các cơ quan lãnh đạo và các

cấp ủy Đảng phải đặc biệt quan tâm công

tác lý luận, thường xuyên tổng kết thực tiễn ,

đúc kết lý luận , giáo dục, bồi dưỡng, nâng

cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư phải trực tiếp làm công tác lý

luận và chỉ đạo công tác lý luận , tổng kết

thực tiễn .

Các cơ quan nghiên cứu khoa học , các

chương trình , các đề tài cần bám sát phương

hướng , yêu cầu nghiên cứu mà Trung ương

đã đề ra, đi sâu tổng kết thực tiễn, hướng vào

giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn, dự

báo các xu thế phát triển , cung cấp luận cứ

khoa học cho việc hoạch định đường lối,

chủ trương, chính sách ; sớm làm rõ và

trả lời những vấn đề bức xúc nảy sinh từ

thực tiễn ; tiếp tục bổ sung, phát triển đường

lối , chính sách của Đảng ; bảo vệ quan điểm

của chủ nghĩa Mác Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh ; đấu tranh với những quan

điểm và tư tưởng sai trái . Mỗi chương trình ,

đề tài cần cố gắng đưa ra những thông tin

mới, tư liệu mới, đề xuất mới, bảo đảm chất

lượng, tránh trùng lắp , nhắc lại quá nhiều

những điều đã biết.

-

Cần đổi mới phương pháp và cách thức

tổng kết thực tiễn , đi sâu vào cuộc sống , vào

các mặt hoạt động của đất nước mà tiếp

nhận thông tin , phân tích, khái quát thành lý

luận ; đồng thời, nhạy bén nắm bắt những

diễn biến mới và những vấn đề mới của thế

giới, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu

khoa học của nhân loại. Cố gắng để tiếp

nhận được những thông tin , những tư liệu,

số liệu trung thực, khách quan theo phương

châm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự

thật. Khắc phục trình trạng đi theo lối mòn,

chỉ dựa vào những kết luận đã có trong sách

vở để luận giải trừu tượng theo lối kinh viện,

ít đưa ra được những cái mới phù hợp với

thực tiễn cuộc sống .

Cần có những hình thức, phương thức

huy động rộng rãi các nhà khoa học, các nhà

hoạt động thực tiễn cùng tham gia nghiên

cứu , tổng kết thực tiễn, phát huy đến mức

cao nhất trí tuệ tập thể, thực hiện dân chủ

trong nghiên cứu khoa học . Trong quá trình

nghiên cứu, tổng kết thực tiễn , do tính chất

phức tạp của nó, có thể có những cách nhìn

và ý kiến khác nhau, đó là điều bình thường.

Cần mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư

tưởng, khai thác mọi tiềm năng và sự suy

nghĩsáng tạo, khuyến khích thảo luận , tranh

luận , không nên có những định kiến, mặc

cảm với những ý kiến trái với những kết

luận hiện hành. Trong nghiên cứu, thảo luận

dù ý kiến của thiểu số cũng phải được tôn

trọng , xem xét một cách nghiêm túc . Điều

mọi cuộc tranh luận phải xuất phát từ động

quan trọng là mọi cách nhìn , mọi ý kiến ,

thực tiễn đổi mới đi tới thành công và phải

cơ trong sáng , xây dựng, góp phần thúc đẩy

lấy kết quảthực tiễn trong quá trình đổi mới

thực tiễn đổi mới đi tới thành công và phải

làm căn cứ để phân biệt đúng sai .

(Xem tiếp trang 30 )

Số 15 (tháng 5 năm 2002 )
9



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

THẤM NHUẦN HƠN NỮA QUAN ĐIỂM THỰC TIỄN,

PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO LÝ LUẬN ,

ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN NHANH HƠN, VỮNG MẠNH HƠN

VÕ NGUYÊN GIÁP

LờiBộ Biên tập : Đểquán triệt toàn diện , sâu sắc và tổ chức thực hiện Nghị quyết

Hội nghịlần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về nhiệm vụ chủ

yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” , nhân dịp kỷ niệm

112 năm ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã gặp gỡ và

phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp , nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương

Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Sau

đây là nội dung cuộc phỏng vấn :

* Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản : Thưa

Đại tướng, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 112

ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại , xin Đại tướng

vui lòng cho biết cảm tưởng của mình về

việc Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã đề cập

đến tư tưởng Hồ Chí Minh .

* Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Bác Hồ

là lãnh tụ vĩ đại của Đảng , của dân tộc, một

vĩ nhân của nhân loại trong thế kỷ XX , từ lúc

mới trưởng thành Người đã sớm thể hiện rõ

lòng yêu nước thương dân , có chí lớn tìm

đường cứu nước. Người đã đi khắp bốn biển

năm châu , đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tìm con đường cứu nước .

Với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn

tắt do Người khởi thảo, lấy tên Đảng là Đảng

Cộng sản Việt Nam , được Hội nghị thành lập

Đảng thông qua, trở thành Cương lĩnh đầu

tiên của Đảng, từ đó tư tưởng Hồ Chí Minh

về con đường cách mạng Việt Nam được

hình thành . Qua quá trình cách mạng, tư

tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung,

hoàn thiện và đi vào thực tiễn cách mạng

Việt Nam, trở thành ngọn cờ lãnh đạo, ánh

sáng soi đường đưa cách mạng nước ta đi từ

thắng lợi này đến thắng lợi khác .

Tuy nhiên , nhận thức về vai trò vị trí và

nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong đường

lối cách mạng của Đảng ta phải trải qua cả

một quá trình .

-

cå

Như chúng ta đã biết, trước đây chúng ta

chỉ nói chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng

tư tưởng , là kim chỉ nam của Đảng . Đối với

Hồ Chí Minh, chủ yếu chúng ta chỉ nói nhiều

đến học tập đạo đức, tác phong của Người .
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

Đến Đại hội VII , trước sự biến động và

phát triển của cách mạng nước ta và thế giới ,

Đảng ta thấy cần phải nêu rõ : Chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tưtưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư

tưởng và kim chỉ nam cho hành động của

Đảng . Nói như vậy là phản ánh đầy đủ, chính

xác thực tiễn cách mạng Việt Nam, được

toàn Đảng, toàn dân đồng tình và tạo thêm

sức mạnh để vượt qua khó khăn , khủng

hoảng, đưa đất nước tiến lên . Đây là một

bước phát triển mới quan trọng tư duy lý luận

của Đảng ta .

Từ đó , việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí

Minh được coi trọng và trở thành một

chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà

nước. Trong nhiều ngành, nhiều địa phương

cùng tổ chức đi sâu nghiên cứu tư tưởng

của Người. Có thể nói, nêu cao tư tưởng

Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng

của Người đã trở thành một phong trào quần

chúng khá sâu rộng trong công cuộc đổi mới.

Nhiều thành tựu nghiên cứu về tư tưởng

Hồ Chí Minh đều đã được Đại hội lần thứ IX

của Đảng chính thức đưa vào Văn kiện một

cách cụ thể hơn , rõ ràng hơn . Văn kiện đã

khẳng định : “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là một

hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về

những vấn đề cơ bản của cách mạng

Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát

triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào

điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển

các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ,

tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại” ; và,

“ tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc

đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là

tài sản tinh thần to lớn của nhân dân ta” .

Văn kiện còn nêu lên những nội dung cơ bản

của tư tưởng Hồ Chí Minh .

Có thể nói , đây là lần đầu tiên văn kiện

Đại hội Đảng toàn quốc đã chính thức nêu

lên một cách đầy đủ hơn vị trí và nội dung

của tư tưởng Hồ Chí Minh . Tôi rất vui mừng

Đại hội IX của Đảng tiếp tục nêu cao và quán

triệt thêm một bước tư tưởng Hồ Chí Minh -

ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam .

Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng, những gì

mà chúng ta đã nghiên cứu , tổng kết, nêu lên

về tư tưởng Hồ Chí Minh vừa qua là rất quý

giá, song chưa phải chúng ta đã nhận thức

thật đầy đủ, thật sâu sắc tư tưởng và con

người Hồ Chí Minh. Vì vậy, quán triệt quan

điểm của Đại hội IX , tiếp tục nghiên cứu ,

vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng

Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới vẫn là

một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư

tưởng , lý luận của Đảng ta .

* Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản : Thưa

Đại tướng , để thực hiện thắng lợi công cuộc

đổi mới xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc , thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc

lần thứ IX của Đảng, vấn đề mà Đại tướng

quan tâm nhất trong việc vận dụng quán triệt

tư tưởng Hồ Chí Minh lúc này là gì ?

* Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Trên cơ

sở nắm vững mục tiêu lý tưởng cách mạng

mà Bác Hồ , Đảng và nhân dân ta đã

chọn là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ,

vấn đề mà tôi cho rằng chúng ta cần đặc biệt

quan tâm trong việc vận dụng tư tưởng

Hồ Chí Minh lúc này là phải luôn nắm vững

quan điểm thực tiễn .

-

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn coi

trọng thực tiễn , luôn gắn lý luận với thực

tiễn , xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để tiếp

thu chủ nghĩa Mác Lê-nin và những tư

tưởng tiến bộ của nhân loại ; coi trọng đi vào

thực tiễn để phát triển lý luận nhằm phát hiện

quy luật , làm cho lý luận thật sự có tính chất

tiên phong , giải đáp đúng những yêu cầu của

thực tiễn , không chủ quan giáo điều, bảo thủ .

Nhìn lại quá trình cách mạng , chúng ta thấy,

trước mỗi bước ngoặt lịch sử , Hồ Chí Minh

đã xuất phát từ thực tiễn để xác định mục tiêu
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

cách mạng đúng đắn và để đề ra chiến lược

và sách lược cách mạng một cách sáng tạo.

Năm 1924 và những năm hoạt động trong

Quốc tế Cộng sản, nhờ xuất phát từ thực tiễn

Việt Nam và các nước thuộc địa , Người đã

thấy động lực to lớn của nhân tố dân tộc , chủ

trương những người Xô - viết phải nắm lấy

ngọn cờ dân tộc và thấy được các dân tộc bị

áp bức có khả năng to lớn , có thể tự đứng lên

“đem sức ta mà giải phóng cho ta” , không ỷ

lại , trông chờ vào cách mạng ở chính quốc.

Năm 1930, do xuất phát từ thực tiễn kinh

tế , chính trị , xã hội Việt Nam, Người đã vận

dụng Nghị quyết Quốc tế Cộng sản một cách

sáng tạo, đề ra Chính cương vắn tắt , Sách

lược vắn tắt đúng đắn, gắn nhiệm vụ giải

phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, dân

tộc với quốc tế , không những đoàn kết công -

nông mà còn chủ trương lôi kéo cả tiểu tư

sản, trí thức, phú nông, tư sản dân tộc, trung,

tiểu địa chủ yêu nước, tạo nên sức mạnh , tập

trung lực lượng chống đế quốc và đại địa chủ

phong kiến tay sai .

Năm 1941 , do xuất phát từ thực tiễn tình

hình thế giới và trong nước lúc bấy giờ ,

Người và Trung ương Đảng ta đã chủ trương

thực hiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

một cách kiên quyết, nêu cao vấn đề dân tộc ,

chủ trương lậpMặt trận Việt Nam Độc lập

Đồng Minh nhằm tập hợp mọi tầng lớp , giai

cấp, dân tộc, tôn giáo, cá nhân yêu nước, tập

trung lực lượng tiến hành cuộc cách mạng

giải phóng dân tộc , đánh đổ một đối tượng là

đế quốc và phong kiến tay sai , không phải

tiến hành cuộc cách mạng tư sản dân quyền

để giải quyết hai vấn đề phản đế và điền địa .

Đồng thời , phân tích đúng tình hình thực

tiễn , kịp thời đề ra chủ trương chuẩn bị vũ

trang khởi nghĩa giành chính quyền, đi từ

khởi nghĩa từng phần , tiến lên Tổng khởi

nghĩa khi thời cơ xuất hiện , nên đã đưa Cách

mạng Tháng Tám đến thành công .

Trong cuộc kháng chiến thần thánh chống

thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, do xuất

phát từ thực tiễn đất nước , con người

Việt Nam, âm mưu của kẻ thù, Người và

Trung ương Đảng ta đã hạ quyết tâm : “Thà

chết chứ không chịu làmnô lệ ” ; “Không có

gì quý hơn độc lập, tựdo ” và đề ra đường lối

kháng chiến đúng đắn sáng tạo, phát huy cao

độ sức mạnh dân tộc , kết hợp sức mạnh dân

tộc với sức mạnh thời đại , đánh thắng hai đế

quốc to . Điều mà thế giới nghĩ rằng chúng ta

không thể làm nổi.

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước quá

độ tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cả nước , hơn

10 năm đầu , chúng ta đã phạm sai lầm giáo

điều, chủ quan, duy ý chí nên đất nước lâm

vào khủng hoảng nghiêm trọng . Đại hội VI

của Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, đi

vào thực tiễn , phân tích tổng kết tình hình

thực tiễn, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đề ra đường

lối đổi mới đầy dũng cảm và sáng tạo . Tiếp

đến Đại hội VII , Đại hội VIII và các Hội nghị

Trung ương đã tiếp tục phát triển đường lối

đổi mới. Vừa qua , Đại hội IX đã nhìn lại

sự phát triển của thế giới và nước ta trong

thế kỷ XX , dự báo thế kỷ XXI, đặc biệt là

tổng kết 15 năm đổi mới, đã có những phát

triển mới về lý luận thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta , đánh dấu một

bước phát triển mới lý luận về con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội theo đặc điểm của

Việt Nam .

Tuy nhiên như chúng ta đã biết, lý luận về

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

vẫn chưa phải đã được đề ra rõ ràng và xác

định đầy đủ , còn nhiều vấn đề thực tiễn đặt

ra đang đòi hỏi lý luận giải đáp . Đúng

như Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa VIII trình Đại hội IX

của Đảng đã nhận định : “ Công tác lý luận

chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

và yêu cầu của cách mạng, chưa làm sáng tỏ

nhiều vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi

mới” . Theo tôi , sự trì trệ về lý luận phần nào

đang làm chậm sự phát triển của đất nước,

chưa phát huy thật mạnh mẽ mọi tiềm năng

và sức sáng tạo to lớn của cả dân tộc ta .

Nguyên nhân của sự chậm trễ về lý luận ấy ,

một phần là do vẫn còn tư tưởng giáo điều ,

bảo thủ .

Vì vậy, hơn lúc nào hết phải tiếp tục thấm

nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm

thực tiễn , gắn lý luận với thực tiễn , tổng

kết thực tiễn , phát triển sáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , làm

cho lý luận thể hiện vai trò tiên phong thúc

đẩy công cuộc xây dựng đất nước tiến lên

chủ nghĩa xã hội có bước phát triển nhanh và

vững . V.I. Lê -nin đã từng dạy : Chủ nghĩa xã

hội ở ngay trong thực tiễn ... Không nên chỉ

có dựa vào kinh nghiệm để bàn về chủ nghĩa

xã hội ... Cái thời đại dựa vào sách vở để

tranh luận cương lĩnh chủ nghĩa xã hội đã

qua rồi . Ngày nay tất cả đều do thực tiễn... ,

lý luận được thực tiễn cung cấp sức sống,

được thực tiễn sửa đổi và thực tiễn kiểm

nghiệm . Ph . Ăng-ghen cũng đã từng nói :

Một dân tộc muốn đứng ở đỉnh cao khoa học

thì từng giờ từng phút không thể thiếu tư duy

lý luận ... Tư duy lý luận của mỗi thời đại

khác nhau, tư duy lý luận của thời đại chúng

ta là sản phẩm của lịch sử , thời đại khác nhau

có hình thức rất khác nhau và từ đó có nội

dung rất khác nhau .

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong

một thời đại có nhiều biến đổi sâu sắc và

nhanh chóng chưa từng thấy trong lịch sử . Sự

phát triển siêu tốc của cách mạng khoa học

và công nghệ hiện đại đặc biệt là cách mạng

thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xã

hội hóa và quốc tế hóa lực lượng sản xuất,

đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của

đời sống xã hội . Cùng với quá trình toàn cầu

hóa, sự ra đời của In -tơ -nét đã dẫn đến “ cái

chết của không gian và thời gian ” . Nhân loại

đang từng bước quá độ từ thời đại kinh tế

công nghiệp sang thời đại “kinh tế tri thức”

và “nền văn minh trí tuệ” . Trên thế giới, bên

cạnh xu thế chủ đạo là hòa bình, hợp tác và

phát triển thì các cuộc đấu tranh dân tộc, giai

cấp, xung đột sắc tộc , tôn giáo, khủng bố ,

chiến tranh cục bộ và chạy đua vũ trang với

vũ khí công nghệ cao vẫn diễn ra gay gắt,

phức tạp. Khoảng cách về kinh tế , tri thức ,

công nghệ và mức sống giữa các nước phát

triển và các nước đang phát triển ngày càng

mở rộng thêm...

Thời đại ngày nay có nhiều điều thời

C. Mác chưa có, ngay thời Bác Hồ cũng có

những điều chưa có. Hai mươi lăm năm sau

khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời,

C. Mác đã nói , bây giờ tình hình có nhiều

điểm khác trước, nếu ngày nay mà viết lại thì

những biện pháp cách mạng nêu ra trong

cuối chương II của Tuyên ngôn có

nhiều điểm phải viết khác đi . Từ năm 1924

Nguyễn Ái Quốc đã nói : Chủ nghĩa Mác xây

dựng lý thuyết của mình trên triết lý của lịch

sử châu Âu. Dù sao cũng không thể cấm bổ

sung “cơ sở lịch sử ” chủ nghĩa Mác bằng

cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà

C. Mác ở thời mình không thể có được.

Đất nước ta lại xây dựng chủ nghĩa xã hội

trong đặc điểm to nhất mà Bác Hồ đã từng

nói , là từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc

hậu , sản xuất nhỏ là chủ yếu, tiến thẳng lên

chủ nghĩa xã hội , không qua giai đoạn phát

triển chế độ tư bản chủ nghĩa, chứ không

phải ta làm cách mạng xã hội chủ nghĩa từ

một nước tư bản phát triển cao như C. Mác,

Ph . Ăng-ghen đã dự báo . Vì vậy nhiệm vụ

quan trọng nhất, chủ yếu nhất của cách mạng

xã hội chủ nghĩa nước ta là phải chiến thắng

lạc hậu và nghèo nàn, sớm thoát khỏi là nước

kém phát triển , xây dựng đất nước ngày càng
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giàu mạnh, thật sự mang lại hạnh phúc muôn

đời cho nhân dân ta , con cháu chúng ta , như

Bác Hồ mong muốn .

Đảng ta đã nêu lên mục tiêu cách mạng

rất sáng tạo là xây dựng chủ nghĩa xã hội

nhằm thực hiện “dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ , văn minh” . Mọi hoạt

động của Đảng và nhân dân ta xây dựng chủ

nghĩa xã hội đều phải xoay quanh mục tiêu

ấy, lấy mục tiêu ấy làm thước đo cao nhất.

Làm thế nào để đạt mục tiêu ấy thì phải đi

vào thực tiễn mà tổng kết kinh nghiệm, sáng

tạo ra những hình thức, biện pháp thích hợp ,

phải “dĩ bất biến ứng vạn biến ” .

Đi vào thực tiễn sẽ tìm ra qui luật phát

triển , đề ra chủ trương phù hợp để làm nên

những điều kỳ diệu mới, đất nước ta nhất

định có những bước phát triển vượt bậc .

Trong thực tế công cuộc xây dựng đất nước

vira qua có những lĩnh vực phát triển với tốc

độ nhanh cần được đi sâu phân tích tổng kết

như :

- Với một cơ chế khoán phù hợp thực tiễn

chúng ta đã tạo nên bước nhảy vọt trong sån

xuất lương thực từ nước thiếu ăn trở thành

nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới .

-
Với cơ chế chính sách khuyến khích

xuất khẩu phù hợp đã làm cho kim ngạch

xuất khẩu trong một thời gian ngắn tăng lên

vượt bậc .

·

Với chủ trương xóa đói giảm nghèo

đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn chỉ

trong mấy năm tỷ lệ đói nghèo nước ta giảm

đi một nửa .

-

cho

Với một Luật doanh nghiệp phù hợp

thực tiễn chỉ trong hơn một năm đã làmhơn một năm đã làm cho

kinh tế dân doanh phát triển gấp đôi .

- V.v và v.v.

Tôi nghĩ rằng, hãy đi vào thực tiễn , gắn lý

luận với thực tiễn với tinh thần khách quan ,

khoa học, cách mạng , không để chủ nghĩa cá

nhân, tư tưởng thực dụng chi phối thì nhất

định chúng ta sẽ tìm ra các phương sách để

đưa nền kinh tế xã hội nước ta phát triển

nhanh hơn , vững mạnh hơn , có thể tạo nên

tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn 7 - 8% . Nếu

không đổi mới mạnh mẽ, còn giáo điều, bảo

thủ , xa rời thực tiễn , thì 7% cũng khó lòng

đạt được và như vậy tụt hậu sẽ còn kéo dài so

với các nước trong khu vực . Ngay các nước

xung quanh ta có nước có thời kỳ đã đạt

tốc độ tăng trưởng GDP gấp đôi chỉ trong

ba năm , năm năm . Trung Quốc là nước hơn

một tỷ người đã có thời kỳ tạo nên tăng

trưởng GDP đạt tới 9 - 10% trong hàng chục

năm . Chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa ,

Đảng ta thật sự dựa vào dân, lấy dân làm gốc,

phát huy cao độ tinh thần làm chủ , cách

mạng , sáng tạo của toàn dân tộc, không lý

nào chúng ta lại không thể tạo nên được

những bước phát triển cao như vậy để sánh

vai cùng các nước trên thế giới .

Với tinh thần nói trên , tôi cho rằng, chúng

ta cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận,

nhằm giải đáp những vấn đề do thực tiễn đặt

ra mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

và đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã

nêu lên . Việc nghiên cứu cần phải quán triệt

sâu sắc hơn nữa quan điểm thực tiễn của

Bác Hồ, hết sức coi trọng nghiên cứu thực

tiễn , tổ chức thực nghiệm , tổng kết thực tiễn ,

rút ra những kết luận, phát triển sáng tạo lý

luận đúng đắn để hướng dẫn thực tiễn phát

triển , chứ không chỉ dựa vào những lý luận,

nguyên lý có sẵn trong sách vở bắt thực tiễn

phải khuôn theo một cách giáo điều , không

đem lại hiệu quả. Chúng ta làm như vậy,

cũng là theo đúng lời dạy của V.I. Lê -nin :

“ Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý ” .

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản : Xin

cảm ơn và kính chúc Đại tướng mạnh khỏe ! D
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Chung quanh

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN

HÀ XUÂN TRƯỜNG

I. PHẠM VI RỘNG LỚN CỦA CÔNG

TÁC TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN

Công tác tư tưởng , lý luận của Đảng

trước hết là sự nhận thức thực tiễn khách

quan trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê -nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho mọi người

tin rằng con đường mà đất nước đang đi là

đúng đắn mà phấn đấu đến cùng để đạt được

mục tiêu đề ra . Công tác tư tưởng , lý luận

bao giờ cũng là công tác hàng đầu của Đảng,

không thể bàn một lần mà phải bàn nhiều

lần . Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương (khóa VIII) đã tập trung bàn về

văn hóa, trong đó một phần quan trọng đã

dành cho tư tưởng, chủ yếu là tư tưởng chính

trị. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương (khóa VIII) cũng đã bàn đến

tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên . Tuy

vậy ở cả hai Hội nghị công tác lý luận vẫn

chưa được đề cập. Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX ) vừa

qua ra Nghị quyết về "Nhiệm vụ chủ yếu

của công tác tư tưởng , lý luận trong tình

hìnhmới" đã dành một phần quan trọng cho

công tác lý luận . Nghị quyết đã làm sáng tỏ

và bao quát mối quan hệ hữu cơ giữa công

tác tư tưởng và công tác lý luận . Trên

phương hướng chung và các quan điểm

chung của Nghị quyết , các ngành, đặc biệt

là các ngành khoa học cần xác định được

phương hướng phát triển và nhiệm vụ cụ thể

của mình .

Trong khoa học (xã hội và tự nhiên ) ,

trong văn học , nghệ thuật phải có trường

phái khác nhau thì sự nghiệp chung mới

phát triển đa dạng , phong phú . Do đặc điểm

của nước ta , chính trị ở nước ta là chính trị

của Đảng Cộng sản Việt Nam , lấy chủ nghĩa

Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm

nền tảng tư tưởng . Lịch sử cách mạng nước

ta đã chứng minh sự đúng đắn của quyền

lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản

Việt Nam. Làm lu mờ nét đặc thù ấy của xã

hội ta là rơi vào chủ nghĩa cơ hội , dẫn đến

hỗn loạn, làm suy vong chế độ và mất nước .

Nhưng trên địa hạt khoa học thì phải cho

phát triển đa dạng, khuyến khích các trào

lưu , trường phái lành mạnh sáng tạo cái mới.

Nói đến tư tưởng, lý luận thì tất yếu phải

nói tới hệ tư tưởng . Những nhà tư tưởng tư

sản phương Tây cho rằng sau khi Liên Xô

và hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, " chiến

tranh lạnh" chấm dứt thì cuộc đấu tranh ý

thức hệ không còn nữa, mà chỉ còn sự thống

trị vĩnh viễn của chủ nghĩa tư bản . Những gì

đã diễn ra hơn thập kỷ qua chứng tỏ không
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phải như thế . Chủ nghĩa tư bản còn tiềm

năng nhưng vẫn không tránh khỏi những

bế tắc cố hữu . Chủ nghĩa xã hội rút kinh

nghiệm những thất bại , nhận thức lại mình

khẳng định chân lý mà C. Mác đã phát hiện,

tiếp tục đi tới. Cuộc đấu tranh ý thức hệ với

những hình thái khác nhau vẫn tồn tại .

Chúng ta có thể kể ra vô vàn ví dụ để chứng

minh cuộc đấu tranh ấy đang diễn ra ngày

càng phức tạp và từng nơi, từng lúc không

kém phần quyết liệt . Trong nội dung của

công tác tư tưởng , lý luận , không thể không

phân tích cuộc đấu tranh ấy trên cả hai bình

diện trong nước và quốc tế . Phân tích cuộc

đấu tranh đó một cách khách quan, khoa

học là góp phần nâng cao, đổi mới công tác

tư tưởng , lý luận của Đảng , tạo cho nó một

sức sống thực sự phục vụ đắc lực cho công

cuộc đổi mới đất nước .

chủ nghĩa xã hội. Trong lúc đó, các nước tư

bản phát triển lợi dụng ưu thế về khoa học

và kỹ thuật tiên tiến một mặt duy trì và

đè nặng sự thống trị về kinh tế lên các nước

kém phát triển , mặt khác truyền bá tư tưởng

và lối sống của họ, truyền bá cái mà họ gọi

là "đấu tranh cho nhân quyền và tự do

tư tưởng " để can thiệp vào nội bộ nước khác

không chịu chấp nhận cái gậy chỉ huy của

họ .

Vấn đề không phải là chống toàn cầu

hóa, vì đó là một xu thế khách quan của sự

phát triển . Vấn đề là nhận thức rõ cục diện

của thế giới mà Đại hội IX đã có những

nhận định cơ bản , để khai thác tối đa mặt

tích cực của hợp tác và hội nhập quốc tế,

tránh được đến mức tối đa các mặt tiêu cực

của xu thế toàn cầu hóa. Trong bối cảnh thế

giới đa diện , đa chiều ấy công tác tư tưởng ,

II. BỐI CẢNH CỦA CUỘC ĐẤU lý luận phải phát hiện được những mưu đồ

TRANH TƯ TƯỞNG HIỆN NAY

1- Thế giới ngày nay đang chuyển nhanh

và mạnh mẽ theo xu hướng được gọi là

"toàn cầu hóa" . Với sự phát triển của các

phương tiện khoa học kỹ thuật cao , sự giàu

có của thế giới tăng lên gấp nhiều lần, đồng

thời khoảng cách giàu nghèo giữa các khu

vực, giữa các tầng lớp nhân dân cũng ngày

càng mở rộng. Chỉ riêng Hàn Quốc năm

1996 so với 35 năm trước đó, GDP tăng gấp

100 lần, từ 100 USD /người năm 1962 đã

tăng lên 10 000 USD/người năm 1996 trong

lúc cuộc đấu tranh vì đời sống và chống

tham nhũng của nhân dân lao động vẫn

thường xuyên xảy ra . Đặc biệt với công

nghệ thông tin , viễn thông hiện đại , xu thế

toàn cầu hóa càng đi sâu vào mọi lĩnh vực

kinh tế , chính trị , xã hội , văn hóa. Xu thế đó

làm mờ cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra

hết sức phức tạp giữa chủ nghĩa tư bản và

đen tối của những lực lượng chống đối ,

trước hết là những thế lực chống chủ nghĩa

xã hội .

Thật không ngẫu nhiên hai vị giáo sư nổi

tiếng của Mỹ cùng một thời gian (sau khi

Liên Xô sụp đổ) đưa ra hai thuyết để bảo vệ

và làm đẹp cho chủ nghĩa tư bản . Đó là Phơ-

ren -xít Phu -ku-y -a-ma (Francis Fukuyama)

với tác phẩm " Sự kết thúc của lịch sử " xuất

bản năm 1992 , và Xa-moen P. Hãn -tinh -tơn

(Samuel P.Hungtington) với tác phẩm "Sự

đụng độ giữa các nền văn minh" xuất bản

năm 1994. Theo ông Phu-ku-y-a-ma thì

nhân loại không có con đường nào khác

ngoài con đường dân chủ tự do tư bản chủ

nghĩa do nền văn minh phương Tây tạo nên.

Theo ông , nền dân chủ tự do phương Tây là

"điểm tiến hóa tận cùng của tư tưởng nhân

loại" , "hình thức cuối cùng của quản lý nhân

loại và với tư cách ấy nó là tận cùng của lịch
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sử" . Còn ông Hãn -tinh -tơn thì cho rằng , sau

chiến tranh lạnh "nguồn gây xung đột trong

thế giới mới này chủ yếu sẽ không phải là

những vấn đề tư tưởng hay kinh tế nữa...

nguồn gây xung đột chủ yếu sẽ là vấn đề văn

hóa... Ranh giới giữa các nền văn minh sẽ là

chiến tuyến trong tương lai" . Cái sai của ông

Phu -ku -y-a -ma thì khỏi phải nói, nhiều

người đọc nhận ra ngay từ khi quyển sách

của ông ra đời. Còn ông Hãn -tinh -tơn thì sự

phân tích của ông quá giản đơn , ông đánh

đồng khái niệm nền văn minh với một nhóm

sắc tộc , ông không thấy sự phức tạp của các

cuộc xung đột trên thế giới ngày càng tăng

lên vì sự bất bình đẳng nảy sinh do quá trình

toàn cầu hóa, hơn nữa ông không thấy , sự

bất bình đẳng , sự nghèo khổ trên thế giới mà

nguyên nhâncủa nó làsự thống trị của chủ

nghĩa tư bản , đó là miếng đất màu mỡ cho

các nhóm tôn giáo cực đoan , cho chủ nghĩa

khủng bố hoành hành. Chung quy cả hai ông

Phu-ku-y-a-ma và Hãn-tinh -tơn đều sai lầm.

Nhưng điều đáng nói ở đây là hai ông rất

nhạy cảm với thời cuộc làm tốt chức trách

của người làm công tác tư tưởng , lý luận bảo

vệ chủ nghĩa tư bản phương Tây. Sự kịp thời

ấy của hai nhà tư tưởng này đáng cho chúng

ta rút kinh nghiệm trong công tác tư tưởng ,

lý luận của mình. Không vì đẩy mạnh sự hội

nhập và hợp tác quốc tế mà mất cảnh giác

trên mặt trận tư tưởng, lý luận . Trong cuộc

đấu tranh này chúng ta thường làm quá

chậm và bị động, thường là chờ đối phương

nói trước rồi ta mới nói sau. Thông thường

người khôn là người nói sau. Nhưng trong

đấu tranh tư tưởng người nói sau thường là

người phải chịu thiệt thòi.

2- Đất nước ta đang ở trong thời kỳ

chuyển động lớn lao chưa từng có trong lịch

sử. Để hòa nhập mà không hòa tan, hơn một

phần tư thế kỷ của dân tộc dưới sự lãnh đạo

của Đảng đã tự nhìn lại mình . Có thể nói từ

Đại hội IV, đặc biệt từ Đại hội VI là cả một

quá trình tự nhận thức của Đảng và của dân

tộc. Ta là ai ? Ta đang đứng ở đâu ? Phải?

làm gì ? Và làm thế nào để đưa đất nước ta

thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu . Các Đại hội

Đảng đã lần lượt trả lời những câu hỏi đó.

Tự nhận thức là tự đấu tranh , cuộc đấu tranh

nội bộ, trước hết là đấu tranh về tư tưởng ,

tranh luận về quan điểm là chuyện bình

thường . Trước những vấn đề lớn và phức tạp

đã và đang đặt ra cho chúng ta mà không có

mâu thuẫn , không có ý kiến khác nhau mới

là chuyện lạ. Điều đáng nói là, chúng ta ít

tranh luận quá. Có những chuyện cứ úp úp

mở mở, không dứt khoát, rành mạch làm

nhiều hội thảo , nhưng nói chung các hội

phân tâm quần chúng. Chúng ta tổ chức

đánh giá " có hội mà không có thảo" .

thảo của chúng ta như dư luận đông đảo

3- Bên cạnh những thành tựu đạt được rất

to lớn và rất quan trọng , chúng ta đã phạm

những khuyết điểm trong quản lý , trong tổ

chức và điều hành làm cho nạn quan liêu và

tham nhũng trở thành" quốc nạn" mà chưa

thấy biện pháp ngăn chặn nào có hiệu quả.

Nhiều bất công xã hội chưa được giải quyết

tốt, khoảng cách giàu nghèo càng mở rộng...

làm giảm lòng tin của nhân dân đối với

Đảng. Trong hoàn cảnh như thế, công tác tư

tưởng, lý luận trước hết phải là sự nêu gương

của cán bộ, lời nói đi đôi việc làm , nói ít làm

nhiều . Từ thực tế của việc sửa chữa , đấu

tranh khắc phục những mặt tiêu cực trong

Đảng, trong bộ máy Nhà nước và ngoài xã

hội mà khôi phục lòng tin của quần chúng

như xưa đối với Đảng và Nhà nước, nâng

cao uy tín , trách nhiệm của cán bộ, đảng

viên làm cho cán bộ, đảng viên tốt tự tin hơn

đối với lý tưởng mà mỗi người theo đuổi .
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II. VÀI Ý KIẾN VỀ BIỆN PHÁP

NÂNG CAO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG ,

LÝ LUẬN

Về mặt tổ chức, cần phân biệt tổ chức của

Đảng, Nhà nước và Mặt trận . Tôn trọng tự

do tư tưởng, lắng nghe mọi ý kiến khác

nhau, thậm chí trái nhau , thuộc về phương

pháp chỉ đạo công tác tư tưởng , lý luận.

Nhưng những việc làm đó không được lẫn

lộn trong tổ chức . Tổ chức công tác tư

tưởng , lý luận của Đảng nhất thiết phải bao

gồm những người ngoài năng lực ra , phải là

những người nhất trí với đường lối của

Đảng. Trong lúc Nhà nước , Mặt trận có thể

có những tổ chức bao gồm những thành

phần rộng rãi hơn , không đòi hỏi sự nhất trí

cao đối với đường lối của Đảng.

Hiện nay, ngoài Tạp chí Cộng sản từ

tháng1-2002 ra ba kỳ một tháng, có nhiều

tạp chí làm công tác tư tưởng và lý luận

thuộc các tổ chức của Đảng . Nênrà soát lại ,

có sự phân công, phân nhiệm để tăng hiệu

lựcchocông tác tư tưởng , lý luận . Sự trùng

lặp, những bài hô hào suông còn nhiều ở các

tạp chí , tập san thuộc quản lý trực tiếp của

trung ương hoặc các ban ngành trung ương .

Hiện nay viện , học viện, trung tâm có

chức năng đào tạo ,nghiên cứucũngrất

nhiều, tôi nghĩ cũng nên rà soát lại để tránh

trùng lặp, lãng phí sức người sức của.

Thống nhất và phân cấp trong công tác tư

tưởng , lý luận . Công tác tư tưởng , lý luận

phải thống nhất từ trên xuống dưới, thống

nhất không có nghĩa là đơn điệu, tẻ nhạt ,

mọi người nói như nhau , nghĩ như nhau làm

mất tính sáng tạo của người làm công tác tư

tưởng , lý luận , làm mất tính sôi động của

công tác này . Cấp nào làm công tác tư

tưởng , lý luận của cấp đó, ngành nào làm

côngtác tư tưởng, lý luận của ngành ấy , phát

huy tính chủ động của từng cấp .

Để đuổi kịp thế giới trong thời đại bùng

nổ thông tin , bất cứ lĩnh vực hoạt động nào

cũng phải tổ chức tốt việc nắm bắt thông tin

kịp thời liên quan đến hoạt động của mình .

Chúng ta coi trọng hệ tư tưởng , nhưng

không bó mình trong hệ tư tưởng , mà phải

mở rộng ra , tiếp xúc, giao lưu với các luồng

tư tưởng khác , cọ xát, tranh luận , tiếp nhận

những yếu tố hợp lý làm cho tư tưởng của ta

phát triển phong phú. Nghiên cứu chủ nghĩa

Mác mà chỉ đóng khung trong những gì Mác

đã nói sẽ không hiểu được chủ nghĩa Mác .

Công tác tư tưởng , lý luận là công tác lâu dài

và cơ bản, nhưng cũng là một công tác đòi

hỏi sự kịp thời, chủ động. Muốn vậy phải tổ

chức thông tin tư tưởng , lý luận cho tốt .

Muốn công tác tư tưởng, lý luận trở thành

khoa học thực thụ, phải tôn trọng hai nguyên

tắc: kiểmnghiệmtrong thực tiễn vàphản

biện. Một vấn đề phảiđược lật đi lật lại

nhiều lần . Cần tạo được không khí thảo luận

dân chủ để có thể nhìn nhận một vấn đề từ

nhiều phía , nhiều góc cạnh , từ một vấn đề có

nhiều cách diễn đạt khác nhau . Công tác tư

tưởng, lý luận mà không huy động được

nhiều người tham gia, cùng suy nghĩ, trao

đổi, phảnbác sẽ thành nhằm chán ,chung

chung, một chiều . Trong kinh tế chế độ bao

cấp đã chặn con đường phát triển , thì trong

tư tưởng, lý luận "chế độ bao cấp" sẽ là một

tai họa, bóp chết mọi sáng tạo .

Công tác tư tưởng, lý luận còn phụ thuộc

vào dân trí nói chung của xã hội và đặc điểm

của từng đối tượng khác nhau trong xã hội .

Ở đây, nó liên quan đến công tác văn hóa,

giáo dục và công tác dân vận của Đảng . Tôi

nghĩ, cần có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa

các tổ chức của các hoạt động này để tạo

điều kiện cho công tác tư tưởng , lý luận đi

sâu vào đông đảo quần chúng. D
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Q

UÁN triệt quan điểm của chủ nghĩa

Mác Lê -nin : cách mạng là sự

,nghiệp của quần chúng, không có lý

luận cách mạng thì không có phong trào

cách mạng ; hơn 70 năm qua, Đảng ta luôn

xác định công tác tư tưởng , lý luận là một

trong những hoạt động trọng yếu nhất nhằm

xác lập , củng cố vững chắc nền tảng tư

chính trị , kiên định mục tiêu độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên

định những nguyên tắc cơ bản của Đảng ;

trên cơ sở đó mà "dĩ bất biến, ứng vạn biến"

trong mọi tình thế, giữ vững định hướng

phát triển của đất nước. Đó là bài học luôn

luôn chủ động , tích cực tiến công trên mặt

trận tư tưởng, lý luận ; bài

học gắn chặt lý luận với

thực tiễn , kết hợp chặt chẽ

công tác tư tưởng với

công tác tổ chức, công tác

Góp phần nâng cao hiệu quả

CÔNG TÁC TƯTƯỞNG , LÝ LUẬN kiểm tra ;bài họcphát

PHẠM HỒNG THANH

tưởng của Đảng , làm cho hệ tư tưởng xã hội

chủ nghĩa ngày càng thấm sâu vào đời sống

xã hội ; giáo dục, động viên cổ vũ toàn

Đảng, toàn dân , toàn quân ta vượt qua mọi

gian khổ hy sinh , thử thách , làm nên những

thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng

dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Công tác tư

tưởng , lý luận là bộ phận hữu cơ trong toàn

bộ công tác xây dựng Đảng để bảo đảm

Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ

chức ; làm cho Đảng thực sự tiêu biểu về

bản lĩnh , đạo đức, trí tuệ của giai cấp công

nhân và của dân tộc, có đủ năng lực đề ra

đường lối , chiến lược , sách lược đúng đắn ,

sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam vững

bước đi lên .

huy sức mạnh tổng hợp

của các binh chủng công

tác tư tưởng , lý luận v.v.

Những kinh nghiệm quý

báu đó cần được vận dụng

và phát huy mạnh mẽ trong điều kiện mới .

Hiện nay , công tác tư tưởng , lý luận đang

đứng trước những thuận lợi mới, đồng thời

phải đối mặt với những khó khăn thách thức

to lớn .

mang

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

các nước Đông Âu sụp đổ, phong trào cách

thế giới tạm thời lâm vào thoái trào ,

cục diện chính trị thế giới thay đổi, chủ

nghĩa tư bản hiện đại đang tìm cách chi phối

đời sống chính trị , kinh tế thế giới. Mỹ và

các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh "diễn

biến hòabình " kết hợp bạo loạn lật đổ với

những thủ đoạn và biện pháp vừa trắng trợn

vừa tinh vi , thâm hiểm trên tất cả các lĩnh

vực chính trị, kinh tế , tư tưởng, văn hóa,xã

hội... mưu toan xóa bỏ sự lãnh đạo của

Đảng , xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .Thực tiễn phong phú sinh động của cách

mạng Việt Nam cho chúng ta nhiều bài học

lớn về công tác tư tưởng , lý luận . Đó là

bài học phải tập trung xây dựng Đảng về Tổngcục Chính trị Quân đội nhân dân ViệtNam

* Thiếu tướng Cục trưởng Cục Tư tưởng - Văn hóa,
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ýĐáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị

núp dưới chiêu bài "đi tìm con đường phát

triển cho đất nước" đang lớn tiếng công kích

chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, sự lãnh đạo của Đảng , phủ nhận con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta,

phủ định quá khứ , xuyên tạc lịch sử, bóp

méo sự thật, thổi phồng yếu kém, khuyết

điểm của ta, gây phân tâm, nghi ngờ trong

nội bộ Đảng và nhân dân. Bọn phản động lợi

dụng tôn giáo, các phần tử dân tộc cực đoan

ráo riết hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết

dân tộc, kích động vượt biên, biểu tình

chống đối , gây mất ổn định chính trị.

Cơ chế thị trường , một mặt làm cho mỗi

con người trong xã hội tích cực, năng động,

nhạy bén hơn ; mặt khác nó cũng kích thích

chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng thực dụng nảy

nở, phát triển , mà đặc điểm nổi bật của nó là

chi quan tâm đến lợi ích vật chất đơn thuần,

coi nhẹ giá trị tinh thần, chỉ coi trọng lợi ích

cá nhân cục bộ bản vị , coi nhẹ lợi ích cộng

đồng , chỉ quan tâm lợi ích nhất thời, trước

mắt, coi nhẹ lợi ích cơ bản, lâu dài.

Đất nước mở cửa , thực hiện đa phương

hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế diễn ra

mạnh mẽ. Hội nhập kinh tế , giao lưu văn

hóa là quá trình vừa hợp tác , vừa đấu tranh

rất quyết liệt, vừa có mặt tích cực, vừacó

mặt tiêu cực không thể xem thường . Những

điểm chính trị phản động, lối sống thực

dụng phương Tây có điều kiện xâm nhập

vào nước ta nếu không có những giải pháp

phòng ngừa , sẽ làm băng hoại các giá trị

đạo đức, gây tổn thương bản sắc văn hóa

dân tộc .

quan

Thực trạng tư tưởng trong Đảng và trong

xã hội , bên cạnh những chuyển biến tích cực

đáng mừng, vẫn còn những biểu hiện rất

đáng lo ngại . Điều đáng quan tâm là niềm

tin của không ít người vào lý tưởng cao đẹp ,

vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng bị

giảm sút ; sự suy thoái về tư tưởng chính trị ,

đạo đức , lối sống của một bộ phận không

nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ

trung cao cấp chưa được khắc phục . Tâm

trạng bất bình, thiếu tin vào khả năng chống

tham nhũng, quan liêu , mất dân chủ, làm

trong sạch bộ máy nhà nước còn khá phổ

biến . Thái độ thờ ơ về chính trị, bàng quan

trước thời cuộc có xu hướng lan rộng . Hiện

tượng " nhạt Đảng , khô Đoàn , chán chính

trị " không phải là cá biệt. Các hoạt động tâm

linh, mê tín dị đoan , các tệ nạn xã hội khác

đang rộ lên ở nhiều nơi và đang bị lợi dụng

như là một "mũi tiến công " vào các vấn đề

chính trị hiện nay .

Tình hình và những đặc điểm trên nói lên

tính phức tạp , tính quyết liệt không khoan

nhượng trên mặt trận tư tưởng , lý luận , đòi

hỏi những chiến sĩ trên mặt trận này phải có

bản lĩnh để xử lý đúng và giành thắng lợi

trong mọi tình huống .

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công

tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới,

cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau :

Một là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý

luận , tổng kết thực tiễn .

Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là

một hoạt động có vai trò hết sức quan trọng ,

nhằm cung cấp các luận cứ khoa học để

Đảng đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo

đúng đắn , kịp thời và giáo dục cho cán bộ,

đảng viên nhận thức lý luận , đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng .

Thành tựu lý luận (bao gồm phát triển và

bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng
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Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng

mác xít gắn với tổng kết thực tiễn cách

mạng Việt Nam , tiếp thu có chọn lọc các

kinh nghiệm cách mạng thế giới...) là tiền đề

quan trọng đầu tiên để nâng cao hiệu quả

công tác tư tưởng . Nghiên cứu lý luận , tổng

kết thực tiễn hiện nay không chỉ tiếp tục làm

rõ hơn những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa xã

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta ; khẳng định và làm sáng tỏ những

nguyên tắc cơ bản , những vấn đề cần nhận

thức lại, những vấnđề cần bổ sung phát triển

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; những vấn

đề về thời đại, về chủ nghĩa tư bản hiện

đại v.v, mà còn phải góp phần lý giải những

vấn đề bức xúc nảy sinh trong cuộc sống.

Tính thuyết phục của công táctư tưởng , lý

luận là ởchỗ không chỉ giải đáp những vấn

đề rất cơ bản mà còn trả lời đúng , trúng và

kịp thời những vấn đề cụ thể đang đặt ra

như : ở xã hội ta có hiện tượng bóc lột

không, thế nào là bóc lột ? Vấn đề đảng

viên làm kinh tế tư bản tư nhân ? Làm thế

nào để chống được tham nhũng ? Làm thế

nào để không bị chệch hướng xã hội chủ

nghĩa ? v.v...

Điều cần thiết hiện nay là, phải xây dựng

một hệ thống chuẩn giá trị xã hội làm thước

đo đánh giá và làm tiêu chí xây dựng bộ

máy, tổ chức , con người . Trước đây chúng ta

đã từng khái quát các mô hình "đảng viên

bốn tốt" , " thanh niên ba sẵn sàng" , "phụ nữ

ba đảm đang" ; nêu gương các lá cờ đầu thi

đua bằng những cái tên có tác dụng thôi thúc

như "Sóng Duyên Hải" , " Gió Đại Phong ",

"Cờ Ba Nhất" , "Trống Bắc Lý" ... Ngày nay,

xây dựng hình tượng con người Việt Nam

mới như thế nào , thể hiện trong các tiêu

chuẩn , quan niệm , trong thực tiễn cuộc sống

ra sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học tập , noi

theo là những điều chúng ta phải dày công

suy nghĩ.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết

thực tiễn, công tác tư tưởng phải chủ động

tham gia ngay từ đầu quá trình hoạch định

chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước, phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực ,

tạo sự thống nhất cao trong quá trình tổ chức

thực hiện.

Hai là , đổi mới chương trình , phương

Lê-nin,

pháp giáo dụcchủ nghĩa Mác -

tư tưởng Hồ Chí Minh , nâng cao chất lượng

hiệu quả sinh hoạt chính trị , nghiên cứu

quán triệt nghị quyết của Đảng .

Đây là một trong những nhiệm vụ trung

tâm , thường xuyên của công tác tư tưởng

nhằm truyền bá hệ tư tưởng, xây dựng thế

giới quan , nhân sinh quan cho cán bộ, đảng

viên và nhân dân , hình thành niềm tin cộng

sản , biến tư tưởng tiến bộ thành lực lượng

vật chất để thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm

cho hệ tư tưởng của Đảng chiếm địa vị

thống trị trong đời sống xã hội . Hiện nay

hơn bao giờ hết , phải đặc biệt coi trọng việc

giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê- nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân

dân . Phải tạo cho được bước tiến bộ mới về

chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong

hệ thống trường Đảng, trường đại học , cao

đẳng . Muốn vậy , phải quan tâm xây dựng

đội ngũ giáo viên ; phải đổi mới chương

trình , phương pháp giáo dục cho phù hợp

với từng đối tượng . Lâu nay trong giáo dục

tại chức hay tập trung , chúng ta thường trình

bày các vấn đề bắt đầu từ nguyên lý, từ

điểm rồi đi đến vận dụng và chứng minh

trong thực tiễn cách mạng nước ta . Nên

chăng bên cạnh phương pháp truyền thống ,

đối với một số đối tượng cụ thể, chúng ta

quan
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cần áp dụng cả phương pháp đặc thù, bắt

đầu từ những vấn đề chính trị thực tiễn nóng

hổi, rồi qua nhiều khâu của quá trình nhận

thức để người học tiếp cận chân lý khoa học .

Cần tránh lối thuyết giáo một chiều, áp đặt,

mà áp dụng nhiều hơn các phương pháp đối

thoại, thảo luận , tranh luận để cùng tìm tòi

chân lý , cùng tranh luận làm rõ đúng sai,

thống nhất nhận thức. Trong tình hình hiện

nay, cần tăng cường sức chiến đấu trên mặt

trận chính trị, tư tưởng ; đặc biệt là đấu tranh

chống địch phá hoại về chính trị, tư tưởng ,

văn hóa.

Ba là, phối hợp chặt chẽ các binh chủng

làm công tác tư tưởng ; đẩy mạnh giáo dục

chủ nghĩa yêu nước gắn với phong trào thi

đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa ở khu dân cư ".

Trong công tác tư tưởng , mỗi binh chủng

có vai trò quan trọng của nó. Nếu như công

tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò to

lớn trong việc xây dựng nền tảng chính trị

cơ bản , lâu dài, thì công tác thông tin tuyên

truyền cổ động có vai trò rất quan trọng

trong tác chiến , trong "xây" và "chống"

hằng ngày . Các phương tiện truyền thông

hiện đại : báo chí, phát thanh , truyền hình...

cũng như hệ thống báo cáo viên tuyên

truyền miệng là những công cụ sắc bén

trong việc tuyên truyền , giáo dục những

quan điểm , đường lối của Đảng, chính sách

và pháp luật của Nhà nước ; hướng dẫn sự

suy nghĩ và hành động của toàn dân theo

nghị quyết của Đảng ; động viên , cổ vũ mọi

người, mọi tầng lớp tích cực thực hiện

những nhiệm vụ đã đề ra. Yêu cầu mới của

giai đoạn cách mạng hiện nay đòi hỏi chúng

ta phải cải tiến mạnh mẽ về phương pháp

nhằm nâng cao chất lượng , hiệu quả của

từng binh chủng (lý luận và giáo dục lý luận ,

tuyên truyền cổ động, thông tin đại chúng,

văn hóa - văn nghệ) ; đồng thời hiệp đồng

chặt chẽ các binh chủng, tạo sức mạnh tổng

hợp của công tác tư tưởng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu

dân cư " chính là tạo động lực tinh thần cách

mạng, xây dựng môi trường trong sạch và

đời sống văn hóa lành mạnh cho sự phát

triển của con người. Để thúc đẩy phongtrào

thi đua phải kịp thời phát hiện, biểu dương,

tôn vinh và nhân rộng những nhân tố mới,

những điển hình tiên tiến ; kết hợp chặt chẽ

công tác thi đua với công tác khen thưởng ;

tránh khuynh hướng dễ dãi hoặc cầu toàn

trong khen thưởng, thi đua .

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " có ý

nghĩa và tác dụng to lớn . Cần tập trung chỉ

đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động

này , nhất là ở cơ sở . Có biện pháp thu hút

mọi thành phần kinh tế , động viên mọi công

dân tự giác tham gia xây dựng đời sống văn

hóa ; từng bước xây dựng cơ sở vật chất cho

văn hóa, củng cố các thiết chế văn hóa, đáp

ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sáng tạo và

hưởng thụ văn hóa của nhân dân . Cán bộ,

đảng viên phải gương mẫu, vận động toàn

xã hội cùng thực hiện. Xây dựng nếp sống

văn minh trong lễ hội , việc cưới, việc tang ;

bài trừ hủ tục, mê tín , tệ nạn xã hội ; chống

sự thẩm lậu của các loại văn hóa xấu,

độc hại.

Bốn là , đổi mới phương thức và nâng cao

tính thuyết phục trong công tác tư tưởng .

Đối tượng công tác tư tưởng là con người.

Công tác tư tưởng tác động vào tâm lý,

tình cảm, nguyện vọng , ước mơ , sở thích
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quan .
Do

của mỗi con người. Đời sống tâm lý , tình

cảm của con người rất phong phú, nhạy

cảm, tinh tế và luôn luôn biến đổi bởi hoàn

cảnh khách quan và nhận thức chủ

đó , công tác tư tưởng phải hiểu rõ các đối

tượng khác nhau (về tôn giáo , dân tộc , giai

cấp , lứa tuổi, học vấn, nghề nghiệp , giới

tính ...) , trên cơ sở đó lựa chọn nội dung,

hình thức , giải pháp tác động phù hợp với

từng loại đối tượng. Xây dựng tác phong

quần chúng ; chống bệnh quan liêu , chung

chung hời hợt trong công tác tư tưởng.

Mục tiêu của công tác tư tưởng là giải

phóng con người khỏi " vòng kim cô " của

những tư tưởng , tập quán lạc hậu , truyền bá

hệ tư tưởng tiến bộ , cách mạng , hình thành

niềm tin cộng sản , khơi dậy và phát huy cao

độ tính tự giác của mỗi con người, hướng

dẫn họ hànhđộng một cách tích cựcnhất,

đóng góp nhiều nhất sức lực, trí tuệ của

mình cho sự nghiệp chung. Như vậy , công

tác tư tưởng là một khoa học và là một nghệ

thuật nắm bắt, cảm hóa lòng người,dẫndắt

con người hành động theo mục tiêu đãxác

định. Kinh nghiệm cho thấy công tác tư

tưởng không thể áp đặt mà phải kiên trì ,

khéo léo tuyên truyền giáo dục thuyết phục

bằng lý lẽ đối với từng đối tượng với một

phương pháp khoa học, thông qua trao đổi,

đối thoại thẳng thắn đồng thời với việc tăng

cường thông tin có định hướng ; thực hiện

dân chủ hóaquá trình tư tưởng ,phải đặc biệt

phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của

đội ngũ cán bộ, đảng viên .

Hướng về cơ sở, làm chuyển biến tình

hình cơ sở, giải quyết tư tưởng từ cơ sở là

một yêu cầu cấp bách hiện nay . Mọi đường

lối , chủ trương của Đảng, chính sách và

pháp luật của Nhà nước có thực hiện được

hay không , nhất định phải thông qua phong

trào hành động cách mạng của quần chúng

bắt đầu từ cơ sở . Trận địa lòng người có

vững chắc hay không, phải dựa trên nền tảng

là cơ sở. Phải thừa nhận rằng, những vụ lộn

xộn, những "điểm nóng" diễn ra ở các địa

phương vừa qua có nguyên nhân ở chỗ

chúng ta buông lỏng hoặc xem nhẹ công tác

tư tưởng ở cơ sở. Trong tình hình hiện nay,

sâu sát cơ sở , am hiểu cơ sở, tập trung cho

cơ sở là mục tiêu hàng đầu của công tác tư

tưởng . Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác

tư tưởng ở cơ sở là : Sự ổn định chính trị ;

mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ; sự

nhất trí về chính trị, tinh thần và đời sống

của nhân dân địa phương.

Công tác tư tưởng là công tác của toàn

Đảng và lôi cuốn toàn dân tham gia, hưởng

ứngnhưng trước hết đó là nhiệm vụ của bí

thư cấp ủy,thủ trưởng cơ quan, đơn vị,

nòng cốt là đội ngũ cán bộ chuyên trách

công tác tư tưởng , lý luận. Hơn 70năm qua ,

lớp lớp cán bộ tư tưởng , lý luận luôn xứng

đáng là những chiến sĩ cách mạng trên mặt

trận tư tưởng , là người đồng đội tin cậy,

người bạn chiến đấu , người hướng dẫn tư

tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng

nhân dân .

Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới,

những người làm công tác tư tưởng , lý luận

nỗ lực vượt bậc , không ngừng tu tâm dưỡng

trí , rèn đức luyện tài để có đủ khả năng hoàn

thành nhiệm vụ được giao . Có quy hoạch ,

đào tạo và đào tạo lại , quan tâm chăm lo đời

sống và sự tiến bộ trưởng thành của đội ngũ

cán bộ tư tưởng , lý luận ; đồng thời cần đầu

tư thích đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật cho

các hoạt động công tác tư tưởng, văn hóa

ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao

hơn .D
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C

Hỉ trong vòng 10 năm chuyển đổi, cơ

chế thị trường ở nước ta đã phát huy

tác dụng tích cực , to lớn đến sự phát

triển kinh tế - xã hội . Nó chẳng những không

đối lập mà còn là nhân tố khách quan cần

thiết của việc xây dựng và phát triển đất nước

theo con đường xã hội chủ nghĩa . Đánh giá

thành tựu kinh tế - xã hội 1991-2000 , Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng

giấy 16 000 tấn , phân bón 100 000 tấn , thép

400 000 tấn , xi măng 700 000 tấn ; vật liệu

xây dựng, nhóm hàng văn hóa - giáo dục,

dược phẩm , nhất là lương thực , thực phẩm

cũngnằm trong tình trạng đó. Thực trạng trên

tiếp tục phát triển và nặng hơn nhiều vào

năm 1999. Lượng than tồn kho vào tháng

6-1999 lên tới 4,8 - 4,9 triệu tấn , xi măng

1 triệu tấn (kể cả clinke ) ; giấy tồn kho vào

tháng 10-1999 là 15 186 tấn ; đường tồn kho;

Đổi mới và nâng cao hiệu lực

QUẢNLÝ VĨMÔ CỦA NHÀ NƯỚC

ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG

định : " Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu ,

bao cấp đã chuyển sang cơ chế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa " và chính nó đã

có vai trò quyết định đưa : "Đời sống các tầng

lớp nhân dân được cải thiện . Đất nước đã ra

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua

được cơn chấn động chính trị và sự hẫng hụt

về thị trường ... ; phá được thế bị bao vây cấm

vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và chủ

độnghội nhập kinh tếquốc tế, không để bị

cuốn sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính -

kinh tế ở một số nước châu Á... "( 1 ) .

Phân tích tình hình thị trường, chúng ta có

thể thấy một số điểm cần lưu ý như sau :

1. Ngay từ 1996 đã có hiện tượng ứ đọng

hàng hóa ở diện rộng và kéo dài , nhiều mặt

hàng công nghiệp có lượng tồn kho lớn , như

NGUYỄN VĂN NINH * - TÔ THỊ TÂM

vào tháng 6 -1999 : 300 000 tấn (bằng 3 lần

tồn kho năm 1998) ; gạch ốp lát so với nhu

cầu thừa khoảng 40% ; phích nước Rạng

Đông chưa tiêu thụ 715 000 chiếc (bằng sản

lượng sản xuất trong 3 tháng ). Công suất sử

dụng của nhiều doanh nghiệp rất thấp :

Phân đạm Hà Bắc chỉ đạt 20-40 %, sản xuất

thép chỉ đạt 50-60% ; sản lượng vận chuyển

của nhiều ngành vận tải giảm sút ; các dịch

vụ du lịch, khách sạn cũng thừa "cung" .

Tổng lượng tồnkho 1999vượt quá10 %GDP

(khoảng gần 10 000 tỉ đồng). Sang năm 2000 ,

tình hình trên đã được cải thiện, nhiều mặt

* PGS

** TS , Giáo viên Trường đại học Giao thông - Vận tải

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 18 - 19
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hàng công nghệ phẩm kể cả vật liệu xây dựng

như sắt, thép , xi măng và hàng tiêu dùng cần

thiết khác tăng được khả năng tiêu thụ. Nhưng

nhiều mặt hàng vẫn còn lượng tồn kho lớn

như sắt, thép , than ( 1,4 triệu tấn ), xi măng ,

phân bón hóa học, giầy dép, hàng may mặc ;

lương thực quy gạo dư 500000 - 800000 tấn ,

đường khoảng 150 000 - 200 000 tấn, cà phê,

thịt lợn cũng vậy, sản lượng tiếp tục tăng,

nhưng thị trường bán hạn chế . Vào nửa đầu

năm 2001, thực trạng trên tiếp diễn . Sản

lượng phân bón tuy giảm 8,1% so với cùng kỳ

năm 2000 , nhưng lượng tồn kho lên tới

200 000 tấn (tức là 1/3 sản lượng), xi măng,

clinke có lượng tồn kho là 1 167 000 tấn

(tăng 21 % so với cùng kỳ năm 2000 ). Xuất

khẩu : hàng giầy dép giảm 3,7%, đầu tư, máy

tính giảm 20,5 %, hàng thủ công mỹ nghệ

giảm 13,2% (2) . Nhìn chung, giá trị tồn kho

năm trước chuyển sang năm sau , trong những

năm gần đây ngày càng tăng . Năm 1998 là

5020 tỉ đồng, năm 1999 là 7324 tỉ đồng,

năm 2000 là 7704 tỉ đồng, năm 2001 là

8 970 tỉ đồng.

Như vậy, từ năm 1996 đến năm 2001 , trên

thị trường liên tục diễn ra hiện tượng tổng

cung lớn hơn tổng cầu . Đây là đặc trưng nổi

bật, xuất hiện ngay khi có tốc độ tăng trưởng

kinh tế cao cũng như trong tình trạng tốc độ

tăng trưởng tổng cung và tổng cầu đều giảm .

2. Thị trường xuất khẩu tăng nhanh liên tục

suốt 10 năm , trong khi đó thị trường trong

nước giảm sút nghiêm trọng . Trong 5 năm

1991-1995, xuất khẩu tăng 17,37%, trong các

năm 1996-2000 tăng 21,30% ; nhưng thị

trường trong nước , biểu thị ở tổng mức bán lẻ

hàng hóa và doanh thu dịch vụ lại giảm từ

44,81 % ( 1991-1995 ) xuống còn 12,6%

(1996-2000 ). Năm 2001 , tổng kim ngạch xuất

khẩu chỉ đạt mức tăng trưởng là 8% so với

năm trước và không đạt kế hoạch xuất khẩu

cả năm (3 ) . Đối với tổng mức bán lẻ hàng hóa

và dịch vụ tám tháng đầu năm 2001 chỉ đạt

mức tăng trưởng là 8,1 % so với cùng kỳ năm

2000, song so với số thực hiện của cả năm

2000 thì có mức tăng trưởng là 9,1 %. Tuy

nhiên , với mức tăng trưởng rất thấp này đã

chỉ rõ sức mua xã hội vẫn rất thấp và cũng

có nghĩa là thị trường trong nước đến tháng

9-2001 tiếp tục giảm so với thị trường ngoài

nước . Mặt khác, thị trường nước ta chịutác

động khá mạnh của thị trường bên ngoài. Đấy

là một hiện tượng không phù hợp với lôgic

phát triển của thị trường theo định hướng

XHCN.

3. Giá cánh kéo giữa công nghệ phẩm và

nông sản phẩm ngày càng mở rộng. Từ năm

1995 đến năm 2001, theo báo cáo của Văn

phòng Chính phủ, giá hàng công nghiệp tăng

24% , trong khi giá hàng nông sản liên tục hạ.

So với năm 1999 thì đến cuối năm 2001, giá

lương thực giảm 7,9%, thực phẩm giảm

0,98%, cà phê giảm 80% , thấp hơn chi phí sản

xuất 33-38%, lợn hơi giảm 12,25% ; điện đã

5 lần điều chỉnh tăng , ở nông thôn giá bán

buôn là 360 đ /kWh, nhưng tới người nông dân

giábán lên tới700 ₫ - 1000 đ/kWh. Giáxăng

dầu tăng , giá vật liệu xây dựng tăng 4,7%

(trong đó giá xi măng tăng liên tục , xi măng

Hoàng Thạch từ 210 đ /kg năm 1990 lên 900 -

940 đ /kg vào năm 1994, nay tăng 89% ), giá

dược phẩm y tế tăng 3,6% , giáo dục tăng

4,1%, bưu điện tăng 1,9%, giá phân bón NPK

tăng từ 300 - 400 đ /kg .

4. Giá tiêu dùng có xu thế liên tục giảm từ

năm 1996-2001 ; giá hàng xuất khẩu cũng

vậy, nên lạm phát 1995 là 12,7%, 1996 :

4,5%, 1997 : 3,7% , 1998 : 9,2%, 1999 : 0,1%,

(2) Xem Thời báo Kinh tế Việt Nam , số ra ngày

18-7-2001

(3 ) Xem thêm : Bốn tháng đầu năm xuất khẩu chưa đạt

yêu cầu , báo Hà nội mới, số ra ngày 3-5-2002
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2000 : - 6%. Sáu tháng đầu năm 2001, giá tiêu

dùng giảm 0,7%, do giá lương thực vẫn tiếp

tục giảm ; tháng 6-2001 giảm 0,8% , 6 tháng

đầu 2001 giảm 5,7% . Chín trong số 15 mặt

hàng chủ lực xuất khẩu có giá xuất khẩu giảm

bình quân tới 15,4% , làm cho kim ngạch xuất

khẩu giảm. Trong đó , gạo giảm 17,4% , cà phê

giảm 20,2 %, hạt tiêu giảm 47,4%, thủ công

mỹ nghệ giảm 9,8%, giầy dép giảm 1,6% , hạt

điều giảm 15,6%, lạc giảm 47,1 %, chè giảm

26,9% , cao su giảm 0,6% so với 6 tháng đầu

năm 2000 (4 ) . Ngoài ra, giá các mặt hàng xuất

khẩu chủ lực khác như dệt may, giày dép, điện

tử, máy tính cũng giảm. Sơ bộ tính toán cả

năm 2001 , giá xuất khẩu bình quân giảm trên

10% . Theo "báo cáo cập nhật về cải cách kinh

tế của Việt Nam " của WB , thì lạm phát chính

được đo bằng hàng phi lương thực , nên thực

ra đã tăng khoảng 2% trong năm 2000 và

1,2% trong 5 tháng đầu năm 2001, do đó

không có yếu tố giảm phát . Nhưng họ cũng

thừa nhận lương thực chiếm 60% trong chỉ số

giá tiêu dùng hiện tại ( trong đó gạo chiếm hầu

hết trong số hàng lương thực) và giá lương

thực tiếp tục giảm trong năm 2001. Cụ thể là

chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2001, chỉ tăng

khoảng 1 %.

Hiện tượng trên làm cho giá cánh kéo giữa

hàng công nghiệp, dịch vụ và nông phẩm

ngày càng doãng ra. Quá trình này kéo dài

suốt 6 năm, đến nay vẫn có xu hướng tiếp

diễn . Đây là một hiện tượng không bình

thường của thị trường và càng trái với xu

hướng XHCN . Mặt khác, giá tiêu dùng có xu

hướng giảm, mức lạm phát do Nhà nước định

hướng năm 2001 là 5% không thực hiện được.

Sức mua có khả năng thanh toán của dân cư

tăng thấp làm thị trường tiêu thụ sản phẩm

khó khăn , ảnh hưởng bất lợi đối với sự tăng

trưởng kinh tế .

5. Thu nhập bình quân đầu người có sự

chênh lệch khá lớn giữa khu vực thành thị và

nông thôn, giữa người nông dân và người

trong khu vực công nghiệp và dịch vụ ở đô

thị .

Theo Tổng cục Thống kê , thu nhập bình

quân một người một tháng từ khu vực công

nghiệp và dịch vụ ở đô thị tăng từ 198 000 ₫

(1996) lên 345 000 đ ( 1999) , thì ở nông thôn

so cùng kỳ chỉ nhích từ 31 000 ₫ lên 33 300đ .

Năm 1996 thu nhập từ công nghiệp và dịch

vụ ở đô thị của dân cư đô thị cao gấp 6,36 lần

dân cư nông thôn, năm 1999 tăng vọt lên

10,37 lần . Khoảng cách về thu nhập giữa hai

khu vực dân cư doãng rộng ra từ 2,71 lần năm

1996 lên 3,7 lần năm 1999, năm 2000 khoảng

cách này còn rộng hơn nữa. Đầu năm 2001 ,

theo các chuyên gia , khoảng cách chênh lệch

thu nhập giữa 20% số hộ có thu nhập cao nhất

so với 20% số hộ có thu nhập thấp nhất lớn

gấp hơn 10 lần . Nếu chỉ so sánh giữa 5% hai

loại hộ ấy thì mức chênh lệch là 17 lần , và lên

tới 30 lần nếu chỉ lấy 2% hai loại hộ ấy để

so sánh .

Mặt khác , tỷ trọng tiêu dùng trong GDP

giảm mạnh, dù tốc độ tăng quỹ tiêu dùng cuối

cùng tính theo giá so sánh có cao hơn tốc độ

tăng dân số . Ví dụ, năm 1996 có tốc độ tăng

tổng tiêu dùng cuối cùng là 8,92% trong khi

tốc độ tăng dân số là 1,61 %. Nhưng tốc độ

tăng này giảm dần , năm 1996 : 8,92% , năm

1997 5,72%, 1998 : 4,34%, 1999 : 1,79%,

2000 : 3,75 % , năm 2001 thấp hơn năm 2000.

Tức là tiêu dùng cá nhân được phản ánh trong

sự tăng trưởng của tổng mức bán lẻ liên tục

giảm sút trong ba năm 1997, 1998, 1999, tới

năm 2000 bắt đầu được phục hồi , thì đầu năm

2001 tổng mức bán lẻ đã chững lại, do giá hàng

(4) Xem báo Đầu tư , tháng 5-2001
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nông sản giảm sút, làm cho thu nhập của

nông dân giảm và do đó làm chậm nhu cầu

đối với hàng tiêu dùng . Tuy quý III/2001 , giá

tiêu dùng có tăng so với quý II/ 2000, nhưng

còn ở mức rất thấp .

Hiện tượng trên đã phản ánh rõ : Một là ,

chính sách công bằng xã hội của Đảng và Nhà

nước, xu hướng tất yếu của định hướng

XHCN chưa được thực hiện có hiệu quả. Xu

hướng phân hóa giàu nghèo quá mức - mặt

trái của thị trường đang chi phối quan hệ phân

phối , chúng ta cần kiên quyết đấu tranh khắc

phục . Hai là , xu hướng " cầu " giảm sút, thị

trường trì trệ vẫn tiếp diễn, chưa được phục

hồi làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ năm 2001 chỉ đạt 8% . Hệ

số giữa tốc độ tăng xuất khẩu và tốc độ tăng

GDP ngày càng giảm , năm 1999 là 4,8 lần ,

năm 2000 là 3,6 lần và năm 2001 chưa đạt tới

1 lần . Hơn nữa, giá xuất khẩu giảm mạnh nên

GDP chỉ có tốc độ tăng là 6,8 % và kế hoạch

năm 2002 chỉ đặt ra là 7 - 7,3% .

6. Giá trị đồng tiền Việt Nam từ năm 1995

đến nay liên tục từ từ mất giá . Dao động với

mức 11 000 đ /1USD năm 1995 ; 13 000;

đ/ 1USD năm 1998 ; 14 000 đ /USD năm

1999 ; cuối năm 2000 là 14 500 đ/lUSD và

tháng 8-2001 xấp xỉ 15 000 ₫/1USD . Hiện

tượng này diễn ra trong lúc giá tiêu dùng liên

tục giảm , mức lạm phát rất thấp.

Từ quý II-2001 , xảy ra nạn khan hiếm

VND trong lưu thông , mặc dù mức cung ứng

tiền năm 1999 tăng 39,3% so với năm 1998

và năm 2000 tăng 26,5% so với năm 1999 và

doanh số thực hiện khoảng trên 2000 tỉ đồng.

Đến 31-8-2001 tổng phương tiện thanh

toán tăng 13,7% so với thời điểm 31-12-2000

và xấp xỉ tốc độ tăng cùng kỳ năm 2000 .

Hơn nữa, mức tăng trưởng cung ứng tiền

như vậy đã cao hơn nhiều so với các nước

như In-đô- nê-xi- a và Ma- lai -xi-a và so với

lý thuyết mức tăng trưởng cung ứng tiền phải

ngang bằng với mức tăng trưởng kinh tế và tỷ

lệ lạm phát cộng lại (5 ) .

Chỉ số

| - Tăng trưởng GDP (%)

Tỷ lệ lạm phát

Mức tăng trưởng cung ứng tiền (M2)

so với năm trước ( %)

1999 2000

4,8 6,75

0,1 - 0,6

39.3 6.5

(M2 = Tiền mặt lưu thông ngoài ngân hàng +

tiền gửi không kỳ hạn + tiền gửi có kỳhạn + tiền

gửi tiết kiệm )

Ở In-đô-nê-xi-a, năm 1990, có chỉ số tăng

trưởng GDP là 0,2%, tỷ lệ lạm phát là 20,5%

và có mức tăng trưởng cung ứng tiền (M2) là

11,9%. Năm 2000 , các con số đó là 4%, 6%

và 13% . Ở Ma-lai-xi- a , năm 1999 , các con số

ấy là 5,4% , 2,8% và 8,3% và năm 2000 là 6%,

3,3% và 12% . Tình trạng USD hóa tăng

nhanh. Tiền gửi bằng ngoạitệ chiếm tỷ trọng

ngày càng lớn trong cung ứng tiền M2. Năm

1999, tiền gửi ngoại tệ tăng tới 54,5% so với

năm trước ; năm 2000 tăng 46% so với năm

1999. Việc tích lũy tiền phổ biến được thực

hiện bằng ngoại tệ . Năm 2000 , tốc độ tiền gửi

ngân hàng bằng USD tăng nhanh gấp 3 lần

tăng tiền đồng và chiếm 40% tổng số dư tiền

gửi. Trong khi đó, cho vay bằng USD giảm.

Một số lượng lớn USD được các ngân hàng

thương mại Việt Nam gửi ra nước ngoài để

hưởng lãi suất trong lúc chính phủ và doanh

nghiệp phải vay vốn bằng USD ở nước ngoài .

Nếu xem xét thực trạng trên về phương

diện lý thuyết , thể chế và việc quản lý vĩ mô

nền kinh tế và thị trường nói riêng thì có thể

có các nguyên nhân sau đây :

-
Một là , việc xác định tương quan giữa

nhịp độ tăng trưởng kinh tế và phát triển

(5 ) Xem tạp chí Ngân hàng, số 7-2001

Số 15 (tháng 5 năm 2002 ) 27



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

thị trường , nhất là thị trường tiêu thụ có sự

lệch lạc : thiên về tăng trưởng, nhẹ về thị

trường , về lưu thông phân phối và tiêu dùng.

Điều đó do chưa đánh giá đúng vai trò quyết

định của thị trường , của thương mại đối với

sản xuất hiện nay. Do đó , việc đầu tư cho

nghiên cứu , phát triển thị trường cả về mặt lý

thuyết và thực tiễn chưa đúngmức, cơ chế

phân phối thu nhập chậm đổi mới, mức tăng

tiêu dùng xã hội không tương ứng với mức

tăng trưởng và phát triển kinh tế , để tốc độ

tăng tổng cầu luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng

cung, nguyên tắc công bằng xã hội chưa được

bảo đảm.

- Hai là , các thể chế của cơ chế thị trường

tuy luôn được xây dựng và bao quátmọi lĩnh

vực , nhưng trong thực tiễn tính tập trung quan

liêu , bao cấp của bộ máy hành chính nhà nước

vẫn tồn tại và khá nặng nề , nhất là ở khu vực

kinh tế nhà nước , nên đã hạn chế sự vận động

khách quan của cơ chế thị trường . Trong đó,

nổi lên : Một là , nhiều chủ thể thị trường, yếu

tố then chốt của thị trường, chưa thật sự có

quyền tự chủ, chủ động sản xuất kinh doanh .

Hai là, tính bao cấp, nhất là bao cấp về tài

chính tín dụng trong đầu tư phát triển và hoạt

động xuất nhập khẩu . Một thứ trưởng Bộ Tài

chính đã nhận xét : "Một số giải pháp tài

chính của ta còn mang nặng tính bao cấp, tạo

nên sự ỷ lại của các doanh nghiệp theo hướng

đòi bảo hộ " (6 ) .

- Ba là , tính độc lập tự chủ của nền kinh tế

trong mối quan hệ với tính phụ thuộc lẫn nhau

của kinh tế thế giới chưa được xác định đầy

đủ trong thực tiễn quy hoạch và kếhoạch phát

triển kinh tế - xã hội . Không giải quyết tốt

mối quan hệ này, tính phụ thuộc sẽ gia tăng

cùng với tiến trình hội nhập và thị trường luôn

chịu những biến động từ bên ngoài như tác

động của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ

ở Thái Lan giữa năm 1997 , 1998 và suy thoái

kinh tế ở các nước Đông Á gần đây , dẫn đến

tốc độ tăng trưởng giảm dần, thị trường đầu tư

và tiêu dùng giảm sút, trì trệ . Trong khi đó,

nền kinhtế Trung Quốc vẫn vững tiến với tốc

độ cao, tỉ giá không bị biến động, đồng nhân

dân tệ không bị mất giá . Còn ở ta, việc quản

lý vĩ mô thị trường thường bị động đối phó

với sự mất giá của đồng tiền , của hàng hóa

xuất khẩu , của đầu tư nước ngoài giảm sút,

của " cầu " giảm nhanh, hàng hóa ứ đọng, thị

trường trì trệ , VND khan hiếm và tình trạng

đôla hóa. Rút kinh nghiệm ở Xin-ga-po,

do nền kinh tế quá lệ thuộc vào thị trường

bên ngoài nên đang bị tụt dốc . Thủ tướng

Gô Chốc Tông nói : " Vấn đề mà chúng ta

đang phải đối mặtchính là hệ quả của việc

Xin -ga-po là một nền kinh tế nhỏ bé , mở và lệ

thuộc nhiều vào các hoạt động ngoại thương

cũng như vốn đầu tư nước ngoài . Chúng ta

sẵnsàng chống chọi lại với những cơn gió

không có một thị trường trong nước đủ lớn để

ngượccủa môi trường bên ngoài

Bốn là , khoa học, nghệ thuật, thể chế

quản lý của bộ máy nhà nước còn nhiều hạn

chế, đạo đức trongquản lý và trong các chủ

thể thị trường chưa được xây dựng, kỷ cương

lỏng lẻo đã làm cho nhiều hoạt động trên thị

trường thiếu lành mạnh, cản trở hiệu quả của

sự quản lý của nhà nước.

(7) .

( .

Để khắc phục thực trạng trên , cần có một

số giải pháp cơ bản , từ việc nghiên cứu lý

thuyết đến việc xác lập quan điểm về thị

trưởng trong nền kinh tế thị trường định

hướng XHCN , tổng kết thực tiễn quản lý vĩ

mô thị trường , điều hành thị trường , không

ngừng hoàn thiện thể chế và tổ chức thị

trường , phát triển thị trường phù hợp với

điều kiện cụ thể ở nước ta trong giai đoạn

hiện nay .

( 6 ) Xem báo Thương Mại , số ra ngày 4-8-2001

(7 ) Báo Đầu Tư , số ra ngày 23-8-2001
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Trước hết, nghiên cứu và xây dựng lý

thuyết về thị trường theo định hướng XHCN

một cách có hệ thống làm cơ sở tư tưởng cho

phát triển và hoàn thiện cả hệ thống thị

trường. Ở đây bao gồm hai phần : một là, vận

dụng những thành tựu ngày càng phong phú

của môn khoa học này trên thế giới, thông qua

việc thường xuyên tổng kết kinh nghiệm quản

lý thị trường của các nước trên toàn thế giới,

của các tổ chức kinh tế quốc tế ; hai là, nghiên

cứu và tổng kết thực tiễn thị trường ở nước ta,

nhất là quá trình chuyển đổi cơ chế tập trung

quan liêu , bao cấp sang cơ chế thị trường và

sự phát triển thị trường những năm gần đây.

Vấn đề này, Trung Quốc đã có những nghiên

cứu rất cơ bản, ví dụ đã vận dụng lý luận giá

trị của C. Mác để nghiên cứu mô hình thị

trường XHCN Trung Quốc. GS.TS Văn Tiềm

xác định : " Thực chất của thị trường XHCN là

thị trường hàng hóa có kế hoạch ", nó thể hiện.

" là thị trường bên bán, thị trường bên mua và

thị trường thế cân đối". Ông cho rằng : "học

thuyết giá trị của C. Mác là cơ sở lý luận vững

chắc để nghiên cứu và sáng tạo mô hình thị

trường XHCN "(8 ). Hơn nữa , Trung Quốc còn

xuất bản cuốn Đại từ điển Kinh tế thị trường

(2022 trang ). Ở nước ta, lý luận về vấn đề này

hiện chưa có hệ thống, việc tổng kết thực tiễn

chuyên sâu về thị trường trong những năm đổi

mới cũng chưa được đề cập đúng mức , chưa

cơ bản , chưa có tầm chiến lược dài hạn, mà

chỉ dừng lại ở việc tìm tòi các biện pháp tình

thế, đối phó với những diễn biến bức xúc nhất

xảy ra.

Thứ hai, cần quán triệt mục tiêu chung và

mục tiêu quản lý , điều tiết vĩ mô thị trường là

bảo đảm sự cân đối thích hợp giữa tổng cung

và tổng cầu xã hội . Cụ thể là , trong từng

thời kỳ kế hoạch, cần xây dựng một mức tăng

trưởng kinh tế (GDP) hợp lý, cân đối với mức

tăng tích lũy và tiêu dùng cuối cùng . Điều đó,

đòi hỏi vừa có mức tăng trưởng cao, vừa nâng

cao chất lượng và đổi mới phương thức. Tăng

trưởng phải được phân bố đồng đều hơn cho

khu vực nông thôn, cho vùng còn nhiều người

nghèo, nhất là tăng mức phân bố về cơ sở hạ

tầng và dịch vụ xã hội , tăng đầu tư nhà nước ,

tăng thu nhập cho nhân dân các vùng đó ;

thông qua các hoạt động của thị trường hàng

hóa, dịch vụ, xuất nhập khẩu , đầu tư , tài

chính, tín dụng, tiền tệ nhằm thực hiện "công

bằng trong phân phối, bình đẳng trong quan

hệ xã hội" . Tránh tình trạng đặt mức tăng

trưởng quá cao so với mức tiêu dùng và sự

phân bố tăng trưởng bất hợp lý .

Thứ ba , các chủ thể thị trường là những

nhân tố cơ bản của kinh tế thị trường, quyết

định sức mạnh của nền kinh tế và năng lực

cạnh tranh thị trường . Do đó, cần tổ chức hệ

thống các chủ thể thị trường phù hợp với cơ

cấuthị trường như những nhà chuyên doanh

lớn , có ý nghĩa quyết định cho sự thành công

kinh tế . Thực tế cho thấy, sự thành công kinh

tế ở các nước Đông Nam Á như Xin-ga-po là

nhờ vào các tập đoàn quốc gia , Trung Quốc

nhờ các liên doanh, Hàn Quốc nhờ các công

ty lớn trong nước, còn Đài Loan lại nhờ các

công ty nhỏ . Thông báo của Hội nghị lần thứ

ba Ban Chấp hành Trung ương khóa IX khẳng

địnhviệchìnhthành một số tập đoàn kinh tế

mạnh là một giải pháp hay . Mặt khác, phải

bảo đảm cho họ thực sự tự do, tự chủ, chủ

động, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh

doanh . DNNN phải thực sự hoạt động theo cơ

chế thị trường, tự chủ , tự chịu trách nhiệm

cạnh tranh vàhợp tác với doanh nghiệp thuộc

các thành phần kinh tế . Điều này gắn liền với

việc "kiên quyết xóa bỏ bao cấp" , tức là chỉ có

thực hiện cơ chế thị trường đầy đủ , mới tháo

(8 ) Mô hình thị trường Trung Quốc , Nxb Thống kê ,

Hà Nội , 1995 , tr 171 , 173 , 218
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gỡ được những bức xúc trên thị trường hiện

nay . Đối với ngành ngân hàng , tiếp tục "xây

dựng hệ thống ngân hàng thương mại thành

doanh nghiệp tiền tệ tự chủ đủ sức cạnh tranh

trên thị trường" .

sung,

Thứ tư , thị trường hoạt động đúng hướng

hay không, phát triển tích cực hay tiêu cực,

phụ thuộc vào hiệu lực quản lý vĩ mô thị

trường của Nhà nước . Việc này lại được quyết

đinh ở thể chế chính sách của Nhà nước đối

với thị trường. Do đó, việc tiếp tục bổ

đổi mới, phát triển và hoàn thiện hệ thống thể

chế vẫn là một giải pháp tổng quát choviệc |

quản lý điều hành , khắc phục các xu hướng

lệch lạc hiện có trên thị trường. Gắn liền với

hiệu lực , hiệu quả của các thể chế ấy vẫn là

khắc phục nạn quan liêu , tham nhũng, tình

trạng đặc quyền, phân tán , "cát cứ " trong bộ

máy nhà nước , ở các ngành , các cấp, để thể

chế thị trường được thống nhất , thông suốt

đến các chủ thể thị trường . Những thể chế ấy

cần tập trung vào lĩnh vực tín dụng, ngân

hàng, thương mại, sự chi tiêu công nhằm bảo

đảm cho các nhân tố giá trị , giá cả, cung cầu,

tỷ giá , tiền tệ , vận động theo những quy luật

khách quan là cơ sở chủ yếu để thị trường

hoạt động lành mạnh và tích cực. Mặt khác,

hiệu lực quản lý của Nhà nước còn phụ thuộc

vào tính năng động , linh hoạt , trong việc vận

dụng thể chế xử lý các động thái trên thị

trường của Nhà nước cùng với cơ sở vật chất ,

nguồn tài chính và hàng hóa của mình .

Có thể coi việc giải quyết vấn đề thị

trường hiện là một khâu đột phá quan trọng

trong lĩnh vực kinh tế để tạo ra động lực

mới cho sự phát triển như Thông báo của

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX đã đề cập . D

|

|

TỔNG KẾT THỰC TIỄN ...

( Tiếp theo trang 9)

Để đáp ứng được những yêu cầu , nhiệm

vụ nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn nói

trên , vấn đề mấu chốt quyết định là phải xây

dựng được một đội ngũ cán bộ chuyên làm

công tác lý luận có phẩm chất chính trị vững

vàng, có bản lĩnh khoa học và trình độ lý

luận cao, có tư duy độc lập, đủ sức nghiên

cứu lý luận và tổng kết thực tiễn ; đồng thời,

phải có chế độ chính sách thích hợp , tạo mọi

điều kiện và môi trường thuận lợi cho đội

ngũ này hoạt động sáng tạo . Đặc biệt chăm

lo đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ đầu đàn ,

những chuyên gia giỏi , có học vấn uyên bác

và gắn bó với hoạt động thực tiễn .

Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, chặt chẽ

của các cấp ủy Đảng, trước hết là Ban Chấp

hành Trung ương , Bộ Chính trị , Ban Bí thư

có cơ chế gắn kết, phối hợp hoạt động giữa

các cơ quan lãnh đạo quản lý với các cơ

quan nghiên cứu khoa học, giữa các cán bộ

lãnh đạo quản lý với các cán bộ lý luận, bảo

đảm thường xuyên cung cấp thông tin ,

thông báo những chủ trương , yêu cầu của

Đảng cũng như những kết quả nghiên cứu lý

luận , để gợi ý,
bổ sung cho nhau , phát huy

sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu lý

luận, tổng kết thực tiễn ; đồng thời, cũng là

cách bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cả

cán bộ lý luận và cán bộ lãnh đạo, cán bộ

quản lý .

Đảng , Nhà nước và nhân dân ta đang đòi

hỏi và trông chờ vào những kết quả nghiên

cứu lý luận , tổng kết thực tiễn, tìm ra lời giải

đáp có sức thuyết phục cho các vấn đề mà

cuộc sống đặt ra .
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LIÊN KẾTDOANH NGHIỆP

ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN

1. Bài học kinh nghiệm về xuất khẩu

thủy sản Việt Nam

Nhìn từ giác độ hội nhập kinh tế quốc tế

cũng như liên kết doanh nghiệp , có thể chia

quá trình phát triển của xuất nhập khẩu thủy

sản Việt Nam thành hai giai đoạn :

- Giai đoạn trướcnăm 1996. Đây là thời

kỳ sản xuất và thương mại thủy sản phát

triển theo hướng " trọng thương" , chú trọng

thương mại và dựa vào khai tháctàinguyễn

tự nhiên là chính , trong đó chủ yếu là khai

thác tài nguyên vùng ven bờ. Công nghiệp

khai thác thủy sản chưa đủ năng lực vươn ra

xa bờ ; nuôi trồng thủy sản xuất khẩu chưa

được chú trọng . Quy mô sản xuất nhỏ, manh

mún cả trong khu vực sản xuất nguyên liệu

và chế biến xuất khẩu . Các cơ sở khai thác ,

doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy

sản có trình độ công nghệ thấp, khả năng

cạnh tranh của hàng hóathủy sản thấp. Chưa

hình thành đượcsự liên kết, hợptáctừ sản

xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ theo

định hướng phát triển chung và chiến lược

sản phẩm cụ thể phù hợp với yêu cầu thị

trường . Kết quả xuất khẩu thủy sản tuy tăng

hằng năm ,nhưng sản phẩm đơn điệu, chữ

yếu là chế biến thô, xuất khẩu thủy sản gần

như lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường Nhật

Bản và các nước châu Á .

·
Giai đoạn sau năm 1996. Đây là thời

kỳ ngành thủy sản bắt đầu xác định rõ

NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

hướng phát triển , tập trung đẩy mạnh nuôi

trồng thủy sản phục vụ xuất khẩu và phát

triển khai thác hải sản xa bờ. Xuất khẩu

được coi là mũi nhọn ; vừa là định hướng ,

vừa là động lực cho sự phát triển .

Để phát triển xuất khẩu , bán được hàng

ra thị trường thế giới , hàng hóa thủy sản

phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt

khe về an toàn vệ sinh, về chất lượng sản

phẩm , về nhãn mác và bao bì đóng gói.

Trong thời kỳ này, hàng loạt các quyếtđịnh ,

quy định của Ủy ban Liên minh châu Âu

(EC ) đã bắt đầu có hiệu lực, đòi hỏi hàng

thủy sản nhập khẩu phải được sản xuất trong

các cơ sở chế biến đủ điều kiện an toàn vệ

sinh thực phẩm, được quản lý chặt chẽ theo

những tiêu chuẩn xác định . Chính phủ Mỹ

cũng ban hành quyết định bắt buộc hàng

thủy sản nhập khẩu vào Mỹ phải được sản

xuất trong các cơ sở sản xuất áp dụng hệ

thống quản lý an toàn vệ sinh theo" hệ thống

phân tích và kiểm soát mối nguy

(HACCP) .

Những yêu cầu đó đòi hỏi doanh nghiệp

muốn vào các thị trường này phải đầu tư

nâng cấp nhà xưởng, đổi mới công nghệ, đổi

mới quản lý ; phải thực hiện " lột xác" thật sự

để thay đổi các thói quen, các lề lối cũ của

* TS , Thứ trưởng Bộ Thủy sản , Chủ tịch Hiệp hội

Chế biến và Xuất khẩu thủy sản
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toàn bộ các đối tượng trực tiếp tham gia sản

xuất từ đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp

đến từng người công nhân . Những yêu cầu

đó còn đòi hỏi các nước muốn xuất khẩu vào

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ phải thay

đổi cơ bản hệ thống các tiêu chuẩn , các văn

bản quản lý từ các cơ quan quản lý vĩ mô.

Điều đó, cũng đặt ra việc thực hiện hệ thống

quản lý xuyên suốt " từ ao nuôi đến bàn ăn "

đối với mỗi sản phẩm cụ thể; nghĩa là yêu

cầu hàng vạn nông dân , ngư dân phải áp

dụng các tiêu chuẩn , các quy tắc thực hành

sản xuất mới nhằm đảmbảo yêu cầu về

vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu

đầu tiên .

Những quy định của các thị trường EU và

Mỹ thực sự là những yêu cầu rất cao. Không

ít băn khoăn , trăn trở , nghi ngại từ phía

doanh nghiệp và các nhà quản lý của ngành

thủy sản về tính hiệu quả của chủ trương

này . Nhiều doanh nghiệp cho rằng , họ

không thể thỏa mãn được các tiêu chuẩn

quốc tế đó . Nhưng đến nay, có thể khẳng

định rằng chủ trương quyết tâm đổi mới theo

yêu cầu của thị trường là hoàn toàn đúng

đắn, thể hiện qua các chỉ số phát triển xuất

khẩu cả về lượng cũng như về chất của

ngành thủy sản trong những năm vừa qua.

Nếu năm 1996, kim ngạch xuất khẩu

thủy sản mới đạt 670 triệu USD thì

năm 2001 đã đạt xấp xỉ 1,8 tỉ USD, tăng gấp

gần ba lần . Cơ cấu thị trường thay đổi theo

hướng cân đối và vững chắc hơn : năm

1997, cơ cấu thị trường xuất khẩu là : Nhật

50% , Trung Quốc 14% , EU 10% , Mỹ 5% ,

thị trường khác 21 % ; năm 2001 , tỷ lệ trên

là : Mỹ 28% , Nhật 26%, Trung Quốc 18% ,

EU 6% , thị trường khác 22% . Cơ cấu sản

phẩm cũng đã thay đổi tích cực : năm 1997 ,

tôm đông lạnh 54% , cá đông lạnh 14% , mực

và bạch tuộc 15% , hàng khô 8% , sản phẩm

khác 9% ; năm 2001, tôm đông lạnh 44% ,

cá đông lạnh 17% , hàng khô 11 % , sản phẩm

khác 21% . Tỷ trọng sản phẩm giá trị gia

tăng , sản phẩm chế biến sẵn và sản phẩmăn

liền chiếm khoảng 32%.

Việt Nam đã được EU công nhận trong

danh sách các nước xuất khẩu thủy sản vào

thị trường này , với số doanh nghiệp không

ngừng tăng lên (hiện nay là 68 doanh

nghiệp ). Chương trình kiểm soát dư lượng

và Chương trình kiểm soát độc tố sinh học

vùng nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ cũng đã

được EU công nhận . Hiện đã có trên 100

xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đến nay , có

doanh nghiệp áp dụng HACCP, đủ khả năng

thể khẳng định, chủ trương đổi mới theo yêu

cầu của thị trường đã gópphần hết sức quan

trọng để mở rộng thị trường, phát triển xuất

khẩu, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nhiều vùng nông thôn trong

cả nước .

Người Việt Nam có câu " nhập gia tùy

tục" . Tục ngữ châu Âu cũng có câu "nếu bạn

ở Rô-ma, hãy cư xử như người La Mã" . Bài

học kinh nghiệm là phát triển thủy sản phải

hội nhập và để hộinhập, trước hết phải tự

đổimới các quy chế , luật lệ và nền sản xuất

trong nước để có thể tham gia vào một "sân

chơichung" và thực hiện cùng một "luật

chơi" đã được quy định.

Mặt khác , quá trình hội nhập là quá trình

cạnh tranh gay gắt . Để bảo vệ sản xuất trong

nước, một số nước nhập khẩu có những quy

định (thực chất là hàng rào phi thuế quan)

không phù hợp với thực tiễn , thiếu căn cứ

khoa học , thậm chí đi ngược lại tập quán

thương mại . Do đó, bên cạnh việc chủ động

và tích cực đấu tranh bằng nhiều hình thức

thông tin tuyên truyền , thương mại, ngoại

giao, chính trị ... thì việc chủ động xây dựng

nền kinh tế có thực lực mạnh, với các doanh

nghiệp có tính cộng đồng , sản phẩm có khả

năng cạnh tranh cao là điều kiện tiên quyết

để giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình

hộinhập .
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2. Những vấn đề đặt ra hiện nay

Những kết quả bước đầu nêu trên đã tạo

tiền đề và nền tảng hết sức quan trọng,

nhưng sự phát triển của ngành thủy sản

trongthời gian tới cũng đặt ra nhiềuthách

thức mới.

1. Tính chất công nghiệp và quy mô sản

xuất lớn tuy đã bắt đầu thể hiện ở nhiều cơ

sở sản xuất và ở một số vùng sảnxuất

nguyên liệu ; nhưng nhìn tổng thể, sự phát

triển này phổ biến là tự phát và manh mún .

Thường xuyên xảy ra việc thừa hoặc thiếu

nguyên liệu , giống… ; năng lực sản xuất

nguyên liệu không theo kịpnăng lực chế

biến xuất khẩu ; mức tăng trưởng đầu tư vào

sản xuất một số sản phẩm thường nhanh hơn

khả năng phát triển thị trường . Chất lượng

sản phẩm nhìn chung chưa đồng nhất, kể cả

những sản phẩm truyền thống, chỉ riêng

Việt Nam mới có như nước mắm, cá tra,

cá basa...

Như vậy, tuy thị trường đã được mở rộng

nhưng sản phẩm thủy sản xuất khẩu của

Việt Nam chỉ mới tiếp cận đến các nhà nhập

khẩu qui mô nhỏ vàtrung bình . Nhiều sản

phẩm Việt Nam chưa có thương hiệu riêng ,

các sản phẩm xuất khẩu đều mang thương

hiệu của các nhà nhập khẩu . Phần lớn các

doanh nghiệp vẫn dựa vào nhà nhập khẩu để

phát triển thị trường. Đa số người tiêu dùng

ở các nước nhập khẩu chưa biết đến thương

hiệu của sản phẩm Việt Nam. Hiện tượng

cạnh tranh không lành mạnh, đẩy giá mua

nguyên liệu lên cao , giảm giá bán xuống

mức quá thấp hoặc hạ thấp chất lượng sản

phẩmđể cạnh tranh lẫn nhau đã tạo điều

kiện để các nhà nhập khẩu nước ngoài lợi

dụng gây thiệt hại lớn cho sản xuất trong

nước, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa

thủy sản Việt Nam, như trường hợp tôm

bơm chích tạp chất hoặc việc giảm giá bán

cá tra , cá basa .

2. Với khối lượng sản phẩm xuất khẩu

lớn , 358 000 tấn trong năm 2001, giá trị xuất

khẩu xấp xỉ 1,8 tỉ USD, Việt Nam trở thành

đối thủ cạnh tranh với nhiều nước

xuất khẩu ; một số sản phẩm là đối thủ cạnh

tranh ngay tại nước nhập khẩu như trường

hợp cá nheoMỹ. Các nước nhập khẩu luôn

sử dụng các quy định về kỹ thuật, về an toàn

vệ sinh , về nhãn mác , về tên gọi xuấtxứ như

các hàng rào phi thuế quan để bảo hộ sản

xuất trong
nước .

3. Sự thay đổi cơ bản về chất và về lượng

của xuất khẩu thủy sản đòi hỏi phải có cách

nhìn nhận mới , cách tiếp cận mới trong hoạt

động xúc tiến thương mại , phát triển thị

trường xuất khẩu . Nhiều vấn đề phát sinh

trongthực tế xuất khẩu thủy sản đãvượtra

khuôn khổ của từng doanh nghiệp . Xử

đồng các doanh nghiệp và phối hợp chặt chẽ

lý các vấn đề trên cần sự liên kết của cộng

giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan

quản lý nhà nước các cấp. Cần khẳng định

rằng, trong nền kinh tế thị trường , nhiều việc

từng doanh nghiệp không thể giải quyết mà

phải dựa vào sức mạnh của cộng đồng và

Nhà nước (như vấn đề tranh chấp thương

mại hoặc vấn đề phát triển thị trường chung,

thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng để bảo

vệ uy tín sản phẩm và bán hàng với quy mô

lớn ) ; nhưng cũng có nhiều việc Nhà nước

không thể làm thay doanh nghiệp (như việc

chủ động điều chỉnh quy mô sản xuất phù

hợp với sự phát triển thị trường )...

Kinh nghiệm ở các nước kinh tế thị

trường phát triển cho thấy, có rất nhiều hình

thức liên kết doanh nghiệp , như liên kết phối

hợp cả theo chiều dọc và chiều ngang nhằm

bảo vệ, phát triển một tên sản phẩm ; thống

nhất giá bán giữa các doanh nghiệp cùng sản

xuất một loại sản phẩm như trường hợp rượu

cô-nhắc hay rượu vang của Pháp ; liên kết

phối hợp theo chiềudọc xuyên suốt cả

quá trình sản xuất một sản phẩm theo
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phương châm " từ ao nuôi đến bàn ăn " giữa

các doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản

phẩm như sản phẩm " label đỏ " , sản phẩm

sinh thái nhằm bảo đảm sản xuất sản phẩm

có chất lượng cao , sạch , bền vững về

môi trường ; hoặc liên kết thông qua các hội

nghề nghiệp để bảo vệ và phát triển sản

phẩm của một quốc gia như trường hợp

Hội đồng xuất khẩu thủy sản Na Uy ... Sự

phối hợp , liên kết đó diễn ra trên nhiều mặt

của quá trình sản xuất, như phối hợp về mặt

quản lý , về quy trình sản xuất và tiêu chuẩn

sản phẩm , về thông tin và phát triển

thị trường ...

Trong ngành thủy sản , từ 1998 , Hiệp hội

Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

(VASEP) đã được thành lập . Hiệp hội đã

cùng các doanh nghiệp thực hiện các hoạt

động phát triển thị trường như : tổ chức công

tác thu thập, xử lý thông tin , phát hành các

tạp chí và bản tin thị trường , tổ chức các hội

chợ trong nước và tham gia các hội chợ

quốc tế , tổ chức các hoạt động đào tạo cán

bộ quản lý doanh nghiệp , đại diện cho

doanh nghiệp trong quan hệ với các cơ quan

nhà nước ...

Hiệp hội đã đóng vai trò quan trọng trong

việc giải quyết các khó khăn liên quan đến

các vụ tranh chấp thương mại ; chủ động

phối hợp với hiệp hội các nước xuất khẩu

đấu tranh chống lại việc áp đặt các hàng rào

phi thuế quan của các nước nhập khẩu . Dưới

sự chỉ đạo và tổ chức của Hiệp hội , các

doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra , cá

basa đã liên kết thành lập Câu lạc bộ các

doanh nghiệp chế biến ; từng doanh nghiệp

chế biến cũng liên kết với các hộ nuôi cá, tổ

chức các câu lạc bộ riêng nhằm chủ động

giảm bớt sự pháttriển tựphát,thốngnhấtgia

và nâng cao chất lượng sản phẩm . Với sự

giới thiệu và giúp đỡ của Hiệp hội , sau hai

năm xây dựng theo những tiêu chuẩn rất

cao, vừa qua sản phẩm tôm của 1 117 hộ

nông dân tại Lâm - Ngư trường 184

(CàMau) đã được tổ chức Na- tu -lan của

Đức công nhận là sản phẩm sinh thái và mô

hình này đang được mở rộng ra nhiều địa

phương khác, mở ra một hướng phát triển

mới cho thủy sản Việt Nam .

Thực tế cho thấy , Hiệp hội là hình thức

tổ chức phù hợp để hỗ trợ , liên kết và xây

dựng tinh thần cộng đồng của các doanh

nghiệp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu .

Các hoạt động này đã góp phần hết sức tích

cực vào việc tăng nhanh kim ngạch xuất

khẩu thủy sản trong thời gian vừa qua.

4. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng

gay gắt của kinh tế thế giới, việc liên kết

giữa các doanh nghiệp để mở rộng thị

trường xuất khẩu đã trở thành yêu cầu tất

yếu khách quan . Để mối quan hệ liên kết

được thực hiện có hiệu quả, cần thực hiện

tốt một số nhiệm vụ sau đây :

- Mở rộng các hình thức liên kết đa dạng,

phong phú trong nền kinh tế thị trường, như

liên kết thông qua các hội nghề nghiệp, bảo

vệ và phát triển một sản phẩm cụ thể với

một tên gọi chung hoặc việc cùng tham gia

một tổ chức kinh doanh ... Các doanh nghiệp

tham gia liên kết phải tự nguyện thực hiện

những quy tắc hoặc luật lệ chung.

Nhà nước cần có các quy định công

nhận địa vị pháp lý của các tổ chức liên kết

của doanh nghiệp (hiệp hội , hội nghề

nghiệp, câu lạc bộ doanh nghiệp… ), nhằm

pháp chế hóa các quy tắc, luật lệ của các

tổ chức liên kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp,

chính đáng của các tổ chức này khi bị

vi phạm.

-
Nâng cao vai trò của các tổ chức liên

kết trong việc điều chỉnhquymôsản xuất

phù hợp với khả năng phát triển thị trường ,

(Xem tiếp trang 46 )
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Q

UA gần 5 năm thực hiện TĂNG CƯỜNG CHỈ LỆ

HOẠT ĐỘNG XUẤT B

Chỉ thị 22/CT- TW , ngày

17-10-1997 , của Bộ Chính

trị Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa VIII về " Tiếp tục đổi

mới và tăng cường sự lãnh đạo,

quản lý công tác báo chí - xuất

bản ", hoạt động xuất bản đã đạt

được những bước tiến khá mạnh mẽ và vững

chắc . Nhiều vấn đề nêu trong Chỉ thị được

tích cực triển khai thực hiện hướng vào nội

dung cơ bản là : phát triển báo chí - xuất

bản phải đi đôi với quản lý tốt . Trên thực

tế công tác quản lý có nhiều tiến bộ nhưng

vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển

của ngành , nhiều vấn đề nêu trong Chỉ thị

còn rất thời sự, cần tiếp tục thực hiện có

hiệu quả hơn . Do đó , Chỉ thị 22/CT-TW

vẫn đang có vai trò chỉ đạo và định hướng

quan trọng cho hoạt động báo chí - xuất bản

nước ta trong thời gian tới . Việc nhìn nhận

và đánh giá khách quan toàn diện các hoạt

động về xuất bản (bao gồm cả ba lĩnh vực

xuất bản , in , phát hành sách và xuất nhập

khẩu sách báo) , thời gian qua sẽ tạo cơ sở

và động lực tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xuất

bản phát triển trong thời kỳ mới .

Hoạt động xuất bản đã vượt qua những

khó khăn , thử thách ; bước đầu thích ứng

với cơ chế thị trường , ứng dụng nhiều tiến

bộ về khoa học kỹ thuật vào sản xuất và

quản lý, tạo nên sự phát triển mới của

toàn ngành .

Có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ sự

nghiệp xuất bản phát triển toàn diện như vài

năm gần đây. Sách và văn hóa phẩm đã đạt

mức tăng đáng kể cả về số lượng và chất

NGUYỄN ĐÌNH NHÃ

lượng, đa dạng về đề tài , phong phú về nội

dung . Kỹ thuật làm sách ngày càng cao, quy

trình làm sách nhanh, hình thức ngày càng

mới mẻ, hấp dẫn hơn . Đây cũng là thời kỳ

ngành xuất bản có nhiều tác phẩm hay,

nhiều bộ sách quý đồ sộ, nhiều công trình

nghiên cứu có giá trị thuộc tất cả các lĩnh

vực được công bố rộng rãi. Thông qua sản

phẩm chính là sách , hoạt động xuất bản đã

góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp đổi

mới, phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ

chính trị, kinh tế , văn hóa xã hội , giáo dục

và khoa học kỹ thuật , nâng cao dân trí ,

đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của toàn

xã hội .

Những năm vừa qua là thời gian kết thúc

thế kỷ XX và mở đầu thế kỷ XXI, là những

năm Đảng, Nhà nước và dân tộc ta có nhiều

ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại . Đó là cơ hội

lớn cho ngành xuất bản có điều kiện phát

triển . Nhiều bộ sách mang tầm tổng kết thế

kỷ XX trên các lĩnh vực khác nhau đã ra

mắt độc giả . Số lượng xuất bản phẩm tăng

khá nhanh . Nếu năm 1997 cả nước xuất

bản 8 254 tên sách với 161 triệu bản, thì

năm 2000 số lượng xuất bản được nâng lên

tới gần 11 ngàn tên sách với 200 triệu bản ,

* TS , Cục trưởng Cục Xuất bản , Bộ Văn hóa - Thông tin
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nâng bình quân đầu người từ 2,2 bản

năm 1997 lên hơn 2,6 bản hiện nay . Đây là

con số rất có ý nghĩa . Lần đầu tiên chúng ta

xuất bản được trên mười ngàn đầu sách một

năm và bình quân đầu người cũng tăng cao

nhất từ trước đến nay .

Cùng với sự tăng trưởng về số lượng , nội

dung đề tài , cơ cấu , tỉ trọng giữa các mảng

sách cũng đạt được bước tiến mới ; khắc

phục dần sự mất cân đối trước đây . Mảng

sách chính trị - xã hội đã nâng lên đạt gần

20% cơ cấu đầu sách, tập trung vào các bộ

sách kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lê-nin

vàtư tưởng Hồ Chí Minh , các bộ sách tổng

kết công tác lý luận , văn kiện Đảng , sách

tổng kết các cuộc chiến tranh giải phóng

dân tộc ...

Sách khoa học - kỹ thuật chiếm hơn15 %

là chỉ báo cho thấy nhu cầu của người đọc

nước ta đang phát triển theo hướng tích cực,

phù hợp với tiến trình phát triển chung của

thế giới, trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và

tương lai với một nền kinh tế tri thức .

Sách nghiên cứu về văn hóa, văn nghệ và

sáng tác văn học - nghệ thuật chiếm hơn

24% với số lượng bản ngày càngtăng . Các

bộ sách "Tổng tập văn học Việt Nam "

(42 tập) , " Văn học Việt Nam thế kỷ XX" ,

"Các nhà văn Việt Nam ", các bộ sách cónổi

dung phát triển nền văn hóa Việt Nam

đậm đà bản sắc dân tộc phục vụ cho việc

triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương ( khóa VIII ) ...

đã đánh dấu bước tiến mới của ngành xuất

bản nước ta trong việc xuất bản các bộ sách

đồ sộ, công phu , nhiều tập .

Các mảng sách giáo khoa, giáo trình ,

sách tham khảo, sách phục vụ thanh thiếu

niên, sách in tiếng các dân tộc thiểu số, sách

ngoại văn, sách dịch ... đều tăng cả về số

lượng đầu sách, số bản ; chất lượng nội

dung và trình bày mỹ thuật . Bên cạnh sách

in truyền thống, bước đầu xuất bản sách

điện tử, tạo bước ngoặt trong kỹ thuật làm

sách. Qua các cuộc triển lãm sách trong

nước và quốc tế cho thấy sách của nước ta

đã có một diện mạo hoàn toàn mới, có nhiều

bộ sách được trình bày, in với chất lượng

không thua kém sách của các nước trong

khu vực và thế giới.

Ngành in đã cơ bản xác định đúng

hướng đổi mới công nghệ, có bước đi thích

hợp với hoàn cảnh của đất nước ; đã biết bỏ

qua một số bước trung gian để tiến thẳng

vào thời kỳ ứng dụng công nghệ hiện đại và

đồng bộ, được đánh giá là một trong những

ngành công nghiệp có tốc độ phát triển cao .

Trong những năm qua, mặc dù có rất

nhiều biến động và thách thức của nền kinh

tế , sản lượng sản phẩm toàn ngành in nước

ta vẫn đạt mức tăng bình quân hơn 10% một

năm . Tổng sản phẩm chủ yếu của ngành in

hiện đạt gần 300 tỉ trang in (tiêu chuẩn) tăng

gấp rưỡi so với năm 1996. Doanh thu đạt

khoảng 2 200 tỉ đồng /năm . Hình thành

2 trung tâm in tương đối hiện đại là Hà Nội

và TP Hồ Chí Minh. Hiện nay ngành in

nước ta có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu in

của xã hội cả về số lượng và chất lượng ấn

phẩm . Nếu mở rộng thị trường và tìm được

đối tác thì có thể tham gia xuất khẩu dưới

hình thức gia công in cho nước ngoài.

Ngành phát hành xuất bản phẩm sau

những biến động lớn do thay đổi về tổ chức

và cơ chế chính sách trong thời kỳ đầu của

nền kinhnền kinh tế thị trường đã từng bước đi vào
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hoạt động có hiệu quả và ổn định. Thực

hiện xã hội hóa hoạt động phát hành xuất

bản phẩm bằng cách khuyến khích các

thành phần ngoài quốc doanh tham gia vào

lĩnh vực này theo định hướng của Nhà nước .

Các Công ty phát hành sách luôn bám sát

và phục vụ tốt những nhiệm vụ chính trị,

phục vụ công cuộc đổi mới đất nước , tự đổi

mới nhằm thích nghi với cơ chế thị trường,

tổ chức thành công các cuộc hội chợ, triển

lãm sách ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và ở

nhiều địa phương ; bước đầu đã mở rộng

giao lưu quốc tế , tham gia các hội chợ, triển

lãm sách quốc tế ở nhiều nước trên thế giới .

Được Nhà nước hỗ trợ về cước phí vận

chuyển , ngành phát hành sách đã đưa hàng

chục triệu bản sách do Nhà nước tài trợ , đặt

hàng tới các thư viện, trường học, vùng núi ,

biên giới , hải đảo, vùng sâu, vùng xa, tiến

tới xóa dần các vùngtrắng về sách và góp

phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

cho đồng bào các dân tộc.

Hoạt độngxuất nhập khẩu sách đạt

được những tiến bộ đáng kể , đáp ứng nhu

cầu học tập, nghiên cứu của người đọc trong

nước và thông qua những xuất bản phẩm

xuất khẩu để giới thiệu với cộng đồng người

Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế

về đường lối , chính sách của Đảng và Nhà

nước ta trong công cuộc đổi mới ; giới thiệu

và quảng bá về tinh hoa văn hóa Việt Nam,

góp phần quan trọng vào công tác thông tin

đối ngoại của Đảng và Nhà nước .

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã

đạt được, hoạt động xuất bản vẫn tồn tại

một số thiếu sót, khuyết điểm cần được

xem xét nghiêm túc để có biện pháp khắc

phục kịp thời :

Những hiện tượng chạy theo lợi ích

kinh tế đơn thuần trong hoạt động xuất bản ,

in , phát hành sách với nhiều biểu hiện khác

nhau , coi nhẹ chức năng chính trị và giáo

dục, chạy theo thị hiếu tầm thường của một

bộ phận bạn đọc , đang cần được chấn

chỉnh , khắc phục.

Một số cuốn sách có nội dung thiếu

lành mạnh, không phù hợp với truyền thống

văn hóa Việt Nam, thậm chí lệch lạc về

quan điểm chính trị, để cho các thế lực thù

địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc , phá

hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dânta ;

sách có yếu tố mê tín dị đoan ; sách cho

thiếu nhi mang tính bạo lực, ma quái ; sách

viết về tình dục , giới tính quá giới hạn , quá

nhiều sách tham khảo, đọc thêm không thiết

thực ... đã bị dư luận phê phán.

-

Việc chấp hành những quy định của

nghiêm , chưa thực hiện đúng quy định trong

pháp luật trong hoạt động xuất bản chưa

quy chế liên doanh về in và phát hành sách .

- Do phát triển không có quy hoạch nên

việc đầu tư trang thiết bị của một số cơ sở in

còn tùy tiện , gây lãng phí, nhiều cơ sở thiếu

việc làm , không khai thác hết công suất

máy in, dẫn đến hiện tượng hạ giá, tạo ra sự

cạnh tranh thiếu lành mạnh. Có những cơ sở

in quy mô nhỏ bé, trang thiết bị lạc hậu ,

hiệu quả hoạt động thấp vẫn tồn tại đã gây

ra tình trạng mất ổn định .

Thị trường xuất bản phẩm chưa được

quản lýchặt chẽ . Nhiều sách cấm lưu hành ,

có nội dung xấu, sách mê tín dị đoan , nhập

lậu được bày bán công khai mà việc kiểm

tra xử lý không kịp thời , kém hiệu quả.

-

Tổ chức bộ máy hệ thống phát hành

sách không ổn định, thiếu đồng bộ. Công

tác phát hành chủ yếu còn tập trung ở các
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thành phố , thị xã lớn , khu vực đông dân cư

Vùng núi, biên giới , hải đảo sách đến còn

chậm và ít , thậm chí có vùng chưa có cơ sở

phát hành xuất bản phẩm .

Những thiếu sót và khuyết điểm trên đây

do nhiều nguyên nhân . Có vấn đề cần được

khắc phục , giải quyết ngay trong nội bộ

ngành xuất bản - Bộ Văn hóa - Thông tin .

Nhưng cũng có vấn đề ở bên ngoài tầm với

của ngành, cần sự hỗ trợ của các ngành hữu

quan, các địa phương, các cơ quan liên quan

và phải được triển khai thực hiện đúng với

nội dung chỉ đạo định hướng của Chỉ thị

22/CT-TW và các nghị quyết khác của

Đảng mới có thể khắc phục được . Các

nguyên nhân cơ bản dẫn đến những thiếu

sót, tồn tại là :

·
Một số cơ quan chủ quản của các nhà

xuất bản , cơ sở in và phát hành xuất bản

phẩm chưa nhận thức rõ vị trí , tầm quan

trọng và sự phức tạp của hoạt động xuất

bản, in và phát hành sách trong cơ chế thị

trường nên chưa đề ra được những biện

pháp đồng bộ, có hiệu quả nhằm tăng cường

công tác quản lý . Ở một số cơ quan chủ

quản còn coi nhà xuất bản, cơ sở in và phát

hành sách như những cơ sở làm kinh tế đơn

thuần , thiếu quan tâm đến hiệu quả chính

trị , xã hội của hoạt động này .

Hệ thống pháp luật, chính sách của ta

đang trong quá trình hoàn thiện , còn nhiều

bất cập đối với hoạt động xuất bản . Tình

trạng thiếu ổn định và nhất quán về mặt

pháp lý , thể chế, cơ chế chính sách , đặc biệt

là chưa có chính sách thỏa đáng đầu tư ưu

đãi về vốn vẫn còn tồn tại , có nơi có lúc

mang tính phổ biến .

Mô hình tổ chức đang có những biến

đổi , bộ máy quản lý chưa theo kịp sự biến

đổi đó. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ

quản lý chưa thật sự nhạy bén về chính trị,

còn tồn tại tư tưởng chỉ chú trọng đến kết

quả kinh tế mà thiếu quan tâm đúng mức

đến hiệu quả chính trị, tư tưởng vốn là mục

tiêu trọng yếu của hoạt động xuất bản .

-

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

cán bộ xuất bản vẫn bộc lộ nhiều hạn chế,

bất cập so với yêu cầu, chưa chăm lo, bồi

dưỡng đầy đủ về phẩm chất chính trị và

trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức

của ngành.

-
- Bộ máy quản lý Nhà nước về xuất bản

chưa đồng bộ từ trung ương đến địa phương,

chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa quản

lý ngành với quản lý theo địa bàn lãnh

thổ , giữa quản lý của Nhà nước với quản lý

của cơ quan chủ quản theo quy định của

luật pháp .

Để tiếp tục phát triển ổn định và đạt được

thành tựu mới trong những năm đầu của thế

kỷ XXI, với góc độ quản lý nhà nước về

xuất bản , chúng tôi xinđề xuất và kiến nghị

một số điểm sau :

Một là , về nhận thức , cần khẳng định vị

trí, vai trò của hoạt động xuất bản là công

cụ quan trọng phục vụ công tác tư tưởng -

văn hóa của Đảng và Nhà nước ; hoạt động

xuất bản là hoạt động thuộc lĩnh vực tư

tưởng - văn hóa không phải là hoạt động

đơn thuần kinh doanh. Phải lấy hiệu quả

chính trị, tư tưởng làm mục tiêu hàng đầu

của hoạt động xuất bản . Không ứng xử với

các doanh nghiệp xuất bản, in , phát hành

sách như với các doanh nghiệp sản xuất,

kinh doanh thông thường khác . Phải coi sản

phẩm của hoạt động xuất bản , sách, báo,

văn hóa phẩm là hàng hóa đặc biệt , từ đó có
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một hệ thống chính sách đồng bộ phù hợp

với đặc thù của hoạt động xuất bản .

Hai là , sớm xây dựng quy hoạch ngành

xuất bản , in , phát hành sách đến năm 2010,

trong đó nêu rõ hệ thống tổ chức , mạng

lưới, hướng đầu tư công nghệ, định hướng

sản phẩm chủ yếu , hệ thống đào tạo và đề

xuất một số giải pháp khả thi để phát triển

ngành . Luật Xuất bản đã ban hành được

8 năm nên nhiều điều của Luật không còn

phù hợp . Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội

đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung một

số điều Luật Xuất bản vào năm 2003. Trước

mắt, để đáp ứng kịp với sự thay đổi, cần

sửa đổi , bổ sung một số điều trong Nghị

định 79 /CP ngày 7-7-1993 quy định chi tiết

thi hành Luật Xuất bản.

Ba là , Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp

với các ngành hữu quan nghiên cứu đề xuất

với Nhà nước để có một hệ thống cơ chế,

chính sách đồng bộ, nhất quán trong hoạt

động xuất bản , tạo điều kiện cho hoạt động

xuất bản, in và phát hành sách phát triển

mạnh mẽ nhưng đúng định hướng và lành

mạnh . Cần xem xét tác dụng của Luật Thuế

giá trị gia tăng . Luật Thuế thu nhập doanh

nghiệp, chủ trương cổ phần hóa, xã hội hóa

để tránh những tác động tiêu cực đến hoạt

động xuất bản, ngăn chặn hiện tượng

thương mại hóa đang phát sinh trong hoạt

động này .

Bốn là , sắp xếp lại hệ thống tổ chức của

ngành xuất bản , in và phát hành sách . Đồng

thời với việc tăng cường năng lực các nhà

xuất bản chuyên ngành, đầu tư cho một số

nhà xuất bản trọng điểm , nghiêm túc xem

xét, xử lý , nếu cần thì đình chỉ hoạt động,

giải thể một số nhà xuất bản có những sai

phạm nghiêm trọng và kéo dài . Hệ thống

các cơ sở in nội bộ cần có biện pháp giải

quyết dứt điểm, phù hợp với tình hình thực

tế . Tập trung củng cố hệ thống phát hành

sách, đảm bảo mỗi tỉnh , thành phố ít nhất có

một cơ sở phát hành sách nhà nước và coi

đây là một trong những thiết chế văn hóa

quan trọng , không nên căn cứ vào hiệu quả ,

quy mô để giải thể hay sáp nhập một cách

tùy tiện . Có thể chuyển nội dung hoạt động

của đơn vị sang sự nghiệp có thu để nhà

nước có điều kiện đầu tư , làm cho sách báo,

tiếng nói của Đảng và Nhà nước , ánh sáng

văn hóa đến được với các vùng dân tộc ít

người, vùng xa xôi , hẻo lánh , biên giới, hải

đảo , góp phần nâng cao dân trí và giữ gìn an

ninh chính trị của đất nước .

Năm là , củng cố và tập trung hóa hệ

thống đào tạo của ngành xuất bản . Cần tổ

chức lại hệ thống đào tạo, nâng cao chất

lượng chương trình giảng dạy . Có chiến

lược đào tạo lâu dài , đa dạng hóa các loại

hình đào tạo, cả ngắn hạn, dài hạn , đào tạo

lại , đào tạotrong nước và dành một nguồn

kinh phí để đào tạo ở nước ngoài một số

chuyên gia ở khâu then chốt của hoạt động

xuất bản , nhất là chuyên ngành in .

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa IX đã ra Nghị quyết về

"Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng ,

lý luận trong tình hình mới" . Hơn bao giờ

hết, hoạt động xuất bản - một lĩnh vực hết

sức quan trọng trong công tác tư tưởng, lý

luận của Đảng càng phải nhận thức sâu sắc

tư tưởng , quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết

và có những giải pháp khoa học, đồng bộ

nhằm đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào

cuộc sống , làm cho hoạt động xuất bản phát

triển ngang tầm với yêu cầu đổi mới và phát

triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. ם
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CÁC GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỘT PHÁ

để KIỆV GI..VG tăngKIÊN
tốc

LÂM CHÍ VIỆT

K

-IÊN Giang là một tỉnh phát triển

rất năng động của vùng cực Nam

Tổ quốc . Những năm vừa qua,

đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang

không những đi đầu trong sự nghiệp đổi

mới do Đảng khởi xướng, mà còn đóng góp

rất nhiều kinh nghiệm quý báu vào việc góp

phần khai thác tiềm năng và lợi thế của

cả khu vực. Nhân dịp về công tác tại Kiên

Giang, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã

có cuộc phỏng vấn đồng chíLâm Chí Việt,

Bí thư Tỉnh ủy. Sau đây là nội dung cuộc

phỏng vấn .

Hỏi : Là một trong những tỉnh giàu

tiềm năng của khu vực đồng bằng sông Cửu

Long, những năm qua đảng bộ và nhân dân

Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu

trong công cuộc đổi mới. Xin đồng chí vui

lòng cho biết đôi nét về kết quả đạt được

trong năm 2001 ?

Trả lời : Năm 2001 vừa qua là năm đầu

thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của

đảng bộ tỉnh Kiên Giang . Trong bối cảnh

khó khăn chung của cả nước, là tỉnh nông

nghiệp , tuy bị thiên tại liên tiếp nhiều năm

liền, song đảng bộ và quân dân trong tỉnh

đã nỗ lực phấn đấu đạt sản lượng và bình

quân lương thực đầu người cao nhất khu

vực đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ tăng

trưởng kinh tế đạt 6,8% ; trong đó nông

nghiệp tăng 3,4%, công nghiệp , xây dựng

tăng 12,6%, dịch vụ tăng 9,3% . Đời sống

nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ

nghèo giảm xuống còn 10,13% . Giáo dục ,

y tế , văn hóa... đều có bước phát triển . An

ninh quốc phòng được giữ vững và tăng

cường .

Là tỉnh đồng bằng nhưng có rừng , núi ,

biển, hải đảo , nhiều danh lam thắng cảnh ,

di tích lịch sử - văn hóa. Vị trí , địa thế đó đã

tạo cho Kiên Giang tiềm năng đa dạng

phong phú , có lợi thế về kinh tế nông - lâm

nghiệp, kinh tế biển - đảo, công nghiệp sản-

xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế

biến nông thủy sản và dịch vụ du lịch . Với

vị trí cửa ngõ ở phía Tây Nam nước ta,

Kiên Giang còn có lợi thế về kinh tế của

khẩu, hàng hải và mậu dịch quốc tế với các

nước khu vực ASEAN . Bên cạnh những lợi

thế , Kiên Giang cũng còn nhiều hạn chế.

Đó là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và mặt

bằng dân trí thấp ; địa bàn rộng, bị chia cắt,

lại ở xa các trung tâm đô thị lớn và trung

tâm khoa học kỹ thuật của cả nước, hằng

năm thường bị lũ lụt ... Những hạn chế đó

40
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đang là lực cản, và là thách thức trên con

đường phát triển của tỉnh . Đây cũng là một

trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng

đến tốc độ tăng trưởng của Kiên Giang .

Chính vì thế, ngay năm đầu thực hiện Nghị

quyết Đại hội đảng bộ tỉnh , Kiên Giang chỉ

mới đạt mức bình quân chung của cả nước

(6,8%) trong khi kế hoạch đề ra là từ 9%

trở lên.

Hỏi : Để vượt qua được những hạn chế

và khó khăn , Kiên Giang cầnphảicó những

giải pháp mang tính độtphá. Vậy thưa đồng

chí giải pháp nào được lãnh đạo tỉnh đề ra

trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

năm 2002 và những năm tiếp sau .

Trả lời : Năm 2001 tốc độ tăng trưởng

kinh tế của tỉnh chỉ đạt ở mức thấp . Đầu

năm 2002 vừa qua KiênGiang lại xuất hiện

nạn cháy rừng, một tổn thất lớn đối với

Kiên Giang và cả khu vực ; vì thế, Kiên

Giang đang rất cần những giải pháp lớn có

tính đột phá. Trước mắt trong năm 2002 ,

Kiên Giang phấn đấu đạt tăng trưởng 10%

GDP. Đó là một trong những mục tiêu quan

trọng để

giai đoạn 2001 - 2005. Trên cơ sở tham

Về
quy hoạch : Xây dựng hai khu kinh

tế trọng điểm nằm trong hai trục tam giác

mà thị xã Rạch Giá là trung tâm : Rạch Giá -

Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Tắc Cậu

(Tắc Cậu là của huyện Châu Thành , nơi có

cảng cá trung tâm của tỉnh, là cửa ngõ giữa

hai vùng Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau

thuộc Kiên Giang) - Thứ Bảy (trung tâm

của huyện An Biên thuộc bán đảo Cà Mau,

nơi đây dự định sẽ hình thành một trung

điểmvề quy hoạch phát triển . Tỉnh sẽ dồn

tâm đô thị mới) . Đây là những địa bàn trọng

sức chỉđạo và tập trungđầu tư .Phấn đấu để

hai khu trung tâm kinh tế này trở thành khu

kinh tế động lực , có cơ sở hạ tầng kỹ thuật

thu hút lớn các nhà đầu tư trong và ngoài

và môi trường đầu tư thông thoáng ; có sức

nước vào khai thác tiềm năng lợi thế của

vùng này.

Đi đôi với quy hoạch ngành và vùng

kinh tế trọng điểm , tỉnh đã đề ra bốn giải

pháp mang tính đột phá nhằm tạo động

lực mạnh mẽ đối với sự phát triển của

Kiên Giang .

sở

Thứnhất, đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ

tạo thế thực hiện tốt nhiệmvụcủa tầng kinh tế - xã hội, nhất là thủy lợi,giao

thông , cảng biển , điện, nước ngọt... , trên cơ

quy hoạch chung và chi tiết , theo các dự

án đầu tư . Trong đó, ưu tiên tập trung cho

các ngành trọng điểm và địa bàn trọng
điêm

để tạo điều kiện “mở đường” thu hút nhiều

thành phần kinh tế vào đầu tư .

khảo kinh nghiệm của các địa phương trong

cả nước , hướng phát triển sắp tới của Kiên

Giang là tập trung đầu tư khai thác nhữngđầu tư khai thác những

lợi thế riêng có của tỉnh. Phân tích và đánh

giá đúng tiềm năng , thế mạnh của mình ,

Kiên Giang đã xác định đầu tư vào một số

các lĩnh vực sau đây :

-

Về các ngành kinh tế : Tập trung vào

các trọng điểm công nghiệp chế biến nông,

thủy hải sản ; công nghiệp sản xuất vật liệu

xây dựng ; nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ,

nhất là thủy sản xa bờ, phát triển du lịch và

dịch vụ ...

Thứ hai, tập trung chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp , nông thôn theo hướng

công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Thời gian

qua, việc chuyển dịch cơ cấu sản xuấtcòn

chậm , có mặt tự phát . Do đó, tỉnh đã tiến

hành rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch

phát triển nông - lâm nghiệp và nuôi trồng

thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2001 ,
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làm cơ sở để các ngành và địa phương lập

quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cơ sở hạ

tầng kỹ thuật phục vụ cho các vùng chuyển

đổi. Hướng điều chỉnh quy hoạch là giữ ổn

định diện tích lúa hai vụ có năng suất cao

để đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn

tỉnh , góp phần tăng cường an ninh lương

thực quốc gia và hướng mạnh vào xuất

khẩu ( duy trìsản lượngkhoảng hai triệu

tấn ), khai thác sử dụng diện tích đất hoang

hóa, chuyểndiện tích lúa hiệu quả thấp

sang nuôi trồng thủy sản hoặc những cây

trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn , hình

thành các vùng chuyên canh , tạo nguồn

nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế

biến và xuất khẩu .

Thứ ba , tích cực ứng dụng tiến bộ khoa

học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất,

đổi mới thiết bị , công nghệ, nhằm tăng

năng suất, chất lượng , hạ giá thành và nâng

cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của các sản

phẩm hàng hóa. Tỉnh đã có chương trình

hành động thực hiện Chỉ thị 63 của Bộ

Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu , ứng

dụng khoa học và công nghệ phục vụ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và

nông thôn .

Thứ tư , giải quyết tốt thị trường tiêu thụ

trong nước và xuất khẩu , Tỉnh đã triển khai

thành lập Trung tâm xúc tiến Thương mại

để hỗ trợ cho các doanh nghiệp về thông tin

thị trường và công tác xúc tiến thương

mại ... ; đồng thời, chỉ đạo từng bước hình

thành mô hình hợp đồng kinh tế giữa doanh

nghiệp Nhà nước với hợp tác xã, tổkinh tế

hợp tác và hộ nông dân .

Bốn giải pháp trên phải tiến hành đồng

bộ ; trong đó, giải pháp về đầu tư kết cấu

hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng

khoa học kỹ thuật - công nghệ đi trước

một bước .

Hỏi : Xin đồng chí cho biết rõ hơn về

vai trò đặc biệt quan trọng của hai khu kinh

tế cửa khẩu Hà Tiên và thị trấn Dương

Đông huyện Phú Quốc ?

Trả lời : Là cửa ngõ phía Tây Nam nước

ta , hai khu kinh tế cửa khẩu này đã được

Chính phủ cho phép Kiên Giang áp dụng

số cơchế, chính sách đặc biệt(gần đây ,

khẩuthị trấn Dương Đông thêm 3 000 ha)

Chính phủ cho mở rộng khu kinh tế của

đểmời gọiđầu tư nước ngoài, xây dựng khu

một

đô thị mới, khu công nghiệp kỹ thuật cao và

các dịch vụ tài chính , thương mại, du lịch...

Do đó, tương lai chắc chắn cả hai khu kinh

tế cửa khẩu trên không chỉ là địa bàn trọng

điểm của tỉnh mà còn là cửa ngõ và cầu nối

quan trọng trong giao thương quốc tế của

Kiên Giang và các tỉnh vùng Tây Nam Bộ,

và là của nước ta đối với các nước trong

khối ASEAN.

Hỏi : Để tổ chức thực hiện thắng lợi các

chủ trương và giải pháp trên , công tác cán

bộ được xác định là yếu tố có ý nghĩa quyết

định . Nhưng đội ngũ cán bộ , nhất là cán bộ

cơ sở như đồng chí cho biết, hiện đang còn

hụt hẫng, yếu kém về trình độ và năng lực ...

Đảng bộ Kiên Giang sẽ làm gì để nâng cao

năng lực lãnh đạo , quản lý của đội ngũ cán

bộ ở cơ sở , nhằm đáp ứng yêu cầu tăng tốc

phát triển của tỉnh ?

Trả lời : Thực tiễn những năm vừa qua

đều cho thấy , công tác tổ chức , cán bộ luôn

không theo kịp nhu cầu. Đội ngũ cán bộ ở

xã, phường , thị trấn ở tỉnh chúng tôi cũng

đang trong tình trạng như vậy . Đảng bộ

Kiên Giang tích cực triển khai Nghị quyết

Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng (khóa IX ) nhằm tăng

cường đổi mới và nâng cao chất lượng hệ
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thống chính trị ở cơ sở xã , phường , thị trấn ;

trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng

tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo , quản lý

điều hành có kết quả của đội ngũ cán bộ ở

cơ sở. Tỉnh ủy Kiên Giang đã tiến hành

kiểm điểm, liên hệ , đánh giá đúng thực chất

tình hình , trên cơ sở đó, xây dựng chương

trình hành động thực hiện nghị quyết này ,

hướng sự tập trung làm tốt các vấn đề chủ

yếu sau :

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

cán bộ ở cơ sở về lý luận chính trị , quản lý

Nhà nước , chuyên môn nghiệp vụ và công

tác vận động quần chúng. Trên cơ sở quy

hoạch cán bộ, tỉnh đặc biệt chú trọng hơn

đối với vùng sâu vùng xa, những nơi đang

có khó khăn , hụt hẫng nhiều về cán bộ.

Quan tâm tuyển chọn từ nguồn tại chỗ, các

đối tượng trẻ , nữ , dân tộc thiểu số đi đôi với

đào tạo , bồi dưỡng, thực hiện tốt việc đánh

giá, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ

theo các quy định.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về

tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức

lối sống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị

thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa VIII) . Đội ngũ cán bộ chủ chốt

phải làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, có

năng lực lãnh đạo, quản lý và vận động

quần chúng, tổ chức thực hiện tốt các chủ

trương , đường lối của Đảng , chính sách và

luật pháp của Nhà nước.

Thực hiện tốt các chính sách đối với

cán bộ cơ sở. Rà soát các quy định của tỉnh

liên quan đến chế độ chính sách cán bộ cơ

sở , để chủ động điều chỉnh phù hợp với chủ

trương mới của Trung ương và tình hình

thực tế của địa phương. Có chính sách ưu

đãi để thu hút cán bộ và những người đã

được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về

công tác cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá

chính sách, công tác tuyển chọn và sử dụng

cán bộ ở cơ sở, phải là : Kinh tế phát triển ,

đời sống nhân dân phải được nâng lên, nội

bộ phải đoàn kết, an ninh chính trị xã hội

phải ổn định.

Hỏi : Thưa đồng chí , nếu được kiến nghị

với Trung ương, đồng chí sẽ đề xuất những

vấn đề gì nhằm tạo sức bật mới cho tỉnh ?

Trả lời : Kiên Giang có bề dày lịch sử

hào hùng, giàu truyền thống cách mạng ; có

vị trí chiến lược quan trọng và có nhiều

tiềm năng lớn chưa được khai thác ... Những

cơ sở đó cho phép chúng ta hy vọng vào

tương lai Kiên Giang sẽ khởi sắc, sẽ giàu

đẹp trong cuộc sống và sẽ vững mạnh về an

ninh quốc phòng. Nếu được Trung ương có

chínhsáchtăng cường đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ; có cơ chế,

chính sách thông thoáng , tốt và hấp dẫn

hơn chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư trong

và ngoài nước đến Kiên Giang, đặc biệt là

đối với hai khu vực kinh tế cửa khẩu (Hà

Tiên và thị trấn Dương Đông - Phú Quốc) .

Nguồn lực ấy sẽ tạo ra “động lực” cho Kiên

Giang khơi dậy và phát huy tốt hơn nữa các

lợi thế của tỉnh . Mặt khác , chúng tôi mong

muốn rằng , dựa trên những định hướng

chiến lược và mục tiêu phát triển chung ,

Trung ương cho phép các địa phương có

quyền chủ động hơn trong phạm vi quyền

hạn của mình . Nếu được như thế, chắc chắn

Kiên Giang sẽ tiếp tục tạo ra sức bật mới,

phấn đấu xứng đáng với sự quý trọng và tin

yêu của đồng bào cả nước. D
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Hợp lực của vùng đất chín dòng sông

Nếu như An Giang có thế mạnh về sản xuất

lương thực với 2,5 triệu tấn hằng năm và là nơi

dẫn đầu về xuất khẩu thủy sản thì Kiên Giang

nhiều gạo không kém. Nếu An Giang có rừng

vàng biển bạc và là quê hương của vật liệu xây

dựng trên toàn vùng thì Cần Thơ xứng danh là

ĐỒNG BẰNG SÔNG

rộng mởnhững tiềm

có

trung tâm công nghiệp thương mại của vùng

đất miệt vườn ; Cà Mau , Bạc Liêu , Sóc Trăng ,

Trà Vinh có nguồn hải sản dồi dào nhất nước,

gạo ngon, rừng ngập mặn và vô số loại đặc

sản Nam Bộ nổi tiếng . Lại nữa , Vĩnh Long ,

Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp "bốn chàng

ngự lâm pháo thủ " của vùng sông nước lại

lừng danh với quanh năm hoa thơm trái ngọt.

Nếu như ở Cà Mau, Bạc Liêu có khu duở

lịch Đầm Dơi, Vườn Chim thì Kiên Giang

vượt lên tất cả về địa danh du lịch đẹp đẽ và

hoang sơ như Mũi Nai , Thạch Động , Hòn

Chông, Hòn Phụ Tử... An Giang cũngkhông

kém phần hấp dẫn với Núi Sam , Núi Tô, Chùa

Bà và hàng chục cù lao xanh bên dòng sông

Hậu , sông Tiền , Đồng Tháp, Bến Tre , Tiền

Giang , Cần Thơ xứ sở của miệt vườn hoa thơm

trái ngọt giữa đất trời sông nước rộn rã khách

đến tham quan du lịch với số lượt người ngày

càng tăng trong toàn vùng. Mỗi năm ba tháng

mùa lũ về có năm lũ về thấp , có năm tăng cao,

song con đường người dân đồng bằng sông

Cửu Long (ĐBSCL) lựa chọn là sống chung

với lũ và vượt lũ đã được khẳng định đúng đắn.

Vượt lên trên lũ bằng những con đường , bằng

các khu dân cư, thị trấn mới, bằng cơ cấu phát

triển kinh tế phù hợp với thực tế trong vùng

trong nước và yêu cầu của thị trường quốc tế

để mỗi khi lũ về, dân miền Tây đón lũ chứ

không phải chạy lũ . Trong chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội từ năm 2000 - 2010của

toàn vùng được Chính phủ phê chuẩn đã xác

định là : Song song với phát triển nông nghiệp

CỬU LONG

năng

VŨ QUỲNH

toàn diện là phát triển công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp và dịch vụ . Phát triển hệ thống

giao thông thủy bộ, các cụm cảng đường biển ,

đường sông và đường hàng không. Xây dựng

cơ sở hạ tầng, bảo đảm nước sạch và giữ vệ

sinh môi trường , rừng phòng hộ. Lấy Cần Thơ

làm trung tâm và xây dựng các cụm kinh tế

trọng điểm khác hình thành những vùng

chuyển tiếp của trục nối Thành phố Hồ Chí

Minh với ĐBSCL đã làm nên một diện mạo

mới cho vùng châu thổ này.

Giao thông và công nghiệp dịch vụ

bước đột phá đầu tiên đã mở

Gắn chặt với chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ

thuần nông sang công nghiệp hóa nông ngư

nghiệp, đẩy mạnh đầutư khai thác chế biến hải

sản và nông sản , toàn vùng phấn đấu tạo ra

lượng sản phẩm nông thủy sản đáp ứng cho

mọi nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ngày

càng tăng , hạ mức tiêu thụ sản phẩm thô và sơ

chế xuống thấp nhất và đưa tỷ trọng công

nghiệp lên 20% so với năm 2000 về trước .

Điều quan trọng là , ĐBSCL đang cần đầu tư

cho công nghiệp chế biến sau thu hoạch để

hàng hóa có sức cạnh tranh cao và giải quyết

lực lượng lao động dư thừa. Cho nên cánh cửa
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đầu tư đã mở rộng, với điều kiện hai bên cùng

có lợi. Song song và gắn chặt với chương trình

phát triển công nghiệp, dịch vụ , các tỉnh

ĐBSCL phát triển hệ thống giao thông thủy

bộ, phát triển hệ thống cụm cảng trong toàn

vùng. Tuyến đường thủy Thành phố Hồ Chí

Minh - Hà Tiên, Cần Thơ - Cà Mau, tuyến

sông Tiền, sông hậu và hệ thống cảng sông,

cảng biển mở rộng cho tàu một vạn tấn trở lên

vào các cảng CầnThơ - Mỹ Thới (An Giang) ,

Hòn Chông - Tắc Kậu (Kiên Giang ). Quốc lộ 1

từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau đã ngày

thêm vững chãi ; cầu Mỹ Thuận nối nhịp đã rút

ngắn thời gian về miền Tây. Khi cầu Cần Thơ

bắc qua sông Hậu vào Cần Thơ được khởi

công và sẽ hoàn thành vào năm 2005 thì con

đường về chín dòng sông ngày càng rộng mở

hơn , đi lại thuận tiện , nhanhchóng hơn nhiều.

Vấn đề bức xúc nhất nhất ở ĐBSCL là đầu

tư cho thủy lợi , thủy nông. Cái rốn của lũ nằm

ở Đồng Tháp , Long An , An Giang, Kiên

Giang và bao đời người dân ở vùng này đã

sống chung với lũ . Thủy lợi ở đây không đơn

thuần giải quyết nước cho khâu tưới tiêu , thau

chua, rửa mặn mà đã được xác định là trọng

điểm xây dựng cơ sở kinh tế - xã hội . Ở

ĐBSCL đã và đang tiến hành xây dựng hệ

thống giao thông nội hạt nối liền các tiểu vùng

kinh tế và hệ thống giao thông thủy bộ lưỡng

tiện này đã đánh thức các vùng kinh tế phát

triển mang lại ấm no như tứ giác Long Xuyên ,

Đồng Tháp Mười... Không những vậy nó còn

mang giá trị bảo vệ môi trường sinh thái và

quan trọng hơn nữa là hệ thống chống lũ bảo

vệ sản xuất để người dân sống chung được an

toàn và trọn vẹn . Những trậnlũ lớntrong các

năm qua đã buộc các tỉnh không chần chừ

trong công cuộc thủy lợi hóa để chinh phục

con sông Mê Công, bắt nó phải hiền hòa khi lũ

về ở mảnh đất chín dòng sông này. Chính điều

đó đã nâng sản lượng lương thực ở vùng này

năm 2000 đạt được trên 20 triệu tấn . Vì vậy ,

Ơ

đến nay 2002 này ĐBSCL không tăng thêm

diện tích trồng lúa mà chuyển dần diện tích

trồng lúa gạo có giá trị xuất khẩu không cao ,

sang sản xuất gạo xuất khẩu có giá trị cao và

chuyển đổi nhiều vùng đất sang nuôi trồng

thủy sản và các loại cây trồng khác có giá trị

kinh tế cao. Người dân ở vùng đất phương

Nam này đã hẹn hò với chín dòng sông rằng ,

không thể để cho đất này nghèo nàn và lạc

hậu . Trên bản đồ kinh tế toàn vùng, bước phát

triển về nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp

chế biến đã tăng lên và trải rộng.

Chính phủ đã xác định Cần Thơ là thành

phố công nghiệp và dịch vụ của các tỉnh Nam

Bộ. Quy hoạch tổng thể tỉnh Cần Thơ năm 2000

và 2010 đã hoàn thành , trong đó có ba cụm

kinh tế - xã hội . Đó là khu công nghiệp Trà

Nóc, chế biến nông sản , maymặc và luyện cán

thép , điện tử... , cụm kinh tế phía nam Cần Thơ

hình thành khu công nghiệp giao thông cảng

sông, hệ thống kho bãi khu trung chuyển , sản

xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến

lương thực - thực phẩm - thủy sản và cụm kinh

tế ở thị xã Vị Thanh chủ yếu phục vụ chế biến

nông - thủy sản . Gần20 doanh nghiệp nước

ngoài từ Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan... đã

vào đầu tư ở các khu công nghiệp này . Mai

này Cần Thơ là điểm dịch vụ và trung tâm giao

dịch đầu mối của các tỉnh đồng bằng và cũng

là nơi tập trung các nguồn hàng nông - thủy

sản của các tỉnh chuyển tới các vùng khác

trong nước và xuất khẩu . Kim ngạch hàng hóa

xuất nhập khẩu ngày càng tăng ởcác cảng Cần

Thơ và quan trọng hơn sau này hàng hóa sản

xuất trong vùng đất này, không phải vận

chuyển lên TP Hồ Chí Minh để chế biến và

xuất khẩu .

Vùng nguyên liệu và các khu công

nghiệp hành lang đã hình thành trên các

trục lộ

Vùng nguyên liệu lúa, mía đường đã có

vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười
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cho sản lượng lớn . Vùng nguyên liệu thủy sản

ở các tỉnh có ngư trường lớn như Kiên Giang,

Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và

Tiền Giang đã đẩy mạnh việc đầu tư đánh bắt

xa bờ . Mục tiêu 3,5 triệu tấn hải sản xuất khẩu

hằng năm cho toàn vùng đồng bằng châu thổ

này có một ngư trường đặc biệt không cao

nhưng đạt được mục tiêu đó không đơn giản .

Lượng hàng thủy sản của các tỉnh này hiện

nay còn xuất thô và sơ chế. Có hàng hóa mà

xuất thô thì quá uổng, tác hại cho nền kinh tế |

không nhỏ cho nên việc hình thành các khu

công nghiệp chế biến trên các trục quốc lộ

phục vụ sau thu hoạch ở các hành lang vùng

nguyên liệu . Từ đó các nhà máy chế biến hải

sản có công suất cao đã ra đời đều khắp ở các

tỉnh , ven các trục lộ giao thông. Cũng từ các nhà

máy chế biến hải sản này hàng triệu tấn thủy

sản được xuất khẩu mang về gần 2,5 tỉ USD

năm 2001.

Đói nghèo đã giảm đi nhiều, người dân

ĐBSCL đã bằng lòng với mảnh đất của mình,

đã làm nên sản lượng lương thực , thủy sản cao

nhất nước. Hàng vạn căn nhà mới sẽ mọc lên

đủ sức sống chung với lũ . Tuy vẫn còn nhiều

nhà tạm và nước sinh hoạt chưa sạch, song

thời kỳ khó khăn nhất đã qua. Mười tỉnh

ĐBSCL, mười cánh cửa đã mở rộng mời gọi

các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài về

với vùng châu thổ đất phương Nam bằng tấm

lòng hào hiệp bởi các dự án đầu tư và sản xuất

có tính hấp dẫn cao.

Trước mỗi thuận lợi đều có khó khăn , song

với tính cách hào hiệp, sự thông minh và cần

cù , siêng năng của người dân ĐBSCL, chắc

chắn theo nhịp mỗi năm, vùng châu thổ này

giàu hơn , đẹp hơn , mạnh hơn . Tiềm năng đang

vẫy gọi những ai có chí làm giàu hãy đến

ĐBSCL và còn ai đã hẹn hò với mảnh đất chín

dòng sông ấy , hãy hành quân về vùng đất

tuyệt vời này.

|

|

|

|

ĐẨY
MẠNH ...

( Tiếp theo trang 34 )

bảo vệ và phát triển sản phẩm thông qua

vai trò tự kiểm soát và giám sát việc thực

hiện các tiêu chuẩn , quy trình sản xuất, các

quy tắc , luật lệ của từng tổ chức . Nhà nước

không cần can thiệp sâu vào hoạt động của

các tổ chức liên kết, mà cần tăng cường các

hoạt động định hướng , trọng tài và những

điều chỉnh, hướng dẫn và có những hỗ trợ

kịp thời thông qua hệ thống cơ chế, chính

sách, luật pháp phù hợp .

-
Cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ

giữa nhà nước và các tổ chức liên kết để giải

quyết các tranh chấp thương mại và đấu

tranh khắc phục các hàng rào phi quan thuế

cản trở thương mại nhằm bảo hộ sản xuất

trong nước .

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành nghị

quyết quan trọng về kinh tế hợp tác . Chúng

ta tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận và

những giải pháp thực tiễn để phát triển các

phương thức liên kết kinh tế , thông qua các

hình thức như hiệp hội, hoặc thông qua việc

cùng sở hữu , bảo vệ và phát triển những giá

trị tài sản vô hình như tên gọi sản phẩm ,

chứng nhận xuất xứ và chỉ dẫn địa lý , uy tín

hoặc đẳng cấp sản phẩm (các hình thức sở

hữu trí tuệ) . Từ đó góp phần hình thành cơ

sở pháp lý và các chuẩn mực cho việc xây

dựng tinh thần cộng đồng trong doanh

nghiệp, xây dựngnghiệp, xây dựng mối quan hệ liên kết mật

thiết giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất

một sản phẩm hoặc hoạt động trong cùng

ngành hàng và giữa các ngành hàng để

phát triển sản xuất và xuất khẩu , góp phần

hữu hiệu vào việc xây dựng nền kinh tế

Việt Nam độc lập, tự chủ . D
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Để thủy sản là thế mạnh

CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LOTG

T

HEO thống kê của Liên hợp quốc,

mỗi năm thế giới mất đi 7 triệu ha đất

canh tác do dân số tăng quá nhanh .

Dự báo, đến năm 2025 , thế giới sẽ mất đi

khoảng 70 triệu ha đất canh tác do bị ngập

mặn hoặc bị chìm trong nước biển . Do đó,

những dự án khai thác biển , biến biển cả

thành nơi phát triển nông nghiệp đang được

các chuyên gia quan tâm nghiên cứu .

Sau hơn 15 năm đổi mới, nông nghiệp,

nông thôn nước ta đã đạt được những thành

quả đáng khích lệ , góp phần quan trọng đưa

đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

hội, tạo tiền đề thực hiện những bước phát

triển mới toàn diện trong thời kỳ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa . Trong 5 năm qua , ngành

thủy sản đã đầu tư gần 10 000 tỉ đồng cho

nuôi trồng, khai thác và chế biến. Công tác

tiếp thị , mở rộng thị trường cũng được xúc

tiến mạnh mẽ. Năm 2000, sản lượng thủy sản

đạt trên 2 triệu tấn (tăng 9 %-10 % ; giá kim

ngạch xuất khẩu đạt 1,475 tỉ USD) . Năm

tháng đầu năm 2001 , tổng sản lượng khai

thácvà nuôi trồng đạt 880 830 tấn ; trong

6 tháng đầu năm , kim ngạch xuất khẩu đạt

530 triệu USD (tôm vẫn là mặt hàng xuất

khẩu chủ lực ). Hàng thủy sản của nước ta đã

có mặt ở trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ .

Tuy nhiên , trong quá trình phát triển , lĩnh

vực này cũng đã bộc lộ không ít khó khăn ,

yếu kém . Tài nguyên thủy sản đang đứng

TRẦN KIM DUNG

trước nguy cơ cạn kiệt. Nuôi trồng thủy sản

gặp nhiều rủi ro do ảnh hưởng của sự tàn phá

mỗi trường sinh thái, nhất là rừng ngập mặn.

Năng suất , chất lượng nhiều loại thủy sản

xuất khẩu chưa cao, hiệu quả cạnh tranh còn

thấp so với nhu cầu hội nhập ...

1 - Nuôi trồng và vươn ra khai thác

xa bờ - những mục tiêu lớn của ngành

thủy sản Việt Nam

Nuôi trồng thủy sản ở nước ta tuy chất

lượng chưa cao, nhưng rất phong phú và đa

dạng. Theo điều tra sơ bộ của ngành thủy

sản, riêng cá nước ngọt đã có tới 544 loài ; cá

nước lợ, nước mặn có 186 loài . Phương thức

nuôi trồng cũng rất đa dạng, tạo cho sản

phẩm thêm phong phú . Khác với trước đây,

nuôi trồng thủy sản hiện nay hướng tới hàng

hóa xuấtkhẩu . Ngoài hiệu quả kinh tế, lợiích

xã hội về môi trường của ngành nuôi trồng

thủy sản ít ngành nào sánh kịp . Sản lượng

nuôi trồng thủy sản những năm 1996 - 1999

chiếm khoảng30 % tổng sản lượng thủy sản

cả nước . Ở nông thôn đã xuấthiện nhiều hình

thức kết hợp trồng trọt và nuôi thủy sản với

các mô hình : lúa- tôm, cá - lúa ; huy động

được hàng triệu nông dân, lao động nhàn rỗi,

lao động thời vụ tham gia. Nhiều người

không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành

tỉ phú.

Từ cuối năm 1999, Chính phủ đã phê

duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng
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thủy sản đến năm 2010 , vì thế diện tích nuôi

trồng thủy sản tăng mạnh. Vừa qua, Chính

phủ lại tiếp tục ban hành chính sách cho phép

chuyển đổi cơ cấu đất trồng kém hiệu quả

sang nuôi trồng thủy sản. Năm 2000, cả nước

có khoảng 600 000 ha nuôi trồng, đến nay đã

tăng lên hơn một triệu ha với các loại hình

nuôi tôm rất phong phú : nuôi tôm rừng ;

nuôi tôm ruộng lúa ; nuôi tôm mương , vườn ;

nuôi xen tôm với các giống cá ăn thực vật

và ăn tạp ; nuôi tôm chuyên... ; công nghệ đa

dạng : nuôi bán thâm canh, thâm canh , nuôi

công nghiệp ... Phần lớn các cơ sở chế biến

thủy sản cũng đã đổi mới công nghệ, nâng

cấp , đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực

phẩm và thực hiện chương trình quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn của thị trường các nước

Âu - Mỹ .

Điều đáng lo ngại là khâu quy hoạch vùng

nuôi chưa được chuẩn bị đầy đủ, nhất là ở

đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ; hệ

thống thủy lợi phục vụ còn chắp vá , chưa đáp

ứng với nhịp độ phát triển . Chính sách giao

đất chưa được thực hiện đúng , một số nơi

chưa bảo đảm thời gianổn định từ20 năm trở

lên cho người nuôi trồng, vì thế nông dân

chưa yên tâm đầu tư sản xuất. Do phát triển

một cách ồ ạt, thiếu quy hoạch nên ở nhiều

nơi, người dân đã tàn phá rừng ngập mặn

hoặc các kênh đập ngăn nước mặn, vừa lây

nhiễm mặn đất vừa gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn vốn đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng

còn rất hạn chế . Phát triển nuôi trồng thủy

sản với nhịp độ nhanh đặt ra nhu cầu rất lớn

về con giống . Mạng lưới sản xuất giống thủy

sản hình thành từ nhiều năm trước chưa đáp

ứng kịp với nhu cầu ngày càng tăng cả về số

lượng và chất lượng . Tôm, cá giống chưa đủ

tuổi , không đạt tiêu chuẩn vẫn được lưu

thông.

Các tỉnh Nam Bộ chiếm phần lớn diện

tích nuôi tôm của cả nước (gần 200 000 ha) ,

60% diện tích này tập trung ở các tỉnh

Cà Mau, Bạc Liêu . Việc chuyển đổi đất trồng

lúa sang nuôi trồng thủy sản trong thời gian

qua ở nhiều nơi còn mang tính tự phát.

Cà Mau có 98 000 ha, Bạc Liêu - 38 678 ha,

Kiên Giang - 21 100 ha đất trồng lúa đã được

chuyển sangnuôi tôm. Theo Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn , trong năm nay,

10 tỉnh thuộc ĐBSCL sẽ được phép chuyển

đổi 190 000 ha trồng lúa sang nuôi trồng thủy

sản và năm sau sẽ chuyển tiếp 50 000 ha nữa

để cắt giảm số lượng gạo xuất khẩu từ 4 triệu

tấn xuốngcòn 3 triệu tấn trong vòng 5 năm

tới. Chuyển đổi ồ ạt từ trồng lúa sang nuôi

tôm dẫn tới tình trạng cơ sở hạ tầng không

theo kịp ; khan hiếm tôm giống. Với diện tích

nuôi tôm như hiện nay , riêngvùng ĐBSCL

mỗi năm cần hai tỉ con tôm giống, nhưng các

trại tôm quốc doanh chỉ cung cấp được một

số lượng hạn chế . Phần lớn lượng tôm giống

và giá cả do tư nhân chi phối . Tôm sú bố - mẹ

(nuôi sinh sản) thì phụ thuộc vào biển Đông.

Gặp lúc khan hiếm , giá một cặp tôm bố - mẹ

có khi lên tới 15 triệu đồng.

Công tác khuyến ngư tiến hành chưa đồng

bộ, nhất là ở cấp huyện và xã. Đội ngũ cán

bộ thiếu về số lượng , yếu về chất lượng , kém

về phương pháp . Nội dung hoạt động còn

đơn điệu, chưa hiệu quả ; kinh phí còn hạn

hẹp. Do thiếu kinh nghiệm, vốn hạn chế,

chưa được hướng dẫn về kỹ thuật nên hiệu

quả nuôi trồng chưa cao, độ rủi ro lớn . Nhiều

nơi tôm chết hàng loạt do dịch, bệnh , thời tiết

bất thường và do cả người dân thiếu kiến thức

khi chuyển đổisang nuôi trồng loại sản phẩm

mới. Ở một số địa phương, nông dân vùng

nước ngọt lại đưa tôm sú về nuôi trong khi

tôm sú không thể sống được trong môi

trường nước ngọt có độ mặn bằng 0. Có nơi

lại dẫn nước mặn vào rồi ngọt hóa dần để

nuôi tôm, điều đó cũng gây những thảm họa

khó lường cho sản xuất nông nghiệp .

Thị trường đầu ra giá cả bấp bênh . Vụ tôm

năm nay , giá tôm thương phẩm liên tục rớt
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không có điểm dừng . So với thời điểm đầu

năm, người nuôi tôm trong cả nước đã thua lỗ

hàng nghìn tỉ đồng do rớt giá, đó là chưa kể

lỗ do tôm chết hàng loạt.

Chuyển đất lúa năng suất thấp sang sản

xuất những loại cây trồng , vật nuôi khác,

trong đó có nuôi trồng thủy sản là một nội

dung quan trọng trong quá trình chuyển dịch

cơ cấu nông nghiệp và nông thôn . Để khắc

phục tình trạng chuyển dịch tự phát, thiếu

quy hoạch, phải làm tốt việc điều tra , khảo

sát vàquy hoạch nuôi trồng thủy sản phù hợp

với điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh kinh tế - xã

hội của từng địa phương và bảo đảm quy

hoạch an ninh lương thực chung. Trong quá

trình chuyển đổi, công tác khuyến ngư cần

được tăng cường. Khuyến ngư là hình thức

chuyển giao công nghệ hữu hiệu và đào tạo

không chính quy để nâng cao kiến thức và kỹ

thuật nghề cá cho nông, ngư dân . Qua công

tác này, người dân có được thông tin toàn

diện về chủ trương, chính sách, định hướng

phát triển nghề cá.

Tuy có nhiều điều kiện thuận lợi về nguồn

nước ngọt, mặnvà mặt nước nuôi trồngthủy

sản , nhưng nhiều năm qua , con tôm càng

xanh chưaphát triển được ở ĐBSCL. Điều

này do những nguyên nhân chủ quan và

khách quan trong sản xuất giống do giá thành

cao nên không khuyến khích được người

nuôi , mặc dù trong khu vực nước ngọt, con

tôm càng xanh vẫn là đối tượng hấp dẫn cho

nuôi trồng, vì nó mang lại hiệu quả kinh tế

cao hơn nhiều so với nuôi cá. Gần đây,

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã

tiếp tục tiến hành thử nghiệm chuyển giao

công nghệ sản xuất tôm giống quy mô nông

hộ ở tỉnh Trà Vinh. Kết quả thử nghiệm đã

khẳng định, người nông dân nghèo ở vùng

sâu ĐBSCL hoàn toàn có khả năng nuôi

được tôm càng xanh . Viện đang cùng Sở

Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh

Trà Vinh tiếp tục nhân rộng ra nhiều hộnông

dân trên cơ sở hỗ trợ con giống , tập huấn kỹ

thuật. Đây là bước khởi đầu rất có ý nghĩa

cho chương trình phát triển thủy sản trong

những năm tới.

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu nuôi

trồng thủy sản II , triển khai nuôi tôm công

nghiệp thành công phải bảo đảm đúng quy

trình : 67% nuôi ở các ao đất thịt , 33%là đất

thịt pha cát. Các cộng trình đều có cống cấp

thoát riêng với khẩu độ biến động từ 0,2 đến

1,5m, việc sên, vét và phơi ao đúng kỹ thuật :

sử dụng phân NPK, lẫn và DẠP với các mức

độ khác nhau tùy theo con giống. Con giống

được lựa chọn kỹ lưỡng và có nguồn gốc từ

Ninh Thuận, Phan Thiết, Khánh Hòa ,

Vũng Tàu. Mật độ thả từ 10 đến 12 con/m .

Dùng thức ăn công nghiệp, hoặc kèm thức ăn

tự chế ở mức độ khác nhau theo từng giai

đoạn . Không để thức ăn dư thừa lãng phí và

gây ô nhiễm nước. Vụ nuôi chủ yếubắt đầu

từ mùa khô và thu hoạch chớm sang mùa

mưa, khoảng 4 - 5 tháng .

Chương trình khai thác hải sản xa bờ ở

ĐBSCL khá phong phú và phát triển nhanh,

rộng khắp , góp phần giảm áp lực khai thác

nguồn lợi hải sản gần bờ ; tạo thêm việc làm

và thu nhập cho ngư dấn , chuyển đổi CƠ cấu

nghề nghiệp, tàu thuyền ; vực dậy các cơ sở

cơ khí ; tăng sản lượng khai thác hải sản cho

tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ; bảo đảm

an ninh - quốcphòng, khẳng định chủ quyền

vùng biển. Sau hơn bốn năm , 1 283 tỉ đồng

vốn tín dụng đã được đầu tư để đóng mới và

nâng cấp 1 300 chiếc tàu có công suất từ

90 mã lực trở lên, đưa tổng số tàu đánh bắt xa

bờ của cả nước hiện nay lên 6 000 chiếc ; giải

quyết việc làm cho 50 000 lao động, nâng

sản lượng khai thác xa bờ đạt 400 000 tấn .

Nhiều tỉnh ĐBSCL đã sử dụng quỹ xóa đói ,

giảm nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôncho nhân dân vay vốn

lãi suất thấp để chuyển đổi nghề, không đánh

bắt thủy sản bừa bãi. Tổng sốvốn đầu tư toàn
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xã hội cho ĐBSCL trong 5 năm tới khoảng

35 000 tỉ đồng trong đó 1/3 dành cho giao

thông , bởi giao thông sẽ góp phần thúc đẩy

nhiều khâu , từ chế biến, vận chuyển , đến hệ

thống kho hàng, tiêu thụ sản phẩm...

Bên cạnh đó, việc triển khai đánh bắt xa

bờ vẫn đang còn không ít những mặt hạn chế

như : đầu tư chưa đồng bộ cáckhâu từ điều

tra nguồn lợi , dự báo ngư trường, đào tạo

nguồn nhân lực , xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ

chức sản xuất, bảo quản , chế biến , tiêu thụ

sản phẩm ; công tác quản lý tàu thuyền và thu

phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn nhiều thiếu

sót... Hiện số tàu khai thác có lãi chưa tới

50% , tỉ lệ trả nợ chỉ đạt 19,6% so với kế

hoạch . Nhiều tài công, thợ máy có kinh

nghiệm , quen sông nước nhưng trình độ văn

hóa quá thấp. Trong 5 năm gần đây, Trường

Đại học Thủy sản Nha Trang đào tạo 200 kỹ

sư khai thác (chiếm khoảng5% số sinh viên

tốt nghiệp), song , hầu hết số kỹ sư này cũng

không trực tiếp tham gia hoạt động đánh ,

bắt ; một phần do không đáp ứng được

yêu cầu nghề nghiệp , thiếu kinh nghiệm sông

nước .

Về thị trường xuất khẩu : Trước ngày

Hoa Kỳ bị khủng bố ( 11-9) , xuất khẩu thủy

sản Việt Nam tăng trưởng khá. Sau sự kiện

này, hoạt động xuất khẩu giảm đi rõ rệt .

Không riêng gì thị trường Hoa Kỳ, ở tất cả

các thị trường khác, sự lưu chuyển hàng thủy

sản đều chậm. Tháng 10-2001 , xuất khẩu

thủy sản đạt trên 160 triệu USD ,vượt xa con

số các chuyên gia trong ngành dự đoán .

Nhưng các hợp đồng mới đều có khối lượng

nhỏ, sức mua của các thị trường lớn đều yếu.

Xu hướng thị trường thế giới trong vài năm

tới giá sẽ không tăng . Hiện nay, thủy sản Việt

Nam cũng đang phải đối mặt với dự kiến tăng

thuế xuất - nhập khẩu mặt hàng tôm đông

lạnh (từ 1-1-2002) của EU . Theo các chuyên

gia, việc tìm thị trường mới đang là vấn đề

bức bách . Trong khi đó, vụ tôm thứ 2 ở

ĐBSCL sắp bắt đầu . Do tiêu thụ tôm nguyên

liệu trong vụ trước chậm, phần lớn các doanh

nghiệp hiện nay không đủ vốn lưu động để

mua trữ tôm của nông dân nên có thể giá tôm

nguyên liệu trong thời gian tới sẽ giảm đáng

kê.

2 - Giải pháp cụ thể của ngành thủy

sản cho những năm tới

Trong 10 năm tới , hướng đầu tư mạnh hơn

sẽ tiếp tục nhằm vào phát triển nuôi trồng

thủy sản , nhất là nuôi ven biển và giúp

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bảo

đảm một năng lực vững chắc và đồng bộ cho

khai thác xa bờ , khai thác hợp lý tuyến ven

bờ , nâng cao năng lực tiếp thị , đẩy mạnh xuất

khẩu và có đột phá trong tiêu thụ nội địa,

nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng cơ sở nghề cá

theo kịp với yêu cầu. Đầu tư cho lĩnh vực

nuôi trồng cần 33 686 tỉ đồng phát triển theo

hướng đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất,

hạ giá thành sản phẩm . Về hệ thống kết cấu

hạ tầng và công nghệ chế biến, đầu tư hơn

3 200 tỉ đồng theo hướng toàn diện, tạo ra

nguồn thủy sản phong phú về chủng loại, đáp

ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu, đạt kim

ngạch xuất khẩu 1,8 tỉ USD trong năm 2001 ;

2,5 tỉ USD vào năm 2005 và 3,5 tỉ USD vào

năm 2010. Hoàn thiện hệ thống trại thủy sản

quốc gia ; hình thành các khu sản xuất giống

theo quy hoạch tại các tỉnh ven biển miền

Trung , phía Nam ; triển khai quy hoạch vùng

sản xuất giống thủy sản tại các địa phương ;

cùng các địa phương làm tốt hơn việc điều

phối giống tôm , cá, quản lý, kiểm soát chặt

việc buôn bán, lưu thông giống thủy sản ;

thống nhất trong toàn quốc về chất lượng ;

nâng cấp các cơ sở sản xuất thức ăn công

nghiệp, bảo đảm trong những năm tới, nguồn

thức ăn trong nước sẽ chiếmtới 60 - 80% thị

phần ; khuyến khích các thành phần kinh tế

đầu tư cho nuôi trồng thủy sản ; áp dụng các

(Xem tiếp trang 52 )
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NỔI NIỀM CƠ SỞ

D

ĂM, bảy năm rồi tôi

mới có dịp về quê thăm

người bạn cũ bây giờ

đang là Phó Chủ tịch xã kiêm

bí thư chi bộ thôn . Bạn tôi vào

chuyện : Anh xa quê lâu rồi , lại

toàn bàn chuyện vĩ mô, nhưng

cũng nên nghe chuyện nhỏở

xã . Xã ta hiện nay còn nhiều

chuyện phức tạp lắm , nhưng

"nổi cộm" nhất là chuyện cục

bộ , bè phái dòng họ và

chuyện tìm cách làm ăn để

giàu lên .

Cả xã có năm thôn , thì ba

thôn thường được sự "ưu tiên "

trong việc phân chia vốn của

cấp trên . Thôn ông Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thì đường

làng trải nhựa đến tận cuối

xóm . Thôn ông Bí thưĐảng ủy

được sửa phòng học "xịn" nhất

xã trong lúc nhà trẻ của hai

thôn kia còn cấp bách phải

sửa chữa hơn nhiều . Thôn ông

Chủ nhiệm hợp tác xã nông

nghiệp thì được hệ thống cột

và đường điện vào đến từng

nhà ; còn hai thôn kia "xin chờ

vốn cấp trên cấp tiếp" ... Thế

là cán bộ bị dân ca thán , cán

bộ chủ chốt của xã giữ thế thủ

với nhau , tích tụ mãi đâm ra

bực bội , rồi sinh tư tưởng , kéo

bè , kéo cánh và bắt đầu có

"chiến tranh ngầm " . Hễ động

bàn công to , việc lớn trong

Đảng ủy, Ủy ban là không ai

nói hết, chẳng ai bàn thật ,

nói thật . Như vậy , thì anh tính

NAM DÙNG

sao mà bàn việc chung cho cả

xã được ? Còn chuyện bè

phái dòng họ thì xã ta đứng

vào loại tốp đầu của huyện.

Cả Ủy viênThườngvụ huyện

ủy phụ trách xã cũng cán bộ

tỉnh về chỉ đạo mà chưa dứt

điểm nổi . Đảng bộ ta có hơn

90 % đảng viênđã trên 60 tuổi,

số đảng viên trẻ quá ít , năng

lực lãnh đạo lại có hạn, chưa

thể "cầm cân nảy mực" được .

Trước Đại hội đảng bộ mà có

người dám tuyên bố , "để" hay

"gạt" ai trong danh sách bầu

cử Ban Chấp hành là do họ K

quyết định . Chỉ giản đơn vì ,

phần nửa đảng viên trong

đảng bộlà người họ K ; và đau

đầu nhất là đang tồn tại một

cái "luật " bất thành văn rằng,

chỉ cần "ông trùm" họ K "đưa

mắt" về ai là người đó "thắng

cử" . Chính từ thế lực "ngầm"cử " . Chính từ thế lực "ngầm "

như vậy mà mọi người luôn

kiêng nể "ông trùm" ấy. Miệng

ông ta nói còn "thiêng" và có

"găng" có "thép" hơn cả Chủ

tịch xã . Anh thấy có phải

là "chuyện thật như đùa"

không ? !

Từ những chuyện lủng

củng đó nên cán bộ không

mấy chú trọng đến đời sống

kinh tế của dân . Xã ta có gần

vạn dân, thu nhập bình quân

tính chi ly cả thóc lúa , hoa

màu , chăn nuôi ... chỉ được

trên 30 000 đồng một người ,

mỗi tháng. Đấy là chưa kể lũ

lụt, sâu bệnh, thiên tai bất chợt

xảy ra , có khi mất trắng cả vốn

lẫn công. Tôi buột miệng : Thu

nhập thế thì khó khăn quá ;

mình không làm thêm nghề

phụ gì à ? Có. Cũng làm rồi ;

nhưng bây giờ "vạn người bán,

trăm người mua" , đã làm thử

vài nghề song lãnh đạo mỗi

người một ý nên việc đầu tư

cho học nghề theo kiểu "bóc

ngắn cắn dài" , sản phẩm làm

ra xấu quá không bán được

nên lỗ chỏng gọng. Còn

chuyện thâm canh thì ruộng

đấtbây giờ ngày càng co lại

vì người mỗi năm một thêm

đông , thanh niên lớn lên

không còn quỹ ruộng đất để

chia nữa . Ruộng thì "khoán "

nhà ai nấy làm , chăn nuôi thì

"tự lực" nhà ai nấy chăm ;

muốn phát triển nghề phụ thì

dân không dám vay tiền , sợ bị

lỗ không có tiền trả . Cứ loay

hoay , bàn ra tính vào mà chưa

giải được bài toán kinh tế. Anh

tính , tình hình như vậy, đời

sống như vậy sao nói đến

chuyện phát triển văn hóa - xã

hội và những nhu cầu khác

của dân sinh nữa ? Và , giọng

của anh bạn tôi chùng hắn

xuống : Không hiểu nỗi niềm

khó khăn này có ở nhiều nơi ,

nhiều cấp không ? Như được

dịp "xả hơi" bạn tôi tiếp tục : có

một số cán bộ trên về thì hứa

nhiều , làm ít nên mất thiêng .

Dân kêu : trên chỉ hứa , chỉ ra

nghị quyết nghe rất đúng , rất

hay nhưng tính khả thi để thực

hiện , để đưa nghị quyết

vào cuộc sống còn ít quá .

Cơ sở như "chiếc túi đựng",
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Sinh hoạt tư tưởng Tạp chí Cộng sản

mọi chủ trương , chính sách

đều dồn xuống cơ sở "sống

chết mặc bay" thì sao mà làm

nổi ? Chả thế mà người ta ví

không ngoa rằng , cơ sở như

chiếc kim giây đồng hồ, chạy

miết mải , chạy ròng rã , nhưng

khi hỏi thì người ta chỉ hỏi mấy

giờ rồi, chứ mấy ai đã hỏi mấy

giây rồi đâu .

Tôi cắt ngang lời anh bạn

và tranh luận : Những điều

anhvừanêu không phải cơ sở

khác không có, nhưng tại sao

cũng khó khăn , thậm chí phức

tạp hơn mà họ vẫn vượt qua

và làm tốt. Chuyện bon chen ,

kèn cựa, cục bộ , bè cánh thì

không ít nơi vẫn có, điều quan

trọng là cán bộ nơi đó phải biết

xử lý sao cho đúng lý, hợp

tình , trên hiểu , dưới thông .

Còn chuyện làm ăn , tuy không

phải là chuyện dễ, nhưng có

ĐỂ THỦY SẢN...

( Tiếp theo trang 50 )

biết bao điển hình ở các địa

phương làm ăn rất giỏi . Họ làm

được sao mình không làm

được ? Từ trước đến nay

Trung ương có nhiều quyết

sách bàn về nông nghiệp ,

nông thôn và nông dân . Mới

đây, Nghị quyết Hội nghị lần

thứ năm của Trung ương đã

dành hẳn hai nghị quyết về

phát triển kinh tế tập thể, về

hệ thống chính trị ở cơ sở ;

trong đó, bàn rất căncơviệc

đào tạo cán bộ có trình độ đại

học cho xã ; chế độ , chính

sách cho cán bộ xã ; nhất là

việc miễn thuế đất nông

nghiệp trong hạn điền cho

nông dân 10 năm liền ... Vậy

rõ ràng , cái khó trong khuôn

khổ của xã ta phải chính do

cán bộ và dân xã ta tự tháo gỡ

chứ sao phải cứ trông chờ ở

trung ương , tỉnh , huyện .

hình thức vay vốn ưu đãi cho nông dân ; tăng

cường công tác khuyến ngư ; đào tạo cán bộ

kỹ thuật, kỹ sư , thuyền viên theo kịp với yêu

cầu của phát triển đánh bắt xa bờ.

Để cải thiện tình hình tiêu thụ sản phẩm,

trong thời gian tới sẽ cố gắng duy trì những

thị trường lớn là EU , Nhật Bản, Hoa Kỳ ; tích

cực tham gia các hội chợ quốc tế . Cùng với

đó, sẽ nỗ lực tìm thị trường mới, đặc biệt chú

trọng là Trung Quốc - một bạn hàng lớn và

gần với Việt Nam. Hiện nay, thị phần Trung

Quốc, Hồng Công chiếm trên 20% thị phần

và có thể xuất khẩu với nhiều chủng loại

khác nhau , giá cảkhác nhau. Tiếp tục hỗ trợ

tháo gỡ những thủ tục hành chính không cần

thiết, tạo hành lang thông thoáng hơn trong

Trầm ngâm một lát, bạn tôi

hạ giọng : Có lẽ anh nói đúng .

Tôi cũng đã suy nghĩ lung lắm .

Mấu chốt của mọi vấn đề vẫn

là khâu cán bộ. Cổ nhân có

câu : "Thiên quân dị đắc, nhất

tướng nan cầu" - Ngàn quân

dễ có, một tướng khó cầu . Dân

xã ta cơ bản là rất tốt, chỉ cần

có cán bộ giỏi , công tâm, hết

lòng vì dân và biếtđoàn kết thì

sẽ được dân ủng hộ và như

thế nhất địnhmọiviệc sẽ được

giải quyết .

Tôi nói phụ họa : Cổ nhân

cũng có câu là , ý chí của hai

người biết đoàn kết có thể

xuyên thủng đá núi . Ban chấp

hành đảng bộ xã ta có mười

một người kia mà. Nếu đoàn

kết thì một núi chứ đến cả chín

ngọn núi , ta có ngại gì .

Cả hai chúng tôi cùng cười. D

xuất khẩu . Tăng cường hơn nữa lượng tiêu

thụ nội địa . Giải pháp đổi mới công nghệ chế

biến, nhất là công nghệ kho lạnh ; đầu tư hệ

HồChíMinh ,Hà Nội và các chợ thủy sản

thống chợ thủy sản trung tâm tại Thành phố

khu vực để thực hiện mua, bán theo phương

thức đấu giá như đã làm tại Bạc Liêu, Khánh

Hòa đang được gấp rút tiến hành . Hiệp hội

Chế biến và Xuất khẩu thủy sản đã bắt đầu

triển khai kế hoạch giúp doanh nghiệp xúc

tiến mở rộng thị trường ; thực hiện vay tín

dụng ưu đãi trung hạn và ngắn hạn . Trước

mắt, có các biện pháp hỗ trợ các doanh

nghiệp mua hết hàng nguyên liệu cho bà con

ĐBSCL .

Sau cây lúa, thủy sản - thế mạnh kinh tế

nông nghiệp thứ hai của đất nước giàu tiềm

năng sống, biển như nước ta cần được đầu tư

đúng hướng , góp phần làm dân giàu, nước

mạnh , phát triển không ngừng bền vững . D
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Thu giri Be bientap

Bệnh thụ động

NGUYỄN HUY CƯỜNG •

" GÀY còn chiến tranh , trong quá trình

N

chuẩn bị đánh trận, cấp chỉ huy và ban

| tham mưu đặt ramọi tình huống, trong

đó có cả tình huốngxấu nhất, dự cảm sẵn sàng

cả những vị trí phải thay thế nếu những cán bộ

chủ chốt phải hy sinh . Do đó, những người lính

vào trận với lòng tự tin và quyết tâm cao,

thường giành chiến thắng.

Cách nghĩ, cách làm chủ động đó, thật tiếc

trong công cuộc xây dựng một xã hội mới,

chúng ta không duy trì được như xưa.

Đầu những năm 80, trò hụi hè đã gõ cửa

đâu đó ở nhiều địa phương phía Nam, báo chí

đã nêu nhưng mười nămsau , nó tác oai tác

quái ghê gớm . Năm 1993 , 1994 nó vẫn cả gan

mò về ngay Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh,

quét sơ sơ đã vài trăm tỉ . Ta thụ động đón

nhận .

Trận đầu đánh thắng , xem ra lực lượng

chống đối (lúcnày đã yếu về nhiều mặt) người

bà con của hụi hè là số đề , lại vòng ra miền

Bắc ,saukhi tắc oai,tácquái ở miền Nam hàng

chục năm , vơ thêm vài trăm tỉ nữa , rồi từ từ rút.

Từ trước chí sau , ta luôn thụ động !

Ma túy, thực chất không phải loại hình

hoạt động kín như người ta tưởng , cũng như

mại dâm, nó luôn ở thế “ hở ” để mời gọi, để

phát triển , và ngay lập tức tròn vòng ba bốn

năm , nó ầm ầm tiến bước. Nếu một tên gián

điệp vào hoạt động, bị phát hiện, dù chỉ làmột

cái đầu lọc thuốc lá hay cái khăn tay lạ bỏ lại

trong thùng rác ; các chiến sĩ an ninh của ta

cũng tóm gọn ngay ; phát hiện triệt “ anh ” ma

túy không hẳn là khó hơn việc tóm cổ tên gián

điệp . Thế là ta đang thụ động .

Đô thị hôm nay , đang hứng chịu áp lực của

sựgia tăng dân số , cái tốt nó manglại cũng

nhiều, nhưng cái không khí gay gắt, hầm hập

nó gây ra đang ở mức khó chịu, chuyện đó, ta

hoàn toàn biết trước, nhưng bởi thụ động , ta

chưa có bài gì chống đỡ hữu hiệu, hài hòa.

Ngay lúc này , các thành phố đang sốt lên vì

ách tắc giao thông, nhưng tại những khu vực

đang “ lên ” như ngoại vi Tân Bình, Bình

Chánh , quận 1 , quận 2 v.v.., loại “ đô thị” của

nền văn minh bốn mét vẫn phát triển tính giờ

với đặc trưng : nhà bốn mét , đường hai mét,

cao độ mặt bằng tổng thể : tự do, nước dùng

tự do, phương án chống cháy : không !, cấp

thoát nước : không ! , cơ sở văn hóa cộng đồng :

không ! . Phát triển đô thị kiểu đó chỉcần có

tấm lòng, ta hoàn toàn có thể dự báo được điều

gì sẽ xảy ra trong tương lai , nhưng rất tiếc ta

chưa làm tốt. Chuyện bằng cử nhân giả hoặc

bằng thật học giả cả đến cấp thạc sĩ, tiến sĩ,

báo chí kêu nhiều mà vẫn tiếp tục xảy ra . Ta

cũng hoàn toàn thụ động

Nạn xe dù , gây nhốn nháo và thất thu thuế ,

gây nhiều nguy hại cho người đi đường , nó

chiếm tỷ trọng trên 50% số xe tham gia chở

khách , nếu một ngày kia, cơ quan công an vào

cuộc thật tích cực , cùng với các ngành chức

năng dẹp sạch sành sanh , chắc chắntrăm phần

trăm người dân sẽ rất vui lòng . Thật tiếc, vẫn

rất thụđộng.

Những ví dụ trên đây, nói lên động thái :

“ THỤ ĐỘNG” , mà nguyên do của nó làlề thói

làm việc trì trệ , thiếunhạy cảm, là sự yếu kém

về khả năng , dự báo, là sự thiếu tích cực, kém

quyết tâm .

* TP Hồ Chí Minh

(Xem tiếp trang 64 )
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện Tạp chí Cộng sản

LUẬT PHÁPQUỐC TẾ

về quyền của các dân tộc thiểu số

và quyền dân tộc tự quyết

L

UẬT pháp quốc tế dành một sự quan

tâm cho vấn đề bảo vệ quyền con

người nói chung, quyền dân tộc tự

quyết và quyền của các dân tộc thiểu số nói

riêng . Những quy định trong hệ thống luật

pháp quốc tế nhằm bảo vệ những quyền này

được các lực lượng tiến bộ trên thế giới

quan tâm, không ngừng đấu tranh , từng

bước xây dựng. Những quy định này chiếm

một số lượng khá lớncác văn bản chính trị

và pháp lý của Liên hợp quốc (LHQ), đặt

nền móng cho việc hình thành những căn cứ

và nguyên tắc pháp lý vững chắccó tính

quốc tế .

1. Bảo vệ quyền của các dân tộc

thiểu số

Quyền con người và bảo vệ quyền con

người là một trong những nội dung chủ yếu ,

chiếm vị trí quan trọng trong luật pháp quốc

tế . Sự phát triển nhanh chóng và phong phú

nhữngnội dung này là thành quả đấu tranh

không mệt mỏi của các dân tộc và các lực

lượng tiến bộ trên thế giới . Quyền của các

nhóm thiểu số, đặc biệt quyền của các dân

tộc thiểu số, là một bộ phận quan trọng của

luật pháp quốc tế về quyền con người. Mối

quan tâm ở mức độ quốc tế về vấn đề quyền

NGUYỄN LỘC •

của các dân tộc thiểu số đã được nêu lên

trong Hiến chương của Hội Quốc Liên

Nhưng phải đến khi luật quốc tế về quyền

con người được hình thành và phát triển

nhanhchóng sau sự ra đời của Tổ chức LHQ

thì vấn đề bảo vệ quyền của các dân tộc

thiểu số mới được pháp điển hóa một cách

rộng rãi . Công ước quốc tế về quyền dân sự,

chính trị (năm 1966) trang trọng ghi nhận

quyền dân tộc thiểu số tại điều 27. Điềunày

đòi hỏi các quốc gia bảo đảm cho các cá

nhân thuộc các nhóm thiểu số quyền được

hưởng nền văn hóa, ngôn ngữ , trong các

điều kiện đặc thù của mình .

dân tộc thiểu số , luật pháp quốc tế còn quy

Bên cạnh việc ghi nhận quyền của các

định trách nhiệm pháp lý quốc tế của các

quốc gia phải xóa bỏ mọi phân biệt đối xử

trên cơ sở chủng tộc , dân tộc thiểu số (sắc

tộc ), ngôn ngữ, màu da... để từ đó xác lập

các điều kiện bình đẳng trong hưởng thụ

quyền con người . Các quy định này được

nêu một cách khái quát trong Tuyên ngôn

* Th.S, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) J. Sy-mô-ni-đet : Quyền con người : Khái niệm

và những tiêu chuẩn , Nxb UNESCO, Pa -ri 2000 , tr 7
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nhân quyền thế giới ( 1948) và được trình

bày một cách cụ thể trong các văn kiện như

Công ước quốc tế về loại bỏ mọi hình thức

phân biệt chủng tộc (điều 1 , khoản 1 ) , Công

ước quốc tế về các quyền kinh tế , xã hội và

văn hóa (điều 2 , khoản 2) , Công ước quốc tế

về quyền trẻ em (điều 2 , điều 17 , điều 29,

điều 30) và một số Công ước khác của

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ

chức Giáo dục , Khoa học và Văn hóa của

LHQ (UNESCO) .

Đặc biệt, năm 1992 , Đại hội đồng LHQ

đã thông qua Tuyên bố về quyền của những

người thuộc các nhóm thiểu số ngôn ngữ ,

tôngiáo ,dân tộc thiểu số (sắc tộc) và quốc

gia . Đây là văn bản đầu tiên củaLHQđược

thông qua chỉ duy nhất với mục đích nêu lên

các quyền của những người thuộc các nhóm

thiểu số được hưởng những điều kiện phù

hợp với đặc điểm dân tộc, ngôn ngữ , tôn

giáo của họ trong quá trình hưởng thụ quyền

con người nói chung . Mặc dù không phải là

một văn bản pháp lý ràng buộc , nhưng bản

Tuyên bố 1992nàyđã đánh dấumộtbước

ngoặt mới về những nỗ lực và cam kết

chính trị - pháp lý của các quốc gia, cộng

đồng quốc tế đối với việc bảo đảm quyền

cho các nhóm thiểu số, trong đó có nhóm

thiểu số dân tộc (sắc tộc ) . Văn kiện này đòi

hỏi các quốc gia phải đưa ra và thực hiện

những cam kết chính trị trong việc bảo đảm

sự phát triển bình đẳng về mọi mặt và hưởng

thụ bình đẳng về quyền con người cho các

nhóm thiểu số ở quốc gia của mình .

2. Nguyên tắc và nội dung của quyền

dân tộc tự quyết

Khái niệm quyền dân tộc tự quyết được

chính thức đề cập lần đầu tiên trên bình diện

luật pháp quốc tế nằm trong giai đoạn xây

dựng và thông qua Hiến chương LHQ.

Điều 1 , khoản 2 của Hiến chương nêu rõ :

"Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các

dân tộc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc

quyền bình đẳng và tự quyết của các dân

tộc " . Tuy nhiên, quyền dân tộc tự quyết

được nêu ra ở đây nằm trong mối liên hệ với

các mục đích và nguyên tắc của LHQ. Chỉ

đến khi Công ước quốc tế về các quyền dân

sự và chính trị ( 1966) và Công ước quốc tế

về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

( 1966) ra đời thì quyền dân tộc tự quyết mới

được ghi nhận với nội dung là những quyền

của một dân tộc (Khái niệm dân tộc ở đây có

nghĩa là một dân tộc nói chung, bao gồm

nhóm dân tộc thiểu số . Do vậy, nó

hoàn toàn khác với khái niệm dân tộc thiểu

số thường hay được dùng ). Điều 1của cả hai

Côngước nốitrên đềukhẳng định quyền

dân tộc tự quyết với tư cách là quyền độc lập

kiệntiên quyết cho việc thực hiện các quyền

của một quốc gia - dân tộc như một điều

cá nhân tồn tại bên trong quốc gia đó.

V.I. Lê-nin chính là người đầu tiên đã

nêu lên nguyên tắc về quyền dân tộc tự

quyết trong quan hệ quốc tế hiện đạitrong

tác phẩm "Luận cương về cách mạng xã hội

chủ nghĩa và quyền tự quyết của các

V.I. Lê -ninsau đó đã được đại diện các nước

dân tộc " của Người . Những quan điểm của

xã hội chủ nghĩa , mà đứng đầu là Liên Xô,

cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước

thế giới thứ ba chuyển hóa vào trong các văn

bản pháp lý quan trọng của LHQ. Những

quy định về quyền dân tộc tự quyết của hai

Công ước quốc tế cơ bản năm 1966 nói trên

chính là kết quả đấu tranh không mệt mỏi

của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và

các nước thế giới thứ ba.

Nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết còn

được khẳng định trong các văn bản không

mang tính ràng buộc pháp lý của LHQ được

Đại hội đồng LHQ thông qua như : Tuyên

bố về trao trả độc lập cho các nước và các
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dân tộc thuộc địa ( 14-12-1960) ; Nghị quyết

về chủ quyền bền vững đối với các nguồn

tài nguyên thiên nhiên ( 1962) ; Tuyên bố

về các nguyên tắc của Luật quốc tế điều

chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các

quốc gia phù hợp với Hiến chương LHQ

(24-10-1970) và nhiều văn bản khác .

3. Quyền của các dân tộc thiểu số và

quyền dân tộc tự quyết - hai vấn đề khác

nhau

Những quy định về quyền của các dân

tộc thiểu số trong luật pháp quốc tế là hoàn

toàn độc lập với các quy định về quyền dân

tộc tự quyết. Từ việc xem xét các quy định

pháp lý quốc tế về quyền của các dân tộc

thiểu số với sự tham chiếu và so sánh đến

quyền dân tộc tự quyết, có thể rút ra những

kết luận như sau :

-
Thứ nhất : Quyền của các dân tộc thiểu:

số là mộtquyền mang tính pháp lý được luật

pháp quốc tế ghi nhận và có cơ chế thực

hiện . Về bản chất, quyền của các dân tộc

thiểu số là quyền của các cá nhân được

hưởng thụ các quyền con người trên cơ sở

những đặc điểm chung về văn hóa, xã hội ,

ngôn ngữ ...của các nhóm thiểu số mà những

cá nhân này là thành viên . Chủ thể hưởng

thụ quyền của các nhóm dân tộc thiểu số là

các cá nhân . Các quốc gia thành viên LHQ

có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo đảm những

quyền đó trên cơ sở điều kiện cụ thể của

nước mình .

Thứ hai : Quyền dân tộc tựquyết được

pháp điển hóa trong luật quốc tế, mà cụ thể

là qua hai Công ước quyền con người

năm 1966, chính là quyền của các dân tộc,

của nhân dân các nước thuộc địa, các nước

bị chiếm đóng, các lãnh thổ Ủy trị và Chưa

tự quản (theo quy định ở chương XI và

chương XIII , Hiến chương LHQ) được

hưởng tự do "quyết định thể chế chính trị

của mình và tự do phát triển kinh tế , xã hội

và vănhóa" ; đồng thời , "các dân tộc đều có

thể tự do định đoạt tài nguyên thiên nhiên và

của cải của mình mà không làm phương hại

đến các nghĩa vụ phát sinh từ hợp tác quốc

tế ..." . Chủ thể " dân tộc " hưởng quyền tự

quyết được nói đến trong luật quốc tế mang

một ý nghĩa rộng lớn hơn và hoàn toàn khác

với chủ thể "dân tộc thiểu số " (hay còn gọi

là sắc tộc thiểu số) như một bộ phận trong

"dân tộc" . Do vậy, chủ thể hưởng thụ quyền

dân tộc tự quyết là tập thể một dân tộc

chứ không phải cá nhân hay một dân tộc

thiểu số.

- Thứ ba : Quyền của các dân tộc thiểu số

với nội dung được quy định như trên hoàn

toàn không hàm ý là quyền dân tộc tự quyết.

Đây là hai loại quy định hoàn toàn khác

nhau trong luật pháp quốc tế với hai loại chủ

thể cũng hoàn toàn khác nhau. Không có bất

kỳ một điều khoản nào của luật pháp quốc tế

quy định rằng , một nhóm dân tộc thiểu số ở

một quốc gia nào đó có quyền được ly khai ,

được thành lập quốc gia độc lập với quốc gia

được quốc tế công nhận mà họ đang tồn tại

trong đó . Vấn đề này đã được Ủy ban nhân

quyền của Công ước quyền dân sự chính trị

lưu ý khi giải thích nội dung quyền của các

nhóm thiểu số được ghi nhận trong điều 27 :

" Công ước chỉ ra một sự khác biệt giữa

quyền tự quyết dân tộc và các quyền được

bảo hộ theo quy định của điều 27" 2. Hơn

nữa , Ủy ban còn nhấn mạnh rằng " việc

hưởng thụ các quyền liên quan đến điều 27

không được làm thiệt hại đến toàn vẹn lãnh

thổ và chủ quyền của bất cứ quốc gia thành

viên nào (của Công ước ) " ).

(2) Giải thích chung về Điều 27 được Ủy ban nhân

quyền của Công ước quyền dân sự chính trị thông qua ngày

6-4-1994 , đoạn 3.1 ( tiếng Anh)

( 3 ) Tài liệu đã dẫn , đoạn 3.2
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Trong khi kêu gọi các quốc gia dành sự

quan tâm hơn nữa đến quyền con người của

những người thuộc các nhóm thiểu số,

Tuyên bố của LHQ năm 1992 về quyền của

những người thuộccác nhóm thiểu sốngôn

ngữ , tôn giáo , dân tộc (sắc tộc ) và quốc gia,

đã khẳng định mạnh mẽ : "Không có quy

định nào trong Tuyên bố này có thể được

giải thích như là cho phép bất kỳ hành vi nào

trái với mục đích và nguyên tắc của LHQ,

bao gồm cả nguyên tắc bình đẳng chủ

quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập

chính trị của các quốc gia" (điều 8, khoản 4)

Trong quá trình phối hợp cùng các quốc

gia thực hiện nội dung Tuyên bố 1992 , Báo

cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền của các

nhóm thiểu số đã xây dựng một báo cáo

khuyến nghị mang tên "Những thỏa thuận

quốc gia mang tính xây dựng " . Báo cáo thể

hiện rõ quan điểm của LHQ, rằng : "Các

thành viên của các nhóm thiểu số phải thừa

nhận vàtôn trọng nghĩa vụ của mình đối với

toàn thể xã hội... Các thành viên của các

nhóm thiểu số đồng thời phải tuân thủ

nghiêm túc những quy định nghiêm cấm

hoạt động tuyên truyền và các hình thức tổ

chức nhằm cố gắng biện minhhoặc thúc đẩy

hằn thù chủng tộc, dân tộc (sắc tộc ) và trốn

tránh trách nhiệm về những hành vi kích

động bạo lực chống lại những nhóm người

khác . Sự ủng hộ từ bên ngoài , thông qua các

tổ chức cá nhân và các quốc gia, cho những

nhóm thiểu số để tiến hành các hoạt động

bạo lực chống lại những nhóm dân tộc (sắc

tộc ) và chủng tộc khác phải bị nghiêm

cấm " . Báo cáo khuyến nghị yêu cầu các

quốc gia phải "nghiêm cấm công dân của

mình tham gia vào các cuộc xung đột bạo

lực nhóm hoặc kích động bạo lực ở những

quốc gia khác , đồng thời phải truy tố một

cách có hiệu quả những người vi phạm

những quy định cấm đó " ( 5 )

4. Việt Nam kiên quyết bảo vệ quyền

của các dân tộc thiểu số và quyền dân tộc

tự quyết

Các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

mà nhân dân Việt Nam đã tiến hành trong

suốt nhiều thập niên của thế kỷ XX chính là

vì mục tiêu giành lấy và bảo vệ quyền tự

quyết thiêng liêng của mình . Với tư cáchlà

chủ thể thực hiện quyền dân tộc tự quyết đó,

Việt Nam hiện là thành viên tích cực của

LHQ, là quốc gia thành viên của nhiều Công

ước cơ bản về quyền con người , trong đó có

các quy định bảo vệ quyền của người dân

tộc thiểu số. Đặc biệt, Việt Nam hiện đang

là thành viên của Ủy ban nhân quyền của

LHQ, có trách nhiệm cùng với các quốc gia

khác khuyến khích , thúc đẩy việc bảo đảm

quyền con người trên thế giới.

Vì vậy , hơn ai hết, chúng ta nhận thức rõ

và tận tâm tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý

và những cam kết chính trị - pháp lý quốc tế

về bảo đảm quyền con người nói chung,

quyền của cácdân tộc thiểu số nói riêng. Ở

Việt Nam, quyền bình đẳng và các quyền cơ

bảnkháccủa đồng bào dân tộc thiểu số trên

các lĩnh vực chínhtrị , kinh tế, văn hóa và xã

hội được xác lập và bảo đảm với tư cách là

những quyền hiến định và được cụ thể hóa

bằng luật. Việc thực hiện những quyền này

còn được thể hiện qua nhiều chính sách

kinh tế - xã hội quan trọng của Nhà nước

Việt Nam . Văn kiện Đại hội lần thứIX của

Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa

khẳng định : " Thực hiện tốt chính sách các

dân tộc bình đẳng, đoàn kết , tương trợ, giúp

nhau cùng phát triển ( ... ) chăm lo đời sống

(4 ) Những thỏa thuận quốc gia mang tính xây dựng, Tài

liệu của LHQ, số ký hiệu : E /CN.4/ Sub , 2-1993/34/Add.4,

đoạn 20

(5) Tài liệu đã dẫn , đoạn 6
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vật chất và tinh thần, xóa đói , giảm nghèo,

mở mang dân trí, giữ gìn , làm giàu và phát

huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp

của các dân tộc" .

Có thể nói , hệ thống pháp luật và chính

sách của Việt Nam thể hiện nhất quán

nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm quyền của

các dân tộc thiểu số. Đó là những quyền và

lợi ích thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Các

quy định pháp lý và các cam kết chính trị -

pháp lý quốc tế liên quan đến quyền của các

dân tộc thiểu số đã được Việt Nam tuân thủ

một cách nghiêm túc và kiên quyết bảo vệ

không chỉ vì đó là trách nhiệm pháp lý quốc

tế mà còn là mục đích của Nhà nước Việt

Nam nhằm mang lại ngày càng nhiều sự

hưởng thụ quyền con người cho mọi công

dân của mình ; đồng thời , chính là hành

động thiết thực nhất để góp phần mình vào

việc giữ gìn hòa bình , ổnđịnhvà pháttriển

ở khu vực và trên thế giới.

Nghiên cứu và đối chiếu với những quy

định pháp lý và những văn bản khác của

LHQ liên quan đến quyền của các dân tộc

thiểu số, bất kỳ ai cũng có thể thấy một cách

rõ ràng rằng , luật pháp quốc tế nghiêm cấm

các hành vi bạo lực hay xúi giục bạo lực ,

kích động hằn thù dân tộc , đặc biệt là kích

động tư tưởng ly khai của cácnhóm dân tộc

thiểu số . Ở Việt Nam, các lực lượng thù địch

từ bên ngoài , bằng cách thâm độc là xây

dựng cái gọi là một "Nhà nước Đề Ga độc

lập " ở Tây Nguyên và họ tự cho nó là một
ở

quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số,

thì không còn phải nghi ngờ gì, họ đang

xuyên tạc một cách nguy hiểm và trắng trợn

nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết, cố tình

đánh lận các nội dung cơ bản của quyền dân

tộc tự quyết và quyền của các dân tộc thiểu

số được quy định trong luật pháp quốc tế .

Rõ ràng , những hoạt động như vậy là những

hành vi chà đạp nghiêm trọng lên các

nguyên tắc và mục đích đã được xác định

trong Hiến chương LHQ, báng bổ các

nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, đặc

biệt là các quy định pháp lý quốc tế về

quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân

tộc thiểu số . Trên bình diện quốc gia, những

hành vi đó đang trắng trợn chống lại Nhà

nước Việt Nam, chống lại quyền tự quyết

của nhân dân Việt Nam, gây tổn hại đến chủ

quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của

Việt Nam vốn được pháp luật quốc tế thừa

nhận và bảo vệ .

Với tư cách là một quốc gia có chủ

quyền , là một trong những chủ thể của pháp

luật quốc tế , Nhà nước Việt Nam kêu gọi và

đòi hỏi các quốc gia khác tôn trọng các quy

định pháp lý về quyền dân tộc tự quyết và

quyềncủa các dân tộc thiểu số, như đã nói

trên . Đồng thời, yêu cầu các quốc gia khác

có nghĩa vụ ngăn chặn và truy tố công dân

của họ, những người đã và đang lợi dụng

vấn đề dân tộcthiểu số để tiến hành các hoạt

động lôi kéo, kích động bạo lực , phá hoại

chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn

lãnh thổ của Nhà nước Việt Nam , vi phạm

các quy định của pháp luật quốc tế . Đến lượt

mình , Nhà nước và nhân dân Việt Nam, với

quyết tâm không gì lay chuyển nổi , với tất

cả sự nỗ lực cần thiết và bằng hành động

mạnh mẽ trên thực tế, kiên quyết đấu tranh

và giáng trả đích đáng bất cứ lực lượng nào

quốcgia đã được luậtpháp quốc tế thừa

đi ngược lại những cam kết về chủ quyền

nhận , làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn

phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của nước

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. D

( 6 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 46
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C

ÙNG với sự phát triển của quá trình

toàn cầu hóa, nhiều vấn đề liên quan

đến thương mại được đặt ra, trong

đó có vấn đề môi trường trong thương mại

quốc tế. Vấn đề này ngàycàng trở thành mối

quan tâm chung của thế giới và gây ra không

ít tranh cãi tại nhiều diễn đàn quốc tế . Trong

khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO), mặc dù vấn đề quan hệ giữa thương

mại và môi trường đã được các thành viên

Thứ nhất, để phát triển sản xuất và

thương mại , người ta phải khai thác các

nguồn tài nguyễn thiên nhiên và gây nhiều

tác động xấu tới môi trường . Các hoạt động

này trong nhiều thế kỷ qua, đặc biệt là từ vài

thập kỷ trở lại đây, được tăng cường bởi

quá trình tự do hóa và thuận lợi hóa thương

mại trên phạm vi khu vực và toàn cầu,

đã làm trầm trọng thêm sự cạn kiệt của

các nguồn tài nguyên thiên nhiên , gây ra

VĂN DỄ THƯƠNG MAI VÀ MÔI TRƯỜNG

TRONG VÒNG ĐÀM PHÁN ĐA PHƯƠNG MỚI

CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

PHẠM QUỐC TRỤ " - NGUYỄN MINH VŨ

quan tâm tới từ lâu , nhưng do bất đồng về

lợi ích và cách tiếp cận, nên mãi tới Hội

nghị Bộ trưởng lần thứ tư của WTO họp tại

Đô-ha tháng 11-2001 , vấn đề này mới được

chính thức đưa thành một trong tám chủ đề

đàm phán của Vòng đàm phán đa phương

mới (còn gọi là Vòng đàm phán thiên niên

kỷ ) dự kiến sẽ hoàn tất vào trước năm 2005 .

Quan hệ thương mại - môi trường và

vị trí của nó trong WTO

Thương mại là động lực của sản xuất,

phát triển kinh tế và đến lượt nó, sản xuất

phát triển lại thúc đẩy các hoạt động thương

mại . Sự phát triển của sản xuất và thương

mại có tác động to lớn tới môi trường . Đáng

tiếc, tác động này lại chủ yếu mang tính

tiêu cực :

ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh

thái , đe dọa cuộc sống an toàn của con người

và hệ động thực vật trên trái đất . Theo một

số nguồn thống kê, kể từ năm 1970 tới nay,

các hoạt động phát triển của con người đã

tiêu hủy 30% nguồn tài nguyên thiên nhiên

trên trái đất . Các quy trình sản xuất ô nhiễm

đã góp phần làm xuống cấp không khí ,

nguồn nước và đất, gây ảnh hưởng rộng lớn ,

vượt ra khỏi biên giới quốc gia . Lượng chất

thải công nghiệp và chất thải rắn đạt đến

mức báođộng , làm trầm trọng hơn hiệu ứng

nhà kính, hủy hoại nghiêm trọng tầng ô-dôn

che chở sự sống trên trái đất .

Thứ hai, trong số các hàng hóa được trao

đổi và tiêu dùng trên thị trường , có nhiều

* Bộ Ngoại giao
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loại hàng hóa mà quy trình sản xuất không trong GATT/WTO , có thể rút ra những nhận

bảo đảm vệ sinh, không tôn trọng các quy xét sau :

định về bảo vệ môi trường , bản thân chúng

chứa đựng những yếu tố độc hại cho sức

khỏe của người tiêu dùng hoặc khi sử dụng

gây ô nhiễm môi trường .

Như vậy, quá trình tự do hóa, thuận lợi

hóa thương mại làm mất đi những rào cản

thương mại (thuế quan, các biện pháp phi

thuê quan , hàng rào kỹ thuật) và tạo ra

những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

thương mại , đầu tư giữa các nước, thúc đẩy

sản xuất, tăng trưởng kinh tế trong các quốc

gia. Nhưng , quá trình này cũng lại chứa đựng

mối đe dọa hủy hoại môi trường. Điều này

xuất phát chủ yếu từ phương thức sản xuất

thiếu bền vững mà nhiều nước áp dụng . Đó

là những mô hình phát triển bằng bất cứ giá

nào, không quan tâm thích đáng tới vấn đề

môi trường. Đây là một thực tế nhiều nước

mắc phải . Do đó, từ những năm gần đây, các

quốc gia dành quan tâm ngày càng lớn hơn

đối với vấn đề môi trường . Trong WTO , vai

trò của việc coi thương mại là công cụ điều

chỉnh môi trường để vừa thúc đẩy thương

mại vừa bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự

phát triển bền vững cũng dần dần tìm được

vị trí của nó trong chương trình nghị sự của

các cuộc thảo luận tại diễn đàn này .

Năm 1994, Hiến chương thành lập WTO

(Hiệp định Ma-ra-két) đã đưa vấn đề môi

trường vào ngay trong lời nói đầu : " Cần

phải giải quyết mối quan hệ giữa thương mại

với môi trường để nâng cao mức sống , bảo

đảm việc làm đầy đủ, tăng thu nhập và nhu

cầu, mở rộng sản xuất và trao đổi hàng hóa

và dịch vụ , đồng thời cho phép sử dụng tối

ưu các nguồn lực của thế giới phù hợp với

mục tiêu phát triển bền vững nhằm bảo vệ và

bảo tồn môi trường" .

Từ quá trình phát triển nhận thức về mối

quan hệ giữa thương mại và môi trường

Thứ nhất, ý chí chính trị trong việc giải

quyết vấn đề môi trường của các nước thành

viên đã tăng lên rõ rệt theo thời gian . Nếu

như trong những năm 70, đa số các nước

thành viên của GATT chỉ thuần túy lo ngại

các biện pháp về môi trường có thể gây cản

trở đối với thương mại thì vào những năm

gần đây không ít nước có những quan tâm

ngược lại , đòi hỏi phải điều tiết các hoạt

động thương mại nhằm giảm thiểu ảnh

hưởng tiêu cực đến môi trường .

Thứhai, do mối quan tâm đến vấn đề môi

trường ngày càng tăng theo sự tăng trưởng

nhanh của thương mại thế giới , nên các nước

thành viên đã hình thành một cơ chế chính

thức về thương mại và môi trường . Sau hai

mươi năm gần như gián đoạn hoạt động ,

Nhóm EMIT đã trở lại với vai trò của mình .

Đặc biệt, ngay sau khi WTO được thành lập

thay thế GATT năm 1995 , Ủy ban Thương

mại và Môi trường đã được thành lập nhằm

thúc đẩy việc đạt được các thỏa thuận đa

phương về thương mại và môi trường. Các

nghiên cứu và thảo luận do ủy ban này tiến

hành đã đi đến kết luận quan trọng là, nếu

thiếu các chính sách và thể chế về môi

trường, thì tự do hóa thương mại sẽ gây tác

động tiêu cực đến môi trường .

Đồng thời với sự phát triển nhận thức về

quan hệ giữa thương mại và môi trường,

WTO đã từng bước đạt được tiến bộ trong

việc đưa ra các quy định nhằm điều chỉnh

mối
quan hệ này . Những quy định đó được

ghi nhận trong một số văn kiện quan trọng

sau :

-
- Hiệp định chung về thuế quan và thương

mại (GATT-1947) : Tại điều XX về " các

ngoại lệ chung" , đoạn b) và g) cho phép các

nước thành viên có quyền tiến hành các biện

pháp chính sách trái với GATT trong trường
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hợp "cần thiết" nhằm bảo vệ sức khỏe và đời

sống con người, động thực vật (môi trường

nói chung) hoặc nhằm bảo tồn nguồn tài

nguyên thiên nhiên cạn kiệt . Ngoài quy định

chung đó,Hiệp định không đưa ra những chi

tiết cụ thể về việc áp dụng nguyên tắcnày.

Đây chính là một trong những nguyên nhân

gây ra nhiều vụ tranh chấp thương mại giữa

các thành viên trong thời gian tồn tại của

GATT.

- Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

(GATS ) : Tại điều XXIV , Hiệp định này lấy

lại công thức về các ngoại lệ chung nhằm

bảo vệ môi trường trong các trường hợp cần

thiết như trong Hiệp định GATT đã ghi .

-
Hiệp định WTO về các hàng rào kỹ

thuật đối với thương mại (TBT) cũng có điều

khoản cho phép các nước thành viên có

quyền áp dụng các biện pháp và quy định kỹ

thuật phù hợp nhằm bảo vệ môi trường .

- Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch

tễ (SPS) cho phép các quốc gia áp dụng các

quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp

nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, sức khỏe

con người và động thực vật.

quan

- Hiệp định về các khía cạnh thương mại

liên đến quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS )

có điều khoản quy định không cấp bằng phát

minh sáng chế đối với một số loại công

trình , vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc cuộc

sống con người, động thực vật.

- Hiệp định về nông nghiệp quy định việc

cải cách nông nghiệp theo hướng bảo vệ mỗi

trường . Theo hiệp định này, một số biện

pháp hỗ trợ trong nước có tác động không

đáng kể đối với thương mại được phép duy

trì và không nằm trong cam kết cắt giảm

(các biện pháp thuộc hộp xanh) .

Nhìn chung , các quy định liên quan

đến môi trường như đã được thể hiện trong

các hiệp định quan trọng của WTO còn

khá chung chung, mới chỉ nêu nguyên tắc

căn bản đặt nền tảng pháp lý cho việc hạn

chế thương mại trong một số trường hợp

nhằm bảo vệ môi trường , sức khỏe con người

và động thực vật. Các quy định trên chưa đủ

để có thể điều chỉnh toàn diện mối quan hệ

giữa thương mại và môi trường trên cơ sở

vừa bảo vệ được môi trường vừa không gây

ra những cản trở không thật sự cần thiết đối

với thương mại quốc tế . Chính đặc tính còn

sơ khai và dễ gây tranh cãi của các quy định

hiện thời về thương mại có liên quan đến

môi trường là nguồn gốc của nhiều tranh

chấp thương mại nổ ra giữa các thành viên

của WTO .

Tranh chấp thương mại - môi trường

giữa các thành viên GATT/WTO

Quy trình áp dụng các biện pháp dưới

danh nghĩa bảo vệ môi trường (gọi chung là

biện pháp xanh) có nhiều vấn đề gây tranh

cãi và bất đồng trong WTO. Theo quy định

hiện hành của Hiệp định SPS , trongkhi chờ

đợi bằng chứng khoa học để kết luận một sản

phẩm nhập khẩu có hại đối với môi trường

hay không, các nước có quyền áp dụng

nguyên tắc " thận trọng" , tạm thời cấm nhập

khẩu hàng hóa đó. Vấn đề là ở chỗ, không có

chuẩn mực chung hoặc không có cơ quan

đánh giá có đủ năng lực và thẩm quyền để

phán xét những kết luận khoahọc được đưa

ra . Hơn nữa , việc tạm thời cấm nhập khẩu

một hàng hóa còn đang trong diện xem xét

gây tác động ngay lập tức đối với các quốc

gia xuất khẩu . Bởi vậy, nhiều người đã lên

tiếng phê phán các quy định hiện thời về thủ

tục là bất hợp lý , tạo kẽ hở để một số thành

viên khi cần thiết có thể lợi dụng nhằm áp

đặt phương thức bảo hộ xanh đối với các

thành viên khác .

Quả thật trong khoảng một chục năm trở

lại đây , số vụ tranh chấp thương mại có liên

quan đến môi trường đã tăng lên nhanh

chóng trong WTO và cả giữa các nước thành
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viên WTO với các nước không là thành viên

của tổ chức này . Trong số những vụ tranh

chấp gần đây , đáng kể nhất là :

Vụ cá ngừ - cá heo trong những năm

1991-1994 giữa Mỹ và một số nước xuất

khẩu sản phẩm cá ngừ vào thị trường Mỹ .

Mỹ đã cấm nhập khẩu (trong một thời gian )

cá ngừ được đánh bắt bằng các phương pháp

mà các phương pháp này đã làm chết một số

lượng lớn cá heo trong đại dương.

- Vụ tôm và rùa biển liên quan đến việc

Mỹ cấm nhập khẩu tôm được đánh bắt bởi

các quốc gia không sử dụng lưới đánh bắt an

toàn đối với rùa biển .

- Vụ kiện cáo kéo dài gần một chục năm

giữa Mỹ và EU liên quan đến việc EU hạn

chế nhập khẩu thịt bò được nuôi bằng hóa

môn tăng trưởng với lý do là loại thịt này gây

nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Ngoài việc phản ánh mối quan tâm nhiều

hơn của các nước tới môi trường , các vụ

tranh chấp thương mại nói trên cũng đồng

thời rung tiếng chuông cảnh báo về sự nổi

lên của biện pháp bảo hộ xanh khi mà quá

trình tự do hóa thương mại trên các phạm vi

khu vực và toàn cầu đang tước bỏ dần công

cụ bảo hộ thuế quan và phi thuế quan của

các chính phủ .

Mâu thuẫn không dễ dung hòa giữa

các nước phát triển và các nước đang phát

triển

Sự phát triển của xu hướng bảo hộ xanh là

một nguy cơ đối với thương mại quốc tế .

Chính các nước đang phát triển phải gánh

chịu nhiều thiệt thòi do các biện pháp quá

khắt khe dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường

mà nhiều nước phát triển áp dụng . Do vậy ,

đây là một vấn đề gây bất đồng và chia rẽ

sâu sắc giữa các thành viên phát triển và các

thành viên đang phát triển của WTO. Nhìn

chung , các nước đang phát triển không muốn

đưa vấn đề môi trường vào nội dung đàm

phán của WTO , vì lo ngại rằng với sức ép

mạnh mẽ của phong trào bảo vệ môi trường

trong các nước phát triển và nhu cầu bảo hộ

đối với các ngành mà nhiều nước phát triển

khó cạnh tranh với các nước đang phát triển ,

các nước phát triển sẽ tìm cách đưa vào

những thỏa thuận mới của WTO các quy

định mang tính bảo hộ xanh cao hơn và bất

lợi cho các nước đang phát triển . Cuối cùng

thì các thành viên WTO cũng phải chấp

nhận thỏa hiệp tại Hội nghị Đô-ha, các nước

phát triển chấp nhận một số yêu cầu của các

nước đang phát triển và ngược lại các nước

đang phát triển cũng phải thỏa mãn một số

đòi hỏi của các nước phát triển , trong đó có

việc đưa vấn đề thương mại - môi trường vào

chương trình nghị sự của Vòng đàm phán

thiên niên kỷ. Tuy nhiên, việc chấp nhận đưa

vấn đề vào đàm phán không có nghĩa là vấn

đề sẽ mặc nhiên được giải quyết. Xem ra ,

đây sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề hết

sức gai góc của Vòng đàm phán, do mâu

thuẫn lợi ích giữa các thành viên , nhất là

giữa các thành viên phát triển và các thành

viên đang phát triển. Về cơ bản, giữa họ có

ba bất đồng lớn :

Thứ nhất, các nước đang phát triển không

tin tưởng vào những cam kết hỗ trợ của các

nước phát triển trong việc giải quyết vấn đề

môi trường. Sự thất vọng và thiếu tin tưởng

của các nước đang phát triển đối với các

nước phát triển liên quan đến môi trường

càng được củng cố hơn bởi việc các nước

phát triển đã thực hiện không nghiêm chỉnh

Chương trình nghị sự 21. Chương trình này

được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh

Trái đất Ri -ô năm 1992, nhằm thúc đẩy quan

hệ đối tác Bắc - Nam hướng tới sự phát triển

bền vững thông qua việc chuyển giao công

nghệ thân thiện với môi trường và hỗ trợ tài

chính cho các nước đang phát triển . Họ cho

rằng , chừng nào mà những vấn đề hỗ trợ
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phát triển và bảo đảm công bằng chưa được

thực hiện thì chừng đó việc tập trung đàm

phán sâu vấn đề môi trường sẽ chỉ làm

chương trình nghị sự đàm phán thêm mất cân

bằng và không khả thi .

Thứ hai, các nước đang phát triển không

chấp nhận đề nghị sửa đổi điều XX của

GATT cho phù hợp với các hiệp định môi

trường đa phương (MEA). Các nước đang

phát triển cho rằng, việc gắn các quy định

thương mại của WTO vào các MEA chỉ

làm tăng nguy cơ bảo hộ xanh đối với hàng

nhập khẩu từ các nước đang phát triển
c vào các nước phát triển . Hơn nữa , chỉ

khoảng 20 trong số 200 MEA hiện nay có

liên đến
quan thương mại và các hiệp định

này vẫn có hiệu lực đầy đủ mà không cần có

sự tham gia của WTO .

Thứ ba , các nước đang phát triển phản đối

việc áp dụng các biện pháp hạn chế nhập

những mặt hàng mà quy trình và phương

pháp sản xuất ra mặt hàng đó (chứ không

phải chính mặt hàng đó) gây nguy hại đến

môi trường và sức khỏe. Quyết định năm

1998 của Cơ quan phúc thẩm của WTO cho

phép Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu tôm

từnhững nước sử dụng lưới làm chết rùa

biển trong quá trình đánh bắt tôm thực sự là

một tiền lệ gây lo ngại cho các nước đang

phát triển (đặc biệt là Thái Lan , Ma- lai-xi-a

vàPa -ki- xtan ). Các nước đang phát triển coi

quyết định này là sự vi phạm đối với nguyên

tắc tự do hóa thương mại và phân biệt đối xử

của WTO vì hai nguyên nhân. Một là , không

có lý gì mà sản phẩm tôm bị cấm vào thị

trường Mỹ khi chính chất lượng và đặc tính

của sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn. Hai là ,

Hoa Kỳ không có thẩm quyền áp dụng các

biện pháp " trị ngoại pháp quyền " (quá trình

khai thác tôm diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa

Kỳ) để cấm nhập khẩu tôm .

Mặc dù có nhiều bất đồng, song các nước

phát triển và đang phát triển vẫn có lợi ích

chung trong việc cùng nhau đàm phán xử lý

vấn đề thương mại liên quan đến môi trường,

vì lợi ích của tất cả các nước thành viên dù

là đã phát phát triển hay đang phát triển . Có

ba nguyên nhân giải thích điều này . Thứ

nhất, các nước đang phát triển đều nhận thấy

rằng sự phát triển bền vững được bảo đảm và

phúc lợi xã hội được tối ưu hóa khi và chỉ khi

đáp ứng cả hai mục tiêu : thương mại và môi

trường. Thứ hai, việc xử lý một cách hiệu

quả mối quan hệ giữa thương mại và môi

trường sẽ góp phần duy trì động lực tự do

hóa thương mại trong bối cảnh các tổ chức

vận động về môi trường đang ngày càng phát

triển mạnh ở các nước phát triển , gây cản trở

đến tự do hóa thương mại . Thứ ba , các nước

đang phát triển nên đàm phán để gây ảnh

hưởng đến hướng giải quyết vấn đề môi

trường thông qua đàm phán trực tiếp . Thay

vì điều đó, việc chờ đợi những phán quyết xử

lý vấn đề môi trường của cơ chế giải quyết

tranh chấp chỉ đem lại nhiều thiệt thòi cho

các nước đang phát triển . Liên quan đến môi

trường, Vòngđàm phán mới của WTO sẽ tập

trung thảo luận vấn đề trợ cấp thủy sản trên

đối với các nước đang pháttriển, đến tự do

cơ sở tính đến tầm quan trọng của ngành này

hóa thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ

môi trường trên cơ sở xác định rõ khái niệm

mối quan hệ giữa các quy định của WTO với

hàng hóa và dịch vụ môi trường, tính đến

các nghĩa vụthương mại được đặt ra trong

các hiệp định môi trường đa phương, và tính

đến cơ chế trao đổi thông tin và điều phối

giữa các ban thư ký của Hiệp định Môi

trường đa phương với các Ủy ban liên quan

của WTO. Nếu các nước đang phát triển và

các nước phát triển cùng nhau hợp tác , đàm

phán trên cơ sở hiểu biết, bình đẳng, cùng có

lợi , thì cơ hội đều có thể mở ra chotất cảcác

thành viên.
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Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa

thương mại và môi trường sẽ giúp cho sự

phát triển bền vững của các nước. Thiên lệch

về một bên sẽ đưa lại hậu quả bất lợi và làm

phức tạp mối quan hệ quốc tế . Các tổ chức

môi trường thường cho rằng tự do hóa

thương mại làm hại đến môi trường. Chính

vì thế, trước sức ép của các tổ chức này, các

nước phát triển đôi khi tiến hành các biện

pháp hạn chế thương mại để bảo vệ môi

trường. Đây là một cách làm cần xem xét lại .

Tự do hóa thương mại ở một góc độ nhất

định có thể đem lại lợi ích cho môi trường,

đặc biệt đối với các nước đang phát triển .

Ở các nước này , đói nghèo lại chính là một

nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm, tạo

nên các phương thức sinh sống không bền

vững như chặt phá rừng. Trong bối cảnh đó,

tự do hóa có thể là một biện pháp góp phần

tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân,

giúp họ từ bỏ những phương thức sản xuất

thô sơ và không bền vững. Việc tự do hóa

các hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi

trường còn giúp các nước đang phát triển có

thể sử dụng những công nghệ thân thiện với

môi trường và tiết kiệm năng lượng . Đấy là

chưa kể đến một khi các nước đang phát

triển ngày càng thịnh vượng lên nhờ thương

mại thì ý thức về môi trường của họ sẽ ngày

càng tăng . Do đó, việc sử dụng các biện

pháp môi trường gây cản trở đến tự do hóa

thương mại nhiều khi "lợi bất cập hại" . Vấn

đề đặt ra hiện nay là, WTO cần điều chỉnh

các quy định thương mại nhằm bảo vệ môi

trường sao cho các biện pháp điều chỉnh đó

không tạo ra những cản trở không cần thiết

đối với khả năng tiếp cận thị trường của các

nước đang phát triển . Quan điểm này cần

phải là nguyên tắc hợp tác giữa các nước

đang phát triển và các nước phát triển trong

Vòng đàm phán đa phương mới của WTO.J

BỆNH THỤ ĐỘNG

(Tiếp theo trang 53 )

Trong dịp họp Quốc hội vừa qua, chúng ta

rất vui vì hình ảnh dân chủ thật sự qua những

cuộc chất vấn công khai được truyền hình trực

tiếp , nhưng coi kỹ lại , thấy có nhiều vấn đề

cần phải bàn thêm để những kỳ họp sau hy

vọng sẽ tốt hơn . Những vướng mắc mà đại

biểu chất vấn thoải mái các bộ trưởng lại có cả

những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính

mình, của địa phương mình ; nói một cách

khác, là ở cương vị họ , nếu tích cực, sẽ tạo nên

những chuyển biến tốt . Có thể nói , phần lớn

các đại biểu đều giữ những vai trò đáng kể tại

khu vực của mình sinh sống, công tác, và nếu

chủ động chiến đấu, những tiêu cực, ách tắc sẽ

suy giảm . Chính họ nếu chủ động sẽ góp phần

cùng Trung ương điều chỉnh các chính sách

chophù hợp . Một đất nước có dân số vào loại

cao, đangđối mặt với những khó khăn gay gắt,

không thể đòi hỏi ở Chính phủ một cách cầu

toàn , hay coi Chính phủ như một cơ quan khu

biệt, phải chịu trách nhiệm về đủ mọi thứ , xảy

ra ở mọi nơi, mọi lúc được . Tư duy đó cũng là

thụ động.

Chúng tôi lấy làm tiếc , mỗi lần chất vấn

phần đông đại biểu chỉ lấy “quyền để hạch ” là

chính , ít thấy đại biểu đề ra hướng giải quyết

hợp lý , giúp bộ chủ quản một cách chủ động,

kịp thời tháo gỡ, chỉ thấy ý kiến , kiến nghị

và... chờ trả lời ! . Cũng là thụ động !

Đã đến lúc cử tri không những chỉ muốn

nghe chất vấn , mà còn muốn từ diễn đàn trang

trọng nhất này , Quốc hội nên khởi phát một

tinh thần mới, thay cho việc chỉ ra những cái

sai , cái còn thiếu, còn yếu , bằng cách kêu gọi,

khuyến khích các đại biểu chuẩn bị , thẳng

thắn và nhiệt tình nêu những đối sách khả thi .

Được như vậy , con đường đổi mới sẽ mau tới

đích hơn .

Trong những kế sách đẩy nhanh quá trình

đổi mới, đòi hỏi tính chủ động nơi đội ngũ cán

bộ mọi cấp , tránh thụ động trong tư duy , hành

xử, thực sự là một tiêu chuẩn cần thiết. D

64
Số 15 (tháng 5 năm 2002)



ĐƠN VỊ TỰ GIỚI THIỆU

-
|
|

3 ta

de

hy

4
0

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT THỦY SẢN I

ĐỊA CHỈ: SỐ 2 ĐƯỜNG THIÊN LÔI - Q. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI:(031).876103 - 728341

LEKY NIEM

22 NĂM THÀNH LẬP THIẾT

ch

iên

ότι

al

רש

HIỆU TRƯỞNG

NGÔ DƯƠNG ĐẠ

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT THỦY SẢN I
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Được sựquan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Thủy sản ,

ch BộGiáo dục& Đào tạo, Thành uỷ, UBND Thành phố Hải

Phòngmàtrực tiếp là Sở Giáo dục &Đào tạo Hải Phòng

đồng thời với sựđoàn kết phấn đấu củacán bộ giáo

viên , côngnhân viên, Trường Trung học Kỹ thuật Thủy

iu sản I đã vượt qua được những khó khăn , hoàn thành

nhiệm vụ đào tạo do cấp trên giao , quy mô đào tạo tiếp

tục được mở rộng cơ sở vật chất , kỹ thuật của Trường

tiếp tục được tăng cường, từng bước hoàn thiện hơn về

môi trường , cảnh quan xanh -sạch -đẹp, tạo môi trường

thuận lợi cho công tác giáo dục và đào tạo .

Năm 2001, mặcdù Trường được Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Bộ Thủy sản giao chỉ tiêu tuyển sinh mới cao hơn

nhiều so với năm 2000 , nhưng vớisựphấn đấu tích cực

của đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên và với kinh

nghiệm của nhiều năm được tích lũy nên công tác đào

tạo năm 2001 đã hoàn thành tốt cả về số lượng và chất

lượng :

+ Trong năm 2001 , nhà trường đã tổ chức thi tốt nghiệp

cho 14lớp với 472 học sinh, trongđó467 học sinhđược

tốt nghiệp , vượt 1,9% sovới chỉtiêu , tỷ lệ học sinh tốt

nghiệp loại khá giỏi đạt 14%

+ Tổ chức thi lên lớp cho 682 học sinh , trong đó có 652

được lên lớp đạt tỷ lệ 95,6%, vượt 3,6% so vớichỉ tiêu , tỷ

lệ học sinh xếp loại khá giỏi là 4,7 %

Sau hơn 2năm thựchiện Cuộc vận động xây dựng

chỉnh đốn Đảng, nhậnthức chính trị của cán bộ, đảng

viên đãcósựchuyển biến tích cực. Hầu hết cán bộ trong

Đảng bộ có phẩmchất chính trị vững vàng , có tinh thần

: trách nhiệm , có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tin tưởng và

nhất trí cao với quan điểm , đường lối của Đảng. Đảng bộ

nhà trường nghiêm túc thực hiện nguyên tắctập trung

dân chủ vàmở rộng công khai và phấnđấu hoàn thành

tốt nhiệm vụ đào tạo giáo dục và rèn luyện học sinh,

nhất là trong công táctuyển sinh với số lượng đông

hơn nhiều so với các năm trước .

Trên cơ sở quán triệt những quan điểm cơ bản của

:

Giờ thực hànhmáy vi tính

Khu giảng đường

Giờ thực hành vi sinh

Nghịquyết TW 2 khóa VIII và Nghị quyết IVcủaThànhPhố

Hải Phòng về giáo dục đào tạo, Nghịquyết đạihội IX của

Đảng và định hướng phát triển củangành , năm2002, với tư

tưởng chỉđạo của Đảng bộ nhà trường là : " Tích cực , chủ

động , sáng tạo , giữ vững đoàn kết, phấn đấu hoàn thành

thắng lợi các chỉ tiêu đào tạo với chất lượng cao hơn, vững

chắchơn" . Đồng thời Trường luôn quan tâm đến việc nâng

cao chấtlượng đào tạo toàn diện coi trọng giáo dục đạo

lý , lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội , đạo đức lối sốngvà

nềnếp sinh hoạt có vănhóa cho học sinh .

Lãnh đạo Trường đang quyết tâm tìm mọi biện pháp để

nâng cao chất lượng đàotạo đáp ứng sự nghiệp công

nghiệp hoá, hiện đạihóa đấtnước. Kết quả đạtđược trong

năm qua của đảng bộ nhà trường là cơ sởthuận lợi để

bước vào năm 2002.. Nhà trường tin tưởng rằng năm 2002 ,

nhấtđịnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu và kếhoạch đã đề ra ,

quyết tâm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của trường

ngày càng ổn định vàpháttriển .
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CÔNGTY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯĐƯỜNGBIỂN

CHỨCNĂNG -NHIỆM VỤ :

Địa chỉ:28 A4 Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 04.7161089 Fax:04.7161077

GIÁM ĐỐC : TS . NGUYỄN ĐỈNH LỢI

Trực tiếp nhập khẩu các loạivật tư , máy

mócthiết bị, phương tiện vận tải phục vụ cho

các đơn vị trong ngoài ngành Hàng Hải.

- Xuất khẩu các loại hàng thực phẩm, nông

thổsản .

Trọng tâm kinh doanh xuất nhập khẩu

nhiên liệu cho các đơn vị và cho tàu biển ,

tàubiển Việt Namchạytuyến nước ngoài.

- Tạm nhập tái xuất sang Campuchia , Lào ....

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG GỒM CÁC CHI

NHÁNH:

Hải Phòng , Đà Nẵng , TP HCM , Quảng Nam ,

Vũng Tàu ..

* KẾTQUẢKINH DOANHNĂM 2001 :

Doanh thu tăng 78% so với KHvà tăng 89 %

so vớinăm 2000 , nộp ngân sách tăng 71% so

với KH và sovới năm 2000 tăng 165 % .

* KẾHOẠCH NĂM 2002 :

- Đóng mới 1 tàu 1.200 DWT giá trị khoảng 7 tỷ

dong.

1 kho bồn 10.000 M ° giá trị khoảng 10 tỷ

dong.

Xây dựng kho giá trị khoảng 2 tỷ ở Quảng

Nam

* CÁCTHÀNH TÍCH ĐẠTĐƯỢC:

- Đảng bộCông ty luôn làĐảng bộtrongsạch

vững mạnhtrong 5năm.

-
Năm 2000 , Công ty được Bộ Thương mại

tặng bằng khenvềthành tíchxuấtkhẩu

Năm 2001 được Tổng Công ty tặng cờ thi

đua xuất sắc . Đồng chí Bíthư kiêmGiámđốc

được BộGiaothôngVận tải tặng bằngkhen

CÔNG TYCÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

Địa chỉ : Nhà I- 15 Thái Hà - Hà Nội

Điện thoại : 844. 8561482 - 8561483 Fax : 844. 8562197

Giám đốc :

Công ty Công trình

đường thủy thành lập

ngày 1/7/1972 thuộc

Tổng Công ty xây dựng

đường thủy (Bộ Giao

thông Vận tải) : Công ty

KS. Nguyễn Hữu Minh gồm 8 đơn vị, 1000 Cán

bộ Công nhân viên hoạt

động trên địa bàn cả nước (4 đơn vị miền

Bắc, 4 đơn vị miền Nam ) Cty có 104 Kỹ

sư - 119 Cán bộ trung cấp - 977 Công nhân

các ngành. Thiết bị : 500 chủng loại gồm

thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận tải

thủy bộ .
Công trình cầu cảng Cát Lái. Thi công đóng cọc xiên1/4
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HAIPHONG SHIPCHANCO

MOITADIMUMMOGE

Tổng giám đốc s

TRẦN ANH HOÀNG

-CÔNG TY CUNG ỨNG TẦU BIỂN - THƯƠNG MAI - DU LỊCH VÀ

DỊCH VỤ HẢI PHÒNG

Địa chỉ : 13 Trần Quang Khải - Hải Phòng - Việt Nam

Tel : 84.31.845735 / 745738 091.241267

E-Mail : hpshipch@hn.vnn.vn

" VÀ ĐỘI KHÁCH THÀNH NH

Dịch vụ cung ứng tàu biển tại cảng Hải Phòng

t

Fax : 84.31.823726 / 745738

Web site : www.hpshipchanco.com.vn

CHỨC NĂNG KINH DOANH
INTERNATIONAL TRADE FAIR OFCORSTAL AND SEAPORTECONOMICRE

HẢI PHÒNG EXPO
STYBUNDONGTAU BIH TRUONG MA
DULICHVADICH VE HAIPHONG ETYQUANG CABY

Lãnh đạo T.P Hải Phòng thăm hội chợ do

Công ty tổ chức

6. Kinh doanh hàng miễn thuế .

1. Kinh doanh lữ hành Quốc

tế.

2. Kinh doanh khách sạn

nhà hàng .

3. Kinh doanh tàu cao tốc

chở khách .

4. Dịch vụ cung ứng hàng

hóa , máy móc thiết bị ,

nguyên nhiên liệu và sửa

chữa cho các tàu thuyền

trong ngoài nước

5. Kinh doanh XNK, chuyển

khẩu và đầu tư liên

doanh trong ngoài nước .

7. Kinh doanh các hoạt động vui chơi giải trí, câu lạc bộ thủy thủ .

8. Tổng đại lý dầu bôi trơn Hàng hải của Anh Quốc Castrol.

9. Tổ chức hội chợ Thương mại quốc tế khu vực kinh tế các vùng

Duyên hải và cảng biển Việt Nam hàng năm vào tháng 11

(Hải Phòng EXPO)

Công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc

NORTHERN FREIGHT COMPANY

F
I
A
T
A

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER

daily oboliner Our Osiv T

abo uv najbobo 62, daib

H IATA

80 1310

A RELIABLE PARTNER IN VIETNAM

We have been offering following services : V Các dịch vụ :01HOTLG

•
• Airfreight- Ocean Freight add tom lên Vận chuyển đường biển , hàng không order

• Project handling

pn60 te

• Customs broker, Door to door services

Consolidation, CY/CFS operator

Shipping Agency

• Vận chuyển hàng công trình

Rolle

• Transit cargo arrangement from/to China, Laos &

Cambodia

Haiphong Head Office

25 Dien Bien Phu Str., 6H,CT

Ngo Quyen Dist ., Haiphong

Tel : 84-31-551501 ( 12lines)

Fax : 84-31-551502 (2lines)

Email : NFC@netnam.org.vn

Email : Northfreigl hn.vnn.vi

Hallist

HAA

VO

• Làm thủ tục hải quan , các dịch vụ từ cửa đến cửa.

• Gom hàng lẻ, khai thác và vận hành CY /CFS

• Đại lý hàng hải.

* Thu xếp , vận chuyển hàng quá cảnh sang Trung Quốc,

Lào, Campuchia và ngược lại .

Hanoi Office

Northfreight Hanoi voru 30

65 Nguyen Truong To Str .,

Ba Dinh Dist,Hanoi
Tel : 84-4-7164041/7164042

Fax : 84-4-7164379

Email : NFHAN@netnam.org.vn

HCMC Office

Northfreight Saigon

39 Nguyen Truong To Str .,

Dist 4 , Ho Chi Minh

Tel : 84-8-8261461

Fax : 84-8-8261871

Email : NFSGN@netnam2.org.vn
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Sore CÔNGTY ĐIỆN THOẠI-BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH
SHTE

TC TELEPHONE COMPANY HCM CITY POST & TELECOMMUNICATION

Công ty Điện thoại - Bưu điện TP Hồ Chí Minh là

đơn vị hoạt động sản xuất - kinh doanh và phục vụ trên các lĩnhvực

2 Tổ chức xây dựng , quản lý, vận

hành, bảo dưỡng , khai thác, phát

triển thuê bao và kinh doanh các

dịch vụ viễn thông trên mạng điện

thoại nội hạt Thành phố Hồ Chí

Minh .

2 Thi công xây lắp các công trình

viễn thông .

Công ty Điện thoại luôn đạt tốc độ phát triển thuê bao cố định hằng năm

khoảng 10 %, mạng lưới điện thoại nội hạt gồm : Hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật

số , Hệ thống vô tuyến cố định CDMA, các vòng truyền dẫn cáp quang tốc độ cao

và mạng ngoại vi rộng khắp đến tận khách hàng .

www

Bên cạnh việc thực hiện các dịch vụ điện thoại chủ yếu như lắp đặt, dời

dịch , sang tên và các dịch vụ cộng thêm , dịch vụ ISDN cũng được cung cấp đến

các khách hàng khi có yêu cầu. Ngoài ra Công ty Điện thoại thực hiện việc lắp đặt

và bảo dưỡng các tổng đài điện thoại nội bộ , mạng nội bộ , máy fax cho khách hàng

với chất lượng , uy tín và giá cả hợp lý .

Oới đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân kinh nghiệm, năng động ,

sáng tạo và không ngừng học tập , nắm bắt kỹ thuật mới, Công ty luôn vươn lên phát

triển bền vững hội nhập khu vực và thế giới.

Công ty Điện thoại - Bưu Điện TP Hồ Chí Minh rất hân hạnh được

đàn tiếp và phục vụ quý khách

Địa chỉ : 02 Hùng Vương , Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (84-8) 8.399999 * Fax: (84-8) 8396688 * Email : htc.pt@hcm.vnn.vn

Tel:
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NHA BE CO

RESCO

TANEINH

TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM

CÔNG TY MAY NHÀ BÈ

NHABE GARMENT COMPANY

Văn phòng : Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam

Điện thoại : (84.8) 8720077 ; Fax : (84.8) 8729937.

E.mail : nhabeco@hcm. fpt.vn ; website : http://www.nhabe-textile.com.

• Giám đốc : ông Vũ Đức Thịnh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dệt

may Việt Nam .

Chức năng : Chuyên sản xuất - kinh doanh các sản phẩm may mặc cao

cấp . Các loại áo Jacket, áo coat, áo sơ mi, T-shirt ; bộ đồ thể thao , trượt

tuyết ; cácloại quần ; áo quần thun ; thời trang...

Năng lực sản xuất :

- Trên 4.200 các loại thiết bị hiện đại đặc chủng chuyên dùng được sản

xuất từ Nhật, Ý , Đức

Gần 6.000 CBCNV (13 phòng nghiệp vụ , 15 xí nghiệp thành viên)

Mặt bằng sản xuất : 90.000m ’ (trong đó 40.000m nhà xưởng , 50.000m

sân bãi container)

Mỗi năm sản xuất và xuất khẩu 5.000.000 áo Jacket, coat ; 5.000.000 Sơ

mi ; 3.000.000 quần áo thời trang ; 250.000 bộ veston...

* Thị trường tiêu thụ : Các nước thuộc khối EC , các nước thuộc khối Đông Âu ;

Châu Phi ; Liên Bang Nga , Nhật Bản , Đài Loan , Hàn Quốc , Hoa Kỳ ,

Canada , Úc .

Doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ ISO 9002 ; được bình chọn

Hàng Việt Nam Chất lượng cao .

Mong muốn mở rộng quan hệ làm ăn với các tổ chức

doanh nghiệp trong và ngoài nước trên tinh thần

Hợp tác - Bình đẳng - Hiệu quả .

CÔNG TY KINH DOANH & PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

THE COMPANY OF HOUSING TRADING & DEVELOPMENT OF TANBINH DIST

Địa chỉ : 205 - 207 - 209 Lý Thường Kiệt , Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.8640129 Fax : 08.8653290

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

- Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & bảo trì nhà .

- Xí nghiệp Quản lý nhà & tư vấn địa ốc

- Xí nghiệp Công trình giao thông .

Xưởng thiết kế xây dựng.

- Các đội công trình xây dựng .

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY

• Xây dựng và kinh doanh các loại nhà dân

dụng, công nghiệp .

• Xây dựng và nâng cấp các loại công trình giao

thông , mở đường mới, làm nền mặt đường với

các loại kết cấu và quy mô xây dựng.

• Thực hiện việc khảo sát thiết kế các loại công

trình dân dụng ; Quy hoạch chi tiết nhóm nhà

ở ; Thiết kế, cải tạo và trang trí nội thất...

Sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu xây

dựng.
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OPITAB CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU & DỊCH VỤ TÀU BIỂN HẢI PHÒNG

HAIPHONG SHIP SERVICE AND IMPORT-EXPORT CORPORATION

Địa chỉ: Số 5 Bến Bính - TPHải Phòng

ĐT: (84.31 ) 823916-842071-841934-842038 * Fax :(84.31) 842270

GIÁMĐỐC : NGUYỄN HỮU THÀNH

E-mail: coditab@hn.vnn.vn/bizdept@hn.vnn.vn

GODITAB TỰKHẲNG ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG

Thành lập năm 1981 , Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Tàu biển Hải

Phòng (CODITAB ) đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển , và cho tới

nay Công ty đang tiếp tục khẳng định mình bằng những bước đivững chắc

được ghinhận bằng nhiều thành quả đáng khích lệ trong côngtác nghiên

cứu thị trường, chủ động tìm kiếm các đốitác và đa dạng hóa các loại hình

hoạt động kinh doanh .

Trên lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh XNK và thương mại,

CODITAB chuyên nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị cung cấp chocác

ngành sản xuất trong nước ,xuất khẩu nông sản . Hoạt động của Công ty bao

gồm lĩnh vực dịch vụ tầu biển và phá dỡtầucũtận thu thépphế liệu chocông

nghiệp cơkhívà luyện kim .

Trong lĩnh vực hợp tác liên doanh, năm 1995 CODITAB cùng các đối tác

Đài Loan thành lập Công ty Liên doanh Dầu khí Đài Hải, chuyên kinh doanh

khí gas hóa lỏng. Sau 6 năm hoạt động , sản phẩm của Đài Hải đã dành được

uy tín trên thị trường và chiếm tới 20 %thiphần khu vực phía Bắc. Công tyđã

và đang tập trung mở rộng thị trường ra các tỉnh : Lạng Sơn , Quảng Ninh ,

Thanh Hóa , Vinh ,Bắc Giang, Hưng Yên ... và xây dựng thêm hệ thốngtrạm

nạp tại Hà Nội . Nhằm chủ động trong lĩnh vực kinh doanh khí hóalỏng và tiết

kiệm ngoại tệ mỗinămtừviệc nhập khẩu vỏ bình , năm 1996 CODITAB mạnh

dạn hợp tác với một đối tác là Công ty SCIENTOP (Đài Loan ) thành lập Công

ty Năng lượng Bình An sản xuất vỏ bình gas và những công cụ khácnhằm

tăng nhanh sử dụng , tiêu thụ gas. Khi ngành công nghiệpcơkhí bắt đầu

dùng khí gas trong công nghệ hàn cắt kimloại, CODITAB khôngbỏ lỡ cơ hội,

hợptác với tập đoàn Messercủa Đức hình thành lên một Công ty Khí công

nghiệp Messer Hải Phòng. Do gắn hoạt động sản xuất với kinh doanh và

chuẩn bị kỹ về thị trường nên liên doanh Messer Hải Phòng đã triển khai

nhanh , sau một năm đã mang lại lợi nhuận . Thành côngcủaCODITAB trong

lĩnh vực liên doanh với nước ngoàibắt nguồn từ sựnhạy bén , chủđộng tìm

kiếm kháchhàng, tăng khả năng cạnh tranh của mình bằng nhiều hìnhthức ,

trong đórấtcoitrọng thị trường nội địa . Từng bước chắc chắn, CODITAB

giành thếchủđộng , thamgia điều hành chính trong các liên doanh .

Trên lĩnh vực hợp tác đầu tư trong nước, CODITAB đã huy động các

nguồn vốn từnội lựcthành lậpCông ty Cổ phần Thươngmại Thép HảiPhòng

(HPS) với công suất 240.000 tấn /năm ,sản phẩm đã đượccác khách hàng tín

nhiệm và đặt hàng dài hạn . CODITAB cũng tham gia đầu tư vào Công ty Cổ

phần Du lịchHạ Long , hiện đang xây dựng côngviên vui chơi giải tríRồng

Biển và XN Lắp ráp kinh doanhxe gắnmáy.

Cả ba lĩnh vực hoạt động gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau vàđều phát triểndướisự

chỉ đạo trực tiếp củaCODITAB . Hiện tại, Công ty làmột trong những doanh

nghiệpnòng cốtcủa ngành Thương mại Hải Phòng.Với chứcnăng hoạt động

đa dạng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và toàn thể cán bộcôngnhân viên được trẻ

hóa,cótrình độ chuyên môn cao, đạt nhiều thành tích trongnhữngnăm qua.

Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Tàu biển Hải phòng nhiều lầnđượcBộ

Thương Mại, UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắcvà bằngkhen .Đảng

bộ Công ty liên tục giữvững danh hiệu Đảng bộ trong sạchvữngmạnh .Đặc

biệt Côngty vừa vinh dựđón nhận Huân chương Lao động hạngbacủaChủ

tịch nước khen tặng .

Năm2001 , Cổng ty đãtự khẳng định sựpháttriển ổn định và bềnvững của

mình ,cụ thể qua các chỉ tiêu sau: Doanh số thực hiện 128 tỷ đồng đạt 142 %

kếhoạchtăng25 % so với năm 2000; kim ngạch XNK đạt 5,53 triệu USD đạt

111 % kế hoạch ;Nộp ngân sách4,7 tỷ đồng.Tiếp tục pháthuymạnh mẽ

những thành tích khả quan đó , Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi kế

hoạch năm 2002 , đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Thànhphố

Hảiphòng, khẳng định vịthếvà uy tín của Công tytrong và ngoài nước .
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Với 12 chi nhánh kho bạc, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang nhiều năm liền tập trung

đầy đủ , đúng kỳ hạn mọi nguồn thu ngân.sách của tỉnh vào kho bạc Nhà nước theo

đúng luật định . Cấp phát, thanh toán kịp thời, chính xác các khoản chi ngân sách Nhà

nước và thực hiện kiểm soát chi theo Luật Ngân sách Nhà nước, chấp hành nghiêm

Pháp lệnh Kế toán thống kê và chế độ kế toán kho bạc Nhà nước . Thực hiện đúng

quy định mở, sử dụng tài sản kho bạc Nhà nước tại ngân hàng và các đơn vị tại kho

bạc . Chấp hành tốt mọi quy định về quản lý, điều hòa vốn trong kho bạc Nhà nước .

Tuân thủ các chế độ quản lý kho quỹ, đảm bảo an toàn tiền , tài sản trong đơn vị và

thực hiện nghiêm chế độ quản lý tài chính Nhà nước. Đoàn kết nội bộ , văn minh và

lịch sự với khách hàng . kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang đã được Nhà nước tặn

thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

tặng

0005-000.E

HĐC:SỐ 9 ĐƯỜNG MẬU THÂN - THỊ XÃ RẠCH GIÁ. TỈNH KIÊN GIANG

tof vum dniu ghoo DT: 077. 862196-077.869484 * FAX: 077 8632310 ang hub gnu
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CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG NAM

Địa chỉ:

Điện thoại :

Tài khoản :

Giám đốc :

03 Trần Hưng Đạo Tam Kỳ Quảng Nam

0510.852688 - 852685 * Fax : 0510.852690

431101 000057 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam

Trần Hữu Thế

Đập dâng Ngọc Khô (Thăng Bình )

Chức năng nhiệm vụ :

Tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp , cung

cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế khác.

- Khảo sát thiết kế , tổ chức thi công tu sửa thường

xuyên và sửa chữa lớn các công trình thủy lợi.

Xây dựng dân dụng , xây dựng công nghiệp.

- Sản xuất kinh doanh và lắp đặt cấukiện bê tông

thủy lợi.

- Cung ứng , lắp đặt trang thiết bị quản lý .

- Quản lý 15 hồ chứa và 32 trạm bơm đảm bảo tưới

40.000 ha/năm diện tích đất công nghiệp .

Văn phòng làm việc của Công ty

Những thành tích đạt được :

Hồ chứa nước Phú Ninh

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ

- Cờ dẫn đầu phong trào thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung

- Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba

- Bằng khen của: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh Quảng Nam .

- Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam năm 1999

Định hướng phát triển các giai đoạn : 2000 - 2005

- Đảm bảo tưới ổn định 40.000 ha gieo trồng. Tưới tiêu nước theo phương pháp khoa học

3.000 5.000 ha.
-

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Phú Ninh , Cao Ngạn, Phước

Hà, Trung Lộc, các trạm bơm Châu Sơn, Thái Sơn , Đông Quang , Đông Hồ, Cẩm Văn .

- Ứng dụng phần mềm tin học vào các lĩnh vực khảo sát thiết kế, khai thác công trình thủy lợi.
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BẠCH ĐẰNG

TỔNGCÔNG DỰNGBỘ XÂY

TYXÂY DỰNG

ĐỊACHỈ: 268 TRẦN NGUYÊN HÃN- LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI: (84-031) 856251 - 856253 * FAX : (84- 31) 856451 * Email: da-bdoc -hp @ .hn.vnn.vn

CHỦ TỊCH HĐQT: PHẠM VĂN ĐỊNH - TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN THI

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2001

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ S.X.X.D NĂM 2002

NẢI PHÒNG NGÀY 15. 201

Lãnh đạo ThànhphốHải Phòng xem sản phẩm mới Hộinghị tổngkết công tác năm 2001 và triển khai

(ống nhựa nhôm )của Tổng Công ty

- Quyết định thành lập số : 270/BXD-TCLD

ngày15 tháng 03 năm 1996 của Bộ trưởng

Bộ Xâydựng.

- Giấy phép kinh doanh số: 1100046 ngày 16

tháng04 năm 1996 do SởKế hoạch và Đầu

tư Hải Phòng cấp .

Các lĩnh vực hoạt động :

- Thi Công xây dựng và lắp đặt các công trình

dân dụng, công nghiệp , giao thông thủy lợi,

thủy điện, bưu điện , sân bay, bến cảng , công

trình kỹ thuật hạtầng đô thị và khu công nghiệp,

công trình đường dây, trạm biến thế điện .

- Kinh doanh phát triển nhà dịch vụ du lịch

- Tư vấn đầu tưxây dựng

- Vận tải đường bộ, đường thủy

Sảnxuất vàcung ứngvật tư , thiết bị, vật liệu

xây dựng

Xuấtnhập khẩu vật tư , thiết bị công nghệxây

dựng và các ngànhnghề kinh doanh khác theo

quy định của pháp luật

Các công trình tiêu biểu :

Nhà máy Ximăng Hoàng Mai, Nhà máy Xi măng

Sao Mai, Khách sạn PLAZA Hạ Long, Kháchsạn

Hữu Nghị, Nhà nghỉ Bộ Xây dựng Đồ Sơn ,

nhiệmvụ SXKD năm 2002 của Tổng Công ty

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, QL18 đoạn Bắc

Ninh - Chí Linh , cải tạo vànâng cấp QL 10 đoạn

Nam Hải Phòng, Khách sạn Tray Hải Phòng, Khách

sạn OKINAWA tại Nhật Bản , các công trình cấp

nướcHảiPhòng và Thiện Tân(Đồng Nai),Nhà máy

Xi măng Bút Sơn, Xi măng Hải Phòng...

Các đơn vị thành viên :

1. Công ty Xây dựng 201

2.

3.

4.

5.

Công ty Xây dựng 203

Công ty Xây dựng 204

Công ty Xây dựngVậttư vận tải

Công ty Xây dựng Cơ giớivà Xây lắp

6. Công ty Bê tông và Xây dựng

7. Công ty Tư vấn và Thiết kếxây dựng

8. Công ty Xây dựng Kỹ thuật hạ tầng

9. Công ty Dụng cụ cơ khí và Xây dựng

10.Công ty Xây dựng và Vật tư kỹ thuật

11. Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội

12. Côngty Thiết bị vàXây lắp

13.Công ty Xây dựng 225

14. Công ty Xây dựng 234

15. Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng

16. Trường Công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng

nghiệp vụAnDương

17.Công ty Lắpmáy điện nước và Xây dựng

1

1
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: 1997CÙNG TÍNH 502 KG 6260 1997

LÀNG TINH Se

VN 6260 199

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

BIỂU TƯỢNG CON KỲ LÂN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Chuyên sản xuất xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 30 TCVN 3260 - 1997

Công bố chất lượng hàng hóa : 01 / 2001 / CBTC/ XNLDXMBĐ

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị của Hoa Kỳ bảo đảm chất lượng cao ,

được khách hàng tín nhiệm và ưa chuộng .

GIÁM ĐỐC : VŨ ĐỨC HIỂ

ĐC : C1/3 QUỐC LỘ 1 XÃ TÂN KIÊN - HUYỆN BÌNH CHÁNH TP . HỒ CHÍ MINH

DT: 088.750284 -FAX 088.752750
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TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

CÔNG TY VẬN TẢI THỦY BẮC -NOSCO

TRỤ SỞ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - QUẬN ĐỐNG ĐA - TP . HÀ NỘI

TEL: (04) 8515805-8514377-8512918 * FAX: (04) 5113347-8512918 * Email: Nosco@fpt.vn.

TỔNG GIÁM ĐỐC : NGUYỄN TÍCH VIỆT

LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 1108 /05 /TEGB -LĐ NGÀY 3/6/1993 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI .

- Cung ứng vật tư phụ tùng và xuất nhập khẩu máy
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

- Vận tải hàng hoá đường sông,đường biển

- Vận tải hành khách đường thuỷ.

- Đại lý môi giới hàng hải và các dịch vụ khác.

móc thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải .

Cung ứng lao động nước ngoài .

- Kinh doanh dịch vụ Du lịch -Lữ hành quốc tế.

VÙNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :

Đội tàu biển hoạt động trên các tuyến : Đông Bắc Á , Nam Á , Đông Nam Á và vùng ven biển Việt Nam,

nam Trung Quốc

Đội tàu sông hoạt động trên các tuyến : Sồng hồ , cửa sông , vịnh kín miền Bắc Việt Nam .

* Đào tạo và đưa lao động đi làm việc tại các nước : Cộng hòa Shíp , Đài Loan , và một số nước châu Á .

* Đội tàu khách cao tốc hoạt động trên các tuyến : Hải Phòng - Cát Bà - Hải Phòng ; Hải Phòng - Hòn Gai - Hải

Phòng; Bãi Cháy-Móng Cái - Bãi Cháy.

Nhận chạy hợp đồng cho các tua du lịch từ đất liền ra các đảo Hải Phòng, Quảng Ninh .

干

NOSCO

LONG BIEN

Tầu Long Biên - Công ty Vận tải Thuỷ Bắc

O CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :

Chi nhánh CôngtyVận tải ThuỷBắctại Hải Phòng :

102 Lý Thường Kiệt - Quận HồngBàng - TP . Hải Phòng

Tel : (031)838236-530031 , Fax (031 ) 838311

Chinhánh Công ty Vận tải Thủy BắctạiQuảng Ninh:

29 LêThánhTông -TP. Hạ Long - Quảng Ninh .

Tel/Fax: (033) 825110

Chi nhánh Công tyVận tải Thuỷ Bắc tại TPHCM:

HabourViewtower#1402C

35Đường Nguyễn Huệ -Quận 1 - TP . HCM.

Tel : (08) 8215425 Fax: (08) 8216982

*

278 TônĐức Thắng -Quận ĐốngĐa -HàNội

Tel : (04) 8564453 Fax: (04)8512144

Trung tâm Xuất nhậpkhẩuĐôngPhong

278 Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa -Hà Nội

Tel : (04) 8516767 Fax: (04) 5112351

Xuất khẩu lao động:

278 Tôn Đức Thắng - QuậnĐốngĐa -Hà Nội

Tel : (04) 8513796 Fax: (04) 5114493

*Trungtâm Dịch vụ và

* Xí nghiệp Sửa chữa cơkhívà Vật liệu xây dựng.

Xã Liên Mạc - Huyện TừLiêm - TP .Hà Nội

* Trung tâm Xuất nhập khẩuCKD: Tel : (04) 8389191
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• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền ,

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Q. 3 , Tp . Hồ Chí Minh
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

BỆNH

KIÊU QUYẾT ĐẤU TRANH

CHỐNG ĐỆ, QUAN LIÊU VÀ ĐẨY LÙI HẠI THÀNH THỐNG

TRONG BỘ MÁY ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

VÕ CHÍCÔNG

ẠI hội Đảng toàn quốc lần thứ IX

có ý nghĩa lịch sử hết sức quan

Một là , phải kiên trì đấu tranh tự

phê bình và phê bình , chống bệnh quan
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tình hình thực hiện Nghị quyết của

Đại hội lần thứ VIII , những thành tựu

và bài học kinh nghiệm trong 15 năm

đổi mới, vạch ra mục tiêu và giải pháp

thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong thời

kỳ mới , tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa , không chỉ cho một

nhiệm kỳ mà cả một vài thập kỷ đầu của

thế kỷ XXI.

Để Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đi

vào cuộc sống, động viên sức mạnh của

toàn Đảng, toàn dân và củng cố vai trò

lãnh đạo của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ

cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng

phải lãnh đạo thực hiện mạnh mẽ hai vấn

đề mà toàn Đảng, toàn dân rất quan tâm

trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhà nước ở các cấp , cácngành trong điều

kiện một đảng cầm quyền .

Tổng kết tình hình diễn biến của đất

nước ta , sự lãnh đạo của Đảng và sự điều

hành của các cơ quan nhà nước các cấp

nói chungcho thấy , biểu hiện bệnh quan

liêu còn rất nặng nề. Thực chất của bệnh

quan liêu là xa rời nhân dân , thoát ly thực

tế , quay lưng lại với cuộc sống. Trong

Đảng và Nhà nước ta hiện nay, phạm vi

biểu hiện của bệnh quan liêu là rất rộng .

Quan liêu ngay trong một số chủ trương ,

quyết sách của Đảng, một số luật, chính

sách của Nhà nước và quan liêu trong

đạo và tổ chức thực hiện. Quan liêu trong

phương pháp hoạt động, trong phong

cách và thái độ đối với nhân dân, đối với

con người. Quan liêu của từng người và

của từng cấp ủy, thậm chí từng đảng bộ ở

nhiều cấp , nhiều ngành .

chỉ
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

Những sắc thái của bệnh quan liêu

trong Đảng và Nhà nước ta hiện nay khá

đa dạng. Có thể nêu ra những dạng quan

liêu thường thấy như : quan liêu bàn giấy,

sách vở, bảo thủ , chủ quan , hội họp triền

miền , hình thức, mệnh lệnh, máy móc,

hách dịch v.v.. Chúng ta đã từng nhiều

lần phân tích, phê phán những dạng quan

liêu trên đây, nên thiết nghĩ chỉ cần kể

tên, mà không cần phân tích nhiều . Khi

bệnh quan liêu gắn với những căn bệnh

khác , thì sắc thái càng đa dạng như kiêu

ngạo, lãng phí, tham ô, trục lợi ...

Trong tất cả các dạng quan liêu, cần

nhấn mạnh rằng hiện nay nặng nhất là

cùng một lúc quan liêu sách vở trong tư

duy, bàn giấy, trong chủ trương ; mệnh

lệnh trong phương pháp và hách dịch

trong thái độ. Tác hại của bệnh quan liêu

rất nặng nề, nghiêm trọng. V.I. Lê-nin

từng vạch rõ đó là căn bệnh nguy hiểm

nhất của một đảng cầm quyền. Bác Hồ đã

dạy : Đảng cần phải biết những ưu điểm

và khuyết điểm của mình để dạy dỗ đảng

viên, dạy dỗ quần chúng . Sợ phê bình , tức

là "quan liêu hóa" , tức là tự mãn , tức là

"mèo khen mèo dài đuôi" . Bệnh quan

liêu, thoát ly quần chúng ; phai nhạt nhiệt

tình cách mạng, xa rời lý tưởng , dẫn đến

suy thoái và thất bại. Bệnh quan liêu

khiến cho khó tránh khỏi sai lầm từ chủ

trương đến quá trình thực hiện . Quan liêu

cũng khiến chúng ta không thấy, không

sát cơ sở, không phát hiện , ngăn chặn kịp

thời xử lý những vụ việc nổi cộm xảy ra ,

làm ảnh hưởng sự ổn định chính trị không

đáng có trong quá trình cách mạng trước

đây và vừa qua ở một số nơi. Bệnh quan

liêu là thiếu dân chủ, nặng thì mất dân

chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân

dân, kìm hãm sức mạnh của dân tộc .

Bệnh quan liêu làm cho chúng ta thờ ơ

trước tâm tư , không hiểu nguyện vọng

của dân , không biết sáng kiến của dân ,

không thấy cái mới, cái hay, cái đẹp trong

cuộc sống.

Bệnh quan liêu làm cho xa rời nguồn

gốc sức mạnh về trí tuệ , đạo đức, tinh

thần và vật chất của người cách mạng , xa

rời sự giáo dục sâu xa và sự kiểm tra sáng

suốt của quần chúng. Nó làm giảm sút,

mất sự tín nhiệm, lòng yêu mến, niềm tin

và sự ủng hộ của nhân dân. Nó cũng mở

đường cho biết bao tệ nạn khác . Vạch

ra giải pháp phòng, chống bệnh quan

liêu đương nhiên không dễ, nhưng cũng

không phải không làm được. Có thể nói

chúng ta đã biết cách trị bệnh quan liêu .

Vấn đề là có kiên trì và quyết tâm trị

bệnh hay không ?

Tiến trình đổi mới và phát triển , thời

cơ và thách thức của một vài thập kỷ tiếp

sau Đại hội IX của Đảng đòi hỏi chúng ta

phải kiên quyết và kiên trì chống bệnh

quan liêu bằng giải pháp toàn diện , thiết

thực và có hiệu quả ; thực hiện nghiêm

túc, liên tục và bền bỉ, từ Trung ương đến

mỗi cán bộ , đảng viên, với sự tham gia

chủ động của nhân dân , được Đảng và

Nhà nước ta tổ chức và phát huy mạnh

mẽ. Bác Hồ nói : Muốn chống bệnh quan

liêu , bệnh bàn giấy, muốn biết các nghị

quyết có được thi hành không, thi hành có

đúng không ; muốn biết ai ra sức làm, ai

làm qua chuyện, chỉ có một cách , là khéo

kiểm soát.

4
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Hai là , phải kiên quyết đấu tranh đẩy

lùi nạn tham nhũng trong Đảng và bộ

máy của Nhà nước .

Nạn tham nhũng, lãng phí ở nước ta

ngày càng phổbiến và hết sức trầm trọng.

Tham nhũng và chống tham nhũng là

hiện tượng xã hội đã có từ rất lâu trong

lịch sử loài người, từ khi xuất hiện những

hình thức ban đầu của Nhà nước . Từ sau

khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ

hai, đấu tranh phòng, chống tham nhũng

ngày càng được đặc biệt chú ý, khi tham

nhũng được coi là căn bệnh ác tính của cả -

loài người , là tệ nạn của mọi tệ nạn ở

khắp các quốc gia, có sức tàn phá và là

lực cản lớn đối với sự phát triển . Trên

phạm vi toàn cầu, từng khu vực và từng

nước đã có những tuyên bố quyết liệt,

những chiến dịch đấu tranh rầm rộ , những

vụ án kết tội nghiêm khắc, và nhiều nhà

nước đã có rất nhiều luật nhằm phòng,

chống tham nhũng . Nhân loại đã dùng hết

lời, hết chữ nguyền rủa bệnh tham nhũng

và cũng cố gắng rất nhiều trong việc chữa

trị căn bệnh đó song hiệu quả còn thấp so

với yêu cầu của sự phát triển . Nhiều nước

vì có tham nhũng của những người lãnh

đạo mà dẫn đến tình hình chính trị thường

xuyên không ổn định , đảng cầm quyền

mất vai trò lãnh đạo. Những người tham

nhũng có nhiều thủ đoạn với trăm phương

nghìn kế, thiên biến vạn hóa không sao

kể xiết.

Nhiều nhà nghiên cứu về chính trị ,

kinh tế , pháp luật đã phân loại tham

nhũng theo các quan hệ tiền và quyền -

mối
quan hệ đặc trưng của tham nhũng.

Quyền là các quyền của nhà nước các cấp

và các quyền kinh doanh. Tiền là tên gọi

tóm tắt của mọi lợi ích tư nhân , bao gồm

các loại lợi ích hữu hình như : tiền, nhà

đất, các tiện nghi, của cải vật chất ; và các

loại lợi ích vô hình song lại rất lớn thiết

thực như cơ hội, chức vị, ưu thế v.v..

Mối quan hệ giữa quyền và tiền của

tham nhũng được thể hiện , một là , từ chỗ

có quyền, đi bán quyền để kiếm tiền .

Những người không có tiền và không có

quyền, hoặc không đủ quyền thì bỏ tiền

ra để mua quyền, và còn có người làm

trung gian cho "giao dịch mua, bán

quyền ". Người bán quyền là người nhận

hối lộ, người mua quyền là người đi hối

lộ, người trung gian là người môi giới

hối lộ. Hai là , từ chỗ có quyền, tạo ra

quyền mới , nhất là các đặc quyền (thường

dùng quyền hành chính tạo ra quyền kinh

doanh) để tự mình và gia đình mình sử

dụng quyền mới ấy kiếm tiền hoặc bán

quyền mới ấy cho người khác để lấy tiền.

Đảng ta đã sớm thấy việc chống tham

nhũng là hết sức phức tạp và quan trọng

nên đặt thành vấn đề hết sức nghiêm túc ,

bài bản. Từ các nghị quyết của Trung

ương các khóa sau Đại hội V của Đảng đã

đề ra các biện pháp nhằm đẩy lùi tệ tham

nhũng. Nhưng vì sao cho đến nay tình

trạng tham nhũng vẫn phát triển , phổ biến

và kết quả chống tham nhũng không đạt

được như mong muốn của toàn Đảng ?

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề

cập vấn đề chống tham nhũng ở phần xây

dựng và chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo

đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ;

nhưng đảng viên và nhân dân còn băn

khoăn về hiệu quả của giải pháp chưa thật
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quyết liệt để đẩy lùi và đi đến diệt trừ một

cách cơ bản tham nhũng. Nhấn mạnh

thêm một số ý kiến về nguyên nhân, đồng

thời cũng là biện pháp mạnh mẽ hơn

trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống

tham nhũng , hy vọng có thể đạt được kết

quả cao hơn . Một trong những nguyên

nhân chung nhất tạo nên tham nhũng là

đời sống, chế độ tiền lương của ta chưa

bảo đảm, do nền kinh tế chưa đủ mạnh

cùng với những chính sách xã hội khác

chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội . Do vậy,

vấn đề cải cách tiền lương phải đặt ra và

giải quyết một cách cơ bản gắn với việc

tinh giản bộ máy nhà nước, giảm biên chế

hành chính sự nghiệp ; hệ thống luật pháp

nhà nước chưa đồng bộ và hoàn thiện , cơ

chế, chính sách còn nhiều kẽ hở , không

chặt chẽ nên dễ bị lợidụng, chưa ngắn

chặn được sự phát triển những mặt trái ,

những tiêu cực của cơ chế thị trường và

chủ nghĩa thực dụng .

Do đó, Đảng và Nhà nước ta phải rà

soát lại các cơ chế, chính sách đã ban

hành về quản lý kinh tế - xã hội, nhằm

khắc phục sơ hở, tránh bị lợi dụng trên

các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các cơ quan

lập pháp phải tiếp tục xây dựng và hoàn

thiện hệ thống luật pháp quản lý đất nước

cho phù hợp với thời kỳ đổi mới để mọi

người sống và làm việc theo pháp luật . Đi

đối với luật lệ , cơ chế, chính sách phải

tăng cường việc thanh tra và giám sát

thực hiện, nhất là vai trò giám sát của

Quốc hội và thanh tra nhân dân , sự phản

ánh khách quan của công luận trên các

phương tiện thông tin đại chúng. Tăng

cường công tác giáo dục phẩm chất và

đạo đức cho cán bộ , đảng viên .

Để chống tham nhũng có kết quả,

trước hết cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà

nước ở các cấp phải thật sự gương mẫu .

Đấu tranh tự phê bình và phê bình thường

xuyên mạnh mẽ, không được né tránh ,

không sợ "rút dây động rừng" . Thực trạng

này đã xảy ra vì đồng chí này, đồng chí

nọ có dính líu chút ít đến tài sản , đất đai ,

nhà cửa, nhận quà cáp hối lộ, v.v.. nên vì

nể nhau, không thẳng thắn đấu tranh , bao

che, không dám công khai hóa những vụ

việc mà quần chúng có ý kiến . Dư luận

còn nghi ngờ trong các vụ tham nhũng

vừa qua đối với một số cán bộ , vì tham

nhũng , tư lợi, tranh giành địa vị, chạy

chọt chức vụ đã gây mất đoàn kết nội bộ

hết sức nghiêm trọng trong lãnh đạo ở

nhiều nơi.

Trong các bước hiệp thương lựa chọn

những người ứng cử đại biểu Quốc hội

khóa XI đã đặt vấn đề kê khai tài sản của

Quốc hội, đưa ra quần chúng nơi cư trú

người được ứng cử và tự ứng cử đại biểu

nhận xét là một bước tích cực trong việc

lựa chọn cán bộ không có tham nhũng

vào cơ quan lập pháp của nước ta . Cán bộ

lãnh đạo dù ở bất cứ cấp nào khi đảng

viên, quần chúng phát hiện tham nhũng

thì cánbộ đó phải tự phê bình và bắt buộc

phải công khai trả lời trước quần chúng

bằng hình thức thích hợp, đồng thời công

bố kết luận kiểm tra của Đảng và Nhà

nước. Thực tế thấy rõ những cán bộ lãnh

đạo của Đảng và Nhà nước có dính líu

đến tham nhũng , hoặc quần chúng có

nghi ngờ tham nhũng mà không tự
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phê bình , sửa chữa, dù chưa có kết luận

của Đảng và Nhà nước mà vẫn giữ chức

vụ trong bộ máy lãnh đạo thì uy tín lãnh

đạo của cá nhân và cơ quan ngày càng

giảm sút, không có hiệu lực cả lời nói và

việc làm. Đối với cán bộ, đảng viên cấp

lãnh đạo nếu thực hiện được biện pháp

trên thì sẽ có tác dụng rất lớn trong chống

tham nhũng. Nếu không thì chỉ là nói

suông . Nhân dân đã cho rằng, Đảng và

Nhà nước thường là " giơ cao, đánh khẽ"

hoặc bao che cho nhau .

Việc xử lý kỷ luật không nghiêm minh

và công bằng trong Đảng và bộ máy Nhà

nước ta là một trong những nguyên nhân

dẫn tới tình trạng chống tham nhũng

không có hiệu lực . Đảng phải thật sự dân

chủ, nhưng phải hết sức nghiêm minh về

kỷ luật đối với cán bộ , đảng viên có vấn

đề tham nhũng . Quy chế cán bộ trongbộ

máy nhà nước phải hết sức chặt chẽ, phải

chú ý ngay từ khi tuyển dụng và kiểm tra

thường xuyên trong quá trình làm việc thì

bộ máy mới được trong sạch. Quần chúng

vừa qua có nhiều ý kiến không đồng tình

với nhiều vụ việc tham nhũng hoặc liên

đến tham nhũng bị đưa ra ánh sáng,

nhưng không được xử lý nghiêm minh và

công bằng theo pháp luật. Một vụ việc vi

phạm ngang nhau , nhưng kỷ luật đối với

cán bộ, đảng viên lại nhẹ hơn, vì đồng chí

ấy là cấp ủy, là cán bộ lãnh đạo ... Hình

thức kỷ luật của Đảng và Nhà nước

không tương xứng với vi phạm, thậm chí

có đồng chíbị kỷluật rồi còn được trọng

dụng hơn đồng chí khác, hoặc được điều

đi bố trí cương vị lãnh đạo chỗ này chỗ

khác. Đó là chưa nói đến một số vụ án có

quan

dính líu đến cán bộ lãnh đạo cấp này, cấp

khác tham nhũng thì việc xử án kéo dài,

không biết lúc nào mới được xử dứt điểm ,

từ đó quần chúng nghi ngờ và mất lòng

tin . Tình trạng này tồn tại sẽ làm suy yếu

kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước .

Cần đề cao kỷ luật về trách nhiệm hơn

nữa đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, các

địa phương , đơn vị, cơ quan , chính

quyền , đoàn thể khi để xảy ra những vụ

tham nhũng , lãng phí lớn . Những vụ việc

gây thiệt hại lớn về tài chính , tài sản của

Nhà nước và nhân dân thì cán bộ chủ chốt

của cấp ủy, đơn vị, cơ quan đó phải tự

phê bình công khai trách nhiệm trước

nhân dân , tự nguyện nhận các hình thức

kỷ luật. Các cơ quan chức năng của Đảng

và Nhà nướcphải kiểm tra , có quyết định

và công bố kịp thời các hình thức kỷ luật .

Thực hiện nghiêm các giải pháp đó chắc

chắn sẽ đem lại lòng tin đối với nhân dân.

Cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu và

tham nhũng là một nội dung lớn và là một

trong những nhiệm vụ quan trọng của

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như

Nghị quyết Đại hội IX đã nêu ; và phải

được tiến hành thường xuyên liên tục ,

làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước trong

sạch, có hiệu lực lãnh đạo và điều hành

đất nước, tăng cường sự đoàn kết nhất trí

trong nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết

toàn dân . Làm tốt điều đó sẽ lấy lại lòng

tin của nhân dân đối với cán bộ, củng cố

được vai trò lãnh đạo của Đảng, để Đảng

ta hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà toàn

dân tộc ta đã giao phó trong giai đoạn

cách mạngmới.D
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Một sốvấn đề cần lưu ý khi thực hiện

CÔNG TÁC KIẾM TRA, KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

NGUYỄN THỊ DOAN

L

ỜI Mở đầu của Điều lệ Đảng khẳng

định : "Đảng Cộng sản Việt Nam là

đảng cầm quyền . Đảng gắn bó mật

thiết với nhân dân , tôn trọng và phát huy

quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân

dân ; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng ;

đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành

sự nghiệp cách mạng . Đảng lãnh đạo hệ

thống chính trị, đồng thời là một bộ phận

của hệ thống ấy . Đảng lãnh đạo , tôn trọng

vàphát huy vai trò của Nhà nước , Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -

xã hội ; hoạt động trong khuôn khổ Hiến

pháp và pháp luật" .

Như vậy, Đảng ta là một bộ phận cấu

thành hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

Việt Nam và phải hoạt động trong khuôn

khổ Hiến pháp và pháp luật . Do vậy , khi

tiến hành công tác kiểm tra, kỷ luậttrong

Đảng cần nhận thức tốt một số vấn đề cơ

bản có tính nguyên tắc sau .

Một là , Đảng Cộng sản Việt Nam là lực

lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là

điều kiện cơ bản nhất, quan trọng nhất đối

với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp

quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân và vì dân . Pháp luật của Nhà nước

ta là sự thể chế hóa đường lối của Đảng và

phản ánh lợi ích của dân tộc và nhân dân.

Pháp luật giữ vị trí chủ đạo điều chỉnh toàn

xã hội, trong đó có toàn bộ hoạt động của

các chủ thể xã hội, cho nên mọi tổ chức

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức

kinh tế, mọi người, kể cả những người có

chức vụ cao nhất , đều có nghĩa vụ tuân thủ

triệt để pháp luật. Không một tổ chức hoặc

cá nhân nào được phép đứng ngoài hoặc

đứng trên pháp luật. Do đó, Đảng lãnh đạo

Nhà nước xây dựng và ban hành pháp luật,

nhưng khi pháp luật đã ban hành và có hiệu

lực thực thi thì mọi tổ chức đảng và đảng

viên phải là người gương mẫu chấp hành

pháp luật một cách nghiêm túc nhất.

Hai là , tất cả quyền lực Nhà nước thuộc

về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực

Nhà nước vừa trực tiếp , vừa gián tiếp .

Đồng thời ,chính nhân dân thực hiện quyền

giám sát tối cao đối với tất cả các cơ quan

của Nhà nước trong việc sử dụng quyền lực

của mình . Quyền giám sát đó được thực

hiện bằng các cơ chế và công cụ pháp lý

hữu hiệu .

Ba là , các quan hệ xã hộiphải được điều

chỉnh bằng pháp luật. Pháp luật đóng vai

trò như những quy tắc ứng xử chung, mang
trò như những quy

tính bắt buộc đối với toàn xã hội. Do vậy ,

* PGS . TS , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
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đòi hỏi hệ thống pháp luật phải minh bạch,

rõ ràng, có tínhthống nhất cao và phản ánh

được nhu cầu phổ biến của xã hội trong

từng giai đoạn lịch sử .

Bốn là , bộ máy của Nhà nước ta được tổ

chức theo nguyên tắc quyền lực của nhân

dân là cao nhất , không có sự phân chia

quyền lực. Quyền lực của Nhà nước ta là

thống nhất nhưng có sự phân công và phối

hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và

tư pháp. Các cơ quan này thực hiện quyền

lực theo chức năng riêng với một cơ chế

giám sát có khả năng hạn chế, kiềm chế

đến mức tối đa các hành vi lộng quyền và

lạm quyền trong bộ máy nhà nước . Cơ chế

ủy quyền từ loại quyền lực này cho loại

quyền lực khác phải đượchạnchế đến mức

thấp nhất, trừ những trường hợp thật cần

thiết nhưng phải nằm trong khuôn khổ

pháp lý chặt chẽ. Điều này bảo đảm trên

thực tế hiệu lực của nhà nước pháp quyền,

bảo đảm một nền dân chủ đích thực - dân

chủ đi đôi với kỷ cương , pháp luật.

-

Năm là , tôn trọng và bảo đảm các

quyền tự do cơ bản , các lợi ích chính đáng ,

trách nhiệm , danh dự và nhân phẩm của

con người. Nhà nước xác định rõ cho

các cơ quan, những người có chức vụ trách

nhiệm pháp lý rõ ràng về các hành vi

của họ ; công chức nhà nước chỉ được làm

những việc pháp luật quy định, công dân

được làm những việc pháp luật khôngcấm .

Sáu là , bảo đảm tính độc lập của các cơ

quan xét xử . Các thẩm phán và hội thẩm

hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp

luật khi xét xử. Tư pháp trở thành công cụ

quan trọng nhất của nhân dân trongđời

sống xã hội. Các cơ quan tư pháp là nơi

mọi người đều có quyền tự do liên hệ trong

trường hợp quyền và lợi ích của mình bị vi

phạm, có thể dễ dàng nhận được sự che chở

và bảo vệ cần thiết của pháp luật; nơi mọi

hành vi đúng, sai phải được phân xử kịp

thời, chính xác theo pháp luật.

Bảy là , thực thi quyền lực và thi hành

pháp luật là những hoạt động luôn cần đến

sự kiểm tra , giám sát đầy đủ và hữu hiệu .

Trong một nhà nước pháp quyền, các hình

thức và cơ chế kiểm tra , giám sát phải được

coi trọng và hoàn thiện ở mức cao nhất, để

bảo đảm cho quyền lực nhà nước luôn nằm

trong quỹ đạo thực thi tốt nhất quyền dân

chủ của công dân , phục vụ lợi ích chung

của xã hội, của đất nước. Đối với các cơ

quan Nhà nước ta, kiểm tra , giám sát là

cách tốt nhất để các cơ quan đó thực thi

đúng chức trách và thẩm quyền của mình ,

đồng thời là điều kiện để phối hợp các hoạt

động một cách cóhiệu quả. Mặtkhác , nội

dung, hình thức và cơ chế kiểm tra , giám

sát phải có sự phân công rõ ràng , phối hợp

đồng bộ, đầy đủ và hiệu quả.

Do đó, một cách tự nhiên, giữa công tác

kiểm tra , kỷ luật trong Đảng với hoạt động

tư pháp của các cơ quan nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa cần có mối

liên hệ chặt chẽ với nhau . Báo cáo Chính

trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh : "Lãnh

đạo việc đổi mới và tăng cường công tác

thanh tra của Chính phủ và các cơ

quan hành pháp ; phát huy vai trò giám sát

của Quốc hội, Hội đồng nhân dân , Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo

đúng chức năng và thẩm quyền của các cơ

quan đó . Tăng cường công tác kiểm tra của

các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tập

trung vào các nội dung chủ yếu : thực hiện

các nghị quyết, chủ trương , chính sách

của Đảng và Nhà nước ; chấpchấp hành

nguyên tắc tập trung dân chủ và quychế làm

việc ; củng cố đoàn kết nội bộ , giáo dục,

Số 16 (tháng 6 năm 2002)
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức

cách mạng của cán bộ, đảng viên" . Đó là

mối quan hệ vừahệ vừa mang tính lãnh đạo, vừa

mang tính phối hợp thực hiện .

Theo đó , nội dung công tác kiểm tra của

Đảng, có kiểm tra việc chấp hành và thực

hiện đường lối , chính sách của Đảng và

Nhà nước ; kiểm tra dấu hiệu vi phạm và

hành vi vi phạm của các tổ chức đảng và

đảng viên. Do vậy, trong điều kiện nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , công

tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng không cho

phép có sự "lấn sân " hoặc có " vùng cấm "

kể cả từ trong Đảng tới các cơ quan tư

pháp , mà cần phối hợp, tạo điều kiện thuận

lợi cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ

pháp luật thực thi luật pháp đối với những

cánbộ, đảng viên có dấu hiệu phạm pháp ,

phạm tội bình đẳng như mọi công dân

khác . Bởi vì, đã là phạm pháp , nhất làtham

nhũng, theo quy định của pháp luật thì phải

sử dụng biện pháp tư pháp mới có hiệu lực

và hiệu quả chứ không chỉ đơn thuần sử

dụng biện pháp kiểm tra của Đảng để tiến

hành kiểm tra và xử lý nội bộ. Muốn vậy,

cần phân biệt rành mạch nội dung , phạm

vi , tính chất và mức độ sai phạm của cán

bộ, đảng viên thuộc về chức năng,thẩm

quyền kiểm tra , xử lý trong Đảng với các

nội dung, tính chấtvà mức độsai phạm

thuộc chức năng, thẩm quyền thụ lý xét xử

của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nếu

không phân rõ giữa nội dung , phạm vi , tính

chất công tác kiểm tra củaĐảngvới công

tác kiểm soát, thanh tra của các cơ quan

chức năng của nhà nước thì khó bảo đảm

được tính nghiêm minh, tính thống nhất,

tính bình đẳng và tính tối thượng của pháp

luật của Nhà nước pháp quyềnViệt Nam

xã hội chủ nghĩa của dân , do dân và vì dân.

Có nhận thức và thống nhất được những

vấn đề nêu trên thì trong thực tiễn, các cơ

quan bảo vệ pháp luật mới có điều kiện

và không " e ngại" khi tiến hành điều tra ,

thanh tra những đối tượng vi phạm pháp

luật là đảng viên, cán bộ của Đảng, nhất là

tội tham nhũng .

Từ những phân tích trên cho thấy , để

công tác kiểm tra , kỷ luật trong Đảng đạt

hiệu quả cao, thực sự bảo đảm tính công

minh ,chính xác, kịp thời , đòi hỏi phải thể

hiện được các yêu cầu :

Thứ nhất, dựa vào dân , phát huy

quyền làm chủ ,quyền kiểm tra , giám sát

của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ;

coi nhân dân là tai mắt của Đảngđể tiến

hành kiểm tra trong Đảng . Muốnvậy cần

thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở .

Thực hiện và phát huy quyền là chủ và làm

chủ của nhân dân . Sự khẳng định địa vị là

chủ cao nhất của nhân dân phải đi đôi với

việc xây dựng quy chế rõ ràng, chặt chẽ để

nhân dân được thực hiện và phát huy quyền

làm chủ thực tế của mình trong mọi mặt

đời sống xã hội.

-

Thứ hai, hoạt động kiểm tra , kỷ luật

trong nội bộ Đảng phải triệt để tuân thủ

tính nghiêm minh, tính thống nhất, tính

bình đẳng và tính tối thượng của pháp luật .

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Đảngkhôngđứng ngoài hoặc đứng trên

pháp luật và không lấy hoạt động kiểm tra

trong Đảng thay thế cho hay "lấn át" hoạt

độngtư pháp của các cơ quan nhà nước đối

với những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp

luật Nhà nước.

-

- Thứ ba, thường xuyên thực hiện tự

phê bình và phê bình trong Đảng , coi đây

thực sự là vũ khí đấu tranh nội bộ có hiệu

quả tích cực nhất khi tiến hành hoạt động

kiểm tra trong Đảng cũng như trong quá

trình xây dựng , chỉnh đốn Đảng. D

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 146
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Tạp chí Cộng sản

N

NHỮNG THÀNH TỰU CƠBẢN

VỀ NHÂN QUYỀN ỞNƯỚC TA

;

HƯ nhiều người đã rõ, hiện nay

các thế lực thù địch đang thực thi

dưới mọi thủ đoạn chiến lược

“ diễn biến hòa bình ” nhằm vào nước ta ,

trước hết trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

cốt làm lung lay ý thức hệ xã hội chủ

nghĩa , gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ giữa

các tầng lớp nhân dân ta với Đảng, Nhà

nước, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn

dân ; tiến tới xóa bỏ Đảng ta và chế độ ta.

Để thực hiện mưu toan thâm độc ấy,

chúng triệt để lợi dụng chiêu bài “dân tộc,

tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để kích

động những người nhẹ dạ, cả tin có những

hành vi chống đối Đảng và chính quyền ;

tiếp sức và biến những phần tử cơ hội

chính trị , bất mãn thoái hóa biến chấtở

trong nước thành “cái loa ” phụ họa và

tuyên truyền những điều mà chúng đã ,

đang bịa đặt, vu cáo Việt Nam là nước “ vị

phạm nghiêm trọng dân chủ , nhân

quyền” ( ! ) . Tiếp sau việc Hạ Nghị viện

Mỹ thông qua cái gọi là “Dự luật nhân

quyền Việt Nam ” vào ngày 6-9-2001 , Bộ

Ngoại giao Mỹ lại có bản phúc trình ngày

4-3-2002 dài 49 trang tiếp tục nhai lại

luận điệu nói trên vàvu cáo : “ Tình hình

nhân quyền ở Việt Nam năm 2001 xấu

đi rất nhiều so với những năm trước

đây ” ( !) .

HỒNG VINH *

Vậy thực chất cuộc phấn đấu, phát

triển và bảo vệ quyền con người ở Việt

Nam trong những năm qua diễn ra như

thế nào ? Phải chăng vấn đề nhân quyền

ở nước ta “ đang xấu đi rất nhiều”như

nhận xét của chúng ?

Để thấy rõ những thành tựu to lớn về

nhân quyền của nước ta, trước hết cần

khẳng định lại một vấn đề rất cơ bản :

Đánh giá tình hình nhân quyền ở một

quốc gia cụ thể, cần xem xét những mặt

cơ bản và cụ thể tạo nên bức tranh tổng

thể về nhân quyền của một dân tộc cụ thể

ở một quốc gia cụ thể. Không có thứ nhân

quyền chung chung . Biểu hiện cao nhất ,

cụ thể nhất, thiêng liêng nhất của nhân

quyền đối với một đất nước, chính là

quốc gia ấy phải được độc lập , nhân dân

phải được tự do, đời sống vật chất và tinh

thần của các tầng lớp nhẫn dân ngày càng

được cải thiện .

Chính vì phấn đấu cho mục tiêu thiêng

liêng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản Việt Nam, nhân dân ta đã kiên trì

chiến đấu hơn bảy thập kỷ qua. Chúng ta

đã đánh thắng thực dân Pháp vàđế

quốc Mỹ , giải phóng và thống nhất

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ,

Phó Trưởng ban , Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương
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đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa

xã hội, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh

thổ quốc gia. Hơn 15 năm qua, với đường

lối đổi mới đất nước, chúng ta đang từng

bước thực hiện mục tiêu dân giàu nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh . Đấy là biểu hiện cao nhất và cụ thể

nhất của nhân quyền ở Việt Nam.

Họ lên án ta duy trì chế độ độc đảng,

do vậy đã “ vi phạmnhân quyền ” ( !) .

Thực ra, đối với một đất nước, vấn đề một

đảng hay nhiều đảng không thể là tiêu chí

của nhân quyền và đánh giá về nhân

quyền . Ở Ma-lai-xi-a, ĐảngUMNO liên

tục cầm quyền từ 1946 đến nay, và theo

truyền thống , Chủ tịch và Phó chủ tịch

của Đảng này luôn giữ chức Thủ tướng và

Phó Thủ tướng thứnhất. Ở Trung Quốc

hiện nay, ngoài Đảng Cộng sản, còn có

tám đảng, vậy mà họ vẫn xếp Trung

Quốc là vi phạm nhân quyền ( ! ) . Phải

chăng họ có quyền buộc tội bất cứ ai mà

họ cần lên án và cô lập ? . Trong lịch sử

nước Mỹ, trên thực tế chỉ có hai đảng là

Đảng Dân chủ và Cộng hòa, đại diện giai

cấp tư sản thay nhau cầm quyền . Đảng

nào lên cầm quyền cũng đều bảo vệ cho

lợi ích của những tập đoàn tư bản kếch sù.

Vừa qua, trong cuộc bầu cử Tổng thống

Mỹ, sự tranh giành quyết liệt giữa ứng cử

viên đảng Cộng hòa là ông Bu-sơ với ứng

cử viên đảng Dân chủ là ông Go đã diễn

ra căng thẳng ; nhưng cuối cùng hai đảng

có sự thỏa hiệp để ông Bu-sơ thắng cử. Sự

thỏa hiệp với nhau để cầm quyền thực

chất là sự thỏa hiệp về lợi ích giữa hai

đảng , chứ không phải vì chính lợi ích của

đại đa số nhân dân Mỹ.

Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân

dân ta thừa nhận là Đảng lãnh đạo

đất nước, xã hội và tin theo suốt hơn 72

năm qua. Cương lĩnh của Đảng được

nhân dân, cả dân tộc ta đồng tình ủng hộ

vì Đảng đồng thời là đại diện lợi ích của

nhân dân , của dân tộc ta . Nhờ vậy, Đảng

quy tụ và nhân lên sức mạnh của khối đại

đoàn kết toàn dân, đã đánh thắng những

tên đế quốc lớn nhất của thời đại . Hiến

pháp là sự thể hiện ý chí và nguyện vọng

của nhân dân . Hiến pháp củata đã được

bổ sung, sửa đổi nhiều lần, đặc biệt là lần

sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp

thứ 10, Quốc hội khóa X vừa qua. Đông

đảo cán bộ và nhân dân ta không có ai đê

nghị thay đổi hoặc bổ sung Điều 4 của

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ

nghĩa Việt Nam . Điều 4 ấy khẳng định

rõ : Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện

trung thành lợi ích của giai cấp công

nhân , của nhân dân lao động, của dân tộc

Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà

nước và xã hội Việt Nam .

Sở dĩ tuyệt đại đa số nhân dân ta khẳng

định vai trò lãnh đạo của Đảng vì Đảng là

người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc

đổi mới đất nước, đã và đang gắn bó với

các tầng lớp nhân dân làm nên những

thành tựu to lớn của đất nước trong 16

năm qua. Đó chính là sự biểu hiện toàn

diện, tập trung và sâu sắc nhất về nhân

quyền . Nguyên nhân của tất cả những

thành tựu không ai có thể phủ nhận đó

của chúng ta bắt nguồn từ đường lối , chủ

trương của Đảng và chính sách của Nhà

nước ta mà thực tế đang vận hành và đem

lại hiệu quả , lợi ích cụ thể trên tất cả các

bình diện của đời sống kinh tế - xã hội

đất nước . Chúng ta có quyền tự hào về

những cố gắng và tiến bộ lớn trong việc

phát triển nhân quyền ở nước ta .
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Về kinh tế

:

;

Một trong những thành tựu có ý nghĩa

lớn không chỉ được nhân dân ta hoan

nghênh mà được cả dư luận thế giới chú

ý là đường lối , chiến lược phát triển

kinh tế - xãhội 10 năm (2001 - 2010 ) do

Đại hội IX của Đảng đề ra đáp ứng

nguyện vọng của đông đảo cán bộ, nhân

dân . Nghị quyết Đại hội IX thừa nhận có

sáu thành phần kinh tế, và tháng 10-2001

khi Quốc hội thảo luận sửa đổi, bổ sung

Hiến pháp năm 1992 đã thừa nhận chế độ

kinh tế ở Việt Nam hiện nay là nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , bao gồm sáu thành phần : kinh tế

nhà nước ; kinh tế tập thể ; kinh tế cá thể ,

tiểu chủ ; kinh tế tư bản tư nhân ; kinh tế

tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài. Chúng ta tôn trọng sáu thành

phần kinh tế có nghĩa là chúng ta tôn

trọng tất cả sức vóc, của cải vật chất của

nhân dân, những người có năng lực , có

điều kiện tham gia phát triển dù thành

phần kinh tế nào cũng đều được Đảng và

Nhà nước hoan nghênh và tạo điều kiện

thuận lợi và bình đẳng để phát triển .

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương (khóa IX ) đã thông qua

Nghịquyết “Về phát triển kinh tế tập thể

và kinh tế tư nhân ” tiếp sau Nghị quyết

lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương

“Về tiếp tục sắp xếp , đổi mới , phát triển

và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước” , là những biểu hiện sinh động

đường lối phát triển kinh tế phù hợp với

tiềm năng đất nước và đáp ứng trúng

nguyện vọng của nhân dân . Nhờ đường

lối đúng đắn đó , năm 2001 vừa qua sản

xuất nước ta có bước phát triển khá.

Giá trị nông , lâm , ngư nghiệp tăng 4,1%

so với năm 2000, cơ cấu nông, lâm , ngư

nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng

tích cực ; giá trị sản xuất công nghiệp

tăng 14,2% so với năm 2000 ; khách quốc

tế du lịch đến Việt Nam 2 328 nghìn lượt

người, tăng 8,8% so với năm 2000 ; tổng;

số vốn đầu tư toàn xã hội năm 2001 thực

hiện 150 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16% so

với năm 2000 ; nguồn vốn đầu tư nước

ngoài, tính chung năm 2001, cả nước có

459 dự án cấp phép với tổng số vốn đăng

ký đạt 2 437 triệu USD, tăng 26% về số

dự án và 22,6% về vốn đăng ký so với

năm 2000 ; v.v... Tại Hội nghị Nhóm tư

vấn các nhà tài trợ đã họp và cam kết tài

trợ cho Việt Nam trong tài khóa 2002 là

2,4 tỷ USD.. Đây là nội dung biểu hiện cụ

thể nhất quyền con người của công dân

Việt Nam trên phương diện kinh tế.

Về chính trị

Chúng ta công khai nói rõ trong Hiến

pháp : Nhà nước ta là Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa , nhà nước của

dân, do dân , vì dân. Nhà nước ta được tổ

chức không theo hình thức của nhà nước

tư sản kiểu “ tam quyền phân lập” . Các cơ

quan lập pháp , hành pháp, tư pháp của

Nhà nước ta hoạt động thống nhất, có sự

phân công, phối hợp chặt chẽ với nhau

dưới sự lãnh đạo củaĐảng . Cuộc bầu cử

Quốc hội khóa XI diễn ra ở nước ta trong

ngày 19-5-2002 vừa qua với hơn 99% số

cử tri cả nước đi bầu, thể hiện rõ ý thức

chính trị của nhân dân ta trong việc xây

dựng Quốc hội ngày càng thật sự trở

thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân

dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Hiện nay, các lực lượng xấu tập trung

công kích chúng ta về sự quan liêucủa bộ

máy nhà nước dẫn đến hiện tượng khiếu

kiện đông người. Từ đó, họ quy chụp

rằng tình trạng tham nhũng, quan liêu, sự

áp bức nhân dân ngày càng tăng ( ! ) .

Chúng ta thừa nhận còn nhiều thiếu sót

trong việc thực thi quyền dân chủ, trong

đó có việc giải quyết khiếu kiện. Nhưng

trên thực tế, nhiều tổ chức quốc tế khi

nghiên cứu tại Việt Nam đã thừa nhận,

việc dân chủ hóa đang từng bước mở rộng

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã

hội . Cách đây ba năm, Chính phủ đã ban

hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở , được

đông đảo cán bộ và nhân dân đồng tình,

hưởng ứng, do vậy vai trò , vị trí của

người lao động làm chủ ở cơ sở không

ngừng được đề cao. Đương nhiên, việc

thực hiện ở mỗi nơi, mỗi lúc có mức độ

khác nhau, nhưng việc nhiều cơ quan,

nhiều xã, phường xây dựng được quy

chế dân chủ , đó là một cố gắng lớn .

Năm 2000 và 2001, Hà Nội đã giải quyết

được 88% số vụ khiếu kiện do cấp dưới

chuyển lên. Đó là một minh chứng về sự

coi trọng giải quyết nguyện vọng chính

đáng của nhân dân, nhờ vậy những điều

oan sai được giải tỏa, những điều chưa

công bằng được chính quyền các cấp điều

chỉnh, bổ sung giải quyết kịp thời và thỏa

đáng . Lẽ đương nhiên , không thể nào một

sớm , một chiều giải quyết hết được mọi

vụ việc cùng một lúc . Mặt khác, cũng cần

làm rõ nguyên nhân làm người dân đi

khiếu kiện : có thể do không hiểu biết,

không nắm vững luật pháp ; có nguyên

nhân do bọn “ cò mồi” chuyên kích động,

gây rối trật tự an ninh ; có nguyên nhân

của những người cố chấp , sự việc lẽ ra

đến lúc khép lại , nhưng muốn bới tung

lên ; và cũng có nguyên nhân chưa bằng

lòng với một số chính sách cụ thể, nhất là

trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt

bằng v.v...

Về xã hội

Quan điểm đúng đắn của Đảng ta đã

nói rõ : tăng trưởng kinh tế đi liền với

việc giải quyết các vấn đề xã hội, đảm

bảo sự tiến bộ và công bằng xã hội. Thực

hiện chính sách xã hội nhằm làm lành

mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng

trong phân phối dưới nhiều hình thức, tạo

động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất,

tăng năng suất lao động, thực hiện bình

đẳng trong các quan hệ xã hội, khuyến

khích nhân dân làm giàu hợp pháp. Đây

là quan điểm thể hiện sự khác biệt về chất

giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư

bản chủ nghĩa . Một trong những thành

tựu được Liên hợp quốc đánh giá cao là,

chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt

Nam trong những năm qua trên phạm vi

cả nước đạt kết quả nổi bật, mỗi năm

thêm hơn 1,2 triệu lao động có việc làm,

riêng năm 2001 giải quyết khoảng 1,4

triệu người có việc làm , tăng 7,8% so với

năm 2000. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

cho vay 12 000 dự án , tạo việc làm mới

cho thêm 33 vạn lao động . Thông qua

Chương trình 133 , 135 , đời sống đồng

bào các dân tộc ở miền núi , vùng sâu ,

vùng xa... được cải thiện rõ rệt . Công tác

dân số - kế hoạch hóa gia đình có tiến bộ

được Liên Hợp quốc tặng nhiều giải

thưởng . Nhà nước đã đầu tư nhiều ngàn tỷ

đồng làm đườnggiao thông, đưa lưới điện

quốc gia đến tất cả các tỉnh miền núi,

ánh điện đã bừng sáng trên những bản

làng xa xôi ; nhờđó đồng bào các dân tộc

các
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thiểu số được nghe đài , xem ti vi, cập

nhật các thông tin trong nước và quốc tế.

Về giáo dục, khoa học

Hiến pháp nước ta xác định giáo dục

và khoa học là quốc sách hàng đầu . Trên

thực tế , nạn mù chữ đã được xóa bỏ, trình

độ dân trí ngày càng được nâng cao, đời

sống nhân dân ngày càng được cải thiện .

Đây cũng là tiêu chí quan trọng của nhân

quyền . Thế nhưng, những thế lực thù địch

cố tình quay lưng với những thành tựu

của một đất nước từng bị chiến tranh tàn

phá nặng nề suốt mấy thập kỷ , song chỉ

trong thời gian ngắn, đến năm 2000 thì

toàn bộ (61/61) tỉnh , thành phố đã hoàn

thành phổ cập tiểu học ; có một số tỉnh,

thành phố đã hoàn thành phổ cập trung

học cơ sở. Trong khi chúng ta đang phải

làm rất nhiều việc, nhưng do xác định

giáo dục - khoa học là quốc sách hàng

đầu, từ năm 2000 , mỗi năm Nhà nước đã

chi 15% ngân sách cho giáo dục, 2%

ngân sách cho khoa học để tạo những

điều kiện “đi tắt đón đầu” , sử dụng những

thành tựu khoa học tiên tiến để phát triển

kinh tế xã hội. Quy mô giáo dục tiếp tục

tăng ở tất cả các bậc học , ngành học, đáp

ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của

nhân dân. Năm học 1999 - 2000 so với

năm 1994 - 1995, quy mô mẫu giáo tăng

gấp 1,2 lần, học sinh phổ thông trung học,

cơsởgấp 1,6 lần , học sinh trung học phổ

thông gấp 2,3 lần , đào tạo đại học gấp 3

lần , đạt 117 sinh viên/ một vạn dân ... Đây

có phải là thành tích to lớn của nhận

quyền Việt Nam ?

Về văn hóa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban

Chấphành Trung ương khóa VIII chỉ rõ ,

xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,

đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa

thống nhất trong đa dạng và đa dạng

trong thống nhất của cộng đồng 54 dẫn

tộc anh em sống trên lãnh thổ Việt Nam .

Mặc dù còn khó khăn nhiều mặt, nhưng

năm 2000 , riêng việc nghiên cứu phục

hồi nền văn hóa cồng chiêng Tây

Nguyên , Nhà nước ta đã đầu tư hơn 20 tỷ

đồng. Sóng phát thanh, sóng truyền hình

được phủ kín hầu hết từ các khu vực dân

cư đến những nơi hẻo lánh. Chương trình

phát thanh , phát sóng bằng nhiều thứ

tiếng các dân tộc được tăng cường và mở

rộng . Năm 2001, số giờ phát sóng tăng

2,7% so với năm 2000. Hơn 92% số hộ

nghe được Đài Phát thanh Tiếng nói Việt

Nam . Đài truyền hình phát sóng quốc gia

41 giờ /ngày, phát sóng khu vực 26

giờ /ngày . Tỷ lệ hộ xem truyền hình quốc

gia đến cuối năm 2001 đạt 82%. Những

thành tựu ấy chứng tỏ Đảng , Nhà nước ta

coi trọng quyền của công dân trong việc

sáng tạo và hưởng thụ văn hóa đến

nhường nào.

Về tựdo báo chí

Theo suy diễn của các phần tử cơ hội

chính trị thì các Hiến pháp 1980, 1992

được mô phỏng, sao chép theo hiến pháp

của nước ngoài , nó gò bó và thủ tiêu mọi

quyền tự do dân chủ bằng cụm từ “theo

luật pháp quy định”. Như vậy, có nghĩa

là, theo họ, đối với mọi quyền tự do dân

chủ đã được ghi trong Hiến pháp, ta lại

ban hành những luật và pháp lệnh có

khả năng vô hiệu hóa những quyền tự

do đó mà điển hình là Luật Báo chí,

xuất bản ( ! ) Theo họ, không có tự do

ngôn luận là không có tự do nào hết ( ! ) .
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Do đó , vẫn theo họ, ngày nào còn chưa có

báo chí và xuất bản ngoài quốc doanh ,

như đã từng có với doanh nghiệp ngoài

quốc doanh trên các lĩnh vực kinh tế,

trường học, bệnh viện... thì ngày ấy

chúng ta còn lạc hậu một cách thảm

hại (? ! ) .

Đó rõ ràng là sự vu cáo , xuyên tạc

trắng trợn ! Trên thực tế, quyền tự do báo

chí được Hiến pháp thừa nhận, ghi trong

Điều 69 : “Công dân có quyền được tự do

ngôn luận, tự do báo chí , có quyền được

thông tin ” . Quốc hội đã thông qua Luật

Báo chí, xuất bản để cụ thể hóa Hiến

pháp . Chưa bao giờ báo chí ta phát triển

mạnh mẽ như 15 năm đổi mới vừa qua.

Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết bốn

năm thực hiện Chỉ thị 22 - CT/TW , theo

thống kê của Bộ Văn hóa - Thông tin ,
Thông tin,

nước ta đã có 499 cơ quan báo chí với

650 ấn phẩm báo chí các loại ; có 44 nhà

xuất bản, mỗi năm xuất bản hàng vạn đầu

sách . Năm 2001, chúng ta đã in và phát

hành trên 600 triệu bản báo, 270 triệu

bản sách ; 155 triệu bản sách giáo khoa ,

phổ thông . Theo Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng , chúng ta phấn đấu đến

năm 2005 sẽ đạt mức bình quân bốn cuốn

sách /đầu người . Vậy chỉ tiêu ấy phục

vụ ai ? cho nhân dân lao động hay chỉ

dành riêng cho quan chức ? . Những con

số ấy không còn phải nghi ngờ gì, cũng là

biểu hiện cụ thể của nhân quyền ở

nước ta .

Rồi họ phê phán ta không cho ra báo tư

nhân (? !) . Năm 2001 trong dịp sửa đổi,

bổ sung Hiến pháp 1992, qua các phương

tiện thông tin đăng tải ý kiến góp ý của

các tầng lớp nhân dân , hầu hết các ý kiến

không nêu yêu cầu ra báo tư nhân và nhà

xuất bản tư nhân . Đó chính là ý chí và

nguyện vọng của nhân dân ta.

Về vấn đề tôn giáo

Gần đây , Mỹ và các thế lực thù địch

vẫn lặp lại các luận điệu cũ rích với cái

gọi là “ Việt Nam ngày càng vi phạm

chính sách tôn giáo ; rằng các hoạt động

đàn áp, ngăn cấm tôn giáo ngày càng gia

tăng” ( ! ) . V.v và v.v...

Thực tế hoạt động của các tôn giáo ở

nước ta đã bác bỏ luận điệu vu cáo đó.

Hiện nay, ở nước ta cósáu tôn giáo chính :

Phật giáo , Thiênchúa giáo, Tin lành, Cao

đài, Hòa hảo , Hồi giáo . Ngoài ra còn có

gần 60 loại tín ngưỡng, tôn giáo và các

“ tôn giáo không chính thống” khác đang

hoạt động. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả

nước hiện nay có trên 20 triệu tín đồ tôn

giáo , trong đó, Phật giáo có trên 7,5 triệu

tín đồ , 33 ngàn nhà sư , 14 000 nơi thờ tự ;

Thiên chúa giáo có hơn sáu triệu tín đồ

với trên 2 200 linh mục, giám mục,

hồng y, 8 000 tu sĩ, 1 783 xứ đạo, 4 698

họ đạo , 5 399 nhà thờ , nhà nguyện ; Tin

lành có khoảng trên 70 vạn tín đồ với 550

mục sư , giảng sư của gần 40 hệ phái và

440 nhà thờ , nhà nguyện ; Cao đài có trên

hai triệu tín đồ, 5 000 chức sắc , trên 500

thánh thất ; Hòa hảo có 1,5 triệu tín đồ ;

Hồi giáo có trên 10 vạn tín đồ, v.v... Đa

số chức sắc, tín đồ tôn giáo phấn khởi, tin

tưởng , biết ơn sự quantâmcủa Đảng và

Nhà nước đối với họ, thấy được chính

sách đối với tôn giáo của Nhà nước ta là

đúng đắn , hợp lòng dân , không có sự

phân biệt đối xử giữa người theo đạo và

người không theo đạo. Trong những năm

qua, cùng với sự chăm lo phát triển

;
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước ta tiếp

tục thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng,

tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn

giáo . Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

theo đúng pháp luật được quan tâm bảo

vệ, tạo điều kiện thuận lợi, nhiều tổ chức

tôn giáo đã được Nhà nước cho phép hoạt

động hợp pháp.

Về đối ngoại

Chủ trương “ Việt Nam sẵn sàng là

bạn , là đối tác tin cậy của các nước trong

cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình ,

độc lập, hợp tác và phát triển ” cũng là

biểu hiện sinh động của nhân quyền ở

nước ta . Việt Nam luôn mở cửa, sẵn sàng

giao lưu , mở rộng vòng tay đón bạn bè xa

gần , học tập trao đổi những kinh nghiệm

hay, những cách làm ăn tốt.

Chính vì chính sách đúng đắn ấy, đến

nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao

với 167 nước và có quan hệ thương mại

với hơn 160 nước. Nếu Việt Nam vi

phạm nhân quyền, Việt Nam đàn áp

người dân thì sao các nước lại quan hệ

rộng rãi và hợp tác làm ăn với Việt Nam

như vậy ?. Điều trớ trêu thay, chính người

đi rao giảng về nhân quyền, thường

xuyên lên án Việt Nam, thì năm 2001, tại

Hội nghị về Nhân quyền Liên hợp quốc

lại bị gạt ra khỏi chiếc ghế này mà họ đã

giữ suốt trong 54 năm qua. Đây là sự

cảnh cáo nghiêm khắc của các nước đối

với sự vi phạm nhân quyền của Mỹ .

Đương nhiên, những thành tựu nêu

trên mới chỉ là bước đầu, nhưng với

đường lối của Đảng, chính sách đúng đắn

của Nhà nước, chúng ta tin tưởng rằng ,

nhân quyền của nước ta sẽ tiếp tục có

những bước phát triển mới. Nếu ai đó

sốt ruột đòi hỏi chúng ta một lúc hoàn

thiện ngay là ảo tưởng, vì ta có hai điều

kiện rất khó khăn :

Một là , Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã

hội từ một đất nước vừa trải qua các cuộc

chiến tranh lâu dài và tàn khốc, với một

cơ sở hạ tầng hết sức yếu kém.

- Hai là, chúng ta xây dựng chủ nghĩa

xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện

đại hóa từ một nền nông nghiệp lạc hậu,

nghèo nàn , bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa .

và

Nhưng chúng ta quyết tâm xây dựng

đổi mới đất nước. Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng nêu mục tiêu đến

năm 2020 về cơ bản xây dựng nước ta trở

thành nước công nghiệp. Các tầng lớp

nhân dân trong cả nước đang đoàn kết

phấn đấu phát huy thuận lợi, vượt qua

khó khăn quyết tâm đạt được mục tiêu đó.

Đây chính là mục tiêu cơ bản và cao cả

của nhân quyền ở nước ta .

Trong khi rao giảng về nhân quyền cốt

để vu cáo nhiều nước, trong đó có chúng

ta thì chính Mỹ lại là nước bạo lực hoành

hành, là nước đã và đang vi phạm nghiêm

trọng các quyền tư pháp của công dân.

Mỹ tự xưng là nước giàu mạnh nhất thế

giới, nhưng cũng là nơi mà tình trạng vô

gia cư khá phổ biến ở nhiều thành phố .

Mỹ luôn khoe khoang những giá trị của

nước Mỹ về nhân quyền thì chính tại

nước Mỹ thể hiện sự bất bình đẳng nam

nữ và sự hành hung trẻ con rõ rệt nhất.

Mỹ cũng là nước điển hình nhất về sự kỳ

thị, phân biệt chủng tộc . Mỹ đã và đang

xâm phạm thô bạo chủ quyền an ninh

quốc gia của rất nhiều nước trên thế giới,

trong đó có nước ta. D
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-

Trao đổi

cổ PHẦN HÓA DOTHI NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

NGUYỄN MINH THÔNG

C

HÚNG ta chủ trương xây dựng

nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi

với chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế . Muốn hội nhập thành công, năng

lực cạnh tranh của cả nền kinh tế nói

chung, của từng doanh nghiệp và từng

sản phẩm nói riêng phải không ngừng

được nâng cao. Để nâng cao hiệu quả và

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

Việt Nam , cổ phần hóa một bộ phận doanh

nghiệp nhà nước (DNNN ) được xác định

là một trong những giải pháp quan trọng .

Tuy nhiên, đây là việc làm mới nên

vẫn còn nhiều vấn đề phải vừa làm vừa

rút kinh nghiệm cả về mặt lý luận và thực

tiễn .

1. CỔ PHẦN HÓA KHÔNG PHẢI LÀ

TƯ NHÂN HÓA

Từnhững vấn đề lý luận kinh điển...

Về thực chất, hình thức công ty cổ phần

lần đầu tiên đã được C. Mác đánh giá và

khái quát một cách khách quan và khoa

học, kể cả mặt tiêu cực và tích cực của

nó , như sau :

-

Về những mặt tiêu cực của các công ty

cổ phần, C. Mác chủ yếu phân tích những

ảnh hưởng của phương thức sản xuất tư

bản chủ nghĩa , so sánh công ty cổ phần tư

bản chủ nghĩa với nhà máy hợp tác của

công nhân. Dưới chủ nghĩa tư bản , có thể

hình thức sản xuất mới này sẽ đưa đến việc

lập ra chế độ độc quyền và đưa đến sự can

thiệp của nhà nước . Chính trong quá

trình này sẽ phát sinh một loại ăn bám mới

quý tộc tài chính mới và cả một hệ thống

lừa đảo, bịp bợm về việc sáng lập, phát

hành , buôn bán cổ phiếu. Tuy vậy, những

xí nghiệp cổ phần tư bản chủ nghĩa , cũng

như những nhà máy hợp tác , đều phải

được coi là những hình thái quá độ

từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

chỉ có một điểm khác nhau là : trong xí

sang phương thức sản xuất tập thể, nhưng

* Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ; Phó Trưởng

ban , Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh

nghiệp

( 1 ) Xem C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội , 1994, t 25 Phần I , tr 666 - 675 .

Ph . Ăng-ghen đã biên tập và cho xuất bản tập III bộ

“Tư bản ” vào năm 1894, sau khi Mác mất

(2) Khi xuất bản bộ “Tư bản” , Ph . Ăng-ghen có bổ sung

thêm một số ý như : Các-ten ra đời xóa bỏ tự do cạnh tranh .

Trong một số ngành mà trình độ sản xuất cho phép làm

được , người ta đã đi đến tập hợp trong toàn bộ sản xuất của

ngành đó vào một công ty cổ phần lớn duy nhất có một sự

lãnh đạo thống nhất ( ví dụ , sản xuất a-mô-ni-ặc của cả

nước Anh vào tay một hãng duy nhất, tư bản lưu động được

đưa ra mời công chúng góp)
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nghiệp cổ phần tư bản chủ nghĩa, mâu

thuẫn được giải quyết một cách tiêu cực,

còn trong những nhà máy hợp tác, mâu

thuẫn được giải quyết một cách tích cực.

Nhưng sự ra đời của các công ty cổ

phần là một bước tiến của lực lượng sản

xuất :

-
Chúng đã biến những người sở hữu tư

bản (với những đặc điểm cổ điển của nó)

thành những người sở hữu thuần túy , một

mặt, chỉ giản đơn điều khiển và quản lý tư

bản của người khác ; mặt khác, là những

nhà tư bản - tiền tệ thuần túy (cả tiền công- (cả tiền công

lao động của người điều khiển cộng với lợi

nhuận doanh nghiệp về tay nhà tưbản , cổ

phần được thu về dưới dạng lợi tức).

Quyền sở hữu tư bản hoàn toàn tách rời

với chức năng của tư bản trong quá trình

tái sản xuất thực tế .

- Làm cho quy mô sản xuất được tăng

lên , mở rộng một cách to lớn , đến nỗi

những tư bản riêng lẻ không thể làm nổi .

Xuất hiện những tiền đề thủ tiêu tư bản với

tư cách là sở hữu tư nhân ở ngay trong

những giới hạn của bản thân phương thức

sản xuất tư bản chủ nghĩa , thủ tiêu phương

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở ngay

trong lòng phương thức sản xuất tư bản

chủ nghĩa . Xuất hiện mâu thuẫn tự nó lại

thủ tiêu nó.

- Các công ty cổ phần là điểm quá độ để

biến tất cả những chức năng của quá trình

tái sản xuất hiện còn gắn liền với quyền sở

hữu tư bản đơn giản thành những chức

năng của những người sản xuất liên hiệp,

tức là thành những chức năng xã hội, và

trở thành những nhà máy hợp tác, đến một

giai đoạn phát triển nhất định lực lượng

sản xuất sẽ làm cho "một phương thức sản

xuất mới nảy ra và phát triển trên cơ sở

một phương thức sản xuất cũ ".

Là sản xuất tư nhân không có sựkiểm

soát của quyền sở hữu tư nhân . Những tư

liệu sản xuất này sẽ không còn làm tư liệu

và sản phẩm của nền sản xuất tư nhân nữa ,

mà sẽ chỉ có thể làm tư liệu sản xuất trong

tay những người sản xuất liên hiệp, tức là

chỉ có thể làm sở hữu xã hội của họ, cũng

như chúng là sản xuất xã hội của họ.

- Chính bản thân những nhà máy hợp

tác của công nhân là một lỗ thủng đầu tiên

trong hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa .

Sự đối kháng giữa lao động và tư bản đã

được xóa bỏ trong phạm vi những nhà máy

hợp tác đó; mặc dầu ban đầu nó chỉ được

xóa bỏ bằng cách biến những người lao

động liên hiệp thành những nhà tư bản với

chính bản thân mình , nghĩa là cho họ " có

thể dùng tư liệu sản xuất để bóc lột lao

động của chính họ" .

Như vậy, theo lý luận của C. Mác, sự

xuất hiện công ty cổ phần là kết quả của sự

phát triển của lực lượng sản xuất và là

bước tiến từ sở hữu tư nhân lên sở hữu tập

thể của các cổ đông .

... Đến
quan điểm lý luận về cổphần

hóa của Đảng ta

Quá trình cổ phần hóa một bộ phận

DNNN ở nước ta có nhiều nét đặc thù , đó

là cổ phần hóa những doanh nghiệp thuộc

sở hữu nhà nước , mà về thực chất là cổ

phần hóa một bộ phận thuộc sở hữu xã hội,

sở hữu toàn dân. Mục tiêu cơ bản của việc

chuyển một bộ phận DNNN thành công ty

cổ phần là nhằm hoàn thiện quan hệ sản

xuất cho phù hợp với tính chất và trình độ

của lực lượng sản xuất, nâng cao hiệu quả

của các DNNN. Cụ thể là tìm một hình
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thức quản lý vừa phát huy quyền làm chủ

của người lao động, vừa bảo đảm quản lý

một cách có hiệu quả những tài sản của

doanh nghiệp .

Do đó, từ sở hữu của Nhà nước đối với

tài sản của doanh nghiệp chuyển sang

công ty cổ phần, đa sở hữu, chúng ta đã

đưa ranhiều dạng công ty cổ phần , mà về

đại thể có thể gói gọn lại thành hai nhóm

chính :

Nhóm các công ty cổ phần trong đó

nhà nước có tham gia cổ phần , như : giữ

nguyên giá trị của doanh nghiệp, kêu gọi

thêm vốn bằng cách phát hành thêmcổ

phiếu ; bán một phần tài sản của doanh

nghiệp ; cổ phần hóa một bộ phận của

doanh nghiệp. Tất cả các hình thức cổ

phần hóa theo ba dạng trên đều có tỷ trọng

sở hữu của nhà nước hoặc là nhà nước

nắm giữ cổ phiếu khống chế (51%), hoặc

không nắm giữ cổ phiếu khống chế.

- Loại hình doanh nghiệp cổ phần hóa

theo thể thức bán toàn bộ doanh nghiệp

cho người lao động, nhà nước rút vốn của

mình. Về quan điểm , để Nhà nước tập

trung đầu tư vào những ngành , lĩnh vực

then chốt và địa bàn quan trọng, chiếm thị

phần đủ lớn đối với các sản phẩm và dịch

vụ chủ yếu ; không nhất thiết phải giữ tỷ

trọng lớn trong tất cả các ngành , lĩnh vực,

sản phẩm của nền kinh tế .

Dưới bất kỳ hình thức nào thì công ty

cổ phần là loại hình doanh nghiệp đa sở

hữu. Xét về đại thể, khi người lao động

tham gia vật chất vào sở hữu doanh nghiệp

thông qua các cổ phần sẽ gắn lợi ích thiết

thân của chính họ vào số phận của doanh

nghiệp, tạo ra sự giám sát tập thể đối với

quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

và chính quá trình này cũng tạo ra cơ ché

phân phối hài hòa giữa nhà nước , doanh

nghiệp và người lao động . Trên cơ sở đó

hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh

nghiệp sẽ có điều kiện được nâng dần lên .

Như vậy , bản chất quá trình cổ phần

hóa một bộ phận DNNN của chúng ta

cũng không phải là tư nhân hóa. Bởi lẽ,

thứ nhất, DNNN một thời gian dài đã được

hình thành tràn lan , nay nhà nước chỉ nắm

những ngành , những lĩnh vực thật cần

thiết, nắm vũ đài chỉ huy toàn bộ nền kinh

tế quốc dân. Vai trò chủ đạo của khu vực

kinh tế nhà nước không thể được củng cố

thêm, thậm chí còn bị yếu đi, nếu chúng ta

cứ tiếp tục duy trì những doanh nghiệp

hiệu quả thấp , dàn trải và năng lực cạnh

tranh kém . Như vậy , bán toàn bộ tài sản

chỉ được áp dụng đối với những ngành ,

những lĩnh vực mà nhà nước không cần

nắm giữ , những lĩnh vực mà khu vực dân

doanh hoàn toàn có thể làm tốt hơn

DNNN. Đó là một giải pháp hoàn toàn

hợp lý. Lý do thứ hai , nhà nước sẽ lựa

chọn hình thức bán cho phù hợp, và nếu

bán theo cách để cho người lao động có cổ

phần ưu đãi hay cổ phần không chia , thì rõ

ràng không thể nói rằng đó là tư nhân hóa .

2. QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH CỔ

PHẦN HÓA MỘT BỘ PHẬN DOANH

NGHIỆP NHÀ NƯỚCỞ NƯỚC TA

Có thể nói Quyết định 202 /HĐBT

(1992) của Hội đồng Bộ trưởng (nay là

Chính phủ) là chủ trương đầu tiên tiến

hành thí điểm chuyển một bộ phận DNNN

thành công ty cổ phần . Tiếp đó là Nghị

định 28/CP (1996) về cổ phần hóa DNNN ;

rồi đến Nghị định 44/1998 NĐ-CP về cổ

phần hóa DNNN. Về mặt tổ chức, đã kịp
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thời thành lập các ban chỉ đạo đổi mới

DNNN từ trung ương đến các bộ, ngành ,

tổng công ty 91 và các địa phương . Nhìn

đại thể, có thể nói, số lượng DNNN đã

được tiến hành cổ phần hóa chưa nhiều ,

quy mô vốn bình quân của một doanh

nghiệp còn nhỏ bé , thời gian hoạt động

chưa lâu, tất cả đang trong giai đoạn vừa

làm thử , vừa tổng kết đúc rút kinh nghiệm.

Nhưng điều
quan trọng là chúng ta cũng

đã có đủ cứ liệu để bước đầu rút ra một số

vấn đề căn bản sau :

- Một là , trong thời gian ngắn , chúng ta

đã hình thành được loạihình doanh nghiệp

có sự tham gia tập thể của nhiều hình thức

sở hữu. Tính đến hết tháng 11-2001, cả

nước đã cổ phần hóa được trên 700 doanh

nghiệp và bộ phận doanh nghiệp , bằng

khoảng 13% tổng số doanh nghiệp hiện

có . Mặc dù môi trường kinh doanh nói

chung đang có nhiều khó khăn , vướng mắc

đòi hỏi phải tháo gỡ dần , nhưng hầu hết

các doanh nghiệpcổ phần hóa đều trụ

vững và tiếp tục vươn lên.

-
Hai là, đánh giá đúng vốn và tài sản

nhà nước tại doanh nghiệp và có hình thức

huy động vốn hữu hiệu của xã hội vào phát

triển sản xuất kinh doanh . Cụ thể , tổng số

vốn nhà nước được đánh giálại khi cổ

phần hóa các doanh nghiệp nói trên lên tới

3 000 tỷ đồng, tăng được khoảng 14% so

với trước khi cổ phần hóa, bằng hơn 2%

tổng số vốn nhà nước trong các DNNN.

Ngoài ra, quá trình cổ phần hóa cũng đã

huy động được khoảng 3 000 tỷ đồng3

vốn trong dân cư để phát triển sản xuất

kinh doanh .

-

Ba là , tạo thêm được động lực tăng

trưởng và phát triển, hình thành được cơ

chế quản lý doanh nghiệp có hiệu quả.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp

cổ phần hóa có thời gian hoạt động trên

1 năm , đại đa số sản xuất kinh doanh phát

triển . Tính chung, doanh thu tăng 1,4lần,

lợi nhuận tăng 2 lần , nộp ngân sách tăng

1,2 lần , thu nhập của người lao động tăng

22% , số lượng công nhân viên tăng 5,1 %.

- Bốn là , tài sản của Nhà nước tại doanh

nghiệp được sử dụng có hiệu quả hơn ; lợi

ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao

động được bảo đảm tốt hơn .

·

Tóm lại, thực tiễn cho chúng ta nhiều

bài học , tuy bước đầu, nhưng rất quý giá

về nhận thức và quan điểm, cơ chế chính

sách , tổ chức chỉ đạo thực hiện , quản lý

doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Nhiều

doanh nghiệp cho thấy , nếu làm tốt vấn đề

cổ phần hóa sẽ tháo gỡ được ba vướng mắc

chính hiện nay : Một là, tình trạng " cha

chung không ai khóc " đối với tài sảnthuộc

sởhữu của Nhà nước ; hai là , về cơ chế

quản lý doanh nghiệp, vai trò , vị trí của

hội đồng quản trị và quan hệ với giám đốc

điều hành ; và ba là , vấn đề phát huy dân

chủ , tạo động lực phát triển doanh nghiệp .

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và xuất

phát từ đòi hỏi bức bách của công cuộc đổi

mới,nâng cao hiệu quả hoạt động của

DNNN trong thời kỳ mới, nhận thức và tư

duy của Đảng ta về vấn đề cổ phần hóa

ngày càng được củng cố vững chắc. Mô

hình cổ phần hóa nếu được chỉ đạo theo

đúng đường lối của Đảng và Nhà nước thì

đâychính là công cụ phát huy nội lực rất

quantrọng, đem lại lợi ích tích cực cho

người lao động, Nhà nước và xã hội ; góp

phần thiết thực vào việc thực hiệnmục tiêu

"dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh" .
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban

Chấp hành Trung ương khóa IX đã nhấn

mạnh, trong 5 năm 2001 - 2005 " ... đẩy

mạnh cổ phần hóa những DNNN mà Nhà

nước không cần giữ 100% vốn, xem đó là

khâu quan trọng để tạo chuyển biến cơ bản

trong việc nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước" 3. Đó là sự thể hiện một

cách đầy đủ nhất mục tiêu đồng thời là

quan điểm của Đảng ta về cổ phần hóa

một bộ phận DNNN.

Hiệu quả đã rõ ràng, nhận thức, quan

điểm củaĐảng cũng đã thống nhất, song

tiến độ cổ phần hóa DNNN không những

không đạt chỉ tiêu Chính phủ đề ra mà còn

có chiều hướng chững lại . Tình trạng này

bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân , trong đó

yếu tố chủ quan vẫn là lý do nổi cộm. Thói

quen dựa dẫm vào "bầu vú " bao cấp của

Nhà nước đã quá ăn sâu vào tiềm thức của

nhiều người . Không ít cán bộ sợ mất

quyền quản lý của mình đối với doanh

nghiệp trực thuộc . Thậm chí , có người còn

nhận thức sai trái rằng cổ phần hóa là tư

nhân hóa.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban

Chấphành Trung ương khóa IX đãnêurất

cụ thể rằng : "Đối với doanh nghiệp quy

mô nhỏ có vốn nhà nước dưới 5 tỷ đồng,

Nhà nước không cần nắm giữ và khôngcổ

phần hóa được, tùy thực tế của từng doanh

nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền

quyết định một trong các hình thức : giao,

bán, khoán kinh doanh, cho thuê" (4).

Vậy là, các doanh nghiệp nhỏ có vốn

dưới 5 tỷ đồng sẽ chỉ có hai con đường để

lựa chọn : thứ nhất là tiến hành cổ phần

hóa ; thứ hai, nếu không thể cổ phần hóa

được thì sẽ được áp dụng biện pháp "giao ,

bán , khoán kinh doanh, cho thuê" .

Hiện nay , cả nước có khoảng 65,5%

doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng, các

địa phương hiện đang quản lý trên dưới

80% trong số đó. Đặc biệt, tới 30%

DNNN địa phương có vốn dưới 1 tỷ đồng.

Sức cạnh tranh yếu và hiệu quả kinh tế

thấp đang là thách thức lớn đối với các

doanh nghiệp này khi phải đứng giữa "ngã

ba đường" .

Lộ trình đổi mới DNNN giai đoạn 2000 -

2002 (3 năm) sẽ phải sắp xếp lại 2 280

doanh nghiệp, trong đó DNNN có vốn trên

10 tỷ đồng là 216, từ 1 đến 10 tỷ đồng là

1 233 và dưới 1 tỷ đồng là 831. Về hình

thức xắp xếp thì 368 doanh nghiệp thuộc

diện tiến hành giải thể hoặc phá sản ;

1 489 doanh nghiệp được cổ phần hóa và

giao , bán , khoán , cho thuê ; 380 doanh

nghiệp phải sáp nhập vào doanh nghiệp

khác và 43 doanh nghiệp trở thành đơn vị

sự nghiệp. Như vậy, đến đầu năm 2003 sẽ

còn 3 000 và năm 2005 chỉ còn 2 000

doanh nghiệp có 100 % vốn nhà nước. Các

DNNN này sẽ tập trung ở lĩnh vực công

ích và những lĩnh vực , ngành then chốt có

ý nghĩa quan trọng đốivới nềnkinh tế

quốc dân .

3. MẤY VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA

VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Trong thời gian tới đây , để đẩy nhanh

tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp mà

nhà nước không cần nắm giữ 100 % vốn ,

hàng loạt câu hỏi cũng đang đặt ra cần

nhanh chóng có sự giải đáp đúng đắn ,

(3) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội,

2001 , tr 7

(4 ) Nghị quyết đd, tr 24
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phù hợp với định hướng chính sách của

Trung ương đã xác định và điều kiện của

đất nước . Đó cũng là điều dễ hiểu , vì cải

cách DNNN động chạm đến nhiều lĩnh

nhiều vấn đề có tính chất pháp lý liên

quan đến cả một hệ thống các văn bản luật

pháp. Nhưng trước mắt xin nêu mấy nhóm

vấn đề có tính cấp thiết.

vực ,

Thứ nhất, trong việc xác định giá trị

doanh nghiệp nên thống nhất, trước mắt

không đưa giá trị quyền sử dụng đất vào

việc xác định giá trị doanh nghiệp (bởi đây

thực sự là vấn đề phức tạp có liên quan đến

nhiều lĩnh vực ) vì như thế sẽ dẫn đến làm

tăng giá trị đầu vào của quá trình sản xuất.

Ngoại trừ các công ty kinh doanh hạ tầng

(nhà và đất) thì đều phải tính giá trị quyền

sử dụng đất vì sản phẩm của họ là nhà và

đất , còn trên thực tế nhiều doanh nghiệp

sản xuất không chịu nổi với một đầu vào

lớn bao gồm giá trị sử dụng đất. Ngoài ra,

nếu DNNN đưa giá trị quyền sử dụng đất

vào, thì các doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế khác cũng phải tính ? Đây

cũng đang là vấn đề chưa có lời giải. Giải

pháp trước mắt là làm thí điểm để rút kinh

nghiệm, đồng thời chấp nhận phương án

hiệu chỉnh để giá thuê đất hợp lý trên cùng

một địa bàn đối với tất cả các thành phần

kinh tế . Để việc đánh giá tài sản doanh

nghiệp được khách quan và chuẩn xác

hơn , hệ thống các cơ quan định giá cũng

cần có sự thay đổi , hình thành những công

ty trung gian để dựa trên các quan hệ cung

cầu của thị trường , theo nguyên tắc " thuận -

mua, vừa - bán" .

Thứ hai, để làm rõ và nâng cao tính

chịu trách nhiệm trong quá trình cải cách

DNNN, Chính phủ chủ trương phân cấp

mạnh mẽ cho các đại diện chủ sở hữu

quyền quyết định sắp xếp hệ thống doanh

nghiệp do mình quản lý, do đó Chính phủ

chỉ chịu trách nhiệm phê duyệt các đề án

sắp xếp doanh nghiệp của các tỉnh, thành

phố và của các ngành . Trong quá trình

thực hiện phân cấp, các nguyên nhân chậm

trễ , chần chừ tiến hành cải cách và cổ phần

hóa DNNN cũng sẽ được làm rõ . Bấy lâu

thường quy một cách chung chung cho

giám đốc doanh nghiệp, các sở , ban,

ngành , các tổng giám đốc tổng công ty nhà

nước, các chủ tịch tỉnh , bộ trưởng các bộ...

Sắp tới, trong từng đề án đã được lập ra

đều cần có kèm theo lộ trình tiến hành cải

cách và sắp xếp.

Ba là , nhằm bảo đảm lợi ích của người

lao động trong quá trình cải cách doanh

nghiệp nói chung và cổ phần hóa nói

riêng , chúng tôi cho rằng nên có biện pháp

hữu hiệu bảo vệ cổ phần của người lao

động lâu dài , để họ thực sự là người chủ

đích thực doanh nghiệp nơi họ đang cống

hiến lao động. Đây cũng là điểm khác

nhau căn bản giữa công ty cổ phần có

nguồn gốc từ DNNN so với các công ty cổ

phần khác trong xã hội. Văn bản pháp quy

đã đề ra sau 3 năm mới được quyền bán cổ

phiếu, nhưng để các cổ phiếu ấy không rơi

vào tay một số ít cá nhân dẫn đến việc đầu

cơ, tư nhân nắm cổ phiếu khống chế doanh

nghiệp, thì có thể và cần phải xây dựng cơ

chế để hội đồng quản trị mua lại số cổ

phiếu mà sau 3 năm quy định ấy người lao

động tự nguyện muốn bán , đến khi người

lao động cần mua thì hội đồng quản trị sẽ

bán lại . D
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Vấn đề giai cấp

và đấu tranh giai cấp

Ở

dẫn đến chuyên chính vô sản

(thay thế chuyên chính tư

sản ) để tạo ra một xã hội mà

trong đó con người sống

không bị phân chia giai cấp

VIỆT NAM HIỆN NAY và đấu tranh giai cấp nữa

T

NGUYỄN THẾKIỆT •

Ừ sau khi hệ thống xã hội chủ

nghĩa tan rã , người ta ít nói, thậm

chí ngại nói đến giai cấp , đấu tranh

giai cấp . Số công trình khoa học về vấn đề

này được công bố trên thế giới ít hơn trước.

Trong khi đó, cuộc đấu tranh giai cấp ở các

nước trên thế giới không hề lắng dịu , thậm

chí có mặt còn gay gắt, quyết liệt hơn . Tình

hình cụ thể ở nước ta hiện nay chung quanh

vấn đề đấu tranh giai cấp cũng đang xảy ra

không kém phần gay go và quyết liệt .

Nhận thức đúng đắn tính chất, nội dung

cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta giúp

chúng ta xử lý một cách khoa học mối quan

hệ xã hội - giai cấp đưa công cuộc đổi mới

tiến lên . Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IX của Đảng đã cho chúng ta

một cách nhìn khoa học , đúng đắn trong

việc nhận thức và vận dụng sáng tạo vấn đề

này ở Việt Nam hiện nay.

Ai cũng biết sự phân chia xã hội thành

giai cấp và đấu tranh giai cấp không phải là

phát minh của C. Mác, như chính C. Mác

nói. Phát minh của ông là ở phần tiếp nối

sau khi đã thừa nhận có giai cấp và đấu

tranh giai cấp . Tức là, đấu tranh giai cấp sẽ

Triết học mác xít nói về phân

chia giai cấp chính là dựa

trên quan hệ hiện thực giữa

người và người mà ở đó do

bất bình đẳng trong chiếm

hữu tư liệu sản xuất mà tập

đoàn người này có thể chiếm

đoạt lao động của tập đoàn khác ; và xem

điều đó không phải là sản phẩm của đạo

đức mà là sản phẩm tất yếu của sự vận động

sản xuất.

Như vậy, thừa nhận đấu tranh giai cấp

không chỉ là một mục đích tự thân mà còn

là một phương thức để đạt đến lý tưởng

nhân đạo là xóa bỏ giai cấp và đấu tranh

giai cấp , phát triển con người toàn diện . Đó

chính là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực , chủ

nghĩa nhân đạo hoàn bị . Ngày nay, chúng ta

xây dựng đất nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa chính là đi theo tất yếu khách

quan đó . Vậy nội dung chủ yếu cuộc đấu

tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay là gì ?

Đấu tranh chống ai và chống những gì ?

Để đạt được mục tiêu cách mạng là dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ , văn minh, điều cơ bản nhất là phải

phát triển mạnh mẽ nền kinh tế hàng hóa

nhiều thành phần theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , thực hiện công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước. Đảng ta khẳng định :

* TS . Phó Trưởng khoa Triết học , Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh
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" Nội dung chủ yếu cuộc đấu tranh giai cấp

trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , khắc

phục tình trạng nước nghèo, kém phát

triển " . Điều này có nghĩa là đấu tranh giai

cấp về cơ bản là đấu tranh để thực hiện đổi

mới phương thức sản xuất. Đấu tranh giai

cấp của giai cấp vô sản - xét đến cùng là

đấu tranh để phát triển sản xuất và nâng cao

cuộc sống con người tương ứng với sự phát

triển đó. Một thời do đặc điểm của chiến

tranh giải phóng dân tộc , ta hiểu đấu tranh

giai cấp chỉ là chống kẻ thù , mục tiêu phát

triển kinh tế chưa được đề cao đúng mức.

Đây là nguyên nhân sâu xa khiến cho đấu

tranh giai cấp không có hiệu quả, khi bước

sang thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ

nghĩa xã hội . Vì thế, nội dung đấu tranh

giai cấp trong tình hình mới muốn có hiệu

quả phải gắn liền với nộidung :tạoragiá

thành hạ, năng suất lao động tăng, đời sống

người lao động tăng, hiệu quả kinh tế cao .

V.I. Lê-nin đã từng nhấn mạnh : " Chẳng

nhẽ đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ

từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội lại

không phải là bảo vệ lợi ích của giai cấp

công nhân chống lại những nhúm , những

bộ phận, những tầng lớp công nhân cứ

khăng khăng giữ mãi những truyền thống

(những thói quen) của chủ nghĩa tư bản và

tiếp tục có thái độ đối với Nhà nước Xô-

viết như đối với nhà nước cũ : cung cấp cho

“nó” lao động với số lượng càng ít càng tốt ,

với chất lượng xấu nhất, và lấy của “ nó”

càng nhiều tiền càng tốt hay sao ?" . Đó

cũng là lý do vì sao V.I. Lê-nin nhấn mạnh,

giai cấp vô sản sau khi giành được chính

quyền , thắng chủ nghĩa tư bản trong đấu

tranh giai cấp suy cho cùng là thắng bằng

năng suất lao động, hay thắng bằng kinh tế .

Lịch sử chứng minh giai cấp tư sản thắng

giai cấp phong kiến và giai cấp phong kiến

thắng giai cấp chủ nô cũng vậy, xét đến

cùng là đưa ra cách tổ chức lao động có

năng suất lao động cao hơn . Chủ nghĩa xã

hội chỉ giành được thắng lợi triệt để khi giai

cấp công nhân lãnh đạo đông đảo quần

chúng nhân dân xây dựng thành công

phương thức sản xuất mới, tạo ra năng suất

lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản . Mục

tiêu này chưa được thực hiện thì khả năng

phục hồi của chủ nghĩa tư bản vẫn còn rất

lớn . Ngày nay, chúng ta đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa chính là nhằm xây

dựng lực lượng sảnxuất hiện đại có năng

suất lao động cao , chính là đi theo yêu cầu

khách quan
tất yếu đó.

hiện

Mặt khác, đấu tranh giai cấp ở Việt Nam

nay làchống khuynh hướng tự phát tư

bản chủ nghĩa .

Ta thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội

bỏqua chế độ tư bản chủ nghĩa chứ không

phải từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội. Trong quá trình đó, nhất thiết phải phát

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần , trong đó có thành phần kinh tế tư bản

tư nhân mà theo cách nói của V.I. Lê-nin,

đó là sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước

làm khâu trung gian để đưa sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn . Ở đây , nảy sinh mâu thuẫn

khách quan giữa hai khuynh hướng phát

triển kinh tế . Đó là khuynh hướng tự giác

và tự phát .

Khuynh hướng tự giác (chủ động, có sự

điều khiển có mục đích, có ý thức ) theo

định hướng xã hội chủ nghĩa đang mâu

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát - xcơ-va,

1978, t 37 , tr 108
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thuẫn gay gắt với khuynh hướng tự phát

quay lại con đường tư bản chủ nghĩa . Đặc

biệt là khuynh hướng tự phát đi theo con

đường tư bản chủ nghĩa được các thế lực thù

địch chống đối độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội lợi dụng, khuyến khích , ủng hộ để

phục vụ ý đồ của chúng. Cuộc đấu tranh

giai cấp hiện nay diễn ra hằng ngày, hằng

giờ trên tất cả các lĩnh vực : kinh tế, chính

trị , tư tưởng, trật tự an toàn xã hội ... Để đạt

kết quả tốt trong cuộc đấu tranh chống

khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa cần

chú ý mấy vấn đề sau .

Thứ nhất, phải đấu tranh chống khuynh

hướng và biểu hiện tiêu cực của tầng lớp tư

sản . Ngày nay, trong cơ cấu giai cấp - xã

hội nước ta, ngoài côngnhân , nôngdân , trí

thức và các tầng lớp nhân dânlao động

khác còn có tầng lớp tư sản , tầng lớp này có

điều kiện phát triển trong nền kinh tế thị

trường . Chúng ta chủ trương phát triển kinh

tế tư nhân , khuyến khích tư bản nước ngoài

vào đầu tư ở Việt Nam . Nhưngvấn đề là

phải bảo vệ pháp luật, để giữ vững độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện hợp

tác, đoàn kết xây dựng xã hội công bằng ,

dân chủ, văn minh . Ở đây đòihỏi cùng với

sự khuyến khích đó là chú ý chống khuynh

hướng tiêu cực như hoạt động đầu cơ, buôn

lậu , làm ăn phi pháp, xâm phạm lợi ích

chung của dân tộc , của cộng đồng.

Ngày nay, ta chủ trương để thành phần

kinh tế tư bản tư nhân phát triển trong sự

giám sát, kiểm tra , điều tiết thông qua hệ

thống pháp luật của Nhà nước . Do đó mâu

thuẫn giữa giai cấp công nhân , nhân dân lao

động với tầng lớp tư sản , tuy mang tính chất

mâu thuẫn giữa lao động và bóc lột song đó

là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân . Kinh

tế tư bản tư nhân là bộ phận không thể thiếu

trong nền kinh tế thị trường nhiều thành

phần . Và tầng lớp tư sản có vai trò nhất

định trong sự phát triển kinh tế , có khả năng

tích cực tham gia vào sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vì,

lợi ích hợp pháp của các nhà tư bản thống

nhất với lợi ích chung của cộng đồng . Vì

vậy quan hệ giữa giai cấp công nhân , nhân

dân lao động với các tầng lớp tư sản là quan

hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh . Đấu tranh

chống khuynh hướng tiêu cực của tầng lớp

tư sản để thực hiện hợp tác sản xuất kinh

doanh . Đấu tranh chống bóc lột đi đối với

chống nghèo nàn lạc hậu, khắc phục tình

trạng nước nghèo , kém phát triển . Cơ sở

bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh

giai cấp hiện nay bên cạnh hệtư tưởng(chủ

đặc biệt quan trọng là hệ thống luật pháp

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh )

của Nhà nước Việt Nam .

Thứhai, đấu tranh chống khuynh hướng

tự phát tư bản chủ nghĩa của sản xuất nhỏ .

Ngày nay, các cá nhân được sản xuất kinh

thủy sản , mở các trang trại, mở các xí

doanh theo luật pháp : mở cơ sở nuôi trồng

nghiệp nhỏ ... Chúng ta cần khuyến khích

pháthuy mọi tiềm năng và nguồn lực của

họ để sản xuất ra nhiều sản phẩm phát triển

lực lượng sản xuất. Sự khuyến khích đó

theo nguyên tắc : đảm bảo sự thống nhất hài

hòa
quan hệ lợi ích của cá nhân với lợi ích

của tập thể và xã hội , đóng góp cho Nhà

nước, tăng cường khối đạiđoàn kết toàn

dân. Đấu tranh chống khuynh hướng tự

phát tư bản chủ nghĩa của sản xuấtnhỏ cần

bằng nhiều biện pháp khác nhau, đấu tranh

lôi kéo tách họ ra khỏi khuynh hướng tự

phát. Nghị quyết của Đảng khẳng định :

"Đấu tranh chống áp bức bóc lột, bất công,

đấu tranh ngăn chặn và khắc phục tư tưởng

và hành động tiêu cực, sai trái" .
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Thứ ba , đấu tranh chống các thế lực thù

địch với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội.

minh , đoàn kết trong một mặt trận thống

nhất do Đảng lãnh đạo với một bên là các

tổ chức, các phần tử chống độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội và anninh quốc gia . Ở

đây chúngta phải : "Phát huy sức mạnh của

cả cộng đồng dân tộc ... lấy mục tiêu giữ

vững độc lập , thống nhất, vì dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh

làm điểm tương đồng ; tôn trọng những ý

kiến khác nhau không trái với lợi ích chung

của dân tộc , xóa bỏ mặc cảm, định kiến ,

phân biệt đối xử về quá khứ , giai cấp , thành

phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn

nhau , hướng tới tương lai" 2 . Đấu tranh làm

thất bại mọi âm mưu và hành động chống

phá của các thế lực thù địch, phản động

trong và ngoài nước chống độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội chủ yếu thông qua

"diễn biến hòa bình " và bạo loạn lật đổ, bảo

vệ độc lập dân tộc , xây dựng nước ta thành

một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân

dân hạnh phúc.

Ở Việt Nam, sự phân hóa giai cấp không

sâu sắc như ở các nước phương Tây. Nhà

nước Việt Nam ra đời không chỉ trên cơ sở

phân hóa giai cấp mà còn do yêu cầu về

chống thiên tai và tự vệ chống ngoại xâm.

Vì thế , cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta

thường gắn liền với đấu tranh dân tộc , hiện

nay biểu hiện là cuộc đấu tranh chống lại

các lực lượng phản cách mạng , những kẻ

thù xâm phạm độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội . Giai cấp công nhân Việt Nam đã

lãnh đạo dân tộc trong sự nghiệp giải

phóng , đưa đất nước đi vào con đường xã

hội chủ nghĩa , nên cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở Việt Nam tự nó đã bao hàm nội

dung dân tộc . Độc lập dân tộc không chỉ là

vấn đề dân tộc mà còn là vấn đề giai cấp.

Độc lập dân tộc là mục tiêu số một, là điều

kiện cơ bản và tiên quyết để xây dựng chủ

nghĩa xã hội ; xây dựng chủ nghĩa xã hội là Thực tế cho thấy, cuộc đấu tranh giai cấp

cơ sở vật chất để đảm bảo độc lập dân tộc chưa bao giờ ngừng . Học thuyết của Mác

bền vững . Tuyệt đại đa số nhân dân trong về giai cấp cơ bản vẫn giữ nguyên giá trị

cộng đồng dân tộc Việt Nam bao gồm giai trong thời đại ngày nay. Việc Đảng ta xác

cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp định nội dung chủ yếu của đấu tranh giai

trí thức, các tầng lớp lao động khác , tầng cấp ở nước ta hiện nay là một sự sáng tạo ,ở

lớp tư sản dân tộc , các nhân sĩ yêu nước đổi mới về mặt nhận thức. Nó giúp chúng ta

đều tán thành mục tiêu trên . Song , một bộ tránh được những căn bệnh giáo
điều , sơ

phận không nhỏ trong xã hội vì quyền lợi cứng hoặc cực đoan theo kiểu "đóng kín

ích kỷ , vì hận thù giai cấp, hoặc bị kẻ thù ngôi nhà giai cấp" . Đây cũng là cơ sở để

lừa bịp, mua chuộc , lợi dụng đã và đang chúng ta có những hình thức , nội dung cũng

liên kết với các thế lực phản động quốc tế như phương pháp đấu tranh giai cấp phù

chống lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hợp đưa công cuộc đổi mới tiến lên hòa

với nhiều âm mưu thủ đoạn khác nhau . Vì chung với xu thế phát triển khách quan tát

thế, trận tuyến đấu tranh giai cấp này ở yếu của lịch sử loài người - đó là thời đại từ
ở

nước ta được xác định là : Một bên là quần chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội . D

chúng nhân dân lao động, các lực lượng đi

theo con đường dẫn đến mục tiêu dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ , văn

2

...

-

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 123 , 124
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C

ÁN bộ lãnh đạo, hiểu theo nghĩa

rộng, gồm những người giữ chức

\ / vụ và trách

nhiệm

cao
trong

một

tổ chức . Họ tham gia định hướng và điều

khiển hoạt động của tổ chức ấy . Trong bộ

phận cán bộ lãnh đạo có một nhóm được

gọi là cán bộ chủ chốt. Đây là những cán

bộ rất quan trọng, có vai trò quyết định

Về quy trình

biệt và phải dựa vào những tiêu chí nhất

định.

Tùy thuộc vào nhiệm vụ chính trị của

từng giai đoạn cách mạng, những yêu cầu

cụ thể đối với cán bộ, nhất là đối với cán

bộ lãnh đạo có những điểm khác nhau .

Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất

nước hiện nay, tiêu chuẩn chung đối với

và phương thức đào tạo,

người cán bộ lãnh

đạo ở nước ta là :

có bản lĩnh chính

trị vững vàng ,

kiên định mục tiêu

và con đường đi

lên chủ nghĩa xã

bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo hội, quyết tâm

NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU

:

đến toàn bộ hoạt động của một tổ chức,

một địa phương, một đơn vị . Theo cách

hiểu thông thường và khá phổ biến ở nước

ta hiện nay, khái niệm cán bộ lãnh đạo

còn gắn liền với khái niệm cán bộ quản lý.

Sở dĩ như vậy, bởi nội hàm của hai khái

niệm này có những điểm giống nhau : cả

cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý đều là

chủ thể ra quyết định , điều khiển hoạt

động của một tổ chức . Người cán bộ lãnh

đạo cũng phải thực hiện chức năng quản

lý và người cán bộ quản lý cũng phải thực

hiện chức năng lãnh đạo .

1- Tiêu chuẩn người cán bộ lãnh đạo

Sự lựa chọn , bố trí chính xác cán bộ

lãnh đạo có một tầm quan trọng đặc

thực hiện thắng lợi

mọi chủ trương

của Đảng ; có kiến

thức và năng lực

tham gia các quyết

định của tập thể và khả năngtổ chứcthực

tiễn, làm việc có hiệu quả ; có đạo đức

cách mạng trong sáng, trung thực , đấu

tranh bảo vệ các quan điểm , đường lối của

Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, cần ,

kiệm , liêm, chính, chí công vô tư , giữ gìn

sự đoàn kết trong Đảng, gắn bó với quần

chúng, được quần chúng tín nhiệm.

Như vậy, tiêu chuẩn chung của người

cán bộ lãnh đạo gồm ba mặt cơ bản :

phẩm chất chính trị thể hiện ở ý chí,

lòng trung thành với sự nghiệp của Đảng

và nhân dân ; đạo đức cách mạng thế

hiện qua lối sống lành mạnh ; trình độ,

* TS , Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
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năng lực thể hiện bằng khả năng hoàn

thành và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

được giao. Nói một cách khác , đó là phẩm

chất và năng lực , hoặc đức và tài của

người cán bộ lãnh đạo.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, vấn đề nâng cao năng lực của

người lãnh đạo cần tập trung vào những

nội dung cơ bản sau đây :

-
Về chuyên môn , xem trọng chiều

rộng hơn chiều sâu . Người lãnh đạo nắm

chuyên môn để đưa ra quyết sách, chủ

trương, để chỉ huy, điều hành và kiểm tra

công việc , chứ không phải để làm một

chuyên gia trên lĩnh vực đó. Vì vậy, năng

lực chuyên môn của người lãnh đạo là tư

duy định hướng, là nhận thức vừa về chiều

rộng vừa về chiều sâu. Thực tiễn đã cho

thấy, nhiều trường hợp bố trí một chuyên

gia rất giỏi chuyên môn vào vị trí lãnh

đạo đã không thật sự thành công như

mong muốn .

- Về tổ chức và điều hành , người lãnh

đạo cần có năng lực tốt, nắm bắt được

mình quản
những đổi thay trong lĩnh vực

lý thể hiện ở một số tố chất sau đây : ứng

xử linh hoạt với sự vận động của nền kinh

tế thị trường , không cứng nhắc, không bảo

thủ ; nắm bắt được phương hướng phát

triển của kinh tế tri thức để tranh thủ , tận

dụng những lợi thế cho đất nước ; kiên

quyết trong việc ra quyết định. Để có

quyết định đúng, cần có nhiều phương án

lựa chọn và tranh thủ trí tuệ của tập thể

cũng như sự chỉ đạo của cấp trên, không

chủ quan, độc đoán . Khi xét thấy , đã ra

quyết định đúng thì kiên quyết chỉ đạo

thực hiện thành công, tránh hoài nghi, do

dự . Điều này trong một mức độ nhất định

thuộc vào năng lực chuyên biệt và bản

tính của từng người, cho nên phải lựa

chọn bố trí đúng người vào vị trí thì công

việc mới thành công.

·

Về khả năng sử dụng bộ máy và

người dưới quyền cùng khả năng động

viên quần chúng . Người lãnh đạo giỏi là

người có khả năng và biết cách tập hợp

quần chúng, bố trí , sử dụng bộ máy , sắp

xếp những cá nhân vào những vị trí thích

hợp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ

của từng bộ phận và tài năng, thế mạnh

của từng người để thực hiện tốt mục tiêu

được hoạch định . Bởi vậy, người lãnh đạo

phải biết phối hợp hoạt động của các

cá nhân thành một thể thống nhất để phát

huy cao độ sức mạnh của cá nhân và tập

thế , của bộ phận và toàn thể , làm cho các

nhân tố chủ quan và khách quan, vật chất

và tinh thần được khai thác ở mức độ

cao nhất, đem lại hiệu quả cho công tác

lãnh đạo .

2 - Đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

lãnh đạo

Học tập ở trường, lớp và trong trường

đời là công việc suốt đời của con người.

Học tập bao gồm hai quá trình : giáo dục

đào tạo và tự giáo dục đào tạo. Quá trình

giáo dục được thực hiện ở bậc phổ thông

nhằm trang bị những kiến thức cơ bản

nhất định để nhận thức thế giới. Còn đào

tạo là quá trình trang bị những kiến thức
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và kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn để

bước vào cuộc sống . Đào tạo có nhiều

dạng : học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại

học và trên đại học . Nó là sự nối tiếp của

quá trình giáo dục . Quá trình đào tạo được

phân ra thành đào tạo và đào tạo lại . Bồi

dưỡng chính là quá trình đào tạo lại , là

quá trình nâng cao kiến thức và kỹ năng

nghề nghiệp nhằm trang bị thêm cho conthêm cho con

người những tri thức mới và cập nhật với

thực tiễn . Vì vậy, sau quá trình đào tạo,

các cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo phải

liên tục được bồi dưỡng để tiếp cận với

thực tế và nâng cao khả năng tác nghiệp.

Từ đó, họ có khả năng biến quá trình giáo

dục đào tạo thành quá trình tự giáo dục

đào tạo một cách kiên trì, bền bỉ suốt đời.

theo phương châm suốt đời học tập .

Vậy thế nào là đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ lãnh đạo ?

trang

Từ trước đến nay chưa có nơi nào đào

tạo ra một chức danh lãnh đạo cụ thể cả.

Không có lớp đào tạo ra bộ trưởng, thứ

trưởng, giám đốc..., nhưng những chức

danh đó lại đòi hỏi phải được đào tạo ở

một trình độ nhất định . Đào tạo chỉ

bị kiến thức , còn việc sắp xếp, bổ nhiệm

là công việc của Nhà nước, của hệ thống

chính trị. Nói cách khác, nhà trường là nơi

cung cấp kiến thức, là nơi tạonguồn nhân

lực cho bộ máy chứ không phải đào tạo ra

những chức danh cụ thể. Nhưng trước khi

vào cương vị lãnh đạo, thường những

người được đề bạt phải qua một khóa học

bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng và

phương pháp lãnh đạo, quản lý . Tiếp đó,

trong quá trình giữ chức vụ , họ phải

được bổ sung kiến thức thông qua các lớp

bồi dưỡng . Quá trình bồi dưỡng không

cấp bằng , mà chỉ có chứng chỉ nâng cao

trình độ .

tới,

Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian

chúng ta nên nghiên cứu xóa bỏ các hệ

đào tạo cử nhân chính trị, cử nhân hành

chính chung chung, chuyển hẳn sang

phương thức đào tạo theo những chuyên

ngành cụ thê.

Trước đây ( khi chưa có Học viện Hành

chính Quốc gia), Trường Đảng Nguyễn

Ái Quốc là nơi dành riêng để bồi dưỡng

cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước từ

cấp huyện trở lên. Từ những năm 80 trở

đi , Trường Đảng cao cấp (nay là Học viện

Chính trị Quốcgia Hồ Chí Minh) và Học

viện Hành chính Quốc gia là các cơ sở

đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp

của Đảng và Nhà nước ta. Những người

được lựa chọn và theo học tại đây đều ý

thức được trọng trách của mình trước

Đảng và nhân dân . Đất nước phát triển ,

nhu cầu cán bộ tăng lên, nhiều hình thức

đào tạo đã được mở ra, thu hút hàng vạn

sinh viên theo học. Nhưng, những yếu tố

tiêu cực của cơ chế thị trường đã len lỏi ,

thâm nhập vào cả lĩnh vực giáo dục và

đào tạo, làm cho chất lượng đào tạo phần

nào đã không được coi trọng . Vì vậy, nhìn

từ góc độ đào tạo , vị thế đặc biệt của Học

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và

Học viện Hành chính Quốc gia cũng bị

ảnh hưởng .

Thực tế đó đặt ra cho công tác đào tạo

cán bộ lãnh đạo của chúng ta một vấn đề

cần phải giải đáp : phương thức đào tạo
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của hai học viện cần đổi mới như thế nào?

Để kiến giải vấn đề này , xin trình bày hai

phương án :

- Phương án 1 : Chuyển hẳn hệ đào tạo

(cả chính quy và tại chức) sang các trường

khác hoặc thành lập một Trường đại học

Chính trị - Hành chính trực thuộc Bộ Giáo

dục và Đào tạo, hoạt động theo Luật Giáo

dục. Các học viện chỉ làm nhiệm vụ bồi

dưỡng cho những cán bộ vừa được bổ

nhiệm vào cương vị lãnh đạo (hoặc đã

được quy hoạch) và bồi dưỡng tiếp tục,

thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo đương

nhiệm .

Phương án 2 : Thành lập trong mỗi

học viện một trường đại học (Đại học

Chính trị trực thuộc Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Hành

chính trực thuộc Học viện Hành chính

quốc gia) để tận dụng cơ sở vật chất và

đội ngũ giáo viên . Các trường đó sẽ hoạt

động theo quy chế chung của Luật Giáo

dục, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và

Đào tạo .

Tách hai hệ thống đào tạo và bồi dưỡng

độc lập với nhau sẽ tạo điều kiện cho các

học viện tập trung vào nhiệm vụ bồi

dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà

nước,góp phần nâng cao và củng cố vị trí

quan trọng của hai học viện .

3 - Phương thức bồi dưỡng cán bộ

lãnh đạo

Đối tượng học viên : Chúng ta đã xác

định, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp

huyện trở lên phải được bồi dưỡng ở Học

viện Chính trị và Học viện Hành chính .

Tùy theo sự phân cấp mà có thể một phần

do các phân viện đảm nhiệm . Trong tình

hình hiện nay, số cán bộ này phần lớn đã

tốt nghiệp đại học, đã có kiến thức và

năng lực chuyên môn ở trình độ cao. Họ

đã trải qua công tác, có kinh nghiệm sống,

nhận thức chính trị - xã hội rộng, phần lớn-

đã có gia đình và tuổi đời không ít . Đó là

những vấn đề về tâm lý xã hội của học

viên mà các sinh viên trẻ không có được .

Phải chú ý đến điều này để có phương

pháp bồi dưỡng có hiệu quả .

Về chương trình , nội dung : Do học

viên được đào tạo từ nhiều trường đại học

khác nhau nên kiến thức lý luận chính trị

không đồng nhất. Trên cơ sở phân loại,

cần có chương trình bổ túc những kiến

thức lý luận Mác - Lê-nin cho phù hợp với

từng đốitừng đối tượng.

cương

Chương trình bồi dưỡng các kiến thức

cập nhật và những kỹ năng mới đáp ứng

cho yêu cầu phát triển là nội dung chính

của khóa học . Loại chương trình này

không nên cố định , càng không nên xây

dựng thành giáo trình mà phải thay đổi

hằng năm nên chỉ cần xây dựng đề

bồi dưỡng. Trong quá trình áp dụng, đề

cương bồi dưỡng có thể chỉnh lý, bổsung

thíchnghi với sự phát triển của thực tiễn .

Nội dung của chương trình này phải đề

cập đến chủ trương, chính sách cụ thể của

Đảng về đối nội và đối ngoại ; kiến thức

về kinh tế thị trường và sự hội nhập quốc

tế ; những quy định mới của pháp luật ;

những kinh nghiệm và kỹ năng mới về

quản lý ; đạo đức và trách nhiệm của

người cán bộ lãnh đạo và những vấn đề

cập nhật khác . Chương trình hết sức
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ngắn gọn, thiết thực và đáp ứng được yêu

cầu nâng cao năng lực lãnh đạo . Đối với

chương trình bổ túc, thời gian học không

quá ba tháng và không quá một tháng đối

với chương trình nâng cao. Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nên có

chương trình đào tạo lý luận chính trị cao

cấp như trước đây, không nên đào tạo cử

nhân chính trị .

Về phương pháp bồi dưỡng : Do đối

tượng học viên tại các khóa bồi dưỡng có

những đặc điểm như đã nói trên , nên cần

tìm tòi và áp dụng những phương pháp bồi

dưỡng phù hợp. Thực tiễn giảng dạy ở

trong nước cũng như ở nước ngoài đã cho

chúng ta thấy nhiều phương pháp rất đáng

được nghiên cứu và áp dụng. Xin nêu một

số phương pháp sau đây :

- Sử dụng các thiết bị hiện đại như máy

vi tính, đèn chiếu, bảng quay,... kết hợp

với trình bày ngắn gọn nội dung bài

giảng.

- Tổ chức các lớp nhỏ (trừ những

chuyên đề giới thiệu lý thuyết) không quá

20 người.

- Dành phần lớn thời gian trong chương

trình học tập cho học viên trao đổi , tranh

luận .

-

Trong giờ giảng, giáo viên chỉ là

người hướng dẫn, không giảng bài theo

lối độc thoại , một chiều .

-

Sử dụng các tình huống lấy từ thực tế

để thảo luận, nhập vai để giải quyết, xử lý

các tình huống đó. Giáo viên dành một

phần thời gian để gợi ý, tổng kết và nhận

xét các phương án do học viên đề ra .

Sau khóa học phải có sự đánh giá của

người học và lấy những kinh nghiệm của

khóa trước bổ sung ngay cho khóa tiếp

theo.

Về đội ngũ giảng viên : Đây là những

khóa học bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo,

nên đội ngũ giáo viên phải là những người

hướng dẫn , tạo cho học viên khả năng vừa

tiếp thu được những kiến thức chuyên

môn vừa sáng tạo trong xử lý các tình

huống có thể xảy ra trong thực tế công tác

của họ. Thực tế cho thấy , làm người

hướngdẫn học tập khó hơn nhiều so với

người đứng trên bục giảng theo lối độc

thoại . Giáo viên phải có kiến thức , kinh

nghiệm và có phương pháp để giải đáp

các câu hỏi đặt ra của người học . Ngoài

những giáo viên của cơ sở đào tạo, tham

gia đội ngũ giảng viên cho các lớp bồi

dưỡng cán bộlãnh đạo còn có các cán bộ

lãnh đạo, nghiên cứu cao cấp có kinh

nghiệm đã hoặc đang điều hành bộ máy

Đảng và Nhà nước .

Về tổchức nghiên cứu khảo sát : Kinh

nghiệm của một số nước cho thấy , muốn

cán bộ lãnh đạo có sự nhanh nhạy trong

đánh giá và xử lý thông tin, nhất thiết

phải trang bị cho họ một tầm nhìn rộng và

sâu hơn. Bởi vậy, đối với các học viên các

lớp bồi dưỡng này nên tổ chức các chuyến

khảo sát, tìm hiểu , học hỏi kinh nghiệm từ

các đồng nghiệp trong nước và nước

ngoài . Việc khảo sát phải có chương trình ,

kế hoạch cụ thể. Học viên sẽ tự đặt ra câu

hỏi và trao đổi với nơi đến khảo sát để làm

rõ vấn đềD
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GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN không chính quy và phi chính quy. Khái

với sự nghiệp

niệm GDTX được thể hiện bằng những

cụm từ khác nhau như : học tập thường

xuyên (continuing learning ) ; học tập suốt

đời (lifelong learning) ; giáo dục người lớn

công nghiệp hót , (adult education ). Ở Việt Nam khái niệm

hiện đại hóa

đất nước

TRỊNH MINH TỨ

GDTX là chương trình giáo dục dành cho

mọi người, ở mọi lứa tuổi không có điều

kiện theo học các chương trình giáo dục

chính quy (GDCQ) . Theo Luật Giáo dục

năm 1998, chương trình GDTX bao gồm :

chương trình xóa nạn mù chữ , chương trình

sau xóa nạn mù chữ , chương trình đào tạo

bổ sung , tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng

cao trình độ, cập nhật kiến thức kỹ năng ;

1. Xu thế của thế giới về phát triển chương trình giáo dục đáp ứngnhu cầu của

giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên (GDTX ) hay

giáo dục không chính quy (GDKCQ) là

một hình thức giáo dục có vai trò quan

trọng trong hệ thống giáo dục của mọi

quốc gia trên toàn cầu . Tổ chức Khoa học -

giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO ) đã

có 13 tiêu chí đánh giá về vai trò của giáo

dục không chính quy.

Năm 1972, UNESCO đã có tuyên ngôn

21 điểm trong đó có 9 điểm phát triển

GDTX ; chẳng hạn điểm 1 và 2 có ghi :

"GDTX phải là nét chủ đạo của mọi chính

sách giáo dục " ; " GDTX qua mọi lứa tuổi

trong suốt cuộc đời. Giáo dục phải thực sự

trở thành phong trào quần chúng " .

Giáo dục thường xuyên trên thế giới

được hiểu là con đường học tập suốt đời

của mỗi người nó bao hàm cả chính quy,

người học ; chương trình giáo dục để lấy

văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân

theo hình thức vừa học, vừa làm, học từ xa,

tự học có hướng dẫn .

Về hình thức học, GDTX hết sức mềm

dẻo , đa dạng, có thể tổ chức theo cấp lớp

hoặc khôngcấp lớp phù hợp với điều kiện

của người học như tiền của, thời gian ,

khoảng cách và mức độ nhận thức...

2. Quá trình phát triển của giáo dục

thường xuyên ở nước ta

Cùng với sự phát triển của giáo dục

chính quy, hơn 50 năm qua, GDTX màtiền

thân là bình dân học vụ (BDHV) , bổ túc

văn hóa (BTVH) đã có bước phát triển

mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp

đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng

* PGS, TS , Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên ,

Bộ Giáo dục và Đào tạo
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dân tộc và kiến thiết đất nước . Thành tựu

rực rỡ nhất của GDTX là góp phần quyết

định vào công cuộc " diệt giặc dốt" trên

2 phương diện :

- Một là : Đưa dân tộc ta từ 95% dân số

mù chữ ( 1945) thành một dân tộc có 94%

người biết chữ (2000 ).

- Hai là : Bồi dưỡng văn hóa, khoa học ,

nghiệp vụ cho hàng vạn anh hùng , chiến sĩ,

thanh niên ưu tú xuất thân từ công nông ... ,

tạo nguồn đào tạo cán bộ chủ chốt cho

Đảng , Nhà nước và quân đội .

Kể từ khi Hội truyền bá quốc ngữ ( tiền

thân của bình dân học vụ , bổ túc văn hóa,

tại chức và GDTX) ra đời (25-5-1938) đến

nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi

trọng vai trò của GDTX. Ngay sau khi

thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng

hòa, trong phiên họp đầu tiên, Chính phủ

lâm thời đã ra lời kêu gọi chống giặc đói,

giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ngày 8-9-1945,

Chính phủ lâm thời ban hành sắc lệnh

thành lập Nha bình dân học vụ lo việc học

cho toàn dân . Phong trào BDHV phát triển

nhanh chóng trong toàn quốc, từ thành thị

đến nông thôn , từ miền xuôi đến miền

ngược , nhà nhà, người người đều thi đua

học tập . Những vụ mùa bội thu trong

phong trào BDHV , BTVH và giáo dục phổ

thông đã trở thành minh chứng hùng hồn

cho đường lối đúng đắn của nền giáo dục

cách mạng Việt Nam "Dân tộc, khoa học,

đại chúng" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là

người khởi xướng với chân lý sáng ngời ;

"Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu ". Nhờ

có đường lối giáo dục đúng đắn của Đảng,

từ năm 1954 đến năm 1975 , phong trào

BTVH phát triển nhanh ở miền Bắc với

nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Bên

cạnh hình thức học tập trung qua hệ thống

trường BTVH từ huyện, tỉnh đến trung

ương và hệ thống trường BTVH thanh niên

còn có hình thức đại học tại chức, gửi thư ,

đại học học buổi tối (từ những năm 58 - 60

thế kỷ XX phát triển đến nay) ... dành cho

các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các cán bộ ,

công nhân , nông dân , chiến sĩ ưu tú, tạo

nguồn đào tạo cán bộ chủ chốt, trí thức cho

Đảng , Nhà nước và quân đội. Những

năm 60 - 70 thế kỷ XX, ở miền Bắc đã có

1,3 triệu người học ở các lớp BTVH dưới

các hình thức trên .

Năm 1975 , miền Nam hoàn toàn giải

phóng, đất nước được thống nhất, những

kinh nghiệm đã tổng kết từ phong trào

GDTX miền Bắc đã được phổ biến triển

khai ở miền Nam. Nhờ vậy, phong trào

BTVH và tại chức miền Nam nhanh chóng

phát triển . Hàng triệu người ở vùng mới

giải phóng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ ưu tú

có cơ hội học tập trở thành nguồn cán bộ

chủ chốt cho địa phương. Công tác quản lý ,

chỉ đạo ngành GDTX đã từng bước được

kiện toàn . Toàn quốc hình thành hệ thống

quản lý BTVH và đào tạo tại chức từ trung

ương đến địa phương . Ở trung ương có

Vụ Bổ túc văn hóa, Vụ Đào tạo tại chức ;

ở các sở giáo dục và đào tạo có phòng

BTVH ; các trường đại học, cao đẳng có

khoa đào tạo tại chức ; các trường trung

học chuyên nghiệp (THCN ) có ban đào tạo

tại chức ; các phòng giáo dục - đào tạo

huyện , thị có tổ BTVH và mỗi xã có một

biên chế phụ trách công tác xóa mù chữ và

BTVH . Mạng lưới trường, lớp BTVH tại

chức trải rộng khắp đất nước với các loại
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trường : bổ túc văn hóa tỉnh, huyện, liên cơ,

liên xí nghiệp, các cơ quan dân chính ;

BTVH ban đêm... , trường tại chức tỉnh

được mở ở mọi nơi .

Những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90 của

thế kỷ XX đất nước chuyển từ nền kinh tế

bao cấp sang nền kinh tế thị trường định

hướng XHCN, ngành giáo dục trong đó có

GDTX đứng trước nhiều khó khăn , thách

thức. Phong trào BTVH và đào tạo tại chức

giảm sút nghiêm trọng cả về quy mô lẫn

chất lượng. Đội ngũ giáo viên hưởng lương

của kinh tế tập thể cũng giảm sút theo. Để

khắc phục tình trạng đó, Đảng và Nhà nước

đã ban hành nhiềunghị quyết , chính sách

nhằm đẩy mạnh sự nghiệp GD - ĐT. Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ :

"Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân

dân bằng những hình thức chính quy và

không chính quy " thực hiện " Giáo dục cho

mọi người, cả nước trở thành một xã hội

học tập" . Luật Giáo dục đã quy định về nội

dung giảng dạy cho GDTX... Trong Báo

cáo về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm mở

đầu thế kỷ XXI, Thủ tướng Phan Văn Khải

đã nêu : " ... Phải nuôi dưỡng ý chí và tạo

điều kiện cho mọi người ở mọi lứa tuổi

được học tập thường xuyên , bằng nhiều

hình thức, học qua mạng , học từ xa, tự học

liên tục và học suốt đời ... một xã hội

học tập cần phải sớm được thực hiện ở

nước ta " .

Thực hiện đường lối của Đảng và Nhà

nước, ngành giáo dục - đào tạo đã có nhiều

giải pháp như đa dạng hóa các loại hình

đào tạo , xây dựng mạng lưới trung tâm

GDTX làm nhiệm vụ điều tra nhu cầu học

tập của cộng đồng, tham mưu với các cấp

lãnh đạo mở lớp theo yêu cầu phát triển

kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí của

cộng đồng , mang lớp học về gần nơi sinh

sống và làm việc của người học nên quy

mô mở rộng dần . Từ những năm cuối của

thập kỷ 90 thế kỷ XX đến nay , quy mô

BTVH, xóa mù chữ (XMC), đào tạo tại

chức tăng nhanh . Các chương trình học

được đa dạng hơn , nhất là các chương trình

học của GDTX và các chương trình chuyên

đề hành dụng đáp ứng được yêu cầu của

người học ; chất lượng và hiệu quả đào tạo

đã dần dần được ổn định và nâng cao. Bằng

phương thức tổ chức đa dạng, linh hoạt,

thiết thực với chất lượng đào tạo ngày càng

tốt hơn , GDTX đã tạo được niềm tin cho

người học và cho cộng đồng.

Về mang lưới trường lớp : Tính đến

tháng 6-2001 , toàn quốc có 2 đại học mở ,

57 trung tâm GDTX tỉnh , 438 trung tâm

GDTX huyện (thị), 135 trung tâm học tập

cộng đồng ở xã (phường), 125 trung tâm

ngoại ngữ - tin học , các trường đại học , cao

đẳng đều có khoa tại chức trong đó có

8 trường đại học tổ chức đào tạo từ ха, các

trường THCN trường nào cũng có ban

chức .

Vềsố lượng : Cả nước hiện có 13 500 giáo

viên cơ hữu , 150 000 học viên XMC và sau

mù chữ ; 50 000 học viên BTVH tiểu học,

150 000 học viên BTVH trung học cơ sở,

425 000 học viên BTVH trung học (36% là

người lao động ), 250 000 học viên học

ngoại ngữ, tin học ứng dụng (A,B ,C ) ,

243 656 sinh viên đại học - cao đẳng ,

50 000 học viên học theo hình thức từ xa,

hàng chục nghìn học viên học theo hình

thức chuyên đề hằng năm.
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Những con số trên đã chứng tỏ sự đóng

góp lớn lao của GDTX không chỉ trong

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước mà còn trong sự nghiệp giáo dục

quốc dân .

Chúng ta đang thực hiện công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển đổi nền

kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh

tế công nghiệp hiện đại, nhằm mục tiêu

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh ; trong hoàn cảnh nhân

loại tiến vào thiên niên kỷ mới với những

thành tựu to lớn của nền văn minh trí tuệ

đang phát triển như vũ bão, khoa học

công nghệ đang trở thành lực lượng sản

xuất trực tiếp, giáo dục cũng đang trở thành

một khâu của quá trình sản xuất. Để xây

dựng chủ nghĩa xã hội có nền công nghiệp

hiệnđại dựa trên kinh tế tri thức , trước hết

phải xây con người xã hội chủ nghĩa có tri

thức . Vấnđề đặt ra là , làm sao để mỗi

người dân có tri thức, cả dân tộc có tri

thức ? Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương

xây dựng một xã hội học tập, mọi người

·

học tập suốt đời. Đó cũng là một đòi hỏi

khách quan của quá trình phát triển kinh tế

trong thời đại hiện nay. Kinh tế tri thức đặt

trên nguồn tài nguyên trí tuệ , trí lực của

con người hoạt động mạnh mẽ, những tiến

bộ khoa học - kỹ thuật diễn ra và thay đổi

không phảihằng thế kỷ , thập kỷ như trước

kia mà là hằng năm , thậm chí hằng tháng .

Nó đòi hỏi con người phải luôn học hỏi để

có thể thích ứng với cái mới, tham gia vào

sản xuất và các hoạt động xã hội . Sau

15 năm đổi mới , dù đã có những tiến bộ

vượt bậc, nhưng hệ thống giáo dục của

chúng ta chưa bao hết được mọi người ,

chưa đảm bảo cho mọi người học tập suốt

đời . Câu hỏi đặt ra là ai sẽ lo việc học tập

của một bộ phận rất lớn dân cư còn lại ?

Không có cách nào khác là, phải mở rộng

và đa dạng hóa các loại hình GDTX với

những cơ chế quản lý chất lượng dạy và

học tốt hơn . Mở rộng GDTX cũng có nghĩa

là chăm lo việc học tập cho người lao động

hiện nay , tạo sự bình đẳng về cơ hội học

tập trong nhân dân theo chủ trương, đường

lối của Đảng. Nước ta còn nghèo, một phần

đông người lao động trình độ văn hóa thấp,

nhất là nông dân , công nhân ở những vùng

xa xôi như núi cao, hải đảo ; bên cạnh

43,8 triệu người lao động có khó khăn về

nhận thức , chỉ đủ khả năng tiếp thu từng

phần kiến thức trước hết là những kiến

thức, những kỹ năng cần thiết cho cuộc

sống hằng ngày , còn một triệu người khuyết

tật cũng cần có chương trình học phù hợp.

cố gắng tạo điều kiện và cơ hội cho mọi

người dân được học hành, song cơ chế,

chính sách phát triển GDTX chưa được xây

dựng độc lập mà chỉ vận dụng các cơ chế

của giáo dục chính quy nên còn nhiều bất

cập cho sự phát triển GDTX. Sự quan tâm

của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các

địa phương với giáo dục thường xuyên còn

thiếu đồng bộ , chưa đều và chưa ổn định

giữa các vùng . Yêu cầu học tập của giáo

dục thường xuyên là đa dạng và ngày càng

tăng ở mọi bậc học, cấp học, ở mọi người

dân, mọi lứa tuổi, vì vậy GDTX phải vươn

lên thỏa mãn yêu cầu học tập của dân.

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều

Xin lấy một chỉ tiêu trong Nghị quyết

Đại hội lần thứ IX của Đảng làm ví dụ .Đến

năm 2010 còn 50% lao động nông nghiệp,

nghĩa là, để đạt được mục tiêu đó thì trong
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vòng 9 năm nữa nước ta phải chuyển đổi

28% dân số (gần 30 triệu người) từ sản xuất

nông nghiệp sang làm dịch vụ và sản xuất

công nghiệp đồng thời phải chuyển đổi 9,5

triệu lao động làm công tác nông nghiệp

sang làm các ngành khác . Số lao động này

buộc phải qua đào tạo lại , bằng con đường

GDTX .

3. Các giải pháp phát triển giáo dục

thường xuyên ở nước ta

Chức năng của GDTX là cung ứng các

cơ hội giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu học

tập của nhân dân , mà chủ yếu là những

người không được hưởng đầy đủ chương

trình giáo dục của nhà trường chính quy

nhằm thực hiện mong muốn "Dạy cho dân

biết tất cả " . Để thực hiện tốt chức năng của

GDTX , cần thực hiện các giải pháp :

3 - Tạo nhiều nguồn đầu tư cho GDTX,

trong đó có phần của Nhà nước từ trung

ương đến địa phương giữ vai trò chủ đạo và

lấy ngân sách chi cho phát triển và chỉ cho

thường xuyên, tăng cường đầu tư cho vùng

khó khăn. Đồng thời tổ chức tốt cuộc vận

động xã hội hóa giáo dục trong lĩnh vực

GDTX .

4 - Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách

phù hợp của nhà nước cho giáo dục thường

xuyên như :

- Định biên cán bộ cho các cơ quan quản

lý và giáo viên cho các đơn vị cơ sở

GDTX.

- Đầu tư trang thiết bị , cơ sở vật chất cho

các đơn vị cơ sở GDTX .

Xây dựng cơ chế đảm bảo sự bình

khác nhau .

1 - Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của đẳng của người học ở các phương thứchọc

Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền

địa phương đối với GDTX, có cơ chế phối

hợp giữa ngành giáo dục với các ban

ngành , đoàn thể để thúc đẩy sự nghiệp

GDTX . Tổ chức vận động quần chúng

tham gia xây dựng xã hội học tập . Thực

chất đây là cuộc tập hợp và tổ chức lực

lượng, một cuộc vận động quần chúng vĩ

đại và có tính cách mạng sâu sắc trong thời

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

2 - Thực hiện đúng vị trí của GDTX

trong hệ thống giáo dục quốc dân mà Nhà

nước đã xác định , có sự quan tâm đúng

mức và những biện pháp thỏa đáng để xây

dựng lý luận làm cơ sở cho việc phát triển

GDTX, có hệ thống tổ chức từ trung ương

đến địa phương để tổ chức , quản lý ngành

học, xây dựng cơ sở vật chất để không

ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

5 - Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng

mạng lưới GDTX thực hiện các nhiệm vụ

trong luật giáo dục : Tiếp tục hoàn thiện

các trung tâm GDTX cấp tỉnh , huyện , các

trung tâm ngoại ngữ , tin học về cơ sở vật

chất , đội ngũ và môi trường sư phạm, mở

rộng các trung tâm học tập cộng đồng cấp

xã, phường . Xây dựng hệ thống GDTX dựa

trên các thành tựu mới mẻ của công nghệ

thông tin , viễn thông .

Trong xu thế đất nước ta đang từng bước

chuyển mình theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, hệ thống GDTX nếu được

quan tâm tổ chức tốt sẽ trở thành một nhân

tố quan trọng góp phần xây dựng xã hội

học tập, mọi người học tập suốt đời và

cùng góp phần vào công cuộc chống tụt

hậu của nước nhà .D
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Toa đàm :" ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN NHỮNG

QUAN ĐIỂM , TƯTƯỞNG SAI TRÁI , PHẢN ĐỘNG"

T

TRONG khi toàn Đảng, toàn dân ta

rất vui mừng về thắng lợi của sự

nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , thực hiện mục tiêu

dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , dân

chủ , văn minh thì những thế lực thù địch với

cách mạng nước ta lại hằn học tìm đủ mọi

cách để ngăn cản , chống phá . Hòng thực

hiện âm mưu " diễn biến hòa bình " kết hợp

với bạo loạn , lật đổ, các thế lực ấy đã chọn

mặt trận tư tưởng - văn hóa là mũi đột phá

với mục đích làm tan rã niềm tin , gây hỗn

loạn về lý luận và tư tưởng, để rồi cuối cùng

xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa của

chúng ta .

Với tinh thần trách nhiệm của cơ quan lý

luận - chính trị của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng , ngày 21-5-2002 , tại Hà Nội,

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức

cuộc tọa đàm : "Đấu tranh phê phán những

quan điểm , tư tưởng sai trái, phản động " .

Tham gia tọa đàm, có đông đảo các nhà

lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học và hoạt

động thực tiễn cùng với các cán bộ lãnh

đạo , cán bộ khoa học, cán bộ biên tập của

Tạp chí Cộng sản .

PGS . TS Vũ Văn Hiền , Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập

Tạp chí Cộng sản chủ trì tọa đàm. Cuộc tọa

đàm đã nghe các bài tham luận gửi tới và

những ý kiến trao đổi trực tiếp , sâu sắc

và cởi mở của GS Nguyễn Đức Bình,

GS.TS Lê Xuân Tùng , các nhà báo lão

thành Hoàng Tùng , Hà Xuân Trường,

Hà Đăng, TS . Hồng Vinh, TS . Đào Duy

Quát, Trung tướng GS Lê Xuân Lựu ,

Trung tướng GS Trần Xuân Trường, Trung

tướng PGS Nguyễn Đình Ước , Trung tướng

Phạm Quang Cận, GS Văn Tạo, GS Vũ

Hữu Ngoạn, GS . TS Dương Phú Hiệp,

GS . TS Lưu Văn Sùng, GS.TS Phạm Ngọc

Quang , Thiếu tướng Trần DuyHương,

TS Nguyễn Đình Tập, v.v ..

Các đại biểu rất hoan nghênh Tạp chí

Cộng sản có sáng kiến mở cuộc tọa đàm

này,mong muốn Tạp chí sẽ là một trong

những đầu mối quan trọng tập hợp lực

lượng, tiến hành có hiệu quả cuộc đấu tranh

chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực

thù địch chống phá nước ta trên mặt trận tư

tưởng - văn hóa .

Cuộc tọa đàm đã tập trung làm rõ một số

vấn đề như :

-
Nội dung những quan điểm tư tưởng sai

trái , phản động là gì ?

-

Phân biệt những quan điểm tư tưởng

sai trái , phản động ấy với những quan

điểm không đúng đắn của một số người do
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Hội thảo khoa học - thực tiễn Tạp chí Cộng sản

thiếu thông tin hoặc hiểu biết vấn đề chưa nhưng không có động cơ chống đối hoặc

thấu đáo.

- Tình hình diễn biến của cuộc đấu tranh

trong những năm vừa qua như thế nào ?

Luận điệu của các thế lực thù địch có gì

mới ? Lý lẽ của ta có gì mới ? Dự báo tình

hình sắp tới ra sao ?

-

Biện pháp của cuộc đấu tranh từ nay

như thế nào ? nên tập trung vào những vấn

đề gì ? Cách thức làm thế nào cho tốt, đặc

biệt là tiến hành trên các phương tiện thông

tin đại chúng mà ở hàng đầu là Tạp chí

Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng ...

1 - Về nội dung những quan điểm tư

tưởng sai trái, phản động

Các ý kiến tập trung phân tích làm rõ
ý

nhữngâm mưu , luận điệu , quan điểm sai trái

chủ yếu như :

- Phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta

cụ thể là phủ nhận học thuyếtMác -Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh .

·

Phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta .

-
Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản và bịa đặt, bôi nhọ các nhà lãnh đạo .

-
Phủ nhận đường lối , chính sách của

Đảng và Nhà nước .

-

- Xuyên tạc , vu cáo hòng làm sai lệch

một số vấn đề lịch sử .

Về những quan điểm tư tưởng sai trái nói

trên , nhiều ý kiến cho rằng nên có sự phân

biệt đối với những đối tượng khác nhau, như

các thế lực thù địch ở bên ngoài và những kẻ

chống đối, cơ hội về chính trị hay phản bội

ở trong nước . Không được lầm lẫn những

luận điệu của các thế lực này với ý kiến của

những người tuy có quan điểm sai trái

của những người muốn phê phán cái sai để

sửa nhưng có cách nhìn nhận không đúng do

thiếu thông tin hay thiếu hiểu biết như đã

nói ở trên . Cũng có nghĩa là phải phân biệt

cuộc đấu tranh về tư tưởng vàlý luận có tính

chất địch - ta với cuộc đấu tranh thuộc nội

bộ nhân dân .

2 - Diễn biến của cuộc đấu tranh trong

thời gian qua

Để thực hiện âm mưu cơ bản , lâu dài là

xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta ,

xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Việt Nam , các thế lực thù địch

luôn luôn coi cuộc tấn công trên mặt trận tư

tưởng - văn hóa là mũi đột phá . Chúng ráo

riết sử dụng các phương tiện thông tin đại

chúng, mạng In -tơ -nét , các sách , báo, tạp

chí từ nước ngoài đưa vào trong nước để

tuyên truyền , xuyên tạc, kích động chống

phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng

triệt để sử dụng các tổ chức phản động

người Việt Nam sống lưu vong ở nước

ngoài, vừa lôi kéo tập hợp lực lượng, vừa

tiến hành các hoạt động móc nối với số

phần tử chống đối ở bên trong, tung ra hàng

loạt luận điệu thù địch chống phá ta .

Các đại biểu đều cho rằng , những luận

điệu và nội dung chống phá đó cơ bản

không có gì mới, nhưng được nói đi , nói lại

với ý đồ cứ xuyên tạc , bịa đặt mãi có khi

cũng thấm vào người nghe . Điều mà các đại

biểu lưu ý là thế lực thù địch thường dùng

thủ đoạn khoét sâu vào những khó khăn ,

vấp váp của ta trong thực tiễn nhất là vào

những thời điểm , bước ngoặt , để đưa ra

những luận điệu lừa mị . Nếu không tỉnh

táo , không có bản lĩnh và không có một sự
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hiểu biết cần thiết sẽ dễ sa vào cạm bẫy

của chúng .

·

Về phần mình thì sao ? Các đại biểu đều

thấy rõ các cơ quan tư tưởng - lý luận của ta ,

theo sự chỉ đạo chung của Bộ Chính trị , Ban

Bí thư Trung ương Đảng, đã tiến hành tích

cực cuộc đấu tranh , có lúc tập trung , có

trọng điểm . Tuy nhiên , chúng ta làm chưa

thật thường xuyên , mạnh mẽ, có khi thiếu

chủ động và chưa thật bài bản, thuyết phục.

Các đại biểu tọa đàm dự báo rằng , cuộc

đấu tranh tư tưởng , lý luận giữata và địch

còn quyết liệt, lâu dài . Đảng ta và nhân dân

ta mãi mãi giữ vững con đường độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên

định chủ nghĩa Mác Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh ; kiên định sự lãnh đạo của

Đảng mà những điều đó thì các thế lực thù

địchkhông hề muốn, và cũng không từ bỏ ý

đồ chống lại . Vậy nên, cuộc đấu tranh tư

tưởng giữa ta với chúng mà thực chất là giữa

chính và tà, giữa cái đúng và cái sai còn

diễn ra dưới nhiều hình thức và tính quyết

liệt sẽ không giảm đi . Có thể do sự nghiệp

cách mạng của chúng ta tiến lên , thành tựu

giành được trong công cuộc đổi mới, trong

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước ngày càng lớn thì các thế lực chống

đối sẽ thay đổi giọng điệu và mức độ, nhưng

bản chất sẽ không thay đổi và thực chất của

cuộc đấu tranh cũng không thay đổi . Do đó,

không nên nghĩ rằng đấu tranh chỉ một vài

lần , hoặc làm một lần thật bài bản , thật quy

mô là xong . Phải làm kiên trì , liên tục . Có

vấn đề phải nói đi , nói lại , lật đi , lật lại nhiều

lần ở những góc độ khác nhau với những

hình thức thể hiện khác nhau , gắn với các

vấn đề thời sự để đấu tranh .sự

3 - Về những biện pháp để nâng cao

hiệu quả của cuộc đấu tranh

Nhiều ý kiến nhấn mạnh , những bài viết

đấu tranh phê phán dĩ nhiên là để bác bỏ

những luận điệu thù địch, nhưng lại không

nhằm “ thuyết phục” các thế lực thù địch , mà

quan trọng hơn và trước hết là để nói với

cán bộ và nhân dân ta , giúp cán bộ nhân dân

hiểu rõ đúng sai , phát huydân chủ , đoàn kết

thống nhất chung quanh Đảng, thực hiện

chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách

và pháp luật của Nhà nước . Thông qua

những bài viết sẽ trang bị cho cán bộ và

nhândân hiểu rõ được lập trường quan

điểm tư tưởng, chính trị của Đảng và Nhà

nước ta ; trang bị cho cán bộ, nhân dân kiến

thức cần thiết về lý luận, chính trị để nâng

cao cảnh giác và có sức đề kháng. Cho nên,

phải lựa chọn cách viết cho thích hợp ,

không đánh đồng các quan điểm, tư tưởng

sai trái, phản động của các thế lực thù địch

với những thắc mắc chính đáng hay những

nhận thức lệch lạc của những người tốt .

Về mặt lý luận, tập trung nghiên cứu làm

sáng tỏ những vấn đề lý luận mà Hội nghị

lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa IX ) đã nhấn mạnh như : kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ;
; đổi

mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ; xây

dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện mới ;

phát triển văn hóa , con người và nguồn nhân

lực ; đặc điểm, nội dung của cuộc cách

mạng khoa học công nghệ hiện đại và sự

phát triển kinh tế tri thức ; những tác động

nhiều mặt của quá trình toàn cầu hóa, v.v ...

Đặc biệt, qua những bài viết về các vấn đề

(Xem tiếp trang 45)
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CỦNG CỐ VÀ HOÀN THIỆN

MẠNG LUÓI Y TẾ CƠ SỞc
o

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG

T

y

hiện Nghị quyết Hội nghị lần

thứ tư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa VII) , công tác chăm sóc

sức khỏe nhân dân đã đạt được những thành

tựu quan trọng . Mạng lưới y tếcơ sở từng

bước được củng cố và phát triển , đáp ứng

nhu cầu cơ bản về khám và chữa bệnh ngày

càng tăng của nhân dân . Tuy nhiên , trước

yêu cầu của tình hình mới, mạng lưới y tế cơ

sở , nhất là ở miền núi , vùng sâu ,vùng xa còn

bộc lộ nhiều hạn chế ; cơ sở vật chất thiếu

thốn , việc chăm sóc sức khỏe vàkhám chữa

bệnh cho nhân dân hếtsứckhó khăn .Nhiều

cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức

đầy đủ về vai trò và tầmquantrọngcủaytế

cơ sở , chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng

mức và đầu tư chưa thỏa đáng để củng cố và

phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Mạng lưới y tế cơ sở (gồm y tế thôn , bản,

xã , phường, quận, huyện, thị xã) là tuyến y

trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi

người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản

với chi phí thấp , góp phần thực hiện công

bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng

nếp sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội, tạo

niềm tin của nhân dân đối với chế độ xã hội

chủ nghĩa.

Mạng lưới y tế cơ sở được Đảng, Nhà

nước ta xây dựng ngay từ khi thành lập nước

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy vậy , khi

xóa bỏ bao cấp, do nhiều nguyên nhân khác

nhau mà hệ thống y tế cơ sở đã xuống cấp

trên nhiều mặt. Cơ sở vật chất thiếu thốn ,

kinh phí khó khăn , nhiều xã không có trạm

y tế, thậm chí có "xã trắng ". Số lượng cán

bộ y tế được bố trí không đồng đều

(Tây Nguyên 2,7 cán bộ/xã ; đồngbằng sông

Hồng trên 5 cán bộ /xã ). Cơ cấu cán bộ

không đồng bộ , chất lượng chuyên môn

thấp . Chế độ chính sách cho cánbộ không

thỏa đáng. Chỉ có 21,4% số cán bộ trong

biên chế, 40,66 %sốxã thực hiện Quyếtđịnh

123 /HĐBT do huyện trả lương , số còn lại

(gần 40 %) do xã chi trả bằng nhiều hình

thức , hoặc để trôi nổi , không ai quản lý .

Trước thực tế bức bách đó , Nghị quyết

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa VII) đã chỉ ra những vấn

đề cơ bản, cấp bách trong sự nghiệp chăm

sóc sức khỏe nhân dân ; nhấn mạnh đến tầm

quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và củng

cố y tế cơ sở. Từ đó đến nay, hệ thống y tế

* GS , TS , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bộ trưởng Bộ Y tế
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cơ sở được củng cố và phát triển . Chúng ta

đã kiên trì kiện toàn, củng cố hệ thống y tế

cơ sở và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe

ban đầu (CSSKBĐ), góp phần to lớn trong

việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh

tật . Các mặt hoạt động trong khuôn khổ

CSSKBĐ (vệ sinh phòng dịch, bảo vệ bà mẹ

trẻ em và kế hoạch hóa gia đình , khám điều

trị bệnh đơn giản ... ) được triển khai rộng rãi

thông qua mạng lưới từ thôn, bản đến xã,

huyện. Đến nay, đã có 97,37% xã, phường

có trạm y tế ; 74% số thôn , bản , ấp có nhân

viên y tế hoạt động . Cơ cấu cán bộ tại tuyến

xã được bố trí cân đối hơn, số lượng cán bộ

qua đào tạo cơ bản tăng . Các địa phương tiếp

tục hưởng ứng tích cực việc đưa bác sĩ về

công tác tại xã. Trên 52% số trạm y tế xã

trong toàn quốcđã có bác sĩ. Có thể nói , việc

đưa cán bộ y tế tới gần dân có tác dụng to

lớn , làm thay đổi quan niệm đơn giản về

trạm y tế cơ sở . Nhờ hệ thống y tế phổ cập

rộng khắp , tuổi thọ trung bìnhcủa nhân dân

ta hiện nay cao hơn khoảng 11 tuổi so với

các nước có cùng mức thu nhập quốc dân .

Công tác vệ sinh, phòng dịch được triển khai

rộng rãi ; gần đây, không có dịch bệnh lớn

xảy ra, kể cả ở những nơi có lũ lụt kéo dài .

Bảng 1 : So sánh một số chỉ số về y tế

CƠ SỞ .

Các chỉ số

1. Cơ sở vật chất

Tổng số xã , phường, thị trấn

Năm 1992

У

6-2001

Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan

trọng, song mạng lưới y tế cơ sở nước ta hiện

nay vẫn đang đúng trước các mâu thuẫn sau :

1. Các bệnh viện tuyến trên vẫn đang thu

dung một số lượng lớn các loại bệnh mà

tuyến dưới, tuyến cơ sở có thể xử lý được ;

trong khi tuyến dưới, tuyến cơ sở hoạt động

không hết công năng ( ví dụ , số sản phụ

thường vào bệnh viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ

sinh cao ). Có thể có nhiều lý do, nhưng cơ

bản vẫn là do người dân tự lựa chọn, do tâm

lý thiếu tin tưởng và quan niệm sai lầm về

chất lượng chămsóc của tuyến cơ sở . Chúng

ta không thể khắc phục tình trạng này bằng

cách phân tuyến cứng nhắc theobậc thang

hành chính mà phải nâng cao chất lượng, sự

thuận tiện của các tuyến y tế cơ sở (thôn ,y

bản , xã, huyện) và tuyến tỉnh .

2. Hầu hết các dịch vụ CSSKBĐ đều

được thực hiện tại xã trong khi đội ngũ cán

bộ y tế mỏng, không có kinh phí thường

xuyên để hoạt động . Do thiếu sự lồng ghép

về nhiệm vụ của cán bộ y tế cơ sở , nên xu

hướng tách bạch chuyên môn hóa thuần túy

với cán bộ y tế xã đã dẫn tới nguy cơ phình

to bộ máy, nhưng hiệu quả lại không cao.

Bảng 2 : Số dân trung bình trên một trạm

y tế theo các vùng ( 1997) .

Số dân

giường | ( 1 nghìn dân )

Số dân trênSố

Số

Vùng tram một trạm

ytế yté

Vùng núi phía Bắc 2260 10 101 13 020 4.969

9 942

- Tỷ lệ xã có trạm y tế

Xã trắng về y tế

93%

88

10 514

97,37%

Đồng bằng sông

Hồng

1927 8 193 14 748 7654

0
Bắc Trung Bộ 1 743 8 020 10 196 5 850

2. Cán bộ y tế : Duyên hải miền

921 3404 7 948 8 629

Bình quân cán bộ y tế /trạm
3,6 4,3 Trung

| - Tỷ lệ cán bộ y tế (CBYT) có trình độ
Cao nguyên miền

|đại học /Tổng số CBYT xã

2,7% 9,2%
557 2365 3315 5951

Trung

- Tỷ lệ CBYT có trình độ trung Đông Nam Bộ 727 2347 9.820 13507

| học/ Tổng số CBYT xã

49,4% 69,2%

Đồng bằng sông

| - Tỷ lệ CBYT sơ học/Tổng số CBYT xã

1311 6753 16619 12 677
46,6% 21,2% Cửu Long
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3. Các dịch vụ CSSKBĐ được thừa nhận

là hàng hóa công cộng, nhất thiết phải có sự

bao cấp của Nhà nước nhưng cơ cấu kinh phí

dành cho khu vực dự phòng, truyền thông

giáo dục sức khỏe , nước sạch, dinh dưỡng

còn thấp so với mức đầu tư cho khu vực bệnh

viện . Theo báo cáo của các tỉnh về phát triển

nguồn nhân lực ở ba khu vực (Tây Bắc,

Tây Nam Bộ và Tây Nguyên) năm 2001,

kinh phí dành cho y tế dự phòng mới chỉ

đạt 20%. Kinh phí cho hệ thống bệnh viện

và điều trị luôn ở vào khoảng trên 70 % tổng

ngân sách dành cho y tế .y

4. Nhiệm vụ cơ bản của cán bộ y tế tuyến

cơ sở là CSSKBĐ, y tế công cộng nhưng

chương trình đào tạo của các trường y, dược

y

trong cả nước chậm được đổi mới, vẫn đào

tạo theo hướng lấy người bệnh , chữa bệnh
người bệnh , chữa bệnh

làm trung tâm . Đang có xu hướng giảm tỷ

trọng chi tiêu công cộng , tăng chi phí từ

nhân trong tổng chi tiêu y tế .

Việt Nam nhất quán với Tổ chức Y tế thế

giới trên tám nội dung chủ yếu về CSSKBĐ

giáo dục sức khỏe ; dinh dưỡng và vệ sinh

thực phẩm ; cung cấp nước sạch và thanh

khiết môi trường ; bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ

em và kế hoạch hóa gia đình ; tiêm chủng

mở rộng phòng chống sáu bệnh ở trẻ em ;

phòng và chống các bệnh dịch và bệnh

xã hội ; chữa bệnh tại nhà và xử lý các vết

thương thông thường ; đảm bảo thuốc thiết

yếu . Để thích hợp với điều kiện đặc thù của

Việt Nam, chúng ta bổ sung thêm hai nộisung thêm hai nội

dung là quản lý sức khỏe và kiện toàn mạng

lưới y tế cơ sở. Các nội dung CSSKBĐ này

được thực hiện qua mạng lưới y tế cơ sở mà

quan trọng nhất là mạng lưới y tế từ thôn ,

bản , ấp , đến xã và huyện. Hơn nửa thế kỷ

qua, chính sách y tế của chúng ta lấy y tế

nông thôn , lấy phòng bệnh chủ động, tích

cực làm trọng tâm. Đây cũng chính là thực

hiện các nhiệm vụ CSSKBĐ. Chúng ta đã

xây dựng được một hệ thống y tế rộng khắp

và nhiềuchính sách lớn nhằm thực hiện công

tác CSSKBĐ , góp phần to lớn vào sự nghiệp

chăm sóc sức khỏe toàn dân .

-

Từ thực tiễn công tác chăm sóc và bảo vệ

sức khỏe nhân dân những năm qua, chúng ta

có thể nhận rõ các bài học chủ yếu : Một là ,

kiên trì thực hiện mục tiêu công bằng

hiệu quả - phổ cập - phát triển trong xây

dựng chính sách và triển khai công tác y tế .

Hai là, xuất phát từ các chiến lược và chính

sách y tế của Đảng và Nhà nước , dựa vào sức

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự

tham gia của toàn xã hội. Ba là , theo sát thực

tiễn ngành từ Trung ương tới cơ sở , kịp thời

tổng kết thực tiễn , điều chỉnh chính sách .

Bốn là, phát huy nội lực đội ngũ cán bộ,

công nhân viên, đoàn kết xây dựng đơn vị và

nâng cao năng lực hệ thống y tế .

Trong những năm đầu của thế kỷ XXI,

cần kiên trì phát triển hệ thống y tế trên

những nguyên tắc chủ yếu :

- Hệ thống y tế Việt Nam là một hệ thống

kết hợp công và tư với cơ cấu hợp lý, trong

đó mô hình y tế Nhà nước giữ vai trò chủ

đạo, khu vực y tế tư nhân hoạt động trong

khuôn khổ luật pháp sẽ bổ trợ cho hệ thống

công. Sự lồng ghép, phối hợp công - tư được

khuyến khích ở cả chăm sóc sức khỏe tuyến

đầu và tuyến cao hơn .

- Hệ thống y tế được xây dựng để thực thi

mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều

được chăm sóc y tế với chất lượng ngàyy

càng cao, bảo đảm phúc lợi phổ cập. Vì

vậy, phải xây dựng một hệ thống y tế tiếp

cận với nhân dân, trong đó hệ thống y tế

cơ sở (thôn , bản, ấp, sóc, xã, huyện ) là hạt
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nhân quan trọng nhất để thực hiện dịch vụ

CSSKBĐ cho nhân dân .

-
Hệ thống y tế được xây dựng với kỹ

thuật y , dược học ngày càng hiện đại, trong

đó ưu tiên những kỹ thuật phù hợp với điều

kiện của Nhà nước và khả năng chi trả của

người dân .

- Hệ thống y tế được xây dựng phải tính

tới hiệu quả - tức là sự đầu tư phải mang lại

giá trị cao nhất. Đối với công tác CSSKBĐ,

hiệu quả phải được thực hiện qua một hệ

thống y tế gần dân nhất, có chất lượng cao,

chi phí thấp - đó chính là hệ thống y tế cơ sở

có chất lượng .

Có một vấn đề đặt ra là , vì sao chúng ta

không nâng cấp bệnh viện ở cơ sở mà mở

rộng mạng lưới y tế cơ sở ? Bệnh viện vốn là

nơi khám chữa bệnh cho người bệnh . Tỷ lệ

bệnh tật nói chung của chúng ta chỉ vào

khoảng 1 - 3% số dân. Như vậy hầu hết số

dân cần được chăm sóc sức khỏe tại nơi gần

nhất, thuận tiện nhất, rẻ nhất , ngược với chi

phí cao tại bệnh viện . Trong điều kiện kinh

tế thị trường , mức chênh lệch giàu nghèo

ngày càng lớn và ở khu vực đô thị , công

nghiệp hóa làm cho thời giờ trở nên có giá trị

hơn . Do vậy, không những khu vực nông

thôn (gần 80% dân số) mà cả khu vực đô thị

cũng cần các dịch vụ CSSKBĐ thuận tiện ,

gần dân và chi phí thấp nhất được thực hiện

qua hệ thống y tế cơ sở.

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng

xác định, nâng cao tính công bằng và hiệu

quả trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ

chăm sóc sức khỏe toàn dân với phương

hướng trong giai đoạn mới là tập trung ưu

tiên cho công tác y tế dựphòng và y tế cơ sở .

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã có

Chỉ thị 06/CT-TW ngày 22-1-2002 Về củng

cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở . Để

thực hiện được mục tiêu đó , chúng ta cần tập

trung giải quyết tốt những nhiệm vụ cơ bản

sau đây :

- Một là : Củng cố tổ chức và đổi mới

phương thức hoạt động của ban chăm sóc

sức khỏe nhân dân ở cơ sở ; tăng cường phối

hợp liên ngành, lồng ghép các chương trình ,

mục tiêu , đẩy mạnh các hoạt động truyền

thông - giáo dục sức khỏe ; huy động cộng

đồng tích cực tham gia các hoạt động vệ

sinh, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, rèn

luyện thân thể , tạo ra phong trào toàn dân vì

sức khỏe .

y

y

Ngành y tế phối hợp với các ngành liên

quan xây dựng chuẩn quốc gia về y tế cơ sở

nâng cao năng lực chuyên môn và y đức của

các cán bộ y tế ; coi trọng phát triển và phát

huy y - dược học cổ truyền ; tăng cường các

hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của y

tế tuyến trên đối với tuyến cơsở , bảo đảm

cho trung tâm y tế huyện, trạm y

tế xã ,

phường có đủ khả năng phát hiện và điều trị

kịp thời các bệnh theo tuyến kỹ thuật, góp

phần giảm tình trạng quá tải của các bệnh

viện tuyến trên ; phát huy khả năng của y tế

các lực lượng vũ trang trong việc kết

hợp quân - dân y để chăm sóc sức khỏe nhân

dân ở cơ sở, đặc biệt là khu vực miền núi,

vùng sâu, vùng xa, hải đảo ; tổ chức tốt việc

quản lý và phát huy vai trò của lực lượng y tế

ngoài công lập.

-
Hai là : Mở rộng các hình thức đào tạo

và bồi dưỡng để phát triển đội ngũ cán bộ y

tế cơ sở, ưu tiên đào tạo cán bộ người dân tộc

tại chỗ. Bảo đảm bố trí đủ chức danh cán bộ

cho trạm y tế , chú trọng bồi dưỡng nâng cao

trình độ cán bộ y - dược học cổ truyền . Phấn

đấu đến năm 2010, đạt chỉ tiêu 80% trạm

y tế xã có bác sĩ , 100% thôn, bản có nhân

viên y tế với trình độ sơ học trở lên . Có chính
n

44
Số 16 (tháng 6 năm 2002)



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích cán

bộ y tế làm việc tại trạm y tế xã, phường , đặc

biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa ;

tăng cường trang thiết bị y tế thích hợp cho

y tế cơ sở .

-

tế

Ba là : Cần có kế hoạch điều chỉnh phân

bổ ngân sách và huy động viện trợquốc

để tăng đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở.

Đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường

xuyên của trạm y tế xã, phường. Ưu tiên

dành ngân sách để nâng cấp y té cơ sở ở các

vùng khó khăn, nhất là các vùng trước đây là

căn cứ cách mạng . Tiến hành tổng kết kinh

nghiệm thực tiễn để đề ra các chính sách hỗ

trợ tài chính nhằm phát triển bảo hiểm y tế ở

nông thôn , đặc biệt là bảo hiểm y tế cho

người nghèo, những người thuộc diện chính

sách trợ cấp xã hội và nông dân .

·

У

Bốn là : Xây dựng và ban hành chính

sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho các địa

phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng

khó khăn , đồng bào các dân tộc thiểu số

nhằm cải thiện rõ rệt chất lượng chăm sóc

sức khỏe , góp phần nâng cao đời sống nhân

dân trong vùng. Tăng cường kiểm tra, giám

sát, phát hiện và giải quyết kịp thời những

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện,

nâng cao hiệu quả đầu tư cho y tế cơ sở. Vấn

đề cấp thiết đặt ra là phải đổi mới nhận thức

về tầm quan trọng , vai trò và phạm vi hoạt

động của trạm y tế cơ sở để bảo đảm cho

người dân được hưởng chăm sóc sức khỏe có

chất lượng ngay từ tuyến đầu . Các cấp ủy

Đảng và chính quyền cần quán triệt ,

nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của

mạng lưới y tế cơ sở, có kế hoạch thiết thực

để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc

củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tại

địa phươngmình.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TỌA ĐÀM...

( Tiếp theo trang 40 )

này trên báo chí nói chung, trên Tạp chí

Cộng sản nói riêng, cần trình bày chính diện

đường lối của Đảng ta ; đồng thời, kết hợp

phảnbáclạinhững quan điểm sai trái, phản

động và những luận điệu thù địch trong

từng vấn đề. Mặt khác , trong đấu tranh

chống “ diễn biến hòa bình” và các quan

điểmsai trái , cần có những bài viết trực diện

về 5 loại vấn đề do Tạp chí Cộng sản nêu

lên và được trình bày trong điểm 1 bài

tường thuật này.

Các đại biểu đề nghị Ban Tư tưởng - Văn

hóa Trung ương và các cơ quan chức năng

làm tốt việc cung cấp thông tin , tài liệu cần

thiết để các cộng tác viên có thể viết được

những bài hay, sắc bén trên Tạp chí Cộng

sản và các báo khác .

Về cách thể hiện , nhiều ý kiến lưu ý, nên

đổi mới cách viết . Viết chung quá thì không

sâu và dồn nhiều ý vào một bài thì bài quá

dài kém sự hấp dẫn . Có thể bên cạnh những

bài viết rất cơ bản ,cần chú ý những bài viết

cụ thể, mỗi bài chỉ nên đề cập một vài khía

cạnh cho thật sâu và thuyết phục .

Nên sử dụng nhiều thể loại báo chí ,

nhiều hình thứcthể hiện, không nhất thiết

chỉ là luận văn tuyên truyền hay những bài

chính luận, mà có thể dùng cả thể loại

phỏng vấn , đối thoại, trao đổi ý kiến ; mặt

khác, phối hợp một cách thống nhất, đồng

bộ trên cơ sở phân công rõ ràng, cụ thể các

phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản ...

để cuộc đấu tranh vừa rộng lớn vừa sâu sắc

và đạt hiệu quả cao ... D

NHẬT TÂN

thực hiện
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

trên quan điểm

quốc gia và cả sự sống trên trái đất . Bất chấp

mọi nỗ lực trồng rừng và bảo vệ rừng, trên thế

giới hằng năm mất đi từ 11 - 13 triệu ha rừng.

Môi trường biển xuống cấp nghiêm trọng.

Khối lượng chất thải khổng lồ của sinh hoạt và

phát triển bền vững sản xuất tồn đọngngày càng lớn. Ô nhiễm

T

PHẠM KHÔINGUYÊN

HIÊN niên kỷ mới - thiên niên kỷ môi

trường đã mở ra trước mắt chúng ta

biết bao điều hứa hẹn tốt lành nhưng

cũng không ít thách thức, khó khăn . Giải

quyết vấn đề môi trường không chỉ là việc làm

của mỗi quốc gia, mỗi tập thể hay mỗi cá nhân

mà đòi hỏi phải có sự hợp tác , gắn kết củatoàn

thể nhân loại . Chính vì thế mà Chương trình

Môi trường Liên hợp quốc năm 2001 đã chọn

chủ đề Ngày Môi trường thế giới là " liên kết

toàn cầu vì sự sống" , và năm nay " hãy cho trái

đất một cơ hội" .

Trong báo cáo tổng quan về môi trường

toàn cầu , Chương trình Môi trường Liên hợp

quốc cho biết : bước sang thiên niên kỷ thứ 3 ,

khi thế giới đang tiếp tục còn phải giải quyết

các vấn đề về ô nhiễm môi trường nước,

không khí , đất, gia tăng chất thải, suy thoái

rừng ,tổn thất đa dạng sinh học , suy giảm tầng

ôzôn , biến đổi khí hậu... thì các vấn đề bức

xúc mới đã bắt đầu nảy sinh như : tác động

tiềm tàng của sự phát triển và sử dụng các sinh

vật biếnđổi gien , sự hạn chế hiểu biết và giải

quyết hậu quả do tiếp xúc với hóa chất tổng

hợp , độc hại , sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà

kính làm trái đất nóng lên, kéo theo mực nước

biển dâng cao, đe dọa sự tồn tại của nhiều

xuyên biên giới không ngừng gia tăng . Nguy

cơ trở thành bãi chôn lấp chất thải, đặc biệt là

chất thải nguy hại đang là mối hiểm họa đối

với nhiều nước đang phát triển không có đủ

các phương tiện để đối phó. Ở
quy mô toàn

cầu, sự gia tăng nguồn lực để giải quyết các

vấn đề về môi trường có xu thế giảm đi. Vì

thế, hơn bao giờ hết, bảo vệ môi trường phải

trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn

nhân loại và mỗi quốc gia . Tiếng nói "môi

trường hôm nay là đạo đức của ngày mai" đã

bắt đầu vang lên như mệnh lệnh từ trái tim

buộc nhữngngười có lương tri và trách nhiệm

trên toàn thế giới phải tính đến .

Ở nước ta , vấn đề bảo vệ môi trường cũng

đang đứng trước những thách thức to lớn .

Theo tài liệu của Viện Tài nguyên thế giới cho

Việt Nam đứng thứ 63 về diện tích lãnh thổ ,

thấy , năm 2000 - 2001, so với 155 nước thì

nhưng lại xếp thứ 13 về dân số. Diện tích đất

nhất , khoảnghơn4200m2.Diện tích đất canh

bình quân tính theo đầu người vào loại thấp

tác lại càng ít , chỉ khoảng 700 m2/người.

Có hơn 10 triệu ha đất chưa sử dụng, nhưng

tới 70% là đồi núi . Ngoài hiện tượng thoái hóa

đất do xói mòn, rửa trôi, việc sử dụng quá

mức phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật

đang gây suy thoái chất lượng đất . Tài

nguyên nước ở nước ta cũng vào loại trung

bình . Tổng lượng dòng chảy bình quân hằng

* TS , Thứ trưởng Bộ Khoa học , Công nghệ và Môi

trường
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năm là 880 km3, nhưng lượng nước tái tạo nội

bộ hằng năm chỉ có 376 km, tương đương

với trị số bình quân đầu người khoảng trên

5 000 m3/năm . Trong tổng lượng nước sử dụng

có hơn 70% phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Về thủy điện , trữ năng khai thác kinh tế có thể

tới 80 - 100 tỷ kW /h , tương đương với 40 .

50 triệu tấn than, ngoài ra phải kể đến một

triệu ha mặt nước ngọt, 400 000 ha mặt nước

lợ và 1,4 triệu ha mặt nước sông ngòi, mà hiện

nay mới sử dụng được gần 30% cho nuôi trồng

thủy sản . Trong tổng chiều dài của các sông

và kênh là 40 000 km, đã đưa vào khai thác

vận tải 15 000 km . Vấn đề khó khăn nhất về

tài nguyên nước là lượng mưa phân bố không

đều về thời gian và không gian . Khoảng 70 -

75% lượng mưa tập trung vào 3 - 4 tháng mùa

mưa, trong đó có tháng đạt tới 20 - 30% lượng

mưa của cả năm , gây nên lũ lụt trầm trọng ở

nhiều nơi trong cả nước. Ngược lại , trong

những tháng mùa khô, thường xảy ra hạn hán,

thiếu nước cho sản xuất và đời sống, đồng thời

làm tăng hiện tượng nước mặn xâm nhập.

Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn

cầu , hậu quả của việc phá rừng và khai thác tài

nguyên nước không hợp lý đã tạo nên những

thay đổi bất lợi của dòng chảy mặt và làm cạn

kiệt dần nguồn nước ngầm . Chất lượng của tài

nguyên nước cũng đang bị suy thoái do tình

hình ô nhiễm ngày càng tăng.

Nước ta khá giàu về tài nguyên sinh học.

Trong những năm gần đây, người ta liên tục

phát hiện ra các loài mới, như bốn loài thú lớn

ở Trung Bộ (sao la, mang lớn , mang nhỏ, bò

sừng xoắn) và bảy loại thực vật ở vùng vịnh

Hạ Long. Riêng về cây thuốc , trước đây mới

biết và mô tả gần 1 000 loài , nay đã lên tới

3 200 loài . Tài nguyên sinh học đã mang lại

giá trị tương đương hàng tỷ đô la Mỹ mỗi

năm . Nhưng hiện nay nguồn cây, con cũng

đang bị suy giảm do việc khai thác quá mức ,

dùng phương pháp đánh bắt có tính hủy diệt

và các hoạt động kinh tế khác làm ảnh hưởng

tới nơi cư trú của các giống loài ... Ngoài ra , do

việc thâm canh trong nông nghiệp, gia tăng sử

dụng hóa chất, việc tập trung dùng một số

giống mới có năng suất cao , đã làm cho các

giống cổ truyền bị mai một, thoái hóa và làm

giảm sự đa dạng sinh học . Vì thế, việc bảo tồn

đa dạng sinh học có ý nghĩa quan trọng và bức

thiết đối với sự phát triển bền vững của đất

nước ta.

:

Mục tiêu phấn đấu của đất nước đã được

Đảng và Nhà nước ta xác định : Từ nay đến

năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản

trở thành một nước công nghiệp . Theo định

hướng đó , dự kiến kế hoạch trong những năm

tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ phải duy trì

ở mức cao hơn . Những dự báo thận trọng nhất

cũng cho thấy, trong 15 - 20 năm tới , GDP của

nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng 2 - 3 lần .

Sự tăng trưởng cao như vậy là cần thiết nhằm

làm cho đất nước phát triển và tăng khả năng

chủ động nhập với kinh tế khu vực, thế giới.

Tuy nhiên , với nhịp độ phát triển kinh tếcao

sẽ kéo theo một lượng lớn tài nguyên thiên

nhiên được khai thác để chế biến và chất thải

từ sản xuất, sinh hoạt ngày càng tăng. Tại một

số nơi, nhất là các khu đông dân, cả những đô

thị lớn và khu công nghiệp, tình trạng ô nhiễm

rất nghiêm trọng . Nhiều chỉ tiêu về chất lượng

không khí, chất lượng môi trường nước không

đạt yêu cầu , có khi vượt quá giới hạn cho phép

nhiều lần .

Nước thải công nghiệp và sinh hoạt hầu hết

chưa được xử lý đã làm ô nhiễm các dòng

sông lớn , nhất là những sông Sài Gòn, Thị

Vải , Đồng Nai, sông Cầu và một số đoạn sông

Hồng . Tổng lượng nước thải hằng năm

khoảng 1,2 tỷ m3, nhưng gần 90% cơ sở sản

xuất chưa có thiết bị xử lý nước thải . Trong

nước biển ven bờ , hàm lượng các chất hữu cơ,
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kim loại nặng , hóa chất bảo vệ thực vật có nơi

vượt quá tiêu chuẩn cho phép tới 2 - 3 lần .

Hàm lượng dầu trong nước biển tại một số

vùng cũng vượt quá tiêu chuẩn cho phép và có

chiều hướng gia tăng . Chất thải rắn tại các đô

thị cũng mới được thu gom độ 50 - 60% trong

tổng lượng và chưa được xử lý theo đúng quy

định . Mặt khác, các khí thải và bụi do hoạt

động giao thông vận tải và công nghiệp làm

cho mức độ ô nhiễm không khí tại một số nơi

ở thành phố Hồ Chí Minh vượt quá tiêu chuẩn

cho phép tới 2 - 3 lần hoặc hơn nữa . Môi

trường nông thôn cũng đang bị ô nhiễm do

việc sử dụng không đúng quy cách và không

hợp lý các hóa chất nông nghiệp , chất thải

chưa được xử lý và do phát triển các ngành

nghề tiểu - thủ công nghiệp, nhất là việc sản

xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và tái chế

giấy, chế biến nông sản và gia công kim loại...

Bối cảnh ấy đang ngày càng làm xấu thêm bức

tranh môi trường đất nước .

Chỉ thị 36/ CP -TW , ngày 25 tháng 6 năm

1998 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công

tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước " đã chỉ rõ

những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này

là : các cấp ủy đảng và chính quyền chưa nhận

thức đầy đủ về quan điểm phát triển bền vững ,

chưa xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề

bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển

kinh tế - xã hội , chưa quan tâm đúng mức đến

việc chỉ đạo, điều hành trong công tác bảo vệ

môi trường và chưa có các biện pháp hữu hiệu

phát huy vai trò của quần chúng trong công

tác này. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý còn

thiếu đồng bộ, năng lực quản lý của Nhà nước

về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu,

đầu tư cho bảo vệ môi trường còn thấp,

nhiều vấn đề môi trường chưa được đặt ra và

giải quyết đúng với vị trí và tầm quan trọng

của nó.

2

Với quan điểm cơ bản bảo vệ môi trường là

sự nghiệp của toàn Đảng , toàn dân và toàn

quân , Chỉ thị 36/ CP-TW của Bộ Chính trị thật

sự là định hướng cơ bản đối với công tác bảo

vệ môi trường ở Việt Nam . Thời gian qua,

nhiều chính sách, văn bản pháp luật về bảo vệ

môi trường đã được ban hành ; hệ thống quản

lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường từ

Trung ương đến địa phương và ở các bộ,

ngành đã được hình thành , ngày càng tăng

cường và đi vào hoạt động nền nếp, ý thức

trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cơ

quan nhà nước , các tổ chức, đoàn thể, tư nhân ,

doanh nghiệp và cộng đồng ngày càng được

nâng cao .

Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi

trường (NS - VSMT) đã được phát động trong

cả nước từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng

5 hằng năm. Tuần lễ năm nay được tiếp tục

duy trì và tổng kết vào dịp kỷ niệm Ngày

Môi trường thế giới 5-6 . Nhờ đó , phong trào

NS - VSMT đã góp phần nâng cao ý thức giữ

gìn , bảo vệ môi trường ở mỗi tổ chức và tất cả

mọi người dân . Nhiều dự án về cải tạo , bảo vệ

môi trường, xây dựng các vườn quốc gia , khu

rừng cấm , tăng diện tích cây xanh đô thị và

các khu công nghiệp đang được thực hiện ;

nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến xử lý các

chất độc hại, chất thải đang được áp dụng có

kết quả . Người dân ở nông thôn đang được cải

thiện về nước sạch và điều kiện vệ sinh môi

trường . Đặc biệt đến nay, Chương trình mục

tiêu quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi

trường nông thôn đã giải quyết được thêm

2,4 triệu người có nước sạch sử dụng, tăng gấp

4 lần so với những năm trước đây , trong số đó

có cả những bản làng vùng núi cao, vùng sâu,

vùng xa và một số vùng hải đảo .

Khắp nơi trong cả nước , từ thành thị tới

nông thôn , từ miền xuôi đến miền ngược, đã

xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến
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trong phong trào thực hiện cung cấp NS -

VSMT, mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều mô

hình sau khi thử nghiệm thành công đang

được nhân rộng . Có thể kể đến mô hình hộ

nông dân thực hiện vệ sinh môi trường bằng

hầm Biogas và tự sản xuất phân hữu cơ sinh

học trên nền than bùn. Mô hình này đã được

thí điểm ở nhiều địa phương như Hà Tây,

Hà Nam , Bắc Giang, Nghệ An, Tiền Giang ...

Mô hình xã hội hóaNS - VSMT đã được triển

khai ở một số tỉnh , thành phố bước đầu có kết

quả khả quan như : mô hình cổ phần hóa thu

gom , xử lý rác đô thị của công ty trách nhiệm

hữu hạn Huy Hoàng (Lạng Sơn ), Công ty Môi

trường Đô thị thành phố Đà Nẵng ; mô hình

công nghệ cấp nước cho miền núi kết hợp với

giếng đào, giếng khoan , bể lu chứa nước có

thể tận dụng nguồn nước mưa dồi dào, sẵn có

tại các vùng khan hiếm nguồn nước ngầm

hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn ; mô hình cấp

nước hệ tự chảy, hệ tập trung vừa và nhỏ ; mô

hình gắn cung cấp NS - VSMT với quản lý tài

nguyên nước theo lưu vực sông ; mô hình huy

động sức dân cung cấp NS - VSMT ở các

vùng đông dân cư và nhiều lễ hội ; mô hình xử

lý và cung cấp nước sạch cho các vùng lũ lụt

ở đồng bằng sông Cửu Long ; mô hình xử lý

nước thải bệnh viện ... Đặc biệt, đã có nhiều

mô hình công nghệ đang được ứng dụng thích

hợp trong việc xử lý nước nhiễm lợ, phèn

dùng cho sinh hoạt và sản xuất cũng như công

nghệ xử lý nước , rác thải .

Những thành công này không chỉ gópphần

ngăn chặn ô nhiễm , suy thoái và sự cố môi

trường mà còn cải thiện đáng kể chất lượng

môi trường nước ta . Ở một số nơi như Thủ đô

Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh, Hải

Phòng... các kênh mương , ao hồ đã được cải

tạo, chất thải rắn đã được thu gom và xử lý

theo tiêu chuẩn môi trường ; các chỉ tiêu về

cây xanh , mặt nước đã được chú ý khi quy

hoạch trong quá trình phát triển đô thị ; nhiều

khu công viên, cây xanh , khu vui chơi giải trí

được xây dựng làm cho thành phố ngày càng

xanh - sạch - đẹp . Một số vấn đề môi trường

bức xúc ở các vùng nông thôn, miền núi đã và

đang từng bước được cải thiện ; chính sách

bảovệ vàphát triển tài nguyên đã bắt đầu phát

huy tác dụng . Tại các khu công nghiệp tập

trung , nhiều doanh nghiệp đã đầu tư , đổi mới

công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý chất thải ,

cải thiện môi trường ; phong trào quần chúng

tham gia bảo vệ môi trường được đẩy mạnh ,

công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường đã được

hình thành ; ngày càng có nhiều mô hình tự

quản về môi trường ở cộng đồng và phát huy

tác dụng tích cực .

Tuy nhiên , tình hình môi trường ở nước ta

vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Cùng với đà tăng trưởng kinh tế , môi trường

đô thị , khu công nghiệp tập trung và một số

vùng nông thôn bị ô nhiễm ngày càng nặng .

Nếu khôngđược phòng ngừa và ngăn chặn kịp

thời có thể gây tác hại nghiêm trọng tới sức

khỏe nhân dân, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và

sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội

nước ta. Mặt khác, những diễn biến ngày càng

phức tạp của tình hình thời tiết, khí hậu cũng

là một thách thức lớn cho công tác bảo vệ

môi trường .

để

Giải quyết các vấn đề về môi trường đòi

hỏi sự nỗ lực hợp tác của các cấp , các ngành

và của toàn thể nhân dân . Bảo vệ môi trường

phải là một nội dung cơ bản không thể tách rời

trong đường lối , chủ trương và kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng

phát triển bền vững và thực hiện thành công sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước . Với phương châm lấy phòng ngừa và

ngăn chặn làm nguyên tắc chủ đạo, kết hợp

với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường , bảo

tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lý
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tài nguyên thiên nhiên , chúng ta phát huy

năng lực nội sinh , đẩy mạnh hợp tác quốc tế,

hướng tới mục tiêu không ngừng bảo vệ và cải

thiện môi trường nhằm nâng cao chất lượng

cuộc sống của nhân dân, bảo đảm sự phát triển

bền vững của đất nước .

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng

nhấnmạnh : " Kết hợp hài hòa giữa phát triển

kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi

trường theo hướng phát triển bền vững ; tiến

tới bảo đảm cho mọi người dân đều được sống

trong môi trường có chất lượng tốt về không

khí, đất, nước , cảnh quan và các nhân tố mỗi

trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực tối thiểutối thiểu

do Nhà nước quy định" . Để đạt được mục

tiêu đó, trước mắt, chúng ta tập trung giải

quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các

khu công nghiệp , các khu dân cư đông đúc, ở

các thành phố lớn và một số vùng nông thôn .

Kiểm soát ô nhiễm và ứng cứu sự cố môi

trường do thiên tai lũ lụt gây ra ; có kế hoạch

khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên

các dòng sông , hồ ao, kênh mương... Thực

hiện các dự ánvề cải tạo , bảo vệ môi trường :

xây dựng vườn quốc gia, khu rừng cấm , trồng

cây xanh , giữ gìn đa dạng sinh học, bảo tồn

các nguồn gen di truyền , xây dựng các công

trình làm sạch môi trường.

Bảo đảm sử dụng hợp lý tài nguyên, phục

vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa ; tiết kiệm và tiết chế sử

dụng tài nguyên không tái tạo được . Tăng

cường kiểm tra và giám sát môi trường trong

từng dự án đầu tư và từng quy hoạch, hoạch

pháttriển của các ngành ,các vùng lãnh thổ

Áp dụng các công nghệvà quy trình sản xuất

ít chất thải, ít gây ô nhiễm môi trường .

Tăng cường công tác quản lý môi trường ở

các vùng kinh tế trọng điểm, vùng dân cư tập

trung. Lồng ghép kế hoạch bảo vệ môi trường

với mục tiêu nâng cao mức sống của cộng

đồng dân cư. Tăng cường đầu tư để ngăn ngừa

sự cố môi trường và xử lý ô nhiễm môi

trường ; trước hết xử lý nước thải, chất thải rắn

tập trung ở các bệnh viện lớn ; nghiên cứu tái

sử dụng chất thải và áp dụng công nghệ sản

xuất sạch hơn . Tăng khả năng dự báo các sự

cố thiên nhiên , thời tiết, bão lụt, động đất,

giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra .

Hình thành khung pháp luật, chính sách về

bảo vệ và cải thiện môi trường theo hướng gắn

chính sách kinh tế với chính sách bảo vệ môi

trường ; tổ chức thực hiện các quy định pháp

luật về môi trường , các chính sách môi trường

thích hợp, nhất là chính sách thuế, phí môi

trường, các loại quỹ môi trường.

Xây dựng "đạo đức môi trường " thành một

trong những chuẩn mực của con người trong

thời đại mới . Nhanh chóng nâng cao nhận

thức của các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân

dân , làm cho việc bảo vệ môi trường trở thành

mối quan tâm , trách nhiệm của mỗi người và

toàn xã hội .

lý

Cần chỉ đạo chặt chẽ và có hiệu quả việc

khẩn trương kiện toàn hệ thống cơ quan quản

của Nhà nước về bảo vệ môi trường từ

hóa đầu tư bảo vệ môi trường , hoàn thiện hệ

Trung ương đến cơ sở , tăng cường và đa dạng

thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ

môi trường , đẩymạnh hợp tác quốc tế và thực

hiện đầy đủ các công ước quốc tế trong lĩnh

vực môi trường mà nước ta tham gia. Bảo vệ

môi trường phải trên quan điểm phát triển bền

vững , hướng tới mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội côngbằng, dân chủ, văn minh ;

hòa cùng với sự nỗ lực chung của nhân loại

tiến bộ vì một thế giới trong lành và mãi mãi

xanh tươi.D

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 301 - 302
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1. Vaitrò vị trí của KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

khoa học xã hội và

nhân văn trong lịch sử

và hiện tại trong sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa miền Đông Nam Bộ

Có thể nói rằng, lịch

sử nhân loại bắt đầu từ

đâu thì dấu ấn của khoa

học xã hội và nhân văn

cũng được khắc ghi từ

đó . Ngay từ thời cổ đại,

các nhà khoa học Hy

Lạp - La Mã đã hướng tư duy của mình

vào thế giới hiện thực để khám phá những

quy luật của tự nhiên và xã hội, sáng tạo

ra những thành tựu để phục vụ đời sống

con người (định lý Pi-ta-go, nguyên tử

luận của Đê -mô -cơ- rít , mô hình nhà nước

lý tưởng của Pla-tôn, đạo đức và lô-gíc

học của A -ri -xtốt...). Còn các nhà khoa

học và triết học cổ đại Ấn Độ, Trung

Quốc thì tập trung sức mạnh của trí tuệ

vào khám phá đờisống xã hội và thế giới

nội tâm của con người, hình thành những

phương sách cai trị và con đường , phương

pháp giải thoát con người ra khỏi nỗi trần

ai khổ cực (Nho giáo, Đạo giáo và Phật

giáo ). Kể từ đó , khoa học xã hội và nhân

văn (KHXH và NV ) luôn gắn liền với con

người, với sản xuất và đời sống của con

người . Có thể nói rằng, cùng với khoa học

tự nhiên , kỹ thuật, KHXH và NV ngày

càng thể hiện rõ vai trò của mình trong

đời sống và trở thành động lực phát triển

kinh tế - xã hội.

Ở Việt Nam , trong suốt chiều dài lịch

sự phát triển của dân tộc, KHXH và NV

luôn phản ánh đời sống sản xuất và

NGUYỄN THẾ NGHĨA

gắn với cuộc đấu tranh chống ngoại xâm

giành độc lập tự do cho Tổ quốc gắn với

những nhà khoa học tiêu biểu như :

Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh , Nguyễn

Trãi , Ngô Thời Nhậm, Lê Quý Đôn,

Lê Văn Hưu ... Đặc biệt, trong thời đại

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, KHXH và NV nước ta được

tiếp thêm nguồn sinh lực mới ; có định

hướng phát triển đúng đắn, phương pháp

hoạt động sáng tạo ; phát huy được sức

mạnh tổng hợp, phục vụ có hiệu quả hơn

sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân

tộc.

Tuy nhiên , trong giai đoạn trước thời

kỳ đổi mới, do nhiều nguyên nhân chủ

quan và khách quan , KHXH và NV nước

ta còn có không ít những hạn chế :

- Lực lượng cán bộ nghiên cứu vừa

thiếu về số lượng , vừa không đồng bộ về

cơ cấu ngành nghề , trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ chưa cao.

* TS triết học , Viện trưởng Viện KHXH tại TP Hồ Chí

Minh , Tổng biên tập Tạp chí KHXH
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-
Việc nghiên cứu lý luận thường mới

dừng lại ở mức giải thích và chứng minh

cho những khái niệm, nguyên lý , luận

điểm có sẵn trong sách vở ; coi đó là

những " chân lý bất biến " . Nói cách khác ,

lấy những "chân lý bất biến " có trước làm

điểm xuất phát cho việc nghiên cứu và

làm " thước đo" để đánh giá thực tiễn ( 1 ) .

Những chương trình " nghiên cứu thực

tiễn " chỉ tập trung (mặc dù đây là việc cần

thiết) thuyết minh cho đường lối, chính

sách của Đảng và Nhà nước. Còn việc

nghiên cứu đời sống thực tiễn để xác lập

việc hoạch định đường lối, chính sáchvà

tìm ra những giải pháp khả thi thìchưa

được quan tâm đúng mức.

những luận cứ khoa học làm cơ sở cho

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên

cứu khoa học như vậy tuy cũng có những

cơ sở nhất định, song vẫn bộc lộ những

khiếm khuyết, đó là căn bệnh "tầm

chương trích cú " , vốn là sản phẩm của tư

duy siêu hình và chủ nghĩa giáo điều,

không chú ý đến thực tiễn sống động, đến

việc nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm và

khái quát thành những luận điểm khoa

học. Vì thế , tất dẫn đếnhậu quả làm lu mờ

chức năng xác lập luận cứ khoa học, chức

năng thẩm định có tính phê phán, chức

năng cải tạo hiện thực và chức năng dự

báo của KHXH và NV.

Mười lăm năm qua, dưới ánh sáng của

đường lối đổi mới toàn diện đất nước,

KHXH và NV đã có bước phát triển mới

về chất, thể hiện từ việc đào tạo lực lượng

cán bộ ; xây dựng chiến lược phát triển lâu

dài ; xác định nội dung nghiên cứu của

từng thời kỳ đến việc đổi mới phong cách

tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .

Chính vì vậy, đã góp phần xứng đáng trên

một số lĩnh vực của đời sống xã hội , nhất

là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng ; đấu tranh

với cái lỗi thời , ủng hộ cái mới ; chống lại

âm mưu của kẻ thù, bảo vệ đường lối

chính sách của Đảng và Nhà nước , góp

phần tích cực vào việc giáo dục lòng yêu

nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao uy

của Việt Nam trên trường quốc tế (2) .

kỷ

tín

XXI, thế kỷ "sẽ tiếp tục có nhiều biến

Bước vào những năm đầu của thế

đổi. Khoa học và Công nghệ sẽ có bước

nhảy vọt.Kinh tế tri thức có vai tròngày

càng nổi bật trong quá trình phát triểnlực

lượng sản xuất. Toàn cầu hóa kinh tế là

một xu thế khách quan ... chứa đựng nhiều

mâu thuẫn , vừa có mặt tích cực vừa có mặt

tiêu cực , vừa có hợp tác, vừa có đấu

tranh" (3 ). Trong bối cảnh này, đất nước ta

phải đối mặt với nhiều thách thức . Bốn

nguy cơ mà Đảng ta đã từng chỉ rõ vẫn tồn

tại và đang có những diễn biến phức tạp ;

tình trạng tham nhũng và sự suy thoái của

một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là

"chướng ngại vật" trên con đường công

nghiệp hóa , hiện đại hóa ; “nước ta vẫn

còn là nước kinh tế kém phát triển , mức

sống nhân dân còn thấp , trong khi đó cuộc

cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt,

nếu chúng ta không nhanh chóng vươn lên

thì sẽ càng tụt hậu xa hơn về kinh tế "(4) .

( 1 ) Xem Nguyễn Duy Quý : Khoa học Xã hội và Nhân

văn trong mười năm đổi mới , Nxb KHXH, Hà Nội, 1998 ,

tr 9-10

(2) Xem Nguyễn Duy Quý : Sđd , tr 16

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 64

(4) Văn kiện đã dẫn , tr 67
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Trong bối cảnh nói trên , rõ ràng là

KHXH và NV sẽ có những điều kiện

thuận lợi và cơ hội lớn để phát triển , đồng

thời cũng đứng trước những nguy cơ và

thách thức to lớn . Điều quan trọng là phải

nhạy bén "nắm bắt cơ hội, vượt qua thách

thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ

mới" . Để góp phần triển khai công nghiệp

hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) , thúc đẩy

sự phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng đã xác định nhiệm

vụ chiến lược của KHXH và NV trong

những năm tới là cần tập trung trí tuệ vào

việc" giải đáp các vấn đề lý luận và thực

tiễn , dự báo các xu thế phát triển , cung

cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định

đường lối, chủ trương, chính sách phát

triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người,

phát huy những di sản văn hóa dân tộc,

sáng tạo những giá trị văn hóa mới của

Việt Nam" (5) . Vấn đề đặt ra là làm gì và

làm thế nào để biến nhiệm vụ chiến lược

này thành hiện thực , thúc đẩy sự nghiệp,

CNH, HĐH ; cụ thể hóa thành những

chương trình , nội dung nghiên cứu đáp

ứng cho nhu cầu phát triển của từng vùng,

từng địa phương .

2. Vị trí và những đặc điểm nổi bật

của miền Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ là vùng dân cư rộng lớn ,

có nhiều cộng đồng dân tộc (Việt, Hoa ,

Chăm , Khơ-me ... ) cùng sinh sống với

những đặc thù văn hóa dân tộc đan xen.

Trong lịch sử, chính những con người ở

vùng đất này đã viết lên những trang

sử chói lọi chống giặc ngoại xâm gắn với

các địa danh như : Mười tám thôn vườn

trầu , Hóc Môn, Bà Điểm, Đồng Xoài ,

Củ Chi, Sài Gòn... Trong thời kỳ đổi mới,

TP Hồ Chí Minh là một trong những địa

phương đi đầu cả nước, mạnh dạn vượt

qua những rào cản lỗi thời, vươn lên tự

làm giàu cho mình, cho đất nước .

Có thể nói rằng , đây là vùng có nguồn

tài nguyên con người rất lớn , có lực lượng

lao động dồi dào với cơ cấu khá trẻ . Nếu

được đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đúng

mức, lực lượng này sẽ mang lại hiệu quả

kinh tế - xã hội rất đáng kể. Tuy nhiên ,

hiện nay nguồn nhân lực đáp ứng cho

công cuộc CNH, HĐH ở vùng này còn

thiếu về số lượng , yếu về chất lượng và

không đồng bộ về cơ cấu ngành nghề ,

nhất là thiếu lực lượng công nhân kỹ thuật

cho các khu công nghiệp và khu chế xuất.

Đây là vùng kinh tế lớn có cơ cấu

nông - công - thương nghiệp - dịch vụ khá

phát triển với thị trường luôn năng động .

Đặc biệt, có vùng kinh tế trọng điểm phía

Nam - nơi tập trung các khu công nghiệp ,

khu chế xuấtthu hút nguồn vốn đầu tư lớn

ở trong và ngoài nước . Trong nhiều năm

qua, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã

đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao (bình

quân trên 10% hàng năm). Nếu như năm

1990, vùng này đóng góp 24,65% GDP cả

nước thì đến năm 1999, tỷ lệ này tăng lên

31,1 % , tỷ trọng công nghiệp từ 44,9 %

(năm 1990) tăng lên 54,5% (năm 1999) ;

đã đóng góp trên 60% giá trị hàng xuất

khẩu của cả nước và 46,8% ngân sách

nhà nước .

Vài năm gần đây , vùng kinh tế trọng

điểm phía Nam phải đối mặt với những

(5) Văn kiện đã dẫn , tr 112

Số 16 (tháng 6năm 2002)
53



Thực tiễn - Kinhnghiệm Tạp chí Cộng sản

vấn đề nan giải : tốc độ tăng trưởng giảm

(chỉ đạt 76% so với Quyết định số

44/1998 QĐ -TTg của Thủ tướng Chính

phủ đặt ra cho thời kỳ 1996-2000 ). Cơ cấu

lao động và cơ cấu kinh tế chuyển dịch

chậm, hiệu quả đầu tư không cao, chưa

phát huy tốt tiềm năng và các nguồn lực

phát triển kinh tế - xã hội ; các sản phẩm

nông nghiệp xuất khẩu chủ đạo (gạo, tiêu ,

điều , cà phê) lần lượt sụt giá và khó tìm

được thị trường ổn định ; vốn đầu tư nước

ngoài mới chỉ là các dự án nhỏ và có dấu

hiệu sút giảm v.v...

Đông Nam Bộ là vùng phát triển

"chùm đô thị" lớn nhất nước (trung tâm là

TP Hồ Chí Minh), được liên kết khá chặt

chẽvới nhau bởi sự tương tác giữa các yếu

tố kinh tế - xã hội - văn hóa trong nước và

giao lưu quốc tế . Nơi đây đang diễn ra quá

trình CNH, đô thị hóa và xã hội hóa với

quy mô ngày càng lớn và tốc độ nhanh .

Quá trình này mộtmặt kích thích sựtăng

trưởng, sự tích tụ và tập trung lớn các

nhân tố và các nguồn lực phát triển . Mặt

khác , cũng làm nảy sinh những quan hệ và

hiện tượng xã hội phức tạp : phát triển đô

thị tự phát, tình trạng quá tải về dân số ,

giao thông , điện nước , bệnh viện, trường

học , thất nghiệp, thất học, các tệ nạn xã

hội ( xì ke , ma túy, mại dâm... ) và ô nhiễm

nặng về môi trường .

Miền Đông Nam Bộ là một "thực thể

kinh tế - xã hội - văn hóa" có vị trí chiến

lược và vai trò quan trọng trong chiến

lược phát triển tổng thể của cả nước. Mỗi

bước phát triển ở vùng này sẽ có ý nghĩa

lớn không chỉ với địa phương và khu vực,

mà còn với cả nước. Chính vì vậy, để thúc

đẩy quá trình CNH, HĐH ; đồng thời với

việc triển khai các chương trình kinh tế -

xã hội , văn hóa, rất cần và nhất thiết phải

triển khai các chương trình nghiên cứu

KHXH và NV, bởi đó là khoa học về con

người và tổ chức quản lý xã hội của con

người ; không chỉ là động lực phát triển

kinh tế - xã hội, mà còn góp phần xây

dựng con người mới, nền văn hóa mới và

chế độ xã hội mới ở nước ta.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác

thầnđổi mới vàsáng tạo của Nghị quyết

Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với tinh

Đại hội IX của Đảng, trên cơ sở thực tiễn

phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ

trung triển khai những chương trình trọng

trong thời gian tới , KHXH và NV cần tập

điểm vớinhững nội dung nghiên cứu cơ

bán :

- Một là , nghiên cứu quá trìnhvận dụng

sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp CNH ,

HĐH ở Đông Nam Bộ, chú trọng tính quy

luật của việc chuyển đổi từ kinh tế nông

nghiệp sang kinh tế công nghiệp và từ

kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức

để tìm ra những bước phát triển "rút

ngắn" , đồng thời góp phần vào việc tìm

ra những hình thức quá độ , những

phương pháp thiết thực xây dựng CNXH ở

nước ta .

- Hai là , thực hiện chương trình điều tra

cơ bản và nghiên cứu tổng thể " thực thể

kinh tế - xã hội - văn hóa" của Đông Nam

Bộ để đánh giá tiềm năng và các nguồn

lực phát triển . Đây là những dữ liệu khoa

học làm căn cứ cho việc hoạch định các

chủ trương, chính sách phát triển của cả

vùng cũng như của mỗi địa phương.
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- Ba là , nghiên cứu nền kinh tế thị

trường định hướng XHCN, trong đó, chú

trọng tới mối tương quan giữa quan hệ sản

xuấtvới lực lượng sản xuất ; thể chế kinh

tế thị trường và quan hệ giữa thị trường

với định hướng XHCN ; sự chuyển dịch

cơ cấu kinh tế thành phần và cơ cấu kinh

tế ngành ; khả năng và giải pháp nâng cao

năng lực cạnh tranh của các ngành , các

thành phần kinh tế và các doanh nghiệp.

- Bốn là , nghiên cứu tổng kết thực tiễn

phát triển của toàn vùng để rút ra những

bài học kinh nghiệm, đề xuất chủ trương ,

chính sách và các giải pháp khả thi cho

giai đoạn phát triển tiếp theo của vùng .

Trước hết, cần triển khai chương trình

nghiên cứu tổng kết thực tiễn vùng kinh tế

trọng điểm phía Nam để xây dựng các

luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ

chế, chính sách và các giải pháp phù hợp

với sự phát triển của vùng .

-

Năm là, nghiên cứu xây dựng chiến

lược con người và vấn đề đào tạo nguồn

nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH ở

miền Đông Nam Bộ, trong đó chú trọng

đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà

doanh nghiệp, các chuyên gia, kỹ sư , kỹ

thuật viên và công nhân kỹ thuật trực tiếp,

phục vụ cho vùng kinh tế trọng điểm

phía Nam.

- Sáu là , nghiên cứu vấn đề môi trường

của toàn vùng, chú trọng môi trường khu

vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn ; các

đô thị và các khu công nghiệp, khu chế

xuất trong vùng kinh tế trọng điểm phía

Nam, đề xuất những giải pháp cơ bản và

cấp bách nhằm bảo vệ môi trường .

-

- Bảy là , nghiên cứu quá trình đô thị

hóa, quy hoạch và quản lý đô thị để xây

dựng đô thị phát triển bền vững. Hiện nay,

trong các đô thị ở miền Đông Nam Bộ,

nhất là ở TP Hồ Chí Minh đang bộc lộ

những vấn đề hết sức nan giải : quá tải về

dân số, giao thông , nhà ở , dịch vụ xã hội,

môi trường ... Sự bùng nổ về các tệ nạn và

các căn bệnh xã hội đang tác động xấu

đến con người và môi trường xã hội

nhân văn .

-

Tám là, nghiên cứu về con người với

các giá trị truyền thống nhân văn và

những phản giá trị ; những phong tục tập

quán , thói quen, tâm lý, sở thích , đồng

thời, cả những vấn đề dân tộc và tôn giáo

bối cảnh hiện tại.trong

-
Chín là , nghiên cứu về dân số, sự

chuyển dịch dân số và nguồn lao động ; sự

phân tầng xã hội , phân hóa giàu nghèo,

công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội ;

chú trọng nghiên cứu vấn đề xây dựng giai

cấp công nhân , giai cấp nông dân , tầng

lớp trí thức với tiến trình CNH , HĐH.

Ngoài ra , cần phải xem xét cả những hậu

quả của các hiện tượng tiêu cực và các tệ

nạn xã hội, đề xuất các giải pháp nhằm

hạn chế và loại trừ các tệ nạn đó.

Cùng với nhiệm vụ nghiên cứu , KHXH

và NV phải tham gia vào việc thẩm định

các chương trình , dự án phát triển kinh tế,

xã hội , văn hóa của khu vực. Cần kết hợp

nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển

khai ứng dụng ; chú trọng bám sát thực

tiễn, nghiên cứu tổng kết thực tiễn để

không chỉ xây dựng các luận cứ khoa học

cho các chủ trương chính sách mà còn đề

xuất các giải pháp khả thi phù hợp với yêu

cầu của cuộc sống.
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L

DÂN CHỦ , NHÂN QUYỀN MỸ:

QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

ÂU nay , chính quyền Mỹ thường tự

coi nước Mỹ là mẫu mực về dân chủ,

nhân quyền. Nhưng sự thật về cái gọi

là "dân chủ, nhân quyềnMỹ" như thế nào ?

Năm 1791 , Hiến pháp Mỹ được ban

hành. Lần lượt sau đó, 10 tu chính án (sửa

đổi Hiến pháp) đầu tiên ra đời. Cùng với

Tuyên ngôn Độc lập , chúng luôn được các

nhà chính trị Mỹ coi là những văn bản pháp

lý mẫu mực về các quyền và tự do của con

người. Thậm chí, 10 tu chính án đầu tiên còn

được đặt tên là Tuyên ngôn Nhân quyền

Mỹ . Nhưng, tất cả các văn bản đó vẫn không

hề đếm xỉa đến việc trả tự do cho người nô

lệ . Trên thực tế, Hiến pháp 1791 còn "...đưa

ra sự thừa nhận gián tiếp đối với thể chế

này" (1 ) qua việc yêu cầu các bang phải bắt

giữ và trả lại cho chủ nô những người nô lệ

bỏ trốn sang lãnh địa của mình . Chỉđếnlần

sửa đổi Hiến pháp thứ 13 , chế độ nô lệ mới

được xóa bỏ. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử

về giới tính và chủng tộc vẫn còn tồn tại , đã

tước đi những quyền con người cơ bản của

phụ nữ và người da màu . Lấy ví dụ về quyền

bầu cử : Ở thời kỳ đầu , luật pháp Mỹ quy

định tư cách cử tri và ứng cử viên phụ thuộc

vào trình độ, giới tính , màu da và tài sản . Do

đó, chỉ có một số rất ít người da trắng giàu

có được ứng cử và bầu cử . Phải đến lần sửa

đổi thứ 15 , Hiến pháp Mỹ mới quy định

quyền bầu cử bình đẳng của mọi công dân ,

VŨ CÔNG GIAO

nhưng loại trừ phụ nữ , người da đỏ và vẫn

quy định điều kiện về tài sản, đặc biệt trong

ứng cử. Do cuộc đấu tranh mạnh mẽ của

người da đỏ và người da đen , đến năm 1920,

Nghị viện Mỹ mới thông qua một đạo luật

thừa nhận quyền công dân của người da đỏ ;

và mãi đến các năm 1960 và 1965, mới

thông qua "Luật dân sự " và "Luật về quyền

bầu cử " , công nhận quyền bình đẳng của

người da đen trong bầu cử . Như vậy, kể từ

khi thành lập nước Mỹ , người da đỏ phải

mất 124 năm, người da đen phải mất

160 năm đấu tranh liên tục mới có được

quyền này .

Trong những lĩnh vực khác , sự phân biệt

chủng tộc cũng diễn ra rất phổ biến, dưới

nhiều hình thức, thậm chí vô cùng tàn bạo.

Lịch sử nước Mỹ còn ghi lại những vụ hành

hình man rợ người da đen do đảng 3K - mà

hành động của nó được chính quyền dung

túng - gây ra từ giữa thế kỷ XIX đến giữa

thế kỷ XX . Chỉ tính từ năm 1889 đến

năm 1941 , đã có khoảng 4 000 người da đen

phải chịu những hình phạt tàn khốc, vô nhân

đạo y như thời kỳ Trung cổ, chỉ vì những tội

danh như "cãi nhau với người da trắng" ,

* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) R.C. Sôi -đơ : Khái quát về chính quyền Mỹ, Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1999 , tr 39
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" bỏ trốn không chịu làm nô lệ" , "khiếu tố

người da trắng" , " đòi quyền bầu cử " , "lập

trường học , doanh nghiệp riêng " , " thành lập

hoặc hoạt động công đoàn" , v.v .. Cho đến

tận những năm sáu mươi của thế kỷ XX, ở

nhiều bang của nước Mỹ, con cái người

da đen vẫn phải học trường riêng, người

da đen không được ngồi vào chỗ hay đến

các khu dành riêng cho người da trắng .

Trong một thời kỳ dài , nhiều công viên ở

Mỹ có những tấm biển đề : " Cấm người da

màu và chó " ( ! )

Suốt một thời kỳ dài của lịch sử, phụ nữ

Mỹ bị phủ nhận tất cả các quyền bìnhđẳng

với nam giới. Mãi đến năm 1920 , Nghị viện

Mỹ mới thông qua tu chính án thứ 19, cho

phép phụ nữ có quyền bầu cử , nhưng "quyền

bình đẳng với nam giới" thì phải đến năm

1992mớiđược ghi nhận trong tu chính án

thứ 27. Vậy mà, đây lại là một quyền con

người cơ bản đã được đề cập ngay tại Lời

nói đầu của Hiến chương Liên hợp quốc

năm 1945 ; được khẳng định lại trong Tuyên

ngôn Thế giới về Nhân quyền năm 1948...

và trong vô số các điềuước quốc tế khác về

nhân quyền . Điều đó cho thấy , ở trên lĩnh

vực này, cộng đồng quốc tế đã bỏ qua "quốc

gia mẫu mực về dân chủ, nhân quyền " một

khoảng cách quá dài .

Hơn nữa, sự phân biệt đối xử về chủng

tộc , giới tính không chỉ là vấn đề của lịch sử,

mà hiện vẫn là những vấn đề xã hội nghiêm

trọng ở nước Mỹ. Theo hãng Roi-tơ, năm

2000 , Cục thông tin và Đài tiếng nói Hoa

Kỳ đã phải chấp nhận thua kiện và chi trả

508 triệu đô la tiền bồi thường cho những

nhân viên nữ vì đã có sự phân biệt đối xử với

họ trong công việc . Trong báo cáo quốc gia

về việcthực hiện Công ước về xóa bỏ tất cả

các hình thức phân biệt chủng tộc trình lên

Liên hợp quốc , chính phủ Mỹ đã phải thừa

nhận rằng, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

vẫn là một trong những thách thức lớn nhất

mà xã hội Mỹ phải đối mặt. Tờ Bưu điện

Oa-sinh -tơn (3-2-2000 ) cho biết, ở Mỹ, kể

cả tại các thành phố lớn , cũng có rất ít khu

dân cư có sự hòa hợp về chủng tộc . Ở nước

này , người thiểu số bị coi là " thế giới thứ ba

của thế giới thứ nhất" . Năm 1998 , khảo sát

của Cục lưu trữ Liên bang Mỹ cho thấy, tài

sản bình quân của các gia đình trung lưu

người Mỹ gốc Phi, gốc Mỹ La tinh hay gốc

các chủng tộc thiểu số khác chỉ bằng

17,28% tài sản bình quân của một gia đình

người da trắng . Tỷ lệ thất nghiệp của người

Mỹ gốc Phi cao gấp đôi ở người da trắng ,

trong khi đó, theo một cuộc điều tra năm

1996 , có 90% các nhà quản lý hay giám đốc

điều hành của các công ty Mỹ không bao

giờ giaocho người da đen những vị trí công

tác và trách nhiệm như người da trắng.

Từ khi nước Mỹ được thành lập, các

chính khách Mỹ đã hết lời ca ngợi, cho đó là

một "xã hội tự do" , vì nhân dân có quyền tự

do ngôn luận, tự do tư tưởng, quyền phê

bình chính phủ ... Nhưng thực chất, cái gọi là

" xã hội tự do" ấy như thế nào ? Xin dẫn ra

một vài sự kiện. Năm 1789, Nghị viện Mỹ

đã thông qua "Luật xử lý thù địch và trùng

phạt phản loạn ", cho phép chính quyền tự do

đàn áp những người đòi các quyền tự do

ngôn luận và xuất bản . Năm 1917 , Nghị

viện lại thông qua "Luật trừng trị gián tiếp "

mà kết quả là rất nhiều lãnh tụ công nhân

cấp tiến và những người phản đối chính phủ

tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ I bị

trừng phạt và bỏ tù . Chiến tranh thế giới

lần II kết thúc, người ta đã thổi phồng sự đe

dọa của "chủ nghĩa cộng sản" , tạo cớ đàn áp

khốc liệt những người bất đồng chính kiến .

Thậm chí , năm 1957 , các thẩm phán của

Tòa tối cao liên bang đã cãi nhau kịch liệt về
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việc có nên coi hành động "cổ vũ cho những

nguyên tắc trừu tượng " (tức việc ủng hộ các

nguyên lý của chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa

cộng sản) là một hành vi phạm pháp ( ? ! ) ...

Một cuộc khảo sát mới đây của trường đại

học Sô-nô-ma (thuộc bang Ca- li-pho -ni-a )

cho thấy , 11 nhà in và tập đoàn thông tin đại

chúng lớn nhất nước Mỹ do 144/1 000 công

ty lớn nhất nước chi phối , 81 ông chủ của 6

tập đoàn thông tin lớn nhất ở Mỹ đồng thời

cũng là những ông chủ của 104 công ty

khổng lồ của nước này. Rõ ràng, nền tảng

vật chất của quyền tự do tư tưởng, tự do

ngôn luận ở Mỹ đã bị giới chính trị và tài

phiệt chiếm giữ. Trong hoàn cảnh ấy , liệu có

thể bảo đảm quyền tự do tư tưởng, tự do

ngôn luận của tất cả mọi người ? Có nhà

nghiên cứu cho rằng , về bản chất , cái gọi là

" tự do xuất bản , tự do báo chí " ở Mỹ chẳng

qua chỉ là sự " tự do bới móc" đời tư của

nhau , " tự do lừa dối công chúng " của các

nhà chính trị và "tự do quảng cáo, lừa bịp

người tiêu dùng " của các nhà tư bản .

Khi nói đến "nền dân chủ Mỹ" , không thể

không nhắc đến những ung nhọt đang làm

nhức nhối nước Mỹ . Xin đơn cử, đó là sự

phân hóa giàu nghèo ngày càng nghiêm

trọng và cơ chế chính trị vì tiền . Những năm

cuốicủa thế kỷ XX có thể coi là thời kỳ

thịnh vượng nhất trong lịch sử nước Mỹ, với

việc nền kinh tế tăng trưởng liên tục trong

118 tháng (tính đến hết năm 2000 ) . Song

song với điều đó, hố ngăn cách giàu nghèo

cũng ngày càng lớn . Cụ thể, từ năm 1977

đến 199 , thu nhập của 20 % gia đình

giàu nhất ở Mỹ tăng 40% , trong khi thu

nhập của 20% gia đình nghèo nhất lại giảm

9% . Tờ Tin tức Mỹ và thông báo quốc tế

( 21-2-2000 ) cho biết, năm 1979 , thu nhập

bình quân của 5% số gia đình giàu nhất ở

Mỹ cao gấp 10 lần thu nhập bình quân của

20% số gia đình nghèo nhất. Năm 1999,

khoảng cách ấy là 19 lần, đứng đầu trong

các nước phát triển , đạt kỷ lục từ trước

đến thời điểm đó. Hiện nay, 1 % số người

giàu nhất ở Mỹ nắm giữ 40% của cải quốc

gia, trong khi 80% số người còn lại chỉ nắm

giữ 16% .

Phân hóa giàu nghèo quá mức tất yếu gây

ra những hậu quả về nhân quyền . Nó dẫn

đến tìnhtrạng của cải xã hội tuy tăng , nhưng

giá tiêu dùng cũng tăng và tăng nhanh hơn

nên thu nhập thực tế của những người có

mức lương thấp ở Mỹ lại giảm đi so với 30

năm trước đây . Thực tế cho thấy, hiện nay ,

những người nghèo với đồng lương rẻ mạt

hoặc sống bằng trợ cấp xã hội ở Mỹ không

thể tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản

như nhà ở, chăm sóc y tế , giáo dục ... đã

bị đẩy lên cao vọt cùng với cách tiêu xài

thực dụng vô hạn độ của người giàu . Theo

một công trình nghiên cứu , hiện có khoảng

12 triệu người Mỹ đang hoặc thỉnh thoảng

phải sốngtrong cảnh vô gia cư, hàng chục

triệu người không có bảo hiểm y tế ... do

không có tiền trả cho các loại dịch vụ này.

Phân hóa giàu nghèo còn làm trầm trọng

thêm sự phân biệt đối xử và khinh miệt với

người nghèo. Từ trước đến nay, cả pháp luật

và văn hóa Mỹ đều bảo vệ và đề cao người

giàu . Người giàu được coi là những phần tử

ưu tú , còn người nghèo bị khinh rẻ , bị coi là

gánh nặng , là nguồn gốc của những tệ nạn

xã hội và tội phạm. Tất cả những điều đó

cho thấy , sự tập hợp và đề cao các quyền

trong Tuyên ngôn Nhân quyền Mỹ chỉ là

những lời sáo rỗng, phi hiện thực . Nói cách

khác , đó chỉ là dạng "nhân quyền " của một

nhúm người giàu .

Tiền bạc ngày càng trở thành yếu tố

quyết định trong đời sống chính trị ở Mỹ .

Nó đã làm biến dạng hầu như hoàn toàn bản

chất của các quyền con người trên lĩnh vực

này. Cụ thể, pháp luật Mỹ quy định những
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nhân sự và kết quả của các cuộc bầu cử.

Tờ Thời báo tài chính (Anh) số ra ngày

25-11-2000, viết : Cuộc bầu cử năm 2000 đã

cho thấy rõ là nền dân chủ Mỹ có thể bán

cho những người nào trả giá cao nhất. Tờ

Thế giới (Tây Ban Nha) đã ví tiền như là

"căn bệnh ung thư của nền dân chủ Mỹ" ; và

khẳng định, không có một quốc gia nào mà

căn bệnh đó trầm trọng như ở Hoa Kỳ... Một

chính quyền được tạo lập bởi tiền thì tất yếu

nó phải phục vụ những kẻ nhiều tiền, chứ

không thể là "một chính quyền của tất cả

mọi người", như các nhà chính trị Mỹ luôn

người ứng cử vào các cơ quan quyền lực

phải có một số lượng tài sản lớn làm vật bảo

đảm. Ngoài ra, các ứng cử viên còn phải có

tiền để tiến hành các chiến dịch vận động

tranh cử vô cùng tốn kém ; do đó, trên thực

tế , chỉ có những người giàu mới có cơ hội

tham gia bộ máy chính quyền. Hãng AP, sau

khi phân tích những dữ liệu được cung cấp

từ Ủy ban bầu cử liên bang cho biết, trong

cuộc bầu cử năm 2000 , có 81% ứng cử viên

thắng cử vào Thượng viện , 96% ứng cử viên

thắng cử vào Nghị viện là những người giàu

có hơn đối thủ của mình . Còn trước đó, điều

tra của tờ Nước Mỹ ngày nay cho biết , hơn

50% số thành viên nội các của cựu tổng

thống WJ. Clin -tơn có tài sản từ một triệu đô

Trong khi tự coi mình là "mẫu mực về

la Mỹ trở lên ; 75% số thành viên trong bộ
dân chủ , nhân quyền" thì chính quyền Mỹ

máy tư pháp dưới thời vị tổng thống này có lại

tài sản trung bình là 1,8 triệu đô la, trong đó

34,1 % số thẩm phán là triệu phú . Như vậy ,

không phải ngẫu nhiên mà người ta cho

rằng,cái gọi là " nền dân chủ Mỹ" chỉ là nền

dân chủ của những người giàu .

Trong bầu cử ở Mỹ, cơ hội thắng cử của

các ứng cử viên về cơ bản được quyết định

bởi vận động tranh cử , màmuốn vận động

tranh cử phải có rất nhiều tiền . Luật pháp

Mỹ cho phép, các ứng cử viên nhận những

khoản tài trợ "mềm " cho hoạt động đó ; vì

vậy, các thể chế tài chính không ngần ngại

vung tiền ra "mua" các ứng cử viên để phục

vụ cho mình . Trong cuộc bầu cử tổng thống

năm 2000 , tổng số tiền tài trợ tranh cử mà

các ứng cử viên nhận được lên tới 648 triệu

đô la , gấp 4 lần so với cuộc bầu cử tổng

thống bốn năm về trước ; còn tổng chi phí

cho cuộc bầu cử Nghị viện liên bang Mỹ

năm 2000 vào khoảng 3 tỷ đô la , tăng 50%

so với năm 1996, lập kỷ lục về chi phí cho

sự kiện này trong lịch sử.

Rõ ràng , chìa khóa vạn năng của nền

dân chủ Mỹ là tiền , vì tiền là thứ quyết định

rêu rao .

phớt lờ, không chịu tham gia các điều

ước quốc tế và khu vực về nhân quyền . Tính

đến ngày 31-12-2001 , Mỹ mới tham gia

15 trong số 52 điều ước quốc tế cơ bản về

nhân quyền , xếp thứ 167/191 quốc gia và

vùng lãnh thổ trên thế giới. Cũng tính đến

thời điểm đó, Mỹ mới tham gia 3/14 điều

ước về nhân quyền của khu vực châu Mỹ ,

đứng thứ 23/35 quốc gia trong châu lục (2) .

Và điều lố bịch là, trong khi từ chối tham gia

Công ước về không áp dụng các hạn chế luật

định với tội phạm chiến tranh và tội ác

chống nhân loại ( 1968) và Quy chế Rô-ma

về tòa án hình sự quốc tế ( 1993 ) thì chính

quyền Mỹ lại ra sức hậu thuẫn cho việc

thành lập các tòa án quốc tế xét xử tội phạm

chiến tranh nhằm cáo buộc các nhà lãnh

đạo của các quốc gia đối lập như cựu Tổng

thống Nam Tư S. Mi -lô-xê- vich phải vào

vòng lao lý .

Mặc dù chưa từng bị quốc gia nào xâm

lược, song từ khi thành lập nước đến nay ,

(2 ) Xem Những văn kiện quốc tế cơ bản về nhân quyền ,

UNESCO, 2001 , tr 20 ( tiếng Anh )
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chính quyền Mỹ đã tiến hành rất nhiều cuộc

chiến tranh và tấn công quân sự vào các

quốc gia có chủ quyền. Chính quyền Mỹ

cũng đã và đang áp đặtlệnh cấm vận chống

nhiều nước có chủ quyền. Đây là một trong

những dạng vi phạm nhân quyền nghiêm

trọng nhất mà trong cả hai công ước cơ bản

về nhân quyền năm 1966 đều nghiêm cấm

" trong mọi trường hợp, không được phép

tước đi của một dân tộc những phương tiện

sinh tồn của họ " .

...

Từ khi nhân quyền trở thành một khái

niệm phổ biến trong luật pháp quốc tế , chính

quyền Mỹ đã sử dụng vấn đề này như là một

lá bài để kích động lật đổ, chống phá các

quốc gia đối lập ; trong khi đó, họ lại là kẻ

bảo trợ chính cho những thể chế độc tài và

hiếu chiến ở nhiều khu vực trên thế giới...

Mỹ cũng là "thần hộ mệnh " cho I-xra-en

trong cả bacuộc chiến tranh Trung Đông

chống lại các nước A-rập và hiện tại , vẫn

hậu thuẫn cho nhà nước Do Thái tiến hành

các hoạt động chà đạp lên quyền dân tộc và

quyền con người của nhân dân Pa -le -xtin ,

mặc cho cả thế giới lên án gay gắt. Đó là

chưa kể đến vô số những vụ ám sát, can

thiệp và lật đổmà các cơquan an ninh Mỹ

trực tiếp tiến hành ở nước ngoài trong mấy

chục năm qua.

Là quốc gia đứng đầu thế giới về ngành

công nghiệp phi nhân bản - công nghiệp

vũ khí , theo Cục thông tin Hoa Kỳ , quân đội

Mỹ sử dụng hơn 30% tổng số vũ khí của cả

thế giới. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần sử

dụng những vũ khí giết người hàng

loạt và các loại vũ khí bị cấm trong các

cuộc chiến tranh mà điển hình là việc thả hai

quả bom nguyên tử xuống Hi-rô-si -ma và

Na-ga-sa-ki (Nhật Bản) - một hành động bị

coi là tội ác chống lại loài người. Trong

chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng

bom bi , bom na-pan và đặc biệt là chất độc

đi -ô-xin . Năm 1991 , Mỹ đã thả 940 000

quả bom có vỏ chứa chất u-ra-ni-um xuống

I-rắc , khoảng 10 000 quả xuống Bô-xni-a

Héc-xê-gô-vi-na những năm 1994-1995 ,

và khoảng 31 000 quả xuống Nam Tư

năm 1999. Mỹ còn sử dụng loại bom hủy

-diệt (cluster bom ) trong các chiến dịch quân

sự ở nước ngoài

Bất chấp những sự thật kể trên , từ năm

1977 , hàng năm Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiến

hành xây dựng cái gọi là "Báo cáo về việc

thực hiện nhân quyền " ở các quốc gia, lợi

dụng vị thế một cường quốc quân sự , kinh tế

và là thành viên thường trực của Hội đồng

Bảo an Liên hợp quốc để gây sức ép, vu cáo

và trừng phạt các nước khác với cái gọi là lý

do " vi phạm nhân quyền" .

Những hành động ấy tự nó đã phơi bày

những thủđoạn xảo quyệt, giả trá của những

thế lực hiếu chiến trong quan hệ quốc tế . Họ

muốn lấp liếm những sự thật về vấn đề nhân

quyền của nướcMỹ ;nhưng đồng thời, lại sử

dụng nhân quyền như một thứ phương tiện

nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới . Tuy

nhiên , từ lâu , âm mưu của chính quyền Mỹ

đã bị dư luận tiến bộ trên thế giới vạch trần

và ngày càng chịu nhiều thất bại . Một trong

những thất bại nặng nề nhất làtại phiên họp

lần thứ 56 (4-5-2001) của Ủy ban nhân

quyền Liên hợp quốc , Mỹ đã không được

bầu vào vị trí thành viên của Ủy ban này .

Tất cả những dẫn chứng và phân tích kể

trên phần nào cho thấy sự thật về vấn đề dân

chủ, nhân quyền ở nước Mỹ . Cái gọi là

"những giá trị dân chủ , nhân quyền Mỹ"

chắc chắn không đem lại lợi ích cho tất cả

nhân dân Mỹ, mà chỉ là đặc quyền của

những kẻ giàu có ở nước này . Vì vậy, thật lố

bịch cho những ai muốn " xuất khẩu" những

" giá trị dân chủ, nhân quyền " như vậy cho

các dân tộc khác.
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TOÀN CẦU HÓA VÀ XU HƯỞNG VẬN ĐỘNG

CỦA DÒNG CHẢY VỐN QUỐC TẾvốn

PHẠM VĂN HÙNG *

M

ỤC tiêu của hội nhập kinh tế quốc

là tạo thêm nguồn lực , tạo sức

mạnh tổng hợp nhằm đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Báo cáo Chính

trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

VIII trình Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ : Phát

huy cao độ nội lực , đồng thời tranh thủ nguồn

lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế để phát triển nhanh chóng , có hiệu quả

và bền vững . Một trong những nguồn lực quan

trọng đó chính là nguồn vốn đầu tư . Để có thể

chủ động hội nhập và tranh thủ được nguồn

vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi phải có sự

nghiên cứu sâu sắc về động thái của dòng vốn

này trên phạm vi toàn cầu với cái nhìn tổng

quan và từ đó có đối sách thích hợp .

Dòng lưu chuyển vốn trên thế giới đã xuất

hiện từ rất sớm . Ở giai đoạn đầu - khởi điểm

của quá trình toàn cầu hóa- lưu chuyển vốn

chủ yếu dưới dạng chiếm đoạt sản phẩm thặng

dư toàn cầu thông qua buôn bán và chiến tranh

giữa các nước. Đến cuối thế kỷ XIX, toàn cầu

hóa được tiến thêm một bước do sự phát triển

mạnh mẽ của các giao dịch trao đổi hàng hóa

quốc tế và của các luồng vốn và nhân lực

xuyên lục địa . Khuynh hướng này được thể

hiện rõ nhất trong giai đoạn từ 1870 đến 1914,

đánh dấu bằng đợt bành trướng mới của chủ

nghĩa thực dân châu Âu ở châu Phi và châu Á,

bằng những tiến bộ chủ yếu trong lĩnh vực sản

xuất và cuối cùng là sự ra đời của các tờ -rớt tài

chính và các công ty vô danh ở châu Âu và

Hoa Kỳ. Vào năm 1913 , thời kỳ mở cửa tự do

thị trường vốn, lưu chuyển vốn đã gia tăng

mạnh mẽ, trong đó có đến 50% đầu tư cổ

phiếu , trái phiếu hướng vào thị trường các

nước mới phát triển . Tuy nhiên , hai cuộc chiến

tranh thế giới ở nửa đầu thế kỷ XX đã làm tạm

ngưng xu hướng phát triển của toàn cầu hóa

nói chung và xu hướng luân chuyển vốn trên

thị trường nói riêng. Sau đó , một phong trào

mới của toàn cầu hóa lại xuất hiện. Nhưng sự

khuếch đại của toàn cầu hóa , do nhiều nhân tố

kết hợp , chỉ có ảnh hưởng sâu rộng từ đầu

những năm 1980. Với sự tiến bộ của khoa

học - công nghệ cùng xu hướng chính trị toàn

cầu , thuật ngữ toàn cầu hóa đã trở thành phổ

biến . Đặc biệt, trong thời kỳ này đã xuấthiện

xu hướng thếgiới hóa các thị trường tài chính .

Toàn cầu hóa ở giai đoạn này đã có tác

dụng tích cực đến việc chuyển giao các nguồn

lực với quy mô và tốc độ ngày càng lớn , hiệu

quả ngày càng cao. Tuy rằng hiện nay , mức độ

chuyển giao đó chưa được như mong muốn ,

song những thành quả mới mẻ, những đột phá

* Trường đại học Kinh tế Quốc dân
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sáng tạo về khoa học - công nghệ, về tổ chức

và quản lý, về sản xuất và kinh doanh đã đưa

tri thức, kinh nghiệm và vốn đến cho nhiều

nước và khu vực khác nhau . Tại nhiều quốc

gia , các nguồn lực đó đã đến từng gia đình ,

mỗi cá nhân trong xã hội , mở đường cho công

nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Thực tiễn cho thấy , toàn cầu hóa là nhân tố

quan trọng trong việc chuyển dịch các nguồn

lực nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất . Tự

do hóa dòng chảy tư bản giúp cho quá trình tự

điều chỉnh vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu , từ

nơi sử dụng kém hiệu quả sang nơi sử dụng có

hiệu quả cao hơn . Đây chính là động lực thúc

đẩy sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản

xuất và đem lại sự tăng trưởng kinh tế ở mức

độ cao . Đây cũng là phương tiện để huy động

và thu hút các nguồn vốn vào các nền kinh tế

thiếu vốn và kém phát triển .

Với xu hướng toàn cầu hóa, các cơ chế của

tự do tài chính được xác lập . Dòng chảy tư bản

trên thế giới gia tăng cả về quy mô và tốc độ .

Mỗi ngày có khoảng 1 500 tỷ USD quay vòng

giữa các trung tâm tài chính của thế giới. Theo

số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB , 2001 ) ,

trong vòng 10 năm từ1991 đến hết năm 2000,

tổng giá trị vốn luân chuyển trên toàn thế giới

tăng gấp 5,4 lần từ 1 014,9 tỷ USD lên 5 480,6

tỷ USD. Trong đó dòng luân chuyển qua thị

trường vốn gia tăng hằng năm với tốc độ lớn

(bình quân 21,3%/năm) . Mặc dù trong giai

đoạn này có xảy ra khủng hoảng trên thị

trường chứng khoán thế giới, song hằng năm

giá trị luân chuyển qua thị trường này vẫn liên

tục tăng (năm 1997 vẫn tăng 21,8% so với

năm 1996 ; năm 1998 chỉ tăng 3,6% so với

năm 1997 nhưng năm 1999 đã tăng 19,8% so

với năm 1998 ) .

Bảng 1 : Giá trị dòng luân chuyển vốn trên

thế giới giai đoạn 1991 - 2000.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dòng luận

chuyển qua thị 794 | 850 | 1226 | 1501 | 1928 | 2403 | 2927 | 3033 | 3910 | 4324

trường vốn

Giá trị vốn

đầu tư trực

tiếp (FDI)

Tổng vốn tài

trợ phát triển

| chính thức

(ODF)

160 172 226 256 331 377 473 683 9821118]

60,9 56,5 53,6 48 55,1 31,9 42,8 54,6 45,3 38,6

Nguồn : Báo cáo Nguồn Tài chính Phát triển

toàn cầu năm 2001 của Ngân hàng thế giới.
2

Điểm đáng lưu ý là , trong tổng mức lưu

chuyển vốn toàn cầu thì nguồn luân chuyển qua

thị trường chứng khoán trong 10 năm qua vẫn

chiếm tỷ trọng lớn (gấp 4,96 lần dòng luận

chuyển của vốn FDI năm1991 và đến năm 2000

vẫn gấp gần 4 lần ). Tuy rằng vốn đầu tư trực tiếp

trong giai đoạn này cũng gia tăng rất mạnh mẽ,

nhưng tỷ trọng của nguồn vốn này vẫn chiếm tỷ

trọng tương đối nhỏ trong tổng lưu chuyển vốn

toàncầu. Điều này phản ánh tầm quan trọng

ngày càng rõ nét của thị trường vốn trong quá

trình lưu chuyển vốn toàn cầu . Các nước mở cửa

hội nhập không thể không quan tâm đến thị

trường vốn và việc mở cửa thị trường vốn nước

mình với thế giới. Đây sẽ là kênh dẫn vốn cần

thiết trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế .

Bảng 2 : Cơ cấu các dòng luân chuyển vốn

quốc tế ( %)

| Dòng luân

1991 1992 199319941995199619971998 1999 2000

chuyển qua thị 78,2 788 81,4 83,1 833 854 85 804 79,278,8
| | |

trường vốn

| Vốn đầu tư

trực tiếp (FDI)

| Vốn tài trợ

phát triển

| chính thức

(ODF)

15,8 15,9 15 14,2 14,3 13,4 13,7 18,1 19,9 | 20,4

6 5,3 3,6 2,7 2,4 1,2 1,3 1,5 0,9 0,8

Nguồn : Báo cáonăm 2001 của Ngân hàng

Đơn vị : tỷ USD
thế giới .
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Theo số liệu trên , cơ cấu của vốn luân

chuyển qua thị trường vốn toàn cầu chiếm ưu

thé vượt trội so với các nguồn vốn khác (ở mức

dao động 80%). Tỷ trọng này về cơ bản có xu

hướng gia tăng so với đầu những năm 90 của

thế kỷ XX. Đối với vốn đầu tư trực tiếp, trên

phạm vi toàn cầu, cũng có xu hướng tăng

nhưng vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi từ 14%

đến 20% tổng lưu chuyển vốn quốc tế . Chỉ có

nguồn tài trợ phát triển chính thức (trong đó

chủ yếu là ODA) trong thập niên qua có xu

hướng giảm cả về quy mô và tỷ trọng. Nếu như

năm 1991 , tổng nguồn tài trợ phát triển chính

thức là 60,9 tỷ USD, chiếm 6% dòng luân

chuyển vốn toàn cầu thì đến năm 2000 chỉ còn

38,6 tỷ USD chiếm có 0,8% dòng vốn luân

chuyển toàn cầu. Đây là dấu hiệu cho thấy

tâm quan trọng đặc biệt của luồng vốn lưu

chuyển qua thị trường vốn đối với cả các

nước công nghiệp phát triển và các nước đang

phát triển .

Tuy rằng tỷ trọng vốn luân chuyển qua thị

trường vốn chiếm ưu thế cơ bản và ngày càng

gia tăng, nhưng sự gia tăng này chủ yếu tập

trung ở các nước phát triển . Tỷ trọng luân

chuyển vốn vào các nước đang phát triển đã

nhỏ lại và có xu hướng giảm dần . Nếu năm

1991 , toàn bộ các dòng vốn đầu tư tư nhân

chuyển vào các nước đang phát triển chiếm

11,8% tổng dòng lưu chuyển vốn đầu tư tư

nhân toàn thế giới thì năm 1999 và 2000 chỉ

còn là 7,6% . Trong số đó, dòng vốn đầu tư qua

thị trường vốn giảm từ 9,7% xuống 4,7%

năm 1999 và 5,5% năm 2000, còn dòng vốn

đầu tư trực tiếp (FDI) giảm từ 22,3% xuống

còn 18,9% và 15,9% tương ứng vào năm 1999

và 2000 .

Bảng 3 : Tỷ trọng vốn lưu chuyển vào các

nước phát triển và đang phát triển (%)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |

| Dòng | Tới các | 90,3 | 90,6| 90,6 | 91 | 91 | 90,2 | 89,2 | 93,8 | 95,3 | 94,5

luu nước

chuyển phát

qua thị | triển

| trường | Tới các | 9,7 | 94 | 94 | 9 | 9 | 9,8 | 10,8 | 6,2 | 4,7 | 5,5

vón nước

dang

phát

triển

| Dòng | Tới các | 77,7 | 72,6| 70,5 | 64,8 | 67,7 | 65,1 | 63,5 | 74,1 | 81,184,1

đầu tư | nước|

trực

tiêp

phát

triển

| (FDI) | Tới các | 223 | 274 | 295 | 35,2 |323 |349 | 365 | 25,9 | 18,9 | 15,9

| Tổng

các

dòng

von tu

nước

dang

phát

triển

| Tới các | 88,2|87,6| 874 | 87,2 | 87,6 | 86,8 | 85,6 | 90,1 | 92,4 | 92,4

nước

phát

triển

nhân 99 |76| 7,6
Tới các | 11,8 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,4 | 13,2 | 144 | 9,9 | 7,6 | 7,6

nước

dang

phát

triển

Nguồn : Báo cáo năm 2001 của Ngân hàng

thế giới .

Xu hướng các dòng chảy tư bản chủ yếu tập

trung vào các nước phát triển phản ánh một

thực tế là , các nước công nghiệp phát triển có

mức độ mở cửa thị trường rộng rãi hơn . Với ưu

thế của các nước đi trước , họ có một nền sản

xuất công nghiệp hiện đại, một hệ thống tài

chính vững mạnh và có bề dày hoạt động trên

thị trường vốn. Các chính sách vĩ mô của họ

được điều hành có hiệu quả hơn đối với các

biến động của thị trường . Điều này cũng là

thách thức rất lớn đối với các nước đang phát

triển trong quá trình hội nhập.

Để có thể đạt mức tăng trưởng cao, ngoài

nguồn lực trong nước , các nước đang phát triển
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không thể không khai thác nguồn vốn bên

ngoài mà đặc biệt là nguồn qua thị trường vốn

(do xu hướng nổi trội của dòng vốn này trong

tiến trình toàn cầu hóa) . Tuy nhiên, cũng phải

thấy rằng, các nước đang phát triển không chỉ

cạnh tranh lẫn nhau để thu hút vốn mà còn tiếp

tục phải cải thiện điều kiện huy động vốn để

cạnh tranh với các nước phát triển . Vấn đề

không chỉ là phụ thuộc vào mức độ mở cửa thị

trường vốn mà mức độ lớn hơn tùy thuộc vào

năng lực thu hút và sử dụng vốn của nền kinh

tế đạt hiệu quả tới mức nào. Nền kinh tế có

được năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững

hay không để đáp ứng yêu cầu hội nhập ? Bởi

vì, trong bối cảnh tổng quát và dài hạn, năng

lực tăng trưởng của nền kinh tế là yếu tố quan

trọng xác định triển vọng huy động vốn đầu tư .

Điều này liên quan đến một nguyên tắc mang

tính chủ đạo trong việc thu hút vốn : vốn đầu

tư được sử dụng càng hiệu quả thì khả năng thu

hút nó càng lớn . Trong khi, hầu hết các nước

đang phát triển vẫn còn hạn chế ở điểm này.

Rõ ràng , toàn cầu hóa mở ra cơ hội cho tất

cả các quốc gia. Tuy nhiên cơ hội đó không

được phân chia đồng đều cho các nước . Thực

tế cho thấy , nguồn vốn lưu chuyển chủ yếu lại

vào các nước công nghiệp phát triển chứ

không phải là các nước đang phát triển . Vì

vậy , để toàn cầu hóa có hiệu quả và biến các

lợi ích tiềm năng thành hiện thực thì cần có

một trật tự thế giới mới, công bằng và bền

vững, có sự tham gia thỏa đáng của các nước

thuộc thế giới thứ ba vào việc ban hành các

quyết định mang tính toàn cầu ; cải tổ sâu sắc

hệ thống tài chính tiền tệ thế giới vốn đã bị

đồng đô -la Mỹ khống chế , không để quá trình

toàn cầu hóa biến thành Mỹ hóa. Toàn cầu hóa

càng sâu sắc , dòng lưu chuyển vốn quốc tế

càng lớn thì càng xuất hiện nhu cầu giám sát

tài chính chặt chẽ trên tầm quốc tế . Quỹ tiền tệ

quốc tế (IMF) cần thay đổi nguyên tắc hoạt

động để đáp ứng nhu cầu phát triển của thời kỳ

mới.

Cần có một hệ thống quan điểm toàn diện

về phát triển , tránh việc tách rời giữa trao đổi

thương mại, đầu tư và tài chính , đồng thời giảm

sự thao túng của các nước phát triển đến quá

trình toàn cầu hóa ; có cơ chế phân phối lại thu

nhập toàn cầu để giảm khoảng cách ngày càng

gia tăng giữa các nước giàu nhất và các nước

nghèo nhất ; chấm dứt việc bảo hộ sản xuất tại;

chính các nước phát triển, đi ngược lại với khái

niệm " tự do cạnh tranh" do chính họ đưa ra .

quan

Toàn cầu hóa kinh tế nói chung và mở cửa

thị trường vốn nói riêng là một con dao hai

lưỡi đối với tất cả các quốc gia (tuy có sự khác

nhau về mức độ giữa các nước phát triển và

đang phát triển ). Vì vậy , các nước tham gia hội

nhập phải chấp nhận cả cơ hội và thách thức ,

đồng thời phải biến cơ hội và cái lợi thành mặt

chủ yếu. Để tranh thủ giành lấy mặt lợi, hạn

chế thiệt hại trong mở cửa thị trường vốn, vấn

đề then chốt là phải tăng cường thực lực kinh

tế của nước mình (cả trong lĩnh vực sản xuất

thực và hệ thống tài chính ). Nhân tố

trọng để tạo ra điều đó gồm có các chính sách

kinh tế vĩ mô hợp lý ; thể chế và pháp luật kinh

doanh kiện toàn , phù hợp với tiêu chuẩn quốc

tế ; hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với xu

hướng phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực

tài chính, giáo dục và khoa học - công nghệ

phải đạt mức hiệu quả cao. Nếu quốc gia nào

tham gia hội nhập mà chưa hội đủ các điều

kiện trên thì quá trình tự do hóa và mở cửa thị

trường vốn sẽ dẫn đến các hậu quả tiêu cực và

bị thiệt thòi trong quá trình hội nhập. Vì vậy,

các nước cần linh hoạt trong việc lựa chọn các

chiến lược và chính sách của mình , trong đó

mức độ, lộ trình mở cửa hội nhập cần được

xem xét kỹ lưỡng .

64 Số 16 (tháng 6 năm 2002 )



CÔNG TY XÂY DỰNG QUẢNG NAM

PHAN BỘI CHÂU - IX TAM KỲ - QUẢNG NAM

DT : 0510852811

Giám đốc : Phan Đức Nhạn

W

Trung tâm kỹ thuật hành chính Đài phát thanh Truyền hình Quảng Nam

Sau khi chia tách tỉnh Quảng NamĐà Nẵng thành hai đơn

vị hành chính trực thuộc Trung ương , Công ty được Ủy ban

nhân dân tỉnh Quảng Nam raQuyết địnhsố : 459 /QĐ -UB ,

ngày 2/4/1997 về việc tiếp nhận và đổi tên thành Công ty Đầu

tư và Xây dựng đô thị Quảng Nam .

Từ năm 1997 - 2001 Công ty Xây dựng Quảng Nam đã và

đang thi công hoàn thành bàn giao trên 200 công trình lớn nhỏ ,

trong đó có những công trìnhcó giá trị trên 20 tỷ đồng như

khách sạn BamBoo Green cao 11 tầng , Trụ sở Tỉnh ủy Quảng

Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam , khu nội khoa 7

tầng bệnh viện Đà Nẵng... đặc biệt có những công trình yêu

cầukỹ thuật cao như :

* Nhà máy xi măng Hải Vân (Cụm 1 ) (công suất 520.000

tấn/năm gồm 2Si lô ximăng cao64m , móng cọc nhồi với đài

cọc lớn (3200m3 bê tông ), Nhà đặt máy nghiễn và nhà đặt máy

đóng bao có yêu cầu kỹ thuật khắt khe ... )

* Khách sạn Victoria Hội An (do liên doanh giữa Việt Nam

và Pháp làm chủ đầu tư đạt tiêu chuẩn 4 sao , được tổng cục

du lịch Việt Nam đánh giá là một trong những khách sạn đẹp

nhất Việt Nam)

Trung tâm Thương mại - Siêu thị Đà Nẵng (là công trình

có diện sàn gần 23.000m2 có 04 cầu thang máy, 04 cầu thang

cuốn là mộttrong những siêu thị có quy mô lớn nhất trên cả

nước)

Công ty đã được Bộ Xây dựng và công đoàn ngành Xây

dựng Việt Nam tặng 26 huy chương vàng chất lượng cao

ngành xây dựng ViệtNam , 3 lần đượctặng cờ chất lượng cao

năm 1999, 2000 , 2001. Được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ

thi đua đơn vị .

Với kết quả đạt được của công ty trong thời gian qua và từ

thực tiễn quản lý doanh nghiệp chúng tôi rút ra những bài học

sau :

1 - Tạo sự thống nhất trong cấp ủy , ban Giám đốc và các tổ

chức quần chúng trong công ty . Đoàn kết là nhân tố tạo

nên sức mạnh tổng hợp .

2 - Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt qui chế dân chủ

trong doanh nghiệp cho toàn thể CBCNV từ đó dẫn đến sự

thông suốt trong việc thực hiện công khai hóa những vấn

đề quản lý chung của công ty theo cơ chế : “Dân biết, dân

bàn , dân làm , dân kiểm tra” .

3 - Yếu tố con người là quyết định mọi thắng lợi, bởi vậy việc

quan tâm đến đời sống vật chất , tinh thần cho mọi đối

tượng trong đó khuyến khích những nhân tố tích cực ,

không bình quân chủ nghĩa trong quyền lợi và nghĩa vụ đã

trở thành đòn bẩy cho sự đóng góp sức mình của mọi

thành viên trong Công ty .

4 - Kết quả sản xuất phụ thuộcvào công cụ lao động , đầu tư

thích ứng về công nghệ , thiết bị sẽ làm tăng năng suất lao

động . Trình độ quản lý cao sẽ làm tăng hiệu suất đồng vốn

kinh doanh .

5 - Cạnh tranh là yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển , thi đua

sẽ tạo ra hứng khởi của phong trào quần chúng tham gia ,

lợi nhuận mới khẳng định sự tồn tại của doanh nghiệp

nhưng uy tín , lòng tin thông qua chất lượng sản phẩm mới

là mục tiêu , là tài sản đích thực của một doanh nghiệp đích

thực. Công ty xây dựng Quảng Nam quyết phấn đấu để giữ

vững các đích thực mà chúng tôi đang có .
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HATIENT

Lớn mạnh

do bạn và vì bạn

GACH TUCHEN: GACH BLOCK:

Lát vỉahè khutrung tâm thịxã Đồng Xoài

- Hình chữ S : 6,0 x 16,4 x 25,0cm , lát 1m2 cần 39 viên .

- Hình chữ I

Hình chìa khóa

- Hình lục giác

- Hình thoi

ƯUĐIỂM :

: 6,0 x 16,5 x 20,0cm , lát 1m2 cần 35 viên .

5,0 x 13,6 x 22,4cm , lát 1m2 cần 40 viên.

: 6,0 x 25,0 x 28,5cm , lát 1m2 cần 18,5 viên.

: 6,0 x 14,2 x 25,0cm , lát 1m2 cần 55,5 viên .

- Chịu lực lớn , không bị rỗ mặt, không phai màu.

- Tạo thẩm mỹ vỉa hè , sân vườn, đường đi.

Thi công nhanh , có thể thay thế từng viên khi cần .

Không tốn hồ chèn mạch .

- Xây dựng khu du lịch Thuyền Buồm ,PhanThiết

Gạch xây tường

Gach nua (domi)

Gạch xây cột

ƯU ĐIỂM :

Chiu luc lon

- Tiết kiệm hồ

Dust sinh vào • Tiết kiệm thời gian

- Giảm chi phí

2 loại : vừa

: cường độ chịu nén từ 35 Kg/cm2 trở lên

: giảm 3,5 lần so với dùng gạch đất nung

: việc đặtgạch chỉ bằng 1/4 thời gian so

voi dat gach dat nung

: Từ 9 đến 10 % so với xây bằng gạch đất nung

xây và vữa vô

+ 5 cơ bao : 2 , 5 , 10 , 20, 50 kg

06

B

C
O
N
G

Cat rura sach,

sảy kho

dùng cơ +

PCBMS

150
9002

+

06

Chaty

phụ gia

Trộn nước dùng biển ,

Xây tô lang minh

XI

M
A
N
G

MAC 75

HATIENT

TCVN 431A : 1988

KHỐI LƯỢNG TỊNH : 30Kg

DILU KIEN BAO QUAN

MAC 75

JUA

T
O

HATIENT

TCVN 31 193

KHỐI LƯỢNG TỊNH :EK

UNG BAO QUAN

----

CÔNG TY XI MĂNGHÀ TIÊN 1

km 8đườngHàNội, Thủ Đức , TP . HCM

D

DT: (08) 8966 608 FAX: (08) 8967 635



H

O

C

Ô

N

G

T

Y

Đ

Ư

Ờ

N

G

K

H

Á

N

H

H

Ộ

I
S
U
G
A
R
CO
MP
AN
Y
KHANH HOI SUGAR COMPANY

147 BIS NGUYỄN TẤT THÀNH .QUÂN 4. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐT : (08) 9404673 - 9400103 FAX : (08) 9404689

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

KHÁNH HỘI (PAKPO CŨ )

EMAIL : ctdkh@hcm.vnn.vn

ĐƯỜNG TINH LUYỆN & ĐƯỜNGVIÊN

KHÁNH HỘI

KHI

KHÁNH HỘI
Dlong nigh 00

THANH HỘI
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ĐƯỜNG TINH LUYỆN

KHÁNH HỘI

Được Viện

CUBE SUGAR *****

Extra Refined

SUGAR

—

ONO eripn pro mos inot gra

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BÊN QUẢNG NAM

SỐ 10 - NGUYỄN DU - THỊ XÃ TAM KỲ

DT : 5110.851577

Fax : 851734

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

od grub by

Quản lý - khai thác và duy tu , bảo dưỡng

các công trình giao thông đường bộ

Xây dựng các công trình giao thông

đường bộ

Khai thác và sản xuất các loại vật liệu phục

vụ , sửa chữa và xây dựng hệ thống giao

thông đường bộ .

Đồng chí NGUYỄN BÁ NHÂM

rux ghoult of yub

oub navul qbo pro

o -nov nay tos prob

no gnortubo utiob not

ĐẠI HỘ
I

ĐẠI BIỂU CHỨC CÔNG TY

MAM 200
1

Giám đốc Công ty



LIÊN HIỆP ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Địa chỉ : Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Thành phốHàNội

Điện thoại : 04.8386354
Fax : 04.8386939

Giám đốc

KS. NGÔ VĂN TUYẾN

NOKEY RIN OF THE AT THE

-

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH :

Duy tu , sửa chữa lớn và vừa các công trình cầu, cống,

hầm , đường sắt.

Xây dựng các công trình giao thông có quy mô vừa và

nhỏ.

- Làm sạch bề mặt kim loại và kết cấu thép bằng phun cát,

sơn kết cấu thép bằng sơn công nghệ cao, tuổi thọ cao.

- Sản xuất vật liệu và kết cấu chuyên ngành .

Xí nghiệp có các dây chuyền phun cát , phun sơn với các

thiết bị hiện đại, đội ngũ công nhân lành nghề và các cán bộ

kỹ thuật, quản lý nhiều kinh nghiệm , nhà xưởng khang trang ,

có đủ máy móc thiết bị đáp ứng mọi nhu cầu thi công các

công trình đường sắt.

-

-

-

-

CÁC CÔNG TRÌNH CHỦ YẾU :

Duy tu sửa chữa thường xuyên định kỳ, sửa chữa vừa và

sửa chữa lớn các tuyến đường sắt trong phạm vi quản lý,

duy tu thường xuyên và sửa chữa lớn cầu Thăng Long .

Nâng cấp tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều, tuyến

đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

Sơn đại tu cầu Thăng Long bằng công nghệ cao.

- Thi công các nút giao cắt giữa đường sắt và đường bộ .

Thi công các công trình đường ống, đường cáp thông tin

qua đường sắt.

Sản xuất, lắp đặt các dàn chắn tại các điểm gác đường

ngang .

Trụ sởXí nghiệp

Công trình sơn công nghệ cao cầu Thăng Long

thi công 2001

Sản lượng năm 2001đạt45.000 triệu đồng, năm 2002 phấn Sửdụng máy chèn đường duy tu bảo dưỡng đường

đấu đạt 60.000 triệu đồng .

sắt

Đường Tà vẹt bê tông lồng thi công 2001 Cầu Thăng Long
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CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG

nech dabTeX 182

Chức năng nhiệm vụ :

• Địa chỉliênhệ :Km14, Quốc lộ 3,MaiLâm - Đông Anh - Hà Nội.

Tel : 9611346-9611398 - Fax : 04.8800258

• Giám đốc Công ty : Ngô Văn Chăm

OBd prob

- Chuyên sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung.

- Phục chế các loại gạch ngói nung của các loại công trình kiến trúc cổ .

- Nhận thicông xây lắp và chuyển giao công nghệ lò nung Tuynen sản xuất VLXD đất sét nung .

Gia công thiết bị sản xuất VLXD và kết cấu thép xây dựng .

Tư vấn thiếtkế xây dựng. còn nh

Sảnphẩmgạch ngóiphục chếđược sửdụng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám . Sản phẩm của Công ty liên tục đạt Huy chương vàng hàngchất

lượng cao tại các hội chợ triển lãm quốc tế hàng công nghiệp

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

ĐỊA CHỈ : DỐC VÂN - YÊN VIÊN - GIA LÂM - HÀ NỘI

TEL : 8271831 ; 8780453 ; 8780023. FAX : 8780023

Nhà máy vật liệu bưu điện là đơn vị công nghiệp đầu tiên

của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được đón

nhận chứng chỉ ISO 9001 : 2000.

Sản phẩm dây và cáp của Nhà máy được sản xuất hoàn toàn

bằng nguyên liệu ngoại nhập và trên các thiết bị hiện đại của nước

ngoài nên chất lượng dây và cáp của Nhà máy được khách hàng

sử dụng và đánh giá cao .

MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU :

Các loại cáp thông tin : kéo cống, tự treo và chôn trực tiếp

hoặc thả sông cáchđiện dây ruột bằng nhựa HDPE đặc (SOLID )

hoặc FOAM -SKIN có nhồi dầu chống ẩm và ốp băng nhôm chống

nhiều điện từ . Đường kính dây ruột 0,4mm ; 0,5mm ; 0.6mm

0.65mm ; 0.7mm ; 0.9mm và 1,2mm, dung lượng từ 6 đôi cho đến

1200 đôi.

Dây thuê bao tự treo dung lượng từ 1 đôi cho đến 4 đôi, đường

kính dây ruột đồng từ 0,5mm đến 1,2mm hoặc dây mềm nhiều sợi

từ 7 x 0,19mm đến 18 x 0,19mm cách điện bằng nhựa HDPE. Dây

treo là một sợi thép đường kính 1,2mm hoặc 7 sợi thép 0,4mm .

Cáp mạng LAN kiểu đồng trục trở kháng 7522 và xoắn đôi trở

kháng 100 , sử dụng cho truyền hình và truyền số liệu.

đường sắt.

Cáp tín hiệu điều khiển sử dụng trông thông tin tín hiệu

Ngoài ra Nhà máy còn sản xuất các loại : thùng thư , tủ sắt, kẹp

2 rãnh 3 lỗ , và các phụ kiện đấu nối cáp đồng như : tủ và hộp đầu

cáp ; măng xông cáp v.v.

Nhà máy sẽ làm vừa lòng Quí khách với các sản phẩm

bền, đẹp , giá cả hợp lý, thanh toán thuận tiện.



SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY BÊ TÔNG VÀXÂY DỰNG VĨNH TUY

JOM M

GIÁMĐỐC

KS . ĐĂNGVĂN CHI

Địa chỉ : Dốc Vĩnh Tuy . P. Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại : (84.4 ) 8624198 - 8610091 Fax : (84.4) 8624896

DANG CONG SAN

Công ty Bêtông và Xây dựng Vĩnh Tuy là một doanh

nghiệpnhà nước , có tư cách pháp nhân thuộc Sở Xâydựng

Hà Nội.

Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp bêtôngVĩnh Tuy được

thành lập ngày 2/1/1975 theo Quyết định số 02 /QĐ -UB của

UBND thành phốHà Nội. Ngày22/12/1992 , theo Quyết định

Số 3364 - QĐ /UB , Xí nghiệp được đổi tên thành Nhà máy

bê tông Vĩnh Tuy . Ngày 16 tháng8 năm 1999 theo Quyết

định số 3247 /QĐ -UB của UBND thành phố Hà Nội cho đổi

tên thành Công ty Bêtông và Xây dựng VĩnhTuy và xác định

lại nhiệm vụ :

108 107,

Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây

dựng bao gồm : cấu kiện bêtông định

hình đúc sẵn , bêtông trộn sẵn , vật liệu

nung và không nung...

- Thi công xây lắp công trình dân

dụng, giao thông , thủy lợi, công nghiệp

vừa và nhỏ , sản xuất gia công các cấu

kiện thép trong xây dựng , lắpđặt trang

thiết bị nội ngoại thất.

Kinh doanhvậntải hàng hóa

đường bộ .

Được phép liên doanh liên kếtvới

các tổ chức trong và ngoài nước đểphát triển sản xuất kinh

doanh theo luật định hiện hành .

Trước nhiệm vụ mới, Công tyđã sắp xếp lại tổ chức sản

xuất và liên tụcđầu tư nâng cao công suấtvà chất lượng sản

phẩm .

Thành lập các xí nghiệp thành viên :

Hi Xí nghiệp Bêtông Thương phẩm

Xí nghiệp Bêtông Đúc sẵn 1 và 2

Xí nghiệp Xâydựng

Xí nghiệp Cơ khí và Vận tải

I SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG

Bs Nguyễn Thọ Khảo

Giám đốc bệnh viện

nghiệp , Bệnh viện luôn

Địa chỉ : Khối 3A - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại : (04) 8821283 Fax : 04-8820033

Bệnh viện Bắc Thăng Long tiền thân là trạm y tế thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên ,

với 11 lần đổi tên và 33 năm phục vụ trong Bộ Công nghiệp, ngày 3-7-2000 Bệnh viện Bắc

Thăng Long đã được thành lập lại tại Quyết định số 67/QĐUB của Ủy ban nhân dân thành

phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội .

Bệnh việnBắc Thăng Long có quy mô 200 giường bệnh , tổng số 200 CBCNVC (160 chỉ

tiêu biên chế ) gồm 18 khoa phòng. Về tổ chức cán bộ có 4 thạc sĩ y khoa, 20 Bác sĩ chuyên

khoa cấp 1 , 15 Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ. 100 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng và trung

cấp.

Trong những năm trực thuộc ngành công

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức

khỏe cho công nhân trong ngành và nhân dân địa phương, được nhân

dân tin tưởng . Với thành tích đó, Bệnh viện đã được tặng nhiều bằng

khen , cờ Quyết Thắng . Năm 1982 Bệnh viện được đón nhận Huân

chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng . 6 năm liền , Đảng

bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Với đội ngũ thầy thuốc giỏi ,

có tinh thần trách nhiệm cao cùng với nhiều trang thiết bị hiện đại,

Bệnh viện Bắc Thăng Long luôn là địa chỉ tin cậy của nhân dân trên

địa bàn Huyện Đông Anh và phía Bắc Thành phố Hà Nội . Toàn cảnh bệnh viện



CÔNG TY

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG

DANANG TRANSPORT WORKS COMPANY

ĐỊA CHỈ : HÒA THỌ - HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI : 0511. 846118 - 846117 - 846453.

MOTO

FAX : 84. 0511. 846454

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU :

a Thi công xây lắp các công trình giao thông cầu , đường.

Thi công xâydựng các công trình công nghiệp - dân dụng.

a . Thi công xây lắp các công trình thủy lợi.

Đào đắp đất đá , san lấp mặt bằng tạo bãi, kè chống lở xói .

Kinh doanh khai thác đá xây dựng .

Kinh doanh nhà ở.

Đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng :

1 Huân chương Quyết thắng hạng Ba

1 Huân chương Giải phóng hạng Ba

3 Huân chương Lao động hạng Ba

1 Huân chương Lao động hạng Nhì (1995)

1 Huân chương Lao động hạng Nhất (2000 )

Nhiều cờ , bằng khen khác được Đảng, Chính phủ và các Bộ

tặng thưởng.

Giám đốc Công ty :

NGUYỄN VĂN SOONG

Huân chương Lao động hạng Ba (1995 )



ITE CÔNG TY VIỄN THÔNGQUỐC TẾ

97 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội Tel : 84-4-841 0026 84-4-8357393

E -mail: business@vti.com.vn
http://www.vti.com.vn
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VSAT TDM/TDMA

Khách hàng

Khách hàng

HUB

= Kết nối mạng Truyền số liệu X.25

= Kết nối mạng Internet

- Chi phí sử dụng thấp

- Tốc độ truyền dẫn cao

= Thông tin bảo mật

Đặc biệt phù hợp với yêu cầu về truyền số liệu của các Ngân hàng . Công ty Tài chính ,

Công ty Bảo hiểm . Hãng Hàng không. Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn ...

Trung tâm Viễn thông Quốc tế KV1

57 Huỳnh Thúc Kháng , Hà Nội

Tel : 84-4-835 4405

Trung tâm Viễn thông quốc tế KV2

142 Điện Biên Phủ , Q.1 , TP.Hồ Chí Minh

Tel : 84-8-829 8238

Trung tâm Viễn thông Quốc tế KV3

3 Lý Tự Trọng , Đà Nẵng

Tel : 84-511-850016

Fax: 84-4-8410010 Fax: 84-511-822242Fax: 84-8-8228845



CÔNG TY VẬN TẢIĐƯỜNG BIỂN HÀ NỘI
Hamalco

HANOI MARITIME TRANSPORTATION COMPANY (HAMATCO)

Trụ sở : 56B Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84 ) - (04 ) - 8.240533 - 8250683 - 8.240372 * Fax : (84) - (04 ) - 8.256836 .

GIÁM ĐỐC CÔNG TY : KỸ SƯ - ĐỖ THẾ KHÁNG

DONGDO

Tầu Đông Đô - Công ty Vận tải Đường biển Hà Nội

Trụ sở công ty

NGÀNHNGHỀĐANG KINHDOANH :

1. VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐỘITẦU BIỂN (ĐÔNGĐÔ - BA ĐÌNH) - ĐT: 8240372 .

- GIAONHẬN HÀNGCONTRINERS - ĐT: 8240372 .

- CHO THUÊ SỸ QUAN , THUYỀN VIÊN VỚI MỌI CHỨC DANH - ĐT : 8265427.

2. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH CHẤT LƯỢNG CAO, CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CHẠY HỢP

ĐỒNG , THĂMQUAN , DU LỊCH ... ĐT: 8250683 - 8344125 .

3. VẬN TẢI TRXI (TRXI THĂNGLONG - XEMAZDA , FIRT) - ĐT: 9717171

4. GARA SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG CÁC PHƯƠNG TIỆN ÔTÔ, THIẾT BỊ VẬN TẢI - TẠI SỐ 4

NGỌC KHÁNH - ĐT: 7715288.

5. ĐẠILÝBÁNXEÔTÔCÁC LOẠI TẠI 46LÁNGHẠ - ĐT: 7761235

6. THICÔNGXÂY DỰNGCÔNGTRÌNH, CƠSỞ HẠ TẦNG, KINH DOANH VLXD-ĐT: 5634706

7. KINH DOANH , ĐẠI LÝ HÀNG TIÊU DÙNGV.V ... TẠISỐ10HÀNG ĐÀO - ĐT: 8314973

8. CHO THUÊ NHÀ KHO , BÃI CHỨA HÀNG DIỆN TÍCH RỘNG - ĐT: 8274303



5730

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

(NATIONAL ACADEMY FOR PUBLIC ADMINISTRATION)

TRỤ SỞ CHÍNH : ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH - Q.ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI : 04.8358943
FAX : 04.8343497

CƠ SỞ 2 - SỐ 10 ĐƯỜNG 3/2 - QUẬN 10 - TP HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI : 08.8653383

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN - TIẾN SĨ

Học viện Hành chính Quốc gia chịu sự

quản lý trực tiếp của Chính phủ là trung tâm

đào tạo , bồi dưỡng công chức hành chính

Nhà nước và nghiên cứu khoa học hành

chính Nhà nước .

Hiện nay, đội ngũ giảng dạy của Học

viện bao gồm :

-

- 5 Nhà giáo ưu tú

- 48 Tiến sĩ

- 56 Thạc sĩ

- 5 giảng viên cao cấp

42 giảng viên, nghiên cứu viên chính

- 98 giảng viên, nghiên cứu viên

Nhiệm vụ chính của Học viện là trực

tiếp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý

hành chính Nhà nước đối với công chức

ngạch chuyên viên , chuyên viên chính và

chuyên viên cao cấp . Học viện đào tạo cao

FAX : 08.8658559

NGUYỄN NGỌC HIẾN

Trụ sở Học viên

Hội trường lớn của Học viện

học Quản lý Nhà nước, đến nay đã và đang đào tạo 289 học

viên và chuẩn bị nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ Quản lý

Nhà nước .Từ năm 1996, Học viện đã đào tạo Đại học Hành

chính, theo QĐ số 287/TTg ngày 6/5/1996 của Thủ tướng

Chính phủ và bắt đầu từ năm học 2000 - 2001 , Học viện đã

được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho việc tuyển sinh ngay

từ giai đoạn đầu để đào tạo đại học Hành chính với hình thức

đào tạo chính quy và không chính quy như các trường đại học

khác . Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang tích cực đào

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức góp phần vào thắng

lợi của công cuộc cải cách một bước nền Hành chính Nhà

nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra .

Tòa nhà giảng đường 11 tầng mới khánh

thành vàđưa vào sửdụng năm 2002
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(KHO BANGNHÀNƯỚCTRUNGƯƠNG

ĐỊA CHỈ: 15 TRẦN KHÁNH DƯ - HÀ NỘI * ĐT-Fax: 04.9332528 ; 04.9332529

CANBOCONGCHIC

KHO BACNANC

BASOCTEDUA LAPDON

JOA XI

KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP

01 - 4 NĂM 1990 VỚI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU sau :

QUẢN LÝVÀ ĐIỀU HÀNH CÁC QUỸNHÀNƯỚC• QUẢN LÝ VÀĐ

Kho bạc Nhà nước Việt Nam có chức năng quản lý nhà

nước về quỹ ngân sách nhà nước , các quỹ tài chính tập

trung , quỹ dựtrữ tài chính , quỹ tài chính chuyên dùng của

Nhànước, của các tổ chức tài chính công; các quỹ , tiền

trong thanh toán của các tổ chức cá nhân thụ hưởng ngân

quỹ nhà nước , các tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo

luật pháp ; các khoản tiền , tài sản, tạm thutạm giữ ,ký cược,

thế chấp , ký gửi, các tài sản quý hiếm ....

Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ tập trung các khoản thu

ngân sách nhà nước . Tổ chức kiểm soát , thanh toánn các

khoản chi ngân sách nhà nước (gồm cả chi thường xuyên

và chi đầu tư phát triển ). Thực hiện quản lý thu chi, thanh

toán cho các quỹ tài chính nhà nước, cácquỹ vốn của tổ

chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và yêu cầu của

các chủ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanhtoán .

) KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC (TỔNG KẾ TOÁN QUỐC GIA)

Kho bạc Nhànước có chức năng tổ chức thu thập , xử lý ,

tổng hợp và cung cấp các thông tin tài chính Nhà nước,

trong đó thông tin quan trọng nhất là thông tin về ngận

sáchnhà nước và quỹ ngân sách nhà nước ởmọithời điểm

và theo định kỳ phục vụ cho các quyết định quản lý của

Quốc hội , của Chính phủ , của các cấp chính quyền , của cơ

quan tài chính và các chủ tài khoản.

S
Ố

T
À
I

K
H
O
Ả
N

@ NGÂN HÀNG CHÍNH PHỦ

250000

200 000

150 000

100 000

50 000

DOANH SỐ
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Chức năng ngân hàng của Kho bạc Nhà nước thể hiện

trong các hoạt động :

Huy động vốn cho ngân sách nhà nước: Kho bạc Nhà

nước cónhiệmvụ tổchứcphát hành các loạitín phiếu, trái

phiếu , công trái… nhằm huy động vốn để bù đắp thiếu hụt

ngân sách và hỗtrợ vốn cho đầu tưvà phát triển , thông qua

các hình thức đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước, đấu thầu

qua Trung tâm giao dịch chứng khoán , bảo lãnh phát hành

và bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ; phát hành trái

phiếu Chính phủ trong nước vàquốc tế.

Cho vay tài trợ : Kho bạc Nhà nước thực hiện cho vay tài

trợ (từnguồn vốn ngân sách nhà nướcc ,với lãi suất ưu đãi )

cho một sốchương trình , dựán theo chỉ định của Quốc hội

và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế

xã hội của Nhà nước như xoá đói giảm nghèo, phát triển

các vùng sâu vùng xa, hỗ trợ tạo việc làm ...Bên cạnh đó ,

Kho bạc Nhà nước còn có trách nhiệm ứng tồn ngân cho

Ngân sách Nhà nước khi nguồn thu nhà nước chưacóhoạc

chưa tập chung kịp.

Cung ứng các dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân quỹ .

Với tư cách như một ngân hàng Kho bạc Nhànước là một

thành viên tham gia vào hệ thống thanh toán củanền kinh

tế và cung ứng cho các đơn vị , cá nhân các dịch vụ về

thanh toán và ngân quỹ theo yêu cầu của các chủ tài

khoản .
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CHU THÁI THÀNH - Kiên quyết đánh bại âm mưu sử dụng báo chí

3ЯIAMM08Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

HỌC SINH

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam : Ô main

19 Phạm Ngọc Thạch ,

chống nhân dân Việt Nam
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Điện thoại : (08 ) 8 225 768

Fax : (08 ) 8 231 664 CHI

,

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

Email: bbttccs@hn.vnn.vn
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Tạp chí Cộng sản

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH

VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

NGUYỄN MẠNH CẦM

TRI

I. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ KHU

VỰC LIÊN QUAN TỚI CHỦ

TRƯƠNG HỘINHẬP KINH TẾ

QUỐC TẾ

Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã xác

định nhiệm vụ "mở rộng quan hệ kinh tế

đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức

quốc tế và khu vực , củng cố và nâng cao

vị thế nước ta trên trường quốc tế " . Đại

hội lần thứ IX khẳng định chủ trương

" phát huy cao độ nội lực , đồng thời tranh

thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh,

có hiệu quả và bền vững" . Chủ trương

hội nhập được đề ra trong bối cảnh tình

hình thế giới và khu vực diễn biến

nhanh chóng, phức tạp, khó lường trước

về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và

khoa học - kỹ thuật, với những đặc điểm

nổi bật sau :

1. Trong hơn một thập kỷ qua, kinh tế

thế giới nhìn chung phát triển không ổn

định và không đồng đều, về tốc độ

thấp hơn thập kỷ trước (trên 2 %/năm so

với 3,2 %) ; đã xảy ra mấy cuộc khủng

hoảng lớn , sâu rộng hơn cảlà cuộc khủng

hoảng kinh tế - tài chính nổ ra năm 1997 ;

vị trí các nước và các khu vực thay đổi

theo hướng : kinh tế Mỹ phát triển nhanh

và ổn định liên tục trong nhiều năm

và đến 2002 bắt đầu suy giảm ; kinh tế

Tây Âu hiện không còn phát triển nhanh

như các thập kỷ trước ; kinh tế Nhật suy

thoái chưa có lối ra ; các nước thuộc Liên

Xô trước đây và Đông Âu rơi vào tình

trạng suy thoái trầm trọng và kéo dài ; vài

năm gần đây đã tăng trưởng tương đối

khá ; trong khi đó kinh tế Trung Quốc

phát triển "ngoạn mục" ; Đông Á và

Đông - Nam Á phát triển nhanh vào bậc

nhất thế giới trong những thập kỷ trước ,

vừa qua đã rơi vào suy thoái và nay đang

hồi phục ; Nam Á và nhất là châu Phi vẫn

chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo dài ;

* Phó Thủ tướng Chính phủ
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Tạp chí Cộng sản

kinh tế Mỹ La-tinh có khá hơn song cũng

không ổn định.

" Cách mạng khoa học và công nghệ

tiếp tục phát triển với tốc độ ngày càng

cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất, đồng

thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ

cấu kinh tế thế giới , quốc tế hóa nền kinh

tế và đời sống xã hội" . Dưới tác động của

những chiều hướng đó, kinh tế thế giới

trải qua những biến đổi về chất, các

ngành công nghệ cao, đặc biệt là những

lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao, nhất

là công nghệ thông tin và sinh học phát

triển nhanh chóng làm thay đổi sâu sắc cơ

cấu sản xuất, tiêu dùng, trao đổi... cũng

như phương thức làm ăn và cả sinh hoạt,

giao lưu .

2. Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa

phát triển ngày càng nhanh ; vòng

đàm phán U -ru -goay kết thúc , Hiệp định

Ma-ra -két được ký kết, Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO ) ra đời từ 01- 01-1995

thu hút tới 136 và nay là 144 quốc gia và

lãnh thổ, chiếm gần 100 % kim ngạch

buôn bán quốc tế , theo hướng giảm mạnh

hàng rào quan thuế và phi quan thuế,

mở cửa thị trường hàng hóa, đầu tư, dịch

vụ Bên cạnh sự ra đời của WTO , xuất

hiện rất nhiều tổ chức tiểu vùng, khu vực,

liên khu vực như các tam, tứ giác phát

triển , các khu vực mậu dịch tự do (AFTA ,

NAFTA ), những tổ chức liên kết toàn

châu lục (EU) hoặc giữa các châu lục

(APEC) .

...

Các nước lớn , nhỏ đều dành ưu tiên

cho phát triển kinh tế , theo đuổi chính

sách kinh tế mở. Ngay những nước có

tiềm năng và thị trường rộng lớn như

Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Mỹ... và cả

một số nước vốn "khép kín" , theo mô

hình tự cung tự cấp cũng dần dần mở cửa,

từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu

vực và thế giới.

Mặt khác , cộng đồng thế giới đúng

trước nhiều vấn đề toàn cầu : suy thoái

môi trường, bùng nổ dân số, nghèo đói,

các bệnh tật hiểm nghèo, các vấn đề

xã hội "xuyên quốc gia" ... , không một

quốc gia riêng lẻ nào có thể giảiquyết

được mà cần phải có sự hợp tác đa

phương .

Tình hình trên làm nảy sinh và thúc .

đẩy xu thế hội nhập để phát triển . Trong

xu thế chung đó, các nước công nghiệp

phát triển , trước hết là Mỹ, do có ưu

thế về thị trường, nắm được tiến bộ

khoa học - công nghệ, có nền kinh tế phát

triển cao, đã ra sức thao túng , chi phối thị

trường thế giới , áp đặt điều kiện đối với

các nước chậm phát triển hơn , thậm chí

dùng những biện pháp thô bạo như bao

vây , cấm vận , trừng phạt, làm thiệt hại lợi

ích của các nước đang phát triển và chậm

phát triển . Trước tình hình đó, các nước

đang phát triển đã từng bước tập hợp

nhau lại, đấu tranh chống chính sách

cường quyền áp đặt của Mỹ để bảo vệ lợi

ích của mình vì một trật tự kinh tế quốc tế

bình đẳng, công bằng. Điều đó chứng tỏ

xu thế hội nhập phản ánh cục diện vừa

đẩy mạnh hợp tác , vừa đấu tranh khốc

liệt .

3. Ở khu vực Đông-Nam Á đã diễn ra

nhiều biến đổi sâu sắc. Sau nhiều thập kỷ

chiến tranh, đối đầu, Đông-Nam Á đã có

hòa bình, tuy còn tiềm ẩn một số nhân tố

có thể gây bất ổn định, xu thế hợp tác để

phát triển không ngừng gia tăng . Mặc dù
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trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế -

tài chính trầm trọng thời gian 1997-1998,

song đây vẫn là khu vực có nhiều tiềm

năng do vị trí địa - chính trị và địa - kinh

tế của mình, dung lượng thị trường lớn ,

tài nguyên phong phú, lao động dồi dào,

được đào tạo tốt, có quan hệ quốc tế rộng

rãi.

Toàn bộ tình hình trên đem lại nhiều

thuận lợi to lớn , đồng thời cũng đặt ra

nhiều thách thức gay gắt đối với nước ta

trong quá trình phát triển đất nước nói

chung và quá trình hội nhập kinh tế quốc

tế nói riêng .

II. QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VỚI

NỀN KINH TẾ QUỐC TẾ KẾT

QUẢ VÀ TỒN TẠI

:

Cácchủtrương đưa ra tại Đại hội lần

thứ VIII, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp

hành Trung ương (khóa VIII) và tại Đại

hội lần thứ IX đều phản ánh một quan

điểm nhất quán của Đảng ta là , kết hợp

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,

xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi

với chủ động mở rộng sự hợp tác quốc tế

trên cả cơ sở song phương lẫn đa phương .

Không phải bây giờ chúng ta mới hội

nhập . Trong lời kêu gọi Liên hợpquốc

(tháng 12 năm 1946), Chủ tịch Hồ Chí

Minh nêu rõ chính sách đối ngoại của

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong

đó có những điểm mà trong bối cảnh hiện

nay, ta vẫn thấy rất đúng , rất thích hợp:

"Đối với các nước dân chủ , nước Việt

Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa

và hợp tác trong mọi lĩnh vực :

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận

thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản,

nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các

ngành kỹ nghệ của mình .

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng

các cảng, sân bay và đường sá giao thông

cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế .

c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia

mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới

sự lãnh đạo của Liên hợp quốc" ...

A. MỘTSỐ KẾTQUẢ BƯỚCĐẦU

Quá trình hội nhập với nền kinh tế

quốc tế , mở rộng kinh tế đối ngoại thời

gian qua đã mang lại cho chúng ta những

kết quả quan trọng :
:

1. Chúng ta đã làm thất bại chính sách

bao vây cấm vận , cô lập nước ta của các

thế lực thù địch , tạo dựng được môi

trường quốc tế, khu vực thuận lợi cho

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

nâng cao vị thế nước ta trên chính trường

và thương trường thế giới .

2. Không những chúng ta đã khắcphục

được tình trạng khủng hoảng thị trường

do Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa

thế giới tan rã gây nên , mà còn mở rộng

được thị trường xuất nhập khẩu .

Trong quá trình hội nhập, chúng ta đã

nhanh chóng mở rộng xuất nhập khẩu ,

thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển ,

tạothêm việc làm, tăng thu ngân sách .

Nếu năm 1990 kim ngạch xuất khẩu

mới đạt 2,404 tỷ USD và nhập khẩu

2,752 tỷ USD thì năm 2001, kim ngạch

xuất khẩu đã đạt 15,1 tỷ USD (nếutính

cả dịch vụ thì đạt 17,6 tỷ USD, tăng

trung bình trên 20% mỗi năm, có năm

tăng 30% ; riêng năm 2001 do ảnh hưởng

của tình hình kinh tế khó khăn trên thế

giới và ở khu vực và giá cả các mặt hàng

xuất khẩu chủ yếu giảm mạnh, nên xuất

khẩu chỉ tăng gần 5%.

Số 17 (tháng 6 năm 2002 )
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3. Thu hút được một nguồn lớn đầu tư

trực tiếp của nước ngoài(FDI), bổ sung

cho nguồn vốn trong nước, kết hợp nội

lực với ngoại lực, tạo được những thành

tựu kinh tế to lớn , quan trọng.

Tháng 12-1987, chúng ta đã ban hành

Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài . Từ đó

đến nay đã thu hút được trên 42 tỷ USD

vốn đầu tư , với trên 3 000 dự án, đã

thực hiện khoảng 21 tỷ USD trong số đó.

Nguồn đầu tư trực tiếp của nước

ngoài giữ một vị trí quan trọng trong nền

kinh tế nước ta : gần 30% vốn đầu tư

xã hội, 35% giá trị sản xuất công

nghiệp, 20% xuất khẩu , giải quyết việc

làm cho khoảng 40 vạn lao động trực tiếp

và hàng chục vạn lao động gián tiếp .

4. Tranh thủ được nguồn viện trợphát

triển chính thức (ODA) ngày càng lớn ,

đồng thời giảm đáng kểnợ nước ngoài .

Từ năm 1993, hằng năm đều có hội

nghị các nhà tài trợ cho nước ta gồm một

số nước và một số định chế tài chính

tiền tệ quốc tế. Cho đến nay, các nhà

tài trợ đã cam kết dành cho nước ta gần

20 tỷ USD, chủ yếu là cho vay ưu đãi với

lãi suất từ 0,75% đến 2,5% tùy theo mỗi

đối tác ; một phần là viện trợ không hoàn

lại .

-

5. Tiếp thu khoa học và công nghệ , kỹ

năng quản lý , góp phần đào tạo một đội

ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kinh doanh

năng động, sáng tạo .

Quá trình hội nhập vào nền kinh tế

quốc tế đã tạo cơ hội để Việt Nam tiếp

cận với những thành quả của cuộc cách

mạng khoa học - công nghệ đang phát

triển mạnh mẽ trên thế giới. Nhiều công

nghệ và dây chuyền sản xuất hiện đại

được sử dụng đã tạo nên bước phát triển

mới trong các ngành sản xuất. Đồng thời,

thông qua các dự án liên doanh hợp tác

với nước ngoài, các doanh nghiệp Việt

Nam đã tiếp nhận được nhiều kinh

nghiệm quản lý tiên tiến .

6. Từng bước đưa hoạt động của các

doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi

trường cạnh tranh , thúc đẩy chuyển dịch

cơ cấu kinh tế , nâng cao hiệu quả sản

xuất kinh doanh.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc

tế, mở rộng kinh tế đối ngoại, nhiều

doanh nghiệp đã nỗ lực đổi mới công

nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao năng

suất và chất lượng , không ngừng vươn lên

trong cạnh tranh để tồn tại và phát triển ;

khả năng cạnh tranh của nhiều doanh

nghiệp đã được nâng lên ; đã có hàng

trăm doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn

ISO-9000. Một tư duy mới, một nếp làm

ăn mới, lấy hiệu quả sản xuất và kinh

doanh làm thước đo, một đội ngũ các nhà

doanh nghiệp mới năng động , sáng tạo có

kiến thức quản lý đang hình thành .

B. NHỮNG MẶT YẾU KÉM , TỒN

ΤΑΙ

Tuy nhiên , qua quá trình hội nhập kinh

tế quốc tế, chúng ta cũng bộc lộ nhiều

mặt yếu kém :

1. Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế

đã được khẳng định trong nhiều nghị

quyết của Đảng và văn kiện của Nhà

nước và trên thực tế đã được thực hiện

từng bước, nhưng nhận thức về nội dung,

bước đi , lộ trình hội nhập còn giản đơn ;

các ngành , các cấp và khá đông cán bộ

6
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chưa nhận thức đầy đủ những thách thức

và cơ hội để từ đó có kế hoạch chủ động

vươn lên vượt qua thách thức, nắm bắt

thời cơ để phát triển ; không ít chủ

trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi

mới cho phù hợp với yêu cầu hội nhập .

2. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế

mới được triển khai chủ yếu ở các cơ

quan Trung ương và một số thành phố

lớn , sự tham gia của các ngành , các cấp ,

của các doanh nghiệp còn yếu và chưa

đồng bộ. Vì vậy, chưa tạo được sức mạnh

tổng hợp cần thiết bảo đảm cho quá trình

hộinhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao.

3. Chưa hình thành được một kế hoạch

tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế

quốc tế, một lộ trình hợp lý thực hiện các

cam kết quốc tế .

4. Nhiều doanh nghiệp còn ít hiểu biết

về thị trường thế giới và luật pháp quốc

tế , năng lực quản lý kém, trình độ công

nghệ còn lạc hậu, hiệu quả sản xuất kinh

doanh và khả năng cạnh tranh còn yếu, tư

tưởng ỷ lại , trông chờ vào sự bao cấp và

bảo hộ của Nhà nước còn nặng .

5. Môi trường kinh doanh ở nước ta

tuy đã được cải thiện đáng kể song chưa

thật thông thoáng : hệ thống luật pháp

còn thiếu , chưa đồng bộ, chưa đủ rõ ràng

và nhất quán ; kết cấu hạ tầng phát triển

chậm ; trong bộ máy hành chính còn

nhiều biểu hiện của bệnh quan liêu và tệ

tham nhũng, trình độ nghiệp vụ yếu kém,

nguồn nhân lực chưa được đào tạo đến

nơi đến chốn .

6. Đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế

đối ngoại còn thiếu và yếu ; tổ chức chỉ

đạo chưa sát và kịp thời ; các cấp, các

ngành chưa quan tâm chỉ đạo và tạo điều

kiện cho các doanh nghiệp chuẩn bị tham

gia hội nhập. Đây là nguyên nhân sâu xa

của những yếu kém, khuyết điểm trong

hợp tác kinh tế với nước ngoài .

III. NỘI DUNG HỘI NHẬP KINH

TẾ QUỐC TẾ

A. NHỮNG QUANĐIỂM CHỈĐẠO

1. Quán triệt chủ trương được xác định

tại Đại hội IX là : " Chủđộng hội nhập

kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần

phát huy tối đa nội lực , nâng cao hiệu quả

hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ

và định hướng xã hội chủ nghĩa , bảo vệ

lợi ích dân tộc , an ninh quốc gia, giữ gìn

bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi

trường" .

2. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự

nghiệp của toàn dân ; trong quá trình hội

nhập cần phát huy mọi tiềm năng và

nguồn lực của các thành phần kinh tế, của

toàn xã hội, trong đó kinh tế Nhà nước

giữ vai trò chủ đạo .

3. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình

vừa hợp tác , vừa đấu tranh và cạnh tranh ,

vừa có nhiều cơ hội , vừa không ít thách

thức , do đó cần tỉnh táo, khôn khéo và

linh hoạt trong việc xử lý tính hai mặt của

hội nhập tùy theo đối tượng , vấn đề ,

trường hợp, thời điểm cụ thể ; đồng thời,

vừa phải đề phòng tư tưởng trì trệ , thụ

động , vừa phải chống tư tưởng giản đơn ,

nôn nóng.

4. Nhận thức đầy đủ đặc điểm nền

kinh tế nước ta, từ đó đề ra kế hoạch và lộ

trình hợp lý, vừa phù hợp với trình độ

phát triển của đất nước, vừa đáp ứng các

quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế

Số 17 (tháng 6 năm 2002)
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mà nước ta tham gia ; tranh thủ những ưu

đãi dành cho các nước đang phát triển và

các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ

kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị

trường .

5. Kết hợp chặt chẽ quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vữngổn

định chính trị, an ninh, quốc phòng

thông qua hội nhập để tăng cường sức

mạnh tổng hợp của quốc gia, nhằm củng

cố chủ quyền và an ninh đất nước, cảnh

giác với những mưu toan thông qua hội

nhập để thực hiện ý đồ "diễn biến hòa

bình " đối với nước ta.

;

B. LỘ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ

QUỐC TẾ

Nắm vững các quan điểm chỉ đạo vàđiểm chỉ đạo và

hiểu rõ các nguyên tắc cần tuân thủ , cả

nước cũng như mỗi ngành , mỗi cấp, mỗi

doanh nghiệp cần xây dựng một lộ trình

hội nhập hợp lý . Khi hình thành lộ trình ,

cần giữ vững các vấn đề có tính nguyên

tắc sau :

1. Hội nhập quốc tế là quá trình vừa

hợp tác vừa đấu tranh , vừa tranh thủ vừa

cạnh tranh , vừa tận dụng cơ hội vừa đối

phó thách thức . Đối với nước ta hiện nay,

thách thức lớn nhất là : khả năng cạnh

tranh yếu, dễ bị thua thiệt trên thương

trường ; sự non kém của cán bộ và bộ

máy ; khả năng dự báo chưa kịp thời

chiều hướng phát triển kinh tế thế giới ,

nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa phát

triển nhanh ; hiện tượng mất cảnh giác

của một bộ phận cán bộ trước những âm

mưu , thủ đoạn xấu của các lực lượng thù

địch .

2. Nước ta nhập cuộc đua tranh kinh tế

khi trình độ phát triển kinh tế và công

nghệ còn thấp . Vì vậy , phải tiến hành hội

nhập từng bước, dần dần mở cửa thị

trường với lộ trình hợp lý . Lộ trình đó

được xác định trên cơ sở tính toán cẩn

trọng căncứvào các yêu cầu và cam kết

của các tổ chức khu vực và quốc tế mà

chúngta gia nhập để đạt đượcthỏa thuận

qua đàm phán song phương và đa

phương .

3. Một lộ trình "quá nóng" về mức độ

và thời hạn mở cửa thị trường vượt quá

khả năng chịu đựng của nền kinh tế, sẽ

dẫn tới thua thiệt , đổ vỡ hàng loạt doanh

nghiệp , vượt khỏi tầm kiểm soát của Nhà

nước , kéo theo nhiều hậu quả khó lường .

Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là cần

xem xét, tính toán nghiêm túc điều kiện ,

khả năng cụ thể của từng ngành hàng,

từng loại doanh nghiệp về các mặt quản

lý , công nghệ, trình độ kinh doanh , có

hoạch định lộ trình hội nhập hợp lý .

tính đến những quy định chung... để

4. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không

có nghĩa là " lộ trình càng dài càng tốt ",

bởi vì kéo dài lộ trình hội nhập sẽ đi liền

với duytrìquálâuchính sách bảohộ, bao

cấp của Nhà nước , gây tâm lý trì trệ , ỷ lại,

không dốc sức cải tiến quản lý và công

nghệ, kéo dài tình trạng kém hiệu quả,

yếu sức cạnh tranh của nền kinh tế, nguy

cơ tụt hậu xa hơn sẽ càng lớn trước sự

phát triển nhanh chóng của các nền kinh

tế khác , trong đó có những lĩnh vực phát

triển hết sức mạnh mẽ và nhanh chóng do

có sự đột phá về công nghệ .

5. Thực tế của tất cả các nước, kể cả

các nước phát triển , cho thấy : trong lĩnh
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vực kinh tế, hội nhập không phải chỉ toàn

" được" mà không có "thiệt" . Vì vậy, hợp

tác luôn đi liền với đấu tranh , hội nhập đi

liền với cạnh tranh để giành cái " được"

tối đa và hạn chế cái "thiệt" đến mức tối

thiểu . Đánh giá "được" hay " thiệt" cũng

cần có cái nhìn toàn diện đối với toàn bộ

nền kinh tế, không chỉ hạn chế trong

đánh giá cái" được" của từng ngành, từng

lĩnh vực riêng lẻ. Điều quan trọng là, về

tổng thể thì cái" được" phải nhiều hơn cái

"thua thiệt" .

6. Xác định lộ trình hội nhập quốc tế

không chỉ là xác định thời gian mở cửa

thị trường trong nước cho hàng hóa, dịch

vụ và đầu tư nước ngoài thâm nhập, mà

còn là phác họa thời điểm nền kinh tế

nước ta phải vươn lên, phát huy lợi thế so

sánh , chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn

trên thương trường quốc tế, thâm nhập

ngày càng nhiều vào thị trườngcác nước

về hàng hóa, về đầu tư và dịch vụ, nâng

cao vị trí, vai trò của nền kinh tế nước ta

trên thị trường thế giới .

7. Với kết quả nghiên cứu còn rất giản

lược hiện nay, trên cơ sở phân tích sức

cạnh tranh của các mặt hàng và dịch vụ

về chất lượng, giá thành trên các thị

trường khác nhau , ta có thể tạm thời chia

hàng hóa và dịch vụ nước ta thành các

nhóm để xác định thời gian hội nhập, mở

cửa thị trường : mặt hàng và dịch vụ nào

có khả năng cạnh tranh hơn thì tham gia

hội nhập sớm hơn , mở cửa thị trường sớm

hơn , mặt hàng và dịch vụ nào kém khả

năng cạnh tranh thì cần bảo hộ có thời

gian và tham gia hội nhập chậm hơn .

C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

CẦNĐẶCBIỆTQUAN TÂM

Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nêu lên

chín nhiệm vụ cụ thể trong quá trình hội

nhập kinh tế quốc tế, trong đó cần nhấn

mạnh và cụ thể hóa một số điểm sau đây :

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

và Nhà nước đối với các hoạt động hội

nhập kinh tế quốc tế là một nhân tố có ý

nghĩa quyết định bảo đảm hội nhập đúng

hướng và thành công. Theo tinh thần đó,

cần coi hội nhập là một trong những lĩnh

vực then chốt trong hoạt động kinh tế để

từ đó có chương trình kế hoạch cụ thể chỉ

đạo thống nhất từ Trung ương tới địa

phương, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ

giữa các bộ, ngành trong việc hoạch định

chủ trương , chính sách, biện pháp và thực

hiện các mục tiêu đã đề ra .

Biện pháp này nhằm tạo sức mạnh

đồng bộ , thống nhất ý chí toàn dân để có

nhập kinhtếquốc tế, do vậy cần đạt được

bước đi vững chắc trong quá trình hội

bốn yêu cầu :

·
Kết hợp chặt chẽ chính trị đối ngoại

với kinh tếđối ngoại. Nhằm tạo sức mạnh

cho hội nhập kinh tế, cần ra sức thúc

đẩy quan hệ chính trị song phương và đa

phương, trong đó chú trọng nội dung

kinh tế , nhằm nâng cao vị thế của nước ta

trên trường quốc tế, tranh thủ sự đồng

tình , ủng hộ, sự hợp tác cùng có lợi của

các nước ; góp phần tập hợp lực lượng ,

đoàn kết với các nước đang phát triển ,

đấu tranh chống lại mọi sự áp đặt và

những bất hợp lý nhằm bảo đảm lợi ích

của nước ta là một nước đang phát triển ,

đồng thời phát huy vai trò chủ động của

Số 17 (tháng 6 năm 2002 )
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mình trong quá trình định hình, xây dựng,

điều chỉnh chính sách của các tổ chức

kinh tế quốc tế mà ta tham gia ;

Tổ chức Đảng các cấp, từ Trung ương

tới địa phương chỉ đạo thường xuyên

công tác hội nhập kinh tế quốc tế ;

·

Chính phủ có chiến lược , lộ trình cụ

thể về hội nhập kinh tế quốc tế và tổ chức

bộ máy hữu hiệu để triển khai hoạt động

hội nhập kinh tế quốc tế . Quốc hội có

chương trình xây dựng và điều chỉnh luật

pháp vừa bảo đảm định hướng xã hội

chủ nghĩa của ta vừa phù hợp với thông lệ

quốc tế ;

-
Các cơ quan Nhà nước , các đoàn thể

quần chúng, các địa phương, các doanh

nghiệp có chương trình , kế hoạch cụ thể

để thực hiện các Nghị quyết của Đảng ,

tạo thành sức mạnh tổng hợp bảo đảm

thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc ,

mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế .

Đẩy mạnh sự gắn kết, phối hợp đồng

bộ giữa các Bộ , ngành , các địa phương,

gắn kết các ban của Đảng với các cơ quan

của Nhà nước , các đoàn thể quần chúng ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo

của Chính phủ về các hoạt động hội nhập

kinh tế quốc tế . Nếu xác định rằng, yếu tố

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ

có tính quyết định trong triển khai thực

hiện mục tiêu, nguyên tắc hội nhập thì

yếu tố phối hợp đồng bộ của các ngành,

các cấpcó ý nghĩa then chốt. Sự tham gia

của các cơ quan của Quốc hội , các ban

của Đảng sẽ góp phần tăng cường sự chỉ

đạo, giám sát việc hội nhập ở tầm vĩ mô.

Sự tham gia của các cơ quan thông tin

đại chúng sẽ bảo đảm cho hội nhập

kinh tế quốc tế được quán triệt rộng rãi

trong quần chúng,trong quần chúng, hiểu đúng để hành

động đúng, không mất cảnh giác trước

âm mưu "diễn biến hòa bình" , "bạo loạn

lật đổ" của các thế lực thù địch, vững

vàng đi vào hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp

thu tinh hoa của nhân loại, nhưng vẫn giữ

gìn được bản sắc văn hóa dân tộc .

2. Xây dựng chiến lược phát triển ,

nâng cao sức mạnh của nền kinh tế . Đánh

giá lại sức cạnh tranh và tiềm lực của nền

kinh tế đất nước trong mọi lĩnh vực và

ngành hàng để có chương trình điều

chỉnh lại cơ cấu nâng cao hiệu quả và

năng lực cạnh tranh , từ đó xây dựng lộ

trình hội nhập và cam kết quốc tế . Tập

trung đầu tư xây dựng các ngành mũi

nhọn hướng về xuất khẩu để vươn lên

cạnh tranh , xác định vị thế ổn định trên

thị trường quốc tế và khu vực. Mục tiêu

chính của biện pháp này là tăng cường

sức mạnh của nền kinh tế . Do vậy , nó có

ý nghĩa đặc biệt quan trọng , nhưng cũng

rất khó khăn , phức tạp . Để làm được việc

này, cần :

-
Xác định rõ cơ cấu kinh tế đất nước :

ngành nào là mũi nhọn, sẽ được tập trung

vốn đầu tư xây dựng và ở mức độ bao

nhiêu ;

·

Kết hợp chặt chẽ những yêu cầu và

khả năng của nước ta với yêu cầu của thị

trường thế giới , với sự phát triển của

khoa học - công nghệ, đặc biệt là kinh tế

tri thức đang từng bước hình thành ; có kế

hoạch cụ thể đầu tư xây dựng các ngành

mũi nhọn chủ công và tăng cường sức

cạnh tranh của ngành hàng hiện có cho

phù hợp ;
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Khai thác mọi khả năng bên trong

của nền kinh tế ; kiên trì thực hiện nhất

quán , lâu dài cơ cấu kinh tế nhiều thành

phần , trong đó kinh tế nhà nước giữ vai

trò chủ đạo ; có chính sách huy động

khuyến khích sự tham gia , đầu tư rộng rãi

củatất cả các thành phần kinh tế ; Nhà

nước định hướng và tạo môi trường pháp

lý thuận lợi , không bao cấp ;

Tận dụng các nguồn lực bên ngoài có

lợi cho phát triển kinh tế : thị trường, vốn,

khoahọc - công nghệ, kinh nghiệm quản

lý tiên tiến ;

Chú trọng xây dựng các cơ sở hạ tầng

phục vụ kinh tế đối ngoại ; ưu tiên đầu tư

vào các ngành xuất khẩu , dịch vụ ; tạo

điều kiện cho các thành phần kinh tế

tham gia hội nhập quốc tế phù hợp với

điều kiện và khả năng của mình ;

-

Phát huy cao độ lợi thế so sánh, lấy

yêu cầu chất lượng và giá thành làm

thước đo ; tiêu chí quan trọng là hiệu quả

kinh tế , khả năng cạnh tranh , vươn ra

chiếm lĩnh thị trường, trước hết của

những ngành, những sản phẩm trọng

yếu ;

-

-

Trong lĩnh vực nông nghiệp , do

nhiều nguyên nhân kinh tế xã hội,

thường được các nước bảo hộ lâu dài , trở

thành những khu vực tranh chấp thường

xuyên giữa nhiều quốc gia. Đối với nước

ta , cần thấy rõ lợi thế so sánh của nền

nông nghiệp nhiệt đới để cạnh tranh

thắng lợi trên thị trường nội địa ; đồng

thời , mở rộng thị trường xuất khẩu trên

cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm ,

chấp nhận giá thị trường quốc tế. Muốn

vậy , cần nhanh chóng áp dụng các tiến bộ

sinh học , hiện đại hóa công nghệ chế

biến, nâng cao chất lượng vệ sinh thực

phẩm , đóng gói, bao bì ...

- Trong lĩnh vực công nghiệp, bối cảnh

mới đòi hỏi khắc phục quan niệm cũ về

mô hình kinh tế tự cấp, tự túc dẫn đến

hiệu quả kém, sức cạnh tranh yếu để lại

gánh nặng cho nền kinh tế. Trong bố trí

đầu tư , xây dựng cần chọn thứ tự ưu tiên

phù hợp với điều kiện của từng thời kỳ . Ở

giai đoạn đầu , khi kinh tế còn kém phát

triển , lao động xã hội dư thừa nhiều , khả

năng vốn liếng có hạn lại phải dành thỏa

đáng cho phát triển nông nghiệp, xây

dựng nông thôn, bên cạnh một số công

trình công nghiệp nặng , công trình quy

mô lớn có chọn lọc , có hiệu quả, phải hết

sức coi trọng những ngành và doanh

nghiệp sử dụng nhiều lao động, đặc biệt

là doanh nghiệp vừa và nhỏ, được trang bị

hiện đại, có công nghệ tiên tiến để tạo ra

sản phẩm có chất lượng cao , tiêu thụ

được và thu hồi được vốn và trả được nợ

- Đối với khu vực dịch vụ , cần nhận

thức đầy đủ tầm quan trọng đặc biệt của

lĩnh vực này trong điều kiện mới để từ đó

vừa ra sức xây dựng bằng thực lực của

quốc gia, vừa biết tranh thủ sự hợptác có

lợi của thế giới bên ngoài ; chấp nhận

cạnh tranh , kể cả cạnh tranh trong nước

lẫn cạnh tranh quốc tế , coi đây như một

động lực thúc đẩy sự tiến bộ của các

ngành dịch vụ . Do tính chất phức tạp,

nhạy cảm của khu vực dịch vụ, cần xây

dựng chương trình hội nhập quốc tế phù

hợp với đặc thù của từng ngành dịch vụ

và điều kiện , khả năng cụ thể của nước

ta ;

- Xây dựng Chiến lược phát triển mở

rộng thị trường trong và ngoài nước gắn
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chặt với quá trình xây dựng Chiến lược

nâng cao sức mạnh của nền kinh tế . Ngày

nay, khi khoa học - công nghệ không

ngừng phát triển , kinh tế thế giới có nhiều

đột biến, thị trường luôn biến động thì

tính cạnh tranh và lợi thế so sánh của các

nền kinh tế đều rất linh hoạt, thường

xuyên thay đổi . Tình hình đó đòi hỏi

chúng ta phải kịp thời điềuchỉnh bộphận

này hay bộ phậnkhác của chiến lược phát

triển kinh tế, nhằm hợp lý hóa hơn nữa cơ

cấu kinh tế, tăng cường năng lực cạnh

tranh , mở rộng thị trường ;

-
- Trên cơ sở sức mạnh của nền kinh tế,

sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, xây

dựng mộtlộ trình thực hiện các cam kết

quốc tế về mở cửa thị trường , giúpcác

doanh nghiệp Việt Nam vươn nhanh ra

thị trường khu vực , quốc tế.

3.Tổ chức lại doanh nghiệp để nâng

cao năng lực cạnh tranh . Doanhnghiệp

làchủ thể thực hiện hội nhập, là động lực

hết sức quantrọng và then chốt của nền

kinh tế. Do vậy, yêu cầu rất cấp bách là

đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp lại các

doanh nghiệp nhà nước , chuyển mạnh

sang cổ phần hóa, thực hiện chủ trương

giao , bán, khoán cho thuêcác loại hình

doanh nghiệp xét thấy cần thiết. Hướng

chung là mở rộng và kiện toànquảnlý

các doanh nghiệp trong cả nước theo

hướng huy động tối đa năng lực của toàn

dân, kể cả người Việt Nam định cư ở

nước ngoài.

Xây dựng những doanh nghiệp và

ngành nghề mới có hàm lượng khoa học

và công nghệ cao, đi đôi với sắp xếp

cải cách các doanh nghiệp hiện có về

kinh tế - kỹ thuật.

4. Đổi mới cơ chế quản lý , tăng

cường, kiện toàn hệ thống pháp lý .

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền

kinh tế nước ta, đồng thời phù hợp với

yêu cầu hội nhập quốc tế , cần tích cực

xây dựng khung thể chế " kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủnghĩa " bao

gồm thị trường hàng hóa, vốn, tiền tệ , lao

động, công nghệ, bất động sản... Đặc biệt

cần khẩn trương xây dựng các định chế

hìnhthành thị trường vốn .Hoàn thiện

dụng ,lãisuất, tỷgiátheo cơ chế thị

chính sách tiền tệ, hướng các chính sách

để

tín

trường có sự quản lý của Nhà nước .

Để thích ứng với yêu cầu hội nhập, lộ

trình đổi mới cơ chế quản lý phải đáp ứng

các camkếtcủa nước ta về mở cửa

thươngmại, đầu tư , dịch vụ, về thuế và

nguyên tắc " đối xử quốc gia " , cạnh tranh

phi thuế … , trong đó có việc thực hiện

lành mạnh theo pháp luật, không cho

phéphìnhthành các tập đoànđộcquyền

tư nhân trong nước hay của nước ngoài,

đồng thời hỗ trợ và kiểm soát hoạt động

củanhững doanh nghiệp Nhà nước còn

đượcphép giữ vị trí độc quyền .

Từng bước gia tăng dự trữ ngoại tệ để

ứng phó với những biếnđộng tài chính ,

tiền tệ quốc tế. Thông qua các biện pháp

quản lý tiền tệ, ngoại hối, từng bướcđưa

đồng tiền ViệtNam thành đồng tiền có

khả năng chuyển đổi. Chủ động tham gia

vào việc cải tiến các thể chế tài chính

toàn cầu và khu vực , xây dựng hệ thống

giám sát mới có hiệu lực và hiệu quả,

nhất là đối với dòng chảy tiền tệ khu vực

tư nhân .

Bổ sung , tăng cường Chương trình

quốc gia về tin học ; bảo đảm hệ thống

thông tin thông suốt, cập nhật từ Trung

ương đến địa phương và doanh nghiệp.

Nângcao chương trình giáo dục tin học ở

các cấp phổ thông và đại học . Mặt khác,

12
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tăng cường các biện pháp kỹ thuật để

ngăn ngừa sự lạm dụng In-tơ -nét vì

những mục tiêu xấu, không lành mạnh .

Hệ thống pháp lý là công cụ đắc lực để

thực thi cơ chế quản lý, giúp Nhà nước

kiểm soát và điều tiết nền kinh tế trong

quá trình hội nhập. Các nguyên tắc của

hội nhập kinh tế quốc tế sẽ được thực thi

nghiêm túc nếu công cụ này được tăng

cường . Đây cũng là thông lệ và kinh

nghiệm của tất cả các nước trên thế giới

trong quá trình hội nhập.

Trong thời gian qua, chúng ta đã có

nhiều cố gắng lớn trong việc xây dựng hệ

thống luật pháp. Điều quan trọng lúc này

là cần định rõ , trong bối cảnh hội nhập,

hệ thống pháp lý của chúng ta sẽ được

cấu thành bởi những luật nào , để có kế

hoạch xây dựng, củng cố, kiện toàn ổn

định lâu dài và những luật đó phải phù

hợp với thông lệ và luật chơi quốc tế . Biết

vận dụng những luật chơi quốc tế để thực

hiện mục tiêu của mình là yếu tố

trọng để các doanh nghiệp đứng vững . Để

làmđược việc đó, một đòi hỏi rất cấp

bách hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ hoạch địnhluật pháp chính

sách về kinh tế.

quan

5. Đào tạo , bồi dưỡng và sử dụng cán

bộ . Con người là vốn quý nhất, là yếu tố

quyết định việc thựchiệnthànhcôngmọi

đường lối, chủ trương , chính sách, kể cả

chủ trương, mục tiêu , nguyên tắc hội

nhập kinh tế quốc tế. Nguồn lao động trẻ

được giáo dục, đào tạotốt, đức tính cần

cù, tríthông minh... , đó là lợi thế so sánh

rát quan trọng của nước ta . Do vậy, cần

coi trọng , phát huy nhân tố con người để

bảo đảm hội nhập thành công , ra sức đào

tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ

doanh nhân tài giỏi , đội ngũ khoa học -

công nghệ và lao động lành nghề, đội ngũ

công chức tận tụy và thạo việc , trong đó

nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động phải

luôn luôn được đề cao , tăng cường sức

mạnh đảm bảo hiệu quả và năng suất . Đối

với cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại,

cần khẩn trương nâng cao trình độ hiểu

biết, trước hết là về luật pháp và nghiệp

vụ, đồng thời coi trọng giáo dục rèn luyện

phẩmchất,ý thức kỷluật, tinh thần trách

nhiệm .

Đào tạo cán bộ cần gắn liền với quy

hoạch sử dụng cán bộ . Đây là một khẩu

yếu cần sớmđược khắc phục . Vấn đề

trọng tâm là , căn cứ vào tiêu chuẩn các

chức danh cán bộ để phân loại, lên

chương trình đào tạo ở các cấp và kế

hoạch sử dụng sau đào tạo .

Nghị quyết số 07-NQ /TW , ngày

27-11-2001 của Bộ Chính trị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX "Về hội

nhập kinhtếquốc tế " là kim chỉ nam

hướng dẫn chúng ta trên con đường hội

nhập,một con đường không ít chông gainhập , một conđường không ít chông gai

mà chúng ta phải vượt qua và nhất định

triển . Quán triệt Nghị quyết là rất cần

vượt qua để giành lấy cơ hội cho phát

nhưng chưa đủ , điều
quyếtđịnh là chúng

ta phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thể

hiện Nghị quyết trong sản xuất, kinh

doanh theo hướng thông thoáng trong

nước và mở cửa với thế giới trong quá

trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết của

Đại hội lần thứ IX của Đảng, đẩy mạnh

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành

một nước công nghiệp. D

2
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THỰC HIỆNDỊCH TƯỚNG CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TIỀN VỆC LÀ CÔNG NGHỆ -

5 TĂN THÌ LÀ

N

GHỊ quyết Hộinghị lần thứ hai

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa VIII) về "Định hướng chiến

lược phát triển khoa học và công nghệ

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và nhiệm vụ đến năm 2000 đã được

đông đảo cán bộ khoa học và các tầng lớp

nhân dân tích cực hưởng ứng, các cấp ủy

đảng và chính quyền chỉ đạo sát sao, tổ

chức thực hiện nghiêm túc . Nghị quyết đã

nhanh chóng đi vào cuộc sống và có tác

động tích cực tới sự phát triển kinh tế -

xã hội của đất nước. Nhìn lại 5 năm thực

hiện Nghị quyết, chúng ta có thể nhận thấy

những thành quả to lớn và những mặt hạn

chế cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu sau đây :

1. Trình độ dân trí, tiềm lực khoa học

và công nghệ được nâng cao một bước

Với sự phát triển của giáo dục, trình độ

học vấn của nhân dân đượcnâng lên. Cả

nước đang tiến hành củng cố và nâng cao

chất lượng kết quả xóa mù chữ và phổ cập

giáo dục tiểu học ; đã có 10 tỉnh hoàn
;

thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Giáo dục trung học phổ thông đang phát

triển rất nhanh (trong 5 năm qua bình quân

tăng 18 %/năm ) ; giáo dục chuyên nghiệp

và đại học phát triển mạnh . Số lao động

ĐẶNG HỮU

đã qua đào tạo tăng từ 13% năm 1996

lên 20 % năm 2000 ; số lao động có trình

độ cao đẳng trở lên đã tăng từ 80 vạn người

năm 1995 lên 1,3 triệu người năm 2000.

Cán bộ khoa học làm nghiên cứu triển khai

tăng đáng kể ; cơ quan nghiên cứu triển

khai tăng từ 519 đơn vị năm 1995 lên 873

đơn vị năm 2000 ; các tổ chức tư vấn dịch

vụ chuyển giao công nghệ phát triển

nhanh . Hệ thống thông tin khoa học công

nghệ quốc gia được đổi mới và hiện đại

hóa một bước, theo hướng điện tử hóa ; cán

bộ khoa học có thể dễ dàng truy cập và

khai thác thông tin trên thế giới và trong

nước . Trình độ của đội ngũ cán bộ khoa

học công nghệ nước ta cũng đã có những

triển khoa học công nghệ củathế giới và

tiến bộ ; một số lĩnh vực bắt kịp sự phát

có khả năng ứng dụng , phát triển ở nước ta .

Thông qua hợp tác và đầu tư nước ngoài ,

cán bộ khoa học công nghệ đã tiếp thu và

làm chủ được nhiều công nghệ mới . Khả

năng tiếp thu công nghệ mới của cán bộ ,

công nhân nước ta được các nước đánh giá

là tốt hơn so với các nước có cùng trình độ

kinh tế .

* GS . Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương
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Nhờ trình độ dân trí ngày càng cao ,

nhận thức của xã hội về vai trò khoa học

và công nghệ đối với phát triển kinh tế

xã hội được nâng lên một bước đáng kể .

Các tầng lớp nhân dân đãcó ý thức tiếp thu

và vận dụng các tri thức khoa học và công

nghệ để đổi mới sản xuất kinh doanh, tổ

chức quản lý, cải thiện và nâng cao chất

lượng cuộc sống . Nông dân tiếp thu nhanh

các tiến bộ về giống cây trồng , vật nuôi, về

kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến và

có nhiều giải pháp sáng tạo . Nhiều nơi đã

nhận thức đượcrằng , muốn xóa đói giảm

nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời

sống , trước hết và chủ yếu nhất là người

dân phải có tri thức và thông tin .

-

Cơsở vật chất - kỹ thuật của các tổ chức

nghiên cứu và phát triển đã được tăng

cường một bước. Một số tổ chức khoa học

và công nghệ được trang bị hiện đại. Đội

ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, góp phần

tạo ra một số sản phẩm có hàm lượng khoa

học cao, được xã hội chấp nhận . Tuy

nhiên , tiềm lực khoa học và công nghệ

nước ta vẫn còn non yếu , phát triển chậm

so với các nước xung quanh và nhất là so

với yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ cán bộ

khoa học và công nghệ vẫn còn thiếu về số

lượng , yếu về năng lực , bất hợp lý về cơ

cấu ngành nghề và sự phân bố ; cán bộ

khoa học và công nghệ chủ chốt đang bị

lão hóa. Sự hẫng hụt cán bộ khoa học trong

nhiều lĩnh vực là nghiêm trọng, nhất là lĩnh

vực khoa học cơ bản. Cơ sở hạ tầng khoa

học và công nghệ còn yếu kém nhiều so

với các nước trong khu vực . Trang thiết bị

của các cơ quan nghiên cứu khoa học và

phát triển công nghệ, các trường đại học

nhìn chung cũ kỹ , lạc hậu ; thậm chí trang

thiết bị ở một số cơ quan nghiên cứu còn

lạc hậu hơn các phương tiện thử nghiệm ,

kiểm tra , đo lường của các cơ sở sản xuất.

Với cơ sở vật chất kỹ thuật như vậy , khoa

học và công nghệ khó mà phát triển được.

Trong khi đó một số trang thiết bị mới,

hiện đại lại được sử dụng một cách không

hợp lý, hiệu quả thấp .

2. Khoa học và công nghệ đã đóng

góp đáng kể vào việc thực hiện các

mục tiêu kế hoạch của Nhànước5 năm

1996 - 2000 và chiến lược kinh tế - xã hội

1991 - 2000 , thúc đẩy công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước

Khoa học xã hội và nhân văn đã góp

phần khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh và phát triển tư duy

lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho

việc hoạch định đường lối, chính sách đổi

mới đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ

thống pháp luật, đặc biệt là phục vụ cho

việc soạn thảo các văn kiệnĐại hội lần

thứ IX của Đảng . Nghiên cứu khoa học xã

hội và nhân văn đã gắn liền với tổng kết

thực tiễn đổi mới đất nước, góp phần

quan trọng trong việc chuyển sang tư duy

kinh tế thịtrường. Nhiều kiến nghị đã được

các bộ, ngành và các địa phương tiếp nhận

đưa vào nội dung các quyết định, chủ

trương, chính sách . Khoa học xã hội nhân

văn còn có nhiều thành tích trong nghiên

cứu về con người, văn hóa và xã hội, đóng

góp vào việc phát triển con người, xây

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm

đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh những thành

tựu đó , khoa học xã hội và nhân văn còn

bộc lộ những hạn chế như : chưa đáp ứng

được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới ;

nghiên cứu dự báo phục vụ xây dựng

đường lối, chiến lược còn yếu, công tác lý

luận chậm trễ so với sự phát triển của thực

tiễn , chưa giải đáp được nhiều vấn đề bức
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xúc đang đặt ra trong cuộc sống . Nhiều

lĩnh vực như kinh tế học hiện đại, xã hội

học, khoa học quản lý... còn lạc hậu so với

thế giới .

Khoa học tự nhiên đã chú trọng định

hướng vào phát triển công nghệ và sử dụng

hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ mỗi

trường. Có nhiều công trình nghiên cứu về

toán học, khoa học máy tính , cơ học, sinh

học, vật lý, hóa học... đóng góp vào sự phát

triển của khoa học, được ứng dụng trong

thực tiễn, tạo điều kiện cho việc tiếp thu và

làm chủ các công nghệ mới từ nước ngoài .

Trong những lĩnh vực mũi nhọn như công

nghệ thông tin , công nghệ sinh học ... lực

lượng khoa học tự nhiên kết hợp với lực

lượng khoa học kỹ thuật đã có nhiều cố

gắng để đuổi kịp sự phát triển mạnh mẽ

của khoa học trên thế giới , đưa vào ứng

dụng và phát triển ở nước ta , đạt được

thành tựu bước đầu đáng khích lệ . Công

tác điều tra nghiên cứu biển, tài nguyên

sinh vật, địa chất, khí tượng thủy văn tiếp

tục được đẩy mạnh . Đã làm chủ nhiều

công nghệ tiên tiến (ảnh vệ tinh độ phân

giải cao, các phương pháp viễn thám , định

vị vệ tinh ) để theo dõi sự diễn biến về môi

trường , lập bản đồ , thăm dò địa chất ,

khoáng sản , dầu khí. Tuy vậy, khoa học tự

nhiên chưa đủ sức làm chỗ dựa cho sự phát

triển công nghệ ở nước ta ; chưa đạt tới sự

hiểu biếtđầy đủ, có hệ thống các điều kiện .

tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ; cũng

như chưa đủ làm căn cứ cho các chiến

lược , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

bảo vệ môi trường .

3. Khoa học công nghệ đã có đóng

góp đáng kể cho sựphát triển các lĩnh

vực kinh tế quốc dân

Khoa học công nghệ tập trung nhiều

hơn vào nghiên cứu và ứng dụng các kỹ

thuật tiến bộ để chuyển đổi cơ cấu kinh tế

nông thôn , tạo các giống mới có năng suát

và hiệu quả kinh tế cao , phù hợp với các

vùng sinh thái, nâng cao trình độ cơ giới

hóa trong nông nghiệp . Trên 60 % diện tích

trồng ngô và 90% diện tích trồng lúa đã sử

dụng giống mới có năng suất cao. Ngô lai

của Việt Nam chiếm trên 65% thị phần

trong nước . Giá trị sản xuất nông nghiệp

trung bình trên một héc-ta gieo trồng đã

tăng từ 13,5 triệu đồng (năm 1995) lên 18

triệu /năm (năm 2000 ) ; năng suất lúa tăng

từ 36,9 tạ /ha (năm 1996) lên 42,5 tạ /ha

(năm 2000 ) .

Trong công nghiệp , năng lực công nghệ

quốc gia đã có tiến bộ, bắt đầu tạo được

khả năng lựa chọn, thích nghi và làm chủ

công nghệ nhập. Nhiều ngành sản xuất

dịch vụ chủ yếu đang sử dụng công nghệ

tiên tiến, trình độ công nghệ được nâng cao

rõ rệt so với trước đây . Ngành cơ khí và

chế tạo máy đã ứng dụng và làm chủ công

nghệ tự động hóa, số hóa, công nghệ lazer ,

công nghệ vật liệu ... thay thế dần các công

nghệ truyền thống , nâng cao khả năng chế

tạo máy móc, các dây chuyền thiết bị ,thay

thế nhập khẩu . Trong lĩnh vực năng lượng,

đã làm chủ nhiều công nghệ mới để nâng

cao hiệu quả công tác thăm dò và khai thác

than , dầu khí, xây dựng các nhà máy điện,

truyền tải điện, tiết kiệm năng lượng .

Trong các ngành sản xuất hàng tiêu dùng

như giấy, sành sứ thủy tinh , vật liệu xây

dựng, dệt may, da giày, công nghiệp thực

phẩm đã đổi mới công nghệ khá nhanh ,

chất lượng sản phẩm được nâng cao, có sức

cạnh tranh được với hàng ngoại, một số

sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường nước

ngoài .

Ngành giao thông vận tải có những tiến

bộ về công nghệ xây dựng cầu, tiếp cận
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trình độ của khu vực và thế giới. Đã áp

dụng thành công công nghệ đúc hẫng để

thi công cầu bê tông dự ứng lực khẩu độ

lớn . Ngành bưu chính viễn thông đi thẳng

vào công nghệ số, công nghệ cáp quang ,

thông tin vệ tinh , tạo nên bước tiến mạnh

trong hiện đại hóa mạng lưới bưu chính

viễn thông, tương hợp với thế giới. Khoa

học y - dược có nhiều đóng góp vào sự

nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân

dân . Nhiều vấn đề y sinh cơ bản được tổ

chức nghiên cứu và có kết quả bước đầu .

Sản xuất được nhiều loại vắc- xin , đáp ứng

nhu cầu các chương trình tiêm chủng mở

rộng. Các kỹ thuật và công nghệ chẩn

đoán , điều trị, dự phòng được đổi mới ,

nâng cấp và hiện đại hóa một bước .

Chúng ta đã có nhiều cố gắng trong

nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao . Công

nghệ sinh học bước đầu được ứng dụng

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (chọn,

tạo giống cây trồng ), trong y - dược học

(nghiên cứu về gen, miễn dịch và men) và

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (xử lý

chấtthải ). Công nghệ thông tin bắt đầu

được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của nền

kinh tế quốc dân, nhất là trong quốc

phòng, an ninh , đào tạo và chữa bệnh từ xa.

Là nước đi sau , chúng ta đã biết tranh thủ

đi thẳng vào những công nghệ mới nhất.

Công nghiệp côngnghệ thông tin , đặc biệt

là công nghiệp phầnmềm được quan tâm

phát triển . Mặc dù có quyết tâm và nỗ lực

lớn , nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao

vẫn còn quá chậm. Đến nay , công nghệ

cao chưa có tác động đến sự chuyển dịch

cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế .

Các lực lượng khoa học và công nghệ

trong và ngoài Bộ Quốc phòng đã phối hợp

nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ

phục vụ cho việc nâng cao tính năng một

số loại vũ khí , trang bị kỹ thuật góp phần

nâng cao sức mạnh chiến đấu bảovệ Tổ

quốc. Từng bước ứng dụng công nghệ

thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của

quân đội, nâng cao chất lượng công tác chỉ

huy - tham mưu tác chiến , huấn luyện,

giáo dục - đào tạo , nghiên cứu khoa học,

quản lý bộ đội, quản lý cơ sở vật chất

kỹ thuật và sản xuất quốc phòng .

4. Một số cơ chế, chính sách về tổ

chức, quản lý được ban hành , tạo động

lực và nguồnlực cho phát triển khoa học

công nghệ, tạo lập thị trường khoa học

và công nghệ ; Luật Khoa học và Công

nghệ đánh dấu một mốc quan trọng

trong quá trình thể chế hóa tổ chức,

hoạt độngkhoa học và công nghệ ởnước

ta

trong

Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ

hoạt động theo Nghị định 35 /HĐBT đã

được thành lập, đóng vai trò đáng kể

việc chuyển giao công nghệ vào sản xuất

và đời sống. Việc thí điểm thành lập các

doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào

tạo , nghiên cứu bước đầu được thực hiện .

Chính phủ đã điều chỉnh một số chính sách

và cơ chế tài chính nhằm khuyến khích các

doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa

học và công nghệ.

Tuy vậy, trên thực tế , thị trường khoa

học và công nghệ vẫn chưa phát triển . Kết

quả của khoa học và công nghệ chưa được

coi là hàng hóa. Cơ chế tài chính hiện nay

chưa ràng buộc và khuyến khích các doanh

nghiệp phải ứng dụng tiến bộ khoa học và

công nghệ, đầu tư đổi mới công nghệ ;

chưa đảm bảo gắn kết ba lợi ích : lợi ích

của người sáng tạo , người áp dụng thành

quả sáng tạo và lợi ích toàn xã hội .Một số

lĩnh vực thuộc độc quyền của doanh

nghiệp nhà nước đã dẫn tới thủ tiêu sức
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cạnh tranh , hạn chế tiến trình đổi mới công

nghệ. Nhiều chính sách xuất - nhập khẩu ,

mua sắm , đấu thầu trang thiết bị đã khuyến

khích tâm lý sùng ngoại, hạn chế sự phát

triển khoa học và công nghệ trong nước .

Nhiều công nghệ trong nước có chất lượng

tương đương nhưng giá thành thấp hơn rất

nhiều so với nước ngoài không được sử

dụng, chỉ vì những quy định không hợp lý

(chẳng hạn như đòi hỏi sản phẩm phải có

uy tín trên thị trường nhiều năm... ) . Điều

đó trái ngược với chính sách của Đảng và

Nhà nước về phát huy nội lực , làm nản

lòng những người nghiên cứu , sáng tạo

công nghệ , khuyến khích lối làm ăn vô

trách nhiệm , vun vén lợi ích cá nhân , gây

thiệt hại cho Nhà nước.

Nhận thức của xã hội về sở hữu trí tuệ

còn thấp ; thủ tục đăng ký sáng chế rườm

rà, xử lý vi phạm không nghiêm , người chủ

sở hữu trí tuệ chưa tin vào sự bảo hộ của

Nhà nước, chưa thấy lợi ích của việc đăng

ký. Trong 5 năm qua , cả nước chỉ có

khoảng 200 sáng chế được đăng ký, điều

đó không phản ánh đúng khả năng sáng tạo

của nhân dân ta . Nhà nước đã ban hành

một số chính sách cụ thể nhằm phát huy

khả năng của cán bộ khoa học và công

nghệ. Nhưng nhìn chung, điều kiện làm

việc của cánbộ khoa học và công nghệ vẫn

còn nhiều khó khăn ; kết quả lao động sáng

tạo khoa học chưa được đánh giá đúng mức

và đãi ngộ chưa thỏa đáng ; việc phát huy

dân chủ, tự do sáng tạo đi đôi với nâng cao

ý thức trách nhiệm xã hội của các nhà khoa

học và công nghệ vẫn là vấn đề rất cần

được quan tâm.

Phong trào quần chúng tiến quân vào

khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ

thuật có những nét mới. Nhiều điển hình

về xóa đói giảm nghèo, làm giàu nhờ khoa

học và công nghệ trong các hộ nông dân ,

các hợp tác xã, trang trại, nông lâm trường

đã được nhân rộng .

Nhà nước đã có cố gắng lớn và quyết

tâm cao trong thực hiện chủ trương dành

2% tổng chi ngân sách cho khoa học và

công nghệ ; đồng thời, đã ban hành một số

cơ chế, chính sách nhằm đa dạng hóa các

nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công

nghệ, như cho phép các trường đại học , các

viện nghiên cứu được tổ chức sản xuất,

kinh doanh ; khuyến khích các doanh

nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học và

đổi mới công nghệ. Nguồn đầu tư cho

khoa học và công nghệ từ nguồn đầu tư

trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát

triển chính thức (ODA ) cũng được huy

động và có tác dụng quan trọng trong việc

đổi mới và chuyển giao công nghệ, đào tạo

cán bộ chuyên môn, đổi mới quản lý, điều

tra cơ bản , xây dựng chính sách. Tuy vậy,

tổng đầu tư cho khoa học và công nghệ

nước ta vẫn còn quá thấp so với các nước

trong khu vực, chưa cân đối với nhiệm vụ

đặt ra ; việc quản lý sử dụng các nguồn đầu

tư cho khoa học và công nghệ chưa có hiệu

quả.

Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và

công nghệ hiện nay vẫn nặng về thủ tục

hành chính, chưa phát huy mạnh mẽ khả

năng sáng tạo của các tổ chức và các cán

bộ khoa học và công nghệ. Tổ chức quản

lý khoa học và công nghệ ở cấp quận ,

huyện chậm được triển khai.

Có thể nói, sau 5 năm triển khai Nghị

quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII , khoa học và công

nghệ Việt Nam đã có những chuyển biến

tích cực, tiềm lực khoa học và công nghệ

đã có bước phát triển mới ; trình độ dân trí ,

nhận thức của xã hội đối với khoa học
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được nâng cao ; khoa học công nghệ góp

phần quan trọng cung cấp luận cứ khoa

học cho đường lối, chính sách đổi mới đất

nước của Đảng và Nhà nước ; đã tiếp thu

và làm chủ tri thức khoa học và công nghệ

hiện đại của thế giới, trình độ công nghệ

của nhiều ngành sản xuất và dịch vụ chủ

yếu của nền kinh tế quốc dân được nâng

lên mộtbước ,đóng góp đáng kể cho công

cuộc công nghiệphóa, hiện đại hóa đất

nước .

Chúng ta cũng nhận thấy rằng, nền khoa

học và công nghệ của nước ta hiện nay vẫn

còn yếu so với trình độ chung trong khu

vực ; khoảng cách với các nước chưa được

rút ngắn . Khoa học và công nghệ vẫn chưa

bắt kịp đòi hỏi của sản xuất kinh doanh,

bất cập trước sựphát triển kinh tế - xã hội

của đất nước ; kết quả nghiên cứu chậm

được ứng dụng, năng lực tự tạo ra công

nghệ mới còn hạn chế . Trìnhđộcông nghệ

của nước ta còn thấp so với các nước xung

quanh.

Bước sang thế kỷ XXI, cuộc cách mạng

khoa học và công nghệ hiện đại tiếp tục

phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh ,

tạo ra những thành tựu mang tính đột phá,

khó dự báo trước , làm thay đổi nhanh

chóng,mạnh mẽ toàn bộ các lĩnh vực sản

xuất, kinh doanh và đời sống xã hội loài

người . Nền kinh tế công nghiệp trên thế

giới đang chuyển nhanh sang kinh tế tri

thức . Sức mạnh của một quốc gia tùy thuộc

chủ yếu vào năng lực khoa học và công

nghệ. Những quốc gia chậm phát triển

muốn đuổi kịp các nước đi trước phải

nhanh chóng nâng cao năng lực khoa học,

nắm bắt và làm chủ các tri thức mới để rút

ngắn quá trình công nghiệp hóa, đi tắt vào

kinh tế tri thức. Ngược lại , họ sẽ nhanh

chóng bị gạt ra ngoài lề .

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng

định , nước ta cần và có thể rút ngắn quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; ứng

dụng nhanh nhất những thành tựu mới của

khoa học công nghệ hiện đại , từng bước

phát triển kinh tế tri thức . Khoa học công

nghệ phải vươn lên mạnh mẽ để trở thành

động lực trực tiếp cho sự phát triển nhanh

chóng và bền vững của đất nước .

Khoa học và công nghệ phải có năng

lực cung cấp đủ luận cứ khoa học cho các

chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước nhằm giải phóng và phát triển mọi

lực lượng sản xuất, đẩy nhanh quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , từng bước nâng

cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu đưa

trình độ khoa học và công nghệ nước ta đạt

mức trung bình tiên tiếnmức trung bình tiên tiến trong khu vực, đủ

khả năng nắm bắt và vận dụng sáng tạo

những tri thức mới của thế giới,những tri thức mới của thế giới, nhất là

công nghệ hiện đại ; đổi mới mạnh mẽ

công nghệ trong toàn nền kinh tế quốc dân .

Phát huy tối đa năng lực khoa học và công

nghệ, khai thác hiệu quả nguồn lực hợp tác

bên ngoài nhằm nâng cao năng lực khoa

học và công nghệ nội sinh . Nâng chất

lượng đội ngũ cán bộ khoa học và công

nghệđạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên , cần

tiếp
tục quán triệt sâu sắc và thực hiện

nghiêm túc hơn nữa các quan điểm của

Nghị quyết, cụ thể hóa và thực hiện triệt để

các giải pháp tạo động lực và nguồn lực

cho khoa học và công nghệ, nhất là tạo lập

một thị trường khoa học công nghệ. Đổi

mới tổ chức và quản lý theo hướng phi

hành chính hóa các tổ chức khoa học và

công nghệ, tạo sự liên kết hữu cơ giữa khoa

học với sản xuất và đào tạo ; xã hội hóa các

hoạt động khoa học và công nghệ. D
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LẼO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRAI

CHỐNG THANH T

VŨ HIỀN

T

RONG tiến trình đổi mới và phát

triển đất nước , báo chí có vai trò

quan trọng, không chỉ bám sát thực

tiễn đất nước , khai thác, khám phá, phát

hiện và phản ánh những nhân tố mới, điển

hình tiên tiến , mà còn phải đi đầu trong

cuộc đấu tranh chống tiêu cực , tham nhũng

nhằm mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn mihn . Đây

cũng chính là vai trò của báo chí cách

mạng Việt Nam trong suốt thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội.

Tham nhũng được nhân dân Việt Nam

coi là "quốc nạn" , là một trong những nguy

cơ làm tàn hại đất nước. Tham nhũng là

hành vi lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài

sản , tiền của nhà nước , tổ chức và công

dân của những người có chức quyền. Đây

là căn bệnh của xã hội loài người khi có

nhà nước. Nó gây ra nhiều thiệt hại to lớn

về tài chính ; làm suyyếu bộ máy tổchức ;

mất lòng tin của nhân dân , mất ổn định

kinh tế - xã hội. Tham nhũng và chống

tham nhũng hiện nay không những là vấn

đề cấp bách ở Việt Nam, mà còn là vấn đề

của toàn cầu và đã có Công ước quốc tế về

chống tham nhũng. Tại diễn đàn quốc tế

chống tham nhũng lần thứ hai họp ở

Hà Lan cuối tháng 5-2001 đã nhấn mạnh :

Chính phủ các nước cần phải nhận ra rằng ,

chống tham nhũng là một vấn đề quan

trọng trong hợp tác quốc tế . Muốn chống

tham nhũng chúng ta phải cảnh báo về tệ

nạn này và có sựphối hợp đồng bộ ở cấp

quốc gia và quốc tế giữa ba thành phần :

Chính phủ, xã hội và các tổ chức kinh

doanh ... Hội nghị quốc tế chống tham

nhũng lần thứ 10 tại Pra-ha , Cộng hòa Séc ,

tháng 10-2001 cũng đã nhấn mạnh rằng,

trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng,

cần có tiếng nói chung và hành động

chung ở tầm quốc tế . Để thực hiện tốt

nhiệm vụ đó, vai trò của các phương tiện

thông tin đại chúng là cực kỳ quan trọng .

Trong những năm qua, Đảng và Nhà

nước ta đã có rất nhiều chủ trương , nghị

quyết về chống tham nhũng, lãng phí, tiêu

cực , nhưng nhìn chung tình hình vẫn chưa

suy giảm. Đây là mối đe dọa làm sói mòn

thành quả cách mạng , hủy hoại nhân phẩm

con người, ảnh hưởng tiêu cực đối với

công cuộc đổi mới của đất nước. Đảng ta
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nhận định : “Nạn tham nhũng kéo dài trong

bộ máy của hệ thống chính trị và trong

nhiều tổ chứckinh tếlà một nguy cơlớn đe

dọa sự sống còn của chế độ ta" ( ).

Có lẽ không ai không thừa nhận báo chí

nước ta trong thời gian qua cũng như hiện

nay đang là lực lượng xung kích trong

cuộc đấu tranh chống tham nhũng và đã

thu được những kết quả . Thông qua cuộc

đấu tranh chống thamnhũng , báo chí nước

ta đã góp phần tích cực vào cuộc vận động

làm trong sạch Đảng , bộ máy Nhà nước ,

làm lành mạnh quan hệ xã hội , giữ vững ổn

định chính trị, thúc đẩy sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa phát triển đúng

hướng. Có thể nói đây là đóng góp hết sức

quan trọng của báo chí cách mạng nước ta .

Trong những ngày đầu của chính quyền

cách mạng, Lê-nin đã yêu cầu báo chí bên

cạnh việc cổ vũ động viên những điển hình

tiên tiến , những tấm gương cụ thể , sinh

động trong mọi lĩnh vực của đời sống để

giáo dục quần chúng, phải : " tiến hành

cuộc chiến tranh thật sự, thẳng tay và chân

chính cách mạng , chống những kẻ đại biểu

cụ thể cho những hành vi xấu xa " và

Người coi đấy " là nhiệm vụ chính của báo

chí trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư

bản lên chủ nghĩa cộng sản ' 2. Lê-nin đòi

hỏi, vấn đề nâng cao kỷ luật tự giác của

người lao động, thực hành tiết kiệm , chống

tham nhũng , xa hoa, lãng phí để xây dựng

chủ nghĩa xã hội phải là "đại bộ phận

những bài vở đăng lên báo chí" . Người căn

dặn : Báo chí phải vạch ra những khuyết

điểm trong đời sống kinh tế của mỗi một

công xã lao động , phê phán một cách

thẳng tay những khuyết điểm đó, công

khai vạch trần tất cả những ung nhọt trong

đời sống kinh tế và do đó dựa vào dư luận

xã hội của quần chúng lao động để chữa

những ung nhọt đó .

Bác Hồ cũng đặt vấn đề chống tham

nhũng nhưmột nhiệm vụ cấp bách đểlàm

trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà

nước. Người nói : " Tham ô, lãng phí và

quan liêu , dù cố ý hay không , cũnglà bạn

đồng minh của thực dân và phong kiến” , là

một thứ giặc ở trong lòng , "giặc nội xâm " .

Tiêu cực, tham nhũng đã gây nên những

hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế ,

chính trị và xã hội. "Nó làm hỏng tinh thần

trong sạch ...phá hoại đạo đức cách mạng

của ta là cần , kiệm , liêm, chính ... Mà

những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì

pháhoạitinhthần ,phíphạm sức lực , tiêu

hao của cải của chính phủ và của nhân

dân " ở . Vì thế , báo chí tham gia đấu tranh

chống tiêu cực, tham nhũng cũng quan

trọng và khẩn trương như đánh giặc ngoài

mặt trận .

từ

Ghi sâu lời dạy của Bác, báo chí nước ta

nhiềuthập kỷ qua đã tích cực đi đầu

trong sự nghiệp đấu tranh chống tiêu cực ,

tham nhũng và các tệ nạn xã hội, góp phần

xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng,

tình cảm , tri thức , nhân cách , đạo đức, lối

sống, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội. Nhưng có thể nói, bắt đầu từ

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, t- 76

(2) VILê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1978, t 37, tr 109

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995, t 6, tr 490
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Đại hội lần thứ VI của Đảng, với phương

châm "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá

đúng sự thật và nói rõ sự thật" , thì báo chí

nước ta mới thật sự mang hơi thở mới, sinh

khí mới. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực ,

tham nhũng sôi động, nhiều vụ việc tiêu

cực được phanh phui trên cả báo chí Trung

ương và địa phương . Từ đó đến nay , báo

chí chúng ta vẫn "công khai và thẳng

thắn" , tiếp tục phê phán mạnh mẽ những

tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật, làm

giàu bất chính . Đội quân phóng viên đông

đảo đã và đang khơi dậy một không khí

phê bình công khai, thẳng thắn và dân chủ

(theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2) khóa VIII) ; đồng thời tích cực hỗ

trợ cho các cơ quan chức năng xử lý

nghiêm minh , giữ vững kỷ cương, phép

nước . Trong nhiệm vụ chống tham nhũng

hiện nay , báo chí có vai trò quan trọng trực

tiếp đóng góp vào việc thực hiện chủ

trương , đường lối, chính sách của Đảng,

Nhà nước, làm cho dân bớt khổ, xã hội

ngày càng tốt đẹp hơn .

có

Một điều dễ nhận thấy là trong cuộc

đấu tranh chống tham nhũng vừa qua luôn

sự tham gia và tham gia đắc lực của báo

chí. Sẽ không có gì là quá mức nếu nói

rằng , nhờ có sự tham gia tích cực của đông

đảo đội ngũ các nhà báo mà chúng ta đã

phanh phui được nhiều vụ tham nhũng

nghiêm trọng, thu lại cho Nhà nước và

nhân dân hàng ngàn tỷ đồng. Có thể dẫn

ra một số vụ tham nhũng lớn gần đây mà

báo chí đã đưa ra ánh sáng công luận.

Đó là : vụ tham nhũng ở Mường Tè, Thủy

cung Thăng Long, Minh Phụng-EPCO,

TAMEXCO, và Phạm Minh Thông

(Đà Nẵng )... Điều(Đà Nẵng )... Điều quan trọng là qua báo

chí, nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự

nghiêm minh của pháp luật, sự lãnh đạo

của Đảng trong cuộc đấu tranh chống

tham nhũng .

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao đểbáo

chí tham gia chống tiêu cực, tham nhũng

không gây phản tác dụng . Muốn đạt yêu

cầu đó,nhà báo khi viếtbài chống tham

nhũng phải xác định đúng trọng tâm và

mục tiêu, viết với thái độ và động cơ trung

thực , trong sáng, có trách nhiệm , đúng

mức , không nói tràn lan , nêu vụ việc tiêu

cực phải rõ địa chỉ, tránh thổi phồng, nói

chung chung hoặc " vơ đũa cảnắm " gây

mơ hồ lẫn lộn trong dư luận . Mặt khác

cũng không nên quên một sự thật rằng bên

cạnh những mặt tiêu cực , trong cuộc sống

cũng xuất hiện ngày càng nhiều những tấm

gương sáng , những điển hình tiên tiến ở

khắp mọi nơi. Những thành tựu của công

cuộc đổi mới đang thức dậy những tiềm

năng và những nhân tố mới . Làm sao

chống tiêu cực, tham nhũng là để"xây" và

" xây" là để " chống" . Phương pháp này thật

đúng, nhưng" chống" thế nào để
mang tính

" xây " là tùy thuộc vào tài năng của mỗi

nhà báo.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đang diễn ra sôi động trong toàn xã

hội. Bên cạnh những thành tựu đã đạt

được, vẫn tồn tại nhiều vụ việc tiêu cực,

tham nhũng. Vì thế , muốn phát hiện được

các hiện tượng tiêu cực , tham nhũng, trước

hết các nhà báo phải đi sâu vào các mặt

sản xuất và đời sống của nhân dân , khai

thác , khám phá và phát hiện những hiện

tượng làm cản trở sản xuất, những "con
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sâu" đang đục khoét vào đời sống của

người lao động, những nguyên nhân kìm

hãm tài năng sáng tạo của quần chúng - chỉ

đích danh nó, đồng thời nêu biện pháp

ngăn chặn, khắc phục những trở ngại đó.

Nhà báo phải tạo ra dư luận mạnh mẽ lên

án những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng

nảy sinh trong cuộc sống lao động ; thói

lãng phí, chây lười , làm ăn gian dối ;

những tính tản mạn, vô tổ chức... theo kiểu

sản xuất nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với

tác phong công nghiệp hiện đại .

Đương nhiên , báo chí chúng ta chống

tham nhũng, chống hành vi xấu phải gắn

liền với xây dựng cái đẹp ; phê phán những

kiểu làm ăn sai trái, khuất tất đồng thời

phải nhanh chóng nhận rõ và phổ biến các

phương pháp làm ăn phù hợp với yêu cầu

mới của nền kinh tế nước ta . Báo chí với

vũ khí sắc bén của mình , kiên quyết đấu

tranh chống thái độ và hành vi trì trệ , hoặc

quá đà , chống sự phô trương , lãng phí, làm

ăn kém hiệu quả, cổ vũ những tấm gương

lao động nhiệt tình , sáng tạo ... Đây cũng là

cuộc đấu tranh cho cái tốt thắng cái xấu xa,

đấu tranh cho phương hướng đúng, cho cái

mới hình thành lúc đầu là cá biệt được phổ

cập hóa, trở thành hiện thực phổ biến vì lợi

ích của đất nước và nhân dân .

Đại hội lần thứ IX của Đảng thêm một

lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải chống

tham nhũng và các tiêu cực xã hội ; chỉ ra

những biện pháp , phương hướng cụ thể

trong chống tham nhũng, tiêu cực hiện

nay . Tiếp đó , các Hội nghị Trung ương ,

đặc biệt là Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp

hành Trung ương Đảng đã đặt vấn đề

chống tham nhũng như một trong những

nhiệm vụ quan trọng và bức xúc hàng đầu

của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Trung

ương cũng giao cho báo chí là một lực

lượng xung kích quan trọng để thực hiện

nhiệm vụ trọng tâm này . Để thực hiện

thắng lợi trọng trách được giao phó đó , báo

chí chúng ta cần có sự phối hợp thường

xuyên với nhau , nhất là khi gặp những vụ

tham nhũng lớn , phải cùng "đồng loạt nổ

súng" và truy kích đến cùng . Ở đây yêu

cầunhà báo phải điều tra chính xác , trung

thực , có địa chỉ cụ thể, chú ý phát hiện một

cách đích xác , chứ không chỉ miêu tả sự

việc đã rồi. Cùng một sự việc, có thể các

nhà báo có quan điểm khác nhau ; mỗi tờ

báo với nguồn tài liệu thu thập được, có

thể phản ánh dưới lăng kính của mình ,

thậm chí trao đổi, tranh luận để tìm ra sự

thật, tiếp cận chân lý .

Đấu tranh chống tham nhũng là vấn đề

không đơn giản . Báo chí chúng ta phải

thâm nhập sâu sát vào cuộc sống, nhìn

nhận và phân tích sắc sảo dưới nhiều góc

cạnh để chỉ ra chân tướng của kẻ tham

nhũng với nhiều thủ đoạn gian xảo , tinh vi.

Bác Hồ dạy : "Các báo chí phân biệt : có

thứ trộm cắp xấu xa, kín đáo, có thứ trộm

cắp " đường hoàng" . Báo chí phải "gây nên

một phong trào quần chúng gớm ghét, bao

vây lũ giặc ấy" , "gây nên một cuộc vận

động trong công nông chống trộm cắp ;

làm cho lũ trộm cắp " đường hoàng" cũng

như trộm cắp kín đáo - Không sống còn

được" . Đây là một công việckhó khăn ,

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 500 - 501
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phức tạp , hiểm nghèo, nhưng nhà báo

không được phép lùi bước , phải làm thật

tốt để đáp ứng đòi hỏi chính đáng của đông

đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực

hiện công bằng xã hội, khôi phục trật tự kỷ

cương trong mọi lĩnh vực của đời sống

kinh tế - xã hội. Báo chí tham gia và tham

gia đắc lực chống tham nhũng, làm sáng

tỏ , đưa ra công khai , phơi bày trước dư

luận xã hội những sự thật để nhân dân

phán xét. Chính từ sự phán xét của đông

đảo quần chúng nhân dân mà dư luận xã

hội có sức mạnh . Sức mạnh đó cũng chính

là nguồn tiếp sức cho báo chí nâng cao tính

chiến đấu của mình . Và ngược lại, nhờ sức

mạnh của công luận mà quần chúng nhân

dân được cổ vũ, tạo thêm quyết tâm và

dũng khí đấu tranh .

Báo chí đấu tranh chống tham nhũng

chính là đểnhằm góp phần vào công cuộc

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế , quản lý xã

hội, vào quá trình dân chủ hóa mọi mặt của

đời sống xã hội ; là biện pháp đểxây dựng,

bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về nhân cách ,nhân cách ,

đạo đức , lối sống . Vì thế , trong cuộc đấu

tranh chống tham nhũng , báo chí chúng ta

không chỉ nhằm vào các hành vi tham

nhũng và những con người cụ thể, mà còn

nhằm vào việc xử lý chính môi trường tạo

ra tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh việc

giáo dục, đấu tranh chống lại sự thoái hóa,

biến chất của cán bộ, đảng viên trong các

cơ quan nhà nước, báo chí đồng thời phải

góp phần tích cực vào việc đổi mới các

hình thức tổ chức quản lý, các cơ chế chính

sách nhằm hạn chế và đi đến xóa bỏ tận

gốc những điều kiện phát sinh, phát triển

tham ô, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã

hội khác .

Yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với báo chí

trong đấu tranh chống tham nhũng là phát

hiện cho được những khe hở của chính

sách và góp phần hoàn thiện nó. Đây là

việc làm có tính thời sự trong công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vì , do

có nhiều sơ hở trong quản lý đã tạo điều

kiện cho bọn tham nhũng hoành hành , làm

thoái hóa biến chất một bộ phận cán bộ

của Đảng và Nhà nước ta . Trong đấu tranh

chống tham nhũng ở nước ta hiện nay,

những hoạt động mang tính chất phòng

ngừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng . Vì

những hoạt động này nhằm hướng tới đến

thủ tiêu những nguyên nhân và điều kiện

đẻ ra tham nhũng. Báo chí muốn tham gia

vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng một

cách có hiệu quả thì trước hết và chủ yếu

phải bằng những hoạt động phòng ngừa.

Thành công hay thất bại trong cuộc đấu

tranh chống tham nhũng có ý nghĩa quan

trọng đối với thành công hay thất bại trong

công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Cho nên, đấu

tranh đẩy lùi nguy cơ tiêu cực và tham

nhũng là vấn đề hết sức cấp bách. Nhưng

sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng , có thể khắc

phục một cách cơ bản, loại bỏ mọi hành vi

tham nhũng trong một thời gian ngắn, vì

tham nhũng có căn nguyên từ những điều

kiện kinh tế , xã hội. Đây là cuộc đấu tranh

gian khổ , kiên trì, liên tục, đòi hỏi sử dụng

tổng hợp các biện pháp, các lực lượng ,

trong đó báo chí có vai trò xung kích rất

quan trọng .D
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K

HÔNG phải chỉ có hiện nay, mà

suốt mấy thập kỷ qua, báo

chí Việt Nam đã thật sự tự

do , dân chủ phát triển mạnh mẽ

không ngừng cả về quy mô, tính chất,

và chiều sâu , đang

cùng dân tộc nhịp

bước trong tiến

trình đổi mới đất

nước theo định

hướng xã hội chủ

nghĩa , với trách

nhiệm xã hội hết

sức thiêng liêng,

cao cả và vinh

quang .

Nhưng mới đây,

57 năm được sự quản lý của Nhà nước

Việt Nam , nền báo chí Việt Nam không

ngừng phát triển toàn diện , mạnh mẽ,

vữngchắc và sâu sắc , ngày càng xứng

đáng là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước

và diễn đàn của

toàn thể nhân dân .

Đảng, Nhà nước ,

nhân dân ta đã

và đang làm hết

sức minh , không

ngừng tạo mọi cơ

hội, môi trường

pháp lý và xã hội,

TỰDO BÁO CHÍ

Ở NƯỚC TA

dưới lá bài " tự do, dân chủ và nhân

quyền" nhằm chống phá Việt Nam, các

thế lực thù địch bên ngoài ngấm ngầm

cấu kết với những phần tử bất mãn , cơ hội

và phản động trong nước lại tiếp tục rêu

rao rằng, " ở Việt Nam thiếu tự do báo

chí" ( ! ) ; rằng , "báo chí Việt Nam chỉ có

Đảng và Nhà nước chỉ huy" , "các nhà báo

bị hạn chế, thậm chí bị cấm đoán , bóp

nghẹt trong rất nhiều phương diện hoạt

động nghề nghiệp " ( ! ) ; v.v. và v.v. Lý do

mà họ đưa ra gồm các "tiêu chí" ( ! ) : Báo

chí ở Việt Nam chưa trở thành “quyền

lực thứtư ” như ở phương Tây ; chưa làm

thay đổi được luật pháp ; chưa có báo chí

tư nhân và vẫn có nhà báo bị cầm tù ( ! ) .

Nói gọn lại , theo họ, vì các lý do đó, ở

Việt Nam, chưa có tự do báo chí ( ! ) .

Sự thật có đúng như điều họ đang vu

cáo không ?.

Hơn 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó gần

NHỊ LÊ

với tất cả điều kiện

thuận lợi nhất cho

báo chí phát triển

và đóng góp cao nhất cho sự nghiệp cách

mạng của dân tộc.

Ai cũng biết, mới ra đời, ngay từ ngày

7-2-1930, Đảng quyết định : "Ban Trung

ương có thể xuất bản một tạp chí lý luận

và ba tờ báo tuyên truyền ... Duy trì tất cả

những tờ báo do quần chúng chủ trương" .

Từ đó đến nay, hơn 72 năm , không một

đại hội nào trong chín Đại hội của mình ,

Đảng không dành cho báo chí sự quan

tâm to lớn , coi hoạt động báo chí là một

lĩnh vực lãnh đạo của mình . Nhà nước

Việt Nam , suốt gần 57 năm qua, dưới sự

lãnh đạo của Đảng , có hằng trăm chính

sách , dành hằng trăm nghìn tỷ đồng ngân

sách đầu tư cho báo chí phát triển . Điều

quan trọng là , Quốc hội khóa VIII đã

thông qua Luật Báo chí, tiếp tục mở rộng

không ngừng một hành lang pháp lý tự do

cho báo chí hoạt động. Nhân dân Việt

Nam coi báo chí là diễn đàn, là công cụ

để thực hiện quyền làm chủ của mình, hết
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25



Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Báo chí Việt lam ...
Tạp chí Cộng sản

lòng chăm sóc, bảo vệ báo chí. Đến lượt

mình, báo chí nỗ lực cao nhất, đáp lại sự

tin cậy và sự quan tâm to lớn , sâu sắc của

Đảng, Nhà nước và nhân dân ; góp phần;

đấu tranh , xây dựng Đảng, Nhà nước

trong sạch, vững mạnh, vì hạnh phúc của

nhân dân. Đặc biệt, ở những bước ngoặt

của cách mạng, mối quan hệ máu thịt ấy

càng được thể hiện sinh động, sâu sắc.

Như thế, không thể nói rằng ở Việt Nam

không có tự do báo chí. Tự do lớn nhất

của báo chí nước ta là báo chí góp phần

quan trọng và có hiệu quả vào những

thành tựu của cách mạng Việt Nam trong

các thời kỳ ; báo chí nóilên tiếng nói của

nhân dân, tham gia đấu tranh bảo vệ lợi

ích của nhân dân.

Có một sự thật mà chắc chắn những

người vu cáo Việt Nam không có tự do

báo chí đều biết là, Việt Nam đã sống

trong sự thống trị của chế độ thực

dân Pháp ngót một trăm năm, từ giữa

thế kỷ XIX tới giữa thế kỷ XX ; và sự

thống trị của đế quốc Mỹ tại miền Nam

Việt Nam ngót ba mươi năm nửa cuối

thế kỷ XX. Trong suốt thời gian đó, hẳn

họ cũng thừa biết, chỉ có báo chí của chủ

nghĩa thực dân , đế quốc cầm quyền và bè

lũ tay sai của chúng mặc sức thao túng,

hoành hành xã hội ; còn báo chí tiến bộ,

cách mạng bị cấm đoán ; các nhà báo tiến

bộ, cách mạng bị vây bủa, bắt bớ , tù đày,

thậm chí bị tử hình . Các tờ báo tiến bộ,

cách mạng bị chủ nghĩa thực dân , đế quốc

cầm quyền kiểm duyệt gắt gao , cấm

đoán , đình bản, các tòa soạn báo chí bị

đóng cửa bất cứ lúc nào Vậy theo họ

chỉ có như thế, nền báo chí mới được coi

là có tự do đích thực chăng ?. Hiện nay

...

vẫn còn không thiếu những nền báo chí

của các quốc gia nô lệ bởi sự thống trị của

các nước bên ngoài hoặc ngay trong lòng

các nước tư bản chủ nghĩa cũng ở vào

thảm trạng tương tự. Như thế, không thể

coi đó là tự do báo chí , là một nền báo chí

tự do !

Báo chí cách mạng Việt Nam hoạt

động và phát triển trong một nước Việt

Nam độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn

lãnh thổ theo con đường xã hội chủ nghĩa ,

thì không ai không thừa nhận đó là

một nền báo chí tự do. Vả nữa, báo chí

Việt Nam lấy phục vụ nhân dân làm mục

đích và tôn trọng quyền con người, không

soi mói đời tư của công dân cũng như

nghiêm cấm việc kích động chính trị , gây

chia rẽ , hằn thù dân tộc , xúi giục bạo loạn

lật đổ hoặc cổ súy cho bạo lực, tình dục ...

trên báo chí . Nếu ai vi phạm đều bị

nghiêm cấm hoặc trừng trị theo luật định .

Đó chính là đạo lý và pháp lý Việt Nam .

Đó cũng chính là điều công bằng , sự tự

do của báo chí Việt Nam . Tất cả những

người làm báo Việt Nam đều ý thức rất rõ

rằng, nếu báo chí làm trái đi là chà đạp

lên nền độc lập tự do bất khả xâm phạm

của đất nước và tự đánh mất quyền và

nghĩa vụ tự do thiêng liêng của chính

mình .

Hiện nay, nền báo chí Việt Nam gồm

hơn một vạn nhà báo làm việc ở 499 tờ

báo, tạp chí, ấn hành 650 ấn phẩm báo chí

với hơn 600 triệu bản hằng năm , gấp mấy

nghìn lần so với nửa đầu thế kỷ XX. Như

thế, liệu nói rằng, "báo chí Việt Nam

chỉ có Đảng và Nhà nước chỉ huy"

" nên không phát triển được" ( ! ) , có khách

quan không ? . Mọi người đều biết ,
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ở Việt Nam, không có chế độ Nhà nước

kiểm duyệt báo chí trước khi ấn hành.

Trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công

dân của mỗi sản phẩm báo chí trước hết

thuộc về nhà báo và tòa soạn, mà đứng

đầu là Tổng Biên tập. Đây là một đặc

điểm và cũng là biểu hiện thống nhất

trong đa dạng và sinh động về tự do báo

chí ở Việt Nam . Trên bình diện pháp lý,

quyền tự do báo chí được Hiến pháp nước

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

thừa nhận và bảo vệ , tại Điều 69 : " Công

dân có quyền được tự do ngôn luận , tự do

báo chí, có quyền được thông tin" .

Còn chuyện "báo chí chưa làm thay

đổi được luật pháp" ( " ) ? , "chưa trở thành

quyền lực thứ tư như ở phương Tây" ( ! )

mà mấy ai đó cố ý kích động ?. Xin được

nói ngay rằng , chưa bao giờ báo chí

Việt Nam coi mình là "quyền lực thứ tư "

sau quyền lập pháp , hành pháp và tư

pháp. Phương Tây, nếu có chuyện này,

thì đó là chuyện của riêng và thuộc hệ giá

trị phương Tây. Nhưng , thử hỏi, nếu báo

chí phương Tây có chuyện này thì có

nước phương Tây nào cho phép báo chí

tham gia gây bạo loạn chính trị , lật đổ

chính phủ bằng cách nó tự cho mình cái

quyền "thay đổi pháp luật" để làm những

chuyện đó không ?

Nhiều người đều hiểu rằng ở Việt

Nam, không ai cấm báo chí viết về những

tiêu cực của xã hội, của cơ quan Nhà

nước. Không những khuyến khích , Chính

phủ Việt Nam rất coi trọng báo chí nói về

thành tựu các mặt cũng như các khuyết

điểm, yếu kém về các chính sách và sự

điều hành của Chính phủ . Định kỳ và

không định kỳ, Chính phủ gặp gỡ báo

chí ; mặt khác, thường xuyên kiểm tra , xử

lý và điều chỉnh công việc ... thông qua sự

góp ý, phê phán của báo chí, coi thông tin

và dư luận báo chí là một trong những

kênh thông tin quan trọng đối với toàn

bộ hoạt động của mình . Các nhà báo

Việt Nam coi việc đóng góp ý kiến với

Đảng, Nhà nước về tất cả các phương

diệncủa đời sống kinh tế xã hội đất nước

không chỉ là trách nhiệm xã hội vinh

quang, trách nhiệm nghề nghiệp cao cả,

mà còn là lương tâm , phẩm giá công dân

của mình . Nhiều bộ luật và luật, nhiều

chủ trương , chính sách... được điều chỉnh ,

bổ sung và hoàn chỉnh thông qua sự góp

ý, kiến nghị của báo chí. Tất cả điều ấy ,

xét dưới một góc độ nào đó, chẳng phải

báo chí đã góp phần điều chỉnh, bổ sung

pháp luật theo trách nhiệm xã hội chứ

tuyệt nhiên không thể lầm lẫn là "quyền

lực thứ tư" hay cố tình cổ súy một

cách mù mờ rằng, "báo chí thay đổi luật

pháp " ( ! ) hay sao ?.

Lâu nay, không ít người quan niệm

rằng , trên thế giới , có bốn mô hình báo

chímà một trong bốn loại ấy là báo chí

hoàn toàn tư nhân . Hiện nay, ở Việt Nam ,

chỉ vì lý do "không có báo chí tư nhân" ,

thế là họ kết tội " Việt Nam không có tự

do báo chí" ( ! ) . Có một lẽ giản đơn là, khi

nhu cầu con người cần cái gì thì tạo ra

cái đó và nó xuất hiện, để thỏa mãn nhu

cầu của mình ; không có cái gì do con

người tạo ra cốt chỉ để tồn tại một cách tự

thân cả . Ở phương Tây, khi báo chí nhà

nước do không đủ thỏa mãn nhu cầu con

người thì người phương Tây cho ra đời và

(Xem tiếp trang 33 )
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Kiên quyết đánh bại

ÂMMƯU SỬDỤNG BÁO CHÍ

CHỐNG NHÂNDÂN VIỆT NAM

C

HỦ nghĩa xã hội thế giới đang trải

qua một thời kỳ khủng hoảng rất

nghiêm trọng . Các nhà tư tưởng tư

sản và bọn cơ hội nhân dịp này ráo riết

tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin , phủ

nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp

công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng

Cộng sản, từ đó phủ nhận chủ nghĩa xã hội.

Chúng sử dụng cả một " rừng báo chí" từ

bên ngoài xuyên tạc , vu khống đường lối,

chính sách, quan điểm của Đảng ta, phá

hoại công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi

xướng và lãnh đạo. Bằng cách đó, các thế

lực thù địch hòng gieo hoang mang, hoài

nghi cho nhiều người, để tạo nên một sự

" diễn biến " từ bên trong xã hội ta ; trước

hết là diễn biến về nhận thức , tư tưởng, từ

đó dẫn đến những diễn biến về các mặt

khác .

Nếu bản chất của "chiến lược diễn biến

hòa bình " là sự tác động vào ý thức

tư tưởng con người để tạo ra những hiệu

ứng xã hội, thực hiện các mục tiêu chống

phá cách mạng , phục vụ cho lợi ích của

các lực lượng đế quốc phản động, thì báo

chí chính là một trong những phương tiện,

công cụ quan trọng nhất, có sức mạnh to

lớn nhất . Trong xã hội hiện đại , khó có một

CHU THÁI THÀNH

phương tiện nào có thể so sánh với báo chí

về khả năng thông tin nhanh đến toàn

xã hội . Khoa học, kỹ thuật và công nghệ

phát triển thì báo chí càng có điều kiện để

tăng cường sức mạnh mọi mặt của mình .

Trên thực tế , sự giao lưu thông tin báo chí

thông qua kỹ thuật của đài phát sóng hình ,

sóng âm thanh , các vệ tinh nhân tạo , các

ăng -ten thu hiện đại... đã phá vỡ " biên giới

cứng" giữa các quốc gia. Ở phương Tây,

người ta nhận thức rất rõ và rất sớm vai trò ,

sức mạnh to lớn của báo chí . Từ nhận thức

đó, các thế lực đế quốc đã triệt để tận dụng

các khả năng tác động bằng các phương

tiện báo chí để thực hiện các mục tiêu

chính trị của mình . Việt Nam là một trong

những nước mà các thế lực thù địch ráo riết

sử dụng báo chí trong mưu toan thực hiện

" diễn biến hòa bình" .

Những luận điệu mà các thế lực thù địch

sử dụng báo chí nhằm xuyên tạc , vu

khống , phủ nhận công cuộc đổi mới, xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

không có gì mới lạ . Phần lớn là sự lặp lại

những luận điệu mà các thế lực thù địch

chống chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam

ở trong và ngoài nước lâu nay đã từng nói
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và viết . Chúng tập trung sức phá hoại nền

tảng tư tưởng và tổ chức của Đảng , xuyên

tạc lịch sử , phủ nhận thành tựu cách mạng,

đòi phi chính trị hóa bộ máy Nhà nước, đòi

đa nguyên đa đảng nhằm tước bỏ vai trò

lãnh đạo của Đảng, tiến tới phá bỏ độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta

đã phải đổ không biết bao nhiêu xương

máu mới có được .

Công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa

xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ,

không phải mọi vấn đề lý luận và thực tiễn

đã lý giải đầy đủ ngay được ; có những vấn

đề phải thử nghiệm , phải làm đi làm lại,

phải trả giá rồi mới đạt được kết quả. Các

thế lực thù địch đã lợi dụng vào tình hình

đó, bôi đen và khuếch đại mặt yếu kém để

tác động vào nhận thức, tư tưởng hòng làm

lung lạc ý chí, tinh thần của nhân dân ta .

Họ lợi dụng chính sách mở cửa, tăng

cường giao lưu hợp tác quốc tế của Đảng

và Nhà nước ta để tuyên truyền hệ tư tưởng

tư sản mà trước hết là cổ húy quan niệm

kiểu phương Tây về "tự do , nhân quyền,

dân chủ " . Đây là vũ khí chủ yếu của họ

trên lĩnh vực ý thức hệ. Họ tâng bốc nó

thành một thứ giá trị cao nhất và duy nhất

mà nhân loại phải làm theo . Trên cơ sở đó

họ thúc đẩy trào lưu tự do hóa tư sản trong

xã hội ta bằng nhiều con đường và biện

pháp . Lợi dụng tín ngưỡng , tôn giáo để

làm mất dần vai trò chủ đạo của thế giới

quan Mác - Lê-nin trong một bộ phận dân

cư . Cứ như vậy , hằng ngày hằng giờ, thầm

lặng nhưng ráo riết và quyết liệt , các thế

lực thù địch chống phá ta toàn diện, mưu

toan " chôn vùi" công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam .

Biện pháp thâm độc mà các thế lực thù

địch sử dụng là hệ thống báo chí, nhưng

mũi nhọn là báo chí bằng tiếng Việt luôn

hướng vào nước ta . Đây cũng chính là hình

thức, biện pháp nham hiểm mà kẻ thù

của chủ nghĩa xã hội đã làm ở Liên Xô và

Đông Âu trước đây. Trong những cuộc

"động đất chính trị " ở các nước đó, có tác

động to lớn của thông tin báo chí. Chính

báo chí với những quan điểm tư tưởng sai

trái và phản nghịch cùng với những yếu tố

khác đã tạo ra những vụ nổ dây chuyền

trong ý thức con người , làm mục ruỗng chỗ

dựa tinh thần từ bên trong cốt tủy, từ bên

dưới nền móng, làm tan rã Liên bang

Xô viết, nơi đã từng là một siêu cường , là

thành trì của hệ thống xã hội chủ nghĩa .

Thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội lần

thứ IX của Đảng đến nay, tình hình thế

giới và trong nước có những chuyển biến

nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội phát triển

mới , đồng thời cũng đòi hỏi chúng ta hết

sức cảnh giác, quyết tâm vượt qua những

khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh

đó , các thế lực thù địch đã huy động báo

chí đến mức cao nhất chống phá nước ta

trên nhiều mặt . Chúng ra sức vu cáo chúng

ta không có tự do báo chí , đòi được ra báo,

lập nhà xuất bản tư nhân, xúi giục báo chí

đối lập với hệ thống chính trị dưới su lãnh

đạo của Đảng. Từ bên ngoài lãnh thổ Việt

Nam đã có hàng chục đài phát thanh ,

truyền hình , gần 500 tờ báo, bản tin bằng

tiếng Việt , trong đó có không ít tờ báo liên

tiếp đưa thông tin vào chống phá nước ta .

Hằng ngày người Việt Nam , kể cả ở trong

và ngoài nước đều phải nghe ra rả các bài

tường thuật, bình luận lạ tai về các sự kiện

ở Việt Nam của các đài BBC (Anh ), VOA

(Hoa Kỳ), RFI (Pháp )... Không những thế ,

còn có đến 5 đài phát thanh của các tổ chức

tôn giáo , 11 đài phát thanh thuộc các tổ
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chức người Việt ở nước ngoài mang nhiều

màu sắc chính trị khác nhau cũng chen lấn ,

đổ xô nói về Việt Nam với những thông tin

không trung thực , thiếu khách quan, xa lạ

với sự thật đang diễn ra ở nước ta . Chỉ xin

nêu một thí dụ : Mới đây , ngày 13 tháng 1

năm 2002 , trang bình luận trên tờ Thời báo

Oa-sinh -tơn đăng bài " Các vi phạm khủng

khiếp ở Việt Nam " của M.Ben-giê, cố vấn

cấp cao "Tổ chức nhân quyềnMon -ta -gát"

vu cáo Việt Nam khủng bố có hệ thống

người Thượng. Để luận điệu dối trá này

không rơi vào lạc lõng, ngày 14 tháng 1 , cả

ba đài BBC , VOA, RFI cùng đồng loạt phụ

họa : " Tổ chức nhân quyền thế giới cho

biết nhà chức trách Việt Nam đã bắt giam

nhiều chục người dân tộc thiểu số ở vùng

biên giới Căm -pu -chi- a trong dịp lễ Giáng

sinh , vì những người này tổ chức lễ và cầu

nguyện" ... Đây thật sự là những luận điệu

vu cáo xằng bậy . Nghe giọng lưỡi ấy , cộng

đồng người Việt Nam nói chung và bà con

dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng ,

rất phẫn nộ. Họ xúc phạm dân tộc Việt

Nam không phải chỉ ở những điều xuyên

tạc (những người thiếu thiện chí xưa

nay bao giờ chẳng bóp méo, bôi đen,

xuyên tạc), mà ở chỗ vu cáo trắng trợn

đường lối, chính sách của Đảng , Nhà nước

và thực tiễn ở Việt Nam.

Thế mà vẫn chưa thỏa dã tâm , vẫn cảm

thấy Việt Nam còn "thiếu thông tin" , chưa

đủ sức làm đảo lộn chính trị, nên các thế

lực thù địch đã tăng cường sử dụng "Đài

Châu Á tự do " và nhiều phương tiện thông

tin khác hằng ngày phát tin vào Việt Nam ,

mưu toan làm chệch hướng con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuộc hợp

tấu của chúng thường tập trung vào những

nội dung sau :

Một là , chống phá chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh . Các

thế lực thù địch coi đây là trọng tâm để tiến

thành các hoạt động phá hoại tư tưởng. Vì

thế , họ không từ một thủ đoạn nào để nhằm

đạt được mục tiêu đó . Họ thường xuyên

rêu rao về sự sụp đổ của hệ thống xã hội

chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Từ đó

họ đi đến kết luận : hệ thống xã hội chủ

nghĩa , hệ tư tưởng Mác - Lê -nin đã chính

thức bị sụp đổ hoàn toàn . Họ tìm mọi cách

phủ nhận học thuyết về sứ mệnh lịch sử

của giai cấp công nhân ; lớn tiếng tuyên bố

chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng . Nhưng họ

không hề đếm xỉa đến những khuyết tật bị

đát cố hữu dưới chế độ tư bản chủ nghĩa , số

phận của những người nô lệ mới , với

những cuộc chiến tranh sắc tộc chìm trong

máu lửa . Ngược lại, họ tán dương sự thay

đổi "kỳ diệu" ở những nước không còn chế

độ xã hội chủ nghĩa , như có tự do hơn , dân

chủ hơn , nhân đạo hơn. Họ tuyên truyền

đến điên cuồng cuộc chuyển “cơn lốc đa

nguyên " vào Việt Nam .

-

Hai là , xuyên tạc , bôi nhọ đường lối,

chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Trong khi buộc phải thừa nhận công cuộc

đổi mới ở nước ta đạt được nhiều thành tựu

to lớn trong phát triển kinh tế , văn hóa, xã

hội , an ninh quốc phòng, nhưng họ lại kêu

gào phải thay đổi chế độ chính trị mà thực

chất là đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi

chế độ xã hội . Tham nhũng là căn bệnh của

thế kỷ, của nhiều nước, nhất là các nước tư

bản, nhưng họ lại rêu rao, vu cáo chỉ có

chế độ xã hội chủ nghĩa mới có tham

nhũng. Họ tức tối, hằn học với chính sách

đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước

ta ; tập trung chĩa mũi nhọn xuyên tạc , vu

cáo các bước đi cụ the trong chính sách đối
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ngoại, nhằm cô lập nước ta với các nước

trên thế giới.

·
Ba là , đả kích , bôi xấu , hạ uy tín các

đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, vu

cáo chúng ta vi phạm nhân quyền . Bên

cạnh sự xuyên tạc đường lối đổi mới do

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo , kẻ địch ồ

ạt tuyên truyền hòng làm lu mờ tư tưởng

Hồ Chí Minh ; ra rả kích động về cái gọi là

"mâu thuẫn phe phái trong nội bộ Đảng

ta" , tung tin chia rẽ, đánh vào niềm tin của

nhân dân nhằm gieo rắc hoài nghi trong

nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Họ

dựng lên chuyện Nhà nước ta đàn áp tôn

giáo , bóp nghẹt dân chủ ; xuyên tạc các

cuộc bầu cử Quốc hội, cácĐại hội Đảng

vu cáo trắng trợn Đảng ta bóp nghẹt tự do

sáng tạo của giới văn nghệ sĩ. Họ đổi tathả

số tù nhân phạm tội về an ninh quốc gia ;

đòi tự do tôn giáo ; xóa án tửhình đốivới

tất cả các loại tội phạm ( kể cả tội phạm ma

túy , giết người, cướp của... ). Họ đòitất cả ,

nhưng trước hết là, đòi nắm quyền lãnh

đạo và đưa đất nước ta chuyển sangchếđộ

tư bản . Đây là những thủ đoạn phá hoại tư

tưởng vừa khôn khéo , tinh vi , vừa thâm

độc, nguy hiểm không thể xem thường.

;

Bốn là , lợi dụng những dịp kỷ niệm

lớn trong nước ta và trên thế giới, kẻ địch

mở các chiến dịch truyên truyền rầm rộ

chống Việt Nam như : chiến dịch "chuyển

lửa về quê hương " , "ngọn lửa dân chủ " ,

"góp gió thành bão" , "phong trào dân chủ

đa nguyên " . Lực lượng chính trong các

chiến dịch này vẫn không ai khác ngoài

các phần tử và tổ chức phản động trong

một nhóm người Việt Nam ở nước ngoài

và sự chỉ đạo đắc lực của các thế lực đế

quốc .

- Năm là , dùng báo chí, phim ảnh , sách

và các loại hình nghệ thuật khác để tiến

hành cuộcxâm lăng văn hóa. Họ ra sức

tuyên truyền cho nền văn hóa, văn minh

tư bản , coi đó là thế giới " tự do " , "nhân

bản"
"nhân quyền" , là chế độ " vĩnh

hằng" ... Đối tượng mà kẻ địch muốn đầu

độc là thế hệ trẻ . Vì vậy , họ chuyển tải

những nội dung này bằng nhiều hình thức .

Không ít những tờ báo , đoạn băng ghi âm

nhảm nhí , rẻ tiền đã thẩm lậu về nước ta .

Mục tiêu của kẻ địch là ru ngủ , làm ngả

nghiêng, thui chột lý tưởng, lôi kéo thế hệ

trẻ tin theo và hướng về thế giới phương

Tây . Chúng mở nhiều chiến dịch chuyển

Đốitượngmà chúng thường chuyển tin, tài

tin và tài liệu phản động về trong nước.

liệu đến là địa chỉ, số máy fax của các cơ

quan xí nghiệp, đơn vị quân đội, các

trường đại học và trung học chuyên

nghiệp, với những giọng điệu xuyên tạc và

bóp méo sự thật công cuộc xây dựng Tổ

quốcxã hội chủnghĩa của nhân dân ta.

độclậpdẫn tộcvà vững bước tiến lên chủ

Rõ ràng là, chúng ta chỉ có thể bảo vệ

nghĩa xã hội trên cơ sở Đảng ta, Nhà nước

ta cùng các đoàn thể chính trị - xã hội, các

cơ quan thông tin đại chúng tiến hành có

hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu

tranh lý luận , tuyên truyền vạch trần âm

mưu , thủ đoạn của cácthế lực thù địch ,

làm thất bại mọi mưu toan xóa bỏ Đảng ta

và chế độ xã hội chủ nghĩa . Trước mắt

chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm

vụ cơ bản sau đây :

1. Báo chí chúng ta cần công khai vạch

trần mọi thủ đoạn vu cáo, lừa bịp của kẻ

thù ; khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước

của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống

báo chí Việt Nam là công cụ sắc bén

Số 17 (tháng 6 năm 2002 ) 31



Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Báo chí Việt Nam . Tạp chí Cộng sản

của Đảng, Nhà nước, là tiếng nói đại diện

cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp

cách mạng vô cùng khó khăn , gian khổ

nhưng vẻ vang và nhất định thắng lợi .

Những người làm báo phải đặt mục tiêu

phục vụ chính trị lên hàng đầu ; thẳng thắn

vạch trần những luận điệu thù địch , sai trái

đang tìm cách lừa mị quần chúng. Cần

tuyên truyền mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu

nước và tự hào dân tộc , niềm tin vào chế

độ , vào tương lai của đất nước. Báo chí

thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh

chống tham nhũng , tiêu cực và các tệ nạn

xã hội, xây dựng nền đạo đức mới trên nền

tảng đạo lý dân tộc . Nâng tầm trí tuệ, tri

thức khoa học , công nghệ của mỗi công

dân . Tích cực tổng kết , phổ biến, nhân

rộng cácmô hình , điển hình tiên tiếntrong

công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước .

2. Các nhà báo phải có nhận thức đầy

đủ và sâu sắc hệ tư tưởng, lý luận

Mác - Lê -nin , có bản lĩnh chính trị và bản

lĩnh khoa học vững vàng , kiên định . Để

giáng trả đích đáng những luận điệu xuyên

tạc , thù địch không thể chỉ xuất phát từ

nhận thức cảm tính , mà cần có phân tích ,

phê phán triệt để các luận điệu đó với đầy

đủ cơ sở, luận cứ khoa học. Thông qua việc

lý giải đúng nguồn gốc, nguyên nhân của

những thành tựu và sai lầm , vạch rõ sự man

trá , ngụy biện của những luận điệu xuyên

tạc và thù địch, chúng ta sẽ bảo vệ được sự

trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh, đánh tan mọi luận

điệu chống phá của các thế lực thù địch .

3. Hệ thống chuẩn mực văn hóa là trụ

cột tinh thần của cả dân tộc. Nếu hệ thống

giá trị đó bị xói mòn, đương nhiên sức gắn

kết của cộng đồng dân tộc sẽ suy yếu ,

những tiềm năng , sức mạnh tinh thần của

dân tộc bị mai một. Điều đó , đòi hỏi báo

chí chúng ta , một mặt phải ngăn chặn âm

mưu giành giật "biên giới mềm" thông qua

các sản phẩm văn hóa ; mặt khác, quan

trọng hơn là phải biết tuyên truyền nhằm :

"phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp của

dân tộc , sáng tạo nên những giá trị văn hóa

mới , xã hội chủ nghĩa , làm cho những giá

trị ấy thấm sâu vào cuộc sống toàn xã hội

và mỗi con người ... " , tạo ra động lực

mạnh cho sự phát triển đất nước.

4. Báo chí chúng ta phải góp phần giáo

dục thế giới quan , xây dựng con người Việt

Nam có tinh thần yêu nước, tự cường dân

tộc , phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất

kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp

đấu tranh vì hòa bình , độc lập dân tộc, dân

chủ và tiến bộ xã hội.Đây là vấn đề rất cốt

lõi để tạo nên sức đề kháng từ bên trong

trước những luận điệu xuyên tạc , vu cáo

nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu , đoàn

của kẻ thù .

5. Nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của

Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối

với báo chí . Chính trong điều kiện đổi mới

và mở cửa, sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác báo chí lại càng quan trọng và cần

thiết hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ những

thành quả cách mạng , chống lại âm mưu và

thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế

lực thù địch đang tiến hành ráo riết hằng

ngày hằng giờ đối với dân tộc ta .

Tăng cường vai trò quản lý của Nhà

nước đối với công tác báo chí, xuất bản ,

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia , Hà Nội ,

1998, tr 58
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ấn phẩm , băng hình , băng nhạc và các

chương trình phát sóng. Chính quyền các

cấp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước

pháp luật về mỗi quyết định của mình liên

quan đến công tác xuất bản ở địa phương.

Các cơ quan pháp luật cần tăng cường |

kiểm tra việc xuất nhập khẩu văn hóa và

xử lý nghiêm minh các vi phạm về xuất |

bản và kinh doanh văn hóa phẩm . Cần có

biện pháp kiểm tra các phương tiện in sao

các ấn phẩm , phương tiện phát sóng và tần |

số phát sóng, phát hình . Nhà nước cần có |

chính sách đầu tư thích đáng để củng cố và

tăng cường các phương tiện , thiết bị cho

các cơ quan thông tin đại chúng để các cơ

quan đó có khả năng đáp ứng nhu cầu |

thông tin của xã hội và đủ sức áp đảo các

phương tiện thông tin của kẻ địch . Trước

mắt , Nhà nước cần sớm ban hành các quy

định quản lý chặt chẽ các phương tiện

thông tin và kỹ thuật mới như : In -tơ -net,

ăng- ten pa-ra-bôn , fax ... hạn chế sơ hở ,

không để cho các thế lực thù địch lợi dụng.

Ngăn chặn những kẻ mưu toan sử dụng

báo chí chống nhân dân Việt Namlà cuộc

đấu tranh phức tạp và khó khăn, bền bỉ và

công phu , đòi hỏi phải có sự tham gia đắc |

lực của các nhà nghiên cứu khoahọc, lý

luận , các nhà văn , nhà báo với sự nỗ lực

của các cơ quan thông tin đại chúng của

chúng ta. Đồng thời, cuộc đấu tranh này

cần có sự tham gia của các cơ quan chức

năng, các bộ, ban , ngành , trường học, đơn

vị quân đội và sự hưởng ứng của toàn dân ,

nâng cao cảnh giác , kiên quyết đẩy lùi mọi

âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững

thành quả cách mạng, tiếp tục đưa công |

cuộc đổi mới phát triển theo đúng định

hướng xã hội chủ nghĩa .

|

|

|

|

|

|

|

|

TỰ DO BÁO CHÍ ..

( Tiếp theo trang 27)

phát triển báo chí tư nhân . Đó là chuyện

riêng của phương Tây. Do vậy, thật vô lý

khi đem chuyện đó áp đặt cho người

Việt Nam . Vả nữa, ai cũng biết rằng ,

báo chí Việt Nam đã tự nhận về mình

chức năng và nhiệm vụ vô cùng phù hợp ,

đúng đắn , cao cả, thiêng liêng và sự thật

như bất cứ ai đều thấy, 77 năm qua, báo

chí đã là và ngày càng xứng đáng là tiếng

nói của Đảng, Nhà nước Việt Nam ,

là diễn đàn của nhân dân lao động Việt

Nam . Tự điều đó đã nói lên tất cả những

giá trị tự do căn bản và thiết yếu của nền

báo chí cách mạng Việt Nam .

Chính xuất phát từ điều đó và được

bảo đảm bởi chính điều đó, báo chí Việt

Nam đã và đang hoạt động một cách tự

do trong một nước Việt Nam độc lập tự

do và xã hội chủ nghĩa , phấn đấu vì sự

phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của

nhân dân . Hơn nữa, hẳn dù bất cứ ai đều

biết, năm 2001, trong dịp sửa đổi, bổ

sung Hiến pháp năm 1992 của nước

Cộng hòaXã hội chủ nghĩa Việt Nam ,
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,

qua các diễn đàn báo chí, tuyệt đại bộ

phận nhân dân bày tỏ ý chí và nguyện

thiết lập báo chí tư nhân và cácnhà xuất

vọng, cả những yêu cầu, rằng không cần

bản tư nhân .

Đó chính là nhu cầu bức thiết ,

là quyền tự do chân chính bất khả xâm

phạm của nhân dân Việt Nam . Đó

cũng chính là chân trời tự do phát triển

sáng tạo của nền báo chí cách mạng

Việt Nam . D
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THỊ TRƯỜN
G VÔ

SAU HƠN MỘTNĂM LIÊN

N

ŁƯỚC ta đang trong quá trình

chuyển sang nền kinhtế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , nên

việc điều hành lãi suất có những bước quá

độ. Trước tháng 6-1996, Ngân hàng nhà

nước (NHNN ) Việt Nam là Ngân hàng

trung ương của quốc gia đã quy định cụ thể

các mức lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi

đối với các tổ chức tín dụng (TCTD ). Từ

tháng 6-1996 đến cuối tháng 7-2000 ,

NHNN chuyển sang chỉ quy định trần lãi

suất cho vay tối đa. Từ đầu tháng 8-2000 ,

NHNN chuyển sang cơ chế điều hành theo

lãi suất cơ bản và quy định biên độ tối đa

đối với lãi suất cho vay ngắn hạn là không

quá 0,3% của cho vay ngắn hạn và không

quá 0,5% của loại cho vay trung và dài hạn ;

kết hợp với công bố lãi suất cho vay tái cấp

vốn và lãi suất tái chiết khấu . Từ đầu tháng

6-2001, NHNN thực hiện cơ chế tự do hóa

lãi suất cho vay ngoại tệ, nhưng vẫn quy

định lãi suất tiền gửi đối với pháp nhân và

giữ nguyên cơ chế điều hành lãi suất cơ bản

đối với nội tệ .

Từ cuối năm 2000 , nền kinh tế Mỹ rơi

vào tình trạng suy thoái . Các nền kinh tế lớn

khác trên thế giới : Tây Âu, Nhật Bản , ...

*

NƯỚC TA

TỤC HẠ LÃI SUẤT

NGUYỄN ĐẮC HƯNG

cũng rơi vào tình trạng trì trệ. Để cứu vãn

xu thế đó, từ ngày 4-1-2001 đến nay, Cục

dự trữ liên bang Mỹ - FED (Ngân hàng

trung ương của nước này) đã 11 lần hạ

lãi suất chủ đạo của mình, từ 6,5 %/năm

(trước tháng 1-2001) lần lượt xuống còn

1,75 %/tháng (từ 12-12-2001 ), thấp nhất

trong vòng hơn 30 năm qua trong lịch sử

nền kinh tế Mỹ. Ngân hàng trung ương

Nhật Bản (BOJ) hạ lãi suất của mình xuống

bằng 0. Ngân hàng trung ương châu Âu

(ECB) cũng nhiều lần hạ lãi suất của mình ...

Tác động dây chuyền của lãi suất trên các

thị trường chủ chốt của thế giới : Thị trường

liên ngân hàng Luân Đôn (LIBOR ), Thị

trường liên ngân hàng Xin-ga-po (SIBOR ),...

cũng liên tục giảm. Việc Ngân hàng trung

ương liên tục hạ thấp lãi suất được gọi là

thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng để

cung ứng vốn cho nền kinh tế .

Ở Việt Nam , để hạn chế tác động tiêu

cực của xu hướng suy giảm nền kinh tế toàn

cầu từ đầu năm 2001 đến nay, NHNN đã cắt

giảm lãi suất cơ bản đối với đồng Việt Nam

(VND) tới 4 lần, từ mức 0,75 %/tháng ,

* TS , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
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xuống còn 0,725%, 0,65% và 0,60 %/tháng

(từ 1–11-2001) ; đồng thời , 2 lần cắt giảm lãi

suất tái cấp vốn, từ mức 0,50% xuống

0,45 %/tháng rồi 0,40% , 2 lần cắt giảm lãi

suất tái chiết khấu từ 0,45 %/tháng xuống

0,40% rồi 0,35% . Lãi suất ngoại tệ do đã

được tự do hóa nên chịu tác động giảm

thấp bởi lãi suất trên thị trường quốc tế . Kết

hợp với cắt giảm lãi suất, NHNN cũng

điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền

gửi VND từ 5% xuống 3% ; riêng Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Việt Nam từ 3% xuống còn 2% ; điều chỉnh

linh hoạt tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi

ngoại tệ để hạn chế tình trạng đô la hóa

nền kinh tế , tăng từ 8% lên 12 % rồi 15%, từ

1-12-2001 , giảm xuống còn 10% ; có tác

động rất lớn đến điều hành lãi suất. Đồng

thời, NHNN cũng vận hành có hiệu quả

nghiệp vụ thị trường mở với tổng khối

lượng vốn giao dịch trong năm 2001 đạt gần

3 883 tỷ đồng và thị trường đấu thầu tín

phiếu kho bạc với khối lượng trúng thầu bán

ra 3 950 tỷ đồng ; thực hiện nghiệp vụ hoán

đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng

để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các

ngân hàng. Cơ chế điều hành tỷ giá được.

thực hiệnlinh hoạt hơn , tặng quyền tự chủ

cho các ngân hàng thương mại (NHTM ).

Bên cạnh đó là thực hiện các biện pháp mở

rộng tín dụng... Tất cả các biện pháp đó

được gọi là nới lỏng tiền tệ có kiểm soát

theo chủ trương "kích cầu " của Chính phủ.

Có thể rút ra một số xu hướng chính của

thị trường vốn nước ta , sau hơn một năm lãi

suất giảm liên tục như sau.

Một là , do nhu cầu vốn của các TCTD rất

lớn để đáp ứng yêu cầu vay của các thành

phần kinh tế , nên lãi suất huy động vốn nội

tệ trong xã hội giảm không đáng kể. Từ đầu

năm đến cuối năm 2001, lãi suất huy động

vốn nội tệ từ dân cư cùng một kỳ hạn

12 tháng chỉ giảm khoảng 0,1% , không

tương ứng với việc cắt giảm lãi suất cơ bản

của NHNN. Tương tự , lãi suất cho vay của

các TCTD đối với nền kinh tế cũng giảm

không đáng kể, nếu không nói là hầu như

không giảm. Lãi suất cho vay đối với khách

hàng tốt nhất của các TCTD chỉ khoảng

0,58% - 0,60 %/ tháng , bình quân khoảng

0,68% 0,70% , cao nhất không quá

1,1 %/tháng . Nói cách khác , với cơ chế điều

hành lãi suất là công cụ gián tiếp theo xu

hướng hội nhập khu vực và thế giới , đã tác

động đến hình thànhlãi suất bình quân

trong nền kinh tế , lãi suất trên thị trường đã

phản ánh tương đối sát cung cầu vốn .

-

Hai là , hệ thống NHTM và các TCTD

vẫn là kênh chủ yếu huy động vốnđộng vốn trong

xã hội và đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh

doanh của mọi thành phần kinh tế . Tính đến

hết năm 2001, tổng nguồn vốn huy động

tiền gửi của hệ thống ngân hàng đạt khoảng

gần 235.000 tỷ đồng ; tổng dư nợ cho vay và

đầu tư nền kinh tế khoảng 210 000 tỷ đồng.

Trong đó , các NHTM nhà nước vẫn giữ vai

trò chủ đạo về cả khối lượng vốn và chi phối

lãi suất, chiếm khoảng 70% thị phần . Ngân

hàng Ngoại thương Việt Namcó khốilượng

vốn huy động lớn nhất, có tổng nguốn vốn

huy động đạt 75 216 tỷ đồng, tăng 16% so

với năm 2000, trong đó vốn huy động từ dân

cử chiếm 29% . Hệ thống ngân hàng vẫn là

nơi có uy tín, tin tưởng cho dân gửi tiền , vay

vốn . Bên cạnh đó , dư nợ vốn cho vay trung

dài hạn tăng nhanh hơn dư nợ ngắn hạn, làm

cho tỷ trọng này trong tổng dư nợ tăng lên .

Riêng ở các tỉnh phía Nam , trong khi dư nợ
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ngắn hạn tăng 11 %, thì dư nợ dài hạn

tăng 31% . Như vậy , chứng tỏ hệ thống ngân

hàng đã chú trọng đáp ứng nhu cầu vốn đầu

tư cho tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật,

đổi mới thiết bị , nâng cao trình độ công

nghệ,... phù hợp với chủ trương công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước . Xu hướng này

có sự tác động của lãi suất, phù hợp với

thông lệ quốc tế , lãi suất cho vay dài hạn

cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn .

Ba là , tiềm lực vốn nhàn rỗi trong dân

còn rất lớn , nếu dân tin tưởng, màng lưới

rộng khắp, thủ tục tiện lợi, tháiđộ giao dịch

lịch sự ,... thì không cần lãi suất cao , vẫn có

thể thu hút được khối lượng lớn vốn nhàn

rỗi trong dân cư để đầutư phát triển .

Năm 2001 , mặc dù lãi suất huy động vốn

nội tệ có giảm chút ít, lãisuất huy động vốn

ngoại tệ giảm mạnh , thị trường bất động sản

phát triển ,nhưng tổng nguồnvốn huy động

của hệ thống ngân hàng tăng khoảng 19,0%

so với năm 2000 ; trong đó vốn huy động

của dân cư tăng khoảng 22% (mức tăng của

năm 2000 là 23 %). Điều đó không chỉ

chứng minh tiềm lực vốn trong dân, mà còn

cho thấy, tâm lý tiết kiệm để dành phòng

tuổi già, lo cho con em ăn học , chữa bệnh ,

tích lũy để lo nhà ở, ... của người dân

Việt Nam còn lớn . Đặc biệt, một bộ phận

dân cư nhất làngười về hưu, người già,

người cô đơn vẫn sống dựa vào nguồn lãi

suất tiền gửi ngân hàng .

Bốn là , vốn huy động ở thành phố được

chuyển về nông thôn , vốn ở phía Bắc được

chuyển vào phía Nam, đến các khu vực tiềm

năng có nhu cầu lớn và đầu tư có hiệu quả.

Tính đến hết năm 2001 , các ngân hàng ở

phía Nam có tổng nguồn vốn huy động đạt

106 900 tỷ đồng, nhưng dư nợ cho vay đạt

130 700 tỷ đồng ; trong đó, các tỉnh đồng

bằng sông Cửu Long chiếm tới 58% tổng

dư nợ ở phía Nam . Như vậy, có khoảng

70 000 tỷ đồng huy động ở phía Bắc được

chuyển vào phía Nam (sau khi trừ đi dự trữ

bắt buộc và vốn khả dụng) . Trong khi đó,

tổng nguồn vốn huy động của các NHTM

ở Hà Nội đạt 92 500 tỷ đồng, nhưng dư nợ

cho vay chỉ đạt 48 630 tỷ đồng, thừa trên

30 000 tỷ đồng phải chuyển đi nơi khác để

cho vay và đầu tư trên thị trường tiền gửi.

Tương tự , nguồn vốn huy động của các

NHTM ở TP Hồ Chí Minh là 64 240 tỷ

đồng còn dư nợ là 56 150 tỷ đồng , khoảng

7.000 tỷ đồng phải điều từ nơi khác đến .

Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long có

tổng dư nợ tăng tới 24% sovớimứctăng

bình quân của cả nước là 19%.

vốnnội tệ sang vốn ngoại tệ, tình trạng đô

Năm là , hạn chế được sự dịch chuyển từ

la hóa nền kinh tế ở mức độ lớn nhưng kiểm

soát được . Năm 2000, do lãi suất trên thị

trường quốc tế tăng cao, lãi suất của FED

lên tới 6,5%/năm , lãi suất LIBOR và

Ở

nước, các NHTM cũng tăng lãi suất huy

SIBOR cũng tăng cao tương tự . trong

động vốn USD lên 6,0% của kỳ hạn trên

12 tháng . Với lãi suất cao như vậy, cộng với

những lo ngại về sự giảm giá VND , nên

nhiều người dân tìm cách chuyển tiền gửi

tiết kiệm nội tệ của mình sang ngoại tệ ,

hoặc sử dụng VND mua USD gửi vào ngân

hàng . Sau đó, với các biện pháp điều hành

của NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với

tiền gửi USD, làm tăng chi phí huy động

vốn ngoại tệ , cộng với tác động lãi suất trên

thị trường quốc tế giảm , nên các NHTM

trong nước cũng giảm mạnh lãi suất huy
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động vốn ngoại tệ . Lãi suất huy động USD

cao nhất từ cuối năm 2001 đến đầu

năm 2002 , không vượt quá 2,2 %/năm . Do

đó, đã hạn chế sự dịch chuyển từ vốn nội tệ

sang vốn ngoại tệ. Đến cuối năm 2001, tiền

gửi USD chiếm 43,87% trong tổng tiền gửi

của hệ thống ngân hàng. Riêng Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam tỷ lệ này là 74,5 %.

Sáu là, nguồn vốn của người Việt Nam ở

nước ngoài rất lớn , có khả năng thu hút

được về nước qua con đường kiều hối. Với

cơ chế điều hành lãi suất phù hợp với thông

lệ quốc tế, điều hành tỷ giá linh hoạt, cơ chế

quản lý ngoại hối được đổi mới, nên trong

thời gian qua đã thu hút được khối lượng

kiều hối ngày càng tăng : năm 1991 đạt

35 triệu USD ; năm 1995 : 285 triệu ; năm

1997 : 400 triệu ; năm 1999 : 1 200 triệu ;

năm 2000 : 1 757 triệu và năm 2001: khoảng

2 000 triệu USD.

Bảy là , khả năng hấp thụ vốn ngoại tệ

của các dự án trong nước thông qua vay các

NHTM Việt Nam tăng lên, thay cho việc

phải vay vốn thương mại nước ngoài như

trước đây, vừa chịu lãi suất cao, vừa chi phí

cao , vừa phải nhập thiết bị bên nước ngoài

cho vay . Với cơ chế tự do hóa lãi suất cho

vay ngoại tệ nên lãi suất cho vay USD của

các NHTM Việt Nam cũng giảm thấp , cộng

với nguồn vốn dồi dào, nên trong năm 2001,

các NHTM trong nước đã cùng nhau cho

vay hợp vốn, đồng tài trợ một loạt dự án lớn

của quốc gia, như : nhiệt điện Phú Mỹ, phân

đạm Phú Mỹ, đường ống dẫn khí Nam Côn

Sơn , mua tàu chở dầu thô,... Một loạt dự án

khác của hàng không, bưu điện , điện lực ,

giao thông,… trị giá gần 1,0 tỷ USD, thực

hiện đúng định hướng phát huy nội lực là

chính , vốn trong nước là quyết định.

Tám là, xuất hiện tình trạng thiếu hụt vốn

cho vay bằng VND trong các NHTM ,

nhưng thừa vốn ngoại tệ . NHNN phải đưa ra

nghiệp vụ mua bán ngoại tệ hoán đổi có kỳ

hạn nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt tạm

thời vốn cho vay nội tệ của các NHTM .

Tình trạng này có nguyên nhân là vốn huy

động VND tăng chậm hơn vốn huy động

USD, trong khi đó các doanh nghiệp thích

vay vốn VND hơn vốn USD, bởi vì lãi suất

vay hai loại này tương đương nhau, trong

khi đó lại không lo rủi ro vì tỷ giá tăng so

với vay vốn ngoại tệ. Vì vậy, các doanh

nghiệp vay VND, dùng số vốn này mua

ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu hay thanh

toán các LC đến hạn .

Chín là , do lãi suất cho vay ngoại tệ giảm

thấp, nên khả năng hấp thụ vốn USD của

các dự án trong nước có tăng lên, nhưng

nhìn chung vẫn thấp cộng với tâm lý không

thích vay USD và nguyên nhân lãi suất tăng

cao của năm 2000 , nên các NHTM thừa

khoản vốn ngoại tệ khá lớn đang đầu tư trên

thị trường tiền gửi ở nước ngoài, khoảng

4 tỷ USD. Riêng Ngân hàng Ngoại thương

Việt Nam , đến hết năm 2001, có tổng nguồn

vốn 75 216 tỷ đồng, nhưng dư nợ cho vay

chỉ đạt 17 500 tỷ đồng, chênh lệch trên

40 000 tỷ đồng là đầu tư trên thị trường tiền

gửi. Thực tế này có điều lợi và không lợi,

nhưng lợi vẫn nhiều hơn . Quốc gia có khoản

dự trữ ngoại tệ lớn ở tài khoản tại các ngân

hàng hàng đầu thế giới, có uy tín sẵn sàng

đáp ứng nhu cầu thanh toán tức thời cho các

nhu cầu đột suất của quốc gia : thiên tai dịch

bệnh , nhập khẩu thuốc đặc trị và các yêu

cầu chiến lược khác . Nó phù hợp với xu

hướng hội nhập quốc tế , phù hợp với Luật

NHNN Việt Nam và Luật các TCTD ;
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đồng thời mỗi năm đem lại nguồn thu nhập

cho đất nước , cho người dân, ... khoảng

180 - 200 triệu USD, tương đương khoảng

3 000 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng lại quản

lý , nắm giữ được số ngoại tệ này , thay vì để

trôi nổi trong dân không kiểm soát được . Vì

vậy, cần có nhận thức đúng về vấn đề này .

Hiện nay, ở Việt Nam nền kinh tế phátphát

triển theo cơ chế thị trường, hội nhập với

khu vực và quốc tế, do đó cần thị trường

vốn . Quan niệm về thị trường vốn hiện khác

nhau . Có ý kiến cho rằng, thị trường vốn

bao gồm : thị trường tiền tệ , thị trường tài

chính và thị trường chứng khoán . Ý kiến

khác , thị trường vốn bao gồm thị trường

vốn ngắn hạn và thị trường vốn dài hạn, đó

chính là thị trường chứng khoán . Dù quan

niệm thế nào đi nữa thì chúng ta chưa có thị

trường chứng khoán , nên chưa có thị trường

vốn đầy đủ .

con

Trung tâm giao dịch chứng khoán đầu

tiên của Việt Nam mới khai trương hoạt

động ở TP Hồ Chí Minh được hơn một năm ,

đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trong

năm 2001, trung tâm giao dịch chứng khoán

đã tổ chức được 212 phiên giao dịch, với

tổng số vốn mua bán 994 tỷ đồng. Đây là

quá nhỏ bé, chỉ bằng dưới 0,5 % tổng

khối lượng vốn huy động của hệ thống ngân

hàng. Hiện tại mới chỉ có 26 loại chứng

khoán được niêm yết, bao gồm 9 loại cổ

phiếu của các công ty, 15 loại trái phiếu

Chính phủ và 2 loại trái phiếu của công ty .

Như vậy, huy động vốn cho đầu tư phát

triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay vẫn

chủ yếu là qua hệ thống ngân hàng .

Trong năm 2001, với công cụ điều hành

lãi suất liên tục cắt giảm, kết hợp với việc

điều hành có hiệu quả các công cụ khác của

chính sách tiền tệ đã tác động thúc đẩy chu

chuyển vốn trên thị trường xã hội , điều tiết

cung cầu vốn hợp lý giữa các khu vực của

nền kinh tế và các vùng của lãnh thổ , thúc

đẩy tiết kiệm và tăng đầu tư có hiệu quả,

tiến dần tới hình thành lãi suất bình quân

hợp lý trong nền kinh tế . Để tiếp tục thúc

đẩy phát triển thị trường vốn nước ta theo xu

hướng nhanh chóng hội nhập, đứng trên góc

độ điều hành công cụ lãi suất cần hoàn thiện

theo các hướng sau đây :

Thứnhất, NHNN sớm thực hiện cơ chế

tự do hóa lãi suất cho vay nội tệ. Trước mắt,

cần thu hẹp ngay biên độ giới hạn lãi suất,

đang đượccoilà quá rộng. Theo chúng tôi,

những yếu tố cần và đủ để thực hiện tự do

hóa lãi suất VND đã chín muồi, nhất là qua

thực tiễn chứng minh tác động của việc thay

đổi lãi suất cơ bảnđổi lãi suất cơ bản trong năm qua. Chúng ta

cũng không nên lo sợ việc thả nổi lãi suất sẽ

không kiểm soát được . Thực tế ở nước ta,

trước đây đã thả nổi giá lương thực nhưng

thị trường lương thực vẫn ổn định và phát

triển . Điều cần lưu ý là chúng ta có 6 ngân

hàng quốc doanh giữ vai trò chi phối thị

trường. Hơn nữa , nguồn vốn dự trữ của

NHNN luôn dồi dào, sẵn sàng can thiệp vào

thị trường vốn khi cần thiết. Vấn đề đặt ra là

cần linh hoạt sử dụng có hiệu quả các công

cụ khác của chính sách tiền tệ , như dự trữ

bắt buộc, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái

chiết khấu , nghiệp vụ thị trường mở,... theo

hướng chuyển dần sang sử dụng các công cụ

gián tiếp.

-
Thứ hai, mạnh dạn cổ phần hóa nhanh

các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn ,

hoạt động có hiệu quả, nhưng Nhà nước

(Xem tiếp trang 49 )
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N

* GÀY 28-11-2001 tại kỳ họp thứ 10,

Quốc hội khóa X , Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã

chính thức được Quốc hội nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn .

Hiệp định đã đánh dấu mộtbước tiến

quan trọng trong quá trình phát triển

quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa

hai nước .

Mấy suy nghĩ

nước thứ ba nào khác trong tất cả các lĩnh

vực liên quan , như : thuế , phí, thủ tục xuất

nhập khẩu , cấp giấy phép... Hai bên cũng

dành cho nhau Quy chế đối xử quốc gia

(NT) nghĩa là dành cho hàng hóa nhập

khẩu sựđối xử như hàng hóa trong nước.

Ngoài hai quy chế trên , Việt Nam và

Hoa Kỳ còn thỏa thuận cam kết một số nội

dung khác về thương mại , như vấn đề thuế,

VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG..

VIỆT NAM - HOA
HOA KỲ

1. Những nội dung chủ yếu của Hiệp

định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa

Kỳ có 7 chương với 72 điều khoản và

13 phụ lục, bao gồm nhiều vấn đề có liên

quan nhưng chủ yếu tập trung ở 4 nội dung

cơ bản là thươngmại hàng hóa , thương mại

dịch vụ , đầu tư và sở hữu trí tuệ .

Thương mại hàng hóa là nội dung cơ

bản và cốt lõi nhất của Hiệp định . Hai bên

cam kết, khi Hiệp định có hiệu lực sẽ dành

cho nhau lập tức và vô điều kiện Quy chế

tối huệ quốc (MFN ), tức là hàng hóa có

xuất xứ tại (hoặc xuất khẩu từ ) một bên sẽ

được bên kia đối xử không kém thuận lợi

hơn sự đối xử dành cho hàng hóa tương tự

có xuất xứ tại (hoặc xuất khẩu từ ) bất cứ

ĐỖ MAI THÀNH

phi thuế, quyền kinh doanh . Chẳng hạn , về

thuế , sau 3 - 6 năm kể từ khi Hiệp định có

hiệu lực, phía Việt Nam phải giảm thuế

cho một số mặt hàng . Trong khi đó, phía

Hoa Kỳ phải dành ngay cho hàng hóa

nhập khẩu của Việt Nam mức thuế tối

huệ quốc .

Trong thương mại dịch vụ , hai bên cam

kết mở cửa thị trường dịch vụ cho nhau .

Việt Nam có thể tham gia ngay vào thị

trường dịch vụ của Hoa Kỳ nếu có khả

năng . Việt Nam cam kết dành cho các dịch

vụ và chủ thể cung cấp dịch vụ của Hoa kỳ

những đãi ngộ theo quy định của Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ) như MFN ,

NT, tiếp cận thị trường và pháp luật quốc

gia . Tuy nhiên, tùy theo từng loại hình dịch
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vụ, sự tham gia của Hoa Kỳ trên thị trường

dịch vụ của Việt Nam sẽ phải theo một lộ

trình và có sự giới hạn về mức độ tham gia.

Ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông là ba

lĩnh vực dịch vụ lớn nhất của Hoa Kỳ,

nhưng lại là những ngành dịch vụ rất nhạy

cảm và chưa phát triển của Việt Nam , thì

thời hạn quy định Việt Nam thực hiện cam

kết dài hơn và những cam kết được quy

định chi tiết tới từng tiểu ngành .

Trong đầu tư , Hiệp định căn cứ theo luật

đầu tư nước ngoài và thông lệ quốc tế ,

nghĩa là mỗi bên đều có quyền đưa ra

những quy định và những điều khoản bảo

lưu . PhíaViệt Nam từng bước thực hiện

đối xử quốc gia nhưng có bảo lưu một số

lĩnh vực
và theo lộ trình nhất định . Mức độ

bảo lưu của phía Việt Nam nhiều hơn

Hoa Kỳ .

Về sở hữu trí tuệ, hai bên sẽ thực hiện

đối xử quốc gia trong việc bảo hộ 7 đối

tượng của quyền sở hữu trí tuệ . Tuy nhiên ,

việc bảo hộ sẽ phải tuân theo các quy định

của một
công ước quốc tế có liênquan .

Hoa Kỳ đồng ý trợ giúp kỹ thuật và dành

cho Việt Nam một thời gian chuyển tiếp

nhất định để tạo thuận lợi cho việc thực

hiện các cam kết.

Hiệp định không những là mốc lịch sử

quan trọng trong việc cải thiện quan hệ

ngoại giao, mà còn tạo cơ sở pháp lý để hai

bên mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế

thương mại trên cơ sở bình đẳng cùng có

lợi. Song, do sự chênh lệch về trình độ phát

triển , tiềm lực kinh tế nên bên cạnh những

cơ hội phát triển rộng lớn đối với Việt Nam

sẽ luôn luôn có những thách thức mới,

không nhỏ.

2. Những cơ hội

Trước hết , Hiệp định sẽ tạo cơ hội cho

các nhà đầu tư Hoa Kỳ tăng cường đầu tư

vào Việt Nam vì họ có thể tìm thấy lợi ích

trước mắt và lâu dài tại Việt Nam . Lợi ích

đó sẽ ngày càng tăng lên cùng với quá trình

cải cách và sự hội nhập sâu hơn nữa của

Việt Nam vào nền kinh tế quốc tế, cùng với

sự thực hiện các quy định đã cam kết trong

Hiệp định của phía Việt Nam . Với tiềm lực

lớn mạnh về vốn và công nghệ của một nền

kinh tế chiếm tới 30% GDP cả thế giới, hy

vọng Hiệp định sẽ đưa Hoa Kỳ lên vị trí

nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam . Vốn

đầu tư của Hoa Kỳ sẽ được đầu tư vào

nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau , nhất là

trong các ngành công nghệ cao và dịch vụ

của Việt Nam. Do vậy, chắc chắn sẽ tạo

lực đẩy lớn cho phát triển kinh tế Việt

Nam ; đồng thời tạo thêm công ăn việc

làm , tăng thu nhập cho người lao động.

Ngân hàng thế giới đánh giá về tác động

của việc Hoa Kỳ dành cho Việt Nam Quy

chế tối huệ quốc : tổng giá trị xuất khẩu

của Việt Nam sẽ tăng 21,28% ; giá hàng

xuất khẩu tăng 5,3% ; lượng xuất khẩu

tăng 15,2% ; thu nhập thực tế đầu người

tăng 5,6% ; tổng lợi ích đối với phúc lợi xã

hội tăng 1 089 triệu USD và thu nhập từ

thuế hải quan tăng 218 triệu USD. Hiệp

định còn có tác dụng thúc đẩy các nước

khác trên thế giới, nhất là các nước trong

khu vực , tăng đầu tư vào Việt Nam để

tranh thủ mức thuế suất thấp mà Hoa Kỳ

dành cho hàng hóa Việt Nam . Từ đó, Việt

Nam có cơ hội tranhthủ vốn, trình độ quản

lý , công nghệ tiên tiến của thế giới để nâng

cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình .
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Thứhai, nhờ tăng đầu tư của nước ngoài

và nhờ hàng xuất khẩu của Việt Nam được

hưởng mức thuế rất thấp của MFN , nên

Việt Nam sẽ có cơ hội thâm nhập và khai

thác một thị trường tiêu thụ khổng lồ gồm

nhiều tầng nấc, luôn có nhu cầu tiêu dùng

mua sắm rất cao, có GDP hằng năm cao

bậc nhất thế giới. Cụ thể, mức thuế bình

quân sẽ giảm từ 40 - 50% khi chưa ký Hiệp

định xuống chỉ còn khoảng 3% . Theo ước

tính của Ngân hàng thế giới, xuất khẩu của

Việt Nam sang Hoa Kỳ trong năm đầu tiên,

sau khi Hiệp định được phê chuẩn, sẽ có

thể tăng lên 1,3 tỷ USD (gần gấp đôi mức

của năm 1999, và 2000 ) . Một số mặt hàng

xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng lợi

lớn từ mức thuế theo quy chế MFN so với

mức thuế trước đây, như hàng nông sản chế

biến, bia và thuốc lá, hàng dệt, hàng may

mặc, hàng da , hàng chế tạo công nghiệp

nhẹ, hàng chế tạo cơ bản, hóa chất, cao su ,

nhựa, hàng điện tử và máy móc .

Tuy nhiên , nếu đánh giá một cách chi

tiết, thì không thể có những thay đổi quá

lớn về mặt xuất khẩu như người ta dự đoán ,

bởi vì đa số các hàng nông sản như cà phê

nhân , hạt tiêu và dầu thô đã được hưởng

mức thuế rất thấp (gần 0%) kể từ

năm 1994, khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận đối với

Việt Nam . Hiệp định sẽ chỉ có tác động

làm đa dạng hơn cơ cấu ngành hàng xuất

khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ do tăng

lượng hàng xuất khẩu của những ngành sản

xuất sử dụng nhiều lao động có mức chênh

lệch thuế suất MFN và không MFN lớn

như đã nêu trên , góp phần đa dạng hàng

hóa xuất khẩu của Việt Nam, tăng cơ hội

việc làm cho người lao động. Riêng đối với

hàng dệt may, theo đánh giá của Ngân

hàng thế giới , kim ngạch xuất khẩu hàng

dệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ có thể

tăng gấp gần 10 lần trong năm đầu tiên sau

khi được hưởng MFN , nhưng khả năng này

cũng có thể bị hạn chế, vì Hiệp định đã

không loại trừ việc các bên áp dụng hạn

ngạch và cấp giấy phép đối với hàng dệt

may . Trên thực tế , Hoa Kỳ đã từng áp dụng

hạn ngạch đối với Cam -pu -chia khi kim

ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước

này tăng đột biến . Trong tương lai, chế độ

hạn ngạch này còn có thể sẽ trở thành lực

cản thực sự đối với Việt Nam vào năm 2005,

khi Hoa Kỳ xóa bỏ hạn ngạch dệt may cho

các nước thành viên WTO theo quy định

của Hiệp định dệt may (ATC ) nếu khi đó

Việt Nam chưa trở thành thành viên của tổ

chức này.

Thứ ba, khi Hiệp định có hiệu lực , mối

quan tâm của người dân Mỹ đối với hàng

hóa Việt Nam sẽ tăng lên, nhãn mác sản

phẩm sẽ được chấp nhận nhiều hơn . Ngoài

ra , hàng hóa Việt Nam sẽ được cạnh tranh

bình đẳng với hàng hóa của các nước khác

và với hàng hóa của Hoa Kỳ trên cùng một

sân chơi minh bạch và được pháp luật bảo

vệ nhờ có MFN , NT và các quy định về

giải quyết tranh chấp. Một ví dụ điển hình

mới đây là việc giải quyết tranh chấp về

xuất khẩu cá basa của Việt Nam sang

Hoa Kỳ.

Thứ tư , Hiệp định có hiệu lực cũng giúp

Việt Nam tiến gần hơn đến việc được

hưởng Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập

chung (GSP ) của Hoa Kỳ , áp dụng thuế

suất bằng 0 cho 4 284 mặt hàng nhập khẩu

từ các nước kém phát triển , mà Việt Nam

2
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2

lại có khá nhiều mặt hàng xuất khẩu vào

Hoa Kỳ nằm trong danh mục được áp dụng

trên . Tất nhiên , để đạt được đủ điều kiện

hưởng chế độ này không phải dễ dàng , bởi

vì theo Luật Thương mại năm 1974 của

Hoa Kỳ, để được hưởng GSP, các nước xã

hội chủ nghĩa như Việt Nam , ngoài những

điều kiện khác đối với các nước đang phát

triển , phải đang được hưởng MFN và là

thành viên của WTO và Quỹ tiền tệ quốc tế

(IMF) .

Thứ năm , những nội dung mà hai bên

cam kết thỏa thuận trong Hiệp định

Thương mại song phương đều dựa trên

những tiêu chuẩn của WTO . Do vậy, việc

thực hiện các cam kết của Hiệp định sẽ rất

có lợi để hệ thống pháp lý , những quy định

về hành chính và kinh tế của Việt Nam có

bước chuẩn bị, tập dượt , từng bước thích

ứng với hệ thống luật lệ chung của quốc tế .

Từ đó, Việt Nam chủ động hơn trong tiến

trình gia nhập WTO ; bởi vì trong quátrình

đàm phán với các nước khác trên thế giới

để gia nhập tổ chức này, Việt Nam cũng sẽ

phải thực hiện những cam kết theo tinh

thần như những thỏa thuận song phương

với Hoa Kỳ. Hiệpđịnh còn có thểmang lại

sự hỗ trợ cần thiết của Hoa Kỳ cho Việt

Nam trong tiến trình gia nhập WTO .

Thứ sáu, đối với cộng đồng người Việt

ở Hoa Kỳ, Hiệp định có hiệu lực sẽ là một

cơ hội lớn để họ được tham gia đầu tư, kinh

doanh thương mại, góp phần xây dựng quê

hương đất nước .

3. Những thách thức

Thách thức đầu tiên , các doanh nghiệp

(DN) trong nước sẽ phải chịu sức ép rất lớn

trong cuộc cạnh tranh gay go, quyết liệt để

có thể đứng vững và phát triển , thậm chí

ngay trên thị trường nội địa . Theo Hiệp

định đã ký kết, ViệtNam sẽ phải cắt giảm

dần mức thuế nhập khẩu từ thuế suất ưu đãi

bình quân hiện hành 36% xuống còn 26%

cho khoảng gần 250 nhóm mặt hàng (trong

đó 80% là sản phẩm nông nghiệp, 20% sản

phẩm công nghiệp ) . Đồng thời , Việt Nam

phải dần dầnxóa bỏ những phân biệt đối

xử (như thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu nhập

khẩu...) cho một số mặt hàng khác . Điều

này có nghĩa là hàng rào bảo vệ thuế

và phi thuế quan cho các DN Việt Nam sẽ

dần bị loại bỏ . Cam kết này cũng sẽ áp

dụng cho hàng hóa của tất cả các nước mà

Việt Nam đã ký điều khoản tối huệ quốc

trong quan hệ thương mại, vì vậy cácDN

Việt Nam phải chịu thách thức cạnh tranh

lớn với nhiều đối thủ nước ngoài bằng

chính năng lực của mình.

quan

Thách thức thứ hai, là hệ thống chính

sách, pháp luật của Việt Nam còn nhiều

điều chưa thật phù hợp với những cam kết

đã quy định. Đây là vấn đề không đơn

giản . Hiện nay , Chính phủ Việt Namđã có

Quyết định 46/QĐ -TTg về cơ chế xuất

nhập khẩu mới cho thời kỳ 2001 - 2005,

thông thoáng hơn, chuyển việc quản lý nhà

nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ chủ

yếu bằnggiấy phép, hạn ngạch và những

biện pháp phi thuế quan khác sang quản lý

chủ yếu bằng thuế . Đây là bước đi quan

trọng theo hướng thực hiện Hiệp định ,

song Chính phủ mới chỉ có chính sách phù

hợp với những cam kết, tạo ra môi trường

cạnh tranh chứ chưa có những chính sách

thích hợp hỗ trợ cho các ngành, các DN

nâng cao khả năng cạnh tranh .
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Thách thức thứ ba của Việt Nam nằm

trong lĩnh vực dịch vụ. Hầu hết các ngành

dịch vụ của Việt Nam vẫn chưa phát triển ,

một bộ phận không nhỏ còn mang tính độc

quyền nhà nước , có nhiều bất cập về cơ sở

hạ tầng dịch vụ, công nghệ, nhân lực , đặc

biệt là khuôn khổ pháp lý. Do vậy, khi Việt

Nam cam kết dành cho các dịch vụ và chủ

thể cung cấp dịch vụ của Hoa Kỳ những

đãi ngộ theo quy định của WTO , thì cũng

có nghĩa là các ngành dịch vụ của Việt

Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do phải cạnh

tranh với các đối thủ mạnh hơn mình rất

nhiều . Thử thách sẽ lớn hơn do những cam

kết của Việt Nam sẽ áp dụng cho cácnước

khác mà Việt Nam có cam kết về MEN.

4. Một số vấn đề đặt ra

Mặc dù có nhiều cơ hội và thách thức

nhưng Hiệp định đã được ký kết, lộ trình

hội nhập đã xác định , chúng ta không còn

cách nào khác ngoài việc tìm hướng đi

thích hợp nhất cho mình , phát huy tối đa

nội lực để hội nhập kinh tế có hiệu quả,

tránh những thua thiệt không đáng có . Để

làm được điều đó, trước mắt chúng ta chú

trọng mấy vấn đề chính như sau :

* Ở tầm vĩ mô :

- Tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường

đầu tư để thu hút nhiều hơn đầu tư trực tiếp

của nước ngoài, đặc biệt thu hút đầu tư

nhằm đẩy mạnh xuất khẩu , phát triển

những mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia

tăng cao. Hiện nay, hoạt động điều hành

trong lĩnh vực đầu tư ở các cấp, các địa

phương còn có nhiều điểm chưa thống

nhất, mang tính tùy tiện . Khả năng xử lý

các tranh chấp kinh phát sinh còn yếu

kém, có lúc có nơi còn hình sự hóa các

tranh chấp kinh tế làm ảnh hưởng nhiều

đến hoạt động thương mại và đầu tư . Nếu

môi trường đầu tư của Việt Nam không

tiếp tục được hoàn thiện thì dù Hiệp định

tạo ra những cơ hội, Việt Nam vẫn không

thể tận dụng triệt để được những cơ hội đó

cho phát triển kinh tế của đất nước . Bởi vì,

môi trường thu hút vốn đầu tư của Việt

Nam cũng phải tham gia cạnh tranh với các

nước khác trong khu vực.

- Nhanh chóng rà soát các luật lệ , chính

sách , điều chỉnh cho phù hợp để vừa đáp

ứng những cam kết trong Hiệp định vừa

bảo đảm quyền độc lập tự chủ, bảo vệ lợi

ích của Việt Nam. Đồng thời, các bộ,

ngành cần tham gia ý kiến cho Chính phủ

để xây dựng được những chính sách tạo

mọi thuận lợi cho hoạt động thương mại

phát triển , như các chính sách liên quan

đầu tư phát triển sản xuất. Những luật lệ

đến thuế , tài chính , hải quan, chính sách

nhiều bất cập trong thực thi như Luật

Doanh nghiệp, Bộ Luật lao động … cũng

cần phải được nhanh chóng sửa đổi .

chưa thật sự "cởi trói" cho DN hay còn

-

Nhà nước cần nâng cấp và phát triển

hơn nữa cơ sở hạ tầng, đồng thời chú trọng

đến vấn đề thông tin , nhất là những thông

tin về thị trường, về hệ thống pháp luật từ

Liên bang tới từng bang ở nước Mỹ ; về

nhu cầu , tập quán kinh doanh , thủ tục hành

chính, cơ chế chính sách của nước đó. Đây

là những vấn đề rất rộng lớn , đa dạng , phức

tạp những rất cần thiết đảm bảo sựthành

công của các DN trên thị trường Hoa Kỳ.

Vì thế các bộ, ngành nhất thiết phải nhanh

chóng thu thập và phổ biến rộng rãi các

thông tin trên tới các doanh nghiệp than .

gia vào thị trường Mỹ .
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-

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương

mại để các DN trong nước tận dụng được

những lợi thế do hội nhập đem lại , nâng

cao hơn sức cạnh tranh của sản phẩm Việt

Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hoạt động xúc tiến thương mại ngoài các

chức năng truyền thống phải tăng cường hỗ

trợ hơn nữa cho các DN trong nước về

nghiên cứu thị trường, cải tiến , phát triển

sản phẩm , giúp đỡ DN tìm kiếm đối tác ,

tiếp cận thị trường , xúc tiến nhập khẩu đầu

vào sản xuất hợp lý với giá cả cạnh tranh ...

* Ởmức vi mô :

·
Các DN Việt Nam cần hiểu rõ , tuy

hàng hóa của Việt Nam đượchưởngthuế

suấtthấp nhờ MFN , nhưng điều đó chỉ có

nghĩa làxóa đi sự không công bằng về thuế

giữa hàng hóa Việt Nam với hàng hóa của

các nước khác, chứhoàn toàn không tạo ra

một ưu đãi riêng nào cho Việt Nam . Hơn

thế nữa , những mặt hàng Việt Nam được

hưởng mức thuế suất thấp cũng thường

tương đồng với những mặt hàng của các

đối thủ cạnh tranh từ châu Á. Ngoàira,

Hiệp định vẫn còn cho phép duy trì những

hàng rào phi thuế khắc nghiệt. Dođó,

muốn thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ để

kinh doanh có lãi , làm ăn lâu dài , từng

ngành, từng DN cần phải nghiên cứu xây

dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dài

hạn, hợp lý trên cơ sở lựa chọn những mặt

hàng có lợi thế cạnh tranh .

-
Nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho

sản phẩm của mình trên thị trường, DN

Việt Nam cần đặc biệt chú trọng sản xuất

các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (như

ISO, HACCP) , bởi lẽ thị trường Hoa Kỳ có

những yêu cầu chất lượng khắt khe từ

nguyên liệu đến thành phẩm , yêu cầu vệ

sinh an toàn thực phẩm ... Các DN còn phải

cố gắng giảm giá thành sản phẩm , tăng

năng suấtlao động, tăng năng lực sản xuất.

Để thực hiện các yêu cầu trên , các DN cần

xây dựng các vùng nguyên liệu của mình,

giảm nhập khẩu nguyênliệu từ nước ngoài,

giảm cácchi phí đầu vào của sản xuất, tăng

cường đổi mới công nghệ hiện đại. Đối với

các DN kinh doanh trên thị trường nội địa

cũng cần đổi mới theo hướng này để có thể

cạnh tranh được với những sản phẩm ngoại

sẽ tràn vào Việt Nam trong thời gian tới ,

sânnhà, coi thị trường trong nước cũng là

không nên để bị thua khi cạnh tranh trên

"trận địa" quan trọng như thị trường xuất

khẩu .

-
- Cuối cùng là cần nâng cao trình độ

năng lựcchođội ngũ cán bộcủa DN, nhất

là trang bị kiến thức về hội nhập , nâng cao

trình độ ngoại ngữ , vi tính, nghiệp vụ xuất

nhập khẩu , am hiểu thị trường, luật lệ Hoa

Kỳ, năng động , nhạy bén , nắm vững thị

thiếu , nhu cầu,cách thức làm ăn của người

Mỹvà có kỹ năng đàm phán tốt với các

doanh nhân Mỹ. Đội ngũ công nhân kỹ

thuật cũng phải được đào tạo lại khi cần

thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong

tình hình mới.

Việc ký kết Hiệp định Thương mại Việt

Nam - Hoa Kỳ là biểu hiện sự hội nhập

sâu hơn của Việt Nam vào nền kinh tế thế

giới và mặc dầu có cả cơ hội lẫn thách

thức , song nếu Việt Nam chủ động xác

định được những bước đi đúng đắn , với

quyết tâm phấn đấu cao thì chắc chắn sẽ

hội nhập có hiệu quả, đem lại những lợi ích

to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế của

đất nước.D
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ĐỂ TRÍ CHỨC TRẺ

TIẾN VÀO KINH TẾ TRI THỨC

T

OÀN cầu hóa về kinh tế , với xung lực

là kinh tế tri thức, đã và đang trở

thành xu thế phát triển khách quan

của kinh tế thế giới đương đại . Những dự báo

khoa học của C. Mác và Ph. Ăng-ghen cách

đây gần hai trăm năm , về "sự xuất hiện công

nhân khoa học" , " tri thức sẽ trở thành lực

lượng sản xuất trực tiếp " , "lực lượng sản xuất

tinh thần "; " giá trị của lao động cơ bắp trong

sản phẩm làm ra sẽ giảm còn cực nhỏ" ..., giờ

đã trở thành hiện thực. Đó là một trong những

quy luật vận động căn bản của lịch sử nhân

loại ngày nay, mà Việt Nam chúng ta trên con

đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng không

thể đứng ngoài quy luật đó . Trong sự nỗ lực

vượt bậc của toàn dân tộc, có một phần trọng

trách của trí thức trẻ Việt Nam .

GÓP PHẦN NHẬN DIỆN VÀ TIẾP CẬN

KINH TẾ TRI THỨC

Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ IX

của Đảng nhận định : "Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục

có nhiều biến đổi... Kinh tế tri thức có vai trò

ngày càng nổi bật trongquátrình pháttriển

lực lượng sản xuất" ( . Để thực hiện bước phát

triển rút ngắn con đường quá độ lên chủ nghĩa

xã hội , sau khi khẳng định phát triển kinh tế ,

công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ

trọng tâm của cả thời kỳ quá độ , Đảng ta

khẳng định : " Con đường công nghiệp hóa,

NGUYỄN HOÀNG HẢI

hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn

thời gian so với các nước đi trước , vừa có

những bước tuần tự , vừa có bước nhảy vọt.

Phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng

mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên

tiến , đặc biệt là công nghệ thông tin và công

nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng

nhiều hơn , ở mức cao hơn và phổ biến hơn

những thành tựu mới về khoa học và công

nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức"(2)

Nếu hiểu kinh tế tri thức là mô thức kinh tế

trong đó sự sản sinh , phổ cập và sử dụng tri

thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát

triển của nền kinh tếnhằm tạo ra của cải , nâng

cao chất lượng cuộc sống con người, theo cách

định nghĩa của Tổ chức quốc tế về Hợp tác và

Phát triển kinh tế ( viết tắt là OECD ), thì rõ

ràng, chúng ta phải không ngừng chủ động

nắm lấy kinh tế tri thức đểthựchiện bước phát

triển rút ngắn quá trình công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước. Đó chính là bài học kết hợp

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đất

nước phát triển nhanh , mạnh và bền vững theo

định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa,theo sự

đánh giá của các chuyên gia trên thế giới, vì

* Cán bộ giảng dạy , khoa Điện tử - Viễn thông , Trường

đại học Bách khoa, Hà Nội

( 1 ) Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng , Nxb. Chính

trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 13

(2) Văn kiện , đd , tr 25
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sản xuất được dựa trên cơ sở công nghệ cao ,

tốn ít nguyên liệu và năng lượng, thậm chí có

thể được sản xuất sạch, do đó kinh tế tri thức

là kinh tế của sựphát triển bền vững , cho nên

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của

chúng ta nhất định phải tiếp thu, sử dụng kinh

tế tri thức.

Kinh nghiệm thành công và cả thất bại của

các nước công nghiệp cho thấy , chúng ta

không thể rập khuôn hoặc "nhậpkhẩu" các mô

thức phát triển công nghiệp hóa một cách

cứng nhắc . Chúng ta tiến hành sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa với những đặc điểm

không giống các nước khác . Vả nữa, chúng ta

lại đi sau . Vì vậy, nhiệm vụ, con đường,

phương thức , bước đi của chúng ta phải xuất

phát từ chính đất nước mình ; tất nhiên , rất cần

tham khảo một cách chọn lọc kinh nghiệm

thành bại của các nước khác .

Để tiến vào kinh tế tri thức, từ kinh nghiệm

của các nước đi trước, rõ ràng cần có đủ năng

lực toàn diện, nhất là khả năng trí tuệ nhằm

chủ động nắm bắt và làm chủ kinh tế tri thức .

Đối với chúng ta , ngoài những nhân tố đó,

phải tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến trình , quy

mô và tốc độ chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế , phát huy tối đa lợi thế so sánh của chúng ta ,

như đã trình bày. Nếu chiến lược phát triển đất

nước nói chung, chiến lược đẩy nhanh tốc độ

sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa nói

riêng là chiến lược dựa vào tri thức và thông

tin thì chiến lược đi tắt, đón đầu với mũi đột

phá là công nghệ thông tin phải được đặc biệt

coi trọng, đầu tư thỏa đáng và phù hợp. Cố

nhiên , không thể chờ hoàn thànhcông nghiệp

hóa, chúng ta mới bước tiếp vào kinh tế tri

thức , như một số người nghĩ và một số nước

đã làm. Chỉ có nhưthế , chúng ta mới có thể

nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về tri thức

so với các nước phát triển , trước hết là các

nước phát triển trong khu vực và châu Á. Đó

chính là con đường đúng đắn nhất, phù hợp

nhất để chúng ta chủ động tiến vào, nắm lấy

và sử dụng hiệu quả kinh tế tri thức , phục vụ

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

Có thể hình dung, con đường phát triển

kinh tế tri thức trong tiến trình đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là , nền

kinh tế nước ta cần thiết phát triển theo mô

hình hai tốc độ song hành. Cùng với việc

chăm lo phát triển nông nghiệp, nâng cao

năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của

các ngành công nghiệp cơ bản và then chốt

nhằmổn định, từng bước cải thiện đời sống

nhân dân, chúng ta phải đồng thời đẩy nhanh

tốc độ phát triển các ngành kinh tế dựa vào tri

thức, công nghệ cao để tăng tốc quá trình hiện

đại hóa, không ngừng nâng cao vị thế độc lập

tự chủ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

nhằm giữ vững thế chủ động hội nhập kinh tế

thế giới .

Kinh nghiệm của các nước phát triển cao

và các nước đang phát triển cho thấy nét tương

đồng của sự thành công trên lộ trình tiến vào

kinh tế tri thức là, không ngừng phát triển

nhanh, mạnh và toàndiện nhân tố con người ;

coi trọng và phát triển giáo dục đào tạo ; đẩy

nhanh tốc độ phát triển khoa học và công

nghệ ; chủ động hội nhập quốc tế để tranh thủ

nguồn vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến . Đó

là những bài học tốt để chúng ta tham khảo và

hoạch định con đường phù hợp tiến vào kinh

tế tri thức .

ở

Xuất phát từ điều kiện cụ thể và yêu cầu

của sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nước ta, để nắm lấy , sử dụng hiệu quả kinh tế

tri thức, chúng ta tập trung làm tốt tối thiểu

mấy việc sau :

Thứ nhất, đầu tư đủ mạnh việc chăm lo

phát triển toàn diện nguồn nhân lực, then chốt

là công tác giáo dục và đào tạo theo hướng
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hiện đại , tạo lập một xã hội học tập và cá nhân

học tập suốt đời nhằm không ngừng nâng cao

dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài.

Vấn đề này được quy định và đòi hỏi bởi

nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội là : công nghiệp hóa, hiện đại

hóa , phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản

xuất phải thúc đẩy lực lượng sản xuất phát

triển , như Đảng ta hoạch định . Do đó, việccấp

bách trước mắtlà, chúng ta tập trung thực hiện

tốt " Chiến lược phát triển giáo dục 2001 -

2010 " đã được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt ngày 28-12-2001 . Bởi, con đường ngắn

nhất đến với tri thức là giáo dục và đào tạo .Do

đó , trên cơ sở đầu tư mạnh chúng ta tiếp tục

đẩy mạnh cải cách toàn diện và sâu sắc giáo

dục và đào tạo (từ mục tiêu , nội dung đến

phương pháp, hệ thống...) sao cho sánh kịp với

các nước tiên tiến nhằm xây dựng và nâng cao

không ngừng chất lượng nguồn lực con người

Việt Nam theo yêu cầu phát triển của đất

nước.

Trên nền móng đó, hướng tới xây dựng một

xã hội học tập ; tạo môi trường để mỗi cá nhân

học tập suốt đời. Nhanh chóng hoàn thành

việc phổ cập hóa giáo dục phổ thông cơ sở

trên toàn quốc, phổ cập hóa giáo dục phổ

thông cơ sở ở khu vực đô thị và những vùng

kinh tế trọng điểm ; đào tạo một đội ngũ cán

bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, tạo lập

đội ngũ đông đảo công nhân kỹ thuật lành

nghề. Đây là việc rất quan trọng . Không

ngừng mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo và

khoa học - công nghệ với các nước, nhất là

những nước phát triển cao nhằm nhanh chóng

có được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật

có trình độ cao, ở các lĩnh vực ưu tiên chiến

lược phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa.

·

Hai là, tích cực tiếp tục xây dựng một nền

khoa học và công nghệ tiên tiến của nước nhà.

Để thực hiện trọng trách đó, điều quan

trọng ở đây là , tiếp tục thực hiện tốt những

chính sách đã có (và liên tục điều chỉnh , bổ

sung… ) về phát hiện, đào tạo , bồi dưỡng nhân

tài ; đối đãi thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ,

chuyên gia khoa học ; không ngừng dân chủ

hóa công tác nghiên cứu , ứng dụng khoa học ;

hoạch định chế độ theo hướng khuyến khích

các đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng khoa học ,

đổi mới công nghệ, nhất là các ngành khoa

học công nghệ cao . Song song với việc triển

khai nhanh và hiệu quả các chương trình phát

triển các ngành công nghiệp dựa vào công

nghệ cao ; đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng

nhằm ứng dụng và phát triển công nghệ thông

tin , chúng ta cần tăng cường xây dựng và phát

triển nhanh các khucông nghệ cao, có sức lan

tỏa rộng và chi phối sâu sắc tạo đà thúc đẩy

việc đổi mới công nghệ tất cả các ngành kinh

tế , nhất là các ngành kinh tế then chốt, những

vùng kinh tế xã hội trọng điểm ... nhằm làm

tăng hàm lượng tri thức trong tổng thể nền

kinh tế .

Tối thiểu chỉ có như thế, chúng ta mới hy

vọng từng bước sáng tạo những công nghệ

mới của chúng ta .

·
Ba là, xây dựng một hành lang pháp lý

hiện đại, phù hợp, đủ mạnh và hiệu quả trong

việc phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Đây là vấn đề rất cấp bách. Chỉ có trên cơ

sở một cơ chế vận hành hiệu quả và hệ chính

sách phù hợp, nghĩa là một hành lang pháp lý

tương ứng với nền kinh tế thị trường định

hướng xãhội chủ nghĩa , chúng ta mới có điều

kiện và khả năng bảo đảm thực sự giải phóng

mọi lực lượng sản xuất trong xã hội , phát huy

mọi tiềm năng sáng tạo của mỗi người, mỗi

thành phần kinh tế nhằm phát triển sản xuất.

Chỉ có như thế , chúng ta mới có tiền đề vững

chắc và môi trường chính trị xã hội ổn định để
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chăm lo phát triển toàn diện đời sống các tầng

lớp nhân dân lao động, xây dựng một xã hội

học tập lành mạnh .

ĐỂ TRÍ THỨC TRẺ GÁNH VÁC

TRỌNG TRÁCH CÙNG DÂN TỘC

Trí thức trẻ chiếm hơn 20% trong tổng thể

đội ngũ trí thức trong nước của dân tộc, đang

hiện diện trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống

kinh tế - xã hội đất nước . Mặc dù các chỉ tiêu

về giáo dục đào tạo , công nhân tri thức , ngành

công nghệ cao... của chúng ta còn khá thấp so

với các nước khu vực và thế giới nhưng tiềm

năng lại rất lớn , nhất là tiềm năngtrí tuệ .

Trong hơn 12 000 người có học vị tiến sỹ thì

lực lượng trẻ dưới 40 tuổi chỉ chiếm gần 16% .

Trong hơn một triệu nhà khoa học , lao động

có kỹ thuật cao và công nhân lành nghề chỉ có

chưa đầy 24 % là lực lượng trẻ tuổi . Tiềm năng

trí tuệ của người Việt Nam còn được thể hiện

rất đáng kể cả ở nước ngoài . Chẳng hạn , chỉ

tính riêng ở Si-li -côn Vơ-li (Silicon Valley ,

thuộc Mỹ) trong 200 000 người Việt Nam

mang quốc tịch Mỹ hiện đang làm việc tại

đây , có hơn một vạn người trẻ tuổi và trong số

này có nhiều chuyên gia đầu ngành , nhiều nhà

quản lý và điều hành giỏi .

Có thể nói , sự thành công của việc chiếm

lĩnh và sáng tạo kinh tế tri thức nhằm đẩy

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước trong những năm đầu thế kỷ XXI,

một phần rất
quan trọng dựa vào sự đóng góp

của thế hệ trẻ nói chung, trí thức trẻ nước ta

nói riêng .

Chúng tôi nghĩ, lúc này hơn bao giờ hết,

với tư cách là người chủ tương lai của nước

nhà , trí thức trẻ Việt Nam cần coi sự đói

nghèo, bần cùng, dốt nát và lạc hậu cũng là sự

sỉ nhục như nỗi đau mất nước .

Trí thức trẻ hướng vào đột phá những lĩnh

vực khoa học mới và khó, nhất là mặt trận

kinh tế ; tình nguyện tới phục vụ và công tác

ở những vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng

căn cứ cách mạng cũ.

Để thực hiện điều đó, chỉ riêng trí thức trẻ

nỗ lực thì chưa đủ . Sự trợ giúp của toàn xã hội,

trước hết là Nhà nước đối với họ giữ vai trò

quyết định . Trong rất nhiều vấn đềđể trí thức

trẻ vươn lên, chúng tôi thấy cần tiếp tục làm

tốt mấy nhiệm vụ sau.

1. Cải cách cơ bản lĩnh vực giáo dục và

đào tạo

Liên quan trực tiếp tới giáo dục và đào tạo,

đợt sóngmới về công nghệ thông tin , nhất là

công nghệ số hóa, đa hệ truyền thông không

dây dẫn ... đã , đang ảnh hưởng sâu , rộng đến

quá trình tiếp thu , phổ biến, vận dụng và sáng

tạo tri thức . Vì thế , hướng tới một nền giáo

dục và đào tạo, trước hết là giáo dục đại học

và dạy nghề, đặt trên nền tảng thích ứng với

các điều kiện , khả năng , nhu cầu phát triển

của xã hội ta và phù hợp với xu thế thời đại.

Mũi độtphá ở đây là thay đổi tư duy giáo dục,

xác lập lại mục tiêu , yêu cầu đào tạo của nhà

trường , trên cơ sở đó , thay đổi phương pháp

dạy , học ; phương pháp, nội dung, tổ chức và

quản lý nhằm xác lập một nền giáo dục phù

hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Cần mở những chuyên

ngành đào tạo khoa học mới theo hướng cập

nhật và đi tắt đón đầu ; những lớp đào tạo đặc

biệt dưới mọi hình thức dành cho những tài

năng trẻ . Kiên quyết loại trừ những tiêu cực

đang làm băng hoại nền giáo dục và đào tạo .

2. Xây dựng hệ chính sách vĩ mô phù hợp

thế hệ trẻ nói chung, trí thức trẻ nói riêng với

cách nhìn khu biệt hóa từng đối tượng cụ thể

dựa trên nền tảng các lợi ích chính đáng và

hài hòa

Trí thức trẻ là một đối tượng đặc thù . Và

tương ứng với nó cũng là những khó khăn đặc
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I thù . Do đó, việc hoạch định chính sách, rất

cần giải quyết những đặc thù ấy . Nổi bật nhất

là, vấn đề việc làm . Theo thống kê, năm 2001,

từ 38 trường đại học , chỉ có 67 % số sinh viên

ra trường tìm được việc làm ổn định ; tại 20

viện , vụ nghiên cứu chỉ có 62% trong số số

này tuyển dụng nghiên cứu viên mới ; chỉ có

4% trí thức trẻ trong số này được đào tạo tiếp .

Một bộ phận đáng kể trí thức trẻ vẫn đứng |

ngoài cuộc . Vì vậy, việc xây dựng các chính

sách đặc biệt về kinh tế và xã hội có khả năng

thu hút trí thức trẻ tới công tác tại các khu vực

nông thôn , vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng

Tây Nguyên, Tây Bắc, miền hải đảo ... là rất

cần thiết. Đây chính là một trong những vấn

đề nổi bật của Nghị quyết Hội nghị Trung

uơng lần thứ 5 (khóa IX) "Về đẩy nhanh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp , nông |

thôn thời kỳ 2001 - 2010". Mặt khác , cấp bách

đổi mới cơ chế hoạtđộngkhoa học-thực tiễn

nhằm tạo môi trường và cơ hội tốt nhất để trí

thức trẻ thể hiện , đóng góp cao nhất sức mình .

Khen thưởng kịp thời và thích đáng những tài

năng trẻ . Về vấn đề này, một số cơ quan đã

cho những kinh nghiệm tốt .

mát

3. Thực hiện tốt các biện pháp về tổchức

Đây là hệ quả và cũng là một bộ phận

trong chỉnh thể các vấn đềtrên. Điều chỉ đạo

ở đây là, phải tạo ra một thế cân đối và phù

hợp về lực lượng trí thức trẻ trong các lĩnh vực

giáo dục đào tạo và hoạt động thực tiễn, các

khu vực trong cả nước , để tránh tình trạng

cân đối và hụt hẫng, nhất là ở những lĩnh vực

khoa học mũi nhọn , những địa bàn kinh tế xã

hội trọng điểm . Tạo điều kiện và cơ hội làm

tốt nhất việc gắn chặt đào tạo với sử dụng và

đào tạo lại, đào tạo mới trí thức trẻ . Đó chính

là biện pháp khai thác sức mạnh và chính là

con đường phát triển của các thế hệ trí thức đã

đi qua.D

|

|

|

|

THỊ TRƯỜNG VỐN ...

(Tiếp theo trang 38)

không cần phải nắm giữ sản phẩm như :

Công ty bia Sài Gòn, Công ty bia Hà Nội,

Công ty sữa Việt Nam, Công ty sản xuất

| thuốc lá, một số công ty xi măng,... tạo khối

lượng hàng hóa đủ lớn cho hoạt động của

thị trường chứng khoán .

|

- Thứ ba, dừng hẳn việc bán lẻ trái phiếu

kho bạc của mạng lưới kho bạc nhà nước,

vừa tốn kém chi phí, vừa lãi suất cao, ... tập

trung qua NHNN tổ chức đấu thầu giữa các

NHTM , công ty bảo hiểm ,...

tế

đồng

- Thứ tư , cần có nhận thức đúng về tình

trạng đô la hóa nền kinh tế. Bởi vì, nền kinh

nước ta đang trong quá trình chuyển đổi,

nội tệ chưa có khả năng chuyển đổi,

sức cạnh tranh quốc tế yếu, ... Hơn nữa, ở

nước ta tình trạng đô la hóa không nghiêm

trọng , kiểm soát được. Từ đó, cần sử dụng

các biện pháp điều hành phù hợp, giảm tỷ lệ

dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ

xuống 2 - 3% thay vì 10% như hiện nay, có

ngoại tệ ,huy độngUSDngoài xã hội vào hệ

tác động trực tiếp tăng lãi suất tiền gửi

thống ngânhàng .

cung
Lãi suất là công cụ điều tiết cầu

vốn trên thị trường . Để phát huy hiệu quả

của công cụ này, cần có sự phối hợp sử

dụng tốt các công cụ khác của chính sách

tiền tệ , các cơ chế khác có liên quan trực

tiếp như : cơ chế cho vay, điều hành ngân

sách nhà nước, đổi mới hoạt động tín dụng

của các NHTM , nhằm tạo ra môi trường

minh bạch thông thoáng, thu hút nguồn vốn

trong nước và nước ngoài cho sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .D
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HÙNG công cấp dụng công nghệ thông tin

và truyền thông vào giáo dục

N

truyền thông (CNMT

tin và

và TT) ứng dụng vào

giáo dục, đang tạo ra

một cuộc cách mạng

về giáo dục : quản lý

giáo dục , chương trình

đào tạo, phương pháp dạy và học, dù ở hình

thức giáo dục chính quy hay không chính

quy, đặc biệt giáo dục mở và giáo dục từ xa

(GDTX) ; chúng đang trở thành một nền

công nghiệp có tính toàn cầu .

Sự thay đổi này mang mầm mống của một

cuộc cách mạng sư phạm thực sự . Theo tài

liệu Hội nghị quốc tế về giáo dục đại học

(GD ĐH) thế kỷ XXI : tầm nhìn và hành

động (từ ngày 5 đến 9 tháng 10 năm 1998, tại

Pa -ri ) do UNESCO tổ chức ), về vấn đề ứng

dụng những CNMTT và TT vào giáo dục, có

một bảng phân loại các mô hình giáo dục,

theo hướng tiến hóa : giáo dục từ mô hình

truyền thống ( 1 ) sang mô hình thông tin (2)

rồi từ mô hình thông tin chuyển sang mô

hình kiến thức (3) như sau :

Mô hình

Ba mô hình giáo dục

Vi trí Vai trò

trung tâm | người học

Công nghệ

| Truyền thống (1) | Người dạy | Thụ động Bảng/TV/ra -đi-ô

Thông tin (2 )

Kiến thức ( 3)

| Người học | Chủ động | Máy tính cá nhân - PC

Nhóm | Thích nghi | PC + mạng

Hiện nay ở nhiều nước phát triển đã có

điều kiện chín mùi cho mô hình "kiến thức"

(kiến thức được coi là kết quả của quá trình

xử lý thông tin ) , sẽ mở rộng trong thế kỷ XXI.

VŨ VĂN TẢO

Theo bảng phân loại trên , giáo dục nước

ta hiện nay đang ở nơi bắt đầu sự quá độ từ

mô hình truyền thống sang mô hình thông

tin. Cũng không loại trừ khả năng quá độ từ

mô hình thông tin sang mô hình kiến thức ở

một số nơi có điều kiện . Nói chung, sự quá

độ này sẽ diễn ra nhanh dần trong những năm

đầu thế kỷ XXI.

Trong thập kỷ 90 , công nghệ thông tin

(CNTT ) đã được nhập vào nước ta với tốc độ

ngày một nhanh, được áp dụng ngày một

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, và trên thực tế

đã trở thành một công cụ làm việc không thể

thiếu được ở nhiều cơ sở kinh tế, chính trị,

văn hóa, xã hội , ở các tổ chức nhà nước , kinh

doanh , đoàn thể, các viện nghiên cứu , thiết

kế , khảo sát... , các nhà trường , bệnh viện...

không chỉ ở cấp trung ương và trung tâm

kinh tế , văn hóa lớn mà còn đang lan rộng

đến các miền, các địa phương của đất nước .

Công cụ máy tính cũng bắt đầu đi vào nhiều

gia đình ở các thành phố lớn . Thực tiễn đó là

một áp lực đòi hỏi sớm đưa CNTT vào các

nhà trường một cách phù hợp nhất. Đã có

một chương trình quốc gia đưa CNTT vào

giáo dục và đào tạo (GD và ĐT), được thông

qua năm 1993. Năm 1997, mạng In -tơ -nét

* GS , Bộ Giáo dục và Đào tạo
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được phép sử dụng ở nước ta ; vấn đề dùng

In-tơ-nét vào GD và ĐT bắt đầu được nghiên

cứu và khuyến khích sử dụng, trước hết cho

các trường đại học và cao đẳng. Gần đây,

trong chỉ thị của Bộ Chính trị (số 58 -CT/TW

ngày 17-10-2000 ), đã chỉ rõ mục tiêu đến

năm 2010, CNTT phải đạt trình độ tiên tiến

trong khu vực và đã có nhiều chủ trương,

trong đó có chủ trương " đẩy mạnh việc đào

tạo và sử dụng nguồn nhân lực cho ứng dụng

và phát triển CNTT" . Đến năm 2005 , ít nhất

phải đào tạo thêm được 50 000 chuyên gia

về CNTT ở các trình độ khác nhau, phải đạt

chỉ tiêu về số lượng (tính trên 1 vạn dân) và

chất lượng chuyên gia ngang với mức bình

quân của các nước trong khu vực. Phải đẩy

mạnh ứng dụng CNTT trong công tác GD

và ĐT ở các cấp học , bậc học , ngành học.

Tháng 7-2001 , Bộ GD và ĐT cũng đã ra chỉ

thị thực hiện .

Chúng tôi xin trình bày một số nhận thức

mới, cần thiết để áp dụng thành công công

nghệ thông tin và truyền thông vào giáo dục,

thể hiện ở 2 vấn đề sau đây .

1. Áp dụng công nghệ thông tin vào giáo

dục và đào tạo , từ mô hình (1 ) - " truyền

thống" sang mô hình (2) - " thông tin "

Từ những năm 80 đến nay, việc áp dụng

CNTT vào GD và ĐT là một xu thế lớn của

giáo dục trên thế giới trong bối cảnh thời đại

thay đổi rất nhanh và quá trình toàn cầu hóa

kinh tế và cách mạng công nghệ diễn ra ngày

một mạnh mẽ, khi thế giới càng tiến gần đến

thế kỷ XXI, hướng đến kinh tế tri thức , xã hội

thông tin , nền văn minh trí tuệ... công nghệ

thông tin là một trong những công cụ mạnh

mẽ của sự phát triển kinh tế , văn hóa , xã hội .

Vì vậy, mọi nền kinh tế trên thếgiới đều cần

phải có nhân lực được đào tạo tốt, có năng

lực sử dụng CNTT ; trẻ em các nước cũng

cần phải học để biết sống và làm việc hàng

ngày với những công cụ thông tin ; giáo viên

cần có kỹ năng sưphạm mới theo hướng sử

dụng CNTT.

Trong vấn đề áp dụng CNTT vào nhà

trường phổ thông , kinh nghiệm nhiều nước

cho thấy một trong những vấn đề cơ bản phải

làm sáng tỏ là phân tích "những mặt lợi và

hạn chế trong việc áp dụng CNTT vào nhà

trường phổ thông" .

·

• Những mặt lợi

Việc sử dụng máy tính như một công cụ

làm việc trong quá trình học tập đem lại

những cái lợi sau đây : " cá nhânhóa" quá

trình học (học theo nhịp độ thích hợp với

mình , khác với cách học truyền thống phải

tiêu chuẩn hóa cho cả lớp học ) ; tin học giúp

cho việc học tập liên môn , xuyên môn ; học

cá nhân tiến hành trên cơ sở " cầu ", chứ

không phải trên cơ sở "cung" .

- Việc sử dụng máy tính như một công cụ

sư phạm trong quá trình giảng dạy đem lại

những cái lợi sau đây : giáo viên có thể sử

dụng máy tính để giảng dạy phù hợp với

năng lực và khuynh hướng của từng học

sinh ; giáo viên có điều kiện áp dụng nhiều

phương pháp cụ thể, nhiều con đường mới

hơn và hiệu quả hơn , để cải tiến hoặc thay

thế những phương pháp giảng dạy truyền

thống không còn phù hợp nữa.

- Giáo dục về máy tính nhằm giúp học

sinh sống được trong thếgiới thông tin , nắm

được những kỹ năng làm việc trong tương lai,

cũng như sử dụng phương tiện mới trong

sống gia đình và xã hội ; vì vậy những kỹ

năng CNTT cơ bản cần được dạy trong

chính khóa .

·

đời

Sử dụng máy tính để hỗ trợ công tác

quản lý nhà trường (như sử dụng ngân hàng
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dữ liệu để quản lý hành chính, tài chính , học

chính ... tốt hơn ), gia tăng hiệu quả quản lý .

-
Sử dụng đa phương tiện (multimedia ) để

thực hiện đổi mới trên 3 lĩnh vực sư phạm

then chốt là : gia tăng đáng kể vai trò chủ

động của học sinh trong việc tiếp cận kiến

thức và do đó, phải nhấn mạnh đến phương

pháp học để chiếm lĩnh kiến thức ; áp dụng

sưphạmphân hóa, đáp ứng thực tiễn không

đồng nhất của học sinh , thông qua việc học

sinh tự học ; thực hiện liên môn, liên ngành

về nội dung , thông qua việc thu thập thông

tin có bản chất khácnhau và xử lý nó bằng

sự hỗ trợ đa phương tiện .các

Về các chính sách cơ bản đối với việc sử

dụng máy tính trong nhà trường , có thể ghi

nhận những ưu điểm sau đây : nuôi dưỡng

những chất lượng mới ở học sinh, những chất

lượng mà xã hội thông tin đòi hỏi trong tương

lai ; cấu tạo lại quá trình giáo dục thông qua

việc lựa chọn nội dung và phương pháp, cải

tiến và cập nhật chươngtrình (curriculum ),

coi đó là những đòi hỏi về trình độ phát triển

cao hơn về trí tuệ và thể chất ; tạo lập những

điều kiện mới cho hoạt động nhà trường (bao

gồm phát triển phần mềm dạy học chất lượng

cao, kết hợp máy tính với các phương tiện

khác , làm cho nhà trường gắn chặt hơn với xã

hội đang thay đổi, đang chuyển động hướng

về xã hội thông tin , xã hội học hành v.v .. ) ;

phát triển mạnh mẽ giáo dục từ xa thông qua

sử dụng CNTT ; bằng vai trò của giáo dục

trong xã hội, tiến hành phổ biến máy tính

hoặc phổ biến tin học (tức "xóa mù máy

tính" , " xóa mù CNTT" ) nhằm giúp mọi

người làm quen với công cụ hàng ngày về

CNTT dùng trong cuộc sống và công việc .

• Những mặt hạn chế

-
- Sản xuất kinh doanh đã chấp nhận phần

lớn những công nghệ đang có. Nhưng nói

chung, GD và ĐT lại chưa sử dụng công

nghệ một cách mạnh mẽ, do những hạn chế

sau đây : ngân sách giáo dục quá nhỏ để ứng

dụng công nghệ ; thiếu thầy được đào tạo để

sử dụng những công nghệ đó, nhiều thầy có

cảm giác lo lắng là công nghệ sẽ thay thế

họ... ; nhiều thầy khác ngần ngại cho là phải

học những kỹ năng mới, rất phức tạp, cả về

mặt công nghệ , cả về mặt sư phạm ; thiếu

một chính sách khuyến khích sử dụng CNTT

trong giáo dục, đặc biệt khuyến khích đào

tạo, bồi dưỡng những chuyên gia giáo dục về

CNTT, có thể sáng tạo phần mềm thực sự

thích hợp với mục đích dạy học ; thiếu một

sự hỗ trợ của cộng đồng vì còn có nhiều

người không đủ kiến thức và cảm thấy e ngại

đối với công nghệ mới, phức tạp ; người già,

người lớn thường cảm thấy lúng túng, khó

khăn khi sử dụng công nghệ mới.

Rất có thể CNTT lại làm cho học sinh

thụ động hơn , khi sử dụng chúng, vì học sinh

không tương tác được với chúng , so với khi

học (Tuy nhiên ngày nay, máy tính đã cókhả

học sinh có thể tương tác với thầy , với bạn

năng tương tác được , cho nên nhược điểm

này cũng sẽ không còn tồn tại lâu nữa ).

-

- Sự chưa tán thành chủ yếu là do việc ứng

dụng CNTTkhó có hiệu quả giáo dục đối với

những chủ đề liên quan đến hành vi xúc cảm ,

quan hệ giữa con người, hoặc những chủ đề

dựa trên nền tảng triết lý hoặc thực tiễn sâu

sắc ; nó giảm đáng kể sự giao tiếp giữa thầy

và trò , giữa trò và trò .

-

- CNTT tạo ra những điều kiện thuận lợi

cho sự xâm nhập những sản phẩm ngoại quốc

không thích hợp ; nhà trường thêm nhiều khó

khăn để bảo vệ văn hóa dân tộc.

-

CNTT có thể tạo ra sự mất bình đẳng

mới trong giáo dục .
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• Một sốgợi ý

Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ , thừa nhận

những giá trị lớn lao của việc sử dụng CNTT

vào giáo dục, hướng về một xã hội thông tin

và một xã hội học tập . Nhiều công trình tầm

quốc tế về giáo dục đã từng nêu , giáo dục

phải giáp mặt với thách thức lớn , " nhiều nhà

trường đã từng bỏ lỡcuộc cách mạngphương

tiện nghe - nhìn , có thể đang bỏ lỡ cuộc cách

mạng máy tính , cách mạng công nghệ thông

tin (CM CNTT ), rồi đến nguy cơ bỏ lỡ cách

mạng đa phương tiện , CM CN thông tin và

truyền thông ".

Công nghệ thông tin trong giáo dục là một

chủ đề tranh luận nhiều về mặt lợi và mặt hạn

chế. Nhưng xu thế là thừa nhận và tận dụng

nhữngmặt lợi, có tính đến đầy đủ những mặt

hạn chế để có biện pháp ngăn ngừa , giảm

thiểu .

Sự có lợi hay không có lợi có thể đánh giá

bằng những kết quả ứng dụng chúng vào giáo

dục, chủ yếu về mặt chất lượng và hiệu quả

giáo dục, đối với học tập cá nhân cũng như

học nhóm . Cần tập trung suy nghĩ về những

điều kiện cần có để sử dụng đúng côngnghệ

mới, ở các giai đoạn thiết kế, chế tạovà sử

dụng. Mỗi công nghệ mới đều có những đòi

hỏi sử dụng đúng (đúng chỗ , đúng lúc, đúng

cách , trên những lĩnh vực chọn đúng) . Mọi sự

thái quá hoặc lạm dụng trong sử dụng công

nghệ mới vào giáo dục đều là có hại. Sự kết

hợp nhiều phương tiện khác nhau của CNTT

là cần thiết .

Việc sử dụng công nghệ mới vào giáo dục

liên quan đến : những nhà ra quyết định ;

những người dạy ; những người học ; những

nhà sản xuất và xuất bản giáo dục ; những

nhà chế tạo phần cứng và phần mềm ; những

nhà phân phối... Sự ứng dụng CNTT vào

trường họcsẽ có ảnh hưởng lớn đến việc xác

định và thực hiện những mục tiêu giáo dục ,

nội dung và phương pháp giáo dục, đến sự

hiện đại hóa việc dạy của thầy và việc học

của trò , đến sự cải tiến về đánh giá và quản

lý giáo dục ; do đó, cần đòi hỏi ở từng người

một sự nỗ lực lớn , một sự hợp tác và một

trình độ cao trong tổ chức làm việc.

2. Áp dụng công nghệ mới thông tin,

truyền thông (CNMTT và TT) vào GD và

ĐT, từ mô hình (2) - " thông tin " sang mô

hình (3) - " kiến thức"

Những trường đại học , đặc biệt ở các nước

tiên tiến nhất, đã có đóng góp lớn , về mặt

nghiên cứu những CNMTT và TT và sản

xuất thử những công cụ mới, nhưng còn rất ít

nghiên cứu việc sử dụng rộng rãi kể cả sử

dụng vào GD và ĐT. Chính lĩnh vực GD và

ĐT,một trong những hoạt động quan trọng

của các xã hội hiện đại, lại là nơi hưởng lợi ít

nhất về những thành quả của CNMTT và TT .

Lĩnh vực này cũng cần phải là một lĩnh

vực được hưởng lợi những thành quả của

CNMTT và TT, đặc biệt về mặt tiến hóa của

những nộidung, phươngpháp vàphương tiện

giáo dục, tùy theo hướng thay đổi, quy định

bởi sự toàn cầu hóa và sự cạnh tranh quốc tế .

Các yếu tố then chốt của sựchuyển mô

hình từ " thông tin " sang "kiến thức"

Yếu tố thời gian không còn là một ràng

buộc. Việc học cá nhân hóa, tùy thuộc từng

người, gọi là "học không đồng bộ" (appren-

tissage asynchrone) , giải phóng người học

khỏi những ràng buộc về thời gian. Yếu tố

khoảng cách không còn là một ràng buộc ;

người học có thể tham gia giờ giảng mà

không cần có mặt trong không gian vật lý

của nhà trường . Yếu tố giá thành , đầu tư sư

phạm cho giáo dục từ xa hiện đại có thể

nhiều hơn so với giáo dục truyền thống,
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nghệ , khuyến khích việc "học không đồng

bộ" (học theo nhịp độ của chính mình, không

bị ràng buộc về thời gian) .

Người " giáo viên mới" sẽ phải làm chủ

môi trường mới về CNMTT và TT , phải sẵn

sàng về mặt tâm lý với một sự thay đổi triệt

để về vai trò , trong khi vẫn phải tăng cường

và cập nhật kiến thức môn học . Sự thay đổi

này mang mầm mống của một cuộc cách

mạng sư phạm thực sự , ở đó những cơ cấu

cứngnhắc theo truyền thống về mối quan hệ

"không gian - thời gian - trật tự thang bậc" sẽ

có đảo lộn đáng kể .

điều này xảy ra chủ yếu vào lúc đầu tư ban

đầu hoặc đầu tư cho giảng dạy. Nhưng lại có

2 nhân tố làm giảm chi phí tổng thể trong

số những nhân tố liên quan đến quy mô :

a) sự giảm nhu cầu về diện tích trường sở ;

b) sự gia tăng rõ rệt quy mô người học , không

cần phải tập trung đến lớp (đó là những "lớp

học ảo" ). Yếu tố quan hệ : quan hệ truyền

thống "dọc" giữa người dạy và người học

chuyển sang quan hệ "ngang" , người dạy trở

thành người hỗ trợ, chuyên viên , đồng

nghiệp, và người học trở thành chủ động.

Nhóm sẽ rất quan trọng như một không gian

tư vấn , phối hợp và hợp tác ; người học đứng

ở trongmôi trường tương tác,ở đó người dạy tốt

chỉ là một trong nhiều nhân tố ; vai trò người

học là biết thích nghi. Yếu tố thông tin /kiến

thức : mục tiêu cao nhất của giáo dục không

chỉ là sự chuyển giao kiến thức mà là người

học phải học cách chiếm lĩnh thông tin ,tùy

theo nhu cầu , đánh giá nó và biến nó thành

kiến thức thông qua quá trình quan hệ. Yếu

tố đánh giá : những khái niệm truyền thống

đánh giá trên sản phẩm nay phải thích nghi

với những phương pháp mới ở đó sự đánh giá

quá trình sẽ quan trọng hơn , cho phép tích

hợp những yếu tố mới của tính nghề nghiệp,

như : khả năng nghiên cứu , thích nghi , giao

lưu , hợp tác... Yếu tố loại hình giáo dục : sự

phân biệt những loại hình giáo dục (tiểu học,

trung học , kỹ thuật, đại học , nghề nghiệp ... )

nhường tầm quan trọng cho giáo dục liên tục.

Khái niệm "đại học ảo ", tức trường "đại

học theo phương thức đào tạo từ xa" , thay

cho trường đại học truyền thống theo phương

thức tập trung , thầy trò "mặt giáp mặt" , được

giả thiết là sẽ sử dụng những CNMTT và TT

(đặc biệt là In -tơ-nét) và kết hợp "đúng liều

lượng " những công nghệ khác. Khoa học sư

phạm có kèm theo công thức mới về công

Vấn đề đặt ra là Bộ GD và ĐT chuẩn bị

những điều kiện cho sựmởrộng, trước hết

là nênthí điểm áp dụng CNMTT và TT vào

quá trình dạy - học, cho từng bậc học , cấp

học, hình thành những quy trình ứng dụng

thích hợp , cung cấp cho những nơi có điều

kiện thực hiện , rồi mở rộng theo khả năng

của các nơi. Đó là một sự thể hiện của tầm

nhìn xa kết hợp với hành động trướcmắt trên

hướng tìm biện pháp đảm bảo chất lượng,

nâng cao hiệu quả giáo dục trong bối cảnh

đại chúng hóa giáo dục .

Việc áp dụng CNMTT và TT vào GD và

ĐT thể hiện tinh thần ra sức tiếp thu và ứng

dụng những thành tựu mới về khoa học và

công nghệ, ngày càng nhiều hơn , ở mức cao

hơn và phổ biến hơn , như Đại hội IX của

Đảng đã nêu ra . Cũng nên nhận thức rằng

việc nắm vững kỹ năng máy tính là một trong

3 kỹ năng toàn cầu : kỹ năng ngôn ngữ , kỹ

năng máy tính và kỹ năng giao tiếp (mà cốt

lõi là để hiểu nhau ) , cần thiết cho việc thực

hiện chủ trương hội nhập quốc tế của nước ta.

Đây cũng là một trọng tâm lớn , xoay chuyển

tình hình GD và ĐT, nâng cao chất lượng để

thoát khỏi lạc hậu.D
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T

Ừngày 4-5 đến 15 - 5 - 2002 , Lễ hội

Huế đã diễn ra hoành tráng , tưng

bừng và thành công rực rỡ . Được sự

quan tâm của Chính phủ, với sự tham gia

của nhiều bộ, ngành liên quan , đây là lần

thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên

Huế, Bộ Văn hóa - Thông tin và Tổng cục

Du lịch tổ chức Festival Huế, hai năm một

lần, trên đường xây dựng Huế trở thành

thành phố Du lịch , thành

phố lễ hội đặc trưng của

cả nước .

đang

gỡ, thi tài của các nhà điêu khắc tiêu biểu

từ 18 quốc gia trên thế giới tham gia trại

sáng tác có quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ

trước đến nay , với chủ đề "Ấn tượng Huế -

Việt Nam" .

Với 195 xuất diễn , 30 chương trình văn

hóa nghệ thuật trong Đại Nội và Cung An

Định cùng hàng loạtchương trình biểu diễn

khác trên các sân khấu mở , diễn ra khắp nơi

trong qua mộtrình, anh . Âm vang Lễ hội ( J'estiv
al

thử

nghiệm, nhưng Lễ hội

Huế 2002 đã có những

bước tiến khá chững chạc

cả về quy mô, tầm vóc ,

chất lượng và hiệu quả.

Lễ hội 12 ngày đã thực

sự là cuộc biểu dương sức mạnh văn hóa

cộng đồng, phát huy thế mạnh của một vùng

đất cố đô giàu tiềm năng văn hóa với những

nét trữ tình đặc trưng Huế, được chỉ đạo tổ

chức một cách khá chặt chẽ, khoa học, bố trí

dàn dựng công phu, đưa Lễ hội Huế lên tầm

quy mô quốc gia, có tính quốc tế .

Bên cạnh nội dung cốt lõi , xuyên suốt là

văn hóa nghệ thuật Huế, Liên hoan đã thu

hút 19 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp với

nhiều loại hình ca múa nhạc, ca kịch , giao

hưởng , ca múa dân gian , chèo, cải lương , rối

nước, xiếc, ... từ khắp các vùng miền đất

nước : Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên ,

Nam Bộ, Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Thành

phố Hồ Chí Minh Liên hoan cũng đã thu

hút sự tham gia của 14 đoàn nghệ thuật tiêu

biểu trong khu vực và trên thế giới : Pháp,

Cam -pu- chi- a, Lào , Trung Quốc , Nhật Bản ,

Hàn Quốc , Thái Lan , In-đô-nê-xi-a . Trong

khuôn khổ Liên hoan , Huế cũng là nơi gặp

...

[103
2002

PHẠM TỪ

trên phố Huế, đã phô diễn nét đặc trưng văn

hóa Huế, vẻ đẹp của văn hóa đất nước , con

người Việt Nam và vẻ đẹp của nền văn hóa

các nước trong vùng, sự giao lưu văn hóa Á -

Âu, tất cả làm nổi bật chủ đề - ngày hội Văn

hóa - Du lịch vì hòa bình , hợp tác và hữu

nghị, vì một Việt Nam - điểm đến an toàn ,

thân thiện trong thiên niên kỷ mới.

Bên cạnh đó , văn hóa Huế, văn hóa

Việt Nam không chỉ được giới thiệu tập

trung trong các xuất diễn trên sân khấu

mà trước hàng triệu du khách và công

chúng khắp các vùng đất nước và 21 000

lượt khách quốc tế (tăng gấp 3,5 lần so với

Festival 2000) tất cả được thưởng

thức trực tiếp qua những hoạt động đa dạng,

đặc trưng , trải rộng , đan xen trong những

ngày lễ hội .

* Tiến sĩ Kinh tế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục

Du lịch Việt Nam
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Hàng loạt triển lãm, hội chợ đã được tổ

chức : Triển lãm Kinh kịch, thư pháp, mỹ

thuật, tranh dân gian , ảnh nghệ thuật, Hội

chợ Văn hóa - Du lịch - Thương mại, Hội

chợ sách , Hội chợ Mỹ thuật, Trưng bày hàng

thủ công mỹ nghệ, Hội thi thả diều , biểu

diễn thời trang

Ẩm thực Huế được giới thiệu một cách

tập trung, rộng rãi , trở thành một nét nghệ

thuật đặc trưng rất Huế : Phố đêm ẩm thực

tại Gia Hội , công viên Nguyễn Văn Trỗi,

Trung tâm Festival, Nam Châu Hội quán

(Kim Long) , Vườn Hoài cổ (Morin ) . Thú

chơi tao nhã với một cốt cách Huế ung dung

tự tại, một lối sống Huế thanh cao, đạm bạc,

bỏ lại sau nó sự ồn ào của thị trường, được

giữ gìn , giới thiệu , làm nao lòng hằng trăm

ngàn du khách , qua các tour du lịch nhà

vườn, nhà cổ, phố cổ, chợ quê ngày hội ...

Festival Huế thu hút sự chú ý của nhân

dân cả nước và bạn bè quốc tế ngay từ

những ngày đầu, qua đêm khai mạc đầy ấn

tượng với những dạ tiệc cung đình có một

không hai và đã khép lại với sự lưu luyến

của dòng sông rợp đèn hoa với ánh màu bảy

sắc của cầu Tràng Tiền trong đêm Huế nên

thơ , mơ mộng và không thể ngủ. Không ngủ

để chiêm ngưỡng , tận hưởng những giây

phút cuối cùng của một mùa lễ hội mà phải

hai năm nữa mới đến ngày gặp lại . Không

ngủ để đồng cảm với những du khách chậm

chân không đặt được phòng khách sạn ,

nhưng quá yêu Huế vẫn đến với Huế để thức

mà không phải vì để ngủ .

Festival Huế 2002 đã khép lại nhưng hiệu

quả to lớn của sự kiện mới thực sự bắt đầu

phát huy tác dụng, và âm vang của một mùa

lễ hội sẽ còn lan rộng mãi .

Qua một triệu người trực tiếp tham gia ,

chứng kiến , trong đó có trên hai mươi nghìn

du khách nước ngoài, qua hệ thống truyền

hình, truyền thanh , báo viết, báo điện tử với

hơn 600 bài báo đã viết, 1 700 bản tin đã

phản ánh của trên 300 phóng viên trong

nước , 59 phóng viên các hãng thông tấn

quốc tế ... tất cả đã góp phần tạo dựng một

hình ảnh thật sâu đậm, rộng rãi về Huế đẹp ,

Huế thơ, Huế cổ kính mà hiện đại , một địa

danh du lịch hấp dẫn của du khách bốn

phương.

Lễ hội là biểu hiện tập trung của văn hóa.

Văn hóa là một nội dung đặc trưng của sản

phẩm du lịch. Bảo tồn cácdi sảnvăn hóa

không nhằm mục đích tự thân . Bảo tồn , gìn

giữ , phát huy các giá trị văn hóa nhằm để

muôn đời con cháu chiêm ngưỡng, kế thừa

và để nhân loại tìm đến , khám phá, học hỏi,

giao lưu , suy cho cùng cũng là để phát triển

du lịch . Từ góc độ đó, vì mục tiêu phát triển

kinh tế, trước hết là kinh tế du lịch, Festival

Huế kỷnày đã tiếnmột bước khá dài. Khách

du lịch đến lễ hội gấp hơn ba lần Liên hoan

trước.Điều đáng nói không chỉ là số khách

đến dự lễ hội, mà quan trọng hơn, do âm

vang cộng hưởng của lễ hội, khách sẽ đến

Huếvà đã đến Huế sẽ đến Việt Nam , hoặc

đã đến Việt Nam sẽ đến Huế nhiều hơn .

Năm 2000, khách quốc tế đến Huế mới đạt

170 000 người, sau hai năm đã là 230 000 ,

tăng trên 35% . Với quy mô, chất lượng và

hiệu quả của Festival lần này, trong chiến

lược quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch

chung của cả nước, chắc chắn lượng khách

quốc tế đến Huế sẽ tăng gấp bội . Hơn một

triệu khách quốc tế đến Việt Nam qua cửa

khẩu Tân Sơn Nhất, trên nửa triệu khách

đến qua cửa khẩu Nội Bài, chắc chắn sẽ
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không chỉ dừng ở vài ba trăm nghìn người

muốn đến Huế. Và nếu biết khai thác tốt

các tour du lịch đặc thù , không chỉ cung

điện, đền đài, lăng tẩm mà là nhà vườn , phố

cổ, ẩm thực , lối sống, dân tộc, lịch sử ...

thì không chỉ tăng lượng khách đến mà thời

gian lưu trú và khả năng chi tiêu của khách

cũng sẽ tăng theo . Phát huy kết quả của Lễ

hội Huế được tổ chức định kỳ , gắn Huế với

cả miền Trung phong phú và đậm đà các

danh thắng du lịch có giá trị : Hội An, Mỹ

Sơn , " Con đường Di sản " , "Con đường

huyền thoại" , Phong Nha - Kẻ Bảng, các địa

danh lịch sử Quảng Trị , cửa khẩu đường 8 ,

đường 9, sân bay quốc tế Đà Nẵng, nâng cấp

sân bay Phú Bài ... Mục tiêu xây dựng Huế

thành thành phố du lịch , đưa du lịch thành

ngành kinh tế mũi nhọn là khả năng hiện

thực và là hướng đi đúng đắn, ngắn nhất để

chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của địa

phương. Và cũng chỉ có gắn lễ hội văn hóa

với du lịch như thế mới có cơ sở để giải

quyết khó khăn gặp phải từ năm 2000, đến

nay vẫn cơ bản chưa được giải quyết về

cung - cầu buồng phòng khách sạn , đặt chỗ

máy bay . Xây dựng thêm khách sạn , mở

thêm đường bay không phải chỉ để phục vụ

12 ngày lễ hội mà phải được tính toán thị

trường khách cả năm .

Thành công cơ bản, có tính quyết định ,

lâu dài của Festival Huế còn ở chỗ thông

qua thời gian chuẩn bị và cao điểm là những

ngày lễ hội , đã tạo ra sự chuyển biến của cả

cộng đồng . Toàn dân tham gia bảo vệ di sản ,

làm sạch đẹp môi trường, phát triển du lịch ,

vì lợi ích của chính mình và vì niềm tự hào

với nền văn hóa, lịch sử của quê hương , xứ

sở. Hiểu được giá trị của di tích văn hóa có

một không hai của cố đô Huế , cảm nhận

được vẻ đẹp trữ tình của sông Hương núi

Ngự, thấy được sự quan tâm của Chính phủ ,

của các bộ ngành Trung ương, của các cấp

lãnh đạo tỉnh, sự náo nức chiêm ngưỡng của

nhân dân khắp các vùng miền đất nước, sự

thán phục , trầm trồ khen ngợi của du khách

bốn phương đổ về ngày một đông , và đặc

biệt là vì lợi ích thiết thực, đo đếm được của

người dân , các tầng lớp nhân dân Thừa

Thiên - Huế đã tham gia một cách tích cực ,

tự nguyện trong các hoạt động lễ hội . Du

lịch phát triển đến đâu , công ăn việc làm và

thu nhập của cư dân tăng lên đến đó. Chỉ

trong 12 ngày lễ hội , ước tổng thu nhập xã

hội từ các hoạt động ăn uống, dịch vụ , mua

sắm , đi lại đã lên tới 144 tỷ đồng (tăng gần

5 lần so với Festival 2000 ). Đã có 200 nhà

dân được cải tạo , tu bổ , trở thành vệ tinh của

các khách sạn , mở cửa đón gần 2 000 du

khách . Nếu có chính sách phù hợp, duy trì

được lượng khách đến thường xuyên , thì xu

hướng chia nhỏ, xi măng hóa các nhà vườn

ở Huế sẽ được ngăn chặn . Trật tự, cảnh

quan , vệ sinh đường phố được chính cư dân

trên địa bàn đứng ra tạo lập và duy trì . Huế

đã có bộ mặt mới, sạch đẹp, không hàng

rong , không ăn xin... môi trường văn hóa du

lịch đã được tạo dựng . Nhân dân tham gia lễ

hội trên mọi hoạt động , mọi bình diện . Sáu

trăm nam nữ thanh niên đã tham gia đội

quân tình nguyện , thanh niên xung kích

phục vụ lễ hội , phục vụ du khách . Năm trăm

nữ sinh trung học Huế đã lên sân khấu biểu

diễn thời trang . Sáu trăm thiếu nữ thả đèn

trong hội hoa đăng . Cả phường Kim Long

tạo nên khu du lịch nhà vườn . Cả phố Gia

Hội tổ chức đêm hội phố cổ. Cả xã Thanh

Thủy , huyện Hưng Thủy , chủ động tái hiện

và tham gia các hoạt động chợ quê ngày hội .
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trương đúng của Chính phủ, một sự lựa chọn

cho một hướng đi chính xác : Tập trung phát

huy thế mạnh về văn hóa và lịch sử để phát

Hai trăm diễn viên, vận động viên không

chuyên thuộc các dân tộc Cà Tu , Pa Cô,

Tà Ôi , Vân Kiều , Pa Hy từ các huyện A

Lưới , Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà, triển du lịch ; xác định du lịch là ngành kinh

Phong Điền đã tổ chức hai ngày văn hóa thể tế mũi nhọn để góp phần chuyển dịch cơ cấu

thao dân tộc độc đáo , góp phần làm phong kinh tế - xã hội của địa phương .

phú và đa dạng các hoạt động lễ hội . Một cá

nhân tự bỏ tiền , bỏ đất , huy động tài trợ để

xây dựng một làng văn hóa về nguồn chỉ cốt

để giới thiệu văn hóa dân tộc với du khách

mà không vì thu lợi. Nhân dân tham gia và

tổ chức các hoạt động văn hóa. Nhân dân là

người thẩm định các giá trị văn hóa. Bộ lọc ,

khiếu thẩm mỹ của công chúng đã giúp Ban

tổ chức Lễ hội Huế phát hiện , khắc phục

những khiếm khuyết và định chân giá trị các

xuất diễn, những chương trình nghệ thuật .

Và có lẽ cũng chính vì bài học thành công

của Festival Huế là huy động được sự hưởng

ứng của cộng đồng, quan tâm ngay đến lợi

ích trực tiếp vật chất và tinh thần của người

dân nên một lễ hội quy mô lớn , diễn ra trên

địa bàn rộng , thời gian dài , đã hoàn thành

một cách trọn vẹn , đạt hiệu quả cao cả về

chính trị, kinh tế - xã hội , văn hóa, an ninh,

an toàn , không để xảy ra sự cố hoặc vụ việc

nào đáng tiếc .

Thành công của Lễ hội càng có giá trị

đặc biệt khi đặt trong tình hình thế giới đầy

biến động, trong thời điểm có những sự kiện

đầy nhạy cảm, đã góp thêm một bằng chứng

khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn ,

hòa bình và thân thiện của du khách trên thế

giới . Thành công của lễ hội trong điều kiện

hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đời sống

của nhân dân trong tỉnh còn khó khăn , Đảng

bộ và chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế

còn nhiều việc phải tập trung lãnh đạo, chỉ

đạo và giải quyết , đã khẳng định một chủ

mang di

Qua Festival Huế , các mối quan hệ bước

đầulàm rõ thêm và không ngừng được

khẳngđịnh giữa bảo tồn và phát huy di sản ,

giữa văn hóa với phát triển du lịch, giữa giữ

gìn nét cổ kính , truyền thống của một cố đô

với xây dựng và phát triển một đô thị hiện

đại trong cơ chế thị trường . Nếu không có cố

đô, không có nhà vườn rất riêng nét Huế,

không có dáng điệu dịu dàng, thướt tha tà áo

tím, không có điệu hò mái nhì, mái đẩy trên

sông Hương... chắc chắn không ai nghĩ đến

mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố du

lịch . Và để Huế mang truyền thống ,

sản của mình đi lên , hội nhập , hiện đại, trở

thành thành phố du lịch, không thể không

mở rộng nâng cấp sân bay , xa lộ , không

khuyến khích đầu tư liên doanh liên kết

trong và ngoài nước . Không một ai không

thấy Huế hiện đại khi tìm hiểu thông tin về

Huế thông qua "Website Festival Huế" với

bốn thứ ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp , Trung .

Không ai không hài lòng khi giữa phố cổ có

những trung tâm dịch vụ trưng bày giới

thiệu với du khách một quy trình sản xuất

thủ công, từ nuôi tằm , kéo kén , dệt lụa đến

cắt may, và dịch vụ In-tơ- net miễn phí cho

khách liên hệ với người thân ở bên kia đại

dương những nhu cầu về màu sắc, kích cỡ

trước khi khách quyết định mua hàng. Huế

cứ đi lên, hòa nhập vào thế giới hiện đại

bằng chính thế mạnh di sản văn hóa, lối

sống của mình . D
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Phát triển kinh tế biển

MỘT THẾ MẠNH CỦA TỈNH PHÚ YÊN

NGUYỄN THÀNH QUANG

T

ÌM ra những tiềm năng lợi thế để

khai thác , tạo động lực phát triển

cùng cả nước trong xu thế hội nhập

kinh tế quốctế là định hướng chiến lược của

Đảng bộ tỉnh Phú Yên dưới ánh sáng Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Quán

triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Nghị

quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Phú

Yến xác định : Phát triển kinh tế biển theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một

trong những lĩnh vực trọng tâm của định

hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh 2010.

Phú Yên có bờ biển dài hơn 189 km ,

thuộc các huyện Sông Cầu , Tuy An, Tuy

Vùng biển ven bờ có nhiều thủy vực

với hệ sinh thái ven biển nhiệt đới khá đặc

trưng : sinh thái vịnh , đầm, vũng ... rất thuận

lợi cho nuôi trồng thủy sản . Đặc biệt, nhiều

vịnh, vũng có độ sâu, kín gió, có thể xây

dựng bến cảng cho tàu , thuyền ; có những

cảnh quan thiên nhiên đẹp , khí hậu mát mẻ ,

nhiều danh thắng , di tích lịch sử cấp

quốc gia như : đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa,

VũngRô... để phát triển ngành du lịch.

Tài nguyên sinh vật biển Phú Yên phong

phú với gần 500 loài cá, 30 loài tôm , 15 loại

mực và một số loài hải sản khác thuộc lớp

Hòavà thị xã Tuy Hòa, gồm 24 xã , phường nhuyễn thể,trong đó, có hơn 35 loài hải đặc

ven biển , có 17 829 hộ với 76 000 dân . Đây

là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế

xã hội , an ninh , quốc phòng, môitrường với

nhiều lợi thế phát triển , đẩy mạnh giao lưu ,

thu hút đầu tư bên ngoài.

Phú Yên có nhiều thuận lợi về giao thông

đường thủy, đường bộ, đường không và

đường sắt . Những năm qua, hệ thống giao

thông được khôi phục, xây dựng mới đưa

vào sử dụng rất có hiệu quả : đường Quy

Nhơn - Sông Cầu , sân bay Tuy Hòa ... góp

phần lớn cho việc lưu thông trong vùng

Đồng thời, tạo điều kiện và môi trường rất lý

tưởng để xây dựng các khu công nghiệp tập

trung , các cơ sở hạ tầng mới hiện đại .

;

sản như : tôm, cá, mực... có giá trị kinh tế

cao. Phú Yên có ngư trường rộng và thuận

lợi trong việc tiếp cận ngư trường quốc tế ,

với trữ lượng khai thác cho phép hằng năm

trên 46 000 tấn hải sản các loại .

Với lợi thế và tiềm năng đó, Phú Yên đã

và đang từng bước phát triển một số ngành

kinh tế đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,

xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du

lịch ven biển , đẩy nhanh tốc độ phát triển

kinh tế xã hội , tạo kim ngạch xuất khẩu

ngày càng cao, giải quyết việc làm cho hàng

* Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
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vạn lao động . Đời sống tinh thần và vật chất

của nhân dân, nhất là vùng ven biển ngày

càng được cải thiện nhờ thu nhập ngày một

tăng ; an ninh quốc phòng và lợi ích quốc

gia trong phạm vi lãnh hải của mình cơ bản

được giữ vững .

Mặc dù có nhiều lợi thế so với các tỉnh

trong khu vực và cả nước, nhưng việc khai

thác và phát triển các tiềm năng kinh tế biển

của Phú Yên chưa tương xứng với thế

mạnh vốn có của mình . Nhìn tổng thể , kinh

tế biển Phú Yên đang đứng trước những

thách thức .

Thứ nhất : Nhiều năm qua, việc phát

triển kinh tế biển ở một số lĩnh vực còn

mang tính tự phát, chủ yếu là nghề thủ công

truyền thống , lệ thuộc vào tự nhiên ; cơ sở

hạ tầng phục vụ kinh tế biển chưa được chú

trọng đầu tư ; môi trường , sinh thái , tài

nguyên bị tàn phá nghiêm trọng ; khoa học

công nghệ chưa thật sự trở thành động lực

phát triển kinh tế biển ; công tác điều tra

nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ

khoa học - kỹ thuật cho các lĩnh vực hoạt

động sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế

và chậm được khắc phục .

Thứ hai : Việc triển khai , thực hiện

chương trình đánh bắt xa bờ của Chính phủ

phù hợp với lợi thế của Phú Yên mới chỉ đạt

được một số kết quả rất khiêm tốn . Do triển

khai thiếu đồng bộ từ công tác điều tra

nguồn lợi, dự báo sản lượng ngư trường, đào

tạo kỹ thuật và chuyển giao kỹ thuật cho

ngư dân đến việc tổ chức sản xuất, dịch vụ

hậu cần ... nên đạt hiệu quả thấp. Nhiều năm,

Phú Yên không đủ nguồn vốn và cũng chưa

chú trọng đúng mức đến việc đầu tư xây

dựng các đội tàu có công suất và trọng tải

lớn đủ sức làm dịch vụ hậu cần cho việc

đánh bắt khơi xa . Hệ thống thông tin liên lạc

và dự báo khí tượng thủy văn, cứu hộ, cứu

nạn trên biển chưa tốt . Vì vậy, đánh bắt xa

bờ, một nguồn lợi cơ bản chưa được khai

thác đúng hướng .

Thứ ba : Công tác quy hoạch , quản lý

khai thác các vùng nuôi trồng thủy sản và

không theo kịp tình hình để cho tình trạng

san ủi hồ nuôi tự phát, làm phát sinh khiếu

kiện, tranh chấp đất kéo dài, có nơi, có lúc

diễn biến phức tạp ; hình thức nuôi trồng

thiếu khoa học, làm cho môi trường bị suy

thoái, ô nhiễm, xuất hiện nhiều loại dịch

bệnh ngày càng nghiêm trọng . Chậm nghiên

cứu để lựa chọn và phát triển một số loại

thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao . Các cơ sở

sản xuất tôm giống chưa có quy hoạch ;

công tác quản lý kiểm dịch của ngành thủy

sản chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng nhu cầu

tôm giống sạch bệnh, có chất lượng cho

người nuôi ; việc quản lý kinh doanh giống,

thức ăn , thuốc chữa bệnh còn nhiều yếu

kém. Ngành công nghiệp chế biến thủy sản

hoạt động kém, công nghệ lạc hậu ; phần lớn

các cơ sở chế biến chủ yếu là của tư nhân , cá

thể, quy mô sản xuất nhỏ ; thị trường và giá

cả không ổn định. Công tác thu mua tiêu thụ

chưa theo kịp yêu cầu phát triển ... nhưng

vẫn chậm đượcquy hoạch và sắp xếp lại .

Thứ tư : Giao thông vận tải và cơ sở hạ

tầng ven biển còn rất lạc hậu ; hệ thống

đường bộ chưa được đầu tư nâng cấp ; nhiều

bến cảng , cảng cá bị bồi lấp , hư hỏng chưa

được đầu tư sửa chữa kịp thời ; phương tiện

vận tải thủy vẫn chủ yếu là tàu gỗ, công suất

nhỏ. Công tác tôn tạo quản lý các khu di tích

lịch sử, danh lam thắng cảnh cùng với cảnh

quan môi trường vùng biển chưa tốt . Hầu

hết các cơ sở du lịch ven biển còn nghèo

nàn , chưa có được các khu vui chơi, giải trí,

điều dưỡng, điểm du lịch... đạt chuẩn quốc

gia và quốc tế .
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Thứnăm : Tốc độ tăng dân số tự nhiên

ở khu vực cư dân vùng biển rất cao, còn

nhiều lao động chưa có việc làm, trình độ

dân trí thấp , vệ sinh môi trường kém. An

ninh quốc phòng trên tuyến biểncòn nhiều

phức tạp, tình trạng vi phạm an ninh, chủ

quyền, lợi ích quốc gia và trật tự an toàn trên

biến thường xảy ra. Tàu nước ngoài xâm

phạm vùng biển khai thác hải sản trái phép ;

ngư dân dùng chất nổ để đánh bắt hải sản ,

tranh chấp ngư trường ...

Nguyên nhân của những yếu kém trên ,

trước hết do nhận thức của các cấp ủy đảng ,

chính quyền từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế,

thiếu tầm nhìn về tổng thể và sự liên kết

chặt chẽ giữa các vùng , các ngành kinh tế ,

giữa phát triển kinh tế - văn hóa xã hội với

củng cố an ninh quốc phòng vùng biển , ven

biển ; chưa tranh thủ được nhiều nguồn

đầu tư và sự giúp đỡ của các bộ ngành ở

Trung ương .

Một thời gian dài tỉnh chậm xây dựng và

tổ chức triển khai những chương trình có

tính chiến lược để phát triển kinh tế biển ở

địa phương . Mặt khác , đội ngũ cán bộ quản

lý , cán bộ khoa học kỹ thuật ngành thủy sản

thực sự chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ

của một ngành kinh tế mũi nhọn , chưa đủ

sức đẩy kinh tế biển Phú Yên trở thành lĩnh

vực kinh tế chủ lực của tỉnh . Chậm quy

hoạch trong việc chuyển các vùng đất ven

biển, kể cả những vùng trồng cây lương thực

hiệu quả thấp, bấp bênh sang nuôi trồng

thủy sản theo sự hoạch định chung và thống

nhất .

Từ những tiềm năng và lợi thế , nhìn rõ

những hạn chế và nguyên nhân của những

yếu kém đó, Đảng bộ tỉnh Phú Yên xác định

mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế biển

Phú Yên giai đoạn 2000 - 2010 gồm sáu vấn

đề chủ yếu sau :

-

Một : Quán triệt sâu rộng trong toàn

đảng bộ về phát triển kinh tế biển là một lợi

thế so sánh lớn của tỉnh ; đầu tư phát triển

kinh tế biển là đúng hướng để biến Phú Yên

thành một tỉnh giàu mạnh . Trên cơ sở thống

nhất về nhận thức, nhanh chóng quy hoạch

lại các ngành kinh tế biển theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa . Trước mắt, cần

xây dựng những chính sách hợp lý nhằm

huy động tối đa mọi nguồn lực, tổng hợp sức

mạnh của tất cả các thành phần kinh tế , đầu

tư đúng tầm, đồng bộ và có chiều sâu . Tập

trung xây dựng một số vùng, ngành kinh tế

trọng điểm trở thành vùng, ngành kinh tế

động lực , tạo đòn bẩy thúc đẩy các ngành,

các lĩnh vực khác cùng phát triển . Từng

bước ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ

khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào tất cả

các khâu như : đánh bắt, nuôi trồng , chế

biến, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi

trường sinh thái và các ngành dịch vụ biển .

Xây dựng Phú Yên thành vùng kinh tế trọng

điểm của cụm duyên hải miền Trung và Tây

Nguyên với công nghệ hiện đại , hiệu quả

kinh tế cao, phát triển ổn định , an ninh quốc

Phòng vững chắc .

Trong giai đoạn 2000 - 2010, phấn đấu

để kinh tế biển Phú Yên đạt được các chỉ

tiêu phát triển sau đây :

+ Đến năm 2005, giá trị xuất khẩu thủy

hải sản đạt từ 16 đến 18 triệu USD ; trong đó

khai thác hải sản : 29 500 tấn ; nuôi trồng

thủy sản : 5 570 tấn (tôm chiếm 4 000 tấn) ;

chế biến xuất khẩu : 4 500 tấn .

+ Năm 2010 , giá trị xuất khẩu đạt

từ 30 đến 35 triệu USD, khai thác đạt 34 000

tấn , nuôi trồng : 8 000 tấn (tôm chiếm

6 000 tấn ) ; chế biến : 6 500 tấn .

- Hai : Để thực hiện tốt mục tiêu và định

hướng nói trên ngành thủy sản trong thời

gian tới tập trung làm tốt một số việc :
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+ Về nuôi trồng : Quy hoạch cụ thể các

đầm, vịnh, vùng hạ lưu các sông . Chuyển

vùng đất cửa sông, ven biển , kể cả vùng

trồng cây lương thực năng suất quá thấp ,

bấp bênh sang nuôi trồng thủy sản. Đầu tư

thủy lợi, cải tạo ao, hồ, và vùng chuyên nuôi

trồng theo hướng nuôi công nghiệp gắn với

bảo vệ môi trường gần các vùng hạ lưu sông

Bàn Thạch, vùng đầm Ô Loan , xã An Ninh

Đông (Tuy An ), vùng vịnh Xuân Đài , vùng

nuôi đầm Cù Mông (Sông Cầu) ... Tiếp tục

tổ chức thực hiện khẩn trương và có hiệu

quả Dự án 242 của Chính phủ ở hạ lưu sông

Bàn Thạch, Hòa Tâm, Tuy Hòa, xây dựng

các dự án nuôi tôm triều ở vùng cát ven biển

Hòa Hiệp Bắc , An Hải ...

Đầu tư mở rộng nuôi tôm hùm lồng, cá

lồng ở các vùng vịnh một cách hợp lý kết

hợp với phát triển nghề nuôi xa bờ. Ứng

dụng những tiến bộ khoa học vào việc

phòng chống dịch bệnh, tăng nuôi bằng

nguồn thức ăn công nghiệp , giảm thức ăn

tươi sống nhằm bảo vệ môi trường và đạt

hiệu quả kinh tế . Chú trọng đầu tư cho các

mô hình nuôi đặc sản, từng bước đa dạng

hóa các loài vật nuôi theo hướng công

nghiệp hóa và sản xuất hàng hóa.

Xây dựng một số vùng sản xuất tôm

giống sạch bệnh ở Thị xã Tuy Hòa, Hòa

Hiệp (Tuy Hòa) , Xuân Hải , Xuân Hòa

(Sông Cầu ) nhằm cung cấp tôm giống bảo

đảm chất lượng phục vụ nhu cầu tôm giống

cho trong và ngoài tỉnh ; phấn đấu đạt 1,5 tỷ

con tôm POST vào năm 2005 và 3 tỷ con

tôm POST vào năm 2010. Đồng thời , chú ý

trong sản xuất một số loài cá giống có hiệu

quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu nuôi công

nghiệp . Kết hợp tốt giữa nuôi tôm , cá với

các loại nhuyễn thể nhằm phát triển đa dạng

sinh học và hệ sinh thái ở các vùng đầm

vịnh , ven sông , cửa biển ...

nhằm
Tăng cường hoạt động khuyến ngư

phổ cập những kiến thức cơ bản về kỹ thuật

nuôi trồng thủy sản cho tất cả các đối tượng

có nhu cầu . Có chính sách hợp lý thu hút cán

bộ có trình độ khoa học kỹ thuật trong

ngành thủy sản về công tác trực tiếp ở cơ sở.

Sớm thành lập các tổ, nhóm hướng dẫn và

bảo đảm kỹ thuật ở các vùng nuôi trồng thủy

sản tập trung. Cung cấp đầy đủ các dụng cụ,

phương tiện chuyên môn, giúp các chuyên

gia kỹ thuật đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn

và đẩy lùi các loại dịch bệnh.

+ Về đánh bắt thủy sản : Tổ chức điều tra

đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng biển , ven

biển , đảo ; xây dựng kế hoạch khai thác cả

trước mắt và lâu dài bảo đảm vừa nâng cao

hiệu quả khai thác , vừa quản lý bảo vệ

nguồn lợi thủy sản , bảo vệ môi trường sinh

thái. Sắp xếp lại nghề cá theo hướng giảm

mạnh đánh bắt gần bờ, tăng cường khai thác

xa bờ, kết hợp tốt giữa khai thác với bảo vệ

vùng biển và lãnh hải của Tổ quốc . Khuyến

khích mọi thành phần kinh tế tham gia khai

thác xa bờ. Tổ chức lại các đội tàu có công

suất trên 90 mã lực để khai thác khơi xa và

dài ngày trên biển. Phấn đấu đến năm 2005 ,

đẩy công suất đội tàu thuyền đánh bắt hải

sản phải tăng 31 % so với năm 2000. Sản

lượng khai thác hải sản đạt 295 tấn , trong đó

có 2 500 tấn cá ngừ đại dương xuất khẩu .

Kiên quyết xử lý việc khai thác thủy sản

bằng xung điện và chất nổ nhằm bảo vệ môi

trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản lâu

dài cho vùng biển. Từng bước chú trọng

công nghiệp hóa ngành đánh bắt để Phú Yên

sớm có các đội tàu chuyên dùng đặc biệt, kỹ

thuật cao . Hiện đại hóa và tổ chức tốt hệ

thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ

huy khai thác, cứu nạn, cứu hộ trên biển .

+ Về lĩnh vực dịch vụ, chế biến và tiêu

thụ sản phẩm : Để bảo đảm tốt cho khâu
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đánh bắt, tỉnh chủ trương tăng cường đầu tư

phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần , ứng

dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cả trong

đánh bắt và chế biến . Khuyến khích các

thành phần kinh tế , đặc biệt là kinh tế tư

nhân tham gia hình thành các tổ, nhóm, tàu

dịch vụ hậu cần , vật tư, thu mua sản phẩm.

Đến năm 2005 , hoàn thành và đưa vào sử

dụng các cảng cá Vũng Rô, Tiên Châu , Phú

Lạc và các bến cá Dân Phước, Phường 6...

Gắn việc xây dựng các bến cá cũng như hình

thành các chợ cá và cơ sở hậu cần nghề cá

với nuôi trồng thủy sản .

Chủ động tạo thị trường tiêu thụ cho

ngành thủy sản . Có chính sáchhợp lý để

nhanh chóng khuyến khích các thành phần

chếkinh tế đầu tư xây dựngmột số xínghiệp

biến thủy sản hiện đại , sản xuất những sản

phẩm xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng trong

nước với chất lượng và uy tín cao. Tạo mọi

điều kiện để nhà máy chế biến thủy sản của

công ty xuất nhập khẩu thủy đặc sản tại khu

công nghiệp Hòa Hiệp hoạt động sản xuất

có hiệu quả. Ưu tiên mời gọi đầu tư các dự

án chế biến thủy sản của các công ty trong

và ngoài nước . Chú trọng đúngmức đến

việc khuyến khích nghề chế biến thủy sản

truyền thống trong nhân dân và công nghệ

bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao giá

trị của sản phẩm hàng hóa ngành thủy, hải

sản . Xây dựng các làng nghề truyền thống

trong chế biến thủy , hải sản . Ứng dụng có

hiệu quả những thành tựu của khoa học công

nghệ vào tất cả các ngành kinh tế, trong đó

ưu tiên cho ngành kinh tế biển .

- Ba : Khẩn trương xây dựng xong cảng

Vũng Rô giai đoạn 1 cho tàu 5 000 tấn và

chuẩn bị xúc tiến xây dựng giai đoạn 2 cho

cảng Công-ten -nơ Vũng Rô gắn với việc

hoàn thiện tuyến đường ven biển từ khu

công nghiệp Hòa Hiệp đi Vũng Rô. Sớm mở

lại sân bay Tuy Hòa. Tạo điều kiện tốt nhất

cho Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam sớm

đưa Nhà máy đóng tàu Đông Tác đi vào

hoạt động . Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ

quan chức năng Trung ương nghiên cứu xúc

tiến dự án Nhà máy Điện nguyên tử tại Hòa

Tân (Tuy Hòa) .

Điều tra đánh giá trữ lượng và tổ chức

khai thác có hiệu quả các khoáng sản ven

biển và thềm lục địa như đánh giá trữ lượng

quặng ê-mi-nhít .

Triển khai các dự án đầu tư khách sạn ,

khu nghỉ ngơi, công viên nước thuộc khu du

lịchbãi biển Tuy Hòa, Sông Cầu .

Quy hoạch đầu tư nâng cấp các khu danh

thắng đã được xếp hạng.Mở rộngcác hình

thức liên doanh liên kết , gọi vốn đầu tư phát

triển cơ sở du lịch và dịch vụ.

Thực hiện tốt quy hoạch xây dựng các

khu công nghiệp ven biển với sự hoàn thiện

khu công nghiệp Hòa Hiệp, triển khai khu

công nghiệp An Phú , khu công nghiệp Đông

Bắc Sông Cầu và khu công nghiệp Hòa

Hiệp 2. Đầu tư nâng cấp và phát triển mạng

hạ tầng để sớm đưa Thị xã Tuy Hòa lên

thành phố loại ba.

- Bốn : Cùng với phát triển kinh tế biển

phải đặc biệt chăm lo tăng cường và nâng

cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức cơ

sở đảng ở cơ sở vùng ven biển , đảm bảo mỗi

thôn phải có một chi bộ. Tiếp tục kiện toàn ,

củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ ở những

cơ sở còn yếu kém. Phát huy quyền làm chủ

của nhân dân thông qua các tổ chức chính

trị, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở xây dựng

các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực sự là hạt nhân

tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt

mọi chủ trương , đường lối của Đảng ở vùng

kinh tế biển . Chăm lo phát triển các mặt văn

hóa xã hội , xây dựng cuộc sống mới ở các
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khu dân cư. Đầu tư phát triển điện, đường,

trường , trạm, các khu văn hóa vui chơi , giải

trí, thông tin liên lạc . Thực hiện tốt các

chương trình nước sạch, dân số kế hoạch

hóa gia đình , bài trừ các hủ tục, tập quán lạc

hậu, thực hiện nếp sống văn hóa mới . Xây

dựng các điển hình và nhân rộng điển hình

văn hóa làng biển phấn đấu đến năm 2010

có 80% làng văn hóa và 90% gia đình văn

hóa . Sắp xếp lại các khu dân cư làng chài ,

cửa sông, cải thiện tình trạng nhà ở, vệ sinh

môi trường nhằm nâng cao hơn nữa đời sống

vật chất, tinh thần cho người dân vùng biển,

xây dựng bưu điện văn hóa theo cụm dân cư ,

thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, xây

dựng quy ước, hương ước. Xây dựng một số

khu kinh tế mới ven biển để bố trí lại dân cư,

chuyển dân ở các vùng bị ngập lụt và triều

cường đe dọa về cụm dân cư an toàn , ổn

định cuộc sống nhân dân ở ven biển và ven

các cửa sông lớn .

- Năm : Chú trọng nâng cao dân trí và

đào tạo nghề , phấn đấu đến năm 2005 phải

có 22/24 xã ven biển vàđến năm 2006có

100 % số xã ven biển hoàn thành phổ cập

trung học cơ sở.

Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý

và công nhân kỹ thuật đủ sức phục vụ các

yêu cầu phát triển kinh tế biển . Thông qua

các đợt tập huấn ngắn hạn, các lớp khuyến

ngư và các loại hình đào tạo khác để đào tạo,

bồi dưỡng nghề lái tàu , kỹ thuật đánh bắt

khơi xa, kỹ thuật nuôi trồng, kiến thức quản

lý môi trường thủy sản và kiến thức du lịch .

Mở rộng mạng lưới đào tạo nghề, quan tâm

phát triển kỹ năng về sản xuất , chế biến , cơ

giới hóa, điện khí hóa cho lao động ven

biển . Ưu tiên đào tạo cán bộ kỹ thuật , cán bộ

hợp tác xã, chủ trang trại nghề biển theo các

chủ trương , chính sách đã ban hành.

- Sáu : Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển

kinh tế - xã hội với an ninh - quốc phòng,

xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế

trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc,

đủ sức làm chủ vùng ven biển, biển và đảo.

Củng cố và phát triển lực lượng dân quân

tự vệ trên vùng biển và ven biển với số

lượng hợp lý, có chất lượng cao. Xây dựng

lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh

làm nòng cốt ; triển khai phát triển các đội

tự vệ trên các tàu thuyền khai thác biển

Đông theo Chương trình biển Đông của

Chính phủ , trang bị một số phương tiện cần

thiết làm nhiệm vụ đánh bắt hải sản, kết hợp

với bảo vệ an ninh, bảo vệ ngư trường .

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

của các lực lượng vũ trang, chủ yếu là lực

lượng Bộ đội Biên phòng, lực lượng dân

quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm ngư

thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý , kiểm soát

đấu tranh chống các hoạt động xâm phạm

chủ quyền lãnh thổ, khai thác hải sản trái

phép , buôn lậu trong vùng lãnh hải, phối

hợp giải quyết tốt tranh chấp ngư trường ,

điện để khai thácthủy sản, bảo đảman ninh,

ngăn chặn triệt để việc dùng chất nổ, xung

an toàn trên biển , đảo và lợi ích quốc gia.

Để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế

chủ lực , Phú Yên còn phải phấn đấu nhiều

hơn nữa . Thực tế càng cho thấy , phải biết

huy động mọi nguồn lực và năng động sáng

tạo hơn trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện

kết hợp tốt giữa phát huy sức mạnh tổng hợp

của địa phương với sự chi viện và giúp đỡ có

hiệu quả của Trung ương, của các bộ , ban ,

ngành và các tỉnh bạnlà hết sức quan trọng .

Quyết tâm thực hiện tốt điều đó, Phú Yên tin

tưởng nhất định tiềm năng kinh tế biển sẽ

được khai thác có hiệu quả, vùng biển

Phú Yên giàu có sẽ góp phần cùng cả nước

đi lên . D
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Viên Bình

ĐI LÊN TỪ NỘI LỰC

PHẠM THẮNG

NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Là huyện miền núi , "cửa ngõ" của tỉnh

Yên Bái với tổng diện tích đất tự nhiên :

762,18 km ; dân số 98 397 người thuộc

5 dân tộc chính ; Yên Bình có điều kiện tự

nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã

hội : quốc lộ 70 Hà Nội - Lào Cai chạy

qua, nhiều tiềm năng khoáng sản , đất

trồng cây công nghiệp , cây lâm nghiệp ,

nuôi trồng thủy sản , du lịch và dịch vụ.

Những năm gần đây, Yên Bình đã nỗ lực

phát huy các điều kiện thuận lợi, khắc

phục những khó khăn, không ngừng đổi

mới tư duy về kinh tế , thực hiện nhất quán

chính sách phát triển kinh tế nhiều thành

phần , huy động được nhiều nguồn lực tập

trung cho phát triển kinh tế và đạt được

những kết quả quan trọng . Tốc độ

tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm

( 1991 - 2000 ) đạt 7,7% . Cơ cấu kinh tế

từng bước chuyển dịch theo hướng tích

cực : tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu

kinh tế đã giảm 3% ; công nghiệp tăng

2,3% ; các ngành dịch vụ tăng 1,6% .

Năm 2000, nếu không tính giá trị công

nghiệp của Trung ương và tỉnh trên địa

bàn thì cơ cấu kinh tế của huyện là :

nông lâm nghiệp : 69,2% , công nghiệp -

xây dựng : 8,5% , thương mại - dịch vụ :

22,3%.

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng

trưởng liên tục, đạt tốc độ bình quân

5,45%/năm. Cơ cấu cây trồng , con vật

nuôi từng bước được chuyển đổi theo

hướng sản xuất hàng hóa, đưa tiến bộ kỹ

thuật vào sản xuất. Năng suất, sản lượng

lương thực hằng năm đều tăng , tổng sản

lượng lương thực năm 2000 tăng gấp

1,5 lần so với năm 1991. Diện tích cây

chè , cà phê, cây ăn quả đều tăng nhanh .

Sản lượng chăn nuôi , thủy sản … tăng từ

1,5 đến 2 lần so năm 1991. Sản lượng

lương thực bình quân đầu người hằng năm

đạt gần 300 kg (năm 2000) . Trong 5 năm

( 1995 - 2000 ), huyện đã khoanh nuôi , bảo

vệ trên 16 000 ha và trồng mới 800 ha

rừng , nâng độ che phủ của rừng lên 40,6%.

Việc chủ động ứng dụng các tiến bộ kỹ

thuật vào trồng trọt , chăn nuôi đã không

ngừng làm thay đổi tâm lý và lề lối sản

xuất cũ, do đó đạt được nhiều thành tựu

quan trọng ( sử dụng các giống lúa lai , lúa

thuần có năng suất, chất lượng cao, chống

chịu sâu , bệnh, thích hợp với từng vùng

sinh thái ; đẩy mạnh việc Sind hóa đàn bò,

nạc hóa đàn lợn ; phát triển nuôi cá lồng ,

nuôi thủy đặc sản ; cơ giới hóa khâu

làm đất, tuốt lúa, xay sát gạo, thủy điện

nhỏ... ) . Nhất là việc xây mới và cải tạo lại

111 công trình thủy lợi đã tác động cơ bản

và làm thay đổi hẳn phương thức canh tác

cũ phụ thuộc vào thiên nhiên và kém

hiệu quả.
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Công nghiệp quốc doanh tăng trưởng

nhanh. Sản lượng xi măng tăng gấp 3 lần,

chè khô tăng 11,8 lần . Công nghiệp ngoài

quốc doanh có bước khởi sắc với sự tập

trung vào các khâu chế biến và dịch vụ

gắn với sản xuất, đạt giá trị tổng sản lượng

tăng gần 7 lần ... Bên cạnh việc tiếp tục

phát triển các ngành nghề chế biến chè,

gia công cơ khí , vật liệu xây dựng, chế

biến lương thực... đã tạo thêm một số

nghề mới như : khai thác đá nguyên liệu ,

chế biến gỗ, sản xuất đũa gỗ xuất khẩu ...

Năm 2000, tổng giá trị sản lượng công

nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp đạt 11,5 tỷ

đồng , tăng gấp 5 lần so với năm 1995. Tốc

độ tăng trưởng các ngành dịch vụ đạt

mức bình quân hằng năm là 14,25%, tổng

giá trị toàn ngành tăng gần 3 lần so với

năm 1991 .

Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng

được chú trọng . Các tuyến giao thông

chính trong huyện được nâng cấp nối liền

các khu vực trong huyện và với các huyện

bạn, 24/25 xã, thị trấn có đường ô tô đến

được trung tâm ; 23/25 xã có điện lưới

quốc gia .

Quá trình phát triển của Yên Bình có

thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu

như sau :

1. Căn cứ vào đặc điểm của địa phương

để có hoạch định phương hướng phát triển

thích hợp Yên Bình đã nhận thức rõ thuận

lợi, tiềm năng , cũng như những hạn chế

của một huyện miền núi để hoạch định

chiến lược phát triển lâu dài và cho từng

giai đoạn cụ thể. Nét nổi bật trong phát

triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

là hình thành và phát triển mạnh kinh tế

trang trại . Hiện nay , toàn huyện có hơn

1 000 trang trại , sử dụng có hiệu quả hơn

4 700 ha đất các loại, thu hút hơn 5 000 lao

động . Kinh tế trang trại đã góp phần trực

tiếp nâng cao đời sống, giải quyết việc làm

cho nhân dân, tăng nhanh vốn rừng, cải

thiện môi trường sinh thái. Giá trị sản

phẩm hàng hóa từ các trang trại hằng năm

chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất toàn

ngành nông - lâm nghiệp.

Bước đầu hình thành các dịch vụ, du

lịch vùng hồ Thác Bà, dịch vụ bưu chính

viễn thông, các điểm văn hóa bưu điện xã

giao thông vận tải đáp ứng tốt hơn nhu cầu

vận chuyển, giao lưu hàng hóa và đi lại

cho nhân dân .

2. Yên Bình đã xác định được bước

đi phù hợp với nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương . Ngay từ

năm 1996, Huyện ủy đã đề ra 8 nghị quyết

chuyên đề tập trung vào những khâu mang

tính đột phá làm chuyển động tình hình

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa (CNH, HĐH). Trên cơ sở đó, Yên

Bình đề ra các chương trình hành động cụ

thể cho từng năm , xác định những biện

pháp hợp lý nhằm thực hiện có hiệu quả

những chương trình trên . Với khâu đột phá

về bộ giống và công tác thủy lợi trong

lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nông

nghiệp đã chuyểnmạnh và sâu từ sản xuất

độc canh tự cung, tự cấp sang phát triển

theo hướng sản xuất hàng hóa với sự hình

thành một số vùng chuyên canh , thâm

canh cây lúa nước , vùng chè, cà phê, vùng

cây ăn quả đặc sản . Mặt khác , với điểm

nhấn về đổi mới cơ chế quản lý đã tạo ra

sự thông thoáng , tự chủ trong các doanh

nghiệp nhà nước ; củng cố quan hệ sản

xuất mới trong nông nghiệp nhất là củng
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cố kinh tế hợp tác và đẩy mạnh phát

triển các thành phần kinh tế. Kết quả

về kinh tế - xã hội năm 2001 mà huyện

đạt được đã minh chứng cho cách làm

đúng đắn đó : tốc độ tăng trưởng trong

nông nghiệp đạt 5,6%, năng suất lúa tăng

từ 85 tạ /ha (2000 ) lên 87 tạ /ha , sản lượng

lương thực (cả các cây chất bột) đạt 28 843

tấn ; 9 000 tấn chè, 396 tấn cà phê, 1 400

tấn hoa quả các loại, 34 000 m3 lâm sản

các loại ; 22 900 con trâu ; bò ; 44 500 con

lợn và 800 tấn cá.

3. Sự hỗ trợ , giúp đỡ của tỉnh và của các

ngành , các cấp có ý nghĩa to lớn và quaný

trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã

hội . Huyện đã tranh thủ các nguồn vốn

đầu tư từ ngân sách nhà nước , các dự án và

huy động nguồn vốn tự có trong nhân dân

để tập trung xây dựng cơ sở vật chất - kỹ

thuật cho nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ

tầng trong nông thôn . Hằng trăm công

trình lớn nhỏ trên các lĩnh vực được đầu tư ,

đưa vào sử dụng làm cho sức sản xuất và

đời sống kinh tế - xã hội của Yên Bình

ngày càng khởi sắc.

nhiệm cực kỳ quan trọng đối với sự phát

triển toàn diện của tỉnh Yên Bái ; đặc biệt

là trong giai đoạn đầu của quá trình CNH,

HĐH, mà trọng tâm là CNH, HĐH nông

nghiệp, nông thôn .

Xét trên tổng thể và nhất là ở một số

lĩnh vực cụ thể của tiến trình CNH, HĐH

nông nghiệp , nông thôn Yên Bình đạt

được những kết quả khả quan bước đầu

nhưng phải thừa nhận rằng, sự phát triển

của huyện vẫn bộc lộ một số tồn tại cần

khắc phục :

-

- Các tiềm năng , lợi thế so sánh của

huyện về lao động , đất đai, khoáng sản,

mặt nước nuôi trồng thủy sản , vị trí địa

lý... chưa được khai thác có hiệu quả. Do

đó, tuy xác định chuyển dịch cơ cấu kinh

tế đúng hướng nhưng tốc độ chuyển dịch

chậm , khôngđều , dẫn đến kinh tế dùcó

bước phát triển song chưa mạnh .

-

-

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật

nuôi trong sản xuất nông - lâm ngu

nghiệp còn chậm . Thế mạnh của các vùng

thâm canh , chuyên canh chưa được khai

thác và phát huy có hiệu quả . Các tiến bộ

thuật áp dụng trong sản xuất nông

nghiệp chưa đồng bộ ; sản phẩm hàng hóa

nông nghiệp chưa đa dạng , chất lượng

chưa cao và giá trị thu nhập trên mỗi đơn

vị diện tích còn thấp .

MẤY VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY

Miền núi nước ta là địa bàn rộng, có kỹ

tiềm lực kinh tế to lớn , có nguồn tài

nguyên đa dạng , phong phú, là khu vực có

vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc

phòng. Nhưng nhìn chung, trình độ phát

triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân

dân ở miền núi còn thấp so với các vùng

khác trong cả nước . Tình hình trên đòi hỏi

phải có những chủ trương , chính sách

đúng đắn nhằm phát triển kinh tế - xã hội ,

xâydựng huyện vững mạnh toàn diện .

Huyện ủy Yên Bình xác định , đây vừa là

nhiệm vụ cấp bách của mình, vừa là trách

-
- Hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ , tiến

độ kiên cố hóa kênh mương còn chậm,

trực tiếp gây cản trở tới tiến trình thủy lợi

hóa trong nông nghiệp ; cơ giới hóa khâu

làm đất, vận chuyển, công nghệ bảo quản

sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch ;

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển

chưa tương xứng với tiềm năng của huyện .

Số 17 (tháng 6 năm 2002 ) 67



Thực tiễn .
Tạp chí Cộng sản

- Kinh nghiệm

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở

khu vực nông thôn, công nghiệp ngoài

quốc doanh , tuy có bước phát triển, song

còn manh mún ; một số ngành, nghề

truyền thống suy giảm , chưa tạo ra nhiều

việc làm và nâng cao thu nhập cho nông

dân . Việc tổ chức, củng cố và phát triển

các hình thức hợp tác trên các lĩnh vực

kinh tế, nhất là tiến trình chuyển đổi các

hợp tác xã nông nghiệp còn chậm , chưa

tạo ra tiền đề vững chắc cho CNH, HĐH

nông nghiệp, nông thôn.

- Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng cho yêu

cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

huyện . Mạng lưới giao thông liên xã, liên

thôn chưa hoàn thiện . Số hộ có điện sinh

hoạt thấp (70%) ; chậm tiến hành quy

hoạch cụm dân cư ; các tệ nạn xã hội chưa

được giải quyết triệt để.

ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN MẠNH

VÀ BỀN VŨNG

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể về phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh , Yên Bình

xác định đẩy nhanh tốc độ tiến hành công

nghiệp hóa , hiện đại hóa trước hết tập

trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn

với phương châm phát huy tối đa nguồn

lực, kết thúc năm 2010, quyết tâm đạt

được các mục tiêu sau :

-

Bảo đảm mức tăng tổng sản lượng

lương thực trên địa bàn, góp phần bảo đảm

an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh

Yên Bái . Mức tăng trưởng nông - lâm -

ngư nghiệp : 6% trở lên , của ngành

nông nghiệp : 6,8% , kinh tế nông thôn

10% . Tổng sản lượng lương thực đạt :

23 850 tấn .

-
Thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp, tạo ra các vùng cây ,

con tập trung chuyên canh , thâm canh có

chất lượng cao, khối lượng sản phẩm hàng

hóa lớn , phát triển công nghiệp chế biến

nông, lâm sản trên địa bàn huyện và trong

vùng nông thôn ; tăng tỷ trọng công

nghiệp, dịch vụ nông nghiệp trong chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông

thôn . Giá trị sản lượng công nghiệp chế

biến (nông - lâm sản ) tăng 10% .

-

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho

nhân dân , xóa đói giảm nghèo, xây dựng

và phát triển cơ sở hạ tầng cho nông thôn .

Phấn đấu 100 % số xã có đường ô-tô đến

trung tâm ; 80% số hộ được sử dụng điện

lưới quốc gia ; 65% số hộ được sử dụng

nước sạch ; không có hộ đói, hộ nghèo

giảm còn 10% (theo tiêu chí mới) ; 100 %

số xã có trường phổ thông cơ sở , phổ

thông trung học và hệ thống trạm y

được kiên cố hóa , có bác sỹ và đầy đủ

phương tiện chăm sóc sức khỏe cộng

đồng ; 30 % lao động nông nghiệp được

đào tạo nghề cơ bản (trồng trọt và chăn

nuôi ).

Yên

té

Để thực hiện được các mục tiêu trên ,

Bình xác định tập trung làm tốt một

số nhiệm vụ cơ bản sau :

1. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nông nghiệp trên cơ sở xây dựng vùng

chuyên canh sản xuất để tạokhối lượng

hànghóalớn . Dựa vào đặc điểm tự nhiên ,

kinh tế, xã hội huyện bố trí lại các vùng

sản xuất cây , con nhằm thực hiện chuyển

dịch cơ cấu kinh tế . Toàn huyện được quy

hoạch thành 3 vùng kinh tế lớn . Vùng 1

gồm các xã đường số 7, được bố trí phát

triển trồng cây công nghiệp , như : chè, cây
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rừng và chăn nuôi đại gia súc. Vùng 2 là

vùng hạ huyện , tập trung phát triển cây

lương thực, cây ăn quả và những năm tiếp

theo phát triển trồng chè. Vùng 3 là vùng

thượng huyện , gồm các xã từ Yên Thành

đến Xuân Long , Tích Cốc , chủ yếu

tập trung phát triển cây rừng , cây cà phê

Ca-ti -mo và chăn nuôi đại gia súc .

2. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa

học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ;

xây dựng các mô hình khảo nghiệm để xây

dựng cơ cấu mùa, vụ hợp lý nhằm tăng

năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng ,

vật nuôi phục vụ tiêu dùng tại chỗ và xuất

khẩu . Đưa cây lúa lai có ưu thế về năng

suất chiếm 80% diện tích canh tác lúa

trong vùng thâm canh . Duy trì , bổ sung

thêm các giống lúa có chất lượng cao như

Dự hương, Tám thơm ... Đào tạo cán bộ

khuyến nông , khuyến lâm , khuyến ngư

cho các xã để chủ động thực hiện chuyển

giao kỹ thuật sản xuất đến hộ nông dân .

3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho

nông nghiệp. Bằng các nguồn vốn của địa

phương, của nhân dân và tranh thủ các

nguồn vốn khác, tập trung xây dựng cơ sở

hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Làm mới,

nâng cấp, sửa chữa 35 công trình thủy lợi ;

kiên cố hóa 150 km kênh mương nội đồng

đảm bảo tưới , tiêu cho 4 304 ha lúa nhằm

đạt năng suất lúa từ 90 đến 100 tạ /ha/năm .

Đồng thời đẩy mạnh trang thiết bị cơ giới

hóa nông nghiệp, xây dựng các trạm, trại

dịch vụ phục vụ nông nghiệp ; củng cố

hợp tác xã, tổ hợp tác . Tặng đầu tư cho

giáo dục - đào tạo, phấn đấu 100 % trường

phổ thông cơ sở, phổ thông trung học ,

mầm nonđược kiên cố hóa, ngói hóa.

4. Củng cố và phát triển các hoạt động

dịch vụ sản xuất. Cần khẳng định , vai trò

chủ đạo của cấp huyện đối với các hoạt

động dịch vụ cơ bản trong nông nghiệp,

thủy lợi , thông tin kinh tế và hỗ trợ phát

triển . Huyện từng bước chuyển giao một

số dịch vụ cho các thành phần kinh tế

khác , cho cộng đồng khi có đủ điều kiện,

để dành sự tập trung nhiều hơn vào các

hoạt động như chuyển giao các tiến bộ kỹ

thuật về giống cây trồng, vật nuôi, công

nghệ sinh học ; kỹ thuật canh tác mới cho

từng vùng sinh thái, xây dựng các mô hình

điểm , trình diễn (nông - lâm kết hợp) ;

chế biến từng loại sản phẩm (nông - lâm -

ngư ) ; tưới tiêu đúng kỹ thuật với các hệ

thống canh tác và hệ sinh thái khác nhau.

Mộtmặt, khuyến khích các thành phần

kinh tế khác tham gia các hoạt động

thương mại , tài chính, cấp nước, vận tải,

cơ khí, tư vấn kinh doanh .... ; mặt khác

tăng cường công tác quản lý thông qua

pháp luật để tạo ra sự trao đổi lành mạnh

giữa cung và cầu của các dịch vụ này .

5. Triển khai rộng rãi các hoạt động

giáo dục, đào tạo, không ngừng nâng cao

kiến thức cho người nông dân . Công việc

trên bao gồm cả việc chuyển giao kiến

thức sản xuất tiên tiến nhằm giúp họ tự tìm

ra lối thoát cho chính mình trong điều kiện

hội nhập và tự do hóa thị trường nông sản

trong những năm tới . Để làm tốt vấn đề

này , ngoài việc sử dụng có hiệu quả các

phương tiện thông tin đại chúng của

Nhà nước , cần tăng cường các hình thức

thông tin khác thông qua các hội nghề

nghiệp , câu lạc bộ về các loại hình , các

ngành nghề, các lĩnh vực sản xuất. Huyện

nên có nhiều biện pháp thu hút nhân tài ,

ưu đãi những cán bộ khoa học trực tiếp

làm công tác nông nghiệp, đặc biệt là cán

bộ cấp xã. D
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L

một tỉnh miền núi còn nhiều khó

khăn nhưng ở Hòa Bình gần ba

người dân có một người đi học.

Năm 1995, Hòa Bình hoàn thành công tác

xóa mù chữ và phổ cập tiểu học đúng độ

tuổi (đứng thứ 2 trong tốp các tỉnh

miền núi, thứ 13 toàn quốc) . Năm 2000 ,

Hòa Bình đã đạt được 10 chỉ tiêu

về giáo dục - đào tạo theo quy định của Bộ

Giáo dục và Đào

tạo . Đội tuyển

học sinh

tỉnh Tuyên Quang công bố hoàn thành phổ

cập trung học cơ sở, Hòa Bình đã lập tức

cử đoàn cán bộ do Phó Giám đốc Sở Giáo

dục và Đào tạo dẫn đầu đến Tuyên Quang

học tập kinh nghiệm phổ cập và coi đây là

cơ hội để ngành phát huy nội lực, tranh thủ

được sự ủng hộcủa toàn Đảng, toàn dân

đối với sự nghiệp giáo dục...

Nghiên cứu về giáo dục đào tạo
-

Hoa Bình

chúng tôi càng

Hòa Bình giỏi CIÁO DỤC HÒA BÌNH nhận thấy quyết

tục,năm liên

giành được nhiều

giải cao trong

các kỳ thi học

sinh giỏi quốc

gia ; kỳ thi năm

2000
- 2001

Oisao vượt lên ?

được 64 giải ( 1 giải nhất , 17 giải nhì, 26

giải ba, 20 giải khuyến khích ), tiếp tục xếp

hạng nhất bảng B. Ngành giáo dục và đào

tạo Hòa Bình đang dẫn đầu phong trào

thi đua khu vực các tỉnh miềnnúi phía

Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sống

Cửu Long... Bằng cách nào Hòa Bình đạt

những thành tựu mà nhiều tỉnh miền núi

khác chưa đạt được ? Bí quyết nào tạo ra

sự phát triển mạnh về số lượng và bền

vững về chất lượng của giáo dục Hòa

Bình ? Vì sao một tỉnh miền núi như Hòa

Bình lại có nhiều học sinh giỏi như vậy ?

Những câu hỏi dồn dập cứ thôi thúc tôi tìm

câu trả lời .

Chúng tôi đến Hòa Bình vào thời điểm

tỉnh vừa điều chỉnh mục tiêu hoàn thành

phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ

tuổi sớm hơn dự kiến hai năm (kế hoạch cũ

là năm 2005 nay là 2003) . Mục tiêu phổ

cập được ưu tiên trên hết . Ngay sau khi

NGỌCHỒ

lo,

đảng bộ, chính

quyền và nhân

dân các dân

tộc ở đây trong

việc chăm

tạo điều kiện

cho giáo dục

phát triển . Với

phương châm "đầu tư cho giáo dục là đầu

tự cho phát triển" , nhiệm vụ của giáo dục

là "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực , bồi

dưỡng nhân tài" , tỉnh đã có nhiều chủ

trương, quyết sách kịp thời, trong sốđó

phải kể đến kế hoạch 101 về giáo dục

Ủyban nhân dân tỉnh về giáo dục, chương

đào tạo của Tỉnh ủy, các nghị quyết của

trình hành động 12 điểm của ngành giáo

dục và đào tạo. Quyết tâm cao của địa

phương đã tạo động lực cho sự phát triển

bền vững của giáo dụcHòa Bình trong hơn

nửa thế kỷ qua.

Hòa Bình đã quy hoạch mạng lưới

trường lớp , đa dạng hóa các loại hình đào

tạo, phát triển cân đối đồng bộ các ngành

học, kiên trì thực hiện phương châm "mở

rộng quy mô gắn nâng cao chất lượng và

phát huy hiệu quả" . Để có thể tạo ra thế

cân đối giữa các ngành học, tạo nền tảng

vững chắc cho giáo dục phổ thông , Hòa

Bình chú trọng phát triển giáo dục
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mầm non. Phát triển giáo dục mầm non ở

miền núi, ở vùng cao trong điều kiện xóa

bỏ bao cấp là việc làm hết sức khó khăn .

Vì Nhà nước chưa đủ điều kiện đầu tư cho

giáo dục mầm non như giáo dục phổ thông .

Nếu không quyết tâm cao không thể làm

nổi. Khẩu hiệu hành động của Hòa Bình

là : "Dựa vào sức dân để phát triển giáo

dục mầm non" . Cùng với việc tuyên truyền

Cùng với ngành học mầm non, phương

thức phát triểngiáo dục phổ thông của Hòa

Bình cũng bám sát thực tế từng vùng, từng

địa bàn. Đối với vùng cao, tỉnh chỉ đạo mở

mô hình lớp ghép. Trường Dân tộc nội trú

đã thực sựtrở thành một giải pháp mang

tính chiến lược của ngành giáo dục và đào

tạo Hòa Bình . Bộ Giáo dục và Đào tạo

phong trào lớp ghép trong cảnước. Bằng

đánh giá : Hòa Bình là "ngọn hải đăng " của

việc tổ chức lớp ghép, Hòa Bình đã thực

hiện được phươngchâm "trường gần dân ,

quy mô nhỏ" , thu hút đông đảo học sinh

trong độ tuổi đến trường. Hệ thốngtrường

dân tộc nội trú với các quy mô liên xã ,

huyện và tỉnh là những nơi học sinh dân

tộc vùng cao học lên trung học cơ sở và

trung học phổ thông . Đây cũng là nơi tạo

nguồn cán bộ dân tộc của địa phương. Nhờ

tổ chức tốt hệ thống trường nội trú nên con

em các dân tộc Hòa Bình ngày càng học

cao hơn , nhiều cán bộ của tỉnh , huyện, xã,

trườngnày. Chỉ riêng TrườngTrung học

phường ... đã trưởng thành từ hệ thống

Dân tộc Nội trú tỉnh (Trường Thanh niên

Lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình

trước đây ) đã góp phần đào tạo cho tỉnh

hàng trăm cán bộ lãnh đạo các cấp (cả cán

bộ trung ương ), hàng nghìn người lao động

có trình độ văn hóa, khoa học cho địa

phương... Việc tổ chức trường nội trú liên

xã, trường phổ thông liên cấp... ở những

nơi đặc biệt khó khăn là việc làm sáng tạo

của Hòa Bình . Nhờ chủ trương này mà các

xã vùng cao trong tỉnh có những bước phát

vận động nhân dân , ngành giáo dục và đào

tạo đã tham mưu với tỉnh đưa chỉ tiêu mở

trường mầm non vào tiêu chí thi đua của

các đảng bộ cơ sở. Chưa đủ điều kiện để

mở trường mầm non công lập, tỉnh huy

động sức dân mở nhiều trường mầm non

bán công, tư thục, nhóm trẻ gia đình . " Sự

nghiệp giáo dục là sự nghiệp của nhân

dân " là bài học chung của các trường mầm

non tiên tiến xuất sắc như : Đồng Tâm

(Lạc Thủy ) - đơn vị anh hùng thời kỳ

đổi mới, Tòng Đậu (Mai Châu), Cao Sơn ,

Tu Lý (Đà Bắc) , Hạ Bì (Kim Bôi),

Liên Vũ , Thượng Cốc (Lạc Sơn ), Yên Trị

(Yên Thủy), Tử Nê (Tân Lạc) , Thị xã

Hòa Bình ... Đó chính là những minh chứng

hùng hồn cho phong trào xã hội hóa giáo

dục của ngành học mầm non Hòa Bình .

Với 142 trường mầm non trong đó có 98

trường thuộc khu vực nông thôn , Hòa Bình

đã huy động được 28,5% số trẻ trong độ

tuổi đến nhà trẻ và 81,37% số trẻ trong độ

tuổi mẫu giáo đến trường “ , trong đó số trẻ

học ở các nhóm trẻ bán công là 36,4% ,

nhóm trẻ gia đình : 21,08% ; số trẻ học

trong các lớp mẫu giáo bán công là :

84,24% ; tư thục : 0,33% . Nhờ phát triển

mạnh loại hình lớp mẫu giáo bán công,

nhóm trẻ gia đình , Hòa Bình đã đạt được

mục tiêu xóa "xã trắng " về mầm non. Đây

là một thành tựu tiêu biểu của các tỉnh

miền núi phía Bắc.

( 1 ) Hòa Bình có 142 trường mầm non , thu hút 7 002

cháu tới nhà trẻ (công lập : 1 645 cháu , bán công : 2 525

cháu , nhóm trẻ gia đình : 1 462 cháu) ; 31 955 cháu tới lớp

mẫu giáo (công lập : 3 653 , bán công : 28 196 , tư thục : 104

cháu)

( 2) Hòa Bình có 1 Trường trung học phổ thông Dân tộc

nội trú tỉnh , 5 Trường trung học cơ sở Dân tộc nội trú

huyện, 2 Trường Dân tộc nội trú liên xã. 214 lớp ghép với

hơn 7 000 học sinh .
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triển vượt bậc , dân trí mở mang , kinh tế -

xã hội ổn định , đời sống vật chất, tinh thần

ngày càng khởi sắc . Sự thay đổi nhanh

chóngở các xã vùng cao trong tỉnh mà tiêu

biểu là : Ngổ Luông (Tân Lạc) - lá cờ đầu

phong trào giáo dục miền núi - đơn vị

Anh hùng ngành giáo dục (năm 1985 ) ,

Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) , Tu Lý

(Đà Bắc )... đã chứng tỏ những đóng góp và

hiệu quả của giáo dục vùng cao đối với sự

chuyển mình , đi lên mạnh mẽ của địa

phương . Xã NgổLuông là xã vùng cao đầu

tiên của tỉnh phổ cập trung học cơ sở đúng

độ tuổi, 100 % cán bộ xã có trình độ từ

trung học phổ thông và sơ cấp chính trị trở

lên . Hai xã Hang Kia, PàCò - quê hương

của đồng bào Mông Mai Châu -trong diện

đặc biệt
khó khăn(địa bàn hiểm trở , tập

quán canh tác lạchậu ,đồngbàoquen sống

du canhducư ),giáodụcpháttriểnchậm ,

có tới 80% trẻ em trong độ tuổi không

được đến trường, số được đến trường lại bỏ

học nhiều ... Nhờ đầu tư của Nhà nước , hai

xã đã xây dựng được cơ sở hạ tầng, vận

động đồng bào định canh , định cư , đời

sống ổn định , kinh tế phát triển , dân trí mở

mang ... Hiện nay , hai xã đều có lớp mẫu

giáo do cô giáo là người Mông giảng dạy ;

có trường nội trú liên xã ; trên 85% số trẻ

em trong độ tuổi đã được đến trường.

Mấy năm gần đây , Hòa Bình chủ trương

" cứng hóa" , "ngói hóa " trường lớp nên

gương mặt giáo dục , đặc biệt giáo dục

vùng cao thêm tươi mới, hiện đại. Sự đổi

thay đó đem đến cho đồng bào niềm tin

tuyệt đối vào sự lãnh đạođúng đắn của

Đảng và chính sách của Chính phủ , khơi

dậy trong họ quyết tâm làm và đi theo

Đảng đến cùng. Bài toán giáo dục vùng

cao đang dần có lời giải .

Giáo dục vùng thấp của Hòa Bình phát

triển trên thế ổn định lâu dài nên có nhiều

thuận lợi . Tỉnh đã quy hoạch mạng lưới

trường lớp theo hướng hiện đại hóa :

mở thêm trường năng khiếu , trường

chuyên, trường bán công, trường tư thục... ,

đáp ứng yêu cầu phân luồng đào tạo , thỏa

mãn nhu cầu học tập của nhân dân . Nếu

như năm 1991 Hòa Bình mới có 100 000

học sinh , sinh viên thì đến hết học kỳ I

năm học 2001 - 2002 đã có gần 250 000

học sinh, sinh viên, trong đó 70% học sinh

là người dân tộc thiểu số. Có thể nói, đó là

bước tiến vượt bậc của giáo dục Hòa Bình .

Nhờ mở rộng và đa dạng hóa các loại

lợi nâng cao chất lượng giáo dục . Yêu cầu

hình trường lớp , Hòa Bình có nhiều thuận

về chấtlượng giáo dục là mục tiêu số một

Đây làvấnđề hết sức nan giải đối với

của nhà trường trong giai đoạn hiện nay .

giáodục ở miền núi phía Bắc, Tâynguyên

và đồng bằng sông CửuLong. Đểtạo sự

chuyển biến về chất lượng giáo dục,

Hòa Bình đã có nhiều biện pháp khả thi

như : tạo mũi đột phá trong công tác giáo

viên , tăng cường công tác thanh tra trường

học, đẩy mạnh công tác thi đua, chăm lo

công tác xây dựngĐảng, coi trọng chất

lượng mũi nhọn... , trong nhà trường.

Ở đây , chúng tôi xin đề cập haivấn đề

cốt lõi :

Một là , tập trung củng cố xây dựng đội

ngũ giáo viên . Khi tái lập tỉnh ( 1991 ) Hòa

Bình chỉ có 7 000 giáo viên (GV) trong đó

phần lớn GVmẫu giáo, tiểu học và trung

học cơ sở chưa đạt chuẩn . Với đội ngũ GV

vừa yếu lại vừa thiếu như vậy nên mục tiêu

xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ,

yêu cầu phát triển của giáo dục mầm non ,

giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới ...

khó có thể hoàn thành . Trước tình thế đó,

Hòa Bình lựa chọn và quyết tâm tạo ra

bước đột phá trong công tác GV với việc

thực hiện hai phương án : 1 - tăng cường

liên kết với các cơ sở đào tạo ở trung ương

và tỉnh ban xúc tiến nhanh việc đào tạo và

chuẩn hóa GV trung học cơ sở, trung học
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phổ thông , GV trường sư phạm ; 2 - đầu tư

nâng cấp Trường Sư phạm 10 + 3 thành

Trường Cao đẳng Sư phạm đa ngành , chủ

động đào tạo GV từ mầm non đến trung

học cơ sở, kết hợpđào tạo chính quy với

đào tạo tại chức, bồi dưỡng ngắn hạn với

đào tạo thường xuyên lâu dài, dấy lên

phong trào tự học , tự bồi dưỡng rộng khắp

các nhà trường. "Vừa học vừa dạy, vừa dạy

vừa học" là chiến lược đào tạo GV của Hòa

Bình. Nhờ cách làm tích cực đó, trong

vòng 10 năm , tỉnh đã khắc phục cơ bản

tình trạng thiếu GV và hoàn thành chuẩn

hóa GV các cấp ; từng bước phấn đấu địa

phương hóa GV vùng cao, thực hiện mục

tiêu dân tộc nào có GV người dân tộc ây

(Hòa Bình hiện có 11 225 GV, trong đó

6 000 là người dân tộc thiểu số). Không chỉ

nâng cao trình độ chuyên môn, Hòa Bình

còn thực hiện tốt các chính sách đối với

GV như : tặng danh hiệu thi đua vượt cấp

cho GV trẻ có học sinh giỏi đạt giải quốc

gia, trợ cấp kinh phí cho GV vùngcao, GV

đi học vượt chuẩn ; thu hút GV có trình độ

cao ở tỉnh ngoài về địa phương công tác ;

cấp đất làm nhà, hỗ trợ kinh phí đào tạo ;

tuyển chọn GV dạy giỏi, sinh viên tốt

nghiệp loại giỏi về công tác tại trường

năng khiếu của tỉnh ; thưởng vào lương

thườngkỳ choGVđạt danh hiệu dạy giỏi

từ cấp tỉnh trở lên , GV có học sinh giỏi đạt

giải tại các kỳ thi từ cấp huyệnđến cấp

quốc gia ... Hòa Bình là tỉnh đi đầu trong

việc thực hiện luân chuyển GV giữa vùng

cao và vùng thấp. Đây là chủ trương được

GV trong tỉnh hết lòng ủng hộ vì đắp ứng

được nguyện vọng đông đảo GV vùng cao,

góp phần thực hiện công bằng trong giáo

dục, chuyển đổi nhận thức của đôngđảo

GVcông tác ở vùng thấp về trách nhiệm,

quyền lợi và nghĩa vụ đối với vùng cao -

góp phần nâng chất lượng giáo dục vùng

cao, thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục

vùng cao và vùng thấp . Nhờ những chính

sách tích cực đó đời sống giáo viên được

cải thiện , vị trí người thầy được tôn vinh ,

GV thêm gắn bó với nghề, dành tâm sức

đầu tư chochuyên môn. Gặp gỡ GV Hòa

Bình , chúng tôi thấy họ ý thức rất rõ nghĩa

vụ trách nhiệm của mình trong việc làm

trong sạch học đường, không tổ chức học

thêm dạy thêm tràn lan , ngăn chặn và khắc

phục ảnh hưởng của thương mại hóa giáo

dục . Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

ngày càngđi vào chiều sâu và có tác dụng

tích cực. Các cuộc vận động : "kỷ cương,

tình thương , trách nhiệm ", "dạy tốt , học

tốt , phục vụ tốt" , " giỏi việc trường, đảm

việc nhà" , "cô giáonhư mẹ hiền" , " thực

hiện dân chủ trong trường học" , "rènluyện

vì ngày mai lập nghiệp "... được tổ chức

sinhđộng, phong phú gắn với nhiệm vụ

chính trị của ngành, của nhà trường , được

cán bộ, GV, học sinh nhiệt tình hưởng

ứng...chính làđộnglực của giáo dục Hòa

Bình .

Hai là , đầu tư cho chất lượng mũi nhọn .

Lâu nay, chúng ta thường nhắc đến chất

lượng mũi nhọn , đầu tư cho chất lượng mũi

nhọn .Chất lượng mũi nhọn là chất lượng

cao , đầu tư cho chất lượng mũi nhọn là đầu

tư cho chất lượng cao có trọng điểm. Chất

lượng mũi nhọn ở những trọng điểm sẽ là

cơ sở để nâng cao chất lượng đại trà . Muốn

có chất lượng đại trà tốt phảibiết đầutư

đúng hướng cho chất lượng mũi nhọn .

Kết quả giáo dục ở các nhà trường , đặc

biệt với thành tích tại các kỳ thi chọn học

sinh giỏi quốc gia 10 năm lại đây đã chứng

tỏ sự đầu tư cho chất lượng mũi nhọn của

Hòa Bình là đúng hướng và có hiệu quả .

Điều đó cũng chứng tỏ học sinh Hòa Bình

không thua kém học sinh các tỉnh , thành

phố trong cả nước ; càng chứng tỏ học sinh

miền núi nếu có cơ hội và điều kiện học

tập sẽ chẳng thua kém học sinh miền xuôi .

Thực tế giáo dục ở Hòa Bình cho thấy , con
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đường tạo ra chất lượng cao là vô cùng

gian nan, phải được bồi đắp, tích tụ ,

kế thừa và chịu nhiều thử thách qua thời

gian, đậu phải là việc của một sớm một

chiều . Ở Hòa Bình có những người thầy

chịu nhiều vất vả, gian lao, dành trọn cuộc

đời để vật lộn với sự nghiệp giáo dục -

đào tạo . Phương hướng đầu tư cho chất

lượng của giáo dục Hòa Bình là : đầu tư

phát triển đồng bộ, cân đối ba ngành học,

chú trọng giáo dục mầm non, tiểu học và

trung học cơ sở tạo nền tảngvững chắc cho

chất lượng trung học phổ thông. Giải quyết

tốt mối quan hệ giữa chất lượng mũi nhọn

và chất lượng đại trà , lấy chất lượng mũi

nhọn thúc đẩy chất lượng đại trà , tạo chất

lượng đại trà bền vững làm nền tảng cho

chất lượng mũi nhọn.

Trong mạng lưới trường chất lượng cao

của Hòa Bình , đáng chú ý là Trường

Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn

Thụ và Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh .

Đây là hai trường có những đặc thù khác

nhau nhưng đều có hiệu quả đào tạo khá

cao : tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm

đứng nhất nhì trong tỉnh, học sinh đỗ vào

đại học không thua kém các trường chất

lượng ở miền xuôi (từ 60 - 80% ; lớp

chuyên toán của trường Trung học phổ

thông chuyên Hoàng Văn Thụ thường đỗ

đại học 100 %) . Với phương châm "muốn

có học sinh giỏi phải có thày giỏi" , cả hai

trường đều đặc biệt quan tâm xây dựng đội

ngũ GV . Hầu hết các GV dạy đội tuyển

học sinh giỏi của Hòa Bình là GV ở hai

trường này . Đây là những người đã được

thử thách trong thực tiễn giảng dạy, có

thâm niên công tác và hết lòng với học

sinh . Khâu phát hiện năng khiếu và tuyển

chọn học sinh được chú trọng đặc biệt .

Học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi

cấp tỉnh (sau học sinh khi vượt qua kỳ thi

tuyển nhiều vòng) được bồi dưỡng nâng

cao kiến thức thường xuyên , ngoài giờ

chính khóa theo những chương trình đặc

biệt, đòi hỏi cường độ làm việc lớn và phải

nỗ lực rất nhiều . Giáo viên bồi dưỡng đội

tuyển là những GV giỏi có nhiều kinh

nghiệm đang công tác tại trường , tại sở và

cả các chuyên gia ở trung ương. Cách thức

đào tạo học sinh giỏi như của Hòa Bình

hiện nay là tích cực , toàn diện tránh lối

học gạo, chạy đua thành tích theo "kiểu

luyện gà nòi" . Học sinh được tuyển vào đội

ngũ học sinh giỏi cấp tỉnh là nhữngem có

quá trình phấn đấu không mệt mỏi, đạt

nhiều thành tích trong 12 năm liên tục .

Yếu tố quyết định thành tích của các em là

quá trình khổ luyện của bản thân và công

lao dìu dắt hết mình của những người thày

tài năng .

Mũi nhọn chất lượng trở thành mũi đột

phá cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục miền

núi,một địa bàn còn nhiều khó khăn , đi lên

từ xuất phát thấp như Hòa Bình . Từ đây sẽ

tìm ra giải pháp giáo dục ở các địa bàn

khác , trong đó có việc nhân rộng chất

lượng đại trà .

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu , song

công tác giáo dục và đào tạo ở Hòa Bình

vẫn còn những bất cập, chưa vượt khỏi

thực trạng chung của giáo dục miền núi .

Hòa Bình đang đối mặt với nhiều khó

khăn , đặc biệt là vấn đề phân luồng đào

tạo , vấn đề đào tạo nghề , quy hoạch đào

tạo nghề theo nhu cầucủa xã hội, phục vụ

cho yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trước mắt và trong tương lai. Hiện nay ,

Hòa Bình chỉ có 8% số lao động qua đào

tạo nghề nghiệp . Như vậy là quá thấp . Thời

hạn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở

đúng độ tuổi đang đến gần , chắc chắn Hòa

Bình còn phải tiếp tụccố gắng vượt bậc

mới mong thực hiện được những mục tiêu

đề ra . Q
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B
.

Về chính sách đối ngoại

CỦA TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA V. PU-TIN

HÀ MỸHƯƠNG

L

ÊN nắm quyền lãnh đạo tối cao ở một

đất nước rộng lớn sau cuộc bầu

4cử Tổng thống Liên bang Nga, ngày

26-3-2000 , ông V. Pu-tin đã phải tiếp nhận

một di sản không thể nói là tốt đẹp từ người

tiền nhiệm, cả trong lĩnh vực đối nội lẫn đối

ngoại . Chỉ số tăng trưởng GDP hằng năm

của Liên bang Nga suốt từ năm 1991

đến 1998 luôn ở mức âm (ngoại trừ năm

1997 là + 0,4% ) ; hoạt động khủng bố ở

Tre-xni -a với những nguy cơ nghiêm trọng

đe dọa an ninh quốc gia (ANQG) ; cuộc đấu

tranh giữa chính quyền hành pháp và cơ quan

lập pháp (Đu -ma Quốc gia) chưa phân định

thắng thua... Trên trường quốc tế , hình ảnh

của nước Nga, mặc dù đã được cải thiện

trong nửa sau thập niên 90 của thế kỷ XX,

song vẫn còn rất mờ nhạt và yếu thế so với

các đối tác trong nhóm G7, nhất là trước xu

hướng bành trướng của khối NATO... Trước

tình hình như vậy, chính quyền của Tổng

thống V. Pu-tin đã thực thi một chính sách

đối ngoại như thế nào ?

Trước hết, ta thử tiếp cận chính sách đối

ngoại của Nga từ góc độ các văn bản đã được

công bố.

Văn bản đầu tiên - “ Chiến lược ANQG

Nga ” (10-1-2000 ) - đã xác định rõ : " Chiến

lược ANQG Liên bang Nga là hệ thống các

quan điểm chính trị cơ bản trong chính sách

của Nhà nước Liên bang Nga về bảo đảm

an ninh cho cá nhân, xã hội và nhà nước , bảo

vệ đất nước trước những mối đe dọa từ bên

ngoài và bên trong trong mọi lĩnh vực cuộc

sống. Chiến lược này bao gồm những đường

hướng quan trọng nhất trong chính sách của

nhà nước Liên bang Nga" . Chiến lược này

xác định vị trí của nước Nga trong cộng đồng

thế giới, các lợi ích quốc gia của Nga, các

nguy cơ và những biện pháp cụ thể để bảo

đảm ANQG Nga.

So với "Học thuyết ANQG của Liên

bang Nga" ( 1997) , Chiến lược này có những

thay đổi quan trọng . Nó nhấn mạnh các

nguy cơ trong nước đang đe dọa ANQG Nga.

Trong các nguy cơ đó, tình trạng kinh tế sa

sút , suy giảm nặng nề và kéo dài là nguy cơ

hàng đầu đối với ANQG. Ngoài ra, sự thiếu

hoàn thiện của bộ máy chính quyền ; sự phân

hóa về kinh tế , chính trị , xã hội ; sự gia tăng

tội phạm có tổ chức ; chủ nghĩa dân tộc và

tôn giáo cực đoan cũng được coi là những

nguy cơ lớn đối với ANQG Nga.

Chiến lược đã liệt kê một loạt nguy cơ bên

ngoài trong các lĩnh vực quân sự, chính trị,

kinh tế , thông tin , môi sinh, ... đang tăng lên ,

đe dọa ANQG và lợi ích cá nhân, xã hội ,

nhà nước Nga. Đáng chú ý là ngay thời

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Dẫn theo Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham

khảo đặc biệt , số ra ngày 26-1-2000 , tr 10
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điểm được công bố ( 10-1-2000) , tức là khá

lâu trước khi xảy ra sự kiện 11-9-2001 ở

nước Mỹ, Chiến lược ANQG Nga đã nhận

định : "vấn đề khủng bố trởnên hết sức căng

thẳng, mang tính chất xuyên quốc gia, đe dọa

sự ổn định thế giới, đòi hỏi cộng đồng quốc

tế phải hợp lực đấu tranh, nâng cao hiệu quả

của các hình thức và biện pháp đấu tranh

chống khủng bố … để vô hiệu hóa nguy cơ

này" . Đối với nước Nga, Chiến lược khẳng

định : " Chủ nghĩa khủng bố quốc tế đang

trở thành nguy cơ nghiêm trọng đối với

ANQG của Nga" . Chính vì vậy, vào tháng

12-2000 , Nga và một số nước thuộc Cộng

đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã thành

lập một tổ chức hợp tác đặc thù là Trung tâm

chống chủ nghĩa khủng bố.

Từ việc xác định những nguy cơ bên trong

và bên ngoài như vậy, Chiến lược đề ra

những nhiệm vụ chủ yếu nhằm bảo đảm

ANQG cho nước Nga trước thềm thế

kỷ XXI. Trong các nhiệm vụ đó, nhiệm vụ

đối ngoại hàng đầu là dự đoán và phát hiện

kịp thời các mối đe dọa từ bên ngoài và bên

trong đối với ANQG của Nga, trên cơ sở đó

sẽ xem xét sử dụng có hiệu quả các biện pháp

cần thiết để ngăn chặn và vô hiệu hóa các

mối đe dọa này . Bảo đảm ANQG và lợi ích

của Nga trong lĩnh vực kinh tế và đấu tranh

chống chủ nghĩa khủng bố được coi là ưu

tiên hàng đầu .

Văn bản quan trọng thứ hai là "Học thuyết

quân sự của Liên bang Nga" được công bố

ngày 21-4-2000. Học thuyết này vừa phát

triển , vừa điều chỉnh những điều khoản cơ

bản của Học thuyết quân sự Nga ( 1993 ) và

được cụ thể hóa cho phù hợp với phần quân

sự của Chiến lược ANQG Nga vừa trình bày

ở trên . Học thuyết quân sự mới đưa ra các

quan điểm chính thức xác định các cơ sở

quân sự - chính trị, quân sự - chiến lược và

quân sự - kinh tế của việc bảo đảm an ninh

quân sự và quốc phòng cho nước Nga. Đề

cập tới vấn đề vũkhí hạt nhân, Điều 8 của

phần I "Cơ sở quân sự - chính trị" đã khẳng

định : "An ninh quân sự của Liên bang Nga

được bảo đảm bởi toàn bộ những lực lượng ,

phương tiện và tiềm năng Nga có trong

tay ( ... ) Liên bang Nga giữ cho mình quyền

sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp lại việc vũ

khí hạt nhân và các loại vũ khí giết người

hàng loạt khác được sử dụng để chống lại

Nga hay các đồng minh của Nga, và để đáp

lại cuộc xâm lược có quy mô lớn với việc sử

dụng vũ khí thông thường trong những tình

huống nguy hiểm đối với ANQG Nga" .

Văn kiện thứ ba có ý nghĩa quan trọng

nhất và là bước tiến đáng kể nhất trong lĩnh

vực đối ngoại của Nga suốt mười năm qua là

" Chiến lược đối ngoại của Liên bang Nga "

được công bố ngày 28-6-2000. So với

"Những luận điểm cơ bản của chính sách đối

ngoại " (4-1993), văn bản mới này vừa có

những điều chỉnh quan trọng, vừa đưa ra một

cách hệ thống và rõ ràng các quan điểm tạo

thành nội dung và phương hướng cơ bản chỉ

đạo hoạt động đối ngoại của nước Nga. Với 5

phần lớn , Chiến lược này đã trình bày các

luận điểm chung, khái quát tình hình thế giới

và chính sách đối ngoại Nga sau chiến tranh

lạnh, nêu rõ những ưu tiên của Nga trong

việc giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như

các ưu tiên khu vực. Chiến lược ghi rõ : "Một

đường lối đối ngoại thành công của Nga phải

được xây dựng trên cơ sở tuân thủ sự cân

bằng giữa các mục tiêu và khả năng đạt được

các mục tiêu đó" và "Ưu tiên tối cao trong

đường lối đối ngoại của Nga là bảo vệ lợi ích

(2) , ( 3 ) Tài liệu đã dẫn , tr 11 và 15

(4) Tài liệu đã dẫn , 21-6-2000 , tr 14

( 5 ) Tạp chí Đời sống quốc tế (Tiếng Nga) , số 8 và

9-2000, tr 6
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con người (cá nhân) , xã hội và nhà nước

Nga"(6)

Về chính sách đối ngoại, Chiến lược

khẳng định : "Liên bang Nga sẽ theo đuổi

chính sách đối ngoại độc lập và xây dựng.

Chính sách đó dựa trên sự nhất quán và chủ

nghĩa thực dụng cùng có lợi . Chính sách đó

phải hoàn toàn rõ ràng , có tính đến lợi ích

hợp pháp của các nước khác và nhằm tìm

kiếm những giải pháp chung" . Chiến lược

đối ngoại này , ngoài việc khẳng định lại

quan hệ với các nước SNG là ưu tiên số 1 , đã

xếp châu Âu ở vị trí thứ 2, sau đó mới đến

Mỹ và các nước lớn khác , các khu vực khác

trên thế giới .

Như vậy , việc thông qua Chiến lược này

có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định

đường hướng chiến lược đối ngoại của Nga

trong thế kỷ XXI

Trong hoạt động thực tiễn , Tổng thống

V. Pu-tin tỏ rõ quyết tâm xác lập cho nước

Nga một vị trí xứng đáng với tầm vóc vốn có

của nó trong đời sống các quan hệ quốc tế

hiện đại . Để đạt được mục tiêu ấy, trước hết

Nga phải có một nhà nước mạnh, bảo đảm

được sự ổn định chính trị - xã hội và phát

triển kinh tế bền vững . Do vậy, công việc

quan trọng đầu tiên của ông V.Pu -tin khi còn

trên cương vị Quyền Tổng thống , là thực

hiện chiến dịch truy quét triệt để lực lượng ly

khai ở Tre -xni- a , chấn chỉnh và cải cách bộ

máy quyền lực từ trung ương đến địa

phương... Đồng thời, ông cũng tỏ ra khá

mềm dẻo trong việc dung hòa các lực lượng,

các phe phái chính trị vốn rất nhiều ở đất

nước này để tạo dựng sự đồng thuận trong

chính sách đối nội và đối ngoại . Đặc biệt,

Tổng thống V. Pu-tin rất chú trọng việc phát

huy chủ nghĩa yêu nước , lòng tự hào dân tộc

của người Nga, coi đây là nhân tố rất

trọng để cố kết dân tộc nhằm thực hiện thành

công các mục tiêu chung.

quan

Cùng với các hoạt động tích cực trong

lĩnh vực đối nội , Tổng thống Nga còn tăng

cường các hoạt động ngoại giao trên mọi

bình diện. Cũng như trong các văn bản về

chính sách đối ngoại, nét nổi bật trong thực

tiễn hoạt động đối ngoại của ông là tính thực

dụng, nghĩa là chú trọng hiệu quả thực tế của

các hoạt động này . Tổng thống V. Pu-tin vừa

thật sự vào cuộc trong những vấn đề quốc tế

nóng bỏng và phức tạp, vừa chú trọng sao

choviệc giải quyết những vấn đề đó phù hợp

với lợi ích quốc gia thiết thực của nước Nga,

vốn đang bị rơi vào thế rất bất lợi trong phân

công lao động quốc tế . Ông M. Ma-ghê-lốp ,

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên

bang Nga có nhận xét rất đúng : "Đặc điểm

chủ yếutrong chính sách đối ngoại của Tổng

thống Pu -tin là thực dụng tối đa và từ bỏ ảo

tưởng, dù ảo tưởng đó rất dễ chịu" . Trong

khi luôn khẳng định rằng nước Nga đã và sẽ

là một đất nước vĩ đại, một cường quốc,

Tổng thống V. Pu-tin nhấn mạnh : "Trong

thế giới hiện đại, vị thế cường quốc của một

nước thể hiện không chỉ ở sức mạnh quân sự ,

mà còn ở khả năng trở thành nước đi đầu

trong việc phát triển và ứng dụng các công

nghệ tiên tiến , bảo đảm mức sống cao cho

nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh của

mình và tranh đấu được cho lợi ích quốc gia

của mình trên trường quốc tế" . Trên thực tế,

ngoại trừ kho vũ khí hạt nhân, các tiêu chí thể

hiện sức mạnh cường quốc của Nga đang ở

mức rất thấp. Do vậy, Tổng thống Nga quan

tâm trước hết đến hiệu quả của các hoạt động

ngoại giao với các nước , các khu vực khác

nhau trên thế giới, trước hết trong không gian

hậu xô viết.

(6 ) ( 7 ) Tạp chí đã dẫn , tr 2 và tr 6

(8 ) Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo chủ

nhật, 24-3-2002 , tr 3

(9) Thông tin những vấn đề lý luận , số 8-2000 , tr 7
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Tiếp tục coi quan hệ hợp tác toàn diện với

các nước SNG là ưu tiên đối ngoại số 1 ,

Tổng thống V. Pu -tin thực hiện một loạt

chuyến thăm và làm việc tại các nước SNG.

Mặc dù SNG vẫn còn là một tổ chức liên kết

lỏng lẻo, hiệu quả liên kết, hợp tác thấp, song

vai trò của Nga trong một số nước SNG và

một số tổ chức của SNG đang tăng lên. Quan

hệ đồng minh giữa Nga với Bê-la- rút được

củng cố, quan hệ đối tác với U -crai -na được

cải thiện đáng kể . Tình trạng quan hệ giữa

Nga và các nước trong khu vực Cáp-ca-dơ và

Trung Á phức tạp hơn , song thông qua một

số tổ chức liên kết , hợp tác khác nhau như

Trung tâm chống khủng bố, Tổ chức hợp tác

Thượng Hải , Hiệp định hợp tác quân sự ,
...

mà Nga đóng vai trò chủ đạo, Nga đang từng

bước xác lập lại ảnh hưởng của mình ở những

khu vực địa - chính trị quan trọng này .

Trong quan hệ với Mỹ , Tổng thống

V. Pu-tin thực hiện một chính sách đối ngoại

vừa độc lập, vừa linh hoạt, thông qua những

hành động cụ thể. Chẳng hạn, việc Nga trục

xuất 50 nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa

việc trước đó Mỹ trục xuất 50 nhà ngoại giao

Nga ; việc nối lại hợp tác quân sự với I-ran

(bán vũ khí thông thường , kỹ thuật quân sự ,

xây dựng nhà máy điện nguyên tử ) bất

chấp sự phản đối gay gắt của Mỹ ; việc thăm

Cu -ba và Cộng hòadân chủ nhân dân Triều

Tiên là những nước đang bị Mỹ xiết chặt

chính sách cấm vận và bị liệt vào danh sách

các "Nhà nước cứng đầu ", v.v ..

Chính sách đối ngoại linh hoạt của Tổng

thống V. Pu - tin càng thể hiện rõ hơn sau sự

kiện 11-9-2001 . Ông V. Pu-tin là nhà lãnh

đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện cho Tổng

thống Mỹ để bày tỏ lời chia buồn và cảm

thông với những nạn nhân của vụ khủng bố.

Nga ủng hộ Mỹ thành lập một liên minh

quốc tế chống khủng bố, cung cấp các hành

lang bay và thông tin tình báo cho Mỹ.

Nga đóng vai trò tích cực trong việc

thành lập một chính phủ "hậu Ta -li- ban " ở

Áp-ga- ni- xtan và trong công cuộc tái thiết

đất nước bị tàn phá nặng nề này. Trên thực tế ,

sự kiện 11-9-2001 đã tạo cơ hội cho Nga

thực hiện các mục tiêu : Thứ nhất, tiêu diệt

tận gốc lực lượng ly khai ở Tre -xni-a ; thứ

thai, cải thiện về chất quan hệ với Mỹ và các

nước phương Tây ; thứ ba , mở rộng các hoạt

động ngoại giao đa phương , từ đó nâng cao

vai trò của Nga trong các vấn đề quốc tế ,

nhất là trên lục địa Âu - Á.

Đồng thời , Tổng thống Nga cũng có

những động thái đối ngoại linh hoạt trong

quan hệ với Mỹ, tránh đối đầu và chạy đua

vũ trang với Mỹ. Không đồng tình với việc

Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước về hệ

thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo

(ABM), việc quân Mỹ có mặt tại Gru -di- a ,

việc Mỹ gọi các nước I -rắc , I -ran , Cộng hòa

dân chủ nhân dân Triều Tiên là "trục ma

quỷ" , v.v. , nhưng Nga lại phản ứng khá thận

trọng, có chừng mực và cố tạo được bầu

không khí bớt căng thẳng hơn với Mỹ để có

được môi trường quốc tế thuận lợi cho mục

tiêu phát triển kinh tế của đất nước .

Tuy nhiên, trong quan hệ với Mỹ, Nga

vẫn đang bị Mỹ lấn lướt , chèn ép (vấn đề xóa

bỏ ABM để thực hiện NMD, vấn đề cắt

giảm vũ khí hạt nhân, cuộc " chiến tranh

thép" , v.v ... ) . Mặc dù, ngay từ đầu Nga đã

đồng ý với Mỹ tham gia liên minh chống

khủng bố, song cuộc chiến chống khủng bố

càng kéo dài thì càng bộc lộ rõ hơn ý đồ của

Mỹ nhằm kiềm chế Nga, đẩy lùi ảnh hưởng

của Nga khỏi các khu vực có vị trí địa -

chính trị , địa - kinh tế , địa - chiến lược quan

trọng mà Mỹ muốn thế chân . Do vậy , sau

một thời gian ngắn quan hệ Nga - Mỹ dường

như đã thật sự là " đối tác chiến lược" , thì hiện

lại đang diễn biến khá phức tạp, khó dự báo .

Ba mục tiêu kể trên của Nga khi thiết lập
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" liên minh có tính chất sách lược" hay " liên

minh trục lợi " với Mỹ sau sự kiện 11-9-2001

chỉ được thực hiện phần nào, nếu không nói

là mất nhiều hơn được .

-

Ở hướng Đông, đối tác quan trọng nhất

của Nga là Trung Quốc . Phát triển mối quan

hệ "đối tác chiến lược hướng tới thế kỷ XXI"

được xác lập từ năm 1997. Ngày 16-7-2001 ,

Nga và Trung Quốc đã ký một văn kiện

lịch sử có tên "Hiệp ước láng giềng thân

thiện, hữu nghị và hợp tác Nga - Trung" .

Hiệp ước này là sự kế tiếp Hiệp ước Xô

Trung ( 1950) , song có những điều chỉnh cho

phù hợp với tình hình mới và đặt nền tảng

cho sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến

lược toàn diện giữa hai nước lớn này trong

thế kỷ XXI. Sự kiện 11-9-2001 và ý đồ của

Mỹtrong cuộc chiến chống khủng bố càng

làm Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau

hơn cảtrong quan hệ song phương lẫn thông

qua các diễn đàn đa phương khác.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện với

Ấn Độ cũng được các nhà lãnh đạo Nga đặc

biệt quan tâm. Giữa hai nước này vốn đã có

mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp,

đôi bên cùng có lợi. Hiện tại, Ấn Độ nhập tới

hơn 80% thiết bị quốc phòng từ Nga, ngoài

ra còn ký với Nga những hợp đồng thuê

mướn tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom

chiến lược tầm xa , ... Cùng với Trung Quốc ,

Nga và Ấn Độ đều có kẻ thù chung là chủ

nghĩa khủng bố quốc tế đang đe dọaan ninh

đất nước và đang phải chịu áp lực ngày càng

tăng của Mỹ tại Trung Á. Do vậy , họ có nhu

cầu hợp tác với nhau chặt chẽ hơn trên mọi

lĩnh vực . Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân

mà mức độ hợp tác giữa ba nước lớn này

chưa cao.

Quan hệ giữa Nga và Việt Nam dưới thời

Tổng thống V. Pu-tin cũng được nâng lên

tầm cao mới về chất, biểu hiện sinh động

nguyện vọng của nhân dân hai nước muốn

hợp tác thật sự với nhau trên mọi bình diện.

Sự kiện quan trọng đầu tiên trong quan hệ

Nga -Việt, giai đoạn này là, trong chuyến

thăm và làm việc chính thức cấp cao của

đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng

Phan Văn Khải dẫn đầu đến Nga tháng

10 - 2000 , hai nước đã ký kết Hiệp định xử lý

nợ của Việt Nam đối với Liên Xô trước đây

mà Nga kế thừa, giải tỏa được vật cản lớn

nhất cản trở quan hệ kinh tế- thương mại giữa

hai nước suốt thập niên 90. Sự kiện quan

trọng thứ hai là chuyến thăm lịch sử của

Tổng thống Nga V. Pu-tin tới Việt Nam đầu

tháng 3-2001 với việc hai nước ký kết một

văn kiện có tên " Tuyên bố chung về quan hệ

đối tác chiến lược giữa Cộng hòa XHCN

Việt Nam và Liên bang Nga". Văn kiện này

được ký trong dịp này chứng tỏ mứcđộhợp

chất.Sự kiện quan trọng thứ ba là chuyến

tác giữa hai nước đã được gia tăng rõ rệt về

cùng những hiệp định song phương khác

thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam

của Thủ tướng Nga M. Ca-xi-a-nốp cuối

tháng 3-2002 vừaqua. Chuyến thăm này

được tiến hành trong bối cảnh Nga và Việt

Nam xác lập khuôn khổ hợp tác mới trên tinh

thần đối tác chiến lược , định hướng cho

quan hệ song phương những thập niên đầu

thế kỷ XXI, trên cơ sở ổn định, lâu dài ,

cùng có lợi. Hy vọng rằng chuyến thăm của

Thủ tướng M. Ca-xi-a -nốp sẽ đưa mối quan

hệ kinh tế - thương mại, khoa học- kỹ thuật

Nga - Việt lên ngang tầm quan hệ chính trị -

ngoại giao đã được xác lập vững chắc từ rất

lâu trước đó.

Tóm lại , có thể thấy chính sách đối ngoại

Nga dưới thời Tổng thống V. Pu-tin đã được

điều chỉnh khá rõ rệt theo hướng linh hoạt

hơn , chú trọng hiệu quả thực tế hơn . Song

nhìn tổng thể, Nga còn cần phải có những

thành tựu đối ngoại thật sự có ý nghĩa chiến

lược và có tính đột phá để nâng cao vị thế của

mình trên trường quốc tế . D
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PHẢN BIỆN QUAN NIỆM

VỀTOÀNCẦU HÓA KINH TẾ

PHẠM CHÍDŨNG

Lời Bộ Biên tập : Chung quanh chủ đề toàn cầu hóa đang diễn ra những cuộc tranh luận

với nhiều ý kiến khác nhau , thậm chí trái ngược nhau . Góp thêm những suy nghĩ về chủ đề

này , chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây cùng bạn đọc .

Toàn cầu hóa kinh tế và mặt trái nguy

hiểm của nó

Trong một phần tư cuối cùng của

thế kỷ XX , quá trình toàn cầu hóa kinh tế đã

diễn ra với tốc độ chóng mặt. Các công ty đa

quốc gia đã lao vàomột cuộc sáp nhập quốc tế

khổng lồ . Chỉ tính trong nửa đầu năm 1999,

giá trị của những cuộc liên kết và sáp nhập ở

cả những nước tiên tiến và đang phát triển

đã vượt quá 500 tỷ USD. Báo cáo về tình hình

đầu tư thế giới của Liên hợp quốc cho biết, con

số này gần bằng tổng giá trị của những

cuộc liên kết và sáp nhập trong năm 1998

(544 tỷ USD) và lớn gấp 7 lần năm 1991

(85 tỷ USD). Một mặt, toàn cầu hóa kinh tế có

nhiều ưu điểm khi gia tăng mức thu nhập bình

quân ở một số nước đang phát triển . Theo ước

tính của Ngân hàng thế giới , từ năm 1997 đến

1998 , số người có mức thu nhập 1 USD /ngày

hoặc ít hơn ở những nước trong khu vực

ởnày đã giảm từ 27% xuống còn 15 %. Song, ở

Mỹ La -tinh và Tiểu sa mạc Sa-ha-ra của châu

Phi , tình hình lại hoàn toàn không sáng sủa, tới

46% người sống dưới mức 1 USD/ngày . Năm

1998, con số này đã bằng vớinăm 1987. Chính

vì thế , đã có những quan điểm hoàn toàn khác

nhau về quá trình toàn cầu hóa . Chính mộtsố

chuyên gia tài chính phương Tây đã cho rằng

toàn cầu hóa có thể gây ra sự mất ổn định cho

nền kinh tế thế giới và làm cho nó có thể thiên

về các chu kỳ bột phát mang tính gay gắt hơn .

Bán buôn quốc tế và đầu tư sẽ có tác dụng làm

tăngmức sống khi các quỹ này được sử dụng

hợp lý và việc buôn bán không bị quá thiên về

một phía . Mối nguy cơ lớn đe dọa là thế giới

sẽ trở nên phụ thuộc quá nhiều vào sự thịnh

vượng của nước Mỹ. Sự đi xuống và suy thoái

phản ánh khá rõ nét trên thị trường hối đoái ,

gây mất lòng tin của người tiêu dùng và có thể

làm cho nền kinh tế thế giới lâm vào tình trạng

trì trệ . Một giả định đáng tin cậy là các nhà

chính trị có đầu óc thực tiễn sẽ tìm cách cho họ

thoát khỏi tình trạng tràn ngập hàng hóa dự trữ

trên toàn cầu. Nếu có quá nhiều nước cũng làm

như vậy thì sẽ làm bùng nổ quá trình toàn cầu

hóa.

Bộ máy tuyên truyền của phương Tây rất

có hiệu quả trong việc làm cho mọi người

cảm thấy mình có lỗi nếu chưa chấp nhận

những ý kiến và tư tưởng mới mà người giàu

nghĩ ra để họ có thêm lợi thế đối với người

nghèo. Dân chủ , thị trường tự do, một thế giới

không có đường biên giới, chủ nghĩa tự do, các

quyền lao động và lao động trẻem là những

vấn đề luôn được "hâm nóng " tại những nước

giàu có và rồi áp đặt cho các nước nghèo .

* Ban An ninh Nội chính Thành ủy , TP. Hồ Chí Minh
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Những cái đó nghe có vẻ hay , nhưng nếu các

nước nghèo chấp nhận thì họ sẽ bị mất ổn định

và ở vào cái thế các nước giàu bảo sao nghe

vậy . Chúng ta không lùi lại , nhưng phải cân

nhắc kỹ . Phải chăng thị trường không thể tự do

nếu không có sự chi phối của các nước giàu ?

Rô-bớt Sa -mu- en -sơn - một nhà phân tích

kinh tế trong loạt tám bài với chủ đề chung

"Thanh gươm hai lưỡi của toàn cầu hóa " đăng

trên tờ Diễn đàn Người đưa tin quốc tế

(The International Herald Tribune) vào

năm 2000 , đã thừa nhận : vào cuối thế kỷ XX ,

toàn cầu hóa là một thanh gươm hai lưỡi. Một

mặt, nó là cỗ xe mạnh làm tăng tốc độ phát

triển kinh tế , mở ra kỹ thuật mới làm tăng mức

sống ở các nước giàu và cả những nước

nghèo ; nhưng mặt khác, nó cũng làmộttiến

trình đầy tranh cãi tiến công vào chủ quyền

quốc gia, làm xói mòn nền văn hóa và truyền

thống địa phương , đe dọa sự mất ổn định kinh

tế và xã hội.

Chính Sô-rốt , trùm đầu cơ quốc tế cũng

phải thừa nhận rằng : " Chủ nghĩa tư bản tuyệt

nhiên không phải là một hệ tư tưởng duy nhất .

Có nhiều người cảm thấy rất không thoải mái

với chủ nghĩa tưbản bởi vì đó là mộthệthống

vô nhân đạo hiểu theo nhiều cách. Có những

người lo ngại thiếu công bằng xã hội và tôi

cũng nằm trong số những người đó" . Trong

cuốn sách "Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa

tư bản toàn cầu " , Sô-rốt cũng cho rằng thị

trường là không lành mạnh , và nếu người ta

muốn dựa vào thị trường thì cần phải có một sự

giám sát, có điều tiết nào đó để đảm bảo sự

mất ổn định không đi quá xa.

Theo tổng kết của Hàn Quốc, Thái Lan ,

những nguyên nhân của tình trạng " có vấn đề "

của hệ thống tư bản chủ nghĩa, đi kèm với toàn

cầu hóa kinh tế hiện nay là : Thứ nhất, hệ

thống cạnh tranh chỉ đúng ở mức độ nhất định ,

vì đa phần mang tính chất độc quyền với sự

thao túng của những nhà kinh doanh lớn . Ở

tầm cỡ thế giới, sự độc quyền cũng thể hiện

qua việc thâu tóm kinh tếcủa các cường quốc

công nghiệp (G-7 ) , và các tổ chức kinh tế quốc

tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF ), Ngân hàng

thế giới (WB) và kể cả Tổ chức Thương mại

thế giới . Do đó, tín điều về tự do hóa thương

mại triệt để là một giả định sai lầm ngay từ

đầu. Thứ hai, hệ thống tư bản chủ nghĩa là hệ

thống "mạnh ai nấy được" dựa trên cơ sở "lòng

tham vô đáy" . Hệ thống này cố gắng sản xuất

tối đa, và cũng cố gắng kiếm chác lợi nhuận

tối đa nhưng không phải lúc nào cũng đáp ứng

được nhu cầu xã hội. Thứ ba , dưới hệ thống tư

bản chủ nghĩa , quyền lực nhà nước trong hệ

thống chính trị bị thao túng bởi các tập đoàn

tài chính và kinh doanh. Và cuối cùng, trong

" trật tự kinh tế thế giới mới" , các nước yếu

kém hơn sẽ chịu thiệt thòi bởi sự cạnh tranh

tàn khốc mang tính chất của cuộc chiến tranh

kinh tế .

Cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á trong

những năm 1997 - 1998 và hậu quả còn kéo

dài cho đến nay đã gây ảnh hưởng lớn đến

Thái Lan. Những cố gắng của nước này phản

kháng lại quá trình toàn cầu hóa cũng rất điển

nhận rằng, việc các nước phương Tây tăng

hình. Báo chí Thái Lan đã phải chua chát thừa

mạnh mức tiêu dùng khiến mức sinh hoạt vật

chất cao chưa từng thấytrong lịch sửloài

lại lànhân dâncácnước chậm phát triển đang

người , và những người è cổ chịu gánh nặng ấy

trong tình trạng bị bóc lột , nghèo khổ, cơ cực.

Tuy Thái Lan chưa từng là thuộc địa của ai

cũng lâm vào tình trạng phải cùng chung số

phận với các nước chậm phát triển khác trong

khu vực , bởi tình trạng luôn bị lép vế về mặt

xã hội và thương mại . Thái Lan bị phương Tây

tranh phần bằng các thủ đoạn tự do hóa thị

trường tiền tệ thông qua sự áp đặt của Quỹ tiền

tệ quốc tế . Ngay đến cả luật pháp của Thái Lan

có lúc cũng bị các chủ thuộc địa soạn thảo và

ép buộc Chính phủ Thái Lan phải trình

Quốc hội thông qua. Một trong những tờ báo

có uy tín của Thái Lan, Matichon đã phải cay

đắng nhận định : Chúng ta phải nói đến vấn đề

này vì người ta đã quá tô son , vẽ phấn cho kiểu

mẫu "minh bạch và quản lý tốt" đang được cố

bắt chước theo phương Tây. Khi " chủ nghĩa tư

bản bè phái Thái Lan" và " chủ nghĩa tư bản
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phương Tây" vào hùa với nhau thì cuối cùng,

cũng vẫn chỉ chết dân mà thôi .

Đối với Thái Lan cũng như một số nước

châu Á khác, việc mở cửa và tự do hóa thị

trường tài chính dẫn đến sự đầu cơ trục lợi từ

tình trạng non kém về kinh tế do việc đồng

USD tấn công vào giá trị các đồng nội tệ .

Phương pháp tiếp cận toàn cầu hóa của

Ma-lai-xi-a tuân theo nguyên tắc : nhịp độ

toàn cầu hóa phải dựa vào các điều kiện, hoàn

cảnh của chính mình, tránh sự thái quá. Thủ

tướng Ma -ha- thia Mô-ha-mát cho rằng, người

ta cần phải có đầu óc thực tế và linh hoạt,

không được giáo điều trong việc theo đuổi

toàn cầu hóa,những gì tuyệt đối tự do sẽdẫn

tới hỗn loạn . Ông cảnh báo rằng, các nước

đang phát triển cần phải tránh sự chuyên chế

tự

của cácthị trường tự do, nơi màsứcmạnh

không phải đẻ ra từ nòng súng mà từ các sổ tài

khoản .Và cho rằng , các nước công nghiệp hóa

phải mất hơn 100 năm để đạt tới giai đoạn phát

triển của họ hiện nay trước khi tiến hành toàn

cầu hóa và tự do hóa . Sẽ là không công bằng

nếu đòi các nước phát triển tự do hóa vàbãi bỏ

việc bảo vệ các đường biên giới của họ

một lúc như các nước phát triển. Cuộc khủng

hoảng tài chính châu Á đã bộc lộ những

nguy cơ và thách thức của việc toàn cầu hóa

đối với các nước đang phát triển . Ma-ha-thia

Mô-ha -mát đã chỉ trích Quỹ tiền tệ quốc tế ,

gán cho nó cái tên là "Quỹ khốn khổ quốctế" .

Ở đây từ Monetary (tiền tệ ) được ông thay

bằng từ Misery (khốn khổ ). Người ta còn nhớ

vào tháng 9 - 1998, khi tình hình kinh tế của

Ma-lai- xi- a đang trên bờ vực, tình trạng đórất

có thể dẫn tới biến động về chính trị và xung

đột lớn, Ma-ha-thia đã áp dụng chế độ kiểm

soát hối đoái và vốn một cách có chọn lọc.

có

Ngay sau đó, ông bị các tổ chức tài chính quốc

tế chỉ trích gay gắt . Tuy nhiên , không dao

động, ông đã đặtcâu hỏi là tại sao các biện

pháp của IMF lại bị thất bại ở châu Á ? Theo

ông, IMF đã chẩn đoán sai tình hình diễn ra ở

châu Á và áp dụng những phương thuốc y như

đã dùng ở Mỹ La-tinh trước đó. IMF chỉ chú ý

đến những thay đổi kinh tế vĩ mô mà không

thấy được những chi tiết quan trọng ở

những nước bị khủng hoảng châu Á .

Ma-ha-thia Mô-ha-mát đã tiến hành kiểm soát

đối với tỷ giá hối đoái, kết quả là những dấu

hiệu phục hồi xuất hiện hầu như tức thì. Hệ

thống ngân hàng thu được tiền về, tỷ lệ lãi suất

cho vaythấp đã làm sống lại các cơ sở kinh

doanh yếu kém. Thị trường chứng khoán được

phục hồi và thặng dư buôn bán tăng . Bài học

đó cho thấy , không phải bất cứ khuyến cáo nào

của IMF cũng đều đúng, và trong một số

trường hợp , những khuyến cáo như vậy còn

biến quốc gia bị khủng hoảng trở nên phụ

thuộcnặng nề vào những điều kiện nghiệt ngã

của các tập đoàn tư bản cá mập .

Trong Hội nghị về kinh doanh của ASEAN

diễn ra tạiKu-a -la Lăm -pơ, Ma-ha -thia

Mô-ha-mát đã nhấn mạnh : chúng ta không

được phép quên điều mà lãnh tụ vĩ đại của

ASEAN, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói

" Không có gì quý hơn độc lập , tự do" . Lời

tuyên bố này lại gây thêm một cú sốc nữa

đối với phương Tây. Tư tưởng chủ quyền của

Ma-ha -thia Mô-ha -mát cũng đã thể hiện trong

nhiều trường hợpkhi ông châm biếm rằng ,

nhữngngười dân chủ tự do chưa quen với quan

điểm độc lập, dân tộc để đưa Ma -lai-xi- a tách

ra khỏi sự kiểm soát can thiệp của phương

Tây , vì thế đã " co rúm lại" khi ông gợi ý rằng ,

việc buôn bán tiền tệ cần phải được cấm , hoặc

nếu được phép thì phải tuân theo các luật lệ

quốc tế nghiêm ngặt.

Các nước Đông Âu hầu như cũng phải chịu

số phận trong toàn cầu hóa kinh tế . Tổng kết

10 năm " cải cách " ở các nước Đông Âu đã cho

thấy , ở các nước như Bun -ga -ri, Ru-ma-ni, tỷ

trọng chi phí của nhà nước trong tổng sản

phẩm quốc nội chỉ chiếm từ 25 - 35 %. Thu

nhập bình quân đầu người của 10% số gia đình

giàu nhất so với các gia đình nghèonhất ở

Bun -ga -ri và Ru-ma-ni chênh lệch tới 10 lần .

Có rất nhiều sự chia sẻ về phản biện toàn

cầu hóa kinh tế giữa Ma-ha-thia với Chủ tịch

Phi -đen Ca- xtơ -rô của Cu Ba. Phi-đen đã trở
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Thế giới : Oấn đề, sự kiện Tạp chí Rộng sản

thành con người của không chỉ cuộc Cách

mạng 1959, đã dũng cảm đương đầu với 8 đời

tổng thống Mỹ, màcòn là mộttrong số hiếmsố hiếm

hoi những người có thể đưa ra biện giải về toàn

cầu hóa một cách khoa học . Ông cho rằng,

toàn cầu hóa đã bị giam mình trong chiếc áo

trói của chủ nghĩa tự do mới, toàn cầu hóa

không phải của sựphát triển , mà là toàn cầu

hóa của sự bần cùng , không tôn trọng chủ

quyền quốc gia mà là vi phạm chủ quyền ;

không đoàn kết giữa các dân tộc mà là "mạnh

ai nấy chạy" trong môi trường cạnh tranh bất

bình đẳng trên thị trường . Ở châu Mỹ La-tinh,

nơi chủ nghĩa tự do mới được áp dụng như

chính giáo của một học thuyết, mức tăng

trưởng kinh tế của giai đoạn tự do mới cũng

không vượt quá nửa so với thời kỳ mà nhà

nước thực hiện các chính sách phát triển . Sau

chiến tranh , các nước Mỹ La -tỉnh không mắc

nợ , nhưng ngày nay, họ nợ gần 1 000 tỷ USD

với mức nợ bình quân đầu người cao nhất thế

giới. Sự khác biệt về thu nhập giữa người giàu

và người nghèo cũng cao nhất thế giới. Nếu so

với những thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử , thì

hiện nay , số người nghèo, thất nghiệp và đói

khát nhiều hơn . Với chủ nghĩa tự do mới, trên

thực tế , kinh tế thế giới không phát triển nhanh

hơn , mà ngược lại , thêm sự bất ổn, nạn đầu cơ ,

nợ nước ngoài, bất bình đẳng trong buôn bán,

khủng hoảng tài chính thường xuyên hơn , nạn

nghèo đói , bất bình đẳng và hố ngăn cách giữa

phương Bắc giàu có và phương Nam nghèo

nàn . Việc không điều chỉnh của chủ nghĩa tự

do mới và sự tự do hóa tài sản tư bản gây nên

những hậu quả tiêucựctrong nền kinhtếnhững hậu quả tiêu cực trong nền kinh tế

thế giới, nơi mà nạn đầu cơ trên thị trường

ngoại tệ và các tổ chức tài chính biến tướng

hàng ngày thực hiện các vụ giao dịch khoảng

3 000 tỷ USD trong đó phần lớn là tiền đầu cơ .

Phi-đen Ca-xtơ -rô đã phải thốt lên : "Đúng là

thời gian đã trôi qua nhưng lịch sử vẫn như cũ,

và không phải như chúng ta mong muốn .

Nhưng phải chăng chúng ta chấp nhận là tương

lai cứ như thế mãi ? Phải chăng chúng ta có thể

cảm thấy yên lòng khi biết rằng tài sản của 3

nước giàu nhất thế giới, khi chỉ có 600 triệu

dân, nhưng lại vượt quá GDP của đến 48 nước

đang phát triển , và đại diện của những nước

giàu này đang ngồi trong phòng họp để đòi

phải thực hiện sự công bằng ?" .

Có nên quá vồ vập toàn cầu hóa

kinh tế ?

Từ sự phân tích những quan điểm, phản

biện trên cho thấy, sẽ là thiếu cơ sở khoa học

và thực tiễn quan niệm nếu cho rằng, toàn cầu

hóa kinh tế là xu thế tất yếu không thể cưỡng

lại được. Sẽ khoa học hơn nếu hiểu rằng, toàn

cầu hóa kinh tế là một trong những xu thế

khách quan và là xu thế có thể có của thời đại

(chứ không hẳn là xu thế tất yếu) , được cấu

thành từ 3 yếu tố chính là cách mạng khoa học

côngnghệ, nền kinh tế thị trườnghiện đại và

chính sách rất có tính toán của Mỹ cùng khối

các nước phương Tây, mà đặc biệt là yếu tố

thứ ba đã ngày càng nổi lên rõ rệt hơn qua các

sự kiện người lao động trên thế giới liên tục

biểu tình chống lại quan điểm " toàn cầu hóa

cho người giàu " tại Xi-a -tơn , Đa-vốt và gần

đây làở Giê-noa. Toàn cầu hóa với cách thức

diễn ra hiện nay đang ngày càng làm trầm

trọng thêm tình trạng bất công xã hội, đào sâu

hố ngăn cách giàu nghèo trong từng nước và

giữa các nước ; làm cho mọi mặt hoạt động và

đời sống củacon người thêm phần kém an

toàn về kinh tế , văn hóa, xã hội, môi trường và

kể cả chính trị ; cóphần thu hẹp quyền lực ,

phạm vi và hiệu quả tác động của nhà nước,

dân tộc ; thậm chí có thể làm rung chuyển một

nền tảng cực kỳ quan trọng của đời sống các

quốc gia kém phát triển , đặt ra những vấn đề

rất nhạy cảm cùng những phản ứng quyết liệt

đếnkhông ngờ từ phía người dân ... Chính vì

thế , xu hướng vồ vập toàn cầu hóa kinh tế một

cách thái quá sẽ vô hình trung làm thương tổn

đến chủ quyền dân tộc của chúng ta, trong đó

trước hết là chủ quyền về kinh tế và thậm

chí có thể bị thương tổn đến cả chủ quyền về

chính trị. Q
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"Tìm Hiểu khái niệm

K

HÁI niệm chiến tranh ảo được một

số nhà khoa học, trong đó có ông J. A-

đam - một chuyên gia người Mỹ về tin

học và điều khiển học , đưa ra . Chiến tranh ảo

được xem là một cuộc chiến tranh diễn ra trong

không gian điều khiển học, không gian thông tin .

Mục tiêu của cuộc chiến tranh này là thông qua

hệ thống máy tính của đối phương, khai thác các

bí mật về khoa học quân sự, hệ thống quốc

phòng , kinh tế , nhằm

làm sai lạc hoặc tê liệt

các hoạt động của đối

phương trong không

gian điều khiển học , từ

đó đi đến vô hiệu hóa

đối phương trong các

hoạt động quân sự, và

rộng hơn là , vô hiệu

I-xra -en đã phát động "Mặt trời mọc" , và những

người này chẳng dính dáng gì đến I- rắc .

-
Tháng 3-1998, Bộ Quốc phòng Mỹ khám

phá được một vụ tấn công máy tính dai dẳng và

nghiêm trọng. Trong một chiến dịch hoạt động

mà các nhà điều tra đặt tên là “Mê cung ánh

trăng" , một nhóm tin tặc đã sử dụng phương

pháp tinh vi để đột nhập vào hàng trăm mạng

máy tính thuộc NASA, Lầu Năm góc, và các cơ

CHIẾN TRANH ẢO

hóa đối phương trong các lĩnh vực kinh tế - xã

hội.

Chiến tranh ảo là một mô hình chiến tranh

trong tương lai gần , manh nha từ những năm

cuối của thế kỷ XX với sự kiện đáng chú ý sau :

-
Tháng 2-1998, trong khi quan hệ căng

thẳng giữa Mỹ và I - rắc một lần nữa lại gia tăng ,

thì Lầu Năm góc phát hiện một loạt những vụ đột

nhập tinh vi vào các hệ thống thông tin của Bộ

Quốc phòng . Những cuộc tấn công này, có mã

hiệu là "Mặt trời mọc", dường như nhằm thu thập

thông tin tình báo về các kế hoạch hành động

của Mỹ ở I -rắc và phá vỡ các hệ thống chỉ huy -

kiểm soát và hậu cần của Mỹ. Hành động phá

hoại được các cơ quan của Mỹ nhận định là do

I-rắc tổ chức, và người ta đã lần theo dấu vết của

nó đến tận A-bu Da-bi . Một lực lượng đột kích

đã được phái đến quốc gia Vùng Vịnh này, và

sau khi được phép của chính phủ sở tại , họ đã

xâm nhập vào nơi được cho là căn cứ của nhóm

"tấn công máy tính" . Hóa ra tòa nhà mà đội đặc

nhiệm thâm nhập chẳng hề chứa một người

I- rắc nào, mà chỉ chứa những máy tính chủ , các

vụ tấn công cũng không do Bat-đa ra lệnh , và

A-bu Da-bi chỉ đơn giản là dấu vết ngụy tạo do

các tin tặc để lại . Không lâu sau , hai thiếu niên

ở Ca- li-phooc-ni -a bị bắt . Lúc đó người ta mới vỡ

lẽ ra rằng , hai thiếu niên này và một tin tặc người

quan chính phủ ,

cũng như mạng của

các trường đại học tư

thục và các phòng

thí nghiệm nghiên

cứu . Bọn tin tặc này

đã đánh cắp hàng

ngàn "file " chứa

đựng các nghiên cứu

kỹ thuật , hợp đồng, những dữ liệu không phân

loại nhưng thiết yếu liên quan đến những hệ

thống lập kế hoạch chiến tranh của Lầu Năm

góc !

Các sự kiện trên cho thấy trước hết là tầm

quan trọng của chiến tranh "ảo" trong tương lai ,

và thứ hai là trong cuộc chiến tranh "ảo" việc xác

định đối phương hết sức khó khăn (khác hẳn

chiến tranh với mô hình cũ) .

·
Nếu như trong cuộc chiến tranh truyền

thống , kẻ thù của một quốc gia là cụ thể, chiến

tuyến của cuộc chiến cũng hoàn toàn xác định ,

thì trong chiến tranh ảo - có thể một quốc gia bị

tấn công mà không biết ai tấn công minh, và

chiến tuyến cũng chẳng rõ ràng . Đôi khi , có thể

một quốc gia bị tấn công bởi một nhóm nhỏ các

"tin tặc" , và , các tổ chức không thuộc chính phủ

nào cũng có thể tiến hành các cuộc chiến tranh

chống lại một quốc gia . Khái niệm "ảo" chính là

nằm trong những nội dung này, chiến tranh "ảo"

có nghĩa là khác với chiến tranh "thực" đang tồn

tại , chứ không có nghĩa là nó không tồn tại (như

ảo ảnh hoặc ảo giác) . Khái niệm "ảo" ở đây cũng

tựa như khái niệm số "ảo" trong toán học.

Hiện nay, không ít nước trên thế giới , đặc biệt

là những nước có tiềm lực về kỹ thuật và nhân

lực trong lĩnh vực thông tin , đã có những kế

hoạch chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh

"ảo " trong tương lai . D
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TELIUNT DE LÝ LUẬN THE TIDONG THUC

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ,

HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG , Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

haiTrung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt quy định , hướngdẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa IX) và Hội thảo về

kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ khối trực thuộc tỉnh, thành ủy (khu vực phía Nam) .

Đồng chí Trần Đình Hoan , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Giám

đốc Học viện Chính trị Quốc giaHồ Chí Minh đã gặp gỡ và nói chuyện với các đại biểu dự Hội nghị .

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đồng chí là trưởng, phó ban Tổ chức ; giám đốc , phó giám đốc trường chính trị của

21 tỉnh , thành ủy phía Nam ; bí thư , phó bí thư các đảng bộ khối trực thuộc tỉnh , thành ủy và bí thư, phó bí thư quận,

huyện , ban, ngành ... của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Xuân Đại, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những vấn đề cơ bản

của Điều lệ Đảng khóa IX và Quy định 14 của Bộ Chính trị . Đồng chí làm rõ những nội dung được bổ sung trong Điều

lệ Đảng khóaIX và 8 vấn đề chủ yếu trong Điều lệ như: bản chất , nền tảng tư tưởng , nguyên tắc tổ chức , vai trò ,

nhiệm vụ quốc tế, nhiệm vụ tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng . Đồng thời, đồng chí nếu những căn cứ của Quy

định 14 , phân tích cụ thể những vấn đề cụ thể của Quy định như : quyền đảng viên , về nguyên tắc tập trung dân chủ

của Đảng và chỉ ra những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

Trong cuộc Hội thảo về kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ khối, Báo cáo đề dẫn của

Ban Tổ chức Trung ương đã nêu lên nhữngkết quả thực hiện chức năng nhiệmvụ của các đảng bộ được các tỉnh ,

thành ủy giao, trình bàycụ thể về cơ cấu tổ chức của đảng bộ, biên chế của đảng ủy khối (cả sự khác nhau quan

điểm vềmô hình tổ chức và biên chế) ; về xây dựng chức , năng , nhiệm vụ , mối quan hệ công tác ; vềđội ngũ cán bộ

chuyên trách và các chế độ, chính sách liên quan... Từ đó, Báo cáo cũng đã đặt ra những vấn đề cụ thể để các đại

biểu thảo luận, bàn bạc, đi đến thống nhất như : về mô hình tổ chức ; chức năng , nhiệmvụ của Đảng ủy khối trực

thuộc tỉnh , thành ủy ; xác định biên chế chuyên trách ; các chính sách đối với cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm ...

Hội thảo đã nghe 12 ý kiến phát biểu của đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh , Trà Vinh , Cần Thơ, Tây Ninh ,Bạc Liêu ,

Ninh Thuận , Bình Thuận , LongAn , Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu , Tổng Công ty công trình giao thông 6... Ý kiến của

các đại biểu nhất trí cơ bản với Báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Trung ươngvà kiến nghị rằng : về mô hình tổ chức ,

nên lập một đảng bộ với tên gọi thống nhất Đảng bộ dân chính đảng , bao gồm tổ chức đảng cơ quan , đơn vị sự

nghiệp , đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn (không phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ) ; về nhiệm vụ , nhất trí với

7nhiệm vụ do Bộ Chính trị nêu lên, trong đó cần làm rõ hơn nhiệm vụ của đảng bộ trong việc lãnh đạo chấp hành

đường lối của Đảng , chính sách và pháp luật của Nhà nước . Hiện nay, nhiều tỉnh đã thành lập Đảng bộ khối doanh

nghiệp và phải hoạt động theo bốn nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương

khóa IX ; về tổ chức : đồng chí bí thư và phó bí thư Đảng ủy khối hoạt động theo hướng chuyên trách ; về chế độ ,

chính sách , các đảng ủy khối ngang với tổ chức đảng cấp huyện. Chức danh bầu cử, được hưởng theo ngạch lương

do bầu cử, nếu không do bầu cử thì được hưởng lương chuyên viên cộng với phụ cấp trách nhiệm...

Tổng kết cuộc Hội thảo , thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Tạ Xuân Đại cảm ơn và ghi nhận những ý

kiến đóng góp thẳng thắn , cụ thể của các đại biểu và sẽ tổng hợp lại , cùng với những ýkiến của các cuộc hội thảo khu

vực miềnBắc , miền Trung, để có ý kiến đề xuất với Bộ Chính trị , sớm ban hành quy định thống nhất trong cả nước . D

HỘI THẢO : VỀ LÂU TRƯỜNG QUỐC DOANH

VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TRONG

*RONG hai ngày, 9 và 10 tháng 5 năm 2002 , tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về đổi mới lâm trường quốc doanh

(LTQD) và chính sách phát triển lâm nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc. Tham gia Hội thảo có trên 70 đại biểu là

các nhà hoạch định chính sách thuộc các ban ngành Trung ương, các nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các địa

phương , các lâm trường ở các tỉnh miền núi phía Bắc .

Sau hai ngày thảo luận sôi nổi , Hội thảo đã đi đến một số nhận định tổng quát như sau :

LTQD là loại hình doanh nghiệp nhà nước có quá trình phát triển gắn với sự nghiệp lâm nghiệp của đất nước .

Trong cơ chế cũ , LTQD là những đơn vị đầu tàu trong quá trình khai phá , phát triển kinh tế ở các vùng cao , vùng sâu
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và vùng xa. Nhất là từ khi có Nghị quyết 10/NQ- TW , ngày 5-4-1988 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương

khóa VI " Về đổi mới cơchếquản lý kinh tế trong nông nghiệp ", LTQD vẫn là nơi tập hợp các nguồn lực của Nhà nước

để phát triển và bảo vệ rừng ở khắp các địa phương miền núi .

Các đại biểu rất tâm đắc với một số báo cáo điển hình về lấy ngắn nuôi dài , phát triển kinh tế khá , trong điều kiện

vẫn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, như chuyển đổi cơ cấu sản xuất nội bộ lâm trường, đầu tư dây

chuyền chế biến nhựa thông (Đinh Lập ) , trồng cây ăn quả (Lục Ngạn) , mở các hoạt động du lịch sinh thái (Sông Đà) ...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được , LTQD hiện đang gặp nhiều khó khăn , các nguồn lợi từ rừng đã bắt đầu

cạn kiệt , Nhà nước quyết định đóng cửa rừng . Nguồn tài chính của Nhà nước cung cấp cho sự nghiệp bảo vệ và phát

triển rừng tuy có tăng lên đáng kể (Chương trình 327 , Chương trình 661 và các dự án khác ), nhưng việc sử dụng lại

do nhiều thành phần kinh tế tham gia . Trong khi đó, các LTQD chưa thực sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất để thích nghi

với cơ chế thị trường, lao động thiếu việc làm , thu nhập không đủ trang trải chi phí cuộc sống .

Để tạo điều kiện cho LTQD tiếp tục phát triển trong hoàn cảnh mới, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản hướng

dẫn , định hướng , như : Nghị định số 12 /CP , ngày 2-3-1993 của Chính phủ "Về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế

quản lý doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp " ; Nghị định số 01/CP , ngày 4-1-1995 của Chính phủ " Về việc giao

khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà

nước" . Gần đây , Chính phủ ban hành Quyết định số 187 /1999/QĐ -TTg , ngày 16-9-1999 "Về đổi mới tổ chức và cơ

chếquản lý lâm trường quốc doanh "...

Trên thực tế, tiến độ triển khai thực hiện Quyết định 187 rất chậm , không đồng đều ở các địa phương, nhiều tỉnh

hầu như chưa triển khai , thậm chí chưa có phương án triển khai cụ thể. Nội dung triển khai thực hiện Quyết định 187

không theo trình tự thống nhất, không bám theo các quy định của Quyết định 187 và Thông tư liên tịch số

109/2000 /TTLT/BNN -BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Tài chính .

Các ý kiến tranh luận tại Hội thảo đã tập trung nêu một vấn đề cấp bách cần có giải pháp xử lý kịp thời, như sau :

- Trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần , vai trò của LTQD là rất quan trọng , nhưng thực tế cho

thấy, một số thành phần kinh tế khác có thể tham gia tốt các dự án bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước . Bởi vậy,

khi đặt ra mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, Nhà nước cần đổi mới cơ chế cung cấp kinh phí thực hiện trên cơ sở ai

có khả năng làm tốt thì nên giao cho họ làm. Nhà nước là người chọn thầu , kiểm tra và nghiệm thu kết quả.

- LTQD là loại hình doanh nghiệp nhà nước đặc thù , vì thế chưa đưa vào phân loại theo tinh thần Nghị quyết Hội

nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) . Trong bản thân mỗi LTQD vừa có nội dung là doanh nghiệp -

sản xuất , kinh doanh theo cơ chế thị trường, vừa có nội dung hoạt động sự nghiệp (có thu) thực hiện chức năng dịch

vụ công . Nếu phân định rõ hai chức năng này thì việc hoạch định cơ chế chính sách sẽ phù hợp hơn . Chẳng hạn,

nếu là sản xuất kinh doanh thì không có bao cấp , LTQD tự lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh như thế nào để

lấy thu bù chi , tự chủ , tự chịu trách nhiệm ; nếu là hoạt động dịch vụ công , thì Nhà nước đầu tư vốn, thẩm định kết

quả thực hiện cụ thể rõ ràng như các tổ chức làm dịch vụ công khác.

- Vướng mắc chính hiện nay là , LTQD chưa được tự xác định phương án sản xuất kinh doanh. Trồng cây gì , ở

đâu , muốn khai thác (đối với rừng kinh tế) phải có giấy phép chính quyền địa phương, phải chờ các thủ tục kiểm tra

của kiểm lâm... Nhiều LTQD than phiền về các thủ tục rườm ra, có lúc hoàn tất được thủ tục thì nguyên liệu đã hỏng

hoặc không còn đảm bảo chất lượng . Trong khi Nhà nước ở địa phương không chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất

kinh doanh của LTQD.

- Một số đại biểu kiến nghị nên hình thành LTQD theo tuyến huyện . Để nâng cao hiệu quả quản lý và phối - kết

hợp giữa các địa phương lân cận , giữa chính quyền, kiểm lâm , khắc phục sự tranh chấp, chồng lấn về địa giới rừng

và địa giới hành chính , mỗi huyện miền núi nên có một lâm trường .

- Nhiều giám đốc cho rằng , nếu chỉ dựa vào tiêu chí về diện tích để phân loại LTQD (QĐ 187 ) là không hợp lý .

mà cần căn cứ vào hoạt động cụ thể và hiệu quả kinh tế , môi trường , xã hội của LTQD . Mặt khác , hiện nay ở nước

ta LTQD không thể nuôi sống công nhân , bộ máy và có lãi , nếu chỉ dựa vào rừng (trồng và bảo vệ) . Việc "lấy ngắn

nuôi dài " là cần thiết , nhưng làm như thế nào ở vùng cao (không thủy lợi , đất dốc...) là cả một vấn đề lớn .

- Một số ý kiến đề xuất, không nên tách ban quản lý và bảo vệ rừng khỏi lâm trường , vì sẽ khó có nguồn thu để

hoạt động và nuôi sống bộ máy hoạt động sự nghiệp và không kết hợp được nhiều nguồn lực khác nhau trong công

tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, nếu giao cho LTQD đảm nhiệm , thì việc quản lý sẽ phải áp dụng hai hệ thống hạch toán :

sản xuất kinh doanh và dịch vụ công .

Hội thảo kiến nghị , Chính phủ sớm sơ kết , tổng kết việc thực hiện Quyết định 187 , phân cấp, phân quyền cho địa

phương và các LTQD lựa chọn phương án đổi mới cải cách có kèm theo cam kết thời hạn thực hiện để sớm có một

hệ thống LTQD mạnh , xứng đáng giữ vai trò chủ đạo trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ nguồn rừng của đất nước. Q
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ẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

THÀNH LẬP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1960. HỆ

THỐNG TRƯNG BÀY CỦA BẢO TÀNG GIỚI THIỆU HƠN

3000 HIỆN VẬT, HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU VỀ VĂN HOÁ CỦA 54

DÂN TỘCVIỆT NAM.

CÒN TỔ CHỨC NHIỀU CUỘC TRIỂN LÃM LƯU ĐỘNG PHỤC

VỤ ĐỒNG BẢOỞ MỌI MIỀN ĐẤTNƯỚC .

ĐƠN VỊ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TĂNG THƯỞNG HUÂN

CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA NĂM1995, HUÂN

CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI NĂM 2000 VÀ NHIỀU

BẰNG KHEN CỦACẤP TỈNH ,BỘ , NGÀNH .NGÀY01 THÁNG 01 NĂM 1964 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ĐẾNTHĂM BẢOTÀNG VÀ KÝVÀO SỔ VÀNG LƯU NIỆM. NĂM 2001 - 2005 BẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NHÀ BẢO TÀNG ĐƯỢC TẶNG VIỆT NAMTRIỂN KHAI DỰ ÁN TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI VÀ

GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỢT MỘTNĂM 1996. KHUÔN VIÊN VĂN HOÁ VỚI DIỆN TÍCH 40.000 mỉ, GIỚI

BẢO TÀNG ĐANG LƯU TRỮTRÊN 20.000 TÀI LIỆU , HIỆN THIỆU MỘTSỐ ĐẶC TRƯNG KHÔNGGIAN VĂN HOÁCÁC

VẬTGỐC. DÂN TỘC VIỆT NAM , TẠO HÀNH TRÌNH THAM QUAN

NGOÀI HỆ THỐNGTRƯNG BÀY, HÀNGNĂM BẢOTÀNG ĐỒNGBỘ , LIÊN TỤCTRONGVÀNGOÀI BẢOTÀNG

HÂNHẠNHĐƯỢCĐÓN CHÀO24KÍCHĐẾN VỚI BẢO TÀNG



TỐNG CÔNG TYCÔNG NGHIỆP TÀUTHUỶ VIỆTNAM

VINASHIN

Shiping & Service CÔNG TY VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Địa chỉ : 109 Quan Thánh ,Ba Đình , Hà Nội

BT : 84(4)7338795-7339313-7340009 * Fax :84(4)7337946 * E-mail : vinashiship@hn.vnn.vn.

GIÁM ĐỐC •TRẦN VĂN LIÊM

INGUNG TRONG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

VINASHIN

VIE ILDING INDUSPOR

C

C

n

th

k

Tập thể CBNV công ty vận tải & dịch vụ hàng hải

ĐIỂM XUẤT PHÁT CHO NHỮNG CON TÀU MANG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

C

ông ty Vận tải và Dịch vụ Hàng hải được thành lập

ngày 23/08/2000 theo quyết định 197 CĐ /TCCB-LĐcủa

HĐQTTổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ ViệtNam.

Với chức năngnhiệm vụđược giao : Làm chủ đầutưđóng

mới các tàu biển trọng điểm của Tổng Công ty , đồng thời

trực tiếp quản lý khai thác các tàu đã xuất xưởng. Trong bối

cảnh mà ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam còn nhiều

khó khăn về vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công

nghệ còn ởmức thấp, tình hình cạnh tranh trong khu vực

ngày càng gay gắt, tuy vậy ta lại có lợi thế về địa lý (thềm lục

địa rộng ,bờ biển dài ) sự hỗ trợ của Chính phủ với cơ chế

chính sách ưu đãi đầu tư cho ngành đóng tàu và đặc biệt là

quyết tâm của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh quốc tế , quyết tâm đưa

ngành đóng tàu Việt Nam lên tầm cao mới.

Nhằm góp phần thực hiện quyết tâm của Tổng Công ty,

ngay từ những ngày đầu ban lãnh đạo Công ty Vận tải và

Dịch vụ Hàng hải đã định hướng phát triển mang tính chiến

lược lấy kiện toàn tổ chức làm khâu đột phá tuyển chọn

những người có đủ trình độ chuyên môn, phân công công

việc phù hợp với năng lực.

Đội ngũCBCNV của Công ty đã có đủ tiêu chuẩn nghề

nghiệp , 100 % có trình độ đại học , trình độ ngoại ngữ , tin học

tốt nên nhiệm vụ SXKD luôn hoàn thành.Riêng năm 2001 ,

năm đầu tiên đivào hoạt động , tổngdoanh thu của Công ty

đạt gần 30 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho hội nhập Quốctế , với tư

cách làmộtđơn vị chủ tàu biển, Công ty đã tiến hành lập và

triểnkhai thực hiện hệ thống quản lýan toàn ISM code tiêu

chuẩn quốc tế được cơ quanĐăng kiểm đánh giá cao và cấp

Để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên

môn , Công tycử cán bộ đi theohọc các lớp đào tạo nângcao

trong và ngoài nước. Để chuẩn bị đầy đủ các nguồn hàng

cho tàu vận chuyển, Công ty triển khai nắm bắtcác yếu tố

thị trường , chuẩn bị đầy đủcácmặt sẵn sàng cho đội tàu của

Công ty mở rộng tuyến vận chuyển Quốc tế đi Hàn Quốc -

Nga -Trung Quốc - Nhật Bản - Ấn Độ - TrungĐông. , TâyÂu..

Năm 2002 Công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 51 tỷ

đồng, trong đó có doanh thu từ phần khai thác tàu dầu

Vinashin - 1 , tàu Cái Lân 6.300 dwt (từ tháng 10/2002) , tàu

chuyên dụng Bạch Đằng Giang26.000 dwt(từtháng 7/2002)

và thu từ các dịch vụ giaonhận , vận chuyển hàng hoá thuỷ

bộ. Gấp rút chuẩn bị vào tháng 12/2002 tiếp nhận tầu đóng

mới 11.500 dwt tại Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng và tàu

12.000dwt tại Nhà máyĐóng tàu Hạ Long nhằm nâng cao uy

tín choCôngty trên thị trường tàu biển.

Đạt được những thành tích trên là nhờ Công ty đã xây

dựngđược đội ngũđoàn kết nhất trí cao , tạo được mối kết

hợp thống nhất giữa Đảng - Chính quyền - Côngđoàn. Đời

sống vật chất tinh thần của CBCNV được quan tâm chu đáo,

ở Công ty cũng như trong tất cả các đơn vị thành viên của

TCT. Tiếp tục thực hiện và phát huy tốt Quy Chế dân chủ ,

công nhân viên chức thường kỳ đối thoại, đóng góp ý kiến

với Giám đốc tạo thành khối đoàn kết, hướng tới nhiệm vụ

chungtrong không khí thi đua sản xuấtkinh doanh sôinổi.

Chắc chắn Công ty Vận tải và Dịch vụ Hàng hải sẽ tiếp tục

lớn mạnh không ngừng và sẽ đóng góp ngày càng nhiều

hơn cho việc xây dựng ngàng công nghiệp tàu thuỷ Việt

Nam ngangtầm khuvực , đáp ứng nhu cầuthị trườngtrong
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chứng chỉ phù hợp. nước và quốctế .



BỘ CÔNG NGHIỆP

MIETỔNGCÔNGTÁI THIẾT BỊ CÔNGNGHIỆPTYMÁY

ĐỊA CHỈ: SỐ 2 TRIỆUQUỐC ĐẠT - HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

DT: 84.4.8269940 FAX:84.4.8261129

Website: wwwmievn.com * E-mail: mie@hn.vnn.vn

CHI NHÁNH TẠI TP. HCM

275 HÙNG VƯƠNG - TP . HCM

DT: 84.8.8.579146 FAX: 84.8.8579146TỔNG GIÁM ĐỐC:

TS . TRẦN VIỆT HÙNG

ổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là

Tổng Công tyNhà nước trực thuộc bộ Công

nghiệp chuyên về sản xuất - kinh doanh trong

các lĩnh vựcCơ khí - Chếtạo máy và Xây lắp các

công trình công nghiệp. Lực lượng cán bộ, công

nhân viên của Tổng công ty bao gồm các tiến sĩ,

thạc sĩ, kỹ sư có trình độ chuyên môn giỏi, cán bộ

kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao được đào

tạo cơ bản trong và ngoài nước..Các đơn vị thuộc

Tổng Công ty được trang bị đầy đủ các máy móc

và phương tiệncần thiếttừ khâu thiết kế đến sản

xuất, chếtạo, lắp đặt và kiểm tra chất lượng sản

phẩm với các công nghệ tiên tiến đáp ứng mọi

yêu cầu khắtkhe của khách hàng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

Chế tạo các thiết bị toàn bộ và thiết bị lẻ cho

nhiều ngành công nghiệp như :

Sản xuất vật liệu xây dựng .

- Chếbiến nông sản, thực phẩm .

Hoá chất, hoá dầu và giao thông .

- Khai thác dầu mỏ, khíđốt,khaikhoáng và tuyển

quặng .

Máy công cụ , máy ép ,máymiết chỏmcầu , máy

cắt đầu thép cán , bơm chất lỏng các loại, hộp

giảm tốc , thiết bị vận chuyển nâng hạ, cân điện

tử , cân định lượng ...

-

-

Sản xuất thép cán , thép hình, ống thép hàn,

khung nhà côngnghiệpvàtônlợp .

- Sản xuất dụng cụ - đồ nghề và các chi tiết tiêu

chuẩn với độ bền cao như : Bulông , đai ốc chịu

lực .

Chếtạo các thiếtbị phục vụ xử lý môi trường như

hệ thống xử lý khói bụi, rác thải, nước thải dân

dụng vàcông nghiệp ,

- Cung cấp lắp đặt các thiết bị cảnh báo an toàn

chốngcháy nổ .

Thiết kế, chế tạo các hệ thống điều khiển tự

động dùng trong công nghiệp với sựtrợ giúp của

máytính (kể cả cung cấp phần mềm điều khiển) .

- Thiết kế , chế tạo các loại khuôn mẫu có độ chính

xác cao .

Chế tạo , lắp đặt các thiết bị siêu trường , siêu

trọng và thiết bị chịu áp cho các ngành công

nghiệp.

Chế tạo các sản phẩm điện tửdân dụng nhưMáy

điều hoà , tủ lạnh và máy giặt.

Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có

thờihạn ở nước ngoài.

Các mặthàng của Công tyMEBANIMEX như : Hàng cơ kim khí, điện gia dụng .

hàng tiêu dùng các loại, hàng nông sản và máy móc thiết bị.
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TỔNG CÔNG TY

VINAWACO

XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

VINAWACO

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84-4 ) 9285109 - 9285106; Fax: (84-4 ) 9285124

Chi nhánh Tổng công ty tại TP . Hồ Chí Minh :

278 Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8 ) 8204260 ; Fax : (84-8 ) 8204299

Quyền Tổng giám đốc :

KS. TRẦN NGUYỄN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THUỶ thành lập năm

1982 trên cơ sở các xí nghiệp nạo vét sôngbiển .

Ngày 2-12-1995 được tổ chức lại thành doanh

nghiệp Nhà nước . Là một tổ chức chuyên ngành

xây dựng các công trình giao thông đường thuỷ,

đường bộ , dân dụng , công nghiệp trong phạm vi

cả nước . Có 19 đơn vị thành viên , có gần 500

phương tiện thiết bị thuỷ bộ với tổng công suất trên

60.000mã lực .

LĨNH VỰCKINH DOANH CHỦ YẾU :

- Nạo vét mở luồng mới, duy tu luồng lạch vào

các cảng sông, cảng biển , chân cầu cảng , kênh

máng thuỷ lợi, nạo vét các vùng hồ, hút phun tạo

Eleb
ai

.

-Xâydựngcác công trình thuỷ công.

- Xâydựng các công trình cầu đường bộ .

Xây dựng các công trình công nghiệp và dân

dụng .

- Xâydựngcác công trình điện .

- Nổ mìn phá đá thanh thải chướng ngại vật trên

sông , biển ....

- Đóng mới, sửa chữa các phương tiện thiết bị

nạovét xây dựng công trình .

- Nhận làm tư vấn đầu tư và phát triển đường

thuỷ, làm tổng thầu , đấu thầu và hợp tác liên

doanh với các tổ chức , cá nhân trong và ngoài

nước về nạo vét và xây dựng công trình ở trong ,

ngoài nước .

- Sản xuất vật liệu xây dựng , vận tải, xuất nhập

khẩu vật tưthiết bị đường thuỷ .

- Xuất khẩu lao động .

igo

Tàu hút bụng Long Châu

LONG CHAU

Thi công cảng Cái Lân (Quảng Ninh )

Thi công đường Hồ Chí Minh

XEMIMADEM So XWX 4 m
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TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ DU LỊCH HÀ NỘI

8513

DU LỊCH HÀ HỎI

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT - CẦU GIẤY - HÀ NỘI * ĐT: (84-4). 8364390 - 7560436 * FAX: (84-4 ). 8343050

* Trường Trung học Nghiệp vụ Du Lịch Hà Nội (tiền thân là Trường Du Lịch Việt Nam) thành lập ngày 24/07/1972 , là trường quốc

gia đầu tiên đàotạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Ngành Du Lịch Việt Nam

* Nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường là : Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật phục vụ trong khách sạn bao gồm các nghiệp vụ : lễ tân ,

phục vụbàn, buồng ,quầy uồng (bar), chế biến món ăn trong khách sạn , nhà hàng du lịch ; hướng dẫn viên du lịch , nhân viên lữ hành; ngoại ngữ và

vi tính chuyên ngành du lịch- khách sạn .

* Mục tiêu của Nhà trường là : chất lượng đàotạo làmđầu. Trường có đội ngũ 260 cán bộ giảng viên cótrình độvà nghiệpvụ chuyên môn cao .

* Từđầu những năm 90 Trường Trung học nghiệp vụ Du Lịch Hà Nội đã mạnh dạn đầu tưcơ sở vật chất : Trang thiết bị phục vụ cho

côngtác giảng dạy và học tập . Với diện tích rộng một hec -ta , khu trường mới được xây dựng, trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm : khu

hiệu bộ , khu giảng đường, phòng thực hành , phòng máy vi tính , phòng Lab học ngoại ngữ , hội trường... Mỗi năm , Trường đón nhận khoảng 2400

học viên trong nước vàquốc tế (Lào , CHDCNH Triều Tiên ...) . Ngoài ra trường còn có Trung tâm thực hành nghề khách sạn với diện tích hai hec-ta

và kháchsạn haisao đủ trang thiết bị để cho học sinh thựchành .

*Quán triệt quan điểm của Đại hội lần thứIX của Đảng : " Phát triển Du lịch thậtsự trở thành một ngành mũi nhọn" với nhận thức

vai trò quan trọng của yếu tố con người trong hoạt động du lịch Nhà trường đã :

- Liên kết chặt chẽ với các nghệ nhân trong ngành và chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy cho học viên . Ngoài ra , Nhà trường còn

hợp tác về mặt đào tạo với một số trường nước ngoài như : Hiệp hộicáctrường dulịch và khách sạn của Cộngđồng Châu Âu: Trường SHATEX

(Singapore ), Trường IMT (Thailand ), Trường Metro politan English and Business College (Australia ); Trường Du lịch Bandung (Indonesia ); Trường

Khách sạn Haghue (Hà Lan )và mạng lưới cáctrường du lịch ChâuÁ - Thái Bình Dương (APETIT ).

- Nhận thức được vai trò quan trọng của việc kết hợp giữa học và hành trong trường trung học dạy nghề, Ban lãnh đạo nhà trường đã

chủ động phânbổhợp lý giữa học tập và thực hành. Các lứa học sinh học tập tại trường đã có nhiều cơhội để rèn luyện nghiệp vụ , được trang bị

những kiến thức chuyênmôn cần thiết, đủ khả năng đáp ứng được những yêu cầu công việc, 85 % các em ra trườngđã xin đượcviệc làm .

- Gần20.000cán bộ công nhân viên công tác trong ngành Du Lịch đã được học tập và rèn luyện tạitrưởng,họ đang là những con người

trực tiếp laođộngphấn đấu đểđưa nền Du lịch nước nhà ngày càng phát triển cả về chất và lượng . Để Việt Namthực sự trở thành "Điểmđếncủa

thiên niên kỷmới" thìcôngtác đào tào nguồn nhân lực chongành Du Lịch vẫn là một nhiệm vụ to lớnđòihỏi thầy và trò TrườngTrung họcDu Lịch

phải phấn đấu không ngừng .

Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, phát triển ngày hôm nay thầy và trò Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hà

Nội đã có thể tựhào vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành du lịch Việt Nam .

CÔNG TY HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

VIETNAM LABOUR OVERSEAS DEPLOYMENT CORPORATION

Trụ sở : Số 2 Trần Thánh Tông - TP.Hà Nội * ĐT: (84-4 ) 9716313 * Fax: (84-4 ) 9716316

Email: LODHNVN@BDVN.VNMAIL.VND.NET - http://www.lod.com.vn

Ca

ông ty Hợp tác lao động nước ngoài (L.O.D ) là doanh

nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

thành lập ngày 29 tháng 12 năm 1992. Hoạt động kinh doanh

chính của Công ty là tuyển chọn cung ứng đào tạo và cung

ứng lao động,chuyên gia cho các thị trường thuê lao động

nướcngoài. Hìnhthứccungứnglao độngđa dạnggồm nhiều

ngành nghề khác nhau như : lao động côngxưởng , công

nhân xây dựng, lao động giúp việc nhà, khán hộ công ,

thuyền viên đánh cá , lập trình viên...

Trong 10 qua, Công ty đã cung ứng hơn 13.000 lao động

xuất khẩu sang làm việc tại các thịtrường nhưHàn Quốc,

Nhật Bản , Đài Loan , Malaysia , Trung Đông...

Với những thành tích đã đạt được, Công ty được đánh giá

làmột trong những đơn vịhàng đầu về xuất khẩu lao động, là

một trong ba công ty của cả nướcđược Thủ tướng Chính phủ

VIETNAM LABOUR OVERSEAS DEPLOYMENT CORPORATION (LOD)

LED CÔNG TY HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
G Tel:9718313 9716315 8716301 STIGMA Fax: 9716215

Lễ tiễn lao động đi làm việcở nước ngoài

tặng bằng khen vềsựnghiệp xuấtkhẩu lao động,góp phần tích cực vào công cuộcxóa đói giảm nghèo cho xãhội.

Vớinănglực vàkinh nghiệm sẵn có của mình, Công tyHợp tác laođộngnước ngoài (L.O.D )sẵn sàng cung cấp đápứng

mọiyêu cầu củakhách hàng, làđịachỉ tin cậy chocácđối tác trong vàngoàinước vềxuấtkhẩulaođộng.

CÔNG TY LO. CHÚNG TÔI RẤTMONG MUỐN ĐƯỢC QUAN HỆ,HỢPTÁCLAOĐỘNGVỚI

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NHU CẦU XUẤTKHẨU LAO ĐỘNG.



S CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

SEAPRODEX

HANOI OFFICE::

SEAPRODEX DANANG

DANANG SEAPRODUCTS IMPORT - EXPORT CORPORATION

HEAT OFFICE : 263 PHAN CHÂU TRINH ST, DANANG CITY

TEL: (84.511 )821436-824515-823833 FAX: (84.511 ) 824778-823769 * E- mail: seadana@hn.vnn.vn

171B Nguyễn Thị Minh Khai St - Hanoi City

tel : (84.4)8637501

fax: (84.4) 8637711

HỒ CHÍ MINH GITY BRANCH : NHA TRANG BRANCH:

166 Nguyen Cong Tru St. Q1 HCM City 44 Nguyen Thi Minh Khai St Nhatrang Gity

tel: (84.8) 8230472 tel: (84.58) 822186

getik dafax: (84.8) 8210736 hioXin fax: (84.58) 821909

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG - SEAPRODEX DANANG LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ,

VÀ LÀĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦATỔNG CÔNG TYTHUỶ SẢN VIỆT NAM , ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY26-2-1983.

SEAPRODEX D
CM TAY LAP TH

CÔNG TY ANH PHA S

CÁC ĐƠN VỊTRỰC THUỘC CÔNG TY GỒM CÓ:

*XÍ NGHIỆP CHẾBIẾNTHUỶĐẶC SẢNSỐ 10

*CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀXUẤT KHẨU THUỶ SẢN

THỌQUANG

*CÔNGTYPHÁTTRIỂNNGUỒNLỢITHUỶSẢN

*CÔNG TYCHẾBIẾNTHUỶSẢN CAMRANH

* TRUNGTÂMDỊCHVỤTHUỶSẢN

HIỆN NAY CÔNG TY CÓ VỐN GÓP Ở CÁC ĐƠN VỊ

* CÔNGTY CỔ PHẦN BAO BÌXUẤT KHẨU

*NGÂN HÀNGCỔ PHẦNXUẤT NHẬPKHẨUVIỆT

NAM

*CÔNGTYTNHHĐÔNG HẢI

*CÔNGTYTÀI CHÍNH CỔ PHẦN SEAPRODEX

*CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

TỔNG HỢP

*CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THUỶ SẢN VIỆT

NAM

CÁC LĨNHVỰC HOẠTĐỘNG CHÍNH :

*SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG THUỶ SẢN

XUẤT KHẨU VÀ TIÊU THỤ NỘI ĐỊA VỚI CÁC

MẶT HÀNG ĐÔNG LẠNH DẠNG BLOCK , ĐÔNG

RỜI IQF SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG

KHÔ VÀ HÀNG TƯƠI SỐNG , KHAI THÁC VÀ

| ĐÁNH BẮTTHUỶ SẢN XU

*KINH DOANH NHẬP KHẨU CÁC LOẠI MÁY

MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG CỤ SẢNXUẤT, CÁCLOẠI

VẬTTƯ , NGUYÊNVẬTLIỆUPHỤCVỤNGHỀ CÁ,

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC VÀ HÀNG

TIÊU DÙNG, DỊCHVỤVẬN TẢI, MAYMẶC ...

*SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG TÔM ,

THỨC ĂN NUÔI TÔM, THỨC ĂN NUÔI CÁ , GIA

CẦM , GIA SÚC, THUỐC DIỆT TẠP ; DỊCH VỤ

CUNG CẤP KỸ THUẬT, THIẾT BỊ, VẬT TƯ , HOÁ

CHẤT PHỤCVỤNGHỀ NUÔITRỒNGTHUỶSẢN .

*XÂY DỰNG , LẮP ĐẶT, TRANG TRÍ NỘI - NGOẠI

THẤT, CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG, THIẾT

BỊ MÁY MÓC CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG

NGHIỆP , KHÁCH SẠN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

DÂN DỤNG ...

*BÁN BUÔN, BÁN LẺ BỘT CÁ VÀ THUỶ SẢN,

KINH DOANH HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ SẢN

PHẨM CÓ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, KINH DOANH ,

VẬN CHUYỂNVẬTTƯ , HÀNGHOÁ.

SEAPRODEX DANANG

sẵn sàng hợp tác ,

Liên doanh với các đơn vị trong

và ngoài nước trong tất cả các

lĩnh vực trên .

GIÁM ĐỐC CÔNG TY :

PHẠM MẠNH HOẠT

NOX URO UHM OF ON HOVEN MARWAD SUND OF SAD



Công ty Sản xuất - Kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ

SDC

Cantho Construction materials producing & trading Company

SADICO CANTHO

Văn phòng chính : Số3 Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ

Điện thoại: (071) 821885 - 823457 - 824886 - Fax : (071) 821141

Văn phòng đại diện tại TPHCM : 37B Nguyễn Thông , Q3

Điện thoại: (08 ) 9325852 - Fax : (08 ) 9320489

Giám đốc công ty : Kỹ sư Từ Quang Trạch

(Anh hùng Lao động )

CONGTYSAM
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ông ty SADICO Cần Thơ là doanh nghiệp Nhà

Congnước được thành lập được thành lập 1988

trực thuộc UBND tỉnh Cần Thơ với máy móc thiết

bị công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất của Châu Âu

và Châu Á cùng với đội ngũ công nhân kỹ thuật

lành nghề đảm bảo sản xuất cung cấp đầy đủ, kịp

thời những sản phẩm có chất lượng cao như :

- Sản xuất kinh doanh vỏ bao PP -PK -KPK ... cao

cấp dùng đểđựng xi măng đen , xi măng trắng , gạo

xuất khẩu , hàng nông sản , đường , phân bón , hóa

chất xửlý nước nuôi tôm, thức ăn cho tôm , thức ăn

gia súc, gia cầm , tấm bạt và các loại bao phục vụ

đa dạng cho tiêu dùng.

- Sản xuất và kinh doanh các loại xi măng , trụ

điện bê tông tiền áp, ống cống ly tâm thoát nước ,

cừcọc bê tông các loại và vật liệu xây dựng khác .

- Xuất nhập khẩu trực tiếp , uỷ thác và gia công

xuất khẩu các loại vỏ bao PP -PK-KPK , các loại xi

măng , nguyên liệu ngành nhựa, ngành xi măng,

vật tư , hóa chất, thiết bị, phụ tùng thay thếphục

vụ sản xuất vỏ bao, xi măng, vật liệu xây dựng .

- Chuẩn bị vào cuối năm 2002, sẽ sản xuất và

cung cấp bao giấy kraft, bao PK đáy vuông dựng

xi măng và các sản phẩm khác .

Ximăng Saleo sản xuất tại Xã Xuăng Cần Thơ

sản phẩm trụ UL, ống cống thoát nưNG

sản xuất tại xí nghiện Bí lông

Công ty Studico Cần Thơ sẵn sàng phụng onquỷ khách hàng



ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP . HỒ CHÍ MINH

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP

HANG 3

SỐ 9 NGUYỄN THỊ MINH KHAI - 0.1 - TP.HCM

ĐT : (84.8 ) 8292737 - 8291667 - FAX : ( 84.8 ) 8298457

EMAIL : hem.tv@hcm.vnn.vn

,

NÀNG. HIM TRUYỀN HÌNH

DV

TH

HTV

ài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát

| sóng từ : 01-05-1975 . (Đài truyền hình Sài Gòn

từ năm 1966 ).

Công suất 20KW - Trụ Anten 128m - Hệ màu

PAL D/K.

Trên hai kênh : 7 và 9 VHF.

Phủ sóng trực tiếp từ miền Nam Trung Bộ đến

miền Tây Nam Bộ (Lâm Đồng - Ninh Thuận

đến Cà Mau) đường kính 200 Km .

Hiệu quả tiêu chuẩn , khu vực dân cư trên 25

triệu người.

Chương trình hàng ngày :

• Trên kênh 7 : Từ 5:30 đến 23:00 .

• Trên kênh 9 : Từ 5:30 đến 23:00 .

7001

HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TELEVISION FILM STUDIOS

9 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP.HCM .

ĐT: (84.8 ) 9102022 - 8888095 - 8229600 - Fax : (84.8 ) 8292738

Email: tfs-hcm@hcm.vnn.vn

Thành lập ngày : 18-10-1991 .

Theo Quyết định số : 526/ QĐUB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh .

HTV

Sản xuất phim truyện , phim tài liệu , phim ca nhạc và Tạp chí Văn nghệ phát sóng trên kênh 7 vào

lúc 9 giờ 05 phút sáng Chủ Nhật gồm nhiều tiết mục phong phú , hấp dẫn , bổ ích .

Các chương trình trên được thực hiện trên hệ thống thiết bị kỹ thuật số , đạt tiêu chuẩn phim Video

chất lượng cao .

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

14 Đinh Tiên Hoàng

DT: (84.8) 8222475

Quận 1 - TP.HCM .

Fax: (84.8) 8292120

Thành lập ngày : 11-01-1989.
ipol abo

Theo Quyết định số : 20/QĐUB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh .

Sản xuất và phát sóng các chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng trong và

ngoài nước , trên các kênh của Đài Truyền Hình TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình quảng cáo được phủ sóng trên khu vực dân cư hơn 25 triệu người, trênđịa bàn trọng

điểm kinh tế, chính trị , văn hóa , xã hội , khoa học kỹ thuật của cả nước .

Trung tâm được trang bị thiết bị kỹ thuật hiện đại để sản xuất và phát hành các thể loại chương trình

hình và tiếng dưới dạng băng từ và đĩa .

Cung ứng thiết bị kỹ thuật, thiết kế lắp đặt kỹ thuật và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Đài, Trạm

Truyền hình và Truyền thanh .
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NAM
VIET

J9I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (NADYPHAR)

NATIONAL DAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY OF HOCHIMINH CITY

136 Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

DT: 8483654 - 8483507 - 8482273 Fax: 84.8.8466355

Pecaldex

H
À
N
G

C
A
O

N
G

Do người tiêu dùng

Bình chọn

P14 pecaldex

Pecaldex

Cung cấp Vitamin và

Calci cho cơ thể ở trẻ

em chậm lớn , phụ nữ có

thai, suy nhược cơ thể.

ACETYLCYSTEIN

Acetylcyste

Acetylcystein

Trị các bệnh đường

hô hấp, kèm theo tiết

nhiều chất nhầy .

Belasiphon BETASIPHON

icto

Betaxiph
TOCMAU

TINGBO GAN

Bestasiphon

Lợi tiểu , lọc máu, giải độc ,

bổ gan

#YNDUTIV

ALU
MIN

A
II Alumi

n

Alumina

Trị viêm loét dạ dày và

tá tràng , dư acid trong

dạ dày .

Kỷ niệm 77 năm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2002)

Điện thoại: 032.0852101
ĐƯỢCANHBƯU ĐIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Hồ Chí Minh , TP Hải Dương

Phát huy những thành tích to lớn đạt được trong năm 2001, Bưu điện tỉnh Hải Dương đang

vững bước vàonăm 2002.

Những kếtquảchủyếu trong hoạtđộngsản xuất kinh doanh năm 2001:

• Tổng doanh thu phát sinh thực hiện : 96,317 tỉ đồng . vượt 7%kếhoạch .Tăng 28,24 % so

với năm 2000. Trong đó doanh thu kinh doanh DVBCVT là 95,9 tỉ đồng , đạt 107,15% kế

hoạch-tăng 28,38 %so với năm 2000. Nộpthuế 2 ,116tỉđồng .

Phát triển 11,569 máy điện thoại, vượt 26,44 % kế hoạch ; Tăng 53,21% so với năm

2000. Phát triển 42 thuê bao In -tơ -net.

Mật độ điện thoại 2,78 máy /100 dân (năm 1999 mới đạt 1.67/100 và năm 2000 đạt

2,02/100).

Phát hành báo chí đạt 6,57 triệu tờ , cuốn đạt 107,71% kế hoạch; Tăng 12,36 % so với

năm 2000 .

• Sản lượng điện thoại trong nước đạt 96,62 triệu phút đạt. Sản lượng điện thoại quốc tế :

302 nghìn phút đạt.

Tiết kiệm Bưuđiện huy động : 55,77 tỉ đồng , đạt 106 % kế hoạch .

Các hoạt động BC -PHBC , phục vụ giao dịch ; xây dựng môhình các điểm BĐVH xã đã

lệ đạt nhiềuthànhtích , phụcvụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của ngành và địa phương .

Năm 2002 Bưuđiện Hải Dươngtiếptụcphát huy

5 bàihọc truyền thống

Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình

và hành động theo 5mục tiêu :

Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh

thựchiện có kết quả cao các chươngtrình công tác .

• Hoànthành cấu hình mạch giai đoạn 2000-2005 ; Hoàn thành dự án mạng viễn thông

2000-2005. Triển khai 2 dựán chuyển mạch với 15.488 số lắp mới; Bổ sung nhiều tổngđài

và các trạm . a

* Cảitạomở rộng mạng cáp cáchuyện và thành phố (24.600 đôi cáp gốc).

tỉnh .

Xây dựng 3 tuyến cáp quang dài 43 km ở 5 huyện , thành phố để nối 2 mạch vòng của

Mở rộng mạng điện thoại vĩ tuyến mạch vòng công nghệ CDMA trên 1980 line cho 2

trạm Hải Dươngvà ChíLinh .

Sắp xếp , tổ chức lại lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành hoàn

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao .

Bưu điện tỉnh Hải Dương



C , NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẠCH ĐĂNG

Địa chỉ : Số 3 Phan Đình Phùng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng * Điện thoại : ( 031 ) 842782-842767 * Fax : ( 031 ) 842282

Tầu số 3 Vĩnh Thuỷ 6.500 tấn trước khi hạ thuỷ ngày 25-2-2002 Lễ khởi công đóng tầu hàng 11.500 tấn

Nhàmáy Đóng tàu Bạch Đằngởbên bờ hóa học kiểm trakim tương và có tính năngsông Cấm , gần trung tâm Thành phố

Hải Phòng với diện tích 30 hec -ta và tổng

sốCBCNV là 2.000 người. Nhà máy chuyên

đóng mới và sửa chữa các phương tiện

tàu thủy, nhận gia côngvà chếtạocơkhí.

1.ĐÓNGMỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY :

- Các loại tàu chở hàng khô, tàu chở dầu ,

tàu chuyên dùng, tàu tuần tiễu , tàu chiến ,

tàu viễn dươngsà lan vận tải biển viễn

dương có trọng tải đến 10.000 DTW- các loại

tàu kéo và tàu dịch vụ kỹ thuật - tàu hút và

tàu du lịch cao cấp - Cần cẩu nổi với sức

cẩu từ 6000- 1000 tấn- tàu tuần tram tàu

chiến du thuyền , tàu bằng chất liệu

composite.

- Từ năm 2000 Nhà máy nâng cấp đóng mới

tàu 15.000 20.000 DWT.

2. SỬA CHỮA CÁC LOẠI TÀU VÀ PHƯƠNG TIỆN NỔITRÊN

U NỔI ĐẾN 10.000 DWT, Ở BẾN ĐẾN 30.000 DWT.

3.CHẾ TẠO CÁC THIẾTBỊLẮP TRÊN TÀU VÀ SÀ LAN .

- Máy kéo neo và neo - Các loại xích neotàu

đến cỡ 60 mm - Hệ thống trụcmáy chính và

chân vịt có công suất đến 4.000 HP - Các loại

bơm , van , cửa kín nước, máy lái điện , cần

cẩu thủy….. , cung cấp các loại phôi đúc , rèn ,

gia công các chế tạo các chi tiết cơ khí, các

kếtcấu kim loại .

4.DỊCH VỤ - GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊCƠKHÍ

- Kiểm tra chất lượng thiết bị xích neo và vật

liệu đóng tàu bằng máy siêu âm, phân tích

cơ giới của kim loại và chi tiết máy. Sửa chữa

phục vụ fàu tại cảng

-
Có xưởng sản xuất oxygène, ecéthylène

(đấtđèn ),xưởng ngâm tẩm chống mối mọi

gỗ, sấy gỗ đảm bảo chống cháy theo quy

phạm tàu biển, sẵn sàng cung cấp cho các

đơn vị có nhu cầu. Sản xuất kết cấu thép có

khối lượng , trọng lượng lớn .

5.

-

-

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .

Nhà máy quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 .

Theo yêu cầu của khách hàng, theo quy

phạm và công ước hàng hải quốc tế . Có

chế độ bảohành thích đáng .

6. THÀNH TÍCH NHÀMÁY ĐẠT ĐƯỢC .

24 Huân chương Lao động các loại

- 10 cờ luân lưu của Bộ , Tổng Công ty .

-

- Năm 1971 , được phong tặng Anh hùng lực

lượng Vũ trang lần thứnhất.

6 cờ luân lưu của Chính phủ.

- Năm 1995 được phong tặng Anh hùng lực

lượng Vũ trang lần thứhai.

- Năm 2000 được phong tặng Anh hùng lao

động thời kỳ đổimới.

Nhà máyđã giành được sự tín nhiệm nhiều

nămcủa khách hàng .

Nhà máy sẵn sàng liên doanh , liên kết với

các cá nhân và tổ chức kinh tế trong và

ngoài nước để thực hiện các đơn đặt hàng

vàcùngđầu tưpháttriển sảnxuất.



T CÔNG TY

KIM KHI THANG LONG

Trụ sở : Thị trấn Sài Đồng Gia Lâm- Hà nội

DT: 84-4-8271340; 8276673 FAX 84-4-8513631

Cửa hàng giới thiệu & bán sản phẩm:

195 Khâm Thiên -Đống Đa - Hà Nội; ĐT: 84-4-8513631

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh:

20 Minh Phụng P5 -quận 6; ĐT: 84-8-8563878

Chuyên sản xuất các mặt hàng dân dụng và chi tiết cho các ngành

công nghiệp khác từ kim loại tấm lá mỏngbằng công nghệ đột dập.

Sản phẩm được bảo vệ và trang trí bằng các công nghệ mạ tráng

men, sơn , nhuộm và nhiều công nghệ khác . Với trang thiết bị hiện

đại và qui trình công nghệ khép kín , hàng năm công ty có thể sản

xuất từ2.500.000 đến 3.000.000 sản phẩm hoàn chỉnh .

Sản phẩm của Kim khí Thăng Long có uy tín trên thị trường trong

và ngoài nước , đã giành được nhiều huy chương vàng tại các hội chợ

triển lãm kinh tế quốc dân Việt Nam .

Ngoài ra sản phẩm của Kim khí Thăng Long đã tham gia vào

chương trình nội địa hoá các sản phẩn tiêu dùng cao cấp như: xe

máy HONDA, bơm nước SHINL...

Để tiếp tục phát triển và hoàn thiện nhu cầu của thị trường , với

quan điểm mởrộng quan hệ hợp tác, Công ty Kim khí Thăng Long đã

cung các tập đoàn HONDAvà GOSHI- THANGLONG.

Với lực lượng loa động chuyên môn hoá cao cùng hơn 25.000 m2

nhà xưởng, đất đai và cơ sở hạ tầng hoàn chỉng, Công ty Kim khí

Thăng Long xin hân hạnh phục vụ quý khách và sẵn sàng hợp tác

sản xuất, liên kết kinh doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài

nước .

Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9002.

MỘT VÀI NĂM TỚI CÔNG TY KIM KHÍ

THĂNG LONG SẼ GÓP PHẦN SẢN XUẤT

XE MÁY TỶ LỆ 100% NỘI ĐỊA HÓA
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CIENCOB

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CIENCO 8

ĐỊA CHỈ: SỐ 18 HỒ ĐẮC DI - Q. ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI * ĐT: (04 ) 8572767 - Fax : ( 04 ) 8572798 * Email: Cienc08. @ hvn.vnn.vn

Đại diện của Tổng Công ty tại phía Nam : Số 253 - QL.15 - Tân Mai - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai ; ĐT: (061 ) 822147

Đại diện của Tổng Công ty tại miền Trung : Công ty Liên doanh Miền Trung: Hưng Long -Núi Thành - Quảng Nam ; ĐT: (0510) 871859

Đại diện của Tổng Công ty tại Cộng hòa DCND Lào : Số 87- Bản KhunTà Thoong - Đường Luangphrabăng- TP . Viêng Chăn ; ĐT: 0056 21213362

CIENCO 8 là đơn (tiền thân là Ban Xây dựng 64 ) thành lập năm 1964 - Là Tổng Công ty 90 được thành lậplại theo văn bản

số: 5981 /ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4897 QĐ/ TCCB - LĐ , ngày 27 tháng 11/1995 của Bộ trưởng Bộ

Giao thông vận tải . Trải qua 36 năm phát triển và trưởng thành , Tổng Công ty đã được hai Đảng, hai Nhà nước Cộng Hòa

XHCN Việt Nam và Cộng hòa DCND Lào tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý :

- Nhà nước Việt Nam tặng : Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân ; Huân chương Độc lập hạng Nhất ; 04 Huân chương

Lao động; Huân chương Quân công ; 02 công ty đượctặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Huychương vàng chất lượng công

trình nhiều năm liền .

- Nhà nước Lào tặng: 03 Huân chương IXALA hạng Nhất; Huân chương Hữu nghị ; Huân chương Lao động hạng Nhấtcùng

nhiều phần thưởng cao quý khác .

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đơn vị hạch toán độc lập

Công ty XDCT giao thông 829

Công ty XDCT giao thông 810

Công ty XDCT giao thông 820

Công ty XDCT giao thông 838

Công ty XDCT giao thông 842

Công ty XDCT giao thông 872

Công ty XDCT giao thông 873

Công ty XDCT giao thông 874

Công ty XDCT giao thông 875

Công ty XDCT giao thông 889

Công ty XDCT giao thông 892

Công ty Xây dựng cầu 75

Công ty Vật tư và XD công trình

Công ty Xây dựng Miền Tây

Công ty XDCT giao thông Việt- Lào

Công ty Quan hệ QT và Đầu tư SX

Công ty Tư vấn XD giao thông 8

Công ty Liên doanh CT Hữu nghị

Công ty Liên doanh CT Miền Trung

Đơn vị hành chính sự nghiệp

Trung tâm Y tế giao thông 8

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ KT 8

Đơn vị hạch toán phụ thuộc

Công ty Taxi Cienco8

Xí nghiệp Xây dựng CT 8

Dây chuyền thi công Asphalf

đường TP. Vientiane

Dây chuyển thiết bị thi công nền

đường quốc lộ 7 - CHDCNN Lào

(theo tiêu chuẩnAASHTO

Với chức năng hiện có , Tổng công ty có đủ khả năng thực hiện các dự án lớn về xây

dựng các công trình giao thông và các công trình khác ở trong và ngoài nước với giá trị

sản lượng hàng năm từ 1.900 tỉ đến 2.000 tỉ đồng.

Ở VIỆT NAM : Thực hiện Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, Tổng công ty đã tham

gia xây dựng hầu hết các tuyến đường huyết mạch như : Quốc lộ 1Agồm 9 hợpđồng;Dự án

đường 5 Hà nội- Hải phòng 2 hợp đồng ; Dự án đường 18; Dự án đường Láng-Hoà lạc ;Dự

án đường Xuyên á gồm 3 hợp đồng; Dự án B4 cụm cầu Non nước gồm 3 hợpđồng ;Dự án

đường 10 gồm 3 hợp đồng ; Dự án đường Hồ Chí Minh ; Dự án cầu Long Đại Đôngvà hàng

trăm công trình cầu đường ở kháp các tỉnh Quảng Ninh , Lạng Sơn , Hoà Bình , Hà Tây, Hải

Hưng , Thanh Hoá , Nghệ An , Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... Tổng công ty đã

góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Ở NƯỚC NGOÀI: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Tổng Công ty đã xâydựng và đảm

Chi nhánh, Văn phòng đại diện bảo giao thông toàn bộ các tuyến đường Bắc và Trung Lào, góp phần vào sựnghiệp cách

Chi nhánh phía Nam

Chi nhánh miền Trung

Chi nhánh Cộng hoà DCND Lào

Ban điều hành dự án

Ban điều hành các dự án phía Nam

3 Ban điều hành dự án Xuyên Á

2 BĐH dự án QL 1 miền Trung

mạng giải phóng dân tộc của nước bạn Lào. Cho đến nay , Tổng Công ty đã thi công hàng

loạt các dự án thắng thầu quốc tế như: Đường 6 , đường 7 , đường 8, đường 9, đường 13 ,

đường 18 B ... Xây dựng các tuyến đường thành phố Viêng Chăn cùng hàng chục các công

trình khác về quốc phòngm thủy lợi và dân dụng ... Tổng Công ty đã góp phần to lớn xây

dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào .

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành , Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông

8 luôn thực hiện nghiêm chỉnh đường lối , chính sách của Đảng, Nhà nướcvàthường xuyên

đầu tưthiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến để nâng cao nănglực đểhoan

thành tốt nhiệm vụ được giao . Tổng Công ty thường xuyên củng cố tổ chức ,xây dựng đội

4 BĐH dự án đường 10 (B4 , R4 , R1 , R2) ngũcán bộ và công nhânkỹ thuật lành nghề , luôn tạo đủ việc làm, đảm bảothu nhập và

4 BĐH dự án QL 1 Hà nội - Lạng sơn

3 BĐH dự án tại Lào

1 Liên doanh 18

không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động vàluôn thực hiện

đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước và tham gia tích cực các hoạtđộng xãhội.

THI CÔNG TY IN TRI QUÍ CÔNG CẢN 50 BÀ TRIỀU HÀ NỘI ĐT . 0987911 + nui cố 196E Iecu nace 1970. PH .Eaaaa
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Mừng

Ngày
Báo Chí Việt Nam

=HDS

THÉP VIỆT- NHẬT

Dáng đứng cho những công trình

ISO - 9001 : 2000

A

TÜV Rheinland

Berlin-Brandenburg

TÜV

CERT

Thép xây dựng HPS từ $ 6 đến

Q 40 được sản xuất trên

dây chuyền công nghệ và tự động

hóa tiên tiến của Nhật Bản .

Từ ngàn xưa , con đường làng của một vùng quê với rặng tre xanh

đã là hình ảnh đầy kiêu hãnh của quê hương và con người Việt

Nam. Dáng đứng gậy tre của Thánh Gióng là một huyền thoại lịch

sử oanh liệt . Từng mái lợp ngôi nhà , kèo cột, phên liếp , đồn

giông ...đều bằng tre xanh.

Ngày nay , thép HPS đã kế thừa truyền thống vănhóa lịch sử đó để

biến đổi cả những ước mơ xưa thành hiện thực. Thép HPS đóng góp

một phần để xây dựng những ngôi nhà và công trình lớn của đất

nước .

Thép HPS - tạo nên dáng đứng cho nhữngcông trình tương lai,

CÔNG TY THÉP HPS

Khu Công Nghiệp Thép : Km 9 Quốc lộ 5 - Quán Toan ,Hồng Bàng -HảiPhòng

Tel: (84.31 ) 749998-749452 - Fax: (84.31 ) 749051 - Email : hps@hn.vnn.vn - Website : www.hps.com.vn
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B

CỦA ĐẢNGVÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Rộng sản

CÔNG TÁC TƯTƯỞNG , LÝ LUẬN

TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNGHIỆN NAY

LÊ VĂN DŨNG

T

HỜI gian qua, trước những diễn

biến phức tạp của tình hình thế

giới, khu vực và trong nước, công

tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhân

dân (QĐND ) đã bám sát thực tiễn phát

triển của đời sống kinh tế , xã hội đất

nước , bám sát nhiệm vụ chính trị, đời

sống bộ đội, tập trung giáo dục, bồi

dưỡng nâng cao nhận thức đúng đắn

về chủ nghĩa Mác Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh , quan điểm , đường lối của

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà

nước. Với những hình thức, phương pháp

giáo dục sinh động, phù hợp với các đối

tượng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở đơn vị

cũng như trong các học viện, nhà trường

quân đội, nâng cao nhận thức tư tưởng , lý

luận , quan điểm , đường lối của Đảng ;

góp phần nghiên cứu làm rõ và tuyên

truyền rộng rãi đường lối , chính sách đổi

mới của Đảng về con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội (CNXH ) và bảo vệ Tổ quốc

ở nước ta .

về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất

lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ

vững và tăng cường bản chất giai cấp

công nhân, củng cố ngày càng vững chắc

trận địa chính trị , tư tưởng của Đảng trong

QĐND . Từng bước đổi mới tư duy quân

sự , xây dựng những quan niệm mới về

bảo vệ Tổ quốc , củngcố quốc phòng và

xây dựng quân đội trong điều kiện mới :

hòa bình , kinh tế thị trường định hướng

XHCN, chống “ diễn biến hòa bình”, bạo

loạn lật đổ và đề phòng các cuộc xung đột

hoặc can thiệp vũ trang cục bộ, v.v. Một

số thành tựu của các đề tài khoa học quân

sự , khoa học xã hội và nhân văn quân sự

cấp nhà nước và cấp bộ đã được vận dụng

vào nghiên cứu xây dựng nền quốc phòng

toàn dân , xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân , QĐND, góp phần làm tham

mưu cho Đảng , Nhà nước xây dựng và

phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc theo

đườnglối đổi mới của Đảng .

* Trung tướng , Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm
Công tác tư tưởng , lý luận đã góp phần

quan trọng xây dựng QĐND vững mạnh Tổng cục Chính trị
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Những thành tựu to lớn trên các mặt

kinh tế , chính trị, quốc phòng, an ninh ,

đối ngoại ... trong những năm thực hiện

đường lối đổi mới là nhân tố có ý nghĩa

quyết định đến toàn bộ hoạt động và hiệu

quả của công tác tư tưởng , lý luận trong

quân đội , làm cho nó có sức thuyết phục

hơn ; lòng tin được củng cố và phát triển ,

bản lĩnh , trình độ chính trị được nâng lên

cả trong nhận thức và trong hoạt động

thực tiễn . Có thể khẳng định rằng, QĐND

đã thể hiện rõ sựtrung
thành tuyệt đốivới

Đảng , đang gìn giữ và phát huy truyền

thống tốt đẹp của mình .Phẩm chất của

người chiến sĩ QĐND, “ Bộ đội Cụ Hồ” về

cơ bản được củng cố và giữ vững . Đó là

những phẩmchất: tình yêu Tổ quốc, sẵn

sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, vì

CNXH , tình yêu và sự gắn bó với nhân

dân , ý thức tự lực tự cường , khắc phục khó

khăn , năng động, sáng tạo , hoàn thành tốt

mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tuy nhiên , phải thừa nhận rằng công

tác tư tưởng - lý luận trong quân đội vừa

qua vẫn còn những mặt bất cập , chưa đáp

ứng kịp thời với đòi hỏi thực tiễn đổi mới

của đất nước, của quân đội và yêu cầu của

cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng , lý

luận hiện nay. Một số cấp ủy đảngcòn

biểu hiện chủ quan , giản đơn, chưa quan

tâm đúng mức đến công tác tư tưởng, lý

luận . Hoạt động công tác tư tưởng , lý luận

ở một số đơn vị chất lượng chưa cao,

thiếu chiều sâu và độ bền ; tính chủ động,

nhạy bén, sắc sảo và hiệu quả trong đấu

tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận còn

hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên có

trình độ lý luận , tính nhạy bén và bản lĩnh

chính trị chưa tương xứng với vị trí , yêu

cầu nhiệm vụ , chưa thể hiện được bản

lĩnh , dũng khí đấu tranh chống các quan

điểm thù địch, sai trái . Trước những thủ

đoạn tinh vi , xảo quyệt của các thế lực thù

địch thực hiện chiến lược “ diễn biến hòa

bình” , bạo loạn lật đổ , một bộ phận cán

bộ, chiến sĩ có những biểu hiện mơ hồ

mất cảnh giác , chưanhận thức hết âm

mưu thâm độc, xảo quyệt của các thế lực

thù địch , tính chất gay go, phức tạp của

cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc

hiện nay . Hiệu quả trực tiếp và sức thuyết

phục trong đấu tranh phê phán những

quan điểm thù địch , sai trái trên lĩnh vực

tư tưởng , lý luận, trong đấu tranh chống

những thị hiếu lai căng, văn hóa độc hại

còn thấp .

Trong tình hình quốc tế hiện nay , cần

nghiên cứu để có sự hiểu biết ngày càng

sâu sắc hơn những vấn đề về thời đại , về

chủ nghĩa tư bản (CNTB ) hiện đại , về

những biến động trong quan hệ quốc tế .

Thực tế vừa qua cho thấy , chiến tranh cục

bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc,

sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt

động can thiệp lật đổ, khủng bố, khủng

hoảng kinh tế - xã hội còn xảy ra ở nhiều

nơi trên thế giới và tính chất phức tạp

ngày càng tăng . Đối với nước ta , các thế

lực thù địch đang thực hiện chiến lược

“ diễn biến hòa bình” , bạo loạn lật đổ ,

mưu toan dùng chiêu bài “dân chủ” ,

“nhân quyền” , “ tôn giáo” , kích động chia

rẽ tôn giáo, dân tộc, huấn luyện và đưa

bọn phản động người Việt lưu vong vè

phá hoại, gây rối , làm mất ổn định chính

trị xã hội, đòi đa nguyên đa đảng hòng

xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với

4
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xã hội, “ phi chính trị hóa” quân đội để

chuyển hóa chế độ ta từ CNXH sang

CNTB. Công tác tư tưởng, lý luận trong

quân đội phải làm cho cán bộ, đảng viên,

chiến sĩ nhận thức rõ những âm mưu , thủ

đoạn đó, không mơ hồ, đề cao cảnh giác,

sẵn sàng đập tan mọi âm mưu , thủ đoạn

của chúng.

Trước sự sụp đổ của chế độ XHCN ở

các nước Đông Âu và Liên Xô , các thế

lực thù địch và cơ hội , xét lại ra sức tuyên

truyền về cái gọi là “ sự kết thúc” của

CNXH, “ sự cáo chung” của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin . Những luận điệu xuyên tạc

tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được tung ra

ở nơi này , nơi khác. Họ lợi dụng cơ hội đó

hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng của

Đảng ta , nhân dân ta, quân đội ta, làm

chệch hướng chúng ta trong sự nghiệp đổi

mới . Vì vậy, đấu tranh bảo vệ và phát

triển chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, bảo

vệ độc lập dân tộc và CNXH đang là một

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công

tác tư tưởng, lý luận của toàn Đảng, toàn

:dân và toàn quân ta.

·

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và

CNXH, xây dựng thế giới quan , phương

pháp luận khoa học Mác Lê -nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao

về chính trị, tư tưởng trong toàn quân .

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng ,

kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và

những quan điểm có tính nguyên tắc mà

Đại hội IX của Đảng đã khẳng định . Tiếp

tục quán triệt thực hiện Cuộc vận động

“xây dựng, chỉnh đốn Đảng” theo Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII của

Đảng , củng cố niềm tin vững chắc vào sự

lãnh đạo của Đảng. Phát huy tinh thần

cách mạng tiến công, thi đua yêu nước ,

thúc đẩy hành động cách mạng trong toàn

quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX,

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quân lần

thứ 7 .

Theo hướng đó, công tác tư tưởng, lý

luận phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ

kinh tế - xã hội, an ninh , quốc phòng , đối

ngoại, tích cực góp phần tháo gỡ những

vướng mắc, khó khăn . Chú trọng nắm bắt,

phân tích dự báo diễn biến tư tưởng và có

biện pháp xử lý kịp thời các tình huống tư

tưởng, tăng cường kiểm tra các hoạt động

tư tưởng của cấp dưới, gắn chặt với tổng

kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn

vị . Đề cao trách nhiệm của mỗi tổ chức

đảng và đảng viên, đấu tranh loại trừ tham

nhũng, lãng phí, quan liêu ở cơ quan và

đơn vị của mình. Đẩy mạnh tự phê bình

và phê bình , tự học tập, tự rèn luyện, đấu

tranh chống chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng

cơ hội, thực dụng và tình trạng thoái hóa,

biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng

viên.

Xây dựng quân đội về chính trị là một

nguyên tắc cơ bản quyết định trong xây

dựng quân đội, là cơ sở để xây dựng

QĐND vững mạnh toàn diện, đồng thời là

một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư

tưởng, lý luận . Trong đó, yêu cầu hàng

đầu là phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt

đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với

quân đội. Tăng cường bản chất giai cấp

công nhân , giữ vững tính dân tộc, tính

nhân dân . Đó là nhân tố bao trùm quyết

định bản chất giai cấp của QĐND, của

Nhà nước XHCN.
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Đảng viên, cán bộ, trước hết là cán bộ

cao cấp, trung cấp trong quân đội phải

qua giáo dục, học tập lý luận , rèn luyện

thực tế nâng cao trình độ bản lĩnh chính

trị, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập

dân tộc và CNXH, nhất trí cao với đường

lối đổi mới của Đảng và đường lối quân

sự , quốc phòng trong giai đoạn mớicủa

cách mạng. Có thái độ kiên quyết đấu

tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, nguyên

tắc và đường lối của Đảng, chống các

quan điểm lệch lạc , sai trái ảnh hưởng đến

truyền thống , bản chất của Đảng, của

quân đội. Quyếtkhông để Đảng bộ Quân

đội có những biểu hiện suy thoái về chính

trị , tư tưởng ; phải thực sự là lực lượng

nòng cốt lãnh đạo mọi mặt xây dựng,

chiến đấu, trưởng thành của quân đội, bảo

đảm cho quân đội luôn luôn là công cụ

bạo lực vũ trang chủ yếu , là lực lượng

chính trị - lực lượng chiến đấu trung thành

và tin cậy của Đảng, của Nhà nước và của

nhân dẫn ; hoàn thành tốt chức năng ,

nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống ,

thực sự làm nòng cốt cùng toàn dân giữ

vững ổn định chính trị , xây dựng và bảo

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tăng cường bồi dưỡng và phát triển

phẩm chất tốtđẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ”

trong thời kỳ mới. Mỗi quân nhân phải

thực sự đi đầu trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc ; nâng cao tinh thần

cảnh giác cách mạng , chủ động , nhạy bén

tiến công địch trên mặt trận chính trị, tư

tưởng, đấu tranh chống quan điểm thù

địch, sai trái , vô hiệu hóa mọi âm mưu ,

thủ đoạn “ diễn biến hòa bình” , phi chính

trị hóa quân đội của các thế lực thù địch .

Coi trọng việc tổng kết thực tiễn trong

nghiên cứu lý luận và trong hoạt động của

các cấp ủy đảng , phát triển khoa học xã

hội và nhân văn , góp phần làm sáng rõ ,

vận dụng sáng tạo và bổ sung những luận

điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm , đường

lối của Đảng. Cung cấp những luận cứ

khoa học và thực tiễn phục vụ hoạch định

những chủ trương, chính sách trong xây

dựng lực lượng vũ trang nhân dân,

QĐND, củng cố quốc phòng. Nghiên cứu

xây dựng và phát triển nền công nghiệp

quốc phòng với các bước đi phùhợp,

vững chắc trên cơ sở khai thác mọi nguồn

lực và thành tựu của sự nghiệp CNH ,

HĐH .Xây dựng và phát triển lý luận bảo

vệ Tổ quốc, lý luận xây dựng và củng cố

nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ

mới. Không ngừng nâng cao trình độ

khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự và

khoa học nghệ thuật quân sự , từng bước

trang nhân dân , QĐND trước yêu cầu

đáp ứng yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ

mới. Vận dụng những thành tựucủa các

đề tài khoa học quân sự , quốc phòng,

khoa học xã hội và nhân văn quân sự vào

chỉ đạo thực tiễn xây dựng quân đội, xây

dựngquốc phòng. Kế thừavà phát huy

những kinh nghiệm tích lũy được trong

chiến tranh trước đây đã được tổng kết,

vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều

kiện mới. Đề phòng và khắc phục sự bảo

thủ , kinh nghiệm chủ nghĩa , giáo điều ,

thoát ly thực tế trong lĩnh vực quân sự ,

quốc phòng.

Ngày nay, đất nước đang đứng trước

thời cơ, vận hội lớn , đồng thời cũng đang

đứng trước những thách thức gay gắt.
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Thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận có

ý nghĩa cấp thiết đối với việc xây dựng

quân đội về chính trị . Trước hết, cần

nghiên cứu có kế hoạch cụ thể thực hiện

tốt những giải pháp lớn về công tác tư

tưởng , lý luận mà Nghị quyết Hội nghị

lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương

(khóa IX) của Đảng đã đề ra : Tăng cường

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vai trò

quản lý của Nhà nước ; mở rộng dân chủ,

phát huy tự do tư tưởng , khai thác mọi

tiềm năng sáng tạo , trong nghiên cứu

khoa học, nghiên cứu lý luận , đồng thời

giữ nghiêm kỷ cương trong việc phổ biến

kết quả nghiên cứu ; tích cực đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận ;

kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đầu

tư cho công tác tư tưởng, lý luận ; phát

huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công

tác tư tưởng ; đổi mới nội dung , phương

pháp công tác tư tưởng , lý luận .

Các học viện , nhà trường quân đội cần

tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình ,

nội dung giáo dục tư tưởng , lý luận cho

phù hợp với mục tiêu yêu cầu đào tạo, đáp

ứng đòi hỏi tình hình mới. Từng cấp căn

cứvào tình hình cụ thể mà quy định nội

dung, hình thức, phương pháp học tập lý

luận cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ . Chú

trọng làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn các

quan điểm , đường lối của Đảng , thảo luận

dân chủ , trao đổi cởi mở, giúp cán bộ,

đảng viên nâng cao nhận thức để tự mình

có thể giải đápnhững vướng mắc mà thực

tiễn cuộc sống đặt ra đúng với quan điểm,

đường lối của Đảng .

Do đó, trước hết phải chăm lo đào tạo ,

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư

tưởng , lý luận đáp ứng được những yêu

cầu của thời kỳ mới. Đánh giá toàn diện

đội ngũ này để có kế hoạch sử dụng hợp

lý, đào tạo , bồi dưỡng có hiệu quả. Đề cao

tính khách quan khoa học và tính đảng

của người làm công tác tư tưởng , lý luận .

Xây dựng không khí dân chủ, cởi mở , tự

do tư tưởng, giữ vững tính đảng , tính

nguyên tắc trong thảo luận , tranh luận

khoa học. Lắng nghe mọi ý kiến , phát huy

mọi tiềm năng trí tuệ , thu hút đội ngũ cán

bộ chủ trì công tác đảng , công tác chính

trị và các cán bộ chủ trì đơn vị vào làm

công tác tư tưởng, lý luận . Không nên coi

các vấn đề tư tưởng , lý luận chỉ là của cán

bộ tuyên truyền , cán bộ lý luận . Bởi lẽ ,

thực tiễn tiến trình đổi mới của đất nước,

tình hình phát triển của thế giới , của khu

vực đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, nếu

không có trình độ lý luận , không có

phương pháp luận đúng đắn, khoa học thì

khó có thể hiểu và lý giải được những vấn

đề thực tiễn đang đặt ra. Và do đó, cũng

không thể có đủ bản lĩnh chính trị vững

vàng để bảo vệ chân lý , phát hiện và đấu

tranh chống các quan điểm thù địch , sai

trái .

Có thể nói chưa bao giờ thực tiễn đặt ra

đòi hỏi bức xúc đối với công tác tư tưởng,

lý luận như hiện nay. Vì vậy, cấp ủy đảng

các cấp, các đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng

viên, nhất là đội ngũ những người làm

công tác tư tưởng, lý luận , cán bộ chủ trì

các cấp trong quân đội phải quan tâm đặc

biệt trên mặt trận này . Tư tưởng, lý luận

thật sự vững vàng, là cơ sở để nâng cao

vai trò tiền phong lãnh đạo của Đảng

trong hoạt động thực tiễn và là cơ sở để

giáo dục lý tưởng, nâng cao hơn nữa niềm

tin của quân đội vào Đảng tiền phong ,

vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ,

Số 18 (tháng 6 năm 2002 ) 7



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

THỐNG BÀI HỌC SAU 5 NĂM THỰC HIỆN HAI QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

ĐẶNG VŨ MINH •

T

RUNG tâm Khoa học tự nhiên và

Công nghệ Quốc gia (KHTN và

CNQG) là cơ quan trực thuộc

Chính phủ , được thành lập năm 1993 trên

cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học Việt Nam .

Trung tâm KHTN và CNQG , có nhiệm vụ .

nghiên cứu, triển khai ứng dụng theo những

hướng công nghệ trọng điểm , đồng thời tiến

hành nghiên cứu cơ bản trên lĩnh vực

khoa học tự nhiên . Hiện nay , Trung tâm có

17 viện nghiên cứu với 2 400 cán bộ biên

chế ,
trong

số đó có 222 giáo sư và phó giáo

sư , hơn 700 tiến sĩ.

Là một cơ quan nghiên cứu và triển khai

khoa học lớn ở nước ta , hơn 5 năm qua,

Trung tâm KHTN và CNQG đã tích cực

triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương

hai (khóa VIII) . Trên lĩnh vực nghiên cứu

vàtriển khai , nhiều đề tài thuộc các hướng

trọng điểm như công nghệ thông tin , công

nghệ sinh học, khoa học vật liệu , công nghệ

môi trường , các hợp chất có hoạt tính sinh

học v.v.. đã được nghiên cứu thành công và

ứng dụng trong thực tế. Có thể kể đến một

số kết quả nghiên cứu và triển khai tiêu

biểu sau đây :

Trên lĩnh vực công nghệ thông tin , đã

xây dựng "Mạng máy tính phục vụ nghiên

cứu khoa học và giáo dục Việt Nam "

(gọi tắt là mạng VARENet) và mạng

NETNAM để phục vụ rộng rãi các tổ chức

và cá nhân ; phát triển phần mềm nhận

dạng chữ Việt VnDOCR cho phép chuyển

tài liệu lưu trữ trên giấy sang dạng lưu trữ

điện tử bằng máy quét ; xây dựng phần

mềm POPMAP là hệ thống thông tin tương

tác và trợ giúp quyết định cho các hoạt

động kinh tế - xã hội và dân số đã được sử

dụng ở hơn 100 nước. Trong lĩnh vực công

nghệ sinh học, tạo được giống lúa chịu hạn

và chịu lạnh DR2 cho năng suất cao và đây

là giống lúa đầu tiên được tạo bằng công

nghệ sinh học ở Việt Nam ; tiếp thu công

nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm In -tơ-

phe-rôn để điều trị bệnh viêm gan B , C mãn

tính và ung thu

cấymô nhẫn nhanhmột số cây trồng cógiá

gan ; sử dụng kỹ thuật nuôi

trí, xây dựng mô hình trồng rau sạch nhờ sử

dụng biện pháp bảo vệ thực vật sinh học .

về lĩnh vực khoa học vật liệu , đã ứng dụng

vật liệu từ chứa đất hiếm để chế tạo máy

tuyển từ, máy phát điện sức gió và máy

phát thủy điện nhỏ xuất khẩu sang một số

nước châu Á ; hoàn thiện công nghệ chế tạo

* GS , TSKH, Ủy viên Trung ương Đảng , Giám đốc

Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
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mô-đun thu phát quang học và các bộ biến

đổi quang - điện dùng cho thông tin quang

sợi ; hoàn chỉnh công nghệ sản xuất sơn bảo

vệ chống ăn mòn sắt thép trong môi trường

xâm thực khắc nghiệt ; tổ chức sản xuất thử

nghiệm guốc hãm tàu hỏa chất lượng cao.

;

Trong lĩnh vực tài nguyên sinh vật, sinh

thái và môi trường, đã soạn thảo và công bố

động vật chí và thực vật chí Việt Nam . Đề

xuất và triển khai công nghệ xử lý nước thải

nhà máy giết mổ gia súc, xử lý nước ô

nhiễm dầu , xử lý nước phèn để giải quyết

nước sinh hoạt cho một số tỉnh đồng bằng

sông Cửu Long trong mùa khô . Trên lĩnh

vực nghiên cứu biển và công trình biển , đã

tiến hành các đợt điều tra khảo sát về xói lở

đới bờ , địa chất, địa vật lý và vật lý khí

quyển để phục vụ phát triểnkinh tế và quốc

phòng trên vùng quần đảo Trường Sa ; xây

dựng cơ sở khoa học cho việc xác định ranh

giới ngoài thềm lục địa Việt Nam ; phát

triển các mô hình và phần mềm mới phục

vụ cho việc khai thác , vận chuyển dầu khí

và dự đoán công trình biển . Lĩnh vực điện

tử , thiết bị và tự động hóa , đã lắp đặt nhiều

hệ thống điện mặt trời phục vụ vùng sâu,

miền núi và hải đảo ; nghiên cứu thiếtkếvà

chế tạo hệ thu số liệu ảnh vệ tinh khí tượng

GMS và NOAA ; triển khai công nghệ gia

công chính xác và phủ màng cho thủy tinh

quang học để chế tạo và khôi phục các loại

linh kiện và thiết bị quang học cao cấp.

Trên lĩnh vực các hợp chất có hoạt tính sinh

học , đã nghiên cứu và triển khai việc sản

xuất chất bảo quản rau quả đóng hộp từ

thực vật và sinh vật biển ; sản xuất màng

bằng Pô-ki -san từ vỏ tôm . Về lĩnh vực

nghiên cứu khắc phục và giảm nhẹ thiên tai,

đã xây dựng phương án kiểm soát lũ ở đồng

bằng sông Cửu Long ; các số liệu nghiên

cứu về nứt đất, động đất đã được sử dụng để

lập luận chứng khoa học - kỹ thuật cho các

công trình lớn , trong đó có công trình xây

dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Trong lĩnh

vực nghiên cứu cơ bản , đã công bố nhiều

sách chuyên khảo và công trình nghiên cứu

có giá trị về những vấn đề hiện đại của toán

học , vật lý các hệ ít chiều và các hệ có cấu

trúc nanô, những phương pháp mới trong lý

thuyết lượng tử , nghiên cứu về gien ...

Bên cạnh công tác nghiên cứu và triển

khai theo các hướng trọng điểm , các viện

nghiên cứu của Trung tâm KHTN và

CNQG đã tích cực tham gia công tác đào

tạo tiến sĩ và phối hợp với các trường đại

học đào tạo thạc sĩ. Cơ sở vật chất của các

viện nghiên cứu của Trung tâm đã được cải

thiện đáng kể. Nhìn lại chặng đường đã

qua,chúng tôi có thể rút ra những bàihọc

kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và

quản lý ở một cơ quan nghiên cứu khoa học

lớn trong cả nước .

1 - Bảo đảm sự thống nhất ý kiến

trong các cấp ủy Đảng và chínhquyền

của Trung tâm KHTN và CNQG

Có thể nói đây là bài học quan trọng

nhất quyết định mọi thành côngtrong thời

gian vừa qua. Là cơ quan nghiên cứu khoa

học lớn của đất nước , trong quá trình hoạt

động , Trung tâm KHTN và CNQG phải

giải quyết nhiều vấn đề quan trọng liên

quanđến phương hướng nghiên cứu , công

tác tổ chức cán bộ, chủtác tổ chức cán bộ, chủ trương đầu tư ... Tất

cả những vấn đề này đều được các cơ quan

chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng , trình Ban

Giám đốc Trung tâm xem xét, bổ sung, sửa

đổi, sau đó đưa ra Ban Cán sự Đảng thảo

luận và đóng góp ý kiến . Chế độ sinh hoạt

thường kỳ của Ban Cán sự Đảng Trung tâm

được duy trì nghiêm túc mỗi tháng một lần .

Trường hợp phải giải quyết những vấn đề
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đột xuất, Ban Cán sự Đảng họp phiên bất

thường. Trong tất cả các phiên họp, thông

tin được cung cấp đầy đủ và toàn diện , làm

cơ sở để Ban Cán sự Đảng Trung tâm bàn

bạc và quyết định. Chính nhờ sự đoàn kết

thống nhất và dân chủ theo tinh thần xây

dựng, trong suốt những năm qua tất cả các

nghị quyếtcủa Ban Cán sự Đảng Trung tâm

đều được nhất trí thông qua và được triển

khai thực hiện hiệu quả. Sự nhất trí cao

trong Ban lãnh đạo Trung tâm là nguyên

nhân cơ bản có tính quyết định việc

thực hiện tốt những chủ trương , chính sách

cụ thể của Trung tâm KHTN và CNQG

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương hai

(khóa VIII) .

liên

2 - Thực hiện tốt công tác cán bộ

Cán bộ lãnh đạo Trung tâm KHTN và

quan

CNQG , cán bộ lãnh đạo các viện nghiên

cứu,các đơn vị thuộc Trung tâm đều có ý

thức nêu gươngvề phẩm chất đạo đức và lối.

sống, về mối quan hệ với cán bộ, đảng viên ,

quần chúng trong cơ quan . Phẩm chất đạo

đức tốt đẹp của cán bộ lãnh đạo không chỉ

thể hiện khi giải quyết những việc lớn có

đếntiềnbạc và những quyền lợi

vật chất khác như phân bổ kinh phí, đấu

thầu xây dựng,mua sắm vật tư , tuyển dụng

cán bộ mà còn phải được giữ gìn từ những

việc nhỏ như sử dụng xe ô tô , điện thoại,

tiếp khách bằng tiền của cơ quan... Kinh

nghiệm cho thấy cán bộ, đảng viên, quần

chúng có tin vào cán bộ lãnh đạo hay không

bắt đầu từ những việc tưởng như nhỏ ấy ,

song lại rất nhạy cảm đối với mọi người.

Lãnh đạo Trung tâm KHTN và CNQG

thường xuyên tiếp xúc với cán bộ, đảng

viên , quần chúng trong cơ quan . Do đặc

điểm của một cơ quan nghiên cứu khoa

học , trong quá trình thực hiện các nhiệm

vụ, nhu cầu của cán bộ khoa học gặp gỡ để

trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề

chung cũng như phản ánh những búc xúc

riêng tư là rất lớn . Chính vì vậy, ngoài công

tác nắm tình hình của các đơn vị thông qua

các tổ chức Đảng ở cơ sở, Công đoàn , các

cơ quan chức năng , lãnh đạo Trung tâm

KHTN và CNQG hằng tuần đã bố trí ngày

tiếp cán bộ, đảng viên trong cơ quan . Trong

trường hợp có nhu cầu cần thiết, lãnh đạo

Trung tâm gặp gỡ , tiếp xúc một cách trực

tiếp . Thông qua đây Ban lãnh đạo nắm

được tình hình cụ thể của các đơn vị, kịp

thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn ,

những thắc mắc của quần chúng , góp phần

giữ vững sự ổn định và phát triển của Trung

tâm.

Trong nghiên cứu khoa học, một cán bộ

thể chủ trì được một đề tài nghiên cứu, ít

kể từ khi tốt nghiệp đại học cho đến lúc có

nhấtphải được đào tạo trong vòng 10 năm.

Điều đó cho thấy, việc đào tạo cán bộ nói

chung và đào tạo cán bộkhoa học nói riêng

là một quá trình lâu dài, không thể nóng

vội . Hiểu rõ sự cần thiết của công tác này,

ngay từ năm 1996 Trung tâm KHTN và

CNQG đã tiếnhành làm các thủ tục để tất

cả 17 viện nghiên cứu được công nhận là cơ

sở đào tạo tiến sĩ. Trung tâm còn có những

chính sách cụ thể như: hỗ trợ 5 triệu đồng

cho cán bộ nam và 8 triệu đồng cho cán bộ

nữ bảo vệ luận án tiến sĩ ; từ năm 2002 hỗ

trợ 3 triệu đồng cho tất cả cán bộ khoa học

bảo vệ luận án thạc sĩ. Trong hai năm 2001

và 2002 , mỗi năm có gần 70 cán bộ khoa

học bảo vệ luận án tiến sĩ và thạc sĩ, 100

cán bộ được cử đi nghiên cứu sinh và cao

học tại các viện nghiên cứu và trường đại

học ở các nước phát triển . Trung tâm

khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ

khoa học trẻ bồi dưỡng kiến thức thông qua

1
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việc tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu

và triển khai . Đặc biệt , Trung tâm đã dành

hẳn một khoản kinh phí để hỗ trợ các cán

bộ khoa học triển khai các đề tài ứng dụng

và dự án chuyển giao công nghệ ở miền

núi, vùng sâu và các địa phương đặc biệt

khó khăn . Thông qua thực tế sản xuất ở các

ngành và các địa phương, nhiều cán bộ

khoa học đã trưởng thành , nhất là về trình

độ chuyên môn. Kiến thức khoa học cùng

với những hiểu biết về xã hội là những hành

trang không thể thiếu đối với cuộc đời

nghiên cứu khoa học của họ.

Vấn đề quan trọng trong các cơ quan

khoa học là sử dụng đội ngũ cán bộ có trình

độ cao. Đây là đội quân chủ lực để thực

hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ cho các ngành, các

địa phương và là tàisản vô giá của đất

nước. Những cán bộ được đào tạo tương đối

cơ bản ở các nước xã hội chủ nghĩa trước

đây, kinh qua thử thách trong thực tiễn, có

nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên

cứu và triển khai , có mối quan hệ xã hội

rộng rãi rất được trân trọng . Tuy nhiên, vì

những lý do khác nhau, một số đồng chí

còn có những tâm tư nhất định trong chính

sách đãi ngộ cả về vật chất và tinh thần.

Hiểu rõ được vai trò quan trọng cũng như

nguyện vọng của những cán bộ khoa học có

trình độ cao , Trung tâm đã tạo điều kiện

cho họ tiến hành nghiên cứu , đào tạo

nghiên cứu sinh, tổ chức hội thảo khoa học ,

cấp kinh phí để viết sách chuyên khảo tổng

kết những kinh nghiệm phong phú trong

cuộc đời làm khoa học của mình . Những

cán bộ có trình độ cao đã đến tuổi nghỉ hữu

song vẫn đủ sức khỏe và nguyện vọng tiếp

tục làm việc , Trung tâm có chế độ khuyến

khích họ tiếp tục công tác ; đồng thời, chủ

động giải quyết một số vướng mắc về đời

sống cho họ ... Những chủ trương đó đã

được các cán bộ khoa học có trình độ cao

đồng tình , hưởng ứng.

Trung tâm KHTN và CNQG chú trọng

lựa chọn những cán bộ có phẩm chất và

năng lực tốt để bổ nhiệm giữ các chức vụ

lãnh đạo trong 17 viện nghiên cứu của

Trung tâm . Thực tế cho thấy , không khí

làm việc cũng như hiệu quả hoạt động của

một viện nghiên cứu phụthuộc rất lớn vào

phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn

của người đứng đầu . Trong 5 năm qua,

Trung tâm đã bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại

gần 100 lượt cán bộ cấp vụ và viện. Việc

tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của cánbộ

chủ chốt trong đơn vị cũng như trao đổi ý

kiến với các cấp ủy đảng trong quá trình bổ

nhiệmđãđược tiến hành theo đúng các thủ

tục quy định . Sau khi bổ nhiệm cán bộ,

Trung tâm vẫn thường xuyên theo dõi, kịp

thời góp ý kiến và uốn nắn những thiếu sót

trong quản lý . Chính vì vậy, tuyệt đại đa số

cán bộ lãnh đạo viện nghiên cứu , các đơn vị

được bổ nhiệm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

và được cán bộ , đảng viên, quần chúng tín

nhiệm .

3 - Chú trọng xây dựng cơsở vật chất ,

trước hết là đầu tư từ những nguồn vốn

khác nhau để nâng cấp các viện nghiên

cứu, cải thiện điều kiện làm việc của cán

bộ khoa học

So với năm 1996, năm 2001 kinh phí

đầu tư của Nhà nước cho Trung tâm KHTN

và CNQG tăng gần hai lần . Trung tâm đã

đầu tư xây dựng nhà làm việc cho các viện

nghiên cứu ; đến hết năm 2000 không

còn viện nghiên cứu nào làm việc trong nhà

cấp 4. Trung tâm tập trung đầu tư trang

thiết bị nghiên cứu theo các hướng trọng

điểm như công nghệ thông tin , công nghệ
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sinh học , vật liệu mới ; đầu tư đúng mức

cho một số hướng nghiên cứu cơ bản ; nâng

cấp các phương tiện cung cấp thông tin

khoa học công nghệ. Bên cạnh việc đầu tư

từ các nguồn vốn Nhà nước , Trung tâm

động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các

viện nghiên cứu tìm thêm các nguồn vốn

đầu tư thông qua chương trình hợp tác với

các trung tâm nghiên cứu , các trường đại

học nước ngoài . Hàng chục dự án hợp tác

quốc tế đã và đang được thực hiện, góp

phần đáng kể vào việc tăng cường trang

thiết bị và nâng cao trình độ nghiên cứu của

các viện nghiên cứu tại Trung tâm . Cơ sở

vật chất được tăng cường, cánbộ khoa học

có điều kiện làm việc để cống hiến trí tuệ

của mình, góp phần giải quyết những

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đất

nước. Thông qua nghiên cứuvà chuyển

giao công nghệ, cán bộ khoa học bước đầu

được trả công thích đáng .

4 - Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp

với hoạtđộngcủa một cơquannghiên

cứu khoa học

Là cơ quan nghiên cứu khoa học lớn ở

trong nước, bên cạnh những điểm giống với

các cơ quan hành chính sự nghiệp,Trung

tâm KHTN và CNQG cũng có những đặc

điểm riêng . Chính vì vậy , trong quá trình

hoạt động lãnh đạo, Trung tâmđã từng

bước xây dựng cơ chế quản lý phù hợp ;

nhất là xây dựng cơ chế phân bổ kinh phí

hằng năm theo đúng nguyên tắc dân chủ ,

công khai và phù hợp nhằm sử dụng kinh

phí có hiệu quả nhất. Để làm được việc này,

Trung tâm đã thành lập các hội đồng khoa

học ngành theo các hướng công nghệ trọng

điểm ,như : công nghệ thông tin , công nghệ

sinh học , khoa học vật liệu , công nghệ môi

trường... gồm những cán bộ khoa học công

tâm , có uy tín về chuyên môn. Hội đồng

khoa học ngành có trách nhiệm đề ra những

nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho từng năm ,

xem xét và đánh giá các đề tài nghiên cứu

đã đăng ký bằng phương pháp cho điểm và

trên cơ sở đó tư vấn cho Giám đốc Trung

tâm việc tuyển chọn và cấp kinh phí cho

từng đề tài. Sau khi các đề tài hoàn thành

đều được đánh giá tại các hội đồng nghiệm

thu gồm đại diện của các cơ quan quản lý ,

nghiên cứu và cơ quan sản xuất trực tiếp áp

dụng kết quả nghiên cứu . Thực tế cho thấy ,

cơ chế quản lý kinh phí đó phù hợp với cơ

quan khoa học và bảo đảm hiệu quả sử

dụng kinh phí.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay,

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học

công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng .

Để tăng cường quản lý, tạo điềukiện thuận

lợi cho cán bộ khoa học tham gia vào các

hoạt động hợp tác quốc tế , Trung tâm đã

ban hành Quy chế hoạt động hợp tác

quốc tế . Hằng năm Trung tâm đã cử hơn

700 cán bộ khoa học đi công tác ngắn hạn

hoặc dài hạn ởnước ngoài, đồng thời tiếp

nhận hơn 400 nhà khoa học nước ngoài đến

nghiên cứu , giảng dạy ở Việt Nam .

Bên cạnh các viện nghiên cứu , Trung

tâm còn có một số doanh nghiệp nhà nước

chuyên tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Đây là một loại hình doanh nghiệp mới

hoạt động gắn liền với các viện nghiên cứu ,

phùhợp. Một mặt, động viên và tạo điều

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có mối

liên hệ chặt chẽ với các viện nghiên cứu để

sớm triển khai các kết quả nghiên cứu vào

các lĩnh vực sản xuất và đời sống ; mặt

khác , Trung tâm thường xuyên quan tâm

do đó phải lựa chọn hình thức quản lý cho

(Xem tiếp trang 42 )
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NGHIÊN CỨU HỌC THUYẾTMÁC - LÊ-NIN

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

T

TRONG những năm qua, sau khi

Liên Xô và các nước xã hội chủ

nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, trên thế

giới , công cuộc nghiên cứu học thuyết

Mác - Lê-nin vẫn diễn ra với một quy mô

và cường độ làm ta kinh ngạc, trong một

không khí học thuật thực sự . Chúng ta thấy

vẫn có hàng loạt công trình của những nhà

khoa học nghiêm túc và có uy tín ở hầu

khắp các nước trên thế giới nối tiếp nhau ra

đời, cả những nơi mà chủ nghĩa tư bản phát

triển nhất. Hằng năm, Đại hội Mác quốc tế

họp ở Pháp, tập hợp hàng trăm nhà khoa

học từ khắp nơi trên thế giới, vẫn là một sự

kiện không ai có thể bỏ
qua.

Đối với giới khoa học nước ta , trước hết

là khoa học xã hội , việc nghiên cứu học

thuyết Mác - Lê-nin đã trở thành cấp thiết

và thành tựu của nó đóng góp không nhỏ

trong việc hoạch định chủ trương của Đảng

và chính sách của Nhà nước ta . Song, trước

sự phát triển của đất nước và thời cuộc ,

chúng ta vẫn phải luôn nhìn nhận xem đã

làm được những gì với tư cách là người kế

thừa và phát triển học thuyết Mác - Lê-nin ?

Câu trả lời đúng đắn trước vấn đề đó sẽ có

NGUYỄN CHÍ TÌNH

ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất

nước trong hiện tại và tương lai . Hơn nữa,

sẽ là sự phúc đáp thỏa đáng đối với những

luận điệu của các lực lượng thù địch hiện

đang cố tình xuyên tạc và phủ định chủ

nghĩa Mác - Lê-nin .

Trong bài viết này, chúng tôi muốn góp

ý kiến nhỏ của mình về phương pháp tư

duy và hướng tìm tòi của những người

nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin ; đồng

thời, góp phần kiến giải một trong những

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công

tác tư tưởng , lý luận của Đảng ta hiện nay.

1. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin

với tư cách là một trong những quá trình

phát triển nhận thức tư tưởng của nhân loại

và bản thân nó cũng là một quá trình . Đây

là cách tiếp cận "Nghiên cứu có hệthống" ;

và nó được tiếp cận theo nhiều chiều

khác nhau .

Trước hết, nếu thừa nhận học thuyết

Mác - Lê-nin là một hiện tượng độc đáo có

tính chỉnh thể của lịch sử thì học thuyết đó

phải được đặt trong toàn bộ mối quan hệ

của phát triển khoa học và lịch sử của

loài người . Sẽ không thể hiểu hết được học

;
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thuyết Mác - Lê-nin , nếu ta chỉ nghiên cứu

nó một cách đơn lẻ như một sản phẩm

riêng rẽ , dù cho là một sản phẩm hoàn hảo

đến mức kỳ diệu. Nhưng, như chính những

bậc thầy kinh điển này đã thừa nhận , học

thuyết của họ là sự đúc kết thành tựu của

kinh tế chính trị Anh, triết học cổ điển Đức

và chủ nghĩa xã hội (không tưởng) Pháp.

Mỗi lĩnh vực này. mang trong mình nó cả

một quá trình phát triển lâu dài , một di sản

nhận thức đồ sộ, mà nếu muốn hiểu học

thuyết Mác - Lê-nin ta không thể nào

không tìm hiểu kỹ từng lĩnh vực và đánh

giá, nhận xét nó theo con mắt của chủ

nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng.

Tiếp theo , ta cũng không thể quên

những người đồng thời với C. Mác, những

người sinh ra và lớn lên trong một hoàn

cảnh lịch sử cùng với C. Mác và đã tán

thành C. Mác hay chống lại C. Mác ở mức

độ và hình thức khác nhau. Đọc các tác

phẩm của họ, ta sẽ hiểu thêm C. Mác, cũng

như sau này sẽ hiểu thêm Ph. Ăng-ghen và

V.I. Lê-nin. Chẳng hạn , nếu ai đã đọc Triết

học của sự khốn cùng của P.G. Pru -đông,

thì sẽ có điều kiện để hiểu cuốn sách

nổi tiếng của C. Mác Sự khốn cùng của

triết học . Cũng như người ta nghiên cứu

E. Đuy -rinh để hiểu thêm Ph . Ăng-ghen ,

nghiên cứu G.V. Plê -kha-nộp để hiểu thêm

V.I. Lê-nin...

Thứ ba, việc nghiên cứu học thuyết

Mác - Lê-nin một cách có hệ thống là coi

bản thân học thuyết này, tự nó cũng có một

quá trình hình thành và phát triển . C. Mác ,

Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin trong khi học

tập , nghiên cứu , phát hiện , suy nghĩ, công

bố những ý kiến về triết học hay kinh tế

chính trị học, vẫn không ngừng hoàn thiện

những tư tưởng của mình bằng cách nhìn

lại những gì mình đã đạt được , so sánh đối

chiếu với những gì mà người đương thời

vừa tìm thấy . Người đời sau muốn hiểu

được các ông và học thuyết của các ông thì

phải đọc những gì các ông đã viết ra gắn

với từng bối cảnh xã hội và phải được nhìn

nhận cả về mặt không gian lẫn thời gian .

2. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin

với tư cách là học thuyết của những quy

luật và những khả năng.

Học thuyết Mác - Lê-nin với chủ nghĩa

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật

lịch sử , đã đưa ra một loạt những quy luật

liên quan đến sự phát triển của tự nhiên và

xã hội loài người. Những quy luật đó, đã

giúp chúng ta nhận thức được con đường

phát triển của tự nhiên và lịch sử . Nhưng

họ không hề sa vào cái cụ thể đơn lẻ để bảo

người này phải làm thế này hoặc một người

khác phải làm khác đi... mà chỉ nói đến

hành động cụ thể trong từng trường hợp cụ

thể . Như V.I. Lê-nin sau này, khi đã biến lý

tưởng của C. Mác, Ph. Ăng-ghen thành

hành động cách mạng và xây dựng chủ

nghĩa xã hội hiện thực lần đầu tiên trong

lịch sử loài người, thì ông không ngừng suy

nghĩ, quyết định và có khi thay đổi quyết

định là do căn cứ vào những điều kiện cụ

thể trong từng thời điểm lịch sử .

Khả năng ở đây cần được hiểu cả trong

sự phát triển của bản thân lý luận học thuật.

Ngay cả quy luật, cùng với thời gian và

những biến đổi mới của đời sống xã hội, nó

vẫn có thể luôn luôn được nhìn nhận lại ,

14 Số 18 (tháng 6 năm 2002 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

và tiếp nhận những bổ sung, những hiệu

chỉnh mới trên cơ sở cái nguyên lý ban đầu

của nó. Thực ra đây là một vấn đề khá phức

tạp, một hiện tượng nếu có xảy đến, cũng

cần phải được đánh giá với tất cả tinh thần

cẩn trọng và thực sự cầu thị . Đó là một thực

tế . Nhà triết học Nga R. A. Pha-na -si- ép

nói : "Học thuyết Mác bao hàm trong ngôi

nhà lý luận của nó, tư tưởng không ngừng

tự phủ định" . Ở đây, từ "phủ định " phải

được hiểu một cách biện chứng với cái

nghĩa sẵn sàng xem xét lại những gì đã

được khẳng định .

Thực tế từ nhiều năm nay, ở các nước tư

bản chủ nghĩa phát triển , các nhà cầm

quyền, cũng như các chuyên gia kinh tế xã

hội đã đưa ra không ít chủ trương, đường

lối, luận thuyết nhằm giải quyết những khó

khăn , khủng hoảng để cho chủ nghĩa tư bản

có thể tiếp tục phát triển . Nhưng nếu tìm

hiểu đến cùng, xét vấn đề ở phần cốt lõi,

thì ta thấy chính họ đã vận dụng những quy

luật và những nguyên lý của học thuyết

Mác - Lê-nin một cách thành thạo . Thậm

chí, có người trong chúng ta còn nói : "Họ

còn mác xít hơn cả những người mác xít" .

Trong địa hạt học thuật cũng vậy, đặc biệt

là khoa sử học, luận điểm của C. Mác ,

Ph. Ăng-ghen hay V.I. Lê-nin đã được sử

dụng rất nhiều và họ đã thu được những

thành tựu không nhỏ. Theo các học giả

Tây Ban Nha, F.F. Bu-xi và C. Mun-tan thì

các hoạt động sử học, khảo cổ học, xã hội

học ở những nước nói tiếng Anh hiện nay

đều mang đậm những dấu ấn tư tưởng của

C. Mác. Một vài điều tra vừa kể ra trên đây

cho thấy , khả năng vận dụng các quy luật

của học thuyết Mác - Lê-nin theo nhiều

cách khác nhau và trên các bình diện khác

nhau là rộng lớn như thế nào .

Những người nghiên cứu học thuyết

Mác - Lê-nin ở nước ta cũng nên làm theo

hướng như vậy. Điều quan trọng là, trong

khi lý giải đến nơi đến chốn những quy luật

của học thuyết này, chúng ta góp phần

mình mở ra cho người đọc thấy được

những khả năng trong sự vận dụng những

quy luật đó. Về mặtnày , thì đất nước ta ,

với truyền thống lịch sử , với quá trình đấu

tranh sinh tồn và phát triển của mình , đang

là một mảnh đất khá thuận lợi để chúng ta

suy nghĩ và trao đổi.

3. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê -nin

với tư cách một học thuyết khoa học chứ

không phải những điều lệnh chính trị.

Sức hấp dẫn lớn lao của học thuyết

Mác - Lê-nin là, ngay từ khi ra đời nó đã

vạch ra con đường giải phóng loài người,

xóa bỏ mọi áp bức bóc lột, bất công , thực

hiện ước mơ ngàn đời của nhân loại là có

một cuộc sống tự do, hòa bình , văn minh

và hạnh phúc . Nhưng nếu chỉ có thế thôi

thì học thuyết này đã không trở thành một

học thuyết có vị trí nhưnó có gần hai thế

kỷ qua. Trước C. Mác, đã có không ít nhà

triết học, xã hội học hay những nhà nhân

đạo chủ nghĩa nói đến bình đẳng, bác ái và

sự giải phóng con người. Về vấn đề này thì

một Xanh Xi-mông hay một C. Phu -ri- ê

không có gì để phải hổ thẹn trước C. Mác

hay Ph . Ăng-ghen . Nhưng còn C. Mác,

Ph . Ăng-ghen hay V.I. Lê-nin thì khác hẳn.

Học thuyết của các ông đã lý giải một cách

khoa học sự phát triển của xã hội loài

người và vạch ra con đường giải phóng loài

người bằng sự nhìn nhận khoa học .
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Sự nhận định trên đây là một cơ sở

phương pháp luận quan trọng để chúng ta

tiến hành việc nghiên cứu học thuyết Mác

Lê-nin . Chỉ bằng con mắt khoa học , với

tinh thần cách mạng triệt để , chúng ta mới

có thể hiểu một cách biện chứng rằng , ý chí

chính trị cao nhất ở đây chính là sự bảo vệ

và phát huy tinh thần khoa học . Chúng ta

"may mắn" được chứng kiến trong nửa

cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXInhững

bước phát triển mới của thời đại trên mọi

lĩnh vực từ khoa học, kinh tế cho đến văn

hóa chính trị và xã hội - những bước phát

triển mà chính các bậc thầy kinh điển của

chúng ta không thểnào lường trước được .

Tình hình đó và thực tiễn của đất nước ta

đã đặt ra những vấn đề cả lý luận và thực

tiễn chưa hề được đề cập trong bất cứ một

cuốn sách giáo khoa Mác - Lê -nin nào.Tất

cả điều đóđòi hỏi chúngta tiếp tụcnghiên

cứu học thuyết Mác - Lê-nin , vận dụng và

phát triển nó trong những điều kiện lịch sử

mới với tinh thần khoa học rất cao và tinh

thần dân chủ đầy đủ, như Nghị quyết Hội

nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX đã khẳng định .

4. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin

gắn liền với những vấn đề của thời đại và

của đất nước .

Phương hướng nghiên cứu này nằm

ngay trong bản chất và ý nghĩa tồn tại của

học thuyết Mác - Lê-nin , một học thuyết

"không chỉ giải thích thế giới mà còn cải

tạo thế giới" . Vì vậy, những suy ngẫm , lý

giải và đề xuất của giới nghiên cứu học

thuyết Mác - Lê -nin ở nước ta , sẽ là những

đóng góp lý luận và thực tiễn cho công

cuộc đổi mới và xây dựng đất nước .

Ta biết , thời gian qua, sau khi chủ nghĩa

xã hội hiện thực sụp đổ ở Liên Xô và

các nước Đông Âu , một số người, nhất là

ở phương Tây vội vàng la lối lên rằng :

chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã phá sản ( ! ) ;

học thuyết của C. Mác , Ph . Ăng-ghen ,

V.I. Lê-nin đã cáo chung ( ! ) Họ nhập cục

học thuyết Mác - Lê-nin và những khuyết

tật trong hiện thực của chủ nghĩa xã hội rồi

quy chụp nguyên nhân mọi khuyết, nhược

điểm của hiện thực này cho toàn bộ lý luận

của học thuyết Mác - Lê-nin . Chúng ta

không ngạc nhiên lắm về kiểu luận giải

mộtchiềuđó, bởi vì sau hơn một thế kỷ tấn

công bằng lý luận vào học thuyết Mác -

học thuyết đó cuối cùng đã chộp được cơ

Lê-nin không có kết quả, những kẻ thù của

hội ngàn vàng này để nói rằng học thuyết

này đã thất bại. Đã có không ít nhà mácxít

và những người cộng sản chân chính luận

giải nghiêm túc để chứng minh rằng sự

đánh đồng vội vã trên đây là những sai

lầm . Nhà triết học Nga A.S. Gu -ê -xây- nốp

nói : "Cần phân biệt chủ nghĩa Mác ở

những dự án (các văn bản kinh điển ) là

chân chính và chủ nghĩa Mác ở những kinh

nghiệm thực hiện thực tiễn thì còn rất

nhiều vấn đề" . Cũng chính tác giả này

chứng minh : Một khi Đảng rơi vào cuộc

khủng hoảng thực tiễn và lý luận nghiêm

trọng, thì hoàn toàn không phải vì "bám

theo chủ nghĩaMác" mà là vì " xa rời cội

nguồn của chủ nghĩa Mác" .

Cho đến sau Chiến tranh thế giới lần

thứ II , những nhận định của chúng ta về

chủ nghĩa tư bản dưới ánh sáng của học

thuyết Mác - Lê-nin , là chính xác .
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Nhưng gần đây, một mặt chủ nghĩa xã

hội hiện thực đổ vỡ ở ngay thành trì lớn

nhất của nó , để cho chủ nghĩa tư bản hầu

như chiếm địa vị độc tôn chi phối thế giới,

mặt khác, ngay ở các nước tư bản chủ

nghĩa , lại đạt tới một quá trình phát triển

với những biến đổi lớn : Cuộc cách mạng

khoa học kỹ thuật, tiến bộ vượt bậc của

năng suất lao động, bộ mặt của đời sống

thay đổi đến mọi ngóc ngách , sự ra đời của

xã hội công nghiệp rồi hậu công nghiệp, xã

hội thông tin , và gần đây nhất là xã hội tri

thức . Cũng phải nói rằng , nếu chỉ nhìn bề

mặt, thì trong quá trình biến đổi đó hình

như chủ nghĩa tư bản đã giải quyết được

những vấn đề quan trọng nhất những mâu

thuẫn cơ bản của nó. Sau mỗi cuộc khủng

hoảng, chủ nghĩa tư bản lại phục hồi, đạt

đến những thành tựu mới. Tình hình này đã

dẫn đến chỗ nhiều chuyên gia lý luận của

chủ nghĩa tư bản lớn tiếng tuyên bố rằng :

Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi hẳn về chất,

nó không còn là cái thứ chủ nghĩa tư bản

của những lái buôn nô lệ, của những ông

chủ với roi vọt hay cho vay nặng lãi ngồi

đếm từng đồng xu, mà ngày nay nó đã trở

thành cứu cánh của cả nhân loại, nó đang

mỗi ngày một trở nên nhân đạo, báo trước

một tương lai hoàn toàn nhân đạo. Và như

vậy , giai cấp công nhân bị bóc lột, là lực

lượng cách mạng giải phóng xã hội đã trở

thành không cần thiết. Với kiểu lập luận

ấy, người ta muốn nói rằng , trái với tiên

đoán của học thuyết Mác - Lê-nin , chủ

nghĩa tư bản đang thoát khỏi nhữngquy

luật nghiệt ngã ban đầu của nó, để trở

thành giai đoạn tột cùng của lịch sử : Sau

chủ nghĩa tư bản , không phải cái gì khác

mà là chính nó làm nên lịch sử và tương lai

của nhân loại.

Luận giải các vấn đề trên đây cũng là

một thách thức lý luận đối với những người

nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin . Cho

nền , lúc này hơn lúc nào hết, với sự bình

tĩnh và tinh thần khoa học, những người

nghiên cứu cần tỉnh táo nhìn nhận chủ

nghĩa tư bản hiện đại trong mối quan hệ

với những luận điểm của học thuyết Mác -

Lê-nin . Ở đây , chúng tôi chỉ xin nhắc lại

một kết luận của các nhà khoa học tại Đại

hội Mác quốc tế họp ngay trong lòng của

chủ nghĩa tư bản : Thời kỳ mới, trong

chúng ta đang bước vào , được đánh giá

bằngmột sự triển khai mới những lô gích

hàng hóa và tư bản chủ nghĩa, đặc biệt

được thể hiện bằng các bất công, sự bần

cùng hóa và gạt ra ngoài lề xã hội đông đảo

quần chúng, sự suy thoái của nền dân chủ

đại diện và một mối de dọa tăng lên đối với

môi trường . Trong bốicảnh đó, gương mặt

của C. Mác vẫn là biểu tượng của sự phủ

nhận trật tự đang thống trị .

đó

Quy luật của học thuyết Mác - Lê-nin về

sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực

lượng sản xuất, đã lý giải những điều kiện

của tình hình thực tế mối quan hệ này dẫn

đến sự phát triển đột biến là cách mạng.

Nhiều thập niên qua , cách mạng nước ta và

các nước khác đã vận dụng quy luật này

theo nhiều cách khác nhau và tất nhiên đã

dẫn đến những kết quả khác nhau . Dù

muốn hay không , đây là một trong những

vấn đề quan trọng hàng đầu . Vì rõ ràng , tất

cả những việc chúng ta đang làm đều

hướng tới việc phát triển lực lượng sản xuất

và xây dựng những quan hệ sản xuất nhất

Số 18 (tháng 6 năm 2002)
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định . Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những

kiến giải mang tính lý luận và thực tiễn cao

về vấn đề này , và từ đó đưa đến những

quyết định mới mẻ, táo bạo trong hoạt

động kinh tế và xã hội .

su

Ngoài những nguyên lý chung về triết

học , những vấn đề về kinh tế và chính trị ,

các bậc thầy kinh điển đã phát biểu rất

nhiều về những vấn đề liên quan đến

hình thành văn hóa - văn minh của loài

người. Có thể nói rằng, không một vấn đề

nào có tính chất cơ bản hay cốt lõi của địa

hạt này không được các ông đề cập . Thực

tế lịch sử gần hai thế kỷ qua, về cơ bản , đã

xác nhận những luận điểm của các ông. Có

thể nói, trước C. Mác, Ph . Ăng-ghen không

ai lý giải một cách sáng tỏ, khoa học và

đầy sức thuyết phục đến thế về nguồn gốc

của văn hóa - văn minh , về mối quan hệ

giữa kinh tế và văn hóa, về sự tương tác

giữa các nền văn hóa - văn minh, về tác

động và vai trò của văn hóa trong đời sống

cũng như trong toàn bộ sự phát triển xã hội

loài người. Vănhóa không chỉ dừng lại ở

mức tác động đến sự phát triển hay là một

bộ phận của sự phát triển , mà bản thân nó

chính là sự phát triển .

Hiện nay, trong lĩnh vực này, chúng ta

phải giải quyết hàng loạt vấn đề mà thực

tiễn của công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đangđặt ra : Vấn đề cái quốc tế và

cái dân tộc, cái truyền thống và cái hiện

đại, vấn đề tiếp thu di sản văn hóa của loài

người và của từng cộng đồng người, vấn đề

giải quyết đồng bộ những yêu cầu kinh tế

và yêu cầu văn hóa, vấn đề cải tạo ý thức

con người, v.v .. Thực ra, lý luận cơ bản để

giải quyết những vấn đề đó đã nằm trong

học thuyết Mác - Lê-nin về văn hóa - văn

minh . Trên thế giới ngày nay , cùng với xu

thế toàn cầu hóa , cùng với những bước

phát triển mới của xã hội hiện đại , kể cả

những thành tựu của kỷ nguyên tin học hay

những cuộc tranh chấp chính trị quân sự

không ngừng diễn ra , đã xuất hiện không ít

lý luận "mớimẻ" liên quan đến văn hóa -

văn minh. Chẳng hạn , lý thuyết "sự đụng

độ giữa các nền văn minh" của học giả

người Mỹ S. Hãn -ting -tơn, mưu toan đánh

tráo và nhập cục những cuộc xung đột lớn

hay nhỏ trên thế giới chỉ là sự đụng độ, va

chạm , mâu thuẫn , lắm khi đi đến mức đối

kháng, giữa các nền văn hóa - văn minh

khác nhau . Với tư cách những người

nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin , chúng

ta phải có sự đáp trả bằng lý luận của mình.

Sẽ còn rất nhiều câu hỏi nóng bỏng, gay

gắt được đặt ra đối với học thuyết Mác

Lê-nin và những vấn đề thuộc về sứ mệnh

của nó hôm nay và ngày mai, nhưng,

chúng ta có thể khẳng định, ngay cả với

những người không cùng chính kiến rằng :

Học thuyết Mác - Lê-nin không chết, nó

đang sống, không chỉ trên những trang

giấy, trong tư duy, trong phương hướng

hành động mà còn trong ứng xử thực tiễn

của những con người , những dân tộc trên

khắp địa cầu . Giờ đây , thực tiễn trước mắt

và những mục tiêu hướng tới tương lai đang

đòi hỏi chúng ta , hơn bao giờ hết, phải thấu

hiểu những tư tưởng của học thuyết Mác -

Lê-nin , đối chiếu nó, vận dụng và phát

triển nó một cách chủ động và sáng tạo

trong sự nghiệp đấu tranh của mình .

-
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Về sự lãnh đạo

của Đảng đối với

nhân dân . Nếu Đảng buông lỏng sự lãnh đạo

và Nhà nước thả nổi việc quản lý, báo chí sẽ

trở thành công cụ của giai cấp khác .

Báo chí Việt Nam qua hơn 15 năm đổi

mới dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục khởi

HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ sắc,phát triển mạnh hơn bao giờ hết về số

B

TRẦN THỊ HIỂN •

ÁO chí là sản phẩm thuộc kiến trúc

thượng tầng , nằm trong lĩnh vực

chính trị tư tưởng lý luận . Với thuộc

tính là phương tiện chuyển tải nội dung thông

tin mang tính phổ biến xã hội đến công

chúng rộng lớn, báo chí luôn đề cập đến

những vấn đề đang diễn biến, vận động. Báo

chí là công cụ sắc bén trong đấu tranh giai

cấp , đấu tranh cách mạng và có vai trò rất

quan trọng trong xây dựng cuộc sống mới ;

tham gia vào quá trình tìm tòi , phát hiện

những bước đi , phương pháp hợp lý nhằm

giải quyết các nhiệm vụthực tiễn . Báo chí

cũng tham gia vào việc hình thành dư luận xã

hội đúng đắn, xây dựng thế giới quan khoa

học và thái độ sống tích cực, có trách nhiệm

với cộng đồng...

Trong lý luận cũng như trong thực tiễn,

Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn

đánh giá cao vai trò , sức mạnh to lớn của báo

chí, luôn tạo mọi điều kiện cho báo chí hoạt

động có hiệu quả cao nhất . Chỉ có sự lãnh

đạotrực tiếp , toàn diện của Đảng và sự quản

lý chặt chẽ và khoa học của Nhà nước với

báo chí, mới bảo đảm cho báo chí là tiếng

nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của

lượng và chất lượng, về nội dung và hình

thức , về phương diện kỹ thuật và công nghệ,

vê
quy mô, phạm vi tác động đối với xã hội .

Báo chí Việt Nam đã góp phần xứng đáng

vào sự nghiệp đổi mới đất nước, nâng cao

dân trí, định hướng đúng đắn nhận thức của

nhân dân về thời cuộc, góp phần bảo vệ và

phát huy truyền thống tốt đẹp , bản sắc văn

hóa dân tộc , tiếp thu cóchọn lọc các tinh hoa

văn hóa nhân loại , là cầu nối mở rộng quan

hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè trên thế giới.

Báo chí Việt Nam mang tính xã hội hóa

cao, là phương tiện thông tin và giáo dục

cộng đồng. Hệ thống báo chí luôn luôn đi

đầu trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực ,

tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác với nội

dungthông tin định hướng , chân thực, có sức

thuyết phục , tạo dư luận xã hội lành mạnh và

phối hợp hành động xã hội thống nhất, xây

dựng bầu không khí dân chủ, góp phần ổn

định tình hình chính trị - xã hội của đất nước.

Báo chí đã đóng góp quan trọng vào công tác

nghiên cứu lý luận , tổng kết thựctiễn,hình

thành và từng bước phát triển lý luận của sự

nghiệp đổi mới, tham gia tích cực cuộc đấu

tranh chống các luận điệu phản động của các

thế lực thùđịch. Nhìn chung, báo chí đã đi

đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và

thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là diễn

* Th.S , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Số 18 (tháng 6 năm 2002 )
19



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

đàn của nhân dân, là kênh giao lưu quan

trọng giữa Đảng với nhân dân và nhân dân

với Đảng. Báo chí góp phần quan trọng làm

cho các cơ chế , chính sách và pháp luật của

Đảng và Nhà nước ngày càng hoàn thiện

hơn , trong đó có chính sách, cơ chế đối với

báo chí. Báo chí đã thực sự trở thành vũ khí

tư tưởng , là công cụ đấu tranh sắc bén của

Đảng, Nhà nước , các tổ chức chính trị và của

nhân dân ta. Báo chí luôn đi đầu trong việc

bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh . Độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội là quan điểm và mục tiêu trung tâm

mà hoạt động báo chí luôn hướng tới, kiến

giải và cổ vũ.

-

Bên cạnh những nét khởi sắc , báo chí bộc

lộ không ít khuyết điểm , tồn tại. Trước hết là

khuynh hướng thương mại hóa và khuynh

hướng xa rời tôn chỉ, mục đích. Bên cạnh

khuynh hướng thương mại hóa chưa được

khắc phục một cách căn bản, thì thời gian

gần đây, trong một số bài báo của một số tờ

báo lại xuất hiện khuynh hướng lệch lạc về

chính trị bị dư luận phê phán và buộc các cơ

quan quản lý nhà nước phải xử lý .

Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục

đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý

công tác báo chí , xuất bản " ban hành đến nay

đã gần 5 năm . Tuy nhiên , việc thực hiện Chỉ

thị còn một số hạn chế, trong đó việc quy

hoạch sắp xếp báo chí còn chậm ; nhiều tờ

báo, tạp chí còn trùng lặp nội dung, không rõ

đối tượng phục vụ ; xử lý các hiện tượng vi

phạm Luật Báo chí còn chưa nghiêm ; một số

nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây

ảnh hưởng không tốt đến uy tín của giới báo

chí . Nguyên nhân chủ yếu không thể chỉ đổ

lỗi cho sức ép của cơ chế thị trường , mà

chính là thuộc về trách nhiệm, ý thức chính

trị, nghề nghiệp của một số người làm báo

còn yếu kém , thậm chí coi nhẹ chức năng

tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị, của

báo chí .

Công cuộc đổi mới đất nước ta đang bước

vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóavới nhiều mục tiêu lớn và cụ thể .

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đặt ra cho

sự nghiệp thông tin , báo chí những nhiệm vụ

ngày càng nặng nề và phức tạp . Nguyên tắc

Đảng lãnh đạo báo chí là bất di bất dịch . Nó

được dựa trên cơ sở đúc kết những kinh

nghiệm trong quá trình đấu tranh cách mạng ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hơn nữa thực

tiễn đấu tranh cách mạng, những biến cố

quốc tế trong suốt thế kỷ XX và sự sụp

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, các nước

Đông Âu đã minh chứng hùng hồn luận

điểm này .

đổ

Do đó, hiện nay tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng một cách trực tiếp , toàn diện không

có nghĩa là Đảng "cầm tay chỉ việc " mà chủ

yếu là định hướng chính trị, định hướng

tuyên truyền để báo chí không đi chệnh

đường lối chính trị của Đảng, góp phần tích

cực làm cho đường lối đó ngày càng hoàn

chỉnh hơn , hiệu quả hơn dựa trên những cơ

sở khoa học và xuất phát từ thực tiễn sinh

động của cuộc sống. Việc sửa đổi, bổ sung

Luật báo chí vừa qua là một bước luật hóa,

chuẩn hóa hành lang pháp lý cho hoạt động

báo chí . Mặt khác cần nhanh chóng xác định

rõ chiến lược thông tin quốc gia ; rà soát,

chấn chỉnh , xây dựng quy hoạchtổng thể báo

chí toàn quốc, xây dựng phương án phát triển

báo chí, hướng tới mục tiêu nâng cao chất

lượng và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn

nhu cầu thông tin của xã hội ; hoạch định

công tác thông tin đối ngoại , hợp tác quốc tế

và đào tạo đội ngũ quản lý báo chí cũng như

lực lượng những người làm báo...
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Sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của

Đảng thể hiện ở các mặt sau đây :

chủ động, tiếp thu , nghiên cứu và chỉ đạo kịp

thời các ngành chức năng giải quyết và trả lời

cho cơ quan báo chí, nhằm giúp báo chí

hướng dẫn dư luận xã hội một cách đúng đắn

nhất, kịp thời nhất.

- Thứnhất, Đảng lãnh đạo và quản lý báo

chí thông qua các tổ chức của Đảng và cơ

quan báo chí. Đảng dựa vào cơ quan tham

mưu của mình nhằm thực hiện vai trò định Bộ Văn hóa - Thông tin là cơ quan quản

hướng tuyên truyền , chỉ đạo nội dung thông lý nhà nước với báo chí thông qua hệ thống

tin đối với hoạt động thực hiện đường lối pháp luật do Nhà nước ban hành vừa tạo nên

chính trị của báo chí ; định hướng , tạo sự sự thống nhất quản lý của Nhà nước vừa bảo

thống nhất về tư tưởng cũng như giám sát, đảm tự do báo chí và bảo vệ báo chí . Hai

uốn nắn tư tưởng đối với các cơ quan báo chức năng đó hoàn toàn khác nhau và với

chí ; nhận xét, đánh giá, trao đổi thảo luận trách nhiệm cũng khác nhau . Thực tế thời

dân chủ, cùng nhau rút kinh nghiệm kịp thời gian qua cho thấy , chúng ta cần kíp xây dựng

về ưu , nhược điểm trong nội dung công tác . một quy chế làm việc cụ thể giữa Bộ Văn

báo chí. Tăng cường công tác kiểm tra việc hóa - Thông Tin , Ban Tư tưởng Văn hóa

thực hiện đường lối , chính sách của Đảng của Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam để tạo

báo chí ; định hướng giải quyết những vấn đề nên sự thống nhất cao trong lãnh đạo , quản lý

nổi cộm của xã hội do báo chí phát hiện, các hoạt động của báo chí có hiệu quả hơn .

cũng như của bản thân các cơ quan báo chí

trong quá trình hoạt động .

Các cơ quan tham mưu của Đảng cần

cung cấp một cách kịp thời những thông tin

định hướng cho các cơ quan báo chí , cho

người làm báo ; bố trí cán bộ chuyên trách có

năng lực chuyên môn, nhạy bén chính trị và

khả năng tổng hợp , đủ sức tham mưu cho các

cấp lãnh đạo xử lý tình huống kịp thời và

hiệu quả. Mặt khác , Đảng nhanh chóng xây

dựng một cơ chế thông tin để tạo điều kiện

cho cơ quan tham mưu và các cơ quan báo

chí có thể đi trước một bước trong việc tiếp

nhận sự chỉ đạo của cấp ủy, nhằm phát huy

tính chủ động, sáng tạo của người làm báo

trong mọi tình huống.

- Thứhai, thông qua các ban cán sự đảng,

đảng đoàn , đảng ủy , chi ủy các cơ quan báo

chí để nắm vững tình hình tư tưởng , hoạt

động của báo chí theo đúng những định

hướng đã đề ra . Khi có vụ việc do báo chí

phát hiện thì các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cần

Để sự lãnh đạo, quản lý đối với báo chí

được hiệu quả hơn , chặt chẽ hơn , Đảng và

Nhà nước sớm nghiên cứu , tổng kết việc

phân công, phân cấp quản lý báo chí, giải

quyết mối quan hệ giữa các ngành , các cấp ,

tránh chồng chéo , lơi lỏng hoặc bao biện.

Đồng thời đầu tư nhiều hơn nữa trên cả hai

mặt nhân sự và cơ sở vật chất cho hệ thống

báo chí nói chung và khối báo , tạp chí của

Đảng nói riêng . Bên cạnh đó, cần quy hoạch

lại một cách hệ thống việc đào tạo, đào tạo

lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý báo

chí và đội ngũ viết báo ; xây dựng hệ thống

trường lớp , bộ giáo trình chuẩn quốc gia về

nghiệp vụ báo chí... sao cho quy môhợp lý,

cụ thể và nhanh chóng là hết sức cần thiết

trong tình hình hiện nay. Đê tạo điều kiện

cho báo chí phát triển toàn diện , mạnh mẽ,

với chất lượng cao hơn nữa trong thời gian

tới, sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí tiếp

tục hướng sự tập trung làm tốt những công

việc chính sau đây .
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Một là , xác định rõ phương hướng hoạt

động và có giải pháp khả thi.

Bác Hồ nói : " Chính trị phải làm chủ.

Đường lối chính trị đúng thì những việc khác

mới đúng . Cho nên báo chí của ta đều phải có

đường lối chính trị đúng" . Đường lối chính trị

đúng ở đây chính là Đảng phải xác định được

chiến lược thông tin quốc gia , bao gồm các

vấn đề quy hoạch , kế hoạch cụ thể ; định

hình kế hoạch giao lưu , hợp tác quốc tế, hội

nhập khu vực ; định hướng để báo chí bám

sát và phản ánh thực tiễn , tổng kết thực tiễn ,

xây dựng con người có tư tưởng, tình cảm

cách mạng, có vốn văn hóa tương xứng, có

thể chất phát triển đủ sức đáp ứng yêu cầu sự

nghiệp đổi mới đất nước ; góp tiếng nói quan

trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng , bảo vệ

đường lối chính sách của Đảng , chống các

luận điệu phản tuyên truyền , chống " diễn

biến hòa bình" ... Tiếp tục đổi mới, bổ sung

và hoàn thiện các chính sách đúng đắn, cụ

thể, phù hợp làm động lực thúc đẩy báo chí

phát triển .

Hai là , nâng cao chất lượng đào tạo đội

ngũ báo chí và quản lý báo chí.

Chúng ta đã có một số cơ sở bồi dưỡng

cán bộ báo chí và đào tạo đội ngũ cử nhân,

cao học báo chí . Tuy nhiên , thực tế đang tồn

tại một số bất cập như : không thống nhất đầu

mối đào tạo theo một chiến lược quốc gia ;

các cơ sở đào tạo này "cạnh tranh " với nhau,

tạo nên sự mất cân đối giữa đào tạo và sử

dụng . Bộ giáo trình chuẩn quốc gia chưa có ;

đội ngũ lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí,

nhất là đội ngũ tổng biên tập các báo, tạp chí

cũng chưa được quy hoạch trong một chiến

lược phát triển . Muốn cho mỗi tờ báo phát

triển , đúng định hướng và hay, đội ngũ tổng

biên tập và lực lượng kế cận phải được bồi

dưỡng, đào tạo và đào tạo lại nghề báo . Do

đó rất cần có những lớp học riêng cho từng

đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ba là , xây dựng và hoàn chỉnh phương

thức lãnh đạo riêng cho hệ thống báo chí.

Phải có cơ chế giám sát các hoạt động

duyệt sách, duyệt báo, nộp lưu chiểu theo

quy định . Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan

báo chí, những người làm báo qua cơ chế trao

đổi, đối thoại định hướng . Đồng thời, cần

nghe thông tin nhiều chiều một cách dân chủ,

khách quan, từ đó giúp cho việc định hướng

chính xác hơn , giúp hoạt động của báo chí

đạt hiệu quả cao hơn .

Bốn là , có cơ chế quản lý tốt đối với các

hoạt động báo chí.

Phát triển là yêu cầu tự thân của các cơ

quan báo chí, nhất là trong cơ chế hiện nay.

Nhưng phát triển phải đi đối với quản lý tốt ,

nâng cao chất lượng thông tin . Chất lượng

của thông tin - báo chí bao hàm cả sự phong

phú, đa dạng về nội dung cũng như hình

thức , khả năng dự báo , phát hiện cái mới , sắc

sảo và nhạy bén chính trị trong nhận thức và

hoạt động sáng tạo , tính hấp dẫn, sức thuyết

phục của các sản phẩm báo chí.

Đảng và Nhà nước tiếp tục nghiên cứu và

ban hành các chính sách đãi ngộ đối với báo

chí để người làm báo yên tâm , toàn tâm toàn

ý hoạt động sáng tạo nghề nghiệp, không quá

lo " sinh kế" .

Các cấp ủy đảng , chính quyền vừa quan

tâm giúp đỡ , tạo điều kiện cho báo chí phát

triển và phát triển đúng hướng, vừa thường

xuyên kiểm tra , giám sát, uốn nắn kịp thời

các vấn đề lệch lạc, các khuyết điểm nảy

sinh, sao cho hoạt động của các cơ quan báo

chí ngày càng thống nhất và đạt được hiệu

quả cao hơn .D
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QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC

đối với doanh nghiệp nhà nước

D

HỒ VĂN VĨNH

OANH nghiệp là tế bào của nền

kinh tế, làđơn vị kinh tế cơ sở - nơi

diễn ra quá trình sản xuất, kinh

doanh nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa và

dịch vụ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã

hội , góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước .

Ở quốc gia nào cũng tồn tại các loại hình

doanh nghiệp phù hợp với chế độ sở hữu và

hình thức tổ chức - quản lý . Khái quát, có ba

loại hình doanh nghiệp cơ bản : Doanh

nghiệp nhà nước (DNNN ), doanh nghiệp tư

nhân và doanh nghiệp hỗn hợp . Tỷ trọng,

hình thức tổ chức và cơ chế quản lý của các

loại hình doanh nghiệp ở các quốc gia khác

nhau tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh

tế , đường lối và mục tiêu chính trị - xã hội

của mỗi nước .

Ở nước ta, trong quá trình xây dựng và

phát triển nền kinh tế thị trường theo định

hướng xã hội chủ nghĩa với cơ cấu kinh tế

nhiều thành phần, DNNN đã được Hội nghị

lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương

khóa IX đánh giá : "Doanh nghiệp nhà nước

đã chi phối được các ngành, lĩnh vực then

chốt và sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế ,

góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực

hiện được vai trò chủ đạo, ổn định và phát

triển kinh tế - xã hội.
tăng thế và lực của đất

nước" ( I ). Để thực sự trở

thành bộ phận then
và vai

chủ đạo trong nền kinh

tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa

(XHCN), DNNN và

công tác quản lý

nhà nước đối với các DNNN cần phải được

tiếp tục đổi mới hơn nữa .

1. Sự cấp thiết phải đổi mới công tác

quản lý của Nhà nước đối với các doanh

nghiệp nhà nước

Trong kinh doanh , sự thành bại của một

doanh nghiệp phụ thuộc từ hai phía : bản

thân doanh nghiệp và sự quản lý của nhà

nước, trong đó sự quản lý của nhà nước có

vai trò hết sức quan trọng . Thực tế, trong

những năm đổi mới vừa qua, các DNNN đã

từng bước thích nghi với cơ chế thị trường.

Nhiều doanh nghiệp đã năng động, sáng tạo

để kinh doanh có hiệu quả, cạnh tranh thắng

lợi trên thị trường trong nước và vươn ra

đứng vững trên thị trường quốc tế. Thành

công đó có vai trò đóng góp của những cán

bộ quản lý doanh nghiệp , đứng đầu là các

giám đốc. Vai trò quan trọng của công tác

quản lý nhà nước thể hiện ở chỗ đảm bảo

quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, đổi mới cơ

chế, chính sách, trong đó có chính sách hỗ

trợ và bảo hộ, đầu tư vốn, phát huy nhân tố

* GS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,

2001 , tr 4
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con người , đổi mới công nghệ, tìm kiếm mở

rộng thị trường cho doanh nghiệp . Tuy nhiên ,

quản lý nhà nước đối với DNNN còn nhiều

hạn chế, yếu kém . Nghị quyết Hội nghị lần

thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa IX

đã nhận định "Cơ chế, chính sách còn nhiều

bất cập, chưa đồng bộ, còn nhiều điểm chưa

phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa, chưa tạo được động lực mạnh

mẽ thúc đẩy cán bộ và người lao động trong

doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và

hiệu quả kinh doanh" (2) . Thực tế có một bộ

phận không nhỏ DNNN yếu kém , kinh doanh

thua lỗ do quy mô nhỏ bé (có vốn dưới 5 tỷ

đồng , thậm chí dưới 1 tỷ đồng), cơ cấu ngành

nghề không hợp lý , trình độ công nghệ lạc

hậu , năng lực quản lý kinh doanh yếu kém ,

nhưng Nhà nước vẫn chậm đưa ra những

quyết sách mạnh bạo và kiên quyết để xử lý

và tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp đó tiếp tục tồn tại và vươn lên

kinh doanh có hiệu quả hơn . Nhà nước cũng

chậm thực hiện phương thức giao , bán , khoán

kinh doanh ... đểcác doanh nghiệp này tồn tại

vất vưởng , gây khó khăn không chỉ cho

doanh nghiệp , ảnh hưởng đến lợi ích của

người lao động ; mà còn gây khó khăn cho cả

hệ thống quản lý của Nhà nước. Thực tế đó

đã tăng thêm gánh nặng cho nền kinh tế và

làm giảm vai trò, uy tín của DNNN cũng như

của kinh tế nhà nước. Rõ ràng , đổi mớicông

tác quản lý của Nhà nước thực sự là một yêu

cầu cấp thiết để nâng cao hơn nữa hiệu quả

của các DNNN , làm cho DNNN thực sựcó vị

trí then chốt, tác dụng chi phối trong nền kinh

tế . Điều đó cũng phù hợp và đáp ứng những

yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh cho

các doanh nghiệp Việt Nam , nền kinh tế Việt

Nam trước các diễn biến mau lẹ có chứa đựng

rất nhiều cơ hội và thách thức trong xu thế

toàn cầu hóa kinh tế quốc tế . Vấn đề đặt ra là

chức năng quản lý của Nhà nước đối với các

DNNN thực hiện như thế nào , cách làm và

mức độ đến đâu để vừa phát huy được quyền

tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp vừa

không buông lỏng vai trò quản lý của Nhà

nước với tư cách là chủ sở hữu của DNNN .

2. Về hướng đổi mới quản lý của Nhà

nước đối với các doanh nghiệp nhà nước

- Trước hết, quản lý của Nhà nước đối với

các DNNN trong nền kinh tế thị trường định

hướng XHCN ở nước ta cần phải được đặt

trong mối quan hệ giữa nhà nước với thị

trường và doanh nghiệp ; giữa DNNN với các

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

khác . Sau 15 năm đổi mới , chúng ta nhận

thức rõ hơn về lý luận và thực tiễn của các

mối quan hệ này . Trong một nền kinh tế thị

trường không thể thiếu vắng hoặc coi nhẹ vai

trò quản lý của Nhà nước . Thị trường càng

phát triển, càng sôi động và càng phức tạp thì

vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị

trường và doanh nghiệp càng tăng lên . Nhà

nước quản lý nền kinh tế thị trường trên cơ sở

nắm vững, tôn trọng quy luật và sự vận động

khách quan của thị trường để đưa ra những

định hướng chiến lược , kế hoạch , quy hoạch

phát triển kinh tế . Đồng thời hoạchđịnh một

hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp nhằm

tạo môi trường và điều kiện để doanh nghiệp

cũng như thị trường phát triển một cách đồng

bộ và lành mạnh . Khi cần thiết, Nhà nước sẽ

can thiệp và điều tiết thị trường. Nhà nước

không chỉ quản lý nền kinh tế thị trường bằng

quyền lực hành chính , pháp luật thông qua

các cơ quan công quyền mà còn thực hiện

chức năng cung cấp dịch vụ công cho doanh

nghiệp , tham gia thị trường với tư cách là một

(2) Sdd, tr 5-6
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hộ tiêu dùng lớn và cung cấp sản phẩm hàng

hóa, dịch vụ thông qua các DNNN .

- Thứ hai, cần nhanh chóng quy hoạch và

sắp xếp lại các DNNN cho phù hợp với yêu

cầu của nền kinh tế thị trường nhiều thành

phần theo định hướng XHCN . Việc sắp xếp

này, không chỉ để hình thành một cơ cấu hệ

thống doanh nghiệp hợp lý , có hiệu quả mà

quan trọng hơn là để nâng cao chất lượng và

trình độ kinh doanh, đảmbảo uy tín và vị trí

xứng đáng cho DNNN trong nền kinh tế

nhiều thành phần .

- Loại do Nhà nước giữ cổ phần chi phối

hoặc 100 % vốn đối với các lĩnh vực kinh

doanh mà Nhà nước cần nắm nhằm đảm bảo

sự ổn định của nền kinh tế . Chủ yếu đây là

các doanh nghiệp có quy mô lớn , có đóng

góp lớn cho ngân sách , đi đầu trong việc ứng

dụng công nghệ mũi nhọn , công nghệ cao ,

hoặc đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho sản xuất

và đời sống ở nông thôn , miền núi, vùng sâu,

vùng xa.

Các doanh nghiệp hoạt động công ích là

những doanh nghiệp cung cấp các hàng hóa

công cộng, dịch vụ công, hoạt động kinh

doanh không vì mục tiêu lợi nhuận . Loại này

gồm hai loại : loại Nhà nước giữ100 % vốn

và loại Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

- Thứ ba, sự quản lý của Nhà nước đối với

DNNN phải được thực hiện bằng quyền lực

của nhà nước bao gồm các quyền lập pháp ,

hành pháp , tư pháp , tập trung chủ yếu vào

nhiệm vụ quản lý vĩ mô bằng pháp luật, cơ

chế, chính sách và kiểm tra kiểmsoát để tác

động vào các doanh nghiệp . Tuy nhiên , Nhà

nước vừa là cơ quan quyền lực vừa là chủ sở

hữu đối với DNNN nên chức năng quản lý và

sự tác động quản lý của Nhà nước đốivới

DNNN có những nét riêng. Có ba điểm cần

lưu ý : Một là, các cơ quan quản lý nhà nước

Ngày nay , các doanh nghiệp thuộc các

thành phần kinh tế khác nhau đều được kinh

doanh những mặt hàng mà pháp luật không

cấm, bình đẳng trước pháp luật , cùng hợp tác,

liên doanh và cạnh tranh với nhau để cùng

phát triển vì lợi ích của doanh nghiệp và lợi

ích của đất nước . Những loại sản phẩm hàng

hóa và dịch vụ nào mà các doanh nghiệp

ngoài quốc doanh có điều kiện làm , làm tốt,

có hiệu quả thì Nhà nước tạođiều kiện cho

các doanh nghiệp đó kinh doanh . DNNN cần

nắm và kinh doanh những sản phẩm hàng hóa

và dịch vụ có liên quan đến quốc phòng - an

ninh , có vị trí then chốt, có tác dụng chỉ phối

hoạt động của toàn bộ nền kinh tế và các loại

hàng hóa, dịch vụ mà các thành phần kinh tế

khác không có khả năng (do đòi hỏi đầu tư

vốn lớn ) hoặc không muốn kinh doanh do lợi

nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn chậm. Do

đó, hệ thống DNNN được phân thành hai loại lý

chính : doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

và doanh nghiệp hoạt động công ích .

Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

bao gồm hai loại chính :

-- Loại do Nhà nước giữ 100 % vốn đối với

các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong

lĩnh vực quan trọng đặc biệt .

không nên vì đây là doanh nghiệp thuộc sở

hữu nhà nước mà coi trọng cái riêng xem nhẹ

cái chung, không nên quá tập trung vào quản

DNNN mà buông lỏng quản lý đối vớicác

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

khác. Quản lý DNNN phải được đặt trong sự

quản lý chung của Nhà nước đối với toàn bộ

nền kinh tế . Hai là , Nhà nước không vì là chủ

sở hữu của các DNNN mà can thiệp trực

tiếp, quá sâu , quá cụ thể vào hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp, gây khó khăn ,

phiền hà và hạn chế quyền tự chủ kinh doanh
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của doanh nghiệp . Ba là , cần xác định rõ và

cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách

nhiệm và quyền lợi của cơ quan đại diện Nhà

nước làm chủ sở hữu trực tiếp đối với doanh

nghiệp, tránh tình trạng có quá nhiều đầu mối

đứng trên doanh nghiệp để can thiệp tùy tiện

gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Sau khi xác định rõ và đúng chức năng

quản lý nhà nước đối với DNNN, cần tiếp tục

sửa đổi , bổ sung và hoàn chỉnh cơ sở pháp lý,

chính sách và cơ chế quản lý của Nhà nước

đối với doanh nghiệp ; đồng thời xây dựng và

củng cố bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ,

trong đó có bộ phận chuyên trách quản lý đối

với DNNN.

-
Thứ tư , vấn đề có tính quyết định trong

đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với

DNNN trong tình hình mới là nhân tố con

người . Nhân tố con người cần được quan tâm

cả ba phía : đội ngũ lao động của doanh:

nghiệp , đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp

và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước đối với

doanh nghiệp, trong đó cán bộ quản lý

DNNN có tầm quan trọng quyết định bởi

chính họ là những người không chỉ lo sản

xuất kinh doanh , tạo ra sản phẩm hàng hóa có

sức cạnh tranh cao, thu lợi nhuận lớn , mà

trước hết họ còn là người trực tiếp quan tâm

đến trình độ, tinh thần, đời sống vật chất của

tập thể lao động trong doanh nghiệp . Bên

cạnh sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, doanh

nghiệp thành công hay thất bại chủ yếu là do

đức và tài của giám đốc doanh nghiệp .

Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng

và Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng và phát

triển DNNN , trong đó coi đầu tư về con

người, về đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh

nghiệp là ưu tiên hàng đầu . Do đó đại bộ

phận cán bộ quản lý DNNN đã phát huy vai

trò và trách nhiệm của mình để xây dựng và

phát triển doanh nghiệp , góp phần phát huy

vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng

thời góp phần nâng cao uy tín của Đảng và

Nhà nước ta trong nhân dân và trên trường

quốc tế . Tuy vậy, trong điều kiện chuyển đổi

từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, một số không

ít cán bộ không thể thích nghi và đứng vững

trước cơn sóng gió của thị trường . Một số

khác bị mặt trái của cơ chế thị trường lôi

cuốn, cám dỗ đã thoái hóa , biến chất, hoặc

phạm pháp . Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đánh

giá : " Một bộ phận cán bộ doanh nghiệp nhà

nước chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực và

phẩm chất" (3 )

Để phát huy được vai trò của cán bộ quản

lý doanh nghiệp cần phải coi trọng vấn đề cơ

chế, chính sách đối với cán bộ quản lý

DNNN bao gồm xác định rõ tiêu chuẩn cán

bộ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp, đào

tạo , bồi dưỡng cán bộ, đồng thời xây dựng

chế độ trách nhiệm và đãi ngộ đối với cán bộ

quản lý doanh nghiệp . Đây là vấn đề tế nhị và

phức tạp phải được nghiên cứu và giải quyết

ngày một phù hợp hơn . Nhưng cái chính là

phải thấy được đặc điểm của hoạt động sản

xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , sự vất vả nhọc

nhằn, thậm chí là rủi ro , mạo hiểm của người

cán bộ kinh doanh trên thị trường. Cần có sự

đánh giá khách quan đối với hoạt động của

cán bộ quản lý DNNN nhằm xây dựng được

một đội ngũ cán bộ quản lý DNNN ngày

càng vững mạnh, đủ sức , đủ tài, thích nghi với

kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập kinh

khu vực và thế giới, tiếp cận với nền kinh tế

tri thức nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. D

(3) Sdd, tr 6
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H

ỘI nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX đã thông qua

Nghị quyết quan trọng về phát triển

kinh tế tư nhân , trong đó khẳng định vai trò

của kinh tế tư nhân , và chỉ ra những quan

điểm cụ thể của Đảng để phát triển thành

Bản về chính sách

với nông nghiệp, nên cơ cấu kinh tế đã có sự

chuyển dịch theo hướng tích cực : tỷ trọng

của nông nghiệp giảm từ 38,7% (năm 1990 )

xuống 24,3% (năm 2000) , của công nghiệp

từ 22,7% tăng lên 36,6% , của dịch vụ từ

38,6% lên 39,1 % (cá biệt năm 1995 chiếm

tới 44,0%). Mặc dù vậy,

trong suốt quá trình này, tỷ

trọng của kinh tế tư bản tư

nhân không tăng , chỉ chiếm

-

tế tiểu
phát triển kinh tế tư nhân về cá thể và viếu chủtừ trên

trong thời kỳ đổi mới

LƯƠNG HOÀINAM

phần kinh tế này trong tình hình mới. Nghị

quyết đó của Đảng vừa phát huy tối đa nội

lực, khuyến khích đầu tư trong nước , vừa

tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư

nước ngoài , phục vụ cho các mục tiêu tăng

trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của

người dân Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề phát

triển kinh tế tư nhân ở nước ta là một vấn đề

phức tạp, nhạy cảm, cần được tiếp tục nghiên

cứu lý luận và tổng kết thực tiễn .

35% (năm 1995 ) giảm

xuống 32% (năm 2000 ).

Nếu gộp chung cả kinh tế tư

bản tưnhân và kinh tếcá thể,

tiểu chủ (2 ), thì tỷ trọng của

hai thành phần này trong 10

năm qua bị giảm . Hai thành

phần tăng mạnh về tỷ trọng trong GDP là

kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài , trong đó kinh tế nhà nước từ

31% (năm 1991 ) tăng lên gần 40 % (năm 2000 ),

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ chỗ

gần như chưa có, đến năm 2000 đã chiếm

13,25% .

2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân

Với tỷ trọng trong GDP rất nhỏ, hệ thống

doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam

1. Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền hầu hết là các "vi doanh nghiệp" . Về số

kinh tế nước ta

Sau 15 năm đổi mới , kinh tế Việt Nam đã

có bước phát triển vượt bậc về lượng và chất .

GDP từ năm 1991 đến năm 2000 tăng bình

quân 7,56%/năm, trong đó nông, lâm, ngư

nghiệp (gọi chung là nông nghiệp) tăng

4,20%/năm, công nghiệp và xây dựng (gọi

chung là công nghiệp) tăng 11,30%/năm,

dịch vụ tăng 7,20%/năm . Nhờ tăng trưởng

của công nghiệp và dịch vụ đạt cao hơn so

(* ) TS, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

( 1 ) Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 10 năm 1991 -

2000, Nxb Thống kê , Hà Nội , 2001

(2) Nhiều doanh nghiệp tư nhân , trách nhiệm hữu hạn ,

cổ phần được thành lập để kinh doanh các sản phẩm, ngành

nghề trước đó đã được kinh doanh dưới hình thức kinh tế

hộ gia đình , có sử dụng lao động làm thuê nhưng chưa

thành lập doanh nghiệp, và do vậy được thống kê cho kinh

tế cá thể, tiểu chủ

( 3 ) Niên giám thống kê 2000 , Nxb Thống kê , Hà Nội ,

2001
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lượng , vào năm 1996, doanh nghiệp ngoài

quốc doanh chiếm 72,5% tổng số doanh

nghiệp trong cả nước. Theo "Kết quả điều tra

thương nghiệp , khách sạn , nhà hàng , du lịch ,

dịch vụ ngoài quốc doanh năm 2000 của

Tổng cục Thống kê , đến hết năm 1999, cả nước

có 14 540 doanh nghiệp, sử dụng 109 273 lao

động (trung bình 7,5 lao động /doanh nghiệp ) ;

năm 1999 tạo ra 78 660,6 tỷ đồng doanh thu

(5,4 tỷ đồng/doanh nghiệp ) , trong đó chủ yếu

là doanh thu bán buôn, bán đại lý , bán lẻ với

74 351 tỷ đồng ; tài sản có 19 799 tỷ đồng

(1,36 tỷ đồng/doanh nghiệp ). Về hình thức

doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân loại rất

nhỏ là chủ yếu , với số lượng chiếm 71% và

trung bình mỗi doanh nghiệp chỉ có 4,3 lao

động. Đây là những con số rất thấp so với các

chỉ tiêu xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

(vốn không quá 10 tỷ đồng, lao động không

quá 300 người theo Nghị định 90/2001 , ngày

23-11-2001) . Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở

Đài Loan chiếm 97,7% về số lượng và 76,4%

lao động ; ở Mỹ con số tương ứng là 99,7%,

52% ; ở Nhật Bản là 99,7% và 72,7% (4)...

Điều đó cho thấy , các doanh nghiệp vừa và

nhỏ ở các nước này cũng không phải "nhỏ"

lắm . Ở nước ta , do khối doanh nghiệp tư nhân

còn quá nhỏ, không sử dụng được nhiều lao

động, sức ép thu nhận lao động đối với các

doanh nghiệp nhà nước rất mạnh , đó là một

trong những nguyên nhân làm giảm năng

suất lao động và hiệu quả hoạt động của khối

này. Như vậy, sự yếu kém của thành phần

kinh tế tư nhân còn gián tiếp gây khó khăn

cho kinh tế nhà nước, cản trở thực hiện hiện

đại hóa , ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ở thành

phần kinh tế chủ đạo này .

Mặc dù đã có chủ trương của Đảng,

có Luật Doanh nghiệp (trước đây là Luật

Công ty ), được Nhà nước khuyến khích ,

nhưng nhìn chung, ở nước ta giới tư nhân

chưa đầu tư làm ăn lớn , chưa hợp lực, chung

vốn để thành lập những công ty lớn. Trong

kinh doanh, quy mô không phải là mục đích ,

nhưng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu

quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường .

Không có quy mô lớn sẽ rất khó ứng dụng

tiến bộ khoa học , kỹ thuật, công nghệ hiện

đại để hạ giá thành sản phẩm (quy luật tiết

kiệm nhờ quy mô lớn) ; ổn định đầu ra và

chất lượng đầu ra ; tổ chức hệ thống phân

phối , bán sản phẩm và các hoạt động tiếp thị

chuyên nghiệp ; tuyển dụng người tài làm

chuyên môn, quản lý v.v .. Nói chung, khi

quy mô chưa đạt đến một mức độ nhất định ,

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong

các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khó có thể

cạnh tranh được với các doanh nghiệp nhà

nước hoặc các doanh nghiệp có vốn nước

ngoài kinh doanh trong cùng ngành nghề. Ví

dụ : trong lĩnh vực khách sạn, với tổng số vốn

đầu tư không phải là ít vào khách sạn mini ,

nhà nghỉ, nhưng với hình thức kinh doanh cá

thể , tư nhân không thể tham gia khai thác

được nguồn khách 2được nguồn khách 2 - 3 triệu người nước

ngoài vào Việt Nam mỗi năm , vì các cơ sở

nhỏ này không thể cung ứng được các dịch

vụ, mức độ tiện nghi như các khách sạn lớn .

Trong lĩnh vực xây dựng, các công ty tư nhân

cũng thường chỉ nhận lại một phần công trình

từ
các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước, ít

công ty tư nhân nào đảm nhiệm được công

trình lớn . Trong các lĩnh vực khác, tình trạng

cũng tương tự như vậy .

(4) Vũ Quốc Tuấn, Hoàng Thu Hòa : Phát triển doanh

nghiệp nhỏ và vừa : Kinh nghiệm nước ngoài và phát triển

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Nxb Thống kê,

Hà Nội , 2001
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3. Một số suy nghĩ về biện pháp phát

triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới

Để có sự giải phóng thực sự cho kinh tế tư

nhân , nó đóng góp lớn hơn cho phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước cần thực hiện

một số giải pháp sau :

·
Thứ nhất, cần có sựgiải phóng tư tưởng

thực sự ở trong và ngoài Đảng đối với các

thành phần kinh tế nói chungvà kinh tế tư

nhân nói riêng.

Trên thực tế hiện nay do tư tưởng còn

nhiều vướng víu nên trong mua sắmhàng

hóa, vật tư , xây lắp, các doanh nghiệp nhà

nước thường chọn đối tác là doanh nghiệp

nhà nước . Làm như vậy , người ra quyếtđịnh

yên tâm hơn : "lọt sàng xuống nia" , loanh

quanh vẫn vào túi Nhà nước cả. Trong quan

hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp nhà nước,

yêu cầu về tín dụng thư , bảo lãnh ngân

hàng... cũng ít ngặt nghèo hơn so với khi

quan hệ với doanh nghiệp tư nhân , vì các

doanh nghiệp nhà nước còn có thể "nói

chuyện" với nhau thông qua các bộ, cơ quan

chủ quản . Với cùng một tính chất vi phạm ,

nhưng khi đối tác là doanh nghiệp nhà nước

thì cách xử lý thường nhẹ nhàng hơn so với

khi đối tác là tư nhân. Cũng vì chưa có sự giải

phóng tư tưởng , đôi khi nông dân được giao

đất để trồng trọt, nhưng đem bán chongười

khác kinh doanh cà phê , hạt điều , nuôi tôm ...,

chúng ta lại coi là tư nhân chiếm đất, bóc lột ,

trong khi họ phải bỏ ra không ít vốn, tạo công

ăn việc làm cho người khác và chịu nhiều rủi

ro kinh doanh, thậm chí thua lỗ . Để huy động

các nguồn vốn và tri thức kinh doanh trong

dân, cần tôn vinh họ và hoạt động đầu tư của

họ, cần giúp đỡ họ và Nhà nước cần có chính

sách mạnh bạo, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều

kiện , khuyến khích thì doanh nghiệp dân

doanh mới phát triển được .

- Thứ hai, việc khuyến khích phát triển

kinh tế tư nhân cần gắn chặt với đấu tranh

chống tham nhũng .

Ở nước nào cũng vậy , doanh nghiệp tư

nhân thường năng động, linh hoạt hơn , có

thiên hướng sử dụng các phương pháp tiêu cực

để làm lợi hơn . Nhưng trong nhiều trường hợp ,

nguồn gốc tiêu cực là ở cán bộ trong cơ quan
ở

chính quyền, doanh nghiệp nhà nước . Để nhận

được giấy phép , ký được hợp đồng, vay được

tiền , nhận được hàng..., thậm chí cả khi đúng

luật, doanh nghiệp vẫn phải "làm thủ tục" . Khi

đã "làm thủ tục" rồi, hiển nhiên các cán bộ liên

quan phải "hoàn vốn" cho họ thông qua trốn

thuế, chiếm dụng vốn, giao hàng hóakhông đủ

chất lượng, ăn bớt nguyên vật liệu v.v ..

Nhà nước cần tăng cường giáo dục pháp

luật, nhưng phải đặt trọng tâm chống tham

nhũng vào công tác cán bộ. Cán bộ là của

dân ; nếu cán bộ trong bộ máy công quyền

không tham nhũng thì nạn tham nhũng khó

tồn tại. Các doanh nghiệp tư nhân ít khi đút

lót , hối lộ cho nhau trong kinh doanh làm ăn

với nhau . Qua các vụ án kinh tế liên quan đến

các doanh nghiệp tư nhân lớn , có thể thấy

rằng , nếu cán bộ nhà nước không trong sạch ,

doanh nghiệp tư nhân rất dễ bị cuốn vào dòng

xoáy tham nhũng. Vòng xoáy đó có thể do

chính họ gây ra , hoặc do cán bộ nhà nước gây

ra, nhưng dù ai gây ra thì nó cũng hủy hoại cả

kinh tế nhà nước lẫn kinh tế tư nhân , hủy hoại

cán bộ, dắt nhau đến vành móng ngựa, mà kết

quả là xã hội mất cả tiền lẫn người.

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng

Thế giới tại 22nền kinh tế chuyển đổi ( ),

(5) Joel Hellman, Geraint Jones, Daniel Kaufmann : Are

foreign investors and multinationals engaging in corrupt

practices in transition economies ?, World Bank/William

Davidson Institute/SITE/BOFIT. Vol . 11 , No. 3-4, May -

June - July 2000
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có 25% công ty nội địa , gần 30% công ty có

vốn nước ngoài, hơn 35% công ty nước ngoài

trả " phần trăm " cho các quan chức. Chưa có

cuộc điều tra , nghiên cứu nào cho Việt Nam .

để đánh giá mức độ trầm trọng của tệ đút lót,

hối lộ, nhưng có thể hình dung là tệ nạn này

khá nghiêm trọng . Chống tham nhũng là

vấn đề nguyên tắc , nhưng đối với sự phát

triển của kinh tế tư nhân ở nước ta, để huy

động ngày càng nhiều vốn và tri thức kinh

doanh trong dân phục vụ cho mục tiêu dân

giàu nước mạnh, thì đây cũng là điều kiện rất

cần thiết .

- Thứ ba, trong giai đoạn quá độ , với nền

kinh tế nhiều thành phần , Đảng cần đóng vai

trò chủ động đối với việc xuất hiện các nhà tư

bản dân tộc, để họ trở thành các nhà tư bản

yêu nước, thương dân, ủng hộ chế độ .

Đã nói đến kinh tế tư bản tư nhân, tất phải

nói đến các nhà tư bản dân tộc : có hay không

có họ trong chính sách kinh tế của ta ?Nếu

có những Việt kiều mang nhiều triệu đô lavề

đầu tư kinh doanh tại Việt Nam , chắc chắn họ

sẽ được hoan nghênh và tạo điều kiện . Nếu

có những nhà kinh doanh giỏi trong nước làm

giàu hợp pháp, chắc chắn khôngcó chủ

trương cản trở họ, tịch thu tài sản, quốc hữu

hóa doanh nghiệp như trong một số thời điểm

lịch sử trước đây. Như thế nghĩa là có chính

sách đối với tư bản dân tộc . Vấn đề là cần có

chính sách rõ ràng , nhất quán , để tạo sựyên

tâm cho các nhà đầu tư tư nhân . Chúng ta

không chỉ giúp đỡ người nghèo, chú trọng

xóa đói giảm nghèo, mà còn phải bảo vệ cả

những người giàu và kinh doanh của họ nếu

họ không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội.

- Thứ tư , đểxây dựng đất nước, cần huy

động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân

đầu tư vào sản xuất. Hiện nay, theo một số

nghiên cứu , vốn nhàn rỗi ở trong dân vào

khoảng 6 - 8 tỷ đô la . Đây là một nguồn vốn

lớn , rất cần cho phát triển kinh tế đất nước .

Tuy nhiên , người dân ở nước ta đầu tư vốn

vào sản xuất kinh doanh chưa nhiều , thậm chí

gửi vào ngân hàng để hưởng lãi cũng chưa

nhiều . Các phương pháp tích lũy bằng vàng,

đô la, đầu tư vào đất đai, nhà cửa... vẫn còn

phổ biến. Việc mua sắm xe máy đắt tiền , theo

mốt thời thượng ở một số tầng lớp có thu

nhập cao cũng tiêu tốn khá nhiều tiền của.

Mặc dù Việt Nam còn là nước nghèo, nếu xét

về các chủng loại xe máy, điện thoại di

động… , có thể nhận thấy rằng dân ta tương

đối "chịu chơi, xài xịn " so với người Thái

Lan , Trung Quốc . Một số loại xe máy phổ

biến ở ta còn đắt hơn những loại ô-tô phổ

thông ở các nước khác, chúng không còn đơn

2

giản là phương tiện đi lại , mà là "mốt" , là

cách tiêu tiền . Đành rằng , tiêu dùng kích

thích sản xuất phát triển, nhưng kiểu tiêu

dùng ở nước ta hiện nay không kích thích sản

xuất phát triển cho chính đất nướcmình , mà

là cho các nước khác .

Ở Trung Quốc, có những khách sạn 5 sao

rất lớn do hàng nghìnngười dân thường trong

thành phố cùng góp vốn đầu tư kinh doanh .

Đây là một kinh nghiệm rất hay . Tuy nhiên ,

do đi lên từ sản xuất nhỏ, tư tưởng cá thể, tư

hữu trong người Việt Nam còn tương đối

nặng nề , sự tin nhau còn hạn chế , việc người

dân tự tìm đến với nhau để chung vốn làm ăn

là rất khó. Trong bối cảnh đó, có thể lấy các

doanh nghiệp nhà nước có uy tín làm hạt

nhân để xây dựng các đề án kinh doanh rồi

gọi vốn rộng rãi trong nhân dân dưới hình

doanh có hiệu quả,cơ chế kiểm soát, quản lý

thức công ty công . Với phương án kinh

(Xem tiếp trang 36 )

30
Số 18 (tháng 6 năm 2002 )



Nghiên cứu Tạp chí Cộng sản
·
Trao đổi

T

RONG quá trình lãnh đạo cách

mạng, Đảng ta luôn luôn coi báo

chí là vũ khí sắc bén để tuyên

truyền , tập hợp, tổ chức và vận động nhân

dân . Qua 15 năm tiến hành công cuộc đổi

mới, hệ thống báo chí nước ta đã có bước

phát triển quan trọng cả về số lượng và chất

lượng , cả về nội dung cũng như hình thức .

Nếu như năm 1992 cả

nước có 350 cơ quan

báo chí gồm báo in,

báo nói , báo hình thì

đến ngày 1-10-2001

con số đó tăng lên 486

với 611 ấn phẩm in và

hàng trăm chương

trình phát sóng, phát

không khí dân chủ trong đời sống xã hội .

Báo chí cũng đã đóng góp quantrọng trong

công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực

tiễn , hình thành và từng bước hoàn chỉnh lý

luận của sự nghiệp đổi mới, khẳng định con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ;

tích cực đấu tranh chống các luận điệu

tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù

BÁO CH

công cụ sắc bén

của

địch , âm mưu chống

phá cách mạng nước

ta. Trong bối cảnh

diễn biến phức tạp của

tình hình trong nước

và quốc tế, báo chí vẫn

vững vàng về chính

trị , đi đúng định

hướng của Đảng , xứng

hình . Từ năm 1997 công tác tư tưởng đáng là công cụ chính

xuất hiện thêm một

loại hình báo mới : báo

điện tử, đến nay nước

ta đã có 17 báo điện tử .

Tổng số lần truy cập

vào các trang báo điện tử Việt Nam đến

ngày 24-9-2001 khoảng 400 triệu lượt.

Báo chí nước ta đã góp phần xứng đáng

vào sự nghiệp nâng cao dân trí, bảo vệ và

phát huy truyền thống tốt đẹp ; động viên

các phong trào hành động cách mạng sôi

nổi và rộng khắp của nhân dân ; giới thiệu

những điển hình tốt , những kinh nghiệm

hay ở các địa phương , cơ sở. Báo chí luôn

luôn đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực ,

tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác ;

phản ánh tình cảm , nguyện vọng và những

ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân

với Đảng và Nhà nước tạo nên dư luận xã

hội lành mạnh, góp phần xây dựng bầu

LƯU VĂN KIỀN

không một quốc gia

trị tư tưởng sắc bén và

tin cậy của Đảng .

Do ý thức được vai

trò ngày càng to lớn

của báo chí , ngày nay

nào không triệt để khai

thác những thành tựu mới nhất về thông tin

báo chí. Hiện nay đang có sự cạnh tranh

quyết liệt giữa các cơ quan thông tin .

40% báo chí thế giới do 5 tập đoàn thông

tin khổng lồ kiểm soát. Bởi vậy, cái gọi là

"toàn cầu hóa thông tin " còn bao hàm ý

nghĩa là sự chinh phục của các "đế quốc

văn hóa" trên địa hạt thông tin . Nhiều nhà

báo quốc tế đã bày tỏ lo ngại trước sự bành

trướng của báo chí phương Tây do tiềm

năng và phương tiện của họ hiện đại, thiết

* TS , Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản , Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương
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bị thông tin ngày càng tinh xảo, các vệ tinh

thông tin ngày càng đầy đủ . Trong chiến

lược "diễn biến hòa bình " các thế lực thù

địch đặc biệt coi trọng sử dụng các phương

tiện thông tin đại chúng để thực hiện ý đồ

chống phá ta về tư tưởng, văn hóa. Bên

cạnh những báo , đài, hãng thông tấn của

một số nước tư bản luôn luôn có thông tin

xuyên tạc sự nghiệp cách mạng của nhân

dân ta thì hiện nay có 40 đài phát thanh và

truyền hình , 500 tờ báo và tạp chí, bản tin

bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài do

người Việt làm chủ bút, trong đó có nhiều

báo, đài chống phá ta . Cùng với những

thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu , bôi

nhọ uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước

ta , các thế lực thù địch rất coi trọng truyền

bá văn hóa phương Tây, lối sống và quan

niệm xa lạ với nét đẹp truyền thống dân

tộc , làm xói mòn niềm tin, lý tưởng của

tuổi trẻ . Thông qua tuyên truyền trên báo ,

đài , các thế lực thù địch mưu đồ dần dần

làm biến đổi chuẩn giá trị , nhu cầu, yêu cầu

hưởng thụ văn hóa của lớp trẻ , từ đó làm họ

mất phương hướng. Hệ thống thông tin đại

chúng phục vụ " diễn biến hòa bình " được

triển khai dưới nhiều hình thức phong phú.

Lối sống phương Tây, tư tưởng đế quốc

thấm đẫm vào từng mẩu tin , bài báo, lời

bình luận, từng hình ảnh , từng nhân vật

trong phim . Sự tác động ấy hằng ngày,

hằng giờ thấm dần vào tư tưởng , tình cảm ,

lối sống của công chúng . Những tích tụ từ

từ ấy sẽ chuẩn bị cho những hiệu ứng tâm

lý xã hội rộng rãi và khi có cơ hội sẽ bùng

nổ thành những biến cố xã hội có sức phá

hoại cả một thể chế chính trị . Trong bối

cảnh như trên, việc tăng cường sự lãnh đạo

.

của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với

báo chí, đẩy nhanh việc xây dựng một nền

báo chí cách mạng ngang tầm với trình độ

quốc tế trên cơ sở chiến lược thông tin quốc

gia, có tầm quan trọng đặc biệt.

Luật Báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam được ban hành năm 1989,

Luật sửa đổi, bổ sung một số điểm của Luật

Báo chí ban hành năm 1999 cùng nhiều

văn bản dưới luật là kết quả quan trọng của

hoạt động báo chí nước ta những năm qua ,

hình thành cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho

báo chí nước ta phát triển trong bối cảnh

đấu tranh và cạnh tranh thông tin quyết liệt .

Ở nước ta, báo chí do Đảng lãnh đạo .

Đó là vấn đề có tính nguyên tắc . Báo chí

nước ta hoạt động vì lợi ích của đông đảo

các tầng lớp nhân dân . Đảng và Nhà nước

ta tạo mọi điều kiện để các nhà báo phát

huy khả năng sáng tạo của mình trong hoạt

động nghiệp vụ. Nhà nước tạo điều kiện

thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo

chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và

để báo chí phát huy đúng vai trò của mình .

Từ khi đổi mới đến nay, quyền tự do báo

chí đã không ngừng được phát triển . Ngoài

những vấn đề có liên quan đến bí mật quốc

gia mà bất kỳ nước nào trên thế giới cũng

đều nghiêm cấm tiết lộ , báo chí nước ta

được tự do khai thác thông tin , đăng trên

báo, phát trên đài các vấn đề của đấtnước.

Đảng ta không chỉ khuyến khích báo chí

phản ánh thành tựu , cái mới, cái đẹp nảy nở

trong công cuộc đổi mới , mà còn khuyến

khích báo chí phê phán các hiện tượng tiêu

cực , tham nhũng, mất dân chủ trong đời

sống xã hội, xem báo chí là một trong

những kênh giám sát cán bộ, đảng viên.
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Để luôn luôn là công cụ sắc bén của

công tác tư tưởng, báo chí phải đi đúng

định hướng của Đảng. Yêu cầu về sự cần

thiết phải định hướng tuyên truyền trong

hoạt động báo chí xuất phát từ các căn cứ

sau đây :

-
Phương hướng , mục tiêu phát triển của

báo chí trong từng thời kỳ, giai đoạn cách

mang xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ

công tác tư tưởng và dựa trên những căn cứ

khoa học - thực tiễn . Tuy nhiên , đó cũng

chỉ là những nét cơ bản. Đường lối, chủ

trương dù có đúng đắn , chính xác đến đâu ,

pháp luật, dù có chi tiết đến mấy cũng

không bao hàm được hết tính phong phú,

đa dạng, muôn hình muôn vẻ và luôn luôn

biến động của thực tiễn . Mỗi sự kiện , hiện

tượng, tiến trình diễn ra trong những điều

kiện lịch sử cụ thể với những hình thức,

tính chất, nội dung, phương thức và kết quả

khác nhau . Với chức năng định hướng xã

hội , yêu cầu đặt ra cho hoạt động báo chí

không thể dừng lại ở sự miêu tả , phản ánh

mà phải phát hiện trong chúng những mối

liên hệ, qua đó chỉ ra cho công chúng

những vấn đề có tính bản chất của hiện

thực . Từ đó , báo chí hướng sự chú ý của dư

luận vào cái gì , vấn đề gì là cần thiết, là có

ích cho sự động viên các tầng lớp nhân dân

phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh

tế - xã hội, có ích cho việc nâng cao dân trí ,

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc , khơi dậy

lòng yêu nước v.v ... cổ vũ cho nhân tố mới,

người tốt việc tốt, phê phán những thói hư

tật xấu . Không có sự định hướng tuyên

truyền , định hướng thông tin trong hoạt

động báo chí thì không thể thực hiện được

các yêu cầu trên đây.

-

quan

Sự định hướng tuyên truyền , định

hướng thông tin trong hoạt động báo chí,

còn xuất phát từ bản thân của hoạt động

nghiệp vụ trong lĩnh vực báo chí . Như

chúng ta đã biết, sự kiện khách quan là đối

tượng phản ánh của thông tin báo chí .

Nhưng quá trình nhận thức và phản ánh sự

kiện khách quan bị chi phối bởi thái độ,

điểm chính trị và cách nhìn nhận của

nhà báo. Sự chi phối này thể hiện ở chỗ

cùng một sự kiện , một vấn đề nhưng do

cách tiếp cận , lựa chọn chi tiết cũng như

cách lý giải khác nhau nên việc đánh giá

không giống nhau. Điều đó giải thích vì

sao trong thời gian qua có một số vụ việc

thông tin trên báo chí có những điểm

không thống nhất, thậm chí có khi còn trái

ngược nhau . Cùng một vụ việc, bài đăng

trên báo này thì khẳng định là đúng nhưng

bài đăng trên báo khác lại nói là sai. Cùng

một doanh nghiệp, bài báo này thì khen là

làm ăn năng động, có hiệu quả , bài báo

khác lại thông tin ngược lại. Tình hình trên

đây làm giảm lòng tin của bạn đọc đối với

báo chí . Trước những vấn đề "nhạy cảm" ,

" tế nhị" trong quan hệ quốc tế mà nếu

không có định hướng kịp thời, chỉ đạo chặt

chẽ thì hậu quả không thể xem thường .

- Báo chí còn có cách gọi khác : "thông

tin đại chúng" . Thông tin đại chúng là bản

chất của hoạt động báo chí . Từ "đại chúng"

trong thuật ngữ "thông tin đại chúng" nói

lên đối tượng tác động của thông tin là xã

hội rộng lớn . Theo điều tra xã hội học bước

đầu, hiện nay 70% thông tin đến được với

các tầng lớp nhân dân là do báo chí cung

cấp. Một trong những chức năng quan

trọng của báo chí (thông tin đại chúng) là
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định hướng dư luận . Tiêu chuẩn số 1 của

thông tin trên báo chí là phải chân thật,

chính xác . Nhưng không phải bất kỳ sự thật

nào cũng đăng công khai trên báo . Sự thật

đó phải phục vụ lợi ích của nhân dân, có lợi

cho đất nước . Ngoài những vấn đề có tính

bí mật quốc gia mà Luật Báo chí đã chỉ rõ

là không được tiết lộ và nếu vi phạm thì

phải chịu hình phạt của pháp luật thì còn

nhiều vấn đề không nằm trong danh mục bí

mật nhà nước nhưng không có nghĩa là cứ

đăng phát công khai trên báo, đài . Hiện

nay , ngoài báo chí , chúng ta còn có các

kênh thông tin khác như : thông tin tuyên

truyền miệng (hệ thống báo cáo viên ) ,

thông tin nội bộ, thông tin lãnh đạo v.v ...

Có những vấn đề cần phải thông tin qua các

kênh trên đây, nhưng lại có hại nếu thông

tin trên báo chí . Có thông tin có lợi khi

đăng công khai trong thời gian này, nhưng

lại không có lợi trong thời gian khác (thậm

chí có khi còn có hại) , có ích với địa

phương này, nhưng không có lợi khi đăng

phát công khai trên phạm vi cả nước . Có

thông tin đáp ứng yêu cầu thông tin trong

nước nhưng lại không có lợi trong quan hệ

đối ngoại v.v ...

Báo chí phương Tây ra sức tuyên truyền

rằng báo chí độc lập với chính trị, thông tin

báo chí là khách quan , nhưng trong thực tế

báo chí phương Tây phục vụ cho lợi ích

của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư

bản. Như chúng ta đều biết trong sự kiện

Ru-ma-ni năm 1989 , các phương tiện

thông tin đại chúng phương Tây đã dựng

lên cảnh tượng hàng đống xác người bị lực

lượng an ninh của Xê-au Xê-xcu giết hại để

kích thích sự giận dữ của những người dân ,

xô đẩy họ vào những hành động lật đổ quá

khích . Đến khi họ biết những điều đó là bịa

đặt thì đã quá muộn. Trong thời gian chiến

tranh vùng Vịnh, người xem truyền hình ở

Mỹ đã rất xúc động khi thấy một thiếu nữ

Cô-oét 15 tuổi nghẹn ngào trình bày trước

Quốc hội Mỹ là quân I-rắc đang giết trẻ em

thiếu tháng và lấy cắp các lồng nuôi trẻ em

đưađưa về nước. Cũng bằng cách tương tự như

vậy, trên truyền hình và các tờ báo xuất

hiện hình ảnh con chim cuốc ngắc ngoải

trong làn nước ô nhiễm nhầy nhụa, đen xì

do người I -rắc làm nên v.v... tất cả những

màn kịch giả dối ấy về sau đều bị vạch mặt.

Cô gái tố cáo tội ác quân đội I-rắc chính là

con gái vị đại sứ Cô-oét tại Oa -sinh -tơn và

là người của Hoàng gia. Cô ta chưa bao giờ

chứng kiến bất cứ hành vi nào của quân đội

I-rắc , bởi vì thời gian xảy ra chiến tranh ở

quê hương, cô đang sống yên bình ở thủ đô

nước Mỹ. Còn con chim cuốc khốn khổ

cũng chỉ là trò phù thủy vì ở vùng biển của

I- rắc không có giống chim đó đến cư trú

hoặc kiếm ăn . Gần đây, các thế lực thù địch

đã tuyên truyền , lừa phỉnh, dụ dỗ một số

người nhẹ dạ trong đồng bào dân tộc ở

Tây Nguyên vượt biên trái phép sang

Cam-pu-chi-a với ý đồ sử dụng những

người này vào mục tiêu chống phá nước ta.

Khi biết mình bị lừa dối , phải chịu cảnh đói

rét, bệnh tật nơi đất khách quê người, họ

muốn trở về Tổ quốc đoàn tụ với gia đình

thì đã bị một số thế lực ngăn cản . Đảng,

Nhà nước ta đang tạo mọi điều kiện để đưa

những người vượt biên trái phép trở về quê

hương , chữa bệnh cho họ, giúp đỡ họ về

mọi mặt. Thế nhưng một số tờ báo phương

Tây cố tình đổi trắng thay đen , xuyên tạc ,
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vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm

nhân quyền.

Định hướng tuyên truyền trong hoạt

động báo chí là một khâu trong quá trình

lãnh đạo , chỉ đạo của Đảng, một yếu tố

trong nội hàm Đảng lãnh đạo báo chí. Thái

độ của người làm báo, của lãnh đạo báo chí

đối với vấn đề này là một trong những tiêu

chí nói lên lập trường , bản lĩnh chính trị và

ý thức trách nhiệm của người đảng viên.

Chính vì thế, trước yêu cầu của giai đoạn

cách mạng hiện nay, Chỉ thị 22-CT /TW

ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị đã nêu

rõ : "Người hoạt động báo chí - xuất bản

phải theo định hướng của Đảng và pháp

luật của Nhà nước" (I) .

Định hướng không phải chỉ có việc quy

định vấn đề này được đăng, phát, vấn đề

kia không được đăng , phát, mà là thông

qua địnhhướng với việc cung cấp những

nguồn thông tin từ nhiều phía nhằm giúp

cho việc nhìn nhận , đánh giá vấn đề một

cách toàn diện hơn , từ đó thông tin trên báo

chí tránh được tính một chiều . Để cho việc

định hướng thông tin, định hướng tuyên

truyền trong hoạt động báo chí đạt hiệu quả

cao cần giải quyết tốt một số vấn đề sau :

·
- Một là , cần có nguồn thông tin đầy đủ

kịp thời. Yếu tố thông tin liên quan trực

tiếp đến sự chính xác hay không chính xác

của một quyết định. Đối với công tác chỉ

đạo báo chí, điều này càng có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng vì một trong những chức

năng chủ yếu của báo chí là chức năng

thông tin . Báo chí thuộc lĩnh vực tư tưởng -

văn hóa nhưng thông tin trên báo chí có

liên quan trực tiếp và tác động đến tất cả

các lĩnh vực của đời sống xã hội : từ chính

trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh - quốc

phòng cho đến văn hóa - giáo dục, y tế , xã

hội ... Tuyên truyền trên báo chí nhằm phục

vụ các nhiệm vụ chính trị , định hướng

tuyên truyền trên báo chí là nhằm trực tiếp

hướng hoạt động báo chí vào việc thực hiện

tốt nhiệm vụ này. Chỉ có trên cơ sở các

nguồn thông tin toàn diện, chính xác từ tất

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mới

giúp cho sự định hướng kịp thời và chính

xác. Điều đó đòi hỏi cần thiết phải có hệ

thống tập trung thông tin , quy định báo cáo

định kỳ và đột xuất của tỉnh , thành , bộ,

ngành những vấn đề liên quan đến hoạt

động báo chí.

- Hai là , tăng cường cho cơ quan tham

mưu , những cán bộ có bản lĩnh chính trị

vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp

vụ . Hiện nay ở nước ta có hai vụ báo chí

làm chức năng tham mưu cho công tác lãnh

đạo và quản lý báo chí. Đó là Vụ Báo chí -

Xuất bản của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương giúp Ban làm tham mưu về báo chí -

xuất bản và Vụ Báo chí của Bộ Văn hóa -

Thông tin giúp Bộ làm tham mưu trong

công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Ở các tỉnh, thành phố thường có một hoặc

hai chuyên viên của Ban Tuyên huấn làm

tham mưu cho cấp ủy trong công tác báo

chí . Về mặt quản lý nhà nước thì sở văn

hóa - thông tin giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ,

thành phố trong công tác này. Với cơ cấu

tổ chức này, trong những năm qua đã bao

quát được các mặt hoạt động của báo chí .

( 1 ) Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng

văn hóa ( 1986 - 2000 ) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội -

2000 , t 2 , tr 392

-
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Tuy nhiên, trước yêu cầu mới do sự phát

triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và

sự lớn mạnh của các loại hình báo chí trong

nước , cần thiết phải tăng cường công tác

lãnh đạo, đặc biệt sự quản lý của Nhà nước .

Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn

11 000 nhà báo . Nhiều nhà báo đã tham gia

hai cuộc kháng chiến và đang là trụ cột của

đội ngũ trong công cuộc đổi mới , một số |

nhà báo trẻ đã trưởng thành . Trong hơn

một thập kỷ qua, tình hình thế giới và trong

nước có những diễn biến phức tạp tác động

đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng

nhìn chung đội ngũ các nhà báo vững vàng

về chính trị, xứng đáng là chiến sỹ tiên

phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của

Đảng . Cán bộ tham mưu về báo chí bên

cạnh yêu cầu về chính trị còn phải có yêu

cầu về chuyện môn nghiệp vụ. Trình độ |

chuyên môn nghiệp vụ của cánbộ càng tốt

thì việc tham mưu cho các cấp lãnh đạo

càng có hiệu quả và tránh được những

thiếu sót .

- Ba là , người lãnh đạo báo chí đáp ứng

tốt hai yêu cầu : yêu cầu thực hiện nghiêm

luật báo chí và yêu cầu chấp hành tốt sự

định hướng. Sự định hướng và thực hiện

nghiêm sự định hướng có tầm quan trọng

đặc biệt , bảo đảm cho báo chí đi đúng

hướng và phục vụ tốt cho công cuộc đổi

mới vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

Người lãnh đạo báo chí vừa phải nêu cao

trách nhiệm công dân vừa phải nêu cao

trách nhiệm trước Đảng. Có như vậy, mỗi

tờ báo mới thực sự là một cơ quan tư tưởng

mà nhân dân yêu mến , cơ quan chủ quản

tin cậy. D

|

|

|

|

|

|

|

|

BÀN VỀ CHÍNH SÁCH ...

( Tiếp theo trang 30 )

từ phía những người đầu tư rõ ràng , giá trị

của cổ phần, cổ phiếu được đảm bảo , kể cả

quyền được mua bán, chuyển nhượng , giao

dịch trên thị trường chứng khoán ... nhằm

đảm bảo tính mềm dẻo , linh hoạt cần thiết

của đồng vốn bỏ ra , có thể người dân sẽ yên

tâm đầu tư vốn để cùng tham gia sở hữu

khách sạn, văn phòng cao ốc , công ty kinh

doanh dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất v.v.

Thứ năm , cần ban hành một số chủ

trương, chính sách cụ thểđể phát triển nhanh

kinh tế tư nhân. Trong những năm gần đây,

Đảng đã có nhiều nghị quyết quan trọng về

hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ

đã triển khai nhiều chương trình lớn để thực

hiện các chủ trương của Đảng về phát triển ,

nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà

nước xứng đáng với vai trò chủ đạo trong nền

kinh tế quốc dân. Cùng với việc thành lập

một số tập đoàn kinh tế mạnh, chuyển doanh

nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật

Doanh nghiệp , thực hiện cổ phần hóa v.v. ,

chắc chắn hệ thống doanh nghiệp nhà

nước tới đây sẽ đạt được những thành tựu

phát triển to lớn . Để kinh tế tư nhân ở Việt

Nam có thể phát triển thuận lợi bên cạnh

triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ

kinh tế nhà nước , cùng đóng góp vào phát

quá độ, thiết nghĩ Đảng, Nhà nước ta cần

nghiên cứu ban hành một số chủ trương ,

chính sách nhằm giải quyết một cách cơ bản

mối quan hệ quốc doanh - dân doanh , cũng

như các vướng mắc về quan điểm , luật pháp ,

cơ chế đối với thành phần kinh tế tư nhân ở

nước ta . Đ
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VỀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

và cai trò người phụ nữ trong gia đình

C

ÙNG với sự chuyển biến mạnh mẽ

của đời sống kinh tế - xã hội đất

nước , gia đình Việt Nam cũng có

những thay đổi lớn lao . Nhìn tổng quát, gia

đình Việt Nam hiện nay đang ở bước quá độ

chuyển từ mô hình gia đình truyền thống

sang mô hình gia đình hiện đại . Trong bước

quá độ này , mặc dù đã xuất hiện một số

nhân tố mới , quan hệ mới trong đời sống gia

đình , nhưng về cơ bản gia đình Việt Nam

vẫn nằm trong khung cảnh văn hóa truyền

thống vốn có củadân tộc . Trên cơ sở những

số liệu điều tra thực tiễn ( bước đầu , chúng

tôi xin nêu một số nhận xét.

1. Gia đình Việt Nam hiện nay

Gia đình Việt Nam hiện nay đang tồn tại

dưới hai loại hình chủ yếu : gia đình hạt

nhân (hai thế hệ) và gia đình mở rộng (từ ba

thế hệ trở lên) . Gia đình hạt nhân là loại hình

gia đình phổ biến nhất. Theo kết quả khảo

sát ở ba vùng thành phố (TP), đồng bằng

(ĐB ) và trung du - miền núi (TDMN ) cho

thấy : gia đình hạt nhân chiếm tỷ lệ là 78%

(TP : 65% , ĐB : 81,7% và TDMN : 80,6%) .

Nó không tồn tại biệt lập mà luôn nhận

được sự hỗ trợ , giúp đỡ của đại gia đình

chung (cha mẹ , anh em và họ hàng thân

NGUYỄN LINH KHIẾU

tộc ). Gia đình ba thế hệ chỉ chiếm một tỷ lệ

nhỏ là : 18,2% (TP . 35%, ĐB . 13% và

TDMN. 18%) ; gia đình bốn thế hệ chiếm tỷ

lệ không đáng kể (0,5%).

Theo các nhà nghiên cứu , số người trung

bình trong mỗi gia đình Việt Nam trước đây

thường trên , dưới 10 người . Vào thời điểm

hiện nay , số người trung bình trong mỗi gia

đình chưa bằng một nửa so với trước đây.

Gia đình có từ 2 - 3 người chiếm 19,6% ; từ

4 - 5 người chiếm 57,4% và từ 6 - 7 người

chiếm 19,4%. Số người trung bình trong

mỗi gia đình ở các tỉnh phía Bắc là

4,5 người (kết quả tại các vùng khảo sát :

TP - 4,3 người, ĐB - 4,5 người và TDMN -

4,7 người ). Như vậy về quy mô gia đình

đang có xu hướng thu hẹp lại.

* TS Triết học, Trung tâm Nghiên cứu khoa học về gia

đình và phụ nữ

( 1 ) Dự án Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam và vai

tròcủa ngườiphụ nữtrong gia đình thờikỳcông

nghiệp hóa, hiện đại hóa (ở các tỉnh phía Bắc ) do Trung

tâm Nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ thực hiện.

Mẫu điều tra : phỏng vấn theo bảng hỏi 1 497 hộ gia đình ,

phỏng vấn bán cấu trúc 50 người đại diện cho gia đình ,

20 cuộc thảo luận nhóm tại 5 tỉnh , thành phố (Hà Nội ,

Hà Tây , Hưng Yên, Bắc Giang , Yên Bái) . Thời gian thực

hiện từ 1998 - 2000. Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu

khoa học của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn

quốc gia đánh giá xuất sắc năm 2001
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Kỷ niệm một năm ngày Gia đình Việt Nam ...
Tạp chí Cộng sản

Giống như gia đình truyền thống, người

nam giới vẫn là người đóng vai trò quan

trọng nhất trong các gia đình hiện nay (vai

trò của người chủ hộ) . Tỷ lệ đàn ông làm

chủ hộ chiếm tới 78,3% , người phụ nữ làm

chủ hộ chỉ có 21,7% . Có sự khác biệt về

tương quan nam - nữ làm chủ hộ giữa cácnữ làm chủ hộ giữa các

vùng điều tra (TP : 82,4% , ĐB : 80,3% ,

TDMN : 60,3%) . Vấn đề ai làm chủ hộ

thường bị chi phối bởi yếu tố văn hóa truyền

thống , thực lực về kinh tế , vị trí xã hội và uy

tín của họ trong gia đình .

Quan hệ hôn nhân và gia đình hiện được

mọi người hết sức coi trọng . Trong thực

trạng hôn nhân , tỷ lệ người có vợ có chồng

chiếm đa số tuyệt đối : 91,9% , ly hôn :

0,7%, ly thân : 0,6%, góa : 5,5 %.Các số

liệu đã chứng minh hỗn nhân hiện nay là

hôn nhân tiến bộ, tuân thủ chế độ một vợ

một chồng vừa theo đúng pháp luật vừa kế

thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc .

93,2% các cuộc hôn nhân thực hiện đăng ký

kết hôn , trong đó ở TP là 98% , ĐB - 92,2 %

và TDMN - 91,7 %. Đăng ký kết hôn đã trở

thành nguyên tắc pháp lývà được thực hiện

trong cả nước , không phân biệt vùng miền ,

dân tộc và tôn giáo . Mô hình hôn nhẫn đã có

sự thay đổi khá cơ bản so với truyền thống,

đó là mô hình hôn nhân tự nguyện và dân

chủ . Con cái được độc lập lựa chọn , và

quyết định hôn nhân của mình trên cơ sở

tham khảo ý kiến cha mẹ (54,7%) ; tự quyết

định (29%) ; cha mẹ sắp đặt ( 10%) . Xu

hướng dân chủ và tự nguyện trong kết hôn

tỷ lệ thuận với tuổi trẻ và trình độ học vấn .

Tuổi kết hôn, về cơ bản thanh niên thực hiện

tốt luật hôn nhân gia đình , còn rất ít người

kết hôn dưới 18 tuổi (nam 2,2% , nữ 2,4%) .

Tuổi kết hôn trung bình ở TP là 25,6 tuổi và

nông thôn là 22,5 tuổi . Tuổi kết hôn của

nam, nữ TP thường cao hơn tuổi kết hôn của

nam, nữ ở ĐB và TDMN. Trình độ học vấn

càng cao thì càng có xu hướng kết hôn

muộn . Hiện nay, người ta nói nhiều đến sự

thay đổi các tiêu chuẩn kết hôn, về vai trò

chi phối của yếu tố kinh tế , địa vị xã hội và

họcvấn ... đối với việc kết hôn của nam , nữ

thanh niên... Nhưng các số liệu điều tra lại

cho thấy quan niệm thực dụng trong hôn

nhân chưa có chỗ đứng trong xã hội, sự tác

động của những nhân tố kinh tế chỉ chiếm

7,4% , địa vị xã hội 2,3% và học vấn 5,2% .

Các giá trị truyền thống như đạo đức

(75,6%), hợp tính tình (67,1%) , tình yêu

(49,8%) và hình thức ( 19,4%) là những yếu

tố quan trọng tạo nên hệ chuẩn kết hôn phổ

biến hiện nay. Mô hình nơi ở sau kết hôn

của các cặp vợ chồng trẻ , theo kết quả điều

tra thì 27,9 % ở riêng , 70,5% ở với bố mẹ

(chủ yếu là ở chung với bố mẹ chồng, rất ít

ở với bố mẹ vợ) ; Mô hình nơi ở hiện nay

phản ánh tính phổ biến của gia đình hạt

nhân . Có tới 69,5% số người được hỏi đang

sống chung với con cái chưa trưởng thành ,

15% sống với bố mẹ, 5,6% sống với con đã

trưởng thành và 8,6% sống riêng.

Các mối quan hệ cơ bản trong gia đình

(quan hệ vợ và chồng, cha mẹ và con cái ,

ông bà và con cháu ) đã có rất nhiều thay đổi

do chịu sự tác động mạnh mẽ của quá trình

đổi mới nhưng sự thay đổi đó là tích cực .

Các giá trị tiên tiến và hiện đại được tiếp

nhận có chọn lọc , các giá trị truyền thống

được phục hồi , bảo lưu và đặc biệt là được

bổ sung yếu
yếu tố mới cho phù hợp với xã hội

ta và phù hợp với thời đại.

Mặc dù các quan hệ gia đình vẫn còn bị

chi phối bởi quan niệm phụ quyền truyền
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thống nhưng quan hệ vợ chồng nói riêng ,

quan hệ nam, nữ nói chung đã có sự thay đổi

theo xu hướng ngày càng dân chủ và bình

đẳng hơn. Tuy vậy, phụ nữ vẫn là người

thực hiện hầu như tất cả các công việc nội

trợ gia đình, sự chia sẻ của người chồng

hoặc người đàn ông trong lĩnh vực này là

không đáng kể.

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia

đình đã có nhiều nét khác biệt, thể hiện ở sự

dân chủ và bình đẳng giữa cha mẹ và con

cái , quan hệ phụ thuộc trên - dưới một chiều

không còn tồn tại phổ biến nhưng những giá

trị truyền thống ngày càng được bồi đắp .

Con cái luôn luôn yêu quý và kính trọng ,

nghe lời cha mẹ, nhưng cũng có sự độc lập

nhất định, có ý kiến riêng của mình . Cha mẹ

tôn trọng sự độc lập của concáitrêntình

thương yêu , vị tha sâu sắc. Quan niệm về

phân chia tài sản thừa kế cũng có nhiều tiến

bộ. Số người không phân biệt con trai hay

con gái , con trưởng hay con thứ trong thừa

kế ngày càng nhiều(59,3%)sovới sốngười

bảo lưu quan niệm cũ (40,7%) ... Đây chính

là nét mới trong gia đình Việt Nam.

Quan hệ của cha mẹ, ông bà … trong gia

đình cũng có nhiều điểm đáng chú ý : bố

mẹ, ông bà thường sống cùng con cháu , đây

là nét văn hóa truyền thống khác biệt so với

các xã hội hiện đại phương Tây. Số liệu

khảo sát khẳng định người già có vai trò

quan trọng trong gia đình . Vào thời điểm

hiện nay ông bà hay cha mẹ sống chung với

con cháu là giải pháp có nhiều ưu điểm .

2. Các chức năng cơ bản của gia đình

- Chức năng kinh tế : Các số liệu khảo sát

đã khẳng định , gia đình hiện nay vẫn là đơn

vị sản xuất quan trọng của xã hội . Tất nhiên ,

gia đình không còn là đơn vị sản xuất khép

kín , tự cấp tự túc mà là một hộ sản xuất, một

tổ hợp sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, một

đơn vị sản xuất đa dạng, năng động với

nhiều ngành nghề và nhiều nguồn thu nhập

khác nhau. Nhìn chung, nhóm hộ gia đình

có thu nhập chính từ lương - trợ cấp , buôn

bán dịch vụ và ngành nghề có mức sống cao

hơn nhóm có thu nhập chính từ làm ruộng

và chăn nuôi .

Chức năng kinh tế của gia đình được thể

hiện ở hai dạng hoạt động cơ bản : dạng

hoạt động trực tiếp tạo ra tiền mặt như thu

nhập từ lương , buôn bán - dịch vụ, làm thuê ,

bán sản phẩm ngành nghề... , và dạng hoạt

động gián tiếp khác như trồng trọt, chẳn

nuôi , tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu

cầu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày củagia

đình , kể cả những hoạt động như bảo quản

lương thực , thực phẩm , quản lý chi tiêu ,

chăm sóc sức khỏe và bữa ăn cho các thành

viên gia đình . Trong các gia đình , người

chồng thường hướng vào cáchoạtđộng kinh

té mang lại nguồn thu nhập tiền mặt và

người vợ thường thực hiện những hoạt động

kinh tế gián tiếp , mang lại những sản phẩm

ngày của các thành viên .

trực tiếp thỏa mãn nhu cầu sinh sống hằng

gia

Do kinh tế được nâng cao nên đời sống

đìnhcó nhiều cải thiện , ngoài việc đầu

tư cho sản xuất kinh doanh , nhiều gia đình

đã mua sắm các tiện nghi sinh hoạt hiện đại.

Chẳnghạn ,ở TP 99 %sốgia đìnhcóti-vi,

77,7% có ra-đi-ô cát-xét, 66% có đầu vi-đi-ô,

79% có tủ lạnh , 75,7% có điện thoại,

15% có điều hòa nhiệt độ, 81% có xe máy,

38,7% có máy giặt... ; ở nông thôn 55,4% số

gia đình có ti-vi , 30,7% có ra-đi-ô cát-xét,

91,9% có xe đạp , 23,9% có giường tủ đắt tiền ,
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13,9% có xe máy... ; ở TDMN 62,5% số gia

đình có ti-vi , 25,5% có ra-đi-ô cát-xét,

32,6% có giường tủ đắt tiền , 89,1 % có xe

đạp , 19,9% có xe máy... Có sự khác biệt

trong cơ cấu chi tiêu giữa gia đình TP và gia

đình nông thôn (TP chi 36,7% tổng thu

nhập cho ăn uống, ĐB chỉ 51 % và TDMN

chi 60,1%) . Điều dễ thấy là, ở nông thôn

còn rất nghèo, kinh tế gia đình phần lớn tập

trung thỏa mãn nhu cầu thiết yếu tối thiểu .

Gia đình không chỉ là một đơn vị sản xuất -

kinh doanh mà còn là một đơn vị tiêu dùng

của xã hội... Tăng cường phát triển kinh tế

gia đình là một nhân tố tiên quyết góp phần

vào sự ổn định và phát triển của gia đình .

Chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức

khỏe. Chức năng này rất quan trọng , nó

không chỉ tái sảnxuấtra bản thân con người

mà còn tái sản xuất sức lao động xã hội. Ở

nước ta nhu cầu sinh con là yếu tố có ý

nghĩa quyết định sự tồn tại của mọi gia đình .

Thời gian qua, cuộc vận động dân số - kế

hoạch hóa gia đình đã đạt được kết quả bước

đầu rất khả quan . Mức sinh của cả nước đã

hạ nhiều so với trước đây. Kết quả khảo sát

cho thấy số con trung bình thực tế của các

gia đình là 3,06 (ở TP là 2,33) . Sốcon mong

muốn là 2,48 . Những người có trình độ học

vấn cao và tuổi còn trẻ thường có ít con,

ngược lại những người cao tuổi và học vấn

thấp thường có nhiều con (49,1 % ) mong

muốn phải có con trai và nhất thiết phải có

con trai để "nối dõi" , để " nương dựa tuổi

già " . Đây là một vấn đề rất đáng lưu tâm

trong công tác kế hoạch hóa gia đình. Hạn

chế mức sinh , tổ chức bữa ăn gia đình tốt

dành sự ưu tiên đặc biệt cho người già và trẻ

nhỏ là những biện pháp chăm sóc sức khỏe

khả thi của các gia đình hiện nay.

- Chức năng giáo dục - xã hội hóa có vị

trí quan trọng trong gia đình bởi vì nó góp

phần hình thành nhân cách của mỗi con

người. Vấn đề này được mọi thành viên gia

đình quan tâm đặc biệt. Nhiều gia đình đã

khắc phục khó khăn đầu tư tiền của và dành

thời gian thích hợp cho việc chăm sóc giáo

dục con (86,4% số người cha và 91,2% số

người mẹ dành thời gian dạy con ). Đáng

tiếc vẫn còn một số người không có đủ thời

gian để chăm sóc và giáo dục con ( 13,6% số

người cha và 8,8% số người mẹ) . Vấn đề

giáo dục giới có sự thay đổi theo chiều

hướng tích cực. Giáo dục tình dục, giới tính

cho trẻ không còn là vấn đề cấm kỵ. Số

người quan tâm đến vấn đề này ngày càng

nhiều (37,6% số cha mẹ khẳng địnhcó giáo

dục giới tính đối với trẻ ) ; trong
số những

người nói không giáo dục giới tính đối với

trẻ thì có 69,7% cho rằng họ không giáo dục

là do con còn nhỏ.

3. Vai trò của người phụ nữ trong gia

đình

Vai trò của người phụ nữ trong phát triển

kinh tế gia đình rất quan trọng . Người phụ

nữ không chỉ là chủ thể mà còn là người

đóng góp quan trọng trong phát triển kinh

gia đình. Họ là lao động chính ở nhiều lĩnh

vực kinh tế - xã hội ; sản xuất, chăn nuôi ,

buôn bán dịch vụ ... , góp phần tạo nên

nguồn thu tiền mặt cho gia đình ; cùng với

chồng , người vợ trở thành người tạo ra các

nguồn thu nhập chính .

-

Mặc dù đã trở thành một người lao động

chính, phụ nữ vẫn đóng vai trò quan trọng

trong công việc nội trợgia đình. Gánh nặng

công việc nội trợ còn đè nặng trên vai phụ

nữ và hầu như chưa có sự chia sẻ của người

chồng . Phụ nữ có tầm quan trọng đặc biệt

40
Số 18 (tháng 6 năm 2002 )



Kỷ niệm một năm Ngày Gia đình Việt Nam ...
Tạp chí Cộng sản

trong việc thực hiện những công việc nhằm

nuôi dưỡng gia đình và tái sản xuất sức lao

động của gia đình . Nhiều phụ nữ đã vắt kiệt

sức lực và trí tuệ khi đồng thời phải thực

hiện hai vai trò quan trọng là làm kinh tế và

nội trợ gia đình . Ngày nay, các quan hệ kinh

tế - xã hội đã có nhiều thay đổi nhưng quan

hệ giới hầu như chưa có những chuyển biến

kịp thời . Do vậy, phụ nữ thay vì được giải

phóng , được chia sẻ trong xã hội hiện đại thì

vô hình trung họ lại trở thành người phải

gánh chịu nhiều trách nhiệm và chịu nhiều

thiệt thòi .

Sự biến đổi và hòa nhập hiện nay cho

thấy , chưa có sự bình đẳng về vai trò giữa

nam và nữ trong việc tiếp cận , kiểm soát và

quản lý các nguồn lực phát triển , nhất là đối

với tài sản , đất đai , tiền vốn ... Tình trạng

phụ nữ chưa được tiếp cận, kiểm soát và

quản lý, không có nhiều quyền sử dụng vốn ,

tài sản và đất đai vào mục đích phát triển

kinh tế còn khá phổ biến . Sự bất bình đẳng

này không những không tạo cơ hội cho phụ

nữtham gia tích cực hơn vào quátrình phát

triển mà còn hạn chế sự phát triển kinh tế

gia đình .

Tuy đã có sự thay đổi về vai trò và vị thếthế

của phụ nữ đối với những vấn đề quan

trọng của gia đình như : sản xuất - kinh

doanh , chi tiêu mua sắm lớn , định số con

trong gia đình ..., nhưng vẫn chưa tương

xứng với vai trò thực sự của họ . Số liệu khảo

sát cho thấy, trên thực tế , người phụ nữ có

vai trò không nhỏ trong mọi lĩnh vực đời

sống gia đình nhưng xã hội và nam giới còn

chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của họ.

Trao quyền tự chủ trong việc tiếp cận , quản

lý , kiểm soát và sử dụng các nguồn lực phát

triển cho phụ nữ không chỉ là điều kiện mà

còn là cơ hội để họ phát huy tiềm năng của

mình trong việc phát triển kinh tế gia đình .

Ngày nay , phụ nữ đã tham gia rất tích

cực các hoạt động xã hội và các sinh hoạt

cộng đồng. Dù chưa đạt được sự bình đẳng

triệt để giữa nam và nữ trong lĩnh vực hoạt

động xã hội , nhưng sự hiện diện của phụ nữ

trong các hoạt động cộng đồng (trong tư

cách người chủ, người đại diện cho gia đình

trong công việc làng xóm, phường phố, hội

họp, giao tiếp với đoàn thể, chính quyền, ... )

đãđánh dấu bước tiến bộ vượt bậc về vai trò

trong sự hòa nhập và thay đổi vị thế một

cách tích cực của người phụ nữ trong đời

sống xã hội.

Người Việt Nam hiện nay đặc biệt coi

trọng hôn nhân và gia đình vì vấn đề này có

vai trò to lớn không chỉ đối với mỗi con

người mà còn đối với cả xã hội . Nhằm củng

cố, phát triển gia đình, hỗ trợ và tạo điều

kiện để gia đình Việt Nam vừa tiếp nhận

những giá trị tiên tiến của thời đại vừa kế

thừa , phát huy được tinh hoa của gia đình

truyền thống ,Đảng và Nhà nước cần quan

tâm đến các vấn đề sau :

-
Sớm có chính sách kinh tế nhằm thúc

đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển theo

hướng thay đổi cơ cấu kinh tế , cơ cấu ngành

nghề , cơ cấu lao động và tạo ra sự đa dạng

nguồn sống, nguồn thu nhập cho các gia

đình . Chính sách kinh tế thúc đẩy sự phát

triển kinh tế hộ gia đình sẽ là động lực quan

trọng củng cố và bảo vệ sự tồn tại , phát triển

của gia đình.

- Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục

với nhiều hình thức khác nhau nhằm từng

bước nâng cao trình độ văn hóa các thành

viên gia đình. Văn hóa sẽ là chìa khóa quan

trọng hỗ trợ sự phát triển của các gia đình .
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-
Hoạch định các chính sách hỗ trợ việc

đoàn tụ gia đình , tạo điều kiện để các thành

viên gắn bó với nhau , ưu đãi phát triển

nguồn nhân lực gia đình , tạo điều kiện về |

nhà ở, về cơ sở vật chất cho sự tồn tại và

phát triển của gia đình . Cần có chính sách

phát triển ngành nghề tại chỗ ở nông thôn ,

tạo ra một cơ chế mới "ly nông bất ly

hương" , có như thế mới vừa giữ vững các |

quan hệ thiết yếu của gia đình vừa đẩy

nhanh tốc độ phát triển kinh tế gia đình .

-
- Xúc tiến nhanh việc thực hiện các dự

án , các chính sách xóa đói giảm nghèo , xem

đây như một giải pháp lâu dài . Kết hợp xóa

đói giảm nghèo với các chương trình phát

triển kinh tế - xã hội chung của vùng, miền , |

tạo nên sự đồng bộ trong chính sách và |

chiến lược phát triển . Cần lấy hộ gia đình

làm đối tượng tác động và có tính đến vấn

giới trong quá trình thực hiện các dự án

xóa đói giảm nghèo.

- Tiếp tục thực hiện một cách sâu rộng

chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

với những biện pháp mới và một chiến lược

mới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội

mới .

- Hoàn thiện các chính sách an sinh xã

hội đối với người già, giúp họ có nhiều khả

năng để lựa chọn nơi sinh sống phù hợp .

-
Mở rộng tuyên truyền phổ biến kiến

thức về giới từng bước làm thay đổi thành

kiến giới trong xã hội , tạo lập bình đẳng

giới trong đời sống xã hội . Kế thừa, tiếp thu

nhũng tinh hoa tiến bộ, phù hợp với bản sắc

văn hóa tốt đẹp của dân tộc , tránh những tư

tưởng và lối sống thực dụng ích kỷ ngoại

lai , xa lạ , xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt

đẹp của gia đình Việt Nam chúng ta .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NHỮNG BÀI HỌC ...

( Tiếp theo trang 12)

nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành đầy

đủ mọi quy định của Nhà nước đối với các

hoạt động sản xuất và thương mại, thực

hiện nghiêm các nghĩa vụ về thuế. Kết quả

bước đầu cho thấy , nhờ tiếp thu những kết

quả của các viện nghiên cứu , một số doanh

nghiệp đã có những thành công đáng khích

lệ, nhất là trong lĩnh vực sản xuất phần

mềm, chế tạo các thiết bị cơ khí...

Những thành quả sau 5 năm thực hiện

| Nghị quyết Trung ương hai (khóa VIII) của

Trung tâm KHTN và CNQG là rất to lớn ,

góp phần quan trọng vào sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Tuy

nhiên , Trung tâm cũng còn những mặt hạn

chế, cụ thể là : chưa có được những kết quả

nghiên cứu triển khai và ứng dụng có tác

động rõ rệt đến sự phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước ; cơ sở vật chất các viện

nghiên cứu của Trung tâm chưa đáp ứng

được những yêu cầu của sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; nguy cơ

về hẫng hụt cán bộ vẫn chưa được khắc

phục .

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những bài

học sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết

Trung ương hai (khóa VIII ) , toàn thể các

nhà khoa học , cán bộ, đảng viên công tác

tại Trung tâm KHTN và CNQG tiếp tục nỗ

lực phấn đấu, khắc phục những mặt hạn

chế , yếu kém , đưa Trung tâm bước vào một

giai đoạn phát triển mới, đóng góp nhiều

hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã

hội chủ nghĩa .
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NINH THUẬN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

CHAMALÉA ĐIÊU

N

INH Thuận là mảnh đất giàu

truyền thống cách mạng .Mỗidân

tộc ở đây đều có bản sắc , phong

tục, tập quán độc đáo , đều có tiếng

nói riêng . Dân tộc Kinh, Chăm, Hoa có chữ

viết từ lâu đời ; chữ viết của dân tộc

Ra Glai đang trong quá trình sưu tầm

nguồn gốc để tiếp tục khẳng định. Nhiều

công trình văn hóa vật thể, phi vật thể của

các dân tộc Chăm, Ra Glai và Hoa rất có

giá trị hiện còn được lưu giữ, bảo tồn như

các đền tháp, các hiện vật với nghệ thuật

điêu khắc, dệt thổ cẩm, thơ ca, văn học , bộ

đàn đá kỳ diệu , các loại nhạc cụ và các lễ

hội của đồng bào dân tộc Chăm , Ra Glai ,

các loại nhạc cụ và công cụ sản xuất của

dân tộc người K'ho ; các công trình kiến

trúc và các loại hình văn hóa nghệ thuật

dân gian của đồng bào người Hoa... Tất cả

những nét văn hóa mang bản sắc độc đáo

đó đã góp phần tạo nên sự phong phú cho

nền văn hóa của đại gia đình các dân tộc

Việt Nam nói chung và nền văn hóa đậm

đà bản sắc dân tộc trên quê hương Ninh

Thuận nói riêng . Trong quá trình phát

triển , đặc biệt là từ khi có sự lãnh đạo của

Đảng, đồng bào các dân tộc Ninh Thuận đã

và đang không ngừng pháthuytruyền

thống bất khuất , kiên cường, đoàn kết gắn

bó, tương thân , tương ái trong sự nghiệp

đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây

cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội hôm nay.

ở

Tuy nhiên , từ điểm xuất phát về kinh tế

trình độ thấp nên phương thức sản xuất

của đồng bàodân tộc thiểu số trong tỉnh

nhìn chung còn lạc hậu ; điều kiện tự nhiên

lại khắc nghiệt (quanh năm nắng hạn kéo

dài) ; địa bàn ngăn cách ; cơ sở vật chất, kết

cấu hạ tầng còn thiếu thốn ; mặt bằng dân

trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu chưa được xóa

bỏ v.v.. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch

đang ráo riết thực hiện âm mưu "diễn biến

hòa bình" , luôn tìm cách tác động, gây mâu

thuẫn , chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc .

Trong 27 năm , kể từ ngày miền Nam

hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là từ khi

được tái lập tỉnh (4 - 1992 ) đến nay, Đảng

bộ và nhân dân các dân tộc Ninh Thuận

luôn xác định : Đoàn kết dân tộc là nguồn

sức mạnh và động lực to lớn để phát triển

kinh tế - xã hội , giữ vững an ninh chính trị

của tỉnh và là điều kiện để thực hiện đầy đủ

nhất quyền làm chủ của nhân dân .

Với tinh thần đó, Đảng bộ Ninh Thuận

và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn

kết, chung sức chung lòng, khắc phụcmọi

*

* Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
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khó khăn , tập trung đẩy mạnh lao động sản

xuất, công tác và học tập, xây dựng cuộc

sống mới. Những năm qua Ninh Thuận đã

đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên

tất cả các lĩnh vực . Nhịp độ tăng trưởng

GDP bình quân giai đoạn 1992 - 1995

là 8,8 %/năm và giai đoạn 1996 - 2000 là

6,2% . Năm 2001 đạt 7,8% , GDP bình

quân đầu người là 3 215 ngàn đồng , tăng

hơn 2 lần so với năm 1992 , trong đó, ngành

nông nghiệp tăng 5,8% , ngành công nghiệp

tăng 12% ( 1996 - 2001) ; ngành thủy sảnthủy sản

tăng 33% (năm 2001 ) . Tổng sản lượng

lương thực tăng từ 114 388 tấn năm 1992

lên 161 000 tấn năm 2001 ; sản lượng hải

sản khai thác tăng từ 15 900 tấn (năm

1992) lên 29 500 tấn năm 2001 ; tổng vốn

đầu tư toàn xã hội 10 năm qua đạt hơn 4

400 tỷ đồng ; tốc độ tăng bình quân hằng

năm là 7% . Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng

có những chuyển biến tích cực, đời sống

vật chất và tinh thần của nhân dân được

nâng lên ; số hộ đói nghèo giảm xuống

còn 17,1 % ( theo tiêu chí mới ) , số hộ giàu ,

hộ khá tăng lên ; giải quyết việc làm hằng

năm cho hơn 9 000 lao động . Quốc phòng -

an ninh được giữ vững ; chính sách xã hội

và chính sách hậu phương quân đội được

quan tâm . Các đối tượng chính sách được

chăm lo hơn trước . Dân chủ cơ sở được

phát huy . Hệ thống chính trị được củng cố

và hoạt động ngày càng có hiệu quả ; an

ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được

giữ vững .

Để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết

dân tộc , Ninh Thuận đã quan tâm quán

triệt, triển khai thực hiện , sơ - tổng kết các

chỉ thị , nghị quyết của Đảng và Nhà nước ,

đặc biệt là Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị

(khóa VI) về phát triển kinh tế - xã hội

miền núi ... tiếp tục làm cho vùng đồng bào

dân tộc thiểu số ở Ninh Thuận hơn 10 năm

qua đạt được những kết quả đáng phấn khởi

hơn nữa. Hệ thống cơ sở hạ tầng gồm điện ,

đường, trường, trạm , hệ thống thủy lợi và

cung cấp nước sạch cho miền núi , vùng

đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng

đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Tỉnh đã xây

dựng mới hơn 40 công trình thủy lợi vừa và

nhỏ đạt giá trị xây lắp hằng trăm tỷ đồng,

trong đó có hồ Tân Giang (huyện Ninh

Phước ), với giá trị hơn 100 tỷ đồng , kênh

tây Sông Pha, hệ thống tiêu lũ Ninh Phước ,

tăng năng lực tưới cho thêm 4 500 ha đất

nông nghiệp. Chủ động nước tưới cho hơn

1 000 ha đất 2 - 3 vụ ; đầu tư cho các xã

miền núi 23 công trình cấp nước sinh hoạt

tập trung ... Các tuyến đường từ trung tâm

huyện đến các xã miền núi đều được đầu tư

sửa chữa và nâng cấp với tổng chiều dài

255 km ; làm mới 233 km đường dây điện

trung , hạ thế ; giúp 22/29 xã miền núi và

95% thôn, bản xây dựng lưới điện quốc gia,

hệ thống trạm y tế , trường học , bưu điện

văn hóa...

Công tác khuyến nông, khuyến lâm đối

với đồng bào miền núi, vùng đồng bào dân

tộc thiểu số được quan tâm thường xuyên

và phù hợp với đặc điểm của từng vùng.

Nhờ vậy , 5 năm qua, sản lượng lương thực

đạt bình quân 45 000 tấn /năm , tăng 17% so

với năm 1995 ; lương thực bình quân

đầu người là 300 kg/người/năm ( riêng

vùng đồng bào Chăm đã đạt bình quân từ

450 - 500kg /người/năm ). Cùng với mở rộng

diện tích các cây công nghiệp như mía ,

thuốc lá, điều , bông , vải , thì chăn nuôi gia

súc có sừng phát triển mạnh theo hướng

sản xuất hàng hóa. Lâm nghiệp cũng có sự

tăng trưởng khá, đã có 1 060 hộ đồng bào

được giao gần 50 000 ha rừng để quản lý ,

bảo vệ và khai thác .
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y

Công tác chăm lo sức khỏe cho đồng

bào dân tộc thiểu số được quan tâm không

ngừng. Hiện nay, 100% xã miền núi đều đã

có trạm y tế ( trong đó có 25 trạm được đầu

tư xây mới) , có bệnh viện đa khoa khu vực

phục vụ khám chữa bệnh cho đồng bào .

Tỉnh cũng thường xuyên tăng cường cán bộ

y tế cho các xã miền núi ; thực hiện tốt

công tác khám chữa bệnh cho người nghèo,

đi đối với các chính sách hỗ trợ y tế và

khám , chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu ,

vùng xa . Công tác y tế dự phòng , gắn với

việc phát động nhân dân giữ gìn vệ sinh

môi trường được duy trì chất lượng cao. Do

vậy nhiều năm gần đây , các dịch bệnh lớn

không xảy ra, các bệnh bướu cổ, sốt rét đã

được hạn chế đáng kể.

nay,

Về sự nghiệp giáo dục - đào tạo đối với

miền núi , vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

cho đến ở các xã miền núi thuộc khu

vực I và khu vực II , các thôn đều đã có

trường tiểu học, và trung học cơ sở . Ở các

xã thuộc khu vực III , cũng đều có trường

tiểu học, các thôn bản đã có lớp tiểu học.

Tỉnh đã xây dựng 3 trường phổ thông dân

tộc nội trú . Số lượng học sinh người dân

tộc ngày càng tăng và chất lượng dạy và

học ngày càng được nâng lên, bước đầu

đáp ứng các yêu cầu về đào tạo cán bộ ở

các vùng đồng bào dân tộc miền núi .

Cùng với những nỗ lực trên , tỉnh còn

xây dựng và thực hiện các giải pháp thiết

thực để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa

các dân tộc trong tỉnh . Đã tiến hành nghiên

cứu sưu tầm , tôn tạo các giá trị văn hóa vật

thể và phi vật thểnhư thành lập Trung tâm

Văn hóa Chăm, Đoàn Nghệ thuật Chăm ,

củng cố Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh

Ninh Thuận . Trùng tu các Tháp Chàm,

khôi phục và tổ chức lễ hội Katê hằng năm

của người Chăm một cách chu đáo . Duy trì

-

việc biên soạn sách dạy chữ Chăm cho học

sinh ở cấp tiểu học (song song với trường

phổ thông) . Xây dựng nhà truyền thống

Bác Ái và các làng văn hóa Việt Nam,

củng cố lại đội cồng chiêng và các phong

tục lễ hội truyền thống, phát triển đội thông

tin , đội chiếu phim lưu động chuyên phục

vụ đồng bào miền núi , nhờ vậy đã xóa bỏ

dần các tập tục lạc hậu ; bảo tồn và phát

triển những tinh hoa văn hóa truyền thống

của các dân tộc trong tỉnh . Đến nay, toàn

bộ các xã miền núi đã được phủ sóng

chương trình phát thanh và truyền hình

quốc gia, chương trình phátthanh và truyền

hình bằng tiếng dân tộc (tiếng Chăm, tiếng

Ra Glai) được duy trì và đạt chất lượng cao.

Với những cố gắng đó, đời sống văn hóa

tinh thần của đồng bào các dân tộc trong

tỉnh không ngừng được nâng lên, nếp sống

văn hóa mới đã biểu hiện rõ nét .

Hệ thống chính trị cơ sở ở miền núi

được củng cố ; hiệu lực điều hành quản

lý của chính quyền cơ sở có sự chuyển

biến . Đội ngũ đảng viên các xã miền núi,

cán bộ - đảng viên là người dân tộc thiểu số

được phát triển cả về số lượng và chất

lượng ; hiện hầu hết các thôn, bản đều có

đảng viên . Đến nay 29 tổ chức cơ sở Đảng

ở miền núi đã có 1 139 đảng viên, trong

đó đảng viên là người dân tộc thiểu số có

640 đồng chí, chiếm 56,2% ; (đảng viên nữ

là người dân tộc 131 đồng chí , chiếm

20,4%). Công tác quy hoạch , đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số

được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm.

Xác định địa bàn miền núi có vị trí quan

trọng về quốc phòng và an ninh nên trong

những năm qua, Ninh Thuận luôn chỉ đạo

các địa phương làm tốt công tác xây dựng

các lực lượng dân quân tự vệ, tổ an ninh

nhân dân . Hệ thống tổ chức của mặt trận và
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các đoàn thể luôn luôn được củng cố , góp

phần làm tốt công tác vận động quần chúng

thực hiện có hiệu quả các phong trào như

giúp nhau làm kinhtế, xóa đói giảm nghèo,

đền ơn đáp nghĩa , xây dựng cuộc sống mới

ở khu dân cư , bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vận động nhân dân thường xuyên cảnh

giác trước mọi âm mưu của kẻ địch trong

việc chống phá cách mạng , chia rẽ khối đại

đoàn kết dân tộc ; giải quyết ngay từ cơ sở

nhiều mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ

nhân dân . Khối đại đoàn kết dân tộc nhờ

vậy được củng cố và phát triển . Các dân

tộc , tôn giáo trong tỉnh ngày càng đoàn kết

gắn bó với nhau hơn . Đồng bào luôn tin

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính

sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia

tích cực vào các phong trào cách mang

địa phương .

&

Những thành quả trên đây là nỗ lực của

Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận trong

việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân

tộc . Vấn đề mấu chốt của việc thực hiện

chính sách này là sự vận dụng đúng đắn

đường lối , chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước vào thực tế cuộc sống , làm

khơi dậy lòng tin và sự phấn khởi, tạođộng

lực thúc đẩy các thành phần kinh tế, chủ

động khai thác các nguồn lực và lợi thế của

tỉnh để phát triển sản xuất , kinh doanh . Các

ngành , các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã vận

dụng và thực hiện tốt các Nghị quyết của

Đảng, chủ động tổng kết kinhnghiệm vàtổ

chức nhân rộng các điển hình tiên tiến .

Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân đã thực

sự phát huy truyền thống cách mạng và tinh

thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó

khăn thử thách , phấn đấu cùng cả nước vì

mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công

bằng , dân chủ , văn minh .

Từ thực tế phát huy sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân, đặc biệt là đối với đồng bào

vùng dân tộc thiểu số, Ninh Thuận bước

đầu rút ra một số vấn đề cơ bản .

Thứ nhất : Chính sách dân tộc của

Đảng và Nhà nước luôn được vận dụng sát

với thực tế cuộc sống và phong tục tập

quán của từng dân tộc . Quá trình tổ chức

thực hiện phải có sơ kết, tổng kết, rút ra

những kinh nghiệm thực tiễn, nhất là việc

phát hiện, xử lý những vấn đề bất cập,

nhằm tạo dựng lòng tin cho nhân dân đối

với Đảng và Nhà nước thông qua các hành

động thực tiễn của các cấp ủy đảng và

chính quyền.

Thứ hai : Tập trung chăm lo đời sống

vật chất , văn hóa tinh thần cho đồng bào

dân tộc thiểu số là trách nhiệm của toàn

Đảng, toàn quân, toàn dân của các cấp,

các ngành . Đầu tư mọi mặt để phát triển

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số cũng

chính là từng bước góp phần đầu tư cho

phát triển công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước .

Thứ ba : Đối với dân tộc thiểu số, bên

cạnh sự quan tâm thiết thực , cần tạo mọi

điều kiện giúp đồng bào xác định rõhơn vị

trí, vai trò là thành viên trong đại gia đình

dân tộc Việt Nam ; xóa đi những mặc cảm

tự ti hoặc dân tộc hẹp hòi ; giúp cho đồng

bào hiểu nhiều về Đảng, gắn bó với chế độ

triển cơ sở hạ tầng đồng thời với nângcao

xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Đầu tư phát

dântrí, đào tạo nhân lực ;chăm lo đào tạo

cán bộ tại chỗ , trang bị những hiểu biết để

đồng bào tự làm chủ bản thân, quê hương

và góp phần làm chủ đất nước. Cần có các

chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ

thuật chuyên gia các ngành về vùng dân tộc

thiểu số giúp đồng bào. Cán bộ được cử

về công tác tại các vùng dân tộc thiểu số,
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nhất là ở những vùng sâu , vùng xa, ngoài

chính sách ưu đãi của Nhà nước , đòi hỏi

phải có tinh thần trách nhiệm cao, lòng

thương yêu quý trọng đồng bào đem hết

sức lực , trí tuệ giúp đỡ , hướng dẫn cho

đồng bào .

Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn

kết trong thời kỳ đổi mới, Nghị quyết Đại

hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác

định : " Tiếp tục phát huy truyền thống

đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, tinh

thần tự lực, tự cường, thực hiện những định

hướng lớn để phát triển kinh tế - xã hội

trong những năm tới " . Cụ thể là :

-

- Một, tăng cường công tác giáo dục,

tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân

dân thấy được vấn đề đoàn kết toàn dân là

truyền thống quý báu của dân tộc ta, là tư

tưởng lớn và là mong muốn suốt đời của

Chủ tịch Hồ Chí Minh , là đường lối chiến

lược nhất quán của Đảng và Nhà nước ta ;

là nhân tố quyết định thắng lợi của công

cuộc công nghiệp hóa , hiện đạihóa và bảo

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Trước mắt, các quy định, cơ chế cụ thể phải

nhằm thúc đẩy tất cả các vùng trong tỉnh

nâng cao dân trí , có điều kiện tiếp thu khoa

học công nghệ. Vùng thuận lợi phải có

trách nhiệm giúp đỡvùng khó khăn để

cùng nhau phát triển , thu hẹp khoảng cách

chênh lệch về đời sống vật chất và tinh

thần giữa các cộng đồng dân cư , phấn đấu

vì sự bình đẳng thực sự giữa các dân tộc .

Hai, phát huy bản sắc văn hóa và

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong

cộng đồng dân cư ; sử dụng có hiệu quả

mọi nguồn lực , tiềm năng và lợi thế hiện

có của các vùng, đẩy nhanh quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông

nghiệp theo hướng nông - lâm - thủy sản

kết hợp, tạo thế chuyển mạnh sang sản xuất

hàng hóa. Tập trung mọi nỗ lực chuyển

dịch nhanh cơ cấu kinh tếcủa tỉnh để sớm

ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh

thần của đồng bào. Thực hiện tốt các chính

sách xã hội, làm tốt công tác chăm sóc sức

khỏe cộng đồng. Tăng cường công tác quốc

phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị

ở miền núi , vùng đồng bào dân tộc thiểu

số.

-
Ba , vùng đồng bào dân tộc miền núi

vẫn là nơi khó khăn và kém phát triển . Do

đó , một mặt phải động viên đồng bào cố

gắng vươn lên tự lực, tự cường ; mặt khác

các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chú ý hơn

nữa đến vùng cao , vùng sâu , vùng xa trong

việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Chú

trọng công tác định canh định cư , xóa đói

giảm nghèo ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các

công trình trọng điểm , đáp ứng nhu cầu

phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao

của địa phương .

Tiếp tục quan tâm , tạo mọi điều kiện

thuận lợi nhất về thủ tục để kiều bào Ninh

Thuận được về thăm thân nhân , thăm quê

hương và đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa

ở nước ngoài chú tâm làm ăn sinh sống

phương. Động viên đồng bào Ninh Thuận

thế lựcthù địchxuyên tạc , lỗi kéo đồng

nhưng cũng phải hết sức cảnh giác với các

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

bào vào các tổ chức phản động chống lại

Bốn , tăng cường công tác xây dựng

Đảng , chính quyền, đoàn thể thựcsự

vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ

ở cơ sở ; giữ vững đoàn kết trong Đảng

theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng

với nhân dân, dựa vào dân để tiếp tục thực

hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn

Đảng. Tiếp tục đổiĐảng . Tiếp tục đổi mới phương thức

vận động quần chúng của Đảng trên mọi

lĩnh vực. Đổi mới nhằm xây dựng đội ngũ

(Xem tiếp trang 64 )
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B

ộ Chính trị

Ban Chấp

hành Trung

ương Đảng , (khóa

VIII) đã có Chỉ thị

30 -CT/TW ngày

18-2-1998 và Chính

phủ có

định 29/CP

Nghi

ngày

11-5-1998 về việc

ban hành "Quy chế

thực hiện dân chủ ở

Qua 3 năm thực hiện

QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

ởnông thôn

xã, phường , thị trấn " (gọi chung là Quy chế

dân chủ cơ sở - QCDCCS) . Sau hơn 3 năm

vận động nông dân thực hiện QCDCCS ở

nông thôn , chúng ta đã đạt được những kết quả

ban đầu rất quan trọng , đồng thời cũng còn

một số mặt yếu kém, bất cập . Qua nghiên cứu ,

điều tra , khảo sát thực tế ở một số địa phương,

bước đầu chúng tôi xin nêu một số nhận định

sau đây :

-

Nhìn chung , đại bộ phận nông dân đều

hiểu và nắm được những yêu cầu, nội dung cơ

bản của QCDCCS . Nhiều nơi, do việc tổ chức

triển khai tốt, có 80% - 90% nông dân tham

gia các cuộc họp ở thôn, xóm để nghe phổ

biến , quán triệt Quy chế . Đây là một sự kiện

quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội

của đất nước, được nông dân thực sự quan

tâm hưởng ứng và hăng hái thực hiện ;

76,55 % nông dân cảm thấy rất phấn khởi khi

có QCDCCS . Có lẽ đây là lần đầu tiên , người

nông dân hiểu một cách đầy đủ hơn về quyền

lợi và nghĩa vụ của mình và về mối quan hệ

với Đảng, chính quyền , với xóm làng, đất

nước . Đây cũng là dịp đểngười nông dân nhận

thức đầy đủ , sâu sắc hơn thế nào là "dân biết,

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra " . Nhiều chủ

trương , chính sách của Đảng, Nhà nước, của

LÊ KIM VIỆT*

chính quyền các cấp được nông dân tiếp nhận

và thực hiện tốt hơn . Nông dân mạnh dạn

đóng góp ý kiến vào chủ trương , chính sách

của Đảng , Nhà nước, vào công việc của các

cấp chính quyền địa phương . Thông qua các

cuộc họp, các buổi trao đổi, tọa đàm , người

nông dân có dịp mạnh dạn bày tỏ chính kiến ,

thái độ của mình trước những vấn đề liên quan

đến quyền lợi , trách nhiệm , nghĩa vụ của công

dân đối với đất nước cũng như của các cấp

chính quyền đối với nhân dân . Nhiều vấn đề

nảy sinh trong nội bộ nhân dân cũng được

nông dân quan tâm , thảo luận, bàn bạc dân

chủ, tìm biện pháp thực hiện.

Việc triển khai thực hiện QCDCCS đã tác

động tích cực đến ý thức , thái độ của nông dân

trong việc xây dựng Đảng, chính quyền và các

tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc đấu

tranh với tệ nạn tham nhũng, quan liêu của

một bộ phận cán bộ, đảng viên . Ở nhiều nơi,

nông dân rất hăng hái , phấn khởi và có tinh

thần trách nhiệm cao trong việc đóng góp ý

kiến vào chủ trương , chính sách của các

tổ chức , chính quyền địa phương, góp phần

*
* Th.S , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm

việc của tổ chức đảng , chính quyền, đoàn thể.

Nông dân cũng đã mạnh dạn, thẳng thắn trong

việc lựa chọn những người có đức , có tài để

đưa vào cương vị lãnh đạo, góp phần làm

trong sạch đội ngũ cán bộ, tăng cường sức

mạnh của tổ chức đảng, chính quyền ở địa

phương , cơ sở. Từ khi triển khai thực hiện

QCDCCS, lòng tin của nông dân với Đảng,

mối quan hệ giữa Đảng với dân được thắt chặt

hơn . Qua điều tra có 74,87% số người được

hỏi phấn khởi, tin vào đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước . Có

60,8 % tin rằng QCDCCS sẽ được thực hiện có

hiệu quả và 72,3% nông dân cảm nhận tình

hình kinh tế - xãhội ở nông thôn ngày càng tốt

hơn . Chính lòngtin đó làđộng lực thúc đẩy

các phong trào của nông dân ở nông thôn ngày

càng mạnh mẽ và có hiệu quả tích cực .

-

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng và

thực hiện QCDCCS trong thời gian vừa qua đã

bộc lộ một số vấn đề yếu kém, bất cập. Vẫn

còn một bộ phận nông dân chưa nhận thức

đúng đắn , đầy đủ , chưa hiểu hết nội dung , mục

đích , ý nghĩa của QCDCCS . Không ít người

nhận thức được yêu cầu nội dung, mục đích và

ý nghĩa của quy chế, nhưng lại nghiêng về

nhận thức được quyềnlợi,cảm nhận thấy

quyền lợi là chủ yếu còn mặt trách nhiệm của

họ trong việc biết , bàn , làm và kiểm tra thì

chưa được nhận thức đúng đắn . Điều đó thể

hiện ở nhiều nơi, nhất là các xã được coi là

" điểm nóng" , cónhiều vụkhiếu kiển chỉ vì

quyền lợi , chỉ đòi hỏi quyền lợi cá nhân mà

không tính đến trách nhiệm của mình , hoặc

không vì quyền lợi của tập thể cộng đồng . Một

bộ phận nông dân do không nhận thức đầy đủ ,

hoặc cố tình không thực hiện theo QCDCCS ,

đã lợi dụng Quy chế để mưu lợi cho bản thân ,

bị kích động, lôi kéo, gây mất đoàn kết nội bộ,

gây mất ổn định chính trị - xã hội .

Dưới góc độ của công tác vận động nông

dân, có thể rút ra một số nguyên nhân về

những việc làm được cũng như những thiếu

sót, bất cập :

-
- Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể

đã có thái độ tích cực , kiên quyết triển khai và

vận động bà con nông dân thực hiện Chỉ thị

30 -CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định

29/CP của Chính phủ. Nhiều địa phương chỉ

sau một thời gian ngắn đã phổ biến, quán triệt

QCDCCS đến 80% thôn, xã, hộ gia đình ;

88,2 % hộ nông dân đã được biết, được học tập

Quy chế . Do nhận thức đầy đủ và quyết tâm

cao của các cấp ủy đảng , chính quyền, đoàn

thể , của cán bộ, đảng viên và nhân dân cho

nên đã tạo ra được phong trào sinh hoạt chính

trịsâu rộngtrongnông thôn. Trong quá trình

vận động nông dân thực hiện Quy chế, đã có

sự chỉ đạo, phối hợp khá chặt chẽ giữa các

cấp , các ngành, các tổ chức đảng , chính quyền

và đoàn thể. Nhiều địa phương đã triển khai

tương đối bài bản, công phu và nghiêm túc ,

vừa làm thí điểm để rút kinh nghiệm , vừa kết

hợp phổ biến , tuyên truyền trêndiện rộng . Bộ

máy chỉ đạo được tổ chức chặt chẽ từ trung

ương đến cơ sở, có kiểm tra , hướng dẫn ,uốn

nắn
kịp thời. Nhiều đồng chí trong ban chỉ đạo

là cán bộ chủ chốt, hoặc là những người cán

bộ có tâm huyết, có uy tín , có trách nhiệm với

dân , là đại diện của các tổ chức chính trị - xã

hội ở nông thôn. Phương thức tuyên truyền ,

phổ biến khá phong phú , hấp dẫn , đa dạng .

Các cấp ủy đảng, chính quyền cũng đã kết hợp

chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động bà con

nông dân thực hiện QCDCCS với việc xử lý

kịp thời và kiên quyết những cán bộ, đảng

viên và quần chúng có thiếu sót , sai phạm .

Nhiều địa phương đã gắn việc thực hiện

QCDCCS với việc giải quyết các tiêu cực tồn

đọng kéo dài , gắn với mục tiêu , chương trình
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phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, với cải

cách tổ chức bộ máy và phương thức lề lối làm

việc của cơ quan đảng, chính quyền , đoàn thể.

Nhiều tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể có

những đổi mới trong phong cách làm việc và

phương thức hoạt động của bộ máy . Hiện

tượng tiêu cực , trù dập, ức hiếp quần chúng, tệ

quan liêu , tham nhũng, thiếu tôn trọng dân ở

nhiều nơi giảm rõ rệt . Có tới 77,3% số người

được hỏi cho rằng từ khi có Quy chế , cán bộ

có ý thức tôn trọng dân hơn ; 64,37% cho rằng

tệ nạn tiêu cực, tham nhũng, quan liêu giảm đi

và 50% số người được hỏi đánh giá cán bộ gần

gũi dân, chú ý tiếp thu ý kiến của dân hơn . Đời

sống kinh tế, xã hội ở nông thôn được đẩy

nhanh , nhiều vấn đề bức xúc trong dân được

giải quyết kịp thời. Mối quan hệ giữa tổ chức

đảng , chính quyền , đoàn thể , nhân dân được

củng cố, cải thiện .

- QCDCCS đã khơi dậy được truyền thống

yêu nước , tình đoàn kết xóm giềng và đạo lý

truyền thống trong nông thôn Việt Nam . Mối

quan hệ bình đẳng, gắn bó máu thịt giữa Đảng

với nhân dân, giữa cán bộ , đảng viên với quần

chúng được khăng khít, chặt chẽ hơn . Người

nông dân phấn khởi, tích cực đóng góp, xây

dựng nên chính quyền nhân dân, đóng góp

nhiều công sức , trí tuệ sáng tạo cho công cuộc

đổi mới đất nước . Họ nhận thức được quyền

lợi và nghĩa vụ của mình . Tất cả các yếu tố

trên là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục

triển khai thực hiện QCDCCS .

Tuy nhiên, cấp ủy đảng , chính quyền, các

đoàn thể ở nhiều nơichưa quan tâm đúng mức

đến công tác tuyên truyền , giáo dục và quán triệt

đầy đủ mục đích , yêu cầu của Chỉ thị 30 -CT/ TW

của Bộ Chính trị và Nghị định 29/CP của

Chính phủ . Có cấp ủy đảng coi đó là công việc

của chính quyền, phó mặc cho chính quyền,

mà thiếu sự phối hợp chặt chẽ . Một số nơi

viện lý do này , lý do khác để né tránh , trì

hoãn việc triển khai mà thực chất là chưa tích

cực , chưa quyết tâm, sợ liên lụy , đụng chạm

đến lợi ích của bản thân . Trong đội ngũ cán

bộ, đảng viên và tuyên truyền viên cũng còn

có những người chưa hiểu hết mục đích, nội

dung, yêu cầu của Quy chế, chưa có thái độ

đúng đắn trong việc thực hiện Quy chế. Ở một

số địa phương, các đoàn thể, hội quần chúng

chưa phát huy vai trò dân chủ đại diện của

mình . Nhiều đoàn thể còn bị động, lúng túng

trong việc vận động hội viên , thực hiện Quy

chế . Nhiều vụ việc , nhiều tâm tư, thắc mắc,

bức xúc của hội viên nhưng cán bộ và tổ chức

hội không nắm chắc và không xử lý được .

Một số cấp ủy đảng, chính quyền và tổ

chức đoàn thể lúng túng về cách thức tiến

hành , vận động quần chúng . Có nơi cái gì

cũng đem ra bàn , cũng công khai , cái gì cũng

xin ý kiến của dân , tùy dân quyết định . Một bộ

phận cán bộ ngại va chạm, sợ đụng chạm Quy

chế , không dám quyết đoán , thiếu hăng

hái v.v .. Một số nơi, chính quyền, tổ chức

đảng, đoàn thể rơi vào tình trạng "theo đuôi

quần chúng", thiếu sự định hướng, giải thích ,

chỉ đạo đúng đắn . Điều này dễ bị lợi dụng làm

sai lệch nội dung, mục đích , ý nghĩa của việc

thực hiện Quy chế .

- Một số nơi có tình trạng làm lướt, làm

một cách hình thức để đối phó. Công tác chỉ

đạo, lãnh đạo thiếu tập trung ,đạo, lãnh đạo thiếu tập trung , thiếu chặt chẽ và

chưa thường xuyên, vẫn mang tính chất hình

thức , phong trào . Thông tin đến với dân chưa

đầy đủ, kịp thời. Việc xử lý cán bộ tiêu cực, xử

lý khiếu kiện chưa kịp thời . Nhiều cán bộ

thiếu thái độ cầu thị, chưa dũng cảm nhận

thiếu sót và chưa lắng nghe ý kiến của dân .

Vấn đề nổi lên là trong các khâu " biết" ,

" bàn " và " kiểm tra " mà QCDCCS quy định thì

dân mới được" biết" là chủ yếu, còn"bàn " vẫn
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chưa nhiều và "kiểm tra " lại càng ít. Trong

quá trình thực hiện phương châm "dân biết,

dân bàn, dân làm , dân kiểm tra " cũng chỉ tập

trung vào những vấn đề chung chung, còn

nhiều vấn đề cụ thể người dân ít được biết .

Chính vì vậy , ở nhiều nơi nông dân tỏ ra thờ ơ

thiếu hào hứng trong việc thực hiện Quy chế .

Nhiều địa phương không tạo dựng được

phong trào .

- Trình độ dân trí của một bộ phận nông

dân còn thấp , chưa đủ kiến thức để nhận thức

những vấn đề lớn và phức tạp , chưa phân biệt

rõ cái đúng, cái sai , quyền lợi , trách nhiệm ,

dẫn đến những hành vi sai lệch . Nhiều nông

dân vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và quan

niệm phong kiến nặng nề cộng với những

quan hệ lễ nghi ràng buộc , cột chặt con người

vào khuôn phép, lệ tục. Ở họ vừa có tâm lý

bình quân , cào bằng nhưng đồng thời lại có sự

phân biệt đẳng cấp rõ ràng . Ở nhiều nơi, tệ

nạn xã hội, phong tục, tập quán lạc hậu còn

tồn tại khá nặng nề. Kiến thức về pháp luật , ý

thức và hành vi pháp luật của nhiều người dân

chưa cao. Việc giáo dục phổ cập pháp luật , về

quyền và nghĩa vụ công dân còn hạn chế .

- Nội dung QCDCCS còn có những vấn đề

quy định chưa chặt chẽ, chưa rõ ràng , có

những nội dung còn chung chung cứng nhắc ,

chưa phù hợp với điều kiện hiện nay .Trong

mối quan hệ giữa quyền lợi, nghĩa vụ , trách

nhiệm, nội dung QCDCCS chưa đề cập rõ

ràng , cụ thể mặt trách nhiệm của công dân,

của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể ,

của cán bộ mà thiên về quyền lợi công dân

nhiều hơn . Trong mối quan hệ giữa biết, bàn ,

làm và kiểm tra có những nội dung về bàn ,

kiểm tra và thẩm quyền quyết định của dân

đến mức độ, phạm vi nào còn chưa được cụ

thể, chưa sát với đặc điểm phát triển của kinh

tế - xã hội . Trong mối quan hệ giữa dân chủ

đại diện và dân chủ trực tiếp, giữa tập trung và

dân chủ, giữa đa số và thiểu số cũng quy định

chưa rõ ràng, đang gây những khó khăn ,

vướng mắc trong việc triển khai và cũng là kẽ

hở để những phần tử xấu có thể lợi dụng.

Để vận động nông dân thực hiện tốt hơn

QCDCCS ở nông thôn, theo chúng tôi cần tập

trung vào một số vấn đề trọng yếu :

1 - Tăng cường công tác giáo dục, tuyên

truyền , vận động

Trước hết cần đổi mới nội dung, hình thức

và phương pháp giáo dục tuyên truyền , làm

cho mọi người dân, mọi thôn , làng , ấp, bản

đều thấm nhuần, tiếp nhận được nội dung, yêu

cầu, mục đích ý nghĩa của Quy chế . Kết hợp

giáo dục, tuyên truyền nội dung của QCDCCS

với nội dung đường lối , chính sách củaĐảng ,

Nhà nước và chính quyền các cấp. Điều đáng

chú ý là tăng cường giáo dục, tuyên truyền về

pháp luật , về quyền công dân, về quyền lợi,

nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với

cộng đồng , đất nước . Gắn việc giáo dục tuyên

truyền QCDCCS với tuyên truyền , giáo dục

xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn , với

phong trào xây dựng thôn , làng, ấp, bản và gia

đình văn hóa. Mỗi địa phương, cơ sở cần xây

dựng , cụ thể hóa Quy chế cho phù hợp với đặc

điểm , phong tục, tập quán, trình độ dân trí của

cơ sở mình . Đa dạng hóa các phương pháp và

hình thức giáo dục tuyên truyền như kết hợp

tuyên truyền , giải thích thông qua các cuộc

họp, qua phổ biến, quán triệt của các cán bộ,

tuyên truyền viên, báo cáo viên, qua các

phương tiện thông tin đại chúng . Thông qua

các phương pháp tác động tâm lý như dư luận

xã hội, nêu gương, phê phán, đấu tranh để

động viên , khơi dậy nhu cầu nhận thức , đồng

thời làm rõ những nhận thức, thái độ, hành vi

sai lệch trong cán bộ, đảng viên, nhân dân .
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2 - Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở

nông thôn trong sạch vững mạnh làm nòng cốt

cho việc vận động nông dân thực hiện Quy

chế đạt kết quả

Cần lựa chọn những cán bộ, đảng viên thực

sự gương mẫu, có uy tín với dân, có trách

nhiệm trong công việc , có phong cách thực sự

dân chủ , có thái độ cầu thị , nắm chắc nội

dung , yêu cầu của QCDCCS để làm nòng cốt .

Gắn quá trình thực hiện triển khai quy định

thực hiện QCDCCS với việc thực hiện Cuộc

vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng theo

tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2 )

khóa VIII . Kiên quyết xử lý những cán bộ ,

đảng viên tiêu cực, tham nhũng , quan liêu , ức

hiếp quần chúng, lợi dụng QCDCCS để gây

rối , tiêu cực. Nội dung sinh hoạt , lãnh đạo của

chi bộ, đảng bộ cơ sở nông thôn cần chú trọng

tập trung vào việc triển khai thực hiện Quy

chế . Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám

sát của cấp trên đối với cán bộ đảng , chính

quyền và các đoàn thể cấp dưới. Tăng cường

công tác kiểm tra , quản lý của chi bộ , đảng bộ

cơ sở đối với các đảng viên trong phạm vi tổ

chức mình . Kết hợp xửlý , kiểm tra các vụ việc

tiêu cực với việc biểudương,khen thưởng

công khai các tấm điểnhình tốt .
gương

Cán bộ, đảng viên phải là người tiên

phong, gương mẫu thực hiện dân chủ . Cần có

quy định, phân công giao nhiệm vụ cho cán

bộ , đảng viên vận động, tuyên truyền việc

thực hiện Quy chế đối với nhân dân thuộc địa

phận dân cư mà cán bộ sinh hoạt hoặc phụ

trách . Những nơi nào tình hình thực hiện

QCDCCS không tốt, mất dân chủ , để xảy ra

tình hình khiếu kiện phức tạp thì trước hết cán

bộ, đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư đó cũng

như trưởng thôn , trưởng xóm phải chịu trách

nhiệm . Những nơi có "điểm nóng" , khiếu kiện

xảy ra thì tổ chức đảng , cán bộ , đảng viên ở

nơi đó phải có trách nhiệm giải quyết

•

cùng dân, bàn bạc , trao đổi với dân và đề nghị

chính quyền cấp trên giải quyết những vấn đề

chính đáng.

- Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở nông

thôn , tăng cường hiệu lực của bộ máy chính

quyền cấp xã , thực hiện tốt chế độ dân chủ đại

diện và dân chủ trực tiếp .

Các cấp ủy đảng , chính quyền , các đoàn thể

chính trị - xã hội cần coi việc thực hiện Quy

chế là giải quyết những vấn đề bức xúc đang

đặt ra trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ

thống chính trị ở cơ sở là một nội dung trọng

tâm của công tác vận động quần chúng. Cần có

sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng , chặt chẽ

và thường xuyên của các bộ phận . Củng cố

quyền lực thực tế của Hội đồng nhân dân và

Ủy ban nhân dân xã, củng cố hoạt động của

các tổ chức chính trị - xã hội nhất là vai trò của

Hội Nông dân . Mỗi tổ chức , mỗi đoàn thể phải

thực hiện tốt việc tuyên truyền và thực hiện

Quy chế trong phạm vi của tổ chức mình .

Tăng cường và mở rộng hình thức dân chủ

trực tiếp nhằm khơi dậy trí sáng tạo , nâng cao

ý thức trách nhiệm công dân , thu thậpđược

nhiềuý kiến hay , nhữngkinh nghiệmtốtcủa

dân . Có thể thông qua các hình thức như lấy ý

kiến trực tiếp của dân qua các cuộc họp, các

văn bản gửi đến hộ dân , các cuộc trao đổi , tọa

đàm , các hòm thư góp ý v.v .. Để thực hiện tốt

hình thức dân chủ trực tiếp thì thái độ cầu thị ,

tôn trọng , biết lắng nghe của cán bộ là hết sức

Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa dân chủ đại

quan trọng để người dân "dám nói , dám làm" .

diện và dân chủ trực tiếp , có sự chắt lọc, chọn

lọc , cân nhắc , lựa chọn cho phù hợp .

3 - Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách

và pháp luật đồng bộ , tạo môi trường thuận lợi

cho việc xây dựng và thực hiện Quy chế

Vấn đề dân chủ ở cơ sở nông thôn là vấn đề

" vi mô" nhưng lại liên quan đến nhiều vấn đề
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thuộc tầm "vĩ mô" , mà trước hết là hệ thống cơ

chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với

nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Phải giải

quyết vấn đề của làng , xã trên phạm vi cả

nước , trên tầm vĩ mô . Nhà nước cần rà soát lại

các chính sách liên quan đến lĩnh vực nông

nghiệp, nông thôn và nông dân . Xóa bỏ mọi

rào chắn , vật cản để khơi dậy tiềm năng, trí

sáng tạo trong dân, phát huy được mọi nguồn

lực của dân. Sửa đổi , bổ sung một số nội dung

trong chính sách, pháp luật, quản lý tài chính ,

quy định về các khoản đóng góp của dân v.v.

Kết hợp việc tuyên truyền , phổ biến rộng rãi ,

công khai các chính sách, các luật với tổ chức

thực hiện , duy trì nghiêm các chính sách, các

luật đó trong thực tế . Thực hiện QCDCCS

không chỉ là vấn đề bảo vệ quyền lợi công dân

mà còn nhằm ngăn chặn, kiểm soát và đẩy

lùi các hiện tượng phản dân chủ . Thực hiện

dân chủ phải đi liền với duy trì kỷ cương ,

phép nước .

Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, xóa bỏ

các thủ tục rườm rà, nhũng nhiễu với dân .

Chấn chỉnh lại QCDCCS tiếp dân , giải quyết

các đơn , thư tố cáo, kiến nghị của công dân từ

cấp cơ sở đến cấp trung ương , tránh hình thức,

mị dân . Cần quy định quyền hạn trách nhiệm

và thời hạn giải quyết cụ thể cho cán bộ các

cấp chính quyền . Không để tình trạng tồn

đọng kéo dài , lòng vòng, lẩn tránh trách

nhiệm , đùn đẩy cho nhau .

4 - Gắn việc thực hiện Quy chế ở cơ sở với

việc nâng cao dân trí và phát triển toàn diện

đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội nông thôn

Thực hiện QCDCCS phải đạt được mục

đích cuối cùng là kinh tế phát triển , nông dân

ám
no, hạnh phúc , xã hội nông thôn văn minh ,

công bằng , mối quan hệ Đảng với dân được

củng cố, mối quan hệ tình làng , nghĩa xóm

thêm bền chặt .

Thông qua việc thực hiện Quy chế, làm

thay đổi một bước căn bản trong việc xây

dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở nông

thôn, phát huy những truyền thống đạo lý tình

làng , nghĩa xóm , xây dựng nông thôn mới văn

minh , giàu mạnh . Khuyến khích xây dựng

hương ước , quy ước làng văn hóa, gia đình

văn hóa nhằm góp phần đẩy lùi các tệ nạn tiêu

cực xã hội . Thông qua các cộng đồng dân cư,

kiểm soát mọi hành vi tiêu cực của các thành

viên trong thôn, làng , ấp , bản . Dựa vào cộng

đồng dân cư để tạo dư luận đấu tranh với các

hiện tượng tiêu cực này , tạo thành nếp,

phong trào nông dân " tự vận động " thực hiện

tốt Quy chế.

Thực hiện tốt tất cả các khâu " dân biết , dân

bàn, dân làm, dân kiểm tra " , dân quyết định

mà QCDCCS đã đề ra . Cần đi thẳng vào

những vấn đề cụ thể như phương hướng phát

triển kinh tế - xã hội địa phương , giải quyết

việc làm, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông thôn, xây dựng Đảng, đổi

mới phương thức hoạt động của Mặt trận và

các đoàn thể v.v.

Một vấn đề quan trọng là nâng cao trình độ

dân trí cho nông dân , bao gồm kiến thức về

văn hóa, pháp luật , chính trị , kinh tế v.v. Cùng

với việc phổ biến kiến thức khoa học , kỹ

thuật , công nghệ trong sản xuất, cần đẩy mạnh

các hoạt động văn hóa, nghệ thuật , giáo dục,

đào tạo kiến thức phổ thông , tuyên truyền

đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng .

Đẩy mạnh việc giáo dục , tuyên truyền pháp

luật nhằm trang bị kiến thức và năng lực làm

chủ cho nông dân . Xóa bỏ tình trạng mù chữ,

thất học, văn hóa thấp trong nông dân . Vì

người nông dân chỉ thực sự làm chủ xã hội ,

làm chủ bản thân, khi có một trình độ dân trí

nhất định , và khi đó mới có thể thực hiện tốt

hơn nữa QCDCCS.D
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Mộtsốvấn đề cấp bách

về văn hóa - xã hội ,

các vấn đề kinh tế , xã hội , văn hóa và môi

trường. Trong bài viết này , chúng tôi chỉ đề

cập đến một số vấn đề cấp bách về văn hóa,

xã hội , môi trường trong vùng ngập lũ ở đây .

I. Thực trạng văn hóa, xã hội, môi

môi trường vùng ngập lũ trườngvùngngậplũ

đồng bằng sông Cửu Long

Ð

NGUYỄN THẾNGHĨA
*

ỒNG bằng sông Cửu Long có diện

tích 3,9 triệu ha (chiếm 12% diện

tích cả nước) với số dân hơn 16 triệu

người (bằng 21 % dân số cả nước). Trong

những năm qua, dưới ánh sáng của đường lối

đổi mới toàn diện đất nước , các tỉnh đồng

bằng sông Cửu Long đã có bước phát triển

vượt bậc về kinh tế , xã hội , văn hóa. Tuy

nhiên , sự phát triển này mới chỉ là bước đầu,

còn gặp nhiều khó khăn , thậm chí có cả

những nguy cơ thách thức gay gắt, nhất là ở

vùng thường xuyên bị lũ lụt . Có thể nói rằng ,

lũ và sống chung với lũ là yếu tố không thể

tách rời trong cuộc sống của dân cư đồng

bằng sông Cửu Long . Tuy nhiên , trong những

năm qua do nhiều nguyên nhân nên người

dân vùng ngập lũ đã phải gánh chịu những

thiệt hại nặng nề về người và của do lũ gây ra.

Đã đến lúc phải có quyết sách đúng đắn giải

quyết vấn đề an cư lập nghiệp và phát triển

bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long,

nhất là vùng ngập lũ .

Để có chiến lược phát triển toàn diện và

bền vững đồng bằng sông Cửu Long, trước

hết cần nghiên cứu một cách đầy đủ , sâu sắc

1. Vùng ngập lụt đồng bằng sông Cửu

Long hiện đang đứng trước áp lực về

dân số, việc làm khá cao trong khi tài

nguyên vùng này hạn chế và điều kiện khai

thác tài nguyên chưa cao (An Giang

598 người/km , Đồng Tháp 447 người/km ,

Long An 87 người /km ). Số người trong độ

tuổi lao động không có việc làm tăng nhanh

từ 4,7% ( 1996) lên 6,53% ( 1999) ; trong khi

đó thời gian lao động được sử dụng của người

có việc làm tăng chậm từ 71,56 % ( 1996 )

lên 73,16% (1998) . Mức thu nhập bình

quân năm 1999 là 342 100 đ/người/tháng ,

đứng thứ 3 sau Đông Nam Bộ (527 800

đ/người /tháng ) và Tây Nguyên (344 700

đ/người /tháng) ; chênh lệch về mức thu nhập

củanhóm cao nhất so với nhóm thấp nhất là

7 lần ( 1999) . Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao

( 10,2% vào năm 1999) ;( 10,2% vào năm 1999) ; Ở vùng ngập lũ,

thu nhập của người dân còn thấp hơn và số hộ

nghèo còn nhiều hơn nữa. Người dân vùng

ngập lũ đã dành 68% thu nhập hằng tháng

dùng cho ăn uống , trong khi chỉcho học hành

chỉ có 5% và chăm sóc sức khỏe là 6,34% .

Mặc dù tỷ lệ chi cho ăn uống khá cao, nhưng

những bữa ăn vẫn đạm bạc (chủ yếu là

rau , cá) và không đủ dinh dưỡng .

gao,

* TS , Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội tại TP Hồ Chí

Minh , Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội

( 1 ) Những số liệu dùng trong bài viết này được trích từ

đề tài cấp Nhà nước “ Hiện trạng và giải pháp về những vấn

đề kinh tế - xã hội và môi trường ngập lũ đồng bằngsông

Cửu Long ” do PGS Đào Công Tiến làm chủ nhiệm ; các

Niên giám thống kê những năm 1995 , 1998 , 2000 ,

2001 của Tổng cục Thống kê
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2. Trình độ văn hóa nói chung và trình độ

học vấn nói riêng là cơ sở để xây dựng nguồn

nhân lực - động lực cho sự phát triển nhanh

và bền vững . Ở đồng bằng sông Cửu Long,

nhất là vùng ngập lũ trình độ dân trí và trình

độ văn hóa còn thấp . Do vậy, nguồn nhân lực

với tính cách là động lực của sự phát triển còn

đang thiếu về số lượng , yếu về chất lượng và

mất cân đối về cơ cấu ngành nghề . Những

điều đó được thể hiện ở cả quy mô lẫn chất

lượng giáo dục - đào tạo . Các chỉ số về số

lượng lớp học, giáo viên , học sinh phổ thông

trung học chuyên nghiệp , cao đẳng và đại học

đều thấp hơn so với mức bình quân của cả

nước . Trong khi đó , hiệu quả đào tạo chưa

cao . Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông năm

học 1998 - 1999 thấp hơn mức bình quân cả

nước . Hiện nay cả đồng bằng sông Cửu

Long chưa phổ cập xong tiểu học, nhiều nơi

chưa xóa được mù chữ , trong khi đó nạn tái

mù chữ lại diễn ra thường xuyên.

2

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học,

năm học 1998 - 1999 ( %)

Cấp học

Tỉnh

Cần Thơ | An Giang | Đồng Tháp

Tiểu học 50,6 49,3 55

Trung học cơ sở 48,9 64,6 52

58,4 79,5
Trung học phổ thông

70

Hệ thống trường lớp theochuẩn quốc gia

chưa có nhiều. Ở Đồng Tháp, An Giang

có trên 50% số xã chưa có trường lớp mẫu

giáo ; số trường phổ thông cơ sở tính trên

tổng số xã chỉ có 70%. Kết quả điều tra

500 hộ tại Đồng Tháp và Tiền Giang cho

thấy : có 8,51 % dân số chưa đi học ; 44,16 %

hết cấp tiểu học ; 32,04 % hết cấp phổ thông

cơ sở ; 12,18% hết cấp phổ thông trung học .

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân

vùng ngập lũ còn nhiều hạn chế. Phần lớn

dân cư chỉ nghe đài và xem văn nghệ trên

truyền hình ; còn các loại hình văn hóa - nghệ

thuật khác rất hiếm . Trong khi đó, các tệ nạn

xã hội (mại dâm , xì ke , ma túy ... ) xuất hiện ở

thành phố, thị xã, thị trấn và cả vùng ven

ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp .

3. Lũ lụt và ngập lũ không chỉ gây khó

khăn đối với việc tổ chức sản xuất, mà còn

trở ngại lớn đến việc tổ chức đời sống dân cư ,

nhất là đối với việc phòng chống bệnh tật ,

bảo vệ sức khỏe và vệ sinh môi trường .

Lũ lụt làm ô nhiễm toàn bộ môi trường

sống của con người mà hậu quả của nó là

lâu dài và có nhiều yếu tố tác hại không

lường hết được. Trước hết là, dòng lũ làm

bẩnnguồn nước sinh hoạtbởi các chất nhiễm

như : kim loại , chất hữu cơ , vi sinh vật ; chất

thải sinh hoạt từ các khu dân cư , bệnh viện ,

trường học, chợ , chăn nuôi ; chất thải công

nghiệp và hóa chất phục vụ nông nghiệp ;

nhiễm phèn, nhiễm mặn v.v .. Trong khiđó

điều kiện và các phương tiện làm sạch nước

của người dân vùng ngập lũ lại cực kỳ nghèo

nàn và thiếu thốn .Vì vậy , hiện nay có đến

hơn 70% số hộ dân vùng ngập lũ chưa có

nước sạch để dùng.

Chính từ thực trạng ô nhiễm môi trường

nặng và những lý do khác nên việc phòng

chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe của

người dân còn nhiều hạn chế . Trong 2 năm

(1999 - 2000) ở đồng bằng sông Cửu Long

có trên 2 100 người bị ngộ độc ; trong đó

vùng ngập lũ Kiên Giang 791 người, An

Giang 560 người, Long An 132 người và

ĐồngTháp 104người. Vùngngập lũlà trọng

điểm sốt xuất huyết của cả nước . Từ năm

1998 đến 2000 ở đây có hàng trăm ngàn

người mắc bệnh. Bệnh suy dinh dưỡng trẻ em

ở mức trên 30% số trẻ em dưới 5 tuổi. Cả

đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng

3 000 người nhiễm HIV /AIDS được phát

hiện ; trong đó các tỉnh vùng ngập lũ

có số lượng khá đông như Kiên Giang

có 274 người , Đồng Tháp có 309 người và

An Giang có 1 075 người.

( 2 ) Xem Tổng cục Thống kê : Niên giám thống kê 1994,

1997 , 1999 và Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 10 năm

1991 - 2000 , Nxb Thống kê 1995 , 1998 , 2000 , 2001
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Như vậy , những năm qua, chính quyền và

nhân dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu

Long đã có những nỗ lực vượt bậc không chỉ

khắc phục hậu quả lũ lụt, mà còn đạt nhiều

thành tựu trong việc sản xuất lương thực góp

phần bảo đảm an ninh lương thực của đất

nước và xuất khẩu . Tuy nhiên, việc tổ chức

đời sống dân cư "sống chung với lũ " còn

nhiều khó khăn bất cập . Đặc biệt về mặt văn

hóa, xã hội , môi trường đang đặt ra những

vấn đề bức xúckhông thể không giải quyết,

Nguyên nhân của thực trạng nói trên có

nhiều , sau đây lànhững nguyên nhân chủ yếu

và trực tiếp nhất :

Thứ nhất, chúng ta chưa có một chiến

lược cơ bản và các giải pháp khoa học giải

quyết triệt để vấn đề " sống chung với lũ " ;

nếu không giải quyết được việcnày thìkhông

thể giải quyết được vấn đề phát triển ổn định

và bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long.

Nói cách khác , giải quyết vấn đề sống chung

với lũ là điều kiện tiên quyết và trở thành nền

tảng để giải quyết tất cảnhững vấn đề kinh tế ,

xã hội , văn hóa, môi trường ở đồng bằng sông

Cửu Long .

Thứ hai, cơ sở vật chất - kỹ thuật, "điện ,

đường, trường , trạm ", các phương tiện sản

xuất, kinh doanh và sinh hoạt ở vùng ngập lũ

còn yếu kém và có nhiều bất cập . Chỉtính

mùa lũ năm 2000 ở đồng bằng sông Cửu

Long có tới 9 168 phòng học , 315 trạm y tế ,

45 bệnh viện , hằng ngàn nhà cửa bị ngập và

hư hỏng nặng ; nhiều gia đình không có

xuồng ghe để di chuyển trong mùa lũ v.v ..

y

Thứ ba, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và

cơ cấu lao động chậm . Hiện nay , ở vùng ngập

lũ vẫn tồn tại kiểu sản xuất nông nghiệp độc

canh cây lúa và đánh bắt thủy sản . Nếu không

nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế (và

do đó, cả cơ cấu lao động ) theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa (chuyên canh cây

lúa để nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp

với đa dạng hóa các cây trồng , con vật nuôi

và các ngành nghề ; đồng thời phát triển

mạnh công nghiệp chế biến và dịch vụ đáp

ứng nhu cầu xuất khẩu ) thì khó có thể giải

quyết được những bức xúc về đời sống kinh

tế , văn hóa, xã hội của cư dân vùng ngập lũ .

Thứ tư , vùng ngập lũ đang thiếu nguồn

nhân lực có chất lượng hoạt động ở các cấp ,

các ngành, các lĩnh vực kinh tế , văn hóa , xã

hội . Trong khi đó, giáo dục - đào tạo đang

còn hạn chế về quy mô, ít về số lượng và kém

về chất lượng .

II. Một số giải pháp phát triển văn hóa ,

bằng sông Cửu Long

xã hội , môi trường ở vùng ngập lũ đồng

rằng,conngười" chiếm lĩnh "tựnhiênkhông

phải làbất chấp , mà dựa trên cơ sở nhận thức

nhiên ,mà còn " tái sản xuất ra tự nhiên ". Vi

quy luật của tự nhiên để không chỉ duy trì tự

phạm quy luậtcủa tự nhiên , phá vỡ quan hệ

Từ thế kỷ XIX Ph. Ăng-ghen đã chỉ ra

tự nhiên - xã hội thì sớm hay muộn cũng bị tự

rằng, - Ph . Ăng-ghen nhấn mạnh, - chúng ta

nhiên "trả thù". " Sự thật nhắc nhở chúng ta

hoàn toàn không thống trị được giới tự nhiên

như kẻ xâm lược thống trị một dân tộc khác ...

tất cả sự thống trị của chúng ta đối với giới tự

nhiên biểu hiện ở chỗ là chúng ta có ưu thế

hơn tất cả các sinh vật khác, nghĩa là chúng

ta nhận thức được quy luật của giới tự nhiên

và có thể sử dụng được những quy luật đó

một cách chính xác" (3 )

Kết quả nghiên cứu khoa học và kinh

nghiệm của công cuộc nỗ lực chủ động "sống

chung với lũ " những nămchung với lũ " những năm qua đã cho thấy ,

chỉ có " sống chung với lũ " bằng thái độ "hòa

giải" , "đồng thuận" , thích ứng với lũ để khai

thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại do lũ

mang đến thì con người mới có cuộc sống ổn

kiểm soát lũ thái quá có thể dẫn đến tình

định và phát triển . Ở đây , mọi hành động

trạng " lợi bất cập hại ".

Từ nhận thức trên và căn cứ vào thực trạng

văn hóa, xã hội , môi trường và nguyên nhân

của chúng ở vùng ngập lũ , chúng ta cần thực

hiện ngay một số giải pháp sau :

( 3 ) Ph . Ăng-ghen : Biện chứng của tự nhiên , Nxb Sự

thật, Hà Nội , 1971 , tr 269
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-
Một là , cần tập trung các nguồn lực để

nghiên cứu và giải quyết dứt điểm vấn đề

" sống chung với lũ " theo phương châm vừa

thích ứng , vừa kiểm soát và vừa né lũ . Trên

cơ sở hoàn thiện quy hoạch thủy lợi để bổ

sung, điều chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch

khác (dân cư , giao thông, giáo dục, y tế , vệ

sinh , môi trường ...). Cần nhấn mạnh rằng ,

vấn đề " sống chung với lũ " cần được giải

quyết một cách tổng thể nhất quán cả đồng

bằng sông Cửu Long, chứ không thể giải

quyết một cách riêng lẻ theo từng khu vực

hoặc từng địa phương .

-

Hai là , đầu tư tập trung xây dựng cơ sở

vật chất - kỹ thuật cho vùng ngập lũ; trước

hết là xây dựng các tuyến dân cư , cụm dân cư

và điểm dân cư vượt lũ . Trên cơ sở này mà

đầu tư xây dựng "điện , đường, trường, trạm "

cho phù hợp . Cần lưu ý là việc xây dựng

tuyến , cụm, điểm dân cư phải gắn với việc tổ

chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh,

giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường.

- Ba là , thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu

kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng kết

hợp chuyên canh cây lúa và đa dạng hóa các

cây , con và các ngành nghề ; từng bước xây

dụng những tập đoàn kinh tế mạnh ở đồng

bằng sông Cửu Long (chẳng hạn , tập đoàn

sản xuất kinh doanh lương thực , tập đoàn sản

xuất kinh doanh thực phẩm , tập đoàn chế

biến nông sản chất lượng cao để xuất khẩu ,

tập đoàn kinh doanh các dịch vụ ... ). Việc

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao

động này không chỉ giải quyết công ăn việc

làm cho người lao động , nâng cao đời sống

của người dân ; mà còn tạo ra khả năng cạnh

tranh , năng lực phát triển lâu dài của toàn

vùng . Để làm được việc này , trước hết Nhà

nước cần có chính sách miễn thuế sử dụng đất

đối với kinh tế hộ nông dân , miễn thuế thu

nhập doanh nghiệp đối với kinh tế trang trại

gia đình ; đồng thời điều tiết và trợ giá

bảo hiểm sản xuất và thu nhập của nông dân

vùng lũ .

-
Bốn là , giáo dục - đào tạo ở vùng lũ,

trước hết cần mở rộng quy mô đào tạo , kiên

cố hóa hệ thống trường lớp xuống tận xã ,

tuyến , cụm dân cư đạt chuẩn vượt lũ ; hỗ trợ

các phương tiện đi lại cho thầy và trò , xây

dựng trường nội trú và bán trú cho học sinh

vùng sâu , vùng xa ; đồng thời sắp xếp lịch

học "né lũ " cho học sinh .

-

Năm là , nghiên cứu xây dựng các

phương án , đầu tư vốn kỹ thuật, công nghệ

thích hợp để xây dựng nhà vệ sinh, hệ thống

cấp nước sạch, thu gom chế biến xử lý chất

thải ; đồng thời đưa công nghệ và thiết bị hỏa

táng thay cho cách chôn cất truyền thống ở

vùng ngập lũ .

-
Sáu là , cần hình thành các câu lạc bộ

khuyến nông, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ,

thể thao ở các cụm, điểm dân cư ; đồng thời

tăng cường các phương tiện truyền thông,

thông tin đại chúng (phát thanh , truyền hình,

sách , báo... ) để tuyên truyền , phổ biến kinh

nghiệm khuyến nông, tri thức và kinh nghiệm

phòng chống lụt, phòng chống bệnh tật, bảo

vệ môi sinh ...

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng văn

minh sông nước , nơi đây người dân có thói

quen sống , sinh hoạt, làm việc , giải trí thích

ứng với thiên nhiên sông nước , miệt vườn . Vì

vậy , không thể vì tránh lũ mà đưa tất cả

dân cư vào khu tập trung theo kiểu đô thị ,

cũng không thể ngay một lúc biến nông dân

thành thị dân được . Trong khi xây dựng các

tuyến, cụm, điểm dân cư gắn với việc làm ,

trường học, trạm xá, với kiểu tổ chức cộng

đồng văn hóa nhân văn ; mặt khác, cần lưu ý

những đặc điểm, tính cách của người dân

thuộc các dân tộc (Việt, Hoa, Khơ-me,

Chăm ) và tín ngưỡng tôn giáo... Đồng thời,

phải giữ gìn , tôn tạo và phát huy các di sản

văn hóa dân tộc . Để làm được những việc

này , trước hết và xuyên suốt phải quán triệt

phương châm giáo dục, thuyết phục người

dân để "Nhà nước và nhân dân cùng bàn và

cùng làm " .
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i
l

C

" TREO " ĐẾN BAO GIỜ .

UỘC họp cán bộ

chủ chốt huyện Hý

của tỉnh C hôm đó

kéo dài hơn thường lệ . Việc

bàn và quyết định " vận

mệnh" của hai cán bộ liên

quan đến hai ngành khá

quan trọng của huyện nên

không những khôngphải là

việc nhỏ mà còn là công

việc nhạy cảm , nan giải và

rất khó khăn .

Ông Trưởng Ban Tổ chức

Chính quyền tóm tắt nội

dung cần bàn : đồng chí Ph ,

NAM DŨNG

y

Với đồngchí Ph, một loại

kiến cho rằng đề nghị giữ

nguyên chức vụ vì 8 năm

qua đồng chí Ph tuy năng

lực có hạn , ngành y tế và hệlực có hạn , ngành ytế vàhệ

thống trạm y tế các xã xếp

vào loại yếu nhưng bản thân

không có khuyết điểm gìkhông có khuyết điểm gì

nghiêm trọng ,tính tìnhnhẹ

nhàng,chămchỉ,được cấp

trên mến dùng. Chi bộ của

phòng y tế năm qua vẫn

được xếp là chi bộ trong

sạch vững mạnh, hầu hết các

đảng viên của chi bộ cũng

việc phân phối thuốc giả cho

các xã, làm dư luận nhân

dân rất bất bình . Bản thân

anh Ph được cái nhu mì,

"tròn trịa" , chẳng phê ai bao

giờ và cũng rất " sợ " người

khác phê mình ; không có

chính kiến , gió chiềunào

che chiều nấy... Còn nói về

khía cạnh nhân đạo, có ý

kiến khá mạnh dạn : chúng

ta cần có một trưởng phòng

y tế có năng lực hơn , biết

chăm sóc sức khỏe , lo toan

đến cuộc sống của nhân dân ,

nhất là những người nghèo .

Đã đến lúc chúng ta cần

nhìn vấn đề nhân đạo một

cách toàn diện diện và cụ

thể. Nhân đạo chính là phải

làm cho sự phát triển giữa cá

nhân - cơ quan - xã hội cùng
huyện ủy viên , năm nay không mắc khuyết điểm gì.

tốt lên , chứ không phải là cứ

58 tuổi , giữ chức Trưởng

phòng y tế huyện được tám

năm. Nay, đề nghị cho

nghỉ với lý do : năng lực

yếu , ngành y tế của huyện

nhiều năm kém ; hệ thống;

trạm y tế các xã đứng cuối

tỉnh trong bảng xếp hạng.

Đồng chí K, huyện ủy

viên , 44 tuổi , giữ chức

Trưởng Phòng Giáo dục

được 4 năm, hiện Sở Giáo

dục xin về làm Phó giám

đốc Sở để tiếp tục bồi

dưỡng , phát triển .

Hội nghị bàn bạc rất sôi

nổi và có nhiều ý kiến khác

nhau , tựu trung có 2 loại :

Vả lại, còn có hai năm nữa

là đồng chí Ph về hưu , bây

giờ cho "nghỉ" e có lẽ chúng

ta thiếu nhân văn với cán

bộ... Một loại ý kiến khác

thì ngược lại, cho rằng cần

thay ngay , mà lẽ ra phải thay

sớm . Đểmãi như thế là quá

hữu khuynh. Cán bộ lãnh

đạo đầu ngành y tế huyện

mà để 8/24 trạm y tế

xã không có giường bệnh ,

16/24 trạm thiếu thuốc triền

miên trong khi bệnh nhân

chủ yếu lànông dân nghèo,

không biết dựa vào đâu khi

có bệnh. Ngoài ra, còn phải

kể đến chuyện tiêu cực trong

"dĩ hòa vi quý" để cuối cùng

là nhân dân thêm khổ . Cho

nên, điều nhân đạo nhất của

chúng ta lúc này là để đồng

chí ấy " nghỉ" .

Ý kiến chung quanh

đồng chí K, cũng như vậy .

Một loại ý kiếncho rằng , đề

nghị giữ lại để ổn định và

xây dựng ngành giáo dục

của huyện phát triển . Việc

đào tạo, giáo dục cho thế hệ

mai sau của huyện là rất

quan trọng . Mấy năm qua

ngành giáo dục huyện khởi

sắc , tình hình giáo dục nói

chung , nhất là hệ thống nhà
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trẻ , mẫu giáo đều phát triển

tốt . Cơ sở vật chất các

trường học được tu bổ khang

trang. Hai năm qua, huyện

có một học sinh đạt Huy

chương bạc toán quốc tế ,

một học sinh đạt giải nhất

kỳ thi giỏi văn cấp toàn

quốc và hai học sinh đạt giải

nhì thi học sinh tin học toàn

tỉnh ... Dự án Chiến lược xây

dựng - phát triển giáo dục

củahuyện được Sở Giáo dục

chọnlàmđiểm và được báo

cáo điển hình toàn quốc...

Một loại ý kiến khác lại nhất

trí nên đồng ý để đồng chí K

chuyển lên tỉnh . Vì như vậy

sẽ hợp với xu hướng

phát triển của đồng chí ấy

và đúng với Nghị quyết số

11-NQ /TWcủaBộ Chính trị

về việc luân chuyển cán bộ

lãnh đạo, quản lý các cấp.

Nếu đồng chí K phát triển

tốt thì sựđóng gópcủa đồng

chí sẽ ảnh hưởng rộng hơn

cho cả tỉnh, thậm chí cả

nước.

Nhiều lý lẽ quá và cái gì

cũng thấy đúng nên cuối

cùng thì vấn đề nhân sự về

đồng chí Ph và K chưa kết

luận được và "tạm treo " ở

đó. Không quyết được và để

"ngâm " mãi nên mới sinh

chuyện. Đó là những giai

thoại về ông Ph và K theo

thời gian cứ " bung" dần ra .

Bắt đầu thì thào, to nhỏ sau

rồi râm ran khắp huyện .

Người đồn thế này, kẻ nghe

thế nọ . Hai " đương sự " đâm

nảy sinh tư tưởng "mừng" ,

" lo" , " buồn" , " vui" ... lẫn lộn ,

bởi sự bàn luận đã vượt quá

mức bình thường và tới

chuyện đàm tiếu . Rằng Ông

Ph nghỉ là đúng quá rồi

ông làm tụt lùi ngành y tế

huyện thế là đủ lắm rồi,

phen này tha hồ mà "ngồi

chơi xơi nước" . Người thì

nói , ông Ph hiền lành , vẫn

có " ô" vì thường xuyên có

chế độ cấp thuốc "đặc

chủng" cho cán bộ chủ chốt

huyện nên vẫn yên vị , đấy

rồi mà xem sẽ " vũ như cẫn "

(vẫn như cũ) .

-

Còn chuyện ông K, lời

bàn cũng không kém phần

sôi nổi. Rằng, mới làm" sếp "

được 4 năm , mùi mẽ gì mà

tâng lên , còn "non " lắm .

Đây 10 năm từng là hiệu

trưởng, trường đã có tiếng,

bằng cấp lại đầy mình , mời

lên tỉnh mà còn chưa dám

nhận . Đừng tưởng bở, trên

đócũng"xương" lắm,nhiều

anh hùng hảo hán, liệu có

trụ được không, không khéo

"nửa đường đứt gánh ".

Người khác lại đàm tiếu

Cách đánh giá, nhìn nhận

hai cán bộ như vậy là " xưa"

rồi , đếm gạch đầu dòng một,

hai , ba, bốn rồi lại bài bản

nhận xét, ông nào ưu , nhược

cũng na ná như nhau . Cách

nhìn nhận , đánh giá cán bộ

bây giờ phải thực tế , biết kết

hợp cả cổ lẫn kim , nghĩa là

tốt hay xấu , đúng hay sai ,

cao hay thấp cứ phải lấy

hiệu quả công việc ra để làm

thước đo đánh giá . Mọi năng

*

lực, tài, đức đều phải có kết

quả rõ rệt dù trong bất kỳ

hoàn cảnh nào hay ở cương

vị nào . Như ông K chẳng

hạn, bốn năm ở chức trưởng

phòng , trước đó hai năm là

phó phòng và ba năm làm

hiệu trưởng một trường , mọi

việc đều làm tốt như vậy đã

là rất đủ để đánh giá cán bộ,

chẳng nhẽ lại quy hoạch cán

bộ ở tuổi 60 v ?... Lại có ýở ư

kiến : Việc đánh giá , bố trí ,

đềbạt, luân chuyển cán bộ

là một quá trình chặt chẽ ,

trong đó đánh giá là yếu tố

tiên quyết, đánh giá sai là bố

trí sai, mà bố trísai thì cán

bộ không làm được việc ,

thậm chí làm hỏng và dẫn

đến thui chột họ. Vấn đề

đánh giá cán bộ hiện nay

phải cóquan điểm thực tế

và phát triển ; phải có tiêu

chí rõ ràng phù hợp với

từng giai đoạn cách mạng ;

không thể đem toàn bộ tiểu

chuẩn cán bộ thời khác áp

vào hiện nay hay đem tiêu

chí thời nay so sánh với thời

trước , v.v...

Có lẽ vì đó và do thế mà

sự quyết định "số phận" ông

Ph và ông K cứ trôi đi rồi

"treo " ở đó đã gần một năm

nay . Thật khổ cho hai ông ở

thế " tiến thoái lưỡng nan " đã

đành, mà càng khổ cho cả tổ

chức và thậm chí khổ cho cả

dư luận nữa... Các nỗi khổ

ấy cứ âm ỉ , lùng bùng chưa

biết đến ngày nào mới hóa

giải được ? !
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TỪ XI- A -TƠN ĐẾN ĐÔ-HA

NGUYỄN VĂN THANH

S

AU chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ

và Anh đã cho ra đời Quỹ tiền tệ

quốctế (IMF) , Ngân hàng Tái thiết

và phát triển (IBRD), thường được biết

dưới tên Ngân hàng thế giới (WB), Hiệp

định chung về thuế quan và mậu dịch

(GATT ) mà sau đó, từ 1995 , là Tổ chức

thương mại thế giới (WTO ). Đó là ba công

cụ chính của chủ nghĩa tư bản để lập nên

sự thống trị kinh tế - tài chính - thươngtài chính - thương

mại trên toàn cầu . Sựra đời chậm trễ của

WTO là do không thể hình thành một thị

trường thống nhất khi bên cạnh hệ thống

tư bản đang tồn tại hệ thống xã hội chủ

nghĩa với các quy luật, phương thức sản

xuất và trao đổi hoàn toàn khác . Chính vì

vậy, Hoa Kỳ đề nghị , thay vì thành lập

một Tổ chức thương mại quốc tế (ITO ),

trước mắt cần có một Hiệp định chung về

thué quan và mậu dịch (GATT ), một bộ

quy tắc làm khuôn khổ bao gồm giảm thuế

quan, dỡ bỏ các rào cản phiphi thuế

giới hạn nghiêm ngặt quyền của chính phủ

can thiệp vào kinh tế và thương mại tư

nhân . Theo họ, có được mậu dịch tự do

như vậy thì kinh tếmới có thể tăng trưởng

mau lẹ . Đó là một điều ngụy biện . Thực tế

hoàn toàn ngược lại . Thời kỳ các nước tư

bản phát triển và công nghiệp hóa là thời

kỳ họ bảo vệ công nghiệp nội địa bằng

quan
và

những bức tường thuế quan rất cao . Tự do

hóa về thuế quan chỉ xuất hiện khi công

nghiệp trong nước đã đủ mạnh để đương

đầu với sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu.

Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh bắt

đầu vào cuối thế kỷ XVIII trong những

điều kiện của chủ nghĩa thương lái thực lợi

tạo điều kiện cho tăng trưởng xuất khẩu

hàng dệt và các mặt hàng công nghiệp

khác . Vương Quốc Anh chỉ chấp nhận

nguyên tắc laissez faire (cho phép tự do) ,

thị trường tự do của Xmit, hay tự do mậu

dịchcủaRi-các-đô khi đã cómột năng lực

chế tạo sản phẩm cao hơn nhiều so với các

nước láng giềng như Pháp và Đức.

Vào năm 1913, tất cả các nước lớn đều

áp dụng những chính sách bảo hộ . Hoa kỳ

thì từ sau nội chiến bắt đầu thi hành chính

sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

đằng sau bức rào thuế quan cao . Nhật Bản

sau khi giành được quyền tự chủ về chính

sách thuế quan dưới thời Minh Trị, đã áp

dụng thuế quan bảo hộ cho các công

nghiệp của mình vào cuối những

năm 1890. Thế nhưng Anh và Pháp, mà

chủ yếu là Anh , lại thi hành chủ nghĩa tự

do kinh tế nhưng là tự do dưới luật lệ của

mẫu quốc . Các nước thuộc địa buộc phải

đình chỉ công nghiệp hóa, và trong trường
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hợp như Ấn Độ - một thuộc địa của Anh -

phải tiến hành phi công nghiệp hóa.

Như vậy, lịch sử mấy trăm năm qua đã

cho thấy công nghiệp hóa và tăng trưởng

kinh tế diễn ra ở các nước phát triển trong

điều kiện bảo hộ, và những nước phát triển

sau , kể cả “những con hổ” , “ con rồng”

cũng đều tận dụng những điều kiện do

cuộc đấu tranh giữa hai phe để thực

hành bảo hộ các ngành công nghiệp phối

thai của mình . Đầu những năm 60của

thế kỷ XX , khi Hàn Quốc mở đầu thời kỳ

kinh tế “ diệu kỳ” , viện trợ của Hoa Kỳ

chiếm tới 7% GDP của nước này. Nếu

Hoa Kỳ cũng “hào hiệp” như vậy đối với

vùng Nam Xa-ha-ra châu Phi thì phải bỏ

ra một khoản tiền gấp mười lần ngân sách

viện trợ hiện nay, tức là phải tiêu tốn

20 tỷ USD thay vì con số hiện nay chỉ là

một phần mười, tức là 2 tỷ USD . Xem ra ,

vị trí của địa - chính trị quan trọng biết-

nhường nào !

Hội nghị cấp bộ trưởng thương mại

được tổ chức ởĐô-ha (Ca -ta ) đã vực Tổ

chức Thương mại thế giới dậy sau thảm

họa của Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ ba

diễn ra ở Xi-a- tơn . Béc-xten ,một người

nổi tiếng bênh vực cho WTO từng vị tổ

chức này chẳng khác gì một chiếc xe đạp :

nó sẽ đổ nếu không chuyển động về phía

trước. Bằng việc đồng ý với một tuyên bố

tạo đà cho các cuộc thương lượng mới

về tự do hóa , cuộc họp Đô-ha đãdựng

chiếc xe đổ dậy và cho nó tiếp tục chuyển

động . M. Mo (Mike Moore) , Tổng giám

đốc WTO, đã không nói quá khi ngỏ lời

cảm ơn Hội nghị cấp bộ trưởng “đã cứu

WTO ” sau những thất bại hai năm trước ở

Xi-a-ton.

Cuộc họp ở Đô-hạ diễn ra trong những

điều kiện không mấy thuận lợi xét trên

quan điểm lợi ích của các nước đang phát

triển . Sự kiện ngày 11-9-2001 khiến cho

Dô-en-lic , Đại diện thương mại của Hoa

Kỳ và La-mi, Cao ủy thương mại của Liên

minh châu Âu vớ lấy như một cơ hội vàng

để tăng sức ép lên các nước đang phát

triển , buộc các nước này phải đồng ý khởi

động một vòng thương lượng mới, với cái

lý là cần phải chống lại sự sa sút toàn cầu

đang bị trầm trọng thêm bởi những hành

động khủng bố. Thực ra , cuộc chiến tranh

chống “ chủ nghĩa khủng bố” này chỉ là

một cái cớ để biện hộ cho một cuộc chiến

tranh vì dầu lửa và khoáng sản , vì lợi thế

địa - chính trị, vì yêu cầu bành trướng

quân sự để phục vụ cho các công ty xuyên

quốc gia. Nhưvậy, đây là một cuộc chiến

tranh thực chất là nhằm vào dân thường

nhưng được nói là để trả thù cho những

nạn nhân ngày 11-9, một cuộc chiến tranh

chống các quyền tự do công dân , một cuộc

chiến tranh chống pháp trị nhân danh trật

tự của giai cấp thống trị. Đó là thay chủ

nghĩa khủng bố vô chính phủ bằng chủ

nghĩa khủng bố nhà nước, thực sự mang

dáng dấp của các cuộc viễn chinh thực dẫn

trước đây. Cuối cùng , tạo áp lực lên các

nước đang phát triển bằng cách nói với họ

rằng, họ sẽ chịu trách nhiệm về việc gây ra

sự sụp đổ của một hội nghị bộ trưởng nữa ,

sự sụp đổ của WTO , và làm trầmtrọng

thêm cuộc suy thoái toàn cầu, được nhìn

nhận là hậu quả của hai sự kiện đó.

Thay vì thừa nhận mậu dịch tự do có

những giới hạn, những cạm bẫy của nó, bộ

trưởng thương mại của các nước tư bản

chủ nghĩa lớn tiếp tục thúc đẩy áp dụng

các nguyên tắc mậu dịch tự do vào mọi

lĩnh vực của nền thương mại toàn cầu, bất

kể nước giàu hay nước nghèo - để lại quá

ít không gian cho các chiến lược phát triển

Số 18 (tháng 6 năm 2002) 61



Thế giới : 0ấn đề, sự kiện Tạp chí Cộng sản

của mỗi quốc gia , gạt ra một bên những

vấn đề xãhội quan trọng như môi trường

và lao động . Hơn thế nữa , họ còn không

tôn trọng những cam kết trước đây của

chính họ là chấm dứt các chính sách bảo

hộ nền kinh tế của mình, và cố tình lờ đi

những hứa hẹn đối xử đặc biệt và có phân

biệt cho các nước nghèo. Rõ ràng , thực

trạng của sự hội nhập ngày một nhiều hơn

của thương mại, đầu tư và tài chính trên

toàn cầu đòi hỏi phải có một hình thức

quản lý kinh tế bình đẳng và dân chủ trên

quy mô thế giới .

Nhưng liệu đó có phải là WTO chăng ?

Có rất nhiều nghi hoặc về tổ chức này,về

chủ nghĩa tự do mới mà nó vận dụng, về

sự thiên lệch các nước giàu mà nó chủ

trương, về tính chất không minh bạch đã

trở thành một thứ văn hóa thương mại của

các nước phát triển . Muốn tiếp tục sửdụng

WTO thì phải chấn chỉnh nó về tổ chức,

cải tạo nó về tư tưởng , dân chủ hóa nó về

phương pháp . Trong tình hình cán cân lực

lượng nghiêng về phía các nước tư bản chủ

nghĩa và các thiết chế mà họ thao túng, thì

vấn đề có một WTO bênh vực cho quyền

lợi của các nước nghèo, hoặc ít nhất cũng

không được quá thiên vị chẳng phải là

điều dễ dàng . Tuy nhiên, nếu các nước

đang phát triển biết đoàn kết lại , không để

bị mua chuộc, chia rẽ , không để bị cám dỗ

bởi những lợi ích nhất thời thì đó không

phải là điều hoàn toàn bất khả thi .

Tổng giám đốc WTO M.Mo viết trong

tờ International Herald Tribune gần đây

rằng, thông điệp của tôi gửi tới hội nghị

qua của nhóm G8 ở Mông -tơ -rây là

dứt khoát : thương mại là một nhân tố lớn

của phát triển ; nghị trình phát triển

vira

của Đô-ha được nhất trí tháng 11-2001

cho thấy các nước đang phát triển đặt điều

kiện cho các nước giàu ; và họ sẽ xem xét

tiến tới trong vòng thương lượng mới nếu

được giúp đỡ xây dựng và cải thiện năng

lực tiếp cận thị trường . Theo ông M. Mo,

việc xóa bỏ tất cả hàng rào thuế quan và

phi thuếphi thuế quan có thể mang lại cho các

nước đang phát triển món lợi 182 tỷ USD

trong lĩnh vực dịch vụ , 162 tỷ USD trong

ngành chế tạo và 32 tỷ USD trong nông

nghiệp. Ông còn cao giọng tán dương :

mối lợi còn lớn hơn nhiều đối với các

nước kém phát triển , nhờ Mỹ tăng nhập

khẩu từ các nước này những 11 lần.

Nhưng những gì đã được trải nghiệm là

vào các năm 60 của thế kỷ XX, cứ mỗi

USD từ phương Bắc chuyển xuống

phương Nam thì “mới có” 3 USD từ Nam

chảy ngược lên Bắc . Vào cuối thập kỷ 90,

tức là sau 30 năm toàn cầu hóa và thương

mại tự do, tỷ lệ đó là bảy trên một,

nghĩa là phương Bắc đưa cho phương

Nam 1 USD thì lấy lại 7 USD .

Tháng Tư 2002, một báo cáo của

OXFAM về Thương mại công bằng đã chỉ

rõ, hơn 40% nhân dân thế giới sống trong

các quốc gia có thu nhập thấp , thế nhưng

hiện nay họ chỉ chiếm đúng 3% thương

mại thế giới . Trong thập kỷ qua, 5%

những người nghèo nhất trên thế giới mất

đi gần 1/4 thu nhập thực tế của họ, trong

lúc 5% những người giàu nhất tăng thêm

12% thu nhập . Cứ 100 USD tạo ra trong

xuất khẩu của thế giới thì 97 USD chảy về

các nước có thu nhập cao và trung bình , và

chỉ có 3 USD là đến tay các nước có thu

nhập thấp. Cứ 1 USD viện trợ cho các

nước nghèo thì người ta lấy lại 2 USD

thông qua thương mại không công bằng.
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Thương mại bất công làm cho các nước

nghèo thiệt mất mỗi năm 100 tỷ USD.

Chỉ cần châu Phi, Đông Á, Nam Á và Mỹ

La-tinh tăng được 1% trong tỷ phần xuất

khẩu của thế giới thì 128 triệu người sẽ

thoát khỏi cảnh nghèo đói. Tăng thêm

1% tỷ phần của châu Phi trong mậu dịch

thế giới sẽ tạo nên 70 tỷ USD - tức là gấp

5 lần số viện trợ và giảm nợ mà lục địa

này nhận được .

Chưa hết, các nước giàu đánh thuế hàng

nhập khẩu từ các nước nghèo cao gấp bốn

lần thuế suất đánh vào hàng nhập từ các

nước công nghiệp phát triển . Châu Phi

mất đi 50% trong số tiền nhận được từ

viện trợ , vì giá hàng xuất khẩu của họ bị

sút giảm thảm hại. Giá cà phê đã giảm

70%kể từ 1997 , làm cho người sản xuất

thiệt mất 8 tỷ USD. Các nước giàu mỗi

ngày chi 1 tỷ USD trợ cấp cho nông

nghiệp khiến sản xuất dư thừa, đem bán

tống bán tháo trên thị trường thế giới , làm

chogiá cả bị kéo xuống và làm giảm thu

nhập của nông dân các nước nghèo. nhiều

luật lệ , quy tắc của WTO về sở hữu trí tuệ,

đầu tư , dịch vụ để cốt nhằm bảo vệ quyền

lợi của các nước giàu và các công ty xuyên

quốc gia hùng mạnh, nhưng lại áp đặt cho

các nước đang phát triển phải gánh chịu

những tổn phí nặng nề. Bản tổng kết

thương mại thế giới thật ảm đạm cho các

nước nghèo .

Một báo cáo mới đây của chính Ngân

hàng thế giới cho thấy những thảm cảnh

đó trên hành tinh . Ở Ru -an-đa, cứ 40 sản

phụ thì có một người tử vong , cao gấp 200

lần so với các nước giàu . Trong thập kỷ

qua, tuổi thọ của người dân U-gan-đa

giảm 5 năm và ở Nam Phi giảm tới 14

năm. Đó là hậu quả của HIV/AIDS .

Những bệnh nhân ở châu lục này không có

đủ tiền mua thuốc của các tập đoàn dược

phẩm xuyên quốc gia độc quyền sản xuất

và phân phối, dưới sự che chở của các luật

lệ về quyền sở hữu trí tuệ của WTO. Sự

thiên vị đó đặt ra những câu hỏi rất cơ bản

về tính chất hợp pháp và sự chính đáng

của tổ chức này.

Tình hình hiệnnay có những nét tương

đồng với thời kỳ trước chiến tranh thế giới

thứ nhất. Vẫn một bên là các nước từng là

những đế quốc , và một bên là các nước

từng là thuộc địa , nửa thuộc địa. Thay cho

các giáo sĩ là những thuyết gia chủ nghĩa

tự do mới . Thay cho nền thống trị trực tiếp

là những đơn thuốc điều chỉnh cơ cấu , tư

nhân hóa, tự do hóa, phi điều tiết hóa.

Nhiều người nhận xét không ngoa rằng ,

hiện nay, thay cho các quan chức thuộc

địa là những quan chức của Quỹ tiền tệ

quốc tế, của Ngân hàng thế giới đường

hoàng chễm chệ tại thủ đô các nước đang

phát triển , thông qua các quyết định ngân

sách và cả các kế hoạch tư nhân hóa nền

kinh tế, từng bước giải thể khu vực công,

xóa bỏ nền kinh tế tập thể . Nhưng không

chỉ có thế . Nếu cần, thì có thể nhân danh

“nhân quyền” , nhân danh “ chống khủng

bố” mặc sức ném bom hủy diệt, tự cho

mình cái quyền đem quân đi xâm lược . Đó

là gì, nếu không phải là một kiểu chủ

nghĩa thực dân mới, một thứ siêu thực dân .

Các nước phát triển do Hoa Kỳ đứng

đầu đang nỗ lực phát huy những thắng lợi

đạt được ở Đô-ha, “một trường hợp điển

hình của các cuộc răn đe, dọa dẫm,

mua chuộc và mờ ám trong lịch sử của

GATT-WTO ” (Ben-lô) . Phiên họp toàn

thể đầu tiên của Ủy ban đàm phán thương

mại (TNC) đang bàn thảo về vòng đàm
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NINH THUẬN ...

(Tiếp theo trang 47)

phán thương mại dự kiến sẽ kéo dài tới

tháng Giêng 2005 và bao quát các chủ đề

dịch vụ , nông nghiệp, thuế quan công

nghiệp, cải tổ các biện pháp chống phá | làm công tác quần chúng của Đảng với tác

giá, tiếp cận thị trường, môi trường và các | phong mới : gần dân hơn , sát dân hơn , lo

hiệp định khu vực. Một hội nghị cấp bộ | cho dân nhiều hơn , được nhân dân tin

trưởng khác dự kiến sẽ được triệu tập vào |

tháng Chín hoặc tháng Mười 2003 ở Cun-

can hoặc A-ca-pun-cô (Mê-hi-cô ) .

tưởng .

-

Năm , Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể đổi mới, tìm tòi các hình thức thích hợp

Hợp tác nhưng phải đấu tranh , tương | để phát huy vai trò tích cực của những

tác nhưng phải giữvững nguyên tắc độc | gương điển hình tiên tiến có uy tín trong

lập chủ quyền, không chấp nhận bất cứ sự | đồng bào các dân tộc và địa phương , cơ sở ,

can thiệp nội bộ nào và luôn lấy pháthuy | nhất là đối với các nhân sĩ,trí thức, già

nội lực làm chính . Chủ nghĩa đế quốc | làng, trưởng thôn . Khơi dậy tình cảm dẫn

| tình cảm cách mạng, cùng nhau xây

không thay đổi bản chất. Xi-a -tơn cho

thấy sức mạnh đoàn kết của nhân dân tiến | dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc trên

| mảnh đất Ninh Thuận giàu truyền thống

bộ thế giới có thể ngăn chặn được những | cách mạng. Thông qua việc xử lý và giáo

mưu đồ của chủ nghĩa tư bản tự do mới . | dục các đối tượng cần giúp đỡ và cải tạo,

Đô-ha cho thấy các nước lớn không từ bất | giúp đồng bào hiểu rõ hơn chính sách của

cứ thủ đoạn nào : dọa nạt, mua chuộc, lừa | Đảng và Nhà nước , và cũng là biện pháp

mị để ép các nước đang phát triển phải | để phát huy quyền làm chủở cơ sở, thực

theo họ. Sự thay đổi lập trường của các | hiện "Dân biết, dân bàn , dân làm, dân kiểm

nước như Ni-giê - ri -a , Kê-ni-a... cho thấy tra" .

rõ điều đó. Mới đây nhất, Tổng thống Mỹ

Bu-sơ đã sẵn sàng để ký một dự luật trợ

cấp nông nghiệp 180 tỷ USD trong 10

năm bất chấp sự phản đối từ các nước

đang phát triển , các đồng minh của Mỹ và

cả của Ngân hàng thế giới .

Từ Xi-a -tơn đến Đô-ha, cuộc đấu tranh

vẫn tiếp diễn ; hình thức có thể thay đổi |

nhưng nội dung thì vẫn thế : các nước

đang phát triển phải đoàn kết lại , đó là vũ

khí duy nhất của họ trong cuộc đấu tranh

vì mục tiêu chung là một nền thương mại

công bằng , vì sự phát triển của tất cả mọi

người. Các nước đang phát triển mong

muốn vòng đàm phán này là Vòng phát

triển . Nhưng chỉ có thể đạt được điều đó,

khi họ đoàn kết và đấu tranh.

|

|

|

|

Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh

Ninh Thuận rất mong, trong những năm

tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn

nữa của Trung ương trên tất cả các lĩnh

vực. Đặc biệt, là có sự chỉ đạo sâu sát, kịp

thời của Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh

và đưa cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều

sâu ; trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần

đoàn kết cộng đồng các dân tộc ; giữ gìn

và phát huy giá trị văn hóa và truyền thống

tốt đẹp của từng dân tộc trong ảnh Ninh

Thuận - một phần tài sản tinh thần của đại

gia đình các dân tộc Việt Nam nói chung,

góp phần thực hiện sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu

"dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh " . D

64 Số 18 (tháng 6 năm 2002)



một
nghề cam go và đầy thủ

thách , một nghề mà trách

nhiệm và tâm huyết được thể

hiện qua từng câu ,
từng chữ,

một
nghề chi

dành cho
những

ai đủ
đam mê,

nhân
ngày

21-6 ,

prudential
xin

được tôn
vinh

các
N
h
à

B
á
o

Việt

Nam ,
những

người đã
chọn

cho
mình một sứ

mệnh .

rụ sở chính : Tầng 25 , Saloon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng . Quận 1, TP . Hồ Chí Minh - Tel: 08 9100999 , Fax : 08 9100899 , Chi nhánh Hà Nội: 63 Lý Thái Tổ ,

HÀ NỘI ĐÃ TRAI HCM108 2100999 . Hải Phòng : 031.550999 - Cần Thơ :
-
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Điện lực Việt Nam luôn cố gắng để các dịch vụsản phẩm điện

thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng
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Đưa điện về A Rờ - Pa

Tằng - Hướng Hóa

Quảng Trị

EVN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội - Việt Nam

DT: 84.4.8257232 * Fax: 84.4.9343715
ĐT:
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SAIGONTOURIST holding company

RexHotel

Your VietnamHome

Here at the Rex hotel,

a haven oforiginality

hand-in-hand with congeniality.

We are proud to be part of

the pulse ofthis exciting city

and welcome the opportunity

to serve you.

0
0
0
0
0
0

Let us create

a truly Saigon- Vietnam

experience foryou
!

REX
HOTEL

141 NGUYEN lvd. HỌ CHÍ MINH City VIỆT NAM

Phone: (84-8) 82285 or (84-8) 829 3115 - Fax: (84-8) 829 6536

E-mail: rexhotel@hcm.vnn.vn Or rexhotel@sgtourist.com.vn

www.rexhotelvietnam.com



HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

1 .

Hồ Chí Minh City Television Film Studios

9 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 1 , TP . HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM

ĐT: (84.8) 9102022 - 9102437 - 9102753 - 8229600. FAX : (84.8) 8292738

E-MAIL: tfs-hcm@hcm.vnn.vn ; tfs@hcm.vnn.vn ; tcvn-tfs@hcm.vnn.vn

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

* Sản xuất phim truyện , phim tài liệu , phim ca nhạc và chương trình Tạp Chí Văn Nghệ

phát sóng trên kênh HTV7 vào sáng CHỦ NHẬT và phát lại trên kênh HTV9 vào

sáng THỬ NĂM hàng tuần gồm nhiều tiết mục phong phú , hấp dẫn , bổ ích .

• Trong năm 2002, 100 giờ phim truyện TFS sẽ được trình chiếu trên sóng HTV

(Chuyện tình bên dòng kinh xáng - 7 tập, Trùng Quang tâm sử - 28 tập, Người

đàn bà yếu đuối - 59 tập , Sương gió biên thùy - 24 tập, Chuyện tình biển xa -

22 tập , và các phim lẻ v.v..) .Năm 2002 cũng là nămđầu tiên TFS sản xuất 100

giờ phim truyện mới trong đó có những phim nhiều tập Blouse trắng, Ngọn

nến hoàng cung, Lục Vân Tiên ,Người Bình Xuyên ..

* Các tác phẩm trên được thực hiện bằng hệ thống thiết bị kỹ thuật số, đạt tiêu chuẩn

phim video chất lượng cao .

* Nhận hợp tác sản xuất, trao đổi , mua bán các sản phẩm trên với các cơ quan , đơn vị

trong và ngoài nước có nhu cầu .

LỄ ĐÓN NHẬN

HUANCHUONG 10BO

ĐổngchíĐoàn Văn Kiển - Tổng Giám đốc Tổngcông tyThan

Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Viện nhân dịp đón nhận Huân

chương Lao động hạng 2 .

EMM

Hệ thống dạy chuyền

VIỆN CƠ KHÍ VĂNG LƯỢNG & MÔ

INSTITUTE OF ENERGY AND MINING MACHINES

Oăn phòng : 565 Nguyễn Trãi, Thanh Quân , Hoà Hội

DT: (84)04.8545224 -Fax: (84)04.8543155 - Email: iemm03@fpt.vn

Xưởng thực nghiệm : Trung Văn, TừLiêm , HàNội -ĐT: (84 )04.8546231

-

-

-

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Thực hiện nghiên cứu khoa học về cơ khí, vật liệu phục vụ ngành Năng lượng,Mỏ và các

ngành kinh tếkhác.

Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuậtvà chuyển giao công nghệtiên tiến vào sản xuất.

Thiết kếchếtạo các thiết bị và phụ tùng cơkhí, các sản phẩmtin họcvàtựđộnghoá .

-Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu về tiêuchuẩn định mức kỹ thuật cơ khí. Lập quy

hoạch phát triển cơ khí ngành Năng lượng và Mỏ .

Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình nghiên cứu

khoa học công nghệ chuyên ngành và quốc gia về cơkhí.

MỘT SỐ THÀNH TỰU CHỦ YẾU

- Số đề tài KHCN đã thực hiện : 11 đề tài cấp Nhà nước , 93 đề tài cấp Bộ , nhiều đề tàicấp

Tổng công ty, hằng trăm đề tài ứng dụng KTTB và chuyểngiao công nghệ với các đơn vị

sảnxuất trong và ngoài ngành .

- Đã thực hiện 5 dự án sản xuất thửnghiệm cấpNhà nước , 6 dựánthử nghiệm cấp Bộ .

- Các sản phẩm đã chế tạo và đang sử dụng trong các mỏ, nhàmáy, bếncảng như :màng

cào C14 M; băng tải có chiều rộng đến 1.000mm , máy cấp liệu , quang lật goòng ,máy

sàng than , máy tuyển nước KHC và CKB20 , cột chống thuỷ lực đơn ,bơm và van các loại

cho nhàmáytuyển than .

- Các loại bánh răng côn cong cho cầu xe tải 27 đến 32 tấn , chohộp sốdầu tẩu TY73 , cho ngành dệt sợi....

- Các loại tiếp điểm cao hạ thếđến 35KV .

- Các thiết bị tự động dùng trong ngành sản xuất cao su : máy cắt vải nằm , máy cắt mặt lốp ..., trong dây chuyền sản xuấtvải:máy nhuộm vải cao áp ,máy

cuốn vải tựđộng ; trong chế tạo biến thế : máy cuốn dây, máy cuốn ống lồng cách điện ...

Thiết kế , chế tạo và phục hồi các khuôn mẫu dùng trong ngành nhựa , cao su , đúc, dập ...
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TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

GD

Shimex

2

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ TÀU THỦY

ĐỊA CHỈ: SỐ 4 ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, QUẬN HỒNG BÀNG , THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI: 031.842795 - 031.842695 - 031.842930 * FAX : 031.842694

GIÁM ĐỐC:

KS . PHẠM TIẾN HÙNG
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Phá dỡ tàu cũ

Máy chính tầu thuỷ

-

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ TÀU

THỦY (SHIMEX) LÀ MỘT DOANH NGHIỆP

NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG TY

CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

(VINASHIN) , CÓ GIẤY PHÉP KINH

DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP SỐ

1.03.1.032/GP.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : CHUYÊN

XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ , VẬT TƯ PHỤC

VỤ CHO ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA

PHƯƠNGTIỆN VẬN TẢI THỦY NHƯ:

- THIẾT BỊ : MÁY CHÍNH , MÁY PHỤ ,MÔ TÔ ,

MÁY NÉN KHÍ BƠM , VALK , MÁY LỌC

DẦU , MÁYĐIỀU HOÀCÁC LOẠI.

NGHI KHÍ HÀNG HẢI , THIẾT BỊ THÔNG

TIN , RA ĐA , LA BÀN , MÁYĐOSÂU ...

- PHỤ TÙNG MÁY THỦY: 6L160 , 6L350PN ,

YANMAR.....

-

- VẬT TƯ: THÉP TẤM , THÉP HÌNH , THÉPCHẾ

TẠO , ỐNG VÀ KIM LOẠI MÀU

-THIẾT BỊ ĐIỆN TÀU THỦY

- PHÁ DỠTÀU CŨ

KHU CÔNG NGHIỆP AN HỒNG SẢN

XUẤT MÁY CHÍNH , MÁY PHỤ , THIẾT BỊ TÀU

THỦY.

Kiểm tra chất lượng

thiết bị

Máy nén khí
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XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH

Địa chỉ : 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh ĐT: 8223278276

Tài khoản : 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh

KÍNH CHÚC ĐÚT ĐỒNG BÀO

THAM GIA XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TỈNH TÂY NINH
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CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH THỦY

4

8

CƠ SỞ 1 : 220 ĐIỆN BIÊN PHỦ (TÂN CẢNG ), QUẬN BÌNH THẠNH , T.P HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI: (84.8 ) 8.994.651 - 8.990.571. FAX : (84.8 ) 8.990.773. E-mail : Congty276@hcm.vnn.vn

CƠ SỞ 2 : 2225 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI : (84.8 ) 8.504.652 - 8.504.567 - 8.500.995 . FAX: (84.8) 8.500.994

đườngống, cylon lắng , tủ điện điều khiển .CHUYÊN THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT:

- Thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy lợi và

thủy điện.

- Các loại kết cấu thép nhà kho, nhà xưởng, khung nhà

tiền chế ,khung nhàthépchovùngđồngbằng sông Cửu

Long.

. Các loại kết cấu thép, dầm cầu, bồn chứa cho ngành

xây dựng, giao thông , dầu khí, cấp nước và dân dụng.

Thiết bị nâng hạvà thiết bị nổi : Cầu trục , tời, máy vít, xà

lan, ca -nô ...

- Đường ốngthép dẫn nước qua sông (chìmvà nổi).

- Sản xuất các loại cân 200kg, 500kg, 1000kg . Các quả

cân từ0,5kg đến 20kg. Cácsản phẩm này được cấp dấu

kiểm định tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

khu vực3, cân ôtô từ30 đến80 tấn .

- Chếtạo và lắp đặt các dây chuyền đồng bộ cũng như

các thiết bị lẻ trong công nghệ chế biến lương thực ,

nông sản , thức ăn gia súc như : Máy sấy nông sản ,

coffee , máy sát trắng , máy đánh bóng gạo, máy sàng

phân ly , các loại sàng đảo, trống quay phân loại gạo. Hệ

thống băng tải, gầu tải, elevator , các loại quạt hút,

- Kinh doanh xuất khẩu: Nông, lâm sản đã qua chế biến ,

thủy sản, lương thực , thực phẩm đã qua chếbiến .

- Nhập khẩu : Thiết bị, máy móc , vật tư phục vụ ngành

nôngnghiệp , công nghiệp thực phẩm , côngnghiệp lắp

máy , phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng vàhàng tiêu

dùng.

Cửa tự động hai chiều cổng kênh C - TP . Hồ Chí Minh

một trong nhữngcông trình Công ty thi công

NO CHI

WHIP

T SURROUND

CÔNG TY ĐIỆN ẢNH TP HỒ CHÍMINH

(HO CHI MINH CITY MOVIES Co., )

77 - 79 HAI BÀ TRƯNG , P. BẾN NGHÉ , QUẬN 1 , TP . HỒ CHÍ MINH

ĐT : 08.8222986 - 08.8256805 - 08.8230064 • FAX : 84.8.8222964

• Quản lý mạng lưới rạp chiếu bóng công cộng và hệ thống Đại lý

bán và cho thuê băng , đĩa hình trực thuộc Công ty trên địa bàn

TP Hồ Chí Minh .

Tổ chức các đợt phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị của TW và

TP Hồ Chí Minh .

• Sản xuất, xuất nhập khẩu phim , phát hành phim truyện 35m /m

và vidéo tại TP Hồ Chí Minh và toàn quốc .

• Sản xuất các chương trình quảng cáo và thực hiện các dịch vụ

Quảng cáo hàng hoá trên phim nhựa , băng , đĩa hình và quảng

cáo tại các rạp chiếu bóng .

Hợp tác xây dựng và nâng cấp sửa chữa rạp và kinh doanh rạp

chiếu bóng . Liên kết sản xuất , xuất nhập khẩu , phát hành phim

và thực hiện các dịch vụ quảng cáo với các đơn vị trong và

ngoài nước .



TỔNG CÔNG TY THỦY TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG
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Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh * Tel: (0241) 839279 * Fax : (0241 ) 838917
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) TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
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Địa Chỉ: 813 Đường Giải Phóng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại : (84-4 ) 6643541 * Fax : (84-4 ) 6643661 * Email: coma@hn.vnn.vn

Chủ tịch HĐQT: ĐỖ BÌNH TRỌNG * Tổng Giám đốc: NGUYỄN VĂN THỤ

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

(COMA) LÀ MỘT DOANH NGHIỆP NHÀ

NƯỚC , ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT

ĐINH SỐ 993/BXD-CTLĐ NGÀY 20/11/1995

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG, TRÊN

CƠ SỞ LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ

XÂYDỰNGTHÀNH LẬPNĂM 1975 .

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CHUYÊN

HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC SAU :

CHẾ TẠO : Thiết bị xây dựng, thiết bị

bê tông, thiết bị gạch, thiết bị băngtải,

gầu tải, vít tải, thiết bị lọc bụi tĩnh điện,

lọc bụi túi .

XÂY DỰNG .

Xây dựng nhà công nghiệp, dân

dụng , trường học, bệnh viện.

- Xây dựng trạm bơm , đê, kè, hồ chứa

nước.

- Thi công đường giao thông .

LẮP ĐẶT:

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, đường

ống, bảo ôn cho các công trình công

nghiệp.

- Lắp khung nhà công nghiệp, xưởng

sản xuất.

Lắp thiết bị tự động , thiết bị điện ,

thiết bị đo , hiệu chỉnh điện .

- Lắp hệ thống điều hòa.

DỊCH VỤ KHÁC

- Cung cấp thiết bị cho các côngtrình

công nghiệp , công trình nhiệt điện ,

thủy điện , các trạm biến áp đường

dây...

- Đào tạo công nhân kỹ thuật .

- Xuất nhập khẩu thiếtbị, vật tư .

- Xuất khẩu lao động.

-Tư vấn đầu tư lao động.

- Thiết kế .

Chế tạo đế máy

nghiền xi măng

cho dây chuyền mở

rộng Nhà máy Xi

măngBỉm Sơn

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng, luôn chú trọng

đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tăng cường công

tác đào tạo để nâng caotrình độquản lý vàchuyển

I môn kỹ thuật của lực lượng quản lý, tay nghề của

công nhân với mục tiêu tăng năng suất lao động ,

chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ để có thể

cạnh tranh trong và ngoài nước . Tổng Công ty áp

dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo

tiêu chuẩn ISO 9002 .

Hiện nay, Tổng Công ty đã và đang tham gia thiết kế, tư

vấn , chế tạo ,lắp đặt thiết bị các công trình :

* Các nhà máy

xi măng: Nhà

máy Xi măng

Bút Sơn ,

Hoàng Thạch , Bỉm Sơn , Sao Mai...

Hội thảo “Công

nghệ tiên tiến

nâng cao thiết bị

trong sản xuất xi

măng và vật liệu

xây dựng”

Thiết kế, chế tạo ,

lắp dựng dàn

không gian nhà

biểu diễn ở Đảo

Tuần Châu Tỉnh

QuảngNinh

KHO SAN PHAM
XUẤT KHẨU

*Cácnhà máy đường : Nhà máyĐườngThạch Thành,SơnLa , Nghệ

An...

* Cácnhà máy điện như : Nhà máyĐiện Hiệp Phước,Nhiệtđiện Phả

Lại, Bà Rịa -Vũng Tàu , Phú Mỹ , Thủy điện Sông Đà , Yaly, Hàm

*

Thuận -Đa Mi, Cần Đơn ...

Ngoài ra,Tổng Công ty cũng thamgia nhiều công trình xâydựng

công nghiệp và dân dụng trong và ngoài nước như : xây dựng khu

du lịch , trường học, đường giao thông, các công trình thủy lợi ...
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